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Ngày 14 tháng 4 năm 1887 tồi nhận được một bức điện 
gởi từ Lyon báo tin Holmes bị ngã bệnh, phải nằm liệt giường 
ở khách sạn Dulong. Trong vòng 24 giờ, tôi đã sang nước 
Pháp, tới tận bên giường anh và thấy bệnh không trâm trọng. 
Thể tạng anh cứng cáp như sát thép nhưng cũng không chịu 
nổi trước một cuộc điều tra kéo dài tới hai tháng ; trong thời 
gian đó, mỗi ngày anh phải làm việc trên mười lăm tiếng đồng 
hồ : anh còn xác nhận là có lúc anh không được nghỉ ngơi lấy 
một. tiếng đồng hồ trong năm ngày liên tiếp. 

Ba ngày sau đó, chúng tôi quay trở về nhà ở đường Baker. 
Nhưng đại tá Ha-tô, người bạn thân mà tôi đã chăm sóc bên 
xứ Atghanistan, đã tậu được một ngôi nhà ở gàn Reigate, trong 
hạt BSurrey, và ông thường mời tôi và Holmas tới đó để đổi gió. 
Khi Holmes được biết đại tá là người độc thân thì anh Hên 
đồng ý. Thế là, một tuần sau ngày trở về Luân Đồn, chúng 
tôi tới nhà đại tá Ha-tô. 

Buổi tối hôm đến nơi, chúng tôi quây quần trong phòng 
trưng bày vũ khí. Holmes nằm dài trên ghế trường kỷ, trong 
lúc Ha-tô và tôi xem bộ sưu tập súng. Đại tá nói : 

- Nhân đây, tôi sẽ đem lên lầu một trong những khẩu 
súng lục này để phòng ngừa trường hợp chúng ta cần báo 
động. 

- Báo động ư? - Tòi kêu lên. 


- Phải, mới đây ông già Ất-tân đã bị trộm tới viếng đềm 
thứ hai tuần qua. Thiệt hại thì không đáng kế, nhưng tên trộm 
vẫn chưa bị bắt. 

- Không có hướng điều tra nào sao? - Holmes hỏi, liếc 
nhìn ông đại tá. 

- Cho tới nay thì không. Nhưng đây là một vụ không đáng 
kể, một vụ trộm vặt ở thôn quê, hoàn toàn không đáng làm 
cho ông phải bàn tâm sau cái vụ quốc tế lớn lao kia. 

Holmes khua tay như gạt bỏ lời khen ngợi, nhưng nụ cười 
của anh lại chứng tỏ là anh lấy thế làm khoái chí. 

- Không có chỉ tiết đặc trưng nào sao? 

- Không. Bọn trộm đã lục tung cái thư viện. Tất cả căn 
phòng ởã bị đảo lộn phèo, các ngăn kéo bị mở tung, giấy tờ 
bị ném tung tóc. Các món bị mất chỉ có : một cuốn sách, hai 
cây đèn nến bọc quý kim, một phong võ biểu nhỏ bằng gỗ sồi 
và một cuốn dây mảnh. 

- Một lô hàng ky lạ ! - Tôi thi thâm. 

- Ö, hiển nhiên là bọn trộm đã vội quø lấy những gì mà 
chúng có thể mang theo. 

Trên ghế trường kỷ, Holmes buông ra một tiếng làu bàu : 

- Cảnh sát địa phương hẳn rút ra một điều gì đó chứ ! 
Coi nào, thật rõ ràng là... 

Nhưng tôi giơ một ngón tay lên : 

- Anh tới đây là để nghỉ ngơi, anh chớ có lao mình vào 
một văn đề nào, trong lúc hệ thần kinh còn đang rã rời. 

Holmes nhún vai, ném vê phía ông đại tá một tia nhìn 
mang dấu cam chịu và rồi câu chuyện chuyển sang những đề 
tài bớt nguy hiểm hơn. 

Tuy nhiên chúng tôi đang dùng điểm tâm thì người quản 
gia của đại tá ùa vào trong phòng. 

- Ông đã hay tín gì chưa, thưa ông”... Ở đằng nhà cụ 
Cung-ninh đó, thưa ông ! 
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Ông đại tá bất động với tách cà phê trong tay, lơ lửng 
giữa mặt bàn và miệng ông. : 

- Trộm à? 

- Một vụ giết người ! 

Ông đại tá nghiến răng và rít lên : 

- Mẹ kiếp ! Ai bị giết? Ông toà hoà giải hay là con ông 
ta. 

- Gã đánh xe ngựa. Một phát trúng tím. Chết mà chẳng 
nói được lấy nửa lời. 

- Ai đã giết anh ta? 

- Kẻ trộm. Hắn đã biến mất. Hắn vừa bẻ gäy cửa số gían 
bếp phụ thì Uyn-li tới đó. Uyn-h đã mất mạng khi bảo vệ của 
cải cho chú mình. 

- Lúc đó là mãy giờ? 

- Vào khoảng nửa đèm. 

- Tốt. Lát nứa, chúng tôi sẽ tới đó. - Ông nói với giọng 
rất thản nhiên. 

Ông chờ cho người quản gia ra khỏi phòng rồi mới nói 
thêm : 

- Chuyện tồi tệ ! Ông già Cung-ninh là một nhân vật rất 
có thế lực ở đây, hơn nữa, ông là một người trung hậu. Ông 
sẽ đau khổ, bởi vì người đánh xe là một người đây tớ rất tốt. 
Chắc là cũng cùng những tên trộm cướp đã tởi viếng nhà 
Ẩt-tân. 

- Và là kê đã ăn trộm cái sưu tập quá ư đặc biệt đó ư?- 
Holmes hỏi với vẻ ngâm nghĩ. 

- Đúng vậy. 

- Hừm ! 

Thoạt nhìn sự việc ra tuồng kỳ cục. Thông thường một 
băng trộn! cắp hoạt động tại một vùng không hề thực hiện hai 
lần trong cùng một thành phố, cách khoảng nhau có vài ngày. 
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Tối qua, khi ông nói cân đê phòng, tôi đã nghĩ rằng Riegate 
là giáo khu sau chót ở nước Anh bị bọn trộm để ý tới. 

- Nếu vấn đề là do một tên chuyên nghiệp ở địa phương 
thì hiển nhiên hai gia đình Ất-tân và Cung-nính là những nhà 
lớn nhãt trong xứ này mà. 

- Và là những nhà giàu có nhất chứ? 

- Họ giàu từ trước, song từ nhiều năm qua, chủ nhân của 
cả hai nhà đã dấn vào một cuộc tranh tụng kéo dài và nay họ 
bị sạt nghiệp, ấy là theo ý tôi. Ông già Ất-tân hiện đòi lại phần 
nửa cơ nghiệp của nhà Cung-ninh. Ở cả hai bên, các luật gia 
đều đòi thù lao thật đát.., 

- “Nếu là một tên vô lại ở trong vùng lân cận, hẳn người 
ta sẽ tóm cổ hắn dễ dàng”. HoÌmes nói, cố nén một tiếng ngáp. 
“Anh đừng có lo sợ, anh Watson ! Tôi chẳng can thiệp vào 
chuyện này đâu”. 

- Thanh tra Phê-rô đến, thưa ông ! - Người quản gía loan 
báo khi mở cửa ra. 

Người đại diện của cảnh sát còn rất trẻ, trông có về đàng 
hoàng, bước vào trong phòng. 

- Xin chào, thưa đại tá. Tôi hy vọng làm phiên đại tá? 
Nhưng chúng tôi được biết là ông Holmes đang có mặt nơi 
đây... 

Ông đại tá chỉ vào bạn tôi. Viên thanh tra nghiêng mình 
chào. 

- Thưa ông Holmes, chúng tôi mong rằng ông sẵn lòng 
cùng đi ít bước với tôi. 

- “Số mệnh đã chống lại anh rồi, Watson ơi” ! HoÌmes 
vừa kêu lên vừa cười. “Chúng tôi đang tranh luận về vụ án 
thì ông tới đó, ông thanh tra. Ông có thể cho chúng tôi biết 
vài chỉ tiết không”? 

Khi tôi thấy Holmes ngồi ngä vào thành ghế dựa với một 
trong những tư thế được anh ưa thích thì tôi thất vọng, 
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- Chúng tôi không có một dấu vết nào trong vụ Ất-tân. 
Nhưng chắc chắn là cả hai vụ đều do cùng một băng nhóm 
Bây ra. Người phạm tội đã bị nhận diện. 

- A1 

- Vâng, nhưng hắn chuôn đi như một cơn gió, sau khí đã 
nổ súng vào Uyn-li Cung-ninh đã trông thấy y từ cửa sổ 
phòng cụ và ông A-léc cũng đã trông thấy y từ cánh cửa sau, 
dành cho người giúp việc. Hồi 23 giờ 45 phút thì có tiếng báo 
động. Cụ Cung-ninh vừa vào giường, còn A-léc thi đang hút 
thuốc. Cả hai đều nghe tiếng anh Uyn-li kèu cứu. Ông A-léc 
chạy vội xuống. Cánh cửa sau mở rộng.Khi tới chân cầu thang, 
ông thấy bên ngoài có hai người đang đánh nhau. Một trong 
hai người nổ một phát súng, người kia gục xuống, kẻ sát nhân 
nhảy bổ ra vườn và leo vượt hàng rào. Cụ Cung-ninh từ khuôn 
cửa số phòng rnình, cũng thấy tên cướp nhây ra tới đường, và 
mất dạng. Ông A-léc đứng lại để xem có thể cứu giúp gì được 
cho người hấp hối, khiến cho kẻ sát nhân có thời giờ trốn 
thoát. Ngoài chi tiết hắn là người tam thước và mặc vải sẫm, 
chúng tôi không còn chỉ-dấu đặc biệt nào khác. 

- Ảnh chàng Uyn-li làm gì ở tại đó? Anh ta nói được điều 
gì trước khi chết không? 

- Không một lời. Anh ta ở cùng với bà mẹ trong nhà 
người gác cổng, đó là một người giúp việc rất tận tụy ; có lê 
anh đã đi về phía ngôi nhà để xem mọi việc có bình thường 
không. Khi tên trộm vừa cạy phá xong cánh cửa sau, thì 
Uyn-li nhào lên người hắn. 

- Uyn-li có nói gì với mẹ trước khi ra khỏi nhà không? 

- Bà mẹ rất già và lại điếc. Không tài nào moi được từ 
nơi bà một điều chỉ dẫn nào ! Cái chết của cơn trai đã quất 
sụp bà. Tuy nhiên, có một nguyên tố cực kỳ quan trọng. Ông 
hãy coi đây ! 

Viên thanh tra rút ra từ cuốn sổ tay một mảnh giấy nhỏ 
bị rách và ông mở rộng ra trên đầu gối. 


- Mấu giấy này được tìm thấy giữa hai ngón tay cái và 
ngón tay trõ của nạn nhân. Dường như đây là một góc của một 
tờ giấy lớn hơn. Con số ghi trèn mấu giấy này là giờ mà Uyn-li 
bị hạ sát. Kẻ sát nhân đã giật lấy phân còn lại của tờ giấy ; 
nếu không, Uyn-li đã có thể giành lấy nguyên vẹn tờ giấy rồi : 

“,. Vào lúc mười một giờ bốn mươi làm phút... sẽ được 
biết... nhiều... r&t hữu ích...". 

Holmes câm lấy tờ giấy. 

- “Cứ cho đây là một cuộc hẹn”. Viên thanh tra nói tiếp 
“Chúng ta có thể ngờ rằng, gã Uyn-li mặc dù có tiếng là lương 
thiện, đã thông đồng với tên trộm. Gã đã gặp tên trộm ở đó, 
hoặc đã giún tên trộm cạy cửa, rồi sau đó hai đứa gây lộn với 
nhau... 

- “Miếng giấy này hữu ích biết bao” ! Holmes thì tham 
sau khi quan sát nó rất. kỹ, “chúng ta bị ngập sâu trong nước 
hơn là tôi tưởng”. 

Anh vùi đầu trong hai bàn tay giửa lúc viền thanh tra 
cười thỏa mãn trước sự chú tâm của chuyên gia nồi tiếng ở 
Luân Đôn. HoÌmes nói ngay sau đó : 

- Điều nhận xét sau chót của ông thật là tài tình, tờ giấy 
này mở cho chúng ta... 

Lần nữa anh lại gục mặt vào trong lòng hai bàn tay và 
anh khép kín mình trong vài phút vào tư tưởng của anh. Khi 
anh ngửng đầu lên, tôi ngạc nhiên thấy cặp mắt anh long lanh 
như trước những ngày chưa bệnh Anh nhaày câng lên với tất 
cả năng lực cú của mình : 

- Tôi đang nói với ông gì nhỉ : tôi muốn xem xét những 
chi tiết của vụ án. Nếu được ông cho phép, thưa đại tá, tôi sẽ 
di dạo một vòng cùng với ông thanh tra đề kiểm soát lại một 
vài ý nghĩ bông lồng của tôi. Tôi sẽ trở vê trong nửa tiếng. 

Một tiếng rưỡi đã trôi qua. Viên thanh tra quay lại có một 
mình nói : 
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- Ông Hlolmes đang đi bách bộ ngoài đông và muốn chúng 
ta cùng đi tới ngôi nhà. 

- Tới nhà cụ Cung-ninh sao? 

- Vâng, thưa ông. 

- Để làm gì? 

Viên thanh tra nhún vai, 

- Tôi không biết. Giữa chúng La với nhau, tôi nghĩ rằng 
ông Holmes chưa được hoàn toàn bình phuc. Ông cư xử một 
cách kỳ lạ, sôi động. 

- Ông không cần phải lo âu. Anh ấy luôn luôn có phương 
pháp trong sự điên rô. - Tôi nói. 

- Ông Holmes đầy nhiệt tình đòi đi, thưa đại tá. Nếu nhị 
vị sẵn sàng, chúng ta cũng nên đến đó. 

Chúng tôi gặp lại Holmes ngoài trời. Anh đi từng bước 
dài trèn đường, cằm gục xuông ngực. hai bàn tay thọc sâu 
trong túi quần. Ánh nói : 

- Vụ án có tâm lợi ích đây. Anh Watson, chuyến đi chơi 
vùng quê này sẽ là một thành công đáng kể. Tôi đã hưởng một 
buổi sáng thú vị. 

- Ông đã đi tới nơi xảy ra vụ án à? - Đại tá hôi. 

- Phải. Ông thanh tra và tôi. 

- Đưa tới thành công chứ? 

- Quả vậy, chúng tôi đã thầy nhiều điều khác nhau rất 
lý thú. Thoạt tiên, chúng tôi đã xem thí hài của kê bất hạnh : 
anh ta chết vì một viên đạn súng lục, như các anh đã được 
cho biết. 

- Ảnh nghĩ ngờ chuyện đó sao? 

- Ô, luôn luồn nên kiểm tra tất cả. Việc quan sát của 
chúng tôi đã không vô ích. Sau đó chúng tôi có trao đôi với 
cụ Cung-ninh và con trai cụ. A-léc hướng dân chúng tôi tới 
nơi mà kẻ sát nhân đã chuồn qua khi vượt hàng rào. trốn chạy. 
Rất đáng quan tâm. 


- Tất nhiên. 

- Chúng tôi đã gặp bà mẹ đau khổ nhưng không thu thập 
được điều gì. Bà đã quá yếu. 

- Và kết quả cuộc điều tra cho thấy là... 

- .. tội ác này không tầm thường. Thưa ông thanh tra, 
giờ đây chúng ta đã đồng ý với nhau vê mẩu giấy trên đó có 
viết giờ chết của nạn nhân? 

- Mấu giấy đó hẳn cho chúng ta một điều chỉ dẫn, thưa 
ông HoÌmas. 

- Nó cho chúng ta thấy rõ : người viết bức thư đã lôi 
Uyn-l ra khỏi giường trong đềm hôm khuya khoát. Nhưng 
phần còn lại của tờ giấy hiện ở đâu? 

- Tôi đã quan sát mặt đất rất kỹ với hy vọng tìm ra mấu 
giấy đó. - Viên thanh tra thì thào. 

Mành giấy đã được giựt ra khỏi bàn tay người chết. Bởi 
vì tờ giấy đã kết tội y nên y đã nhét vội nó vào túi mà không 
hề để ý thấy một góc bị thiếu. Nếu thu hồi được phần còn lại 
của tờ giấy, thì chúng ta sẽ kết thúc vấn đà, 

- Đúng. Nhưng phải làm thế nào bây giờ. 

- Điều đó đáng tốn công. Còn một điểm này nữa. Lá thư 
đã được gởi tới cho Dyn- li. Người viết thư đã không tự mình 
trao cho người nhận; nếu không, hắn dùng /ời nói chớ 0iết thư 
làm gì. Vậy ai đã chuyển bức thư? Hoặc lá thư đã được gỏi 
tới qua đường bưu điện? 

- “ Tôi đã cho điều tra về điểm đó”,- viên thanh tra trả 
lời. “ Hôm qua Uyn- li có nhận được một lá thư trong chuyến 
phát thư buổi chiều. Anh ta huỷ cái bao thư”, 

- “ Tuyệt vời !”, Holmes kêu lên khi vỗ lên lưng viền 
thanh tra. “ Ông đã gặp nhân viên đưa thư. Thật là thích thú 
khi được làm việc chung với ðng ! Tết ! Đây là nhà người gác 
cổng. Thưa đại tá, xin cho phép tôi được chỉ cho ông thấy nơi 
xảy ra tội ác. 
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Chúng tôi đi ngang qua căn biệt thự nhỏ, nơi người đánh 
xe đã ở và leo lên một lối đi vào hai bên có trồng cây sôi, đưa 
tới một ngôi nhà cổ kính. 

Một cảnh sát viền đứng gác ở cửa sau. 

- “ Xin ông vui lòng mở cửa ra". Holmes nói. “ Giờ đây, 
các bạn trông thấy cái cầu thang này : chính từ những bậc 
thang đó mà cụ Cung-ninh đã trông thấy hai người vật lộn 
nhau tại nơi chúng ta đang đứng. Ông cụ đứng ở cửa sổ này, 
cái thứ hai bèn tay trái, và cụ đã trông thấy kế sát nhân bỏ 
chạy ngay bên trái bụi cây. A-léc cũng trông thấy y nứa. Sau 
đó, A-léc đã chạy tới quỳ xuống bên người bị thương. Nền đất 
rất rắn, như các bạn có thể ghi nhận : không có dâu vết nào 
để hướng dẫn chúng ta. 

Trong lúc anh nói, có hai người đì xuống lối vào vườn, 
sau khi đã đi vòng quanh nhà. Một người lớn tuổi, có một cái 
đầu mạnh mẽ, nhưng có nét nhăn sâu, mí mắt nặng trĩu.Người 
kia là một thanh niên lanh lợi. 

- “Thế nào, vẫn còn về việc đó à? ” Anh ta nói với 
Holmes. “Những người từ Luân Đôn đến, phải là những người 
không thể đánh bại. Nhưng quý vị không tiến tới được bao 
nhiêu”. 

- A, cân phải cho chúng tồi một ít thì giờ. - Holmes trả 
lời bằng một giọng vui vẻ hôn nhiên. 

- “Quý vị sẽ cần nhiều thời giờ nửa đây !” A-léc nói đông 
dạc. “Dường như chúng ta không có một chỉ dân nhỏ nhoi 
nào”. 

- “Mỗi một”, viên thanh tra trả lời, “chúng ta sẽ tìm 
thấy... Lạy chúa tôi ! Này ông Holmes, ông làm sao vậy? Ông 
Holmes !”. 

Bộ mặt Holmes có một dáng vẻ đáng ghê sợ. Mắt anh đảo 
lộn tròng, nét mặt bị cơn đau làm cho quặn lại, khi buông ra 
một tiếng rên rỉ, anh tế lăn xuống đất. Hoàng hốt, chúng tôi 


là: 


khiêng anh vào trong bếp, đặt anh vào một ghế bành rộng và 
anh ngòi đó thở nặng nê trong vài phút. Cuối cùng, sau khí 
đã cáo lôi về sự yếu đuối của mình, anh lại đưng lên, nói : 

- Tôi vừa mới qua một cơn bệnh nặng. Tôi vẫn còn đễ 
bị những cơn cấp phát thân kinh đột ngột đó. 

- Ông muốn về nhà bằng cỗ xe độc mâ của tòi không? 
- Cụ Cung-ninh đê nghị. 

- Tôi phải ở đây để xác minh một diếm. 

- Điển gì? 

- Thế này : Không biết Dyn-li đã tới trước hay là chỉ tới 
sau khi tên trộm đã lọt vào nhà. Quý vị đã nói rằng tuy cánh 
cửa bị cậy phá, nhưng ke trộm chưa lọt vào bên trong. 

- “Điều đó là hiên nhiên rồi”. Cụ Cung-ninh trả lời một 
cách nghiêm trang. “Coi nào, A-léc vẫn còn chưa vào giường 
chắc chắn là cháu nó đã nghe thấy tiếng động”. 

- Cậu ây ngôi ở đàu? 

- Trong phòng tắm của tôi, đang hút thuốc và nhìn qua 
cửa sổ. - Ông cụ trả lời. 

- Cửa số nào? - Holmes hỏi tiếp. 

- Cửa số cuỗi cùng bèn trái, kế bên cửa số phòng cha tôi. 
- A-léc đáp. 

- Đèn nơi phòng anh và nơi phòng ông cụ vẫn còn thắp 
sáng cả chứ? 

- Không còn nghỉ ngờ gì cả . 

- “Rõ ràng là có vài điêm kỳ lạ trong vụ này”. Holmes 
cười nói. “Mộí kẻ trộn: uào nhà trong lúc đền uỗn còn sáng bà 
có hơi người trong gia đình còn thức”. 

- Y phai cực kỳ bình tĩnh. 

- “Nếu vụ án mà không kỳ lạ, thi chúng tôi nhờ ông làm 
chỉ” ! A-léc nói : “Kẻ trộm đã không lấy đô trước khi bị 
Uyn-li bắt gặp, bằng cớ là chúng tôi đàu có mất món gì và hiện 
trường củng không bị bừa bộn”. 
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- “Cái đó còn tùy thuộc vào bản chất, của những món đô”. 
Holmes trả lời. “Chúng ta dang đối phó với một kẻ trộm thuộc 
loại đặc biệt và hành động theo cách đặc biệt, chẳng hạn như, 
cái lô hàng ở nhà cụ Ất-tân chỉ là một cuộn dây mành, một 
cái phong vũ biểu...”. 

- “Chúng tôi phó thác hoàn toàn nơi ông, thưa ông 
HoÌmes. - Cụ Cung-ninh nói. 

- Mở đàầu,tôi muốn cụ treo một giải thưởng. Tôi đã soạn 
sẵn một mẫu, cụ có ưng ký tèn không? Năm chục bảng là đủ. 

- “Tôi sắn lòng thưởng năm trăm”. Ông tòa hòa giải nói, 
sau khi câm lấy tờ giấy mà Holmes đưa cho cụ. “Nhưng giấy 
này chưa được đúng”, cụ nói thêm khi đọc lướt qua nội dung” 

- Tôi viết nó khá vội... 

- Coi này ! Sao ông lại bát đầu như vây : “Xá! rằng, uào 
hồi 0 giờ 3 khắc, một nưưu toan”. Nó là bồi một khắc trước nửa 
đêm, mười một giờ bốn mươi lờm phút, nếu Ông ưu thế. 

Sự nhầm lẫn đó khiến tôi buồn. Holmes nổi tiếng là chính 
xác về các sự việc. Nhưng cơn bệnh đã làm anh như đãng trí. 
Trong một lúc, anh bị bối rối. Viên thanh tra nhướn lông mày 
lên. A-léc thì phá ra cười. Ông già sửa chỗ viết sai và trả tờ 
giấy lại cho Holmes, nói : 

- Ông cho in càng sớm càng tốt. Ý kiến của ông thật là 
tuyệt hảo. 

Holmes cẩn thận đặt tờ giấy vào trong bóp, ròi nói : 

- Ta cùng đi khắp nhà đê tìm xem cái tên trộm kỳ quặc 
kia đã mang đi món đồ nào. 

Trước đó, Holmes quan sát cánh cửa đã bị cạy phá. Một 
con dao cứng hoặc một cây kéo được cắm sâu vào ổ khóa và 
ổ khoá đã bị bung ra. Những dấu vết trên gỗ hãy còn thấy rõ. 

- Như vậy là cụ không cần cho đặt then chặn cửa? - 
Hoìmes hỏi. 

- Chúng tôi thấy không cần phải làm như vậy. 
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- Cụ có nuôi chó không? 

- Có, chó được cột ở phía bên kía nhà. 

- Các gia nbân đi ngủ vào lúc nào? 

- Khoảng mười giờ. 

- Thông thường thì Uyn-li đi ngủ vào giờ đó, phải không? 

- Phải, 

- Thật kỳ lạ ! Vào đúng đêm đó, anh ta lại thức khuya 
hơn thường lệ. Giờ đây, thưa cụ, chúng tôi sẽ rất hân hạnh 
nếu được phép vô thăm nhà cụ. 

Một hành lang lát đá, đưa tới một câu thang bằng cây dẫn 
thẳng lên lầu một của ngôi nhà. Trên bậc thêm dẫn lên một 
cầu thang thứ hai đi đến tiền sảnh, người ta trông thấy ở đó 
nhiều cánh cửa phòng khách cũng như cửa nhiều phòng, trong 
số đó có cửa phòng cụ Cung-ninh và phòng A-léc. Holmes bước 
chậm rãi, quan sát kỹ. Cứ theo vẻ mặt anh, tôi biết anh đang 
theo một hướng điều tra nóng bỏng. 

- “Ông hảo tâm của tôi ơi !? Cụ Cung ninh kêu lên, vẻ 
mất kiên nhẫn. Điều này không cần thiết đâu. Phòng của tôi 
là đây, nơi cuối những bậc thang, và phòng con trai tôi là 
phòng kế cận. Nếu kẻ trộm lên đây thì cha con tôi đã nghe 
tiếng động do hắn gây ra rồi. 

- Ông hãy điêu tra theo hướng khác thôi. - A-léc nói với 
nụ cười. 

- Tuy nhiên, tôi xin quý vị lượng thứ cho cái ý thích thất 
thường của tôi. Chẳng hạn như tôi muốn biết tầm nhin từ 
nhứng khuôn cửa sổ kéo dài tới tận đâu. Phòng của anh A-léc 
đây ạ?" Holmes hỏi khí đẩy cánh cửa ra. “Và đây là phòng tắm 
mà anh đang ngồi hút thuốc thì có tiếng báo động. Cánh cửa 
sổ mở ra cái gì đây?”, 

Anh băng ngang phòng, mở một cánh cửa và liếc nhìn 
sang căn phòng ở sát bên. 

- Giờ đây ông đã được thỏa mãn? - Cụ Cung-ninh hỏi với 
khí vị hóm hỉnh. 
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- Xin cám ơn. Tôi đã thấy tất cả những gì muốn biết. 

- Nếu thật là cần thiết, chúng ta có thể vào trong phòng 
tôi. : 

- Nếu không làm phiền cụ quá đáng... 

Ông tòa hòa giải nhún vai và ông dẫn chúng tôi vào trong 
phòng riêng của ông,. đô đạc đủ tiện nghi. Trong lúc chúng 
tôi đi ngang phòng tới hướng khuôn cửa số, Holmes chậm bước 
lại để sánh ngang tôi đi ở cuối toán. Ở chân giường có kê một 
cái bàn vuông nhỏ, trên có đặt một bình nước và một giỏ cam. 
Khi đi ngang cái bàn. HoÌmes cúi xuống và hất đổ cái bàn. 
Bình nước vỡ tan và trái cây văng tung toé. - “Đô quỹ, 
Watson”. Anh kêu lên một cách lạnh lùng. “Thế là anh đã 
ngược đãi tấm thảm rồi” ! 

Hoàn toàn bối rối, tôi cúi xuống và bắt đầu tìm lượm trái 
cây. Hắn là vì một duyên cớ nào đó nên Holmes mới muốn để 
tôi cáng đáng cái trách nhiệm vê sự vụng về này. Những người 
khác cũng lượm trái cam và dựng cái bàn thẳng đứng trở lại, 

- “Coi kìa !° Viên thanh tra kêu lên. “Ông ấy đi đâu 
vậy?” 

Holmes đã biến dạng. 

- “Quý ong hãy đợi tôi ở đây”. A-lẻc nói 

- Cái ông này coi bộ thần kinh không bình thường. Hãy 
đi với con đi, ba ! 

Cả hai chạy vội ra khỏi phòng. Còn ba chúng tôi cứ đứng 
đó, sửng sờ nhìn nhau. - : 

- “Mẹ kiếp, tôi bắt đầu tin rằng cậu A-léc có lý.” Viên 
thanh tra thì thầm. Có thể đây là hậu quả về căn bệnh của 
ông ấy, nhưng dù sao thì cũng...". 

Bỗng ông ngưng mặt. Một tiếng kêu, gàn như một tiếng 
hét, vang lên. 

- Cứu tôi với ! Sát nhân Ï! 

Như người điên, tôi phóng ra thèm cầu thang, bởi vì tôi 
đã nhận ra giọng Hoìmes. Nhưng tiếng kêu cứu đã biến thành 


lỗ 


tiếng rèn r! khàn khăn, khòng thành tiếng. Chúng thoát ra từ 
căn phòng mà chúng tôi đã vào thăm trước hết Tôi lao vào 
trong. rồi chạy vào phòng tắm. Hai cha con Cung-ninh đang 
cúi trên cơ thể là đi của Holmes. Người con dùng hai bàn tay 
siết chặt cổ họng Holmes, ông bố thì vặn cố tay anh. Trong 
chớp mắt chúng tôi đã lôi được hai cha con ra. Holmes đứng 
lên, xanh xao, lảo đảo. 

- Hãy bất giữ những người này, òng thanh tra ! - Anh 
hốn hển nói. 

- Về tội gì? 

- Tội ám sát người đánh xe của họ. 

Viên thanh tra ngơ ngác nhìn anh. 

- Coi nào, coi nào, òng HoÌmes, ông đâu muốn nói rằng... 

- Không à? Ông hãy nhìn họ mà xem ! - Holmes kêu lên. 

Ông già Cung-ninh đờ người ra, tưởng chừng như hóa đá, 
khuôn mặt nhăn sâu, in hần một nét tàn nhẫn sâu xa. Người 
con trai đã mất hết thói ba hoa, thối nhạo báng, trong cặp mắt 
đen của anh ta lóe lên tính hung dứ của một cơn thú hoang, 
nguy hiểm. Viên thanh tra đi ra cửa và rút cái còi ra. Hai cảnh 
sát kéo tới nơi ngay đó. 

- “Thưa cụ Cung-ninh”, viên thanh tra nói. “Tôi hy vọng 
rằng chuyện này sẽ chấm đứt bằng sự chứng minh về sự vô 
tội của cụ. Nhưng cụ cũng có thể thấy rầng.. Á, anh muốn vậy 
sao? Hãy buòng ngay cái đó ra coi” ! 

Ông vung tay về phía trước và một khẩu súng lục rớt 
xuống sàn nhà. 

- “Giữ lây tang vật này” ! - Holmes nói khi đặt bàn chân 
lên trên khẩu súng. “Nó sẽ có ích trong phiền tòa. Nhưng đây 
mới là cái chúng ta cần có hơn hết” ! 

Ảnh giơ lền cao một mảnh giấy nhỏ đã bị vò nát. 

- Phần còn lại của lá thư? - Viên thanh tra reo lên. 

- Chính nó. 
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- Ông tìm ra nó ở đâu vậy? : 

- Ở chỗ mà tôi tin chắc là sẽ tìm ra nó. Tôi sẽ giải thích. 
Thưa đại tá, ông và Watson có thổ trở về nhà. Tôi cũng sẽ về 
trong một giờ nữa. Ông thanh tra và tôi, còn TINH nói chuyện 
với các phạm nhàn. 

Sherlock Holmesa đã giữ lời Khoảng một giờ sau, anh 
bước vào phòng hút thuốc của ông đại tá. Anh đi cùng với một 
ông lão mà anh giới thiệu là cụ Ất-tân, Holmes tươi cười nói : 

- Thưa quý vị, ngay từ đầu. tôi thấy chìa khóa của vấn 
đè là mẩu giấy nằm trong tay nạn nhân. 

Nếu chuyện kể của A-léc lò thột 0à nếu kẻ trộm bỏ trốn 
ngay tức khắc, thì hắn đã không giựt uù làm rách tờ giấy. Nếu 
không phải như uậy thì thủ phạm chính là A-lóc, bởi Uì trước 
khi ông già xuống, nhiều gia nhân khóc hẳn đã chạy tới. Đó 
là một chỉ tiết đơn giản nhưng ông thanh tra đã bỏ qua, bởi 
vì ông ấy cho rằng những vị chức trọng quyền cao trong địa 
hạt chẳng liên can gì tới vụ án. 

Thế là tôi nghiên cứu thật kỹ cái mẩu giấy. Nó đây này. 
Nó có gợi ra một ý nào không? 

- Tưồng chữ không đều. - Ông đại tá nói. 

- “Ông bạn thân mến ơi”, Holmes kêu lên, “nó đã được 
viết bởi hai người, mỗi người viết một chứ : Nhìn các gạch 
ngang khó rõ nét trên chữ ”†" trong những từ “một” và “rất” 
cóc nét ngơng khá mưnh trên chữ “P”" trong từ “phút” thì quý 
vị sẽ tin chắc rằng tưồng chứ do hai người viết. Một cuộc phân 
tích ngắn cho phép quý vị xác nhận rằng nhứng từ “sẽ được 
biết” và "nhiều" được viết bởi một bàn tay rắn rỏi, trong lúc 
từ “1 ích” lại được viết bởi một bàn tay yếu hơn. 

- “Sáng như ban ngày !” Ông đại tá kêu lên. “Tại sao lại 
quái gở khi càn đến hai người để viết một lá thư”. 

- Đây là một vụ bỉ ổi. Một trong hai người có tánh rất 
đa nghỉ, đã quyết định mỗi người có một phần bằng nhau về. 


17 


điêu gi sẻ xảy ra. Nhưng trong hai người, cái kẻ viết những 
chữ “mô” và chử “rấ#” là kế xúi giục gây ra vụ này. 

- Do đâu ông đi tới cái kết luận đó? 

- Tôi so sánh đặc tính của hai tường chữ. Quý vị hãy quan 
sát thật cẩn thận mấu giấy này: người cô bàn tay rắn rỏi đã 
viết trước, uò chừn lại những khoảng trống để cho người kia 
điền uào. Nhưng những khoảng trống đó không phải lúc nào 
cũng đủ chỗ cho kẻ viết sau. Người có bàn tay yếu hơn đã gặp 
khó khăn, chẳng hạn như khi ông ấy viết chứ “giờ” vào 
khoảng giữa hai chứ “một” và “bốn”. “Một” và “bốn” rõ ràng 
là những chứ đã được viết từ trước. Vậy người được phép viết 
trước, là người chủ mưu. 

- Tuyệt vời ! - Cụ Ất-tân kêu lên. 

- Hắn quý vị đã biết rằng thông thường người ta có thể 
xem xết nét bút mà đoán ra tuổi của một người, chènh lệch 
chừng mươi năm. Tôi nói thòng thường. Bởi vì có những 
trường hợp do bệnh hoạn hoặc do suy yếu cơ thế thì kết quả 
sẽ khác đi. Nhưng trong vụ này, khi quan sát tưông chứ rắn 
rỏi của một người (dấu gạch ngang trên các chứ t rất rõ) và 
tuồng chữ ngập ngừng của người kia (những chử t gàn như 
mất hẳn nét gạch ngang) chúng ta có thể xác định rằng trong 
hai người này, mội người còn trẻ uà một người tuổi đã cao, tuy 
hãy còn tráng kiện. 

- Tuyệt vời ! - Cụ Ất-tân kêu lên lần nứa. 

- Tuy nhiên, giữa hai tường chữ này có nhứng điểm giống 
nhau. Thường thì những sự giống nhau đó xuất phát từ hai 
người có chung một huyết thống. Điều đó hiện ra thật rõ trong 
chữ “e” Hy Lạp mà cả hai cùng viết giống nhau. Nhưng những 
nét giống nhau khác kém khẳng định hơn cũng cho thấy cùng 
điểm đó. Tôi tuyệt đối tin chắc rằng có “một nét chứ gia đình” 
trong hai tuồng chữ viết này. Thế là tòi vững tỉn rằng cha cơn 
ông Cưng-ninh là tác giả của bức thư. 
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Tôi đi tới nhà đó cùng với ông thanh tra. Tôi thấy rõ vết 
thương trên xác chết, đã gây ra bởi một phát súng lục bắn cách 
xa hơn bốn, mét, Trền quần áo nạn nhân không có những vết 
sạm đen gây ra bởi thuốc súng. Vậy là A-léc đã nói dối khi khai 
rằng hai người đang đớnh lộn thì súng nổ. Mặt khác, hai cha 
con đèu đồng ý về cái nơi mà “hung thủ” đã bỏ chạy ra đường. 
Ở chỗ đó có một cái hố ngập bùn, nhưng không hề có những 
dấu chân : nghĩa là chẳng hề có một kẻ xa lạ nào can dự vào 

Tôi lại còn phải khám phá cái động cơ của tội ác kỳ cục 
này. Trong mục đích đó,trước hết tôi phải tìm hiểu vụ trộm 
xây ra nơi nhà cụ Ất-tân. Ông đại tá đã nói rồng một vụ tranh 
tụng đã làm cho cụ Ất-tân với cha con Cung-ninh kình địch 
nhau. Ngay lập tức, tôi đoán là họ đã xông vào thư viện nhà 
cụ với ý định lấy trồm mội tài liệu quan trong khả đĩ giúp họ 
chiếm phần thắng ở phiên tòa 

—— - “Tuyệt vời '' Cụ Ất-tân lại kêu lên y như hai lần trước. 
“ý định của họ thật rõ. Tô có đủ giấy tờ để được hưởng phân 
nửa cơ nghiệp của nhà đó. Nếu họ cướp được những giấy tờ 
ấy, thì chúng tôi nguy mất”. 

- “Chúng ta tới đích rồi vậy !” Holmes cười nói. “Đó là 
một mưu toan khá liều lĩnh do A-léc đề xướng. Lục soát khắp 
nơi mà không tìm ra được cái gì, họ đã làm như nhứng tên 
trộm tầm thường để đánh lạc hướng cảnh sát. Chính vì thế 
mà họ đã quơ lấy bất cứ cái gì họ thấy. Tất cá điều đó đã khá 
sáng tỏ, nhưng tôi còn muốn thâu bồi lại phần còn thiếu của 
lá thư. Tôi tin chắc rằng A-léc đã nhét vào trong túi áo ngủ. 
Vả chăng, anh ta còn có thể để nó vào đâu? Tất cả vấn đè là 
tìm hiểu xem nó có còn ở đó không? Vì thế tất cả chứng ta 
đầu đi vào trong nhà.. 


Cha con nhà Cung-ninh ra gặp chúng tôi ở bên ngoài, gần 
bên cánh cửa nhà bếp. Cân phải tuyệt đối không làm cho họ 
nhớ lại sự hiện hứu của tờ giấy đó ; nếu không, họ sẽ hủy nó 
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đi ngay tức khắc. Viên thanh tra sắp ám chỉ đến tờ giấy khi 
giải thích với họ về tàm quan trọng của nó. Lúc đó “tình cờ” 
tôi bị mệt và đề tài của câu chuyện được thay đổi. 

- Trời đất thánh thần ơi ! - Ông đại tá cười vang. 

- Đóng trò khéo tuyệt vời ! - Tôi kêu lên khi nhìn Holmes 
với lòng khâm phục. 

- “Có nhứng trò hề hữu ích”, Holmaes trả lời. “Khi đứng 
lên, tôi đã có sẵn một mưu mẹo : làm cho ông già Cung-ninh 
viết ra 2 chữ ”giờ' và “phú/” để có thể so sánh nó với 2 chữ 
giờ và phúi viết trên mấu giấy. 

- Ô, tôi ngu xuẩn làm sao ! - Tôi kêu lên. 

- laie đó tồi có nhìn thấy rõ lòng trắc ẩn của anh đối với 
tôi !" Holmes cười nói. “Tôi lấy làm tiếc đã gây cho anh một 
nỗi buồn nho nhỏ. Khi lên lầu, tôi vào trong phòng, thấy cái 
áo ngủ treo ở đằng sau cánh cửa, tôi xô ngã một cái bàn để 
chuyển hướng sự chú ý của họ trong chốc lát và vội vã đi 
khám xét các túi áo. Tôi vừa mới tìm ra được tờ giấy thì hai 
cha con nhào lên tôi. Tòi thật sự tìn rằng họ chủ tâm giết tôi, 
nếu các bạn không tới kịp : người con thì siết cổ, còn người 
cha vặn tay tôi để tôi phải buòng tờ giấy ra. 

Sau đó, tôi đã nói chuyện với ông Cung-ninh để làm sáng 
tỏ cái động cơ gây ra tội ác. Ông cụ tỏ ra biết điều, trong lúc 
A-léc vẫn cứ hung hăng như loài quỷ dữ. Cụ Cung-nình thú 
nhận rằng Uyn-lí đã bí mật theo đõi hai cha con ông trong cái 
đêm họ đã ăn trộm nơi nhà cụ Ất-tân. Uyn-lìi đe dọa và đồi 
tiền họ. Nhưng A-léc không thuộc hạng người dễ khuất 
phục.Thế là Uyn-li bị gài bẫy và bị giết. Nếu cha con nhà 
Cung-nính thu hồi được nguyên vẹn lá thư (trong đó họ hẹn 
giờ gặp nhau), và nếu họ không sơ sót một vài chỉ tiết nhỏ, 
thì chẳng bao giờ họ bị nghi ngờ gì cả. 

- Thế còn cái lá thư trứ danh đó đâu? - Tôi hỏi. 

Đherlock Holmes đặt nó trước mặt chúng tôi khi ráp hai 
mảnh giấy lại. Chúng tôi đọc được : “Nếu anh tới uùo lúc mười 
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một giờ bốn mươi lừmn phút ở cửa sơu, anh sẽ được biết một 
điều làm anh ngạc nhiên nhiều uù nó sẽ rố! hữu ích cho anh 
cũng như cho cả An-ni. Nhưng chớ có tiết lộ uới bối cứ người 


>¬* 


nào”. 

- Anh Watson, có điêu là chúng ta chưa biết các mối liên 
hệ giữa A-léc, Uyn-li và An-ni như thế nào ; nhưng rõ ràng 
kỳ nghỉ ngắn ngày của chúng ta ở nông thôn rất là thành 
công. Ngày mai, tôi sẽ trở về nhà, hoàn toàn khỏe khoắn... 
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Ke đị dạng 


Một buổi tối, tôi ngủ gà ngủ gật trên tmmột cuốn tiểu 
thuyết. Nhà tôi đã lên trên lâu. Tiếng then cài cánh cửa ra 
vào báo cho tôi biết là những người giúp việc đã lui về. Tôi 
còn chờ thêm chút nứa rồi mới đứng lên khỏi ghế. Đúng vào 
lúc đó, tiếng chuông vang lên. 

Tôi nhìn đòng hồ : 11 giờ 45 phút. Muộn thế này thì chỉ 
có thể là khách, một ca bệnh sẽ làm tôi phải thức thâu đêm. 
Hơi cáu kỉnh, tôi ra phòng ngoài để mở cửa : Sherlock 
Holmes. : 

- “A Watson !” Anh reo lên. “Tôi đến thăm quá muộn”. 

- Có gì đâu. Vào đi chứ ! 

- Ảnh tỏ về ngạc nhiên... Anh có thể cho tôi ngủ nhờ đêm 
nay không? 

- Bấn sàng. Anh ăn tối? 

- Không, xin cám ơn, tôi đã dùng rồi, ở ga Waterloo. 

Tôi đưa cái túi đựng thuốc cho anh. Anh im lặng hút. Tôi 
biết rõ là chỉ có một vự quan trọng mới có thể đưa anh tới 
đây vào một giờ muộn như vậy. Vậy là tôi kiên nhẫn chờ anh 
vào chuyện. 

- Ngày mai anh tới Aldershot được không? 

- Tôi nhờ một bác sĩ bạn thay tôi chăm sóc các bệnh 
nhân. 

- Tốt lắm ! Tôi muốn đáp chuyến tàu mười một giờ mười 
ở øa Waterloo. 

- Rãt thuận tiện cho tôi. 
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- Vậy thị, nếu anh chưa bườn hữu, tôi xin tóm tắt những 
sự việc và những gì cần làm. 

- Trước khi anh tới, tôi đã ngủ gà ngủ gật nhưng báy giờ 
thì hoàn toàn tỉnh táo. 

- Đó là vụ ám sát đại tá Bát-cơ thuộc sư đoàn Royal 
Mallows ở Aldershot. Sự việc xảy ta cách đày hai ngày. 

“Royal Mallows là một trong những trung đoàn Ái Nhí 
Lan nổi tiếng trong quân đội Ánh Tối thứ hai vừa qua, trung 
đoàn được đặt dưới quyền chỉ huy của đại tá Giêm Bát-cơ, một 
lính già can đảm đã được lên lon nhờ vào lòng đúng cảm. 
Bát-cơ lấy vợ khi ông còn là trung sĩ. Ông kết hôn với cô 
Nancy, con gái trung-sĩ trưởng-đội trong cùng đơn vị. Vợ 
chồng Bát-cơ đã thích nghỉ mau chóng với địa vị mới của họ. 
Bà vợ sống ăn ý với các bà vợ sĩ quan cũng như chông bà đối 
với các bạn đồng đội. Tôi xin thêm bà là một phụ nứ rất đẹp 
và cho mãi đến bây giờ, sau ba chục năm lập gia đình, sự xuất 
hiện cúa bà còn gây ấn tượng mạnh. 

“Thoạt nhìn, cặp vợ chông này đã được hưởng một hạnh 
phúc hiền hòa. Tôi đã đến hỏi ông thiếu tá Mã-phí, thì òng này 
đoan chắc với tôi là ông chẳng bao giờ thấy có sự bất hoà trong 
gia đình đó. Tôi hỏi ông cặn kê hơn. thiếu tá nói rằng sự gắn 
bó của ông Bát-cơ đối với vợ thì lớn mạnh hơn là sự gắn bó 
của bà Bát-cơ đối với chồng. Nếu phải xa vợ trong một. ngày, 
ông rất buôn phiền ; nhưng bà vợ thì khòng chứng tỏ một sự 
mãnh liệt đến thế. Dẫu sao, trong trung đoàn, họ vẫn được coi 
như là một cặp vợ chồng lý tưởng. 

“Dường như là đại tá Bát-cơ có một tính khí khác thường. 
Bình thường, ông là một quân nhân già, vui tính, hăng hái. 
Nhưng đôi khi ông cũng hung bạo và thù hần. Tuy vậy, bà vợ 
không bao giờ phải chịu đựng nhứng tật xấu đó. Có một điều 
khác là : theo định kỳ, một tâm trạng gì đó như trầm uất lại 
giáng xuống ông. Viên thiếu tá mà tôi hỏi chuyện đã ghỉ nhận 
điêu đó và họ đã lấy làm ngạc nhiên. Nói theo ông thiếu tá 
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thì nụ cười biến rnất trên mặt ông Bát-cơ tựa hồ như có một 
bàn tay vô hình đã xua đuổi nó. Và cái hiện tượng đó xảy ra 
trong nhứng buổi họp rnặt xã giao cũng như tại bàn ăn của 
sĩ quan ở đơn vị. Có khi trong nhiều ngày liên tục, ông như 
bị giày vò bởi sự ưu sâu đen tối nhất. 

“Sư đoàn Royal Mallows hạ trại tại Andershot từ vài năm 
qua. Các sĩ quan lập gia đỉnh thì ngủ ngoài doanh trại. Ông 
đại tá đã chọn một biệt thự, cách trại bác chưa tới bốn trăm 
mét, nhưng mặt nhà phía tây cách đường cái hai mươi lầm 
mét. Gia nhân gồm có bác xà ích và hai người hâu gái. Vợ 
chồng Bát-cơ không con, rất ít khi tiếp khách trong nhà. Tóm 
lại, có năm người sống trong biệt thự đó. 

“Bà Bát-cơ là một tín đò Thiên Chúa Giáo. Bà rất bận rộn 
với câu lạc bộ Thánh Georges và hết lòng với việc lo cấp quần 
áo cho những người nghèo trong vùng. Tối hôm đó, một buổi 
họp được khai mạc vào lúc 8 giờ. Bà vội vàng ăn bứa tối để 
kịp đi họp. Khi rời khỏi nhà, bà báo cho chồng biết là bà sẽ 
không vắng mặt lâu, Theo lời chứng của người xà ích, bà đón 
một cô láng giềng còn trẻ Ma-ri, rồi cả hai cùng đi. Buổi họp 
kéo dài bốn mươi phút.Tới chín giờ mười lắm phút, bà cho 
ngừng xe để cô gái xuống trước cửa và về nhà cô. 

“Ngôi biệt thự của đại tá có một căn phòng được dùng 
làm phòng khách nhỏ, có cửa hướng ra ngoài đường. Từ bên 
ngoài, muốn vào phòng đó phải băng qua một bãi cỏ tròn, 
đường kính ba mươi mét. Nó được ngăn cách với con đường 
bằng một bức tường thấp, phía trên có gắn lưới sắt, bà đại tá 
đã vào nhà qua ngả đó. Bà thắp đèn và gọi chuông rồi sai cô 
hầu phòng đem tới một tách trà : đó là điều trái ngược với 
những thói quen của bà. Ông đại tá ở lại trong phòng ăn ; biết 
vợ mình đã về nhà, ông đi sang phòng khách nhỏ để gặp bà. 
Bác xà ích trông thấy ông đi ngang qua gian tiền sảnh rồi vào 
trong đó. 
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“Mươi phút sau khi được lệnh, cò hâu phòng đem trà lên 
cho bà chú, cô ngạc nhiên nghe ông chủ và bà chủ cãi nhau 
kịch liệt. Cô gõ cửa, không có tiếng trả lời. Cô muốn mở cửa 
nhưng cảnh cửa đã bị khóa từ bên trong. Cô hối hả chạy xuống 
bếp, báo động với bà bếp. Thế rồi hai người đàn bà cùng bác 
đánh xe vào trong gian tiền sảnh, gióng tai làn mà nghe cuộc 
cãi lộn. Cả ba người đêu nhất trí rằng bọ chỉ nghe thấy có hai 
giọng nói : giong của ông đại tá uù của bà uợ. Những câu của 
ông Bát-cơ thì thô bạo, nói với giọng thất thanh, khiến người 
nghe không sao hiểu được. Còn những câu nói của bà Bát-cơ 
thì lại còn ác liệt hơn nứa : Ba người giúp việc nghe rõ ràng : 
>Anh là một thằng hèn. !" Bà không ngút lặp đi lạp lại câu đó. 
Và bà còn nói : “Biết làm sơo bây giờ? Hãy trả lại cho tôi sự 
tự do ! Khòng bao giờ ta còn có thể thở chung một bầu không 
khí uới mì ! Đồ hèn !" Bất chợt người đàn ông hét lèn một 
tiếng khủng khiếp rồi tiếp đó là tiếng đổ ngã, tiếng thét xé 
tai của bà chủ. Bác đánh xe lao mình vào cánh cửa, cố sức bật 
nó ra. Bên trong nhứng tiếng thét nối tiếp nhau. Người đánh 
xe không phá được cánh cửa và hai người tớ gái lại quá lo sợ 
nên chẳng giúp được gì. Một ý kiến chợt lóe lên trong trí 
bác,Bác bỏ ra ngoài, đi vòng ngôi nhà, ngang qua bãi cỏ trên 
đó có mở ra cánh cửa sổ sát đất. Cửa mở rộng, bác vào trong 
phòng khách nhỏ. Bà chủ đã ngưng kêu gào. Bà nầm im trên 
đi-văng ;ông đại tá thì hai chân vất ngang trên cái tay dựa của 
ghế bành, đầu gục xuống đất; ông chết trong một vũng máu. 

“Người đánh xe định mở cửa ra. Nhưng chìa khóa không 
có trong ổ khóa và cũng không thấy để ở đâu trong căn phòng. 
Vậy là bác lại nhảy qua cửa sổ sát đất, đi mời một cảnh sát 
và một y sĩ, rồi trở lại, Bà Bát-cơ được chuyển sang phòng 
riêng của bà, vẫn còn hôn mê. Thì hài ông đại tá được đặt nằm 
đài trên ghế trường kỷ. Và người ta tiến hành cuộc điều tra. 

“Vết thương trên người nạn nhân là một vết đứt dài bảy 
centimét ở phía sau đầu, được gây ra bởi một loại hung khí có 
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mũi nhọn. Trên sàn nhà, gân bèn xác chết, người ta tìm thấy 
một. thứ như cậy gậy ngắn bằng gỗ rắn, có một cái cán bằng 
xương : Ông đại tá có một bộ sưu tập lớn những khí giới mà 
ông đã đem về từ nhiều quốc gia khác nhau, tại những nơi mà 
ông đã tham chiến. Cảnh sát cho rằng cây gậy đó là một trong 
những vũ khí sưu tập cúa ông. Nhưng các gia nhân thì nói là 
trước đó, họ chưa từng trông thấy nó. Cảnh sát không khám 
phá ra được điều gì khác. Và đây là việc quái lạ mà chưa ai 
có thể giải thích được : trên người bà Bát-cơ, trên người nạn 
nhân, cũng như ở bất cứ chỗ nào trong phòng khách nhỏ, 
người ta khòng thể tìm thấy cái chìa khóa. Cần phải gọi một 
người thợ khoá từ Aldershot tới để mở cánh cửa ra. 

Trước tình hình bế tắc như vậy, thiếu tá Mã-phi mời tôi 
xuống Aldershot để phụ giúp cảnh sát. 

“Trước khi quan sát căn phòng, tôi thẩm vấn nhiều gia 
nhân,nhưng không thâu đạt được gì hơn là những điều mà tôi 
vừa trình bày với anh. Tuy nhiên, cô hầu phòng có cung cấp 
cho tôi một chỉ tiết đáng chú ý : số là khi nghe tiếng cái cọ, 
cô ta đã xuống bếp và đi lên cùng với hai người đầy tớ khác. 
Nhưng cò xác nhận rằng lúc đầu, khi chỉ có mình cô, „hứng 
giọng nói của ông bờ chủ bị nghẹt đến mruức cô gồền như chẳng 
thể nào hiểu được điều gì uù rồng chính là do những ngữ điệu 
nhiều hơn là những tiếng nói mà cô hiểu rơ rằng hai người 
đương cõi nhơa, Tồi đồn dập đặt nhiều câu hỏi. Sau chót cô nhớ 
rằng có hai lần cô đã nghe thấy bà chủ thốt. ra cái tên ”David”. 
Điểm đó có tầm quan trọng cao để soi sáng cho chúng ta về 
những nguyên cớ gây ra cãi vã. 

“Một điều đã gây ra cảm tưởng sâu đậm cho mọi người 
là : Những nét nhăn nhỏ của ông đại tứ Theo lời chứng của 
họ, vẻ mặt ông có một nét biểu lộ sự khiếp sợ và sự kinh hoàng 
chưa từng thấy. Rõ ràng là ông biết mình sắp chết và rằng 
sự trông thấy cái chết đã làm cho ông kinh hoàng. Điều đó, 
phù hợp với lý thuyết của cảnh sát : ông đại tá hẳn đã thấy 
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vợ mình chuẩn bị giết mình. Và cái việc cú đánh đã được giáng 
xuống từ đằng sau cũng không mâu thuấn với lý thuyết đó, 
bởi vì ông đại tá rất có thể quay mình để né tránh cú đánh. 
Và phía bà Bát-cơ, người ta không có một tin tức nào cả. Bà 
bị một cơn cấp phát sốt thuộc não và tạm thời bị mất lý. trí. 

“Cảnh sát đã cho biết là cô Ma-ri (người đã cùng ởi với 
bà Bát-cơ vào buổi tối hôm đó), quả quyết là cô không biết chút 
gì về nguyên cớ đã gây ra cơn tức giận của bạn mình. Ảnh 
Watson, khi tập hợp nhứng dứ kiện đó, tôi đã chú ý đến việc 
mất cới chỉa khóa Căn phòng đó đã được lục soát hết sức kỹ 
lưỡng mà chỉ uống công. Do đó cái chìa khóa đã bị lấy. Nhưng 
cả ông đại tá lẫn bà vợ đêu không lấy. Vậy thì một người thứ 
ba hẳn đã vào trong phòng và cái người thứ ba đó đã chỉ có 
thể vào được qua ngả cửa số sát đất. 

“Ngay tức khắc tôi đã tin rằng một cuộc quan sát kỹ căn 
phòng khách nhỏ và bãi cỏ có thể phát hiện một dấu vết nào 
đó của nhân vật bí mật kía. Tôi không hỏ sót một dấu vết. nào. 
Và sau chót tôi đã tìm ra nhiều dấu vết. Đã có một người ở 
trong căn phòng khách nhỏ. Người đó đã đi qua bãi có từ ngoài 
đường vào. Tôi phát biện 5 dấu chân rất rõ : mô@ trên đường, 
'ở nơi mà người đó đã leo lên đường, hơi trên bãi có, uà hai trên 
uán sờn gần khuôn cửa số mà qua đó người lạ đã vào trong 
phòng. Chắc chắn là người đó đã chuy băng qua bãi cô, bởi vì 
dấu những ngón chân thì sâu hơn dấu những gót chân. Nhưng 
không phải người đó đã làm cho tôi ngạc nhiên đến bối rối. 
Chính là cái đi kèm uới người đó. 

- Cái đi kèm? 

Holmas rút từ túi áo ra một tờ giấy lụa lớn và mở ra một 
cách thận trọng trên đầu gối anh. 

- Anh nghĩ sao về cái này? 

Tờ giấy phủ đày nhứng tranh vẽ phỏng sao lại „hứng dấu 
chân một con uật nhỏ, Có năm ngón chân, có móng dài. Mỗi 
dấu lớn bằng một cái muỗng dùng để ăn món tráng miệng. 
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- Đây là một con chó. -Tôi nói. 

- Con chó làm sao leo lên được những tấm ri-đô? Tôi đã 
phát hiện ra những dấu vết này trên một tâm ri-đô. 

- Thế thì một con khi? 

- Không phải. 

- Thế thì là cái gì? 

- Đây không là con chó, không là con mèo, cúng chẳng 
là con khỉ, cũng chẳng là con vật nào mà ta biết. Tôi đã thử 
hình dung ra con vật đó theo các kích thước của dấu chân nó. 
Đây là bốn dấu chân ở một nơi mà con vật đứng bất động. 
Giữa chân trước và chân sau cách nhau vào khoảng 50 cm. 
Anh hãy thêm vào đó chiều dài của cái cổ và của cái đầu thì 
anh sẽ có một con vật mà chiều dài thần mình chưa tới sáu 
mươi phân, và nó có thể còn ngắn hơn thế nữa, hoặc dài hơn 
nếu nó có một cái đuôi. Nhưng khí con vật di chuyển, ta có 
chiêu dài của bước chân nó. Dấu bước chân là mười centimét. 
Vậy là con vật này có cái thân mình dài với những chân rất 
ngắn. Tóm lại, đó /ờ mệt con thú leo được lên tấm rí-đò uò là 
con thú ơn thịt, 

- Làm sao mà anh suy diễn ra được điều đó? 

- Bởi vì nó đã leo lên nhứng tấm ri-đô. Ở khuôn cửa sổ 
có treo một lồng chim hoàng yến. Dường như mục tiêu của 
nó khi leo lèn ri-đô là để bắt con chim. 

- Thế thì con vật đó là gì? 

- Đó là một loại chồn hạt dẻ, möm nhọn, lớn hơn những 
con chôn mà tôi đã từng thấy. 

- Nhưng nó dính dáng gì đến tội ác? 

- Điều đó cũng lại tối tăm. Nhưng chúng ta biết là có một. 
người đứng trên đường và rình mò cuộc cãi vã của hai vợ 
chồng, bởi vi những mành sáo còn chưa buông xuống và ngọn 
đèn còn được thắp sáng. Chúng ta cũng còn biết là người đó 
đã chạy băng ngang bãi có, đã vào trong phòng khách nhỏ, có 
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đem theo một con thú bí mật, và y đã đánh ông đại tá (nếu 
không, thì vừa lức trông thấy y, ông đại tá đã té bật ngửa 
xuống thanh gác củi và bị tét đâu). 

Sau chót y bỏ đi với chiếc chìa khóa cửa. 

- Những khám phá của anh làm cho nội vụ tối tăm hơn, 
thay vì làm cho nó được sáng tỏ ! 

- Anh oó lý ! Nhưng tôi đã làm cho anh thức quá khuya ! 
Vậy ngày mai, trên đường đi Aldershot, tôi sẽ kể tiếp. 

- Cảm ơn ! Anh cứ kể tiếp. 

- Khi ra khỏi nhà vào hồi bảy giờ rưỡi, bà Bát-cơ không 
giận hờn gì chồng : người đánh xe đã nghe bà nói chuyện với 
ông đại tá theo lối thân tình. Mặt khác, ngay sau khi về nhà, 
bà đã vào trong căn phòng và kêu người hầu pha trà ; bất cứ 
người phụ nữ nào bị bồn chồn cúng đều làm như vậy, và ngay 
sau khi ông đại tá hiện ra là bùng nổ. Thế rà cô Ma-ri đã 
không rời khỏi bà trong suốt khoảng thời gian đó, cho nền mặc 
dù cô ta có chối cãi, nhưng chắc chắn cô có biết một cái gì 
đá. 

“Ý nghĩ đầu tiên của tôi là có sự dan díu giữa cô Ma-ri 
và ông lính già, và cô này hẳn đã ít nhiều thổ lộ với người vợ. 
-Điều đó giải thích rõ về cơn tức giận khi trở về nhà cũng như 
những lời chối bỏ của cô gái trong cuộc. Và điều đó cũng 
.không mâu thuẫn lắm với những từ mà 3 người giúp việc nghe 
được. Nhưng lại có một người tên David, lại có sự trìu mến 
của ông đại tá đối với vợ, và sau chót còn có sự lên vào của 
một người đàn ông khác. Thật khó mà chọn ra con đường để 
tiến hành điêu tra ! Dù sao đi nửa, tôi không thiên về việc cô 
Ma-ri có ”tinh ý" với ông đại tá, nhưng tời lại vững tin rằng 
chính cô ấy là người biết rõ sự bí mật vì sao bà Bát-cơ thình 
lình thay đổi tính khí. Vậy là tôi tìm tới nhà cô Ma-ri, giải 
thích rằng tôi tin chắc là cô biết rõ nhứng sự việc, và tồi đã 
báo cho cô biết là bà Bát-cơ sẽ bị đặt vào ghế của bị cáo về 
tội ám sát chồng, nếu nội vụ được làm cho sáng tỏ. 

29 


Ma-ri là một cô gái bé nhỏ, thanh khiết, có cặp mắt e lệ 
và mái tóc vàng hoe. Sau khi nghe chuyện, cô ngồi suy tư 
trong một lúc, rồi quay sang phía tôi và với dáng vẻ của người 
đã có một quyết định đứt khoát : 

- Tôi đã hứa với bạn tôi rằng tôi sẽ không nói ra bất cứ 
điều gì. Nhưng nay bà ấy lâm trọng bệnh và đang trên bờ của 
sự tội tù, vậy thì tôi không thể làm thỉnh. Thưa ông, tối thứ 
hai đó chúng tôi từ Hội quán trở về. lúc ấy vào khoảng chín 
giờ thiếu mười lăm. Khi băng ngang qua đường Hudson - một 
con đường rất lớn và rất yên tĩnh - tôi thấy một người đàn 
ông tiến lại phía chúng tôi : lưng rất còng và đeo một cái hộp 
chéo qua vai, đầu cúi thấp và bước đi với hai đầu gối co gấp 
lại. Ông ta ngước mắt lên đúng vào lúc chúng tôi bước vào 
trong cái vòng ánh sáng của ngọn đèn đường. Ngay tức khắc, 
ông ta đứng lại và kêu lên bằng một giọng khủng khiếp : “Lợựy 
Chúa tôi, đây đúng là Naœncy !" Bà Bát-cd bỗng tái mét. Bà 
hẳn đã sụp xuống nếu con quái vật đó không đỡ lấy bà. Tôi 
trực kêu cứu, nhưng bà lại dịu dàng nói với người đàn ông. 

- Haăn-ri, em cứ tin rằng anh đã chết từ ba chực năm qua. 

- Tôi đã từng bị chết ! - Người kía trả lời. 

Thật là kính khủng khi nghe cái ngữ điệu trong tiếng nói 
của ông ta Ông có một bộ mặt rám nắng, đáng lo ngại, với 
một ánh chói trong tia mắt. Tóc, râu má đã lấm tấm những 
gợi xám. Những nếp nhăn, những vết nhăn hằn trên mặt ông. 

- “Hãy đi tiếp một quãng, em gái” ! Bà Bát-cơ bảo tôi. 
“Chị muốn nói chuyện với ông đây. Không có gì phải lo sợ cả”. 
Bà nói với về quả quyết, nhưng bà vẫn còn tái xanh. 

Tôi đi trước một quãng để cho hai người tự do nói chuyện 
trong vài phút. Sau đó bà đi xuống phố. Cặp mắt bà long lanh. 
Tôi thấy người đàn ông khốn khổ đứng lại bên ngọn đèn đường 
và vung nắm đấm lên không khí, tựa hồ như òng ta bị điền 
vì tức giận. Bà không nói một lời nào cho tới khi chúng tôi 
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về đến cửa nhà tôi. Lúc đó bà mới nắm lấy bàn tay tôi, yêu 
cầu tôi đừng nói gì với bất cứ aï vê cuộc gặp gỡ này : 

- Đó là một người quen cú của chị, nay lại hiện ra. 

_Tôi hứa, bà hôm hôn tôi. Giờ đây vì lợi ích của bà, tất cả 
chuyện đó phải được biết đến. 

“Anh Watson, những lời khai của Ma-ri như là ánh sáng 
trong đêm. Tất cả những gì trước đây không liên lạc với nhau 
thì nay lại ràng buộc nhau trong một trật tự bình thường. Tôi 
chỉ còn việc tìm gặp cái người dị dạng đó. Nếu anh ta còn ở 
Aldershot thì việc đó sẽ dễ dàng. Ban ngày tôi dò hỏi và buồi 
tối hôm đó, tôi đã biết địa chỉ. Đó là Henry Wood ở trọ trong 
cùng một. đường phố và bà Bát-cơ đã gặp ông ta. Ông ta chỉ 
mới tới đó có năm ngày. Tôi đến gặp bà chủ nhà trọ và tự xưng 
là nhân viền mới đến thu những phiếu thuộc cảnh sát và bà 
ta đã bép xép : ”Cái ông Henry Wood là nhà ảo thuật và nghệ 
sĩ điên rong. Ông ta đi diễn quanh các trại lính và các quán 
cà phè buổi chiều". Trong cái hộp, có một con vật đã làm cho 
bà chủ nhà trọ phải nhiều phen sợ bở vía : đó là con thú mà 
ông đem ra trình diễn. Bà ấy còn cho biết đôi lúc ông nói một 
thứ tiếng lạ hoắc và hai đêm vừa qua ông ta cứ rên rỉ và khóc 
lóc ở trong phòng. Và tiền bạc, ông sòng phẳng, nhưng dẫu 
sao trong số tiền ứng trước thì ông đã trả cho bà một đồng 
florin giả. Bà đưa cho tôi xem ; đó là một đồng ru-pi Ấn Độ. 

“Giờ đây, thật hoàn toàn sáng tổ rằng : hai người đàn bà 
chia tay nhau, người đị dạng đã đi theo họ trong khoảng cách 
xa, ông ta chứng kiến cảnh cãi co giữa hai vợ chồng, ông ta 
vội vã chạy vào trong phòng khách nhỏ và con thú mà ông ta 
mang theo đã trốn ra khỏi hộp. Nhưng ông ta là người duy 
nhất có thế cho chúng ta biết những gì đã xảy ra. 

- Và anh có ý định hỏi ông ta? 

- Tất nhiên ! Nhưng hỏi trước mặt một người chứng. 

- Người chứng sẽ là tôi. 
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- Phải, điều đó làm sáng tỏ vấn đè. Nhưng nếu ông ta từ 
chối, chúng ta buộc lòng đưa nội vụ cho cảnh sát. 

- Liệu ông ta còn ở đó không? 

- Một trong những chú nhóc của tôi đã lảng vảng trước 
nhà trọ và nếu ông ta bỏ đi thì chú bé sẽ bám sát ông ta như 
một con đỉa. Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại chú bé. Nhưng 
trong lúc chờ đợi, chính tôi là kẻ gây ra tội ác nếu tôi còn bắt 
anh thức lâu hơn nửa. 

Chúng tôi tới nơi xảy ra tấn thảm trạng vào hôi giứa trưa 
rồi tới đường Hudson ngay lập tức. 

- Đây là đường Hudson. Á ! Kìa, chú nhỏ tới báo cáo. 

- Ông ta vẫn còn ở đó, thưa ông ! - Một cậu bé vừa chạy 
tới vừa kêu lên với chúng tôi. 

- “Tốt !" Holmes nói khí vuốt ve má chú bé."Lại đây, 
Watson. Chúng ta tới nơi rồi". 

Holmes đưa vào tấm thiếp trên đó chỉ vài lời ngỏ ý muốn 
được gặp ông Henry Wood về một việc quan trọng. Ngay sau 
đó chúng tôi được mời vào nhà. Mặc dù đang mùa nóng nực, 
ông ta vẫn thu mình bên ngọn lửa và căn phòng đúng là một 
cái lò. Henry Wood hoàn toàn dị hình và co rúm trên một cái 
ghế dựa. Nhưng khuôn mặt ông hướng về chúng tôi, thuở 
trước hẳn là rất điển trai. 

Ông nhìn chúng tôi với vẻ nghí hoặc. Không nói mà cũng 
chẳng đứng lên, ông chỉ cho chúng tôi hai cái ghế dựa. 

- “Ông từ bền Ấn Độ về, tôi nghĩ thế? ” Holmes hỏi với 
một giọng nhã nhặn. “Tôi tới về cái vụ nho nhỏ mà ông đã 
biết : cái chết của đại tá Bát-cd”. : 

- Vụ đó thì can hệ gì tới tôi? 

- Tôi cũng mong muốn sự việc như thế. Bởi vì nếu nội 
vụ không được làm sáng tỏ thì bà Bát-cơ - vốn là một. người 
bạn cũ của ông - sẽ bị gán cho tội giết người. 

Người đó giật nấy mình, kêu lên : 
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- Tôi không biết ông là ai, từng "GH-Ng hiểu vì sao ông lại 
biết được điều đó. 

- Người ta chỉ còn chờ đợi bà tỉnh lại để bắt giam bà. 

- Lạy Chúa ! Ông là cảnh sát hả? 

- Không. 

- Thế thì sao ông lại can thiệp vô? 

- Tôi can thiệp là để cho công lý được thể hiện. 

- Ông có thể tin nơi tôi, bà ấy vô tội. 

- Thế thi chính ông là phạm tội. 

- Không. Tôi không gây ra tội ác. 

- Vậy, ai giết đại tá Giêm Bát-cơ? 

- “Chúa giết ông ta. Nhưng ðng hãy nhớ lấy điều này : 
nếu như tôi có đập vỡ óc y ra thì cũng rất đáng với cái tội 
của y. Ông muốn tôi khai à? Được, tôi chẳng có gì phải hổ 
thẹn cả. Đây, hiện giờ trên lưng tôi có một cái bướu lạc đà và 
nhứng xương sườn xiêu vẹo. Nhưng đã có một thời, hạ sĩ 
Henry Woodd này là người đẹp trai nhất trong trung đoàn bộ 
binh 117. Thuở đó, chúng tôi ở bên Ấn Độ, tại vùng Bhurtee. 
Bát-cd là trung sĩ trong cùng một đại đội với tòi. Còn người 
đẹp của trung đoàn ... đúng thế ! Là Nancy Devoy ; thân phụ 
cô là trung sĩ trưởng đội. Hai chàng trai cùng yêu cô và chỉ 
có một được cò yêu thương : Tôi. Tôi đã chiếm được trái tim 
cô, nhưng cha cô lại ưa Bát-cơ hơn. Tôi là một người mạo 
hiểm, một tay phiêu lưu, còn Bát-cơ là người có học và người 
ta đã đự đoán trước là anh sẽ thành sĩ quan. Nhưng Nan-cy 
lại tha thiết yêu tôi và tôi tin là tôi sẽ lấy được nàng. Than 
ôi, cuộc nổi loạn của tính bản địa Cipayes bùng nổ và khắp xứ 
ngập chìm trong máu lửa † 

“Toàn thể trung đoàn, thêm phân nửa đội pháo bình, một 
đại đội lính người Sikhs và nhiều người thường dân cùng đàn 
bà, trẻ con bị bao vây trong miền Bhurte. Tới tuân thứ hai 
thì nước bát đầu khan hiếm. Cần phải liền lạc với đoàn quân 
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của tướng Neill đang ngược lèn xứ đó. Đó là cơ may duy nhất. 
Tôi tự ý tình nguyện lên ra khỏi vòng vây và báo cho tướng 
Neil biết về tình trạng nguy ngập cúa chúng tôi. Đề nghị của 
tôi được chấp thuận. Tôi bàn bạc với trung sĩ Bát-cơ, là người 
biết rõ thực địa hơn bất cứ ai. Ông ta đã vẽ cho tôi một bản 
đồ để ra khỏi vòng vây. Tới 10 giờ tối tôi lên đường. Có cả 
ngàn sinh mạng cần được cứu sống, nhưng thật tâm tôi chỉ 
nghĩ đến có một người : Nàng. 

“Con đường men theo một dòng nước cạn : tôi hy vọng 
là đi như thế sẽ thoát được sự canh chừng của bên địch. 
Nhưng trong lúc đang bò, tôi rơi vào tay sáu tên lính gác đang 
chữ đợi tôi. Trong hai giây, tôi bị choáng váng vì một cú đánh 
rồi bị trói. Cú đánh đó làm cho tôi đau đớn trong lòng nhiều 
hơn là ở trên đầu, bởi vì tôi nghe quân Cipayes nói với nhau 
rằng chính Bát-cơ đã cho một đây tớ địa phương đến báo tín 
cho họ, nhờ vậy họ mới bắt được tôi. 

Ngày hôm sau, vùng Bhurtee được quân của tướng Neill 
giải cứu, nhưng quân nổi loạn đem tôi theo chúng trong cuộc 
rút lui. Tôi bị tra tấn. Tôi đào thoát. Tôi bị Bát lại và bị hành 
hạ thành người tàn phế. Một phần quân phiến loạn bỏ trốn qua 
Népal ; tôi phải theo đoàn đó. Chúng tôi còn đi xa hơn, đi tới 
tận Darjeeling. Ở đó đân sơn cước giết quân phiến loạn và tôi 
trở thành nô lệ của họ. Tôi lại bổ trốn nửa. Nhưng thay vì đi 
về hướng nam, tôi lại ngược lên hướng bắc, đến xứ người 
Afghans. Tôi lang thang ở đó trong nhiều năm, rồi trở xuống 
Punjab là nơi tôi đã sống với dân địa phương, kiếm ăn bằng 
cách làm trò ảo thuật. Tôi làm sao đám trở về nước Anh. Thà 
cứ để cho Nanecy và các bạn cũ cứ giữ mãi cái hồi ức về một 
gã Henry Wood đã chết với một cái lưng thẳng, hơn là thấy 
tôi trong một cái hình thể của một kẻ dị dạng gớm ghiếc như 
vậy. Họ tin chắc là tôi đã chết. Như thế lại càng hay ! Tôi 
nghe nói Bát-cơ đã cưới Nancy và đã được thăng cấp trong 
trung đoàn. 
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“Nhưng khi vê già, người ta tha thiết nhớ cố hương. 
Trong những năm đài, rồi những năm dài, tôi đã đeo đuổi theo 
hình ảnh bao đồng cô xanh và các hàng rào bên nước Anh. Sau 
cùng tôi muốn nhìn lại chúng một lân chót trước khí lìa đời.” 

- “Câu chuyện của ông thật là cảm động”, Sherlock 
HoÌmes nói." Tôi đã biết có cuộc gặp mặt giữa ông và bà Bát- 
cd. Ông đã đi theo bà ấy về nhà, nhìn qua cánh cửa sổ, ông 
thấy họ cãi nhau, chắc hắn là người vợ đã trách mác ông chồng 
về câu chuyện ngày xưa. Những tình cảm cá nhân của ông lúc 
đó đã thắng, ông liền chạy băng qua bãi cổ và vào trong phòng. 

- Đúng. Thưa ông. Và khi thấy tôi, y té gục đầu xuống 
cái thanh gác củi. Nhưng v đã chết, trước khi gục xuống : tôi 
trông thấy cái chết trên mặt y, cũng rõ ràng như tôi đọc cuốn 
sách này. Việc nhìn thấy tôi tựa như viên đạn súng lục bắn 
thẳng vào trái tim tội lỗi của y. 

- Rôi sau đó? 

- Nanecy ngất đi. Tôi rút trong bàn tay nàng cái chìa khóa, 
định mở cửa đi tìm người cấp cứu. Nhưng tôi nảy ra cái ý định 
nên để nàng lại đó, còn mình thì bỏ trốn. Tòi nhét cái chia 
khóa vào túi và đánh rơi cây gậy trong lúc đuổi theo Teddy 
đang leo lèn tăm ri-đô. Khi tôi nhốt được nó vào trong cái hộp, 
tôi chạy đi với tốc độ nhanh nhất. 

- Teddy là ai? - Holmes hỏi. 

Henry cúi xuống và lôi ra một con vật bé nhỏ xinh đẹp 
màu đỏ lạt, mảnh mai và mềm mại, một cái múi dài màu hồng 
và cặp mắt đỗ tuyệt đẹp. 

- Một con chồn đen, 

- Vâng, người ta gọi nó như thế, hoặc còn gọi nó là cây 
ăn rắn. Tôi gọi nó là con bắt rắn. Tôi có nuôi một con rắn hổ 
đã bẻ hết răng nanh. và mỗi tối Teddy lại bắt rắn để mua vui 
cho những người trong xứ. Còn có chuyện gì ông muốn biết, 
nữa không, thưa ông? 


3ã 


- Rất có thể là chúng tôi sẽ cân đến ông, nếu bà Bát-cơ 
bí gặp khố khăn. 

- Trong trường hợp đó, xin ông hãy tuyệt đối tín cậy nơi 
tôi ! 

- Giờ đây ông đã vừa ý khi biết rằng trong ba mươi năm 
qua, lương tâm ông đại tá đã không ngừng cắn rứt về cái hành 
vi phản bội của mình. ÀA, ông thiếu tá Mã-phi đang đi bên kia 
đường. Xin chào, ông Wood. 

Chúng tôi đuổi kịp ông thiếu tá. 

- “A, Holmes”, thiếu tá reo lên, “ông đã biết tin gì chưa” 

- Chuyện gì vậy? 

- Cuộc điều tra đã kết thúc. Y sĩ chứng nhận rằng nạn 
nhân chết vì chứng ngập máu. Tóm lại đây chỉ là một vụ thật 
tầm thường. 

- “Ồ, rất tàm thường !* Holmes cười và trả lời. “Mình đi 
thôi, anh Watson ! Người ta chẳng còn cần đến chúng ta nữa”. 

Trong lúc đi ra nhà ga, tôi nói với Holmes : 

-Có một điều tôi vẫn còn chưa rõ : Người chồng tên là 
Giêm và người kia là Henry, tại sao bà ấy lại nói đến tên 
David? 

- Đố là một từ ngứ dùng để oán trách. 

- Để oán trách? 

- Trong kinh Thánh, nhân vật David thỉnh thoảng lại sa 
đọa, hắn đã hành động y hệt như trung sĩ Giêm Bát-cơ vậy. 
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Người khách trọ 
được hương bồng lộc 


Trời đang tiết tháng Mười, một ngày nặng nề, mưa nhiêu. 
Mành cửa được buông xuống nửa vời. Holmes năm cuộn mình 
trên ghế tràng kỷ để đọc đi đọc lại lá thư mà anh vừa nhận 
được. Về phần tôi, thời gian ở bèn Ấn Độ đã tập cho tôi chịu 
đựng được nóng hơn là chịu lạnh. Nhưng tờ báo lại chẳng có 
gì đáng đọc. Mọi người đã bỏ đi khỏi thủ đô và tôi thềm muốn 
đi nghỉ mát ở bờ biển, nhưng không đủ tiền. 

HoÌmes quá mải mê, không tiện nói chuyện, tôi bèn liệng 
tờ báo, ngôi thoải mái trong ghế bành và chìm vào trong một 
giấc mơ. Bất thình lình giọng nói của anh chen vào trong tư 
tưởng tôi : 

- Buổi tối đem đến một chút mát mê. Ta đi dạo thành 
phố nhé. 

Tôi tán thành ngay. Trong ba tiếng đồng hồ, chúng tôi 
đi lang thang, chăm chú vào cái kính vạn hoa ngàn đời thay 
đối không ngừng của cuộc sống trong các đại lộ và khu bờ 
sông. Cuộc nói chuyện của HoÌmes luôn luôn gây thích thú. 

Chúng tôi trở vê đường Baker lúc LÔ giờ. Một xe ngựa 
bến bánh đậu trước cửa nhà chúng tôi. 

- “Hừm ! Một y sĩ... tôi nhận thấy thế” Holmes nói. “Ông 
này hành nghề chưa bao làu, nhưng rất bận rộn. Ông tới hỏi 
ý kiến chúng ta”. 

Ánh sáng lung linh đầng sau khuôn cửa sổ chứng tỏ 
người khách đang chờ đợi chúng tôi. Tôi theo Holmes vào nhà. 
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Một người xanh xao có bộ mặt dài và đề râu má vàng hoe 
đứng lên khi chúng tôi bước vào. Ông ta chưa quá ba mươi 
hoặc ba mươi bốn tuổi, đang nhìn nhớn nhác. Đó là thái độ 
cúa một người rụt rè và dễ kích động : bàn tay trắng mà ông 
tì lên lò sưởi khi đứng dậy khỏi ghế hẳn thích hợp với một 
nghệ sĩ hơn là một y sïÔng ta ăn mặc đàng hoàng với quần 
áo màu sâm. Một cái áo rơ-đanh-gốt đen, quần màu sẫm, thắt 
cà-vạt trang nhã. 

- “Xin chào bác sĩ !? Holmes vui vẻ nói. Tôi vui mừng 
được thấy bác sĩ không phải chờ chúng tôi quá lâu". 

- Vậy là ông đã nói chuyện với người đánh xe của tôi? 

- Không. Ngọn đèn nến trên bàn đã nói. Xin mời ông ngồi 
xuống và xin cho biết tôi có thể giúp ông điều gì. 

- Tôi là bác sĩ Pét-xi ở số 403 đường Brood. 

- Có phải ông là tác giả một cuốn sách chuyên khảo về 
các thương tổn thần kinh không? - Tôi hỏi. 

Niềm vui sướng làm cho cặp má xanh xao của ông ta trở 
thành có mầu sắc. 

- “Tôi ít khi được nghe nhắc tới cuốn sách đó” ông trả 
lời. “Nhà xuất bản nói nó bán rất ế. Ông cũng là bác sĩ?” 

- Bác sĩ quân y đang nghỉ phép. 

- Tôi muốn chuyên về bệnh thần kinh, nhưng chúng ta 
buộc phải “có gì lấy nấy”. Nhưng đó là chuyện ngoài đê. Thưa 
ông Holmes, một chuỗi sự việc xảy ra nơi nhà tôi đã khiến tôi 
tối đây để xin ông một lời khuyên., 

Holmes ngồi xuống và mồi tấu thuốc. 

- Hoan nghênh ông đã đến. Câu chuyện như thế nào? 

- Tôi theo học đại học Luân Đôn và các giáo sư đã coi tôi 
như một đối tượng có nhiều hứa hẹn. Sau khi tốt nghiệp, tôi 
tiếp tục chuyên tàm vào việc nghiên cứu chứng giản huyết : 
sau chót, tôi được tặng giải thưởng và một huân chương cho 
cuốn sách chuyên khảo về những thương tổn thần kinh mà 
bạn òng vừa nhắc tới hồi nãy. 
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“Nhưng chướng ngại chính ngăn cản con đường lập 
nghiệp của tôi là sự thiếu vốn. Muốn khởi nghiệp, tôi bắt buộc 
phải định cư tại một trong mười hai con đường trong khu sang 
trọng Cavendish : tiền thuê nhà rất cao và một số đô đạc đắt 
giá, lại còn phải nuôi kẻ ăn người ở, phải nuôi một con ngựa 
và một cỗ xe coi được. Điều đó vượt quá khả năng của tôi. Tôi 
hy vọng sẽ ăn uống đè sản trong mười năm, mới có thể gắn 
được tấm bảng hiệu lên trước cửa nhà mình. Nhưng một buếối 
sáng, có một người khách tên là Ba-lết đến tìm tôi. Tôi vừa 
mới mời ông ta ngồi xuống là ông ta Hên nói một hơi : 

- Ông có phải là cái ông Pét-xí, người vừa được trao giải 
thưởng không7 ... 

Tôi nghiêng mình. 

- “Hãy thẳng thắn trả lời tôi”, người khách nói tiếp. “Rồi 
ông sẽ không phải hối tiếc. Tài năng của ông sẽ còn đưa ông 
tiến xa hơn nữa. Ông có khéo xứ sự không?” 

Tôi không thể mỉm cười trước câu hỏi. 

- Tạm được. 

- Và không có các thói hư tật xấu đấy chứ? Không có 
những tính ham ... uống rượu chẳng hạn? 

- Nhưng mà, thưa ông ! - Tôi kêu lên. 

- Rất tốt ! Hoàn toàn tốt ! Nhưng tôi buộc phải đặt ra 
những câu hỏi đó. Ông có tài, có đức, tại sao không lo lập 
nghiệp? 

Tôi nhún vai. 

- “Coi nào, coi nào”, người khách nói. “Trong đâu ông có 
nhiều thứ hơn là ở trong bốp? Ông nghĩ sao nếu tôi bố trí cho 
ông mở phòng mạch ở đường Brook?”. 

Tôi nhìn người khách với vẻ ngạc nhiên. 

- “Ö, nếu như tôi làm việc đó, thì chính là vì lợi ích của 
tôi, chứ chẳng phải để làm vừa lòng ông đâu”. Người khách 
kêu lên. “Tôi sẽ hết sức thành thật với ng. Tôi có vài ngàn 


39 


bảng và tôi muốn đầu tư. Phải, tôi muốn đầu tư vào đầu óc 
ông”. l 

- Như thế nào? 

- Cách đầu tư này ăn chắc. 

- Nhưng tôi phải làm gì? 

- Tôi mướn nhà. Tôi sắm đồ đạc. Tôi trả lương cho kế hầu 
hạ. Nghĩa là tất cả mọi khoản chỉ tiêu. Ông chỉ ngồi trong cái 
ghế bành nơi phòng khám bệnh. Ông chia cho tôi ba phần tư 
tiền thu được, ông hưởng một phần tư còn lại. 

Tôi nhận lời, tới ngụ tại đường Brook và bắt đầu hành 
nghề, làm theo những điều kiện mà ông ta đưa ra. Ông ta tới 
ở trong nhà tôi như một người khách trọ được hưởng bổng lộc. 
Tôi nhận thấy ông ta bị yếu tìm và tình trạng sức khoẻ của 
ông ta cần được chăm sóc thường xuyên. Ông ta sửa đổi hai 
căn phòng trên Ïầu thành phòng khách và phòng ngủ để dùng 
riêng. Đó là một con người kỳ quặc : ông trốn tránh xã hội 
và ít khí đi ra phố. Tối nào cũng vậy, cứ đúng giờ là ông ta 
lại vào phòng mạch tôi, xem số khám bệnh, rồi chia tiền cho 
tôi và cất kỹ số còn lại vào cái két sắt đặt trong phòng. 

Việc đầu tư của ông ta có kết quả. Một vài thành công 
trong những ca bệnh khó đã mau chóng đưa tôi lèn hàng đầu. 
Trong hai năm, tôi đã làm cho ông ta trở thành người giàu 
có. 

“Cách đây vài tuần, ông ta tới gặp tôi trong một trạng 
thái cực kỳ bồn chồn. Ông nói với tôi về một vụ trộm vừa mới 
xây ra trong khu West End.Ông cho tôi hay là trong vòng hai 
mươi bốn tiếng đồng hồ nữa, then cửa an toàn sẽ được đặt vào 
các cửa sổ và cửa ra vào nhà tôi. Sự căng thẳng thần kinh của 
ông kéo dài khoảng chừng một tuần. Luôn luôn ông đứng rình 
bên cửa số và không ra khỏi nhà để đi đạo chơi như ông vẫn 
làm đêu đặn trước bữa ăn tối. Nhìn thái độ ông, tôi suy luận 
rằng ông đang có một mối sợ hãi kinh khúng đối với một ai 
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đó hoặc một cái gì đó. Tôi nêu ra với ông vài câu hỏi, nhưng 
ông tỏ về hờ hững tới mức tôi không muốn tìm biểu thêm nữa. 
Thời gian tròi qua, mối lo sợ của ông dường như tan biến dân. 
Ông đã nối lại những thói quen ngày trước. 

“Cách đây hai ngày, tôi nhận được một lá thư không đề 
ngày tháng và không ghi địa chỉ người gởi. Nội dung như sau : 
"Một thành Uuiên thuộc giới +!:ý ¿òc Nga sẽ rất sung sướng được 
Bức sĩ nhận chừmn sóc. TỪ nhiều năm qua, người này bì chứng 
giỏn huyết. Khi được biết búc sĩ rối giỏi uề môn này, bệnh 
nhân muốn đến khóm bệnh Uào chỉẦu nuới, lúc 6 giờ 4õ phút" 

“Lá thư đó làm tôi thích thú bởi vì sự khó khăn chính 
trong việc nghiên cứu về bệnh giản huyết là căn bệnh này ít 
có bệnh nhân để thực tập. Vậy là tùi có mặt ở phòng mạch 
vào giờ hẹn. Thân chủ tòi là một người đứng tuối, gầy gò, ung 
dung. Bê ngoài khá tầm thường : chẳng có chút nào giống với 
cái ý nghĩ mà chúng ta thường có về một nhà quý phái Nga. 
Nhưng tôi lại ngạc nhiên nhiều hơn về người cùng đi. Đó là 
một thanh niên cao lớn, đẹp lạ lùng, với bộ mặt râu rï và đữ 
tợn, một thân hình mạnh khỏe. Khi hai người vào phòng, 
người trẻ tuổi đã giang vòng tay đỡ lấy ông già rồi đạt ngồi 
xuống với một sự âu yếm và dịu dàng. 

- “Tôi xin được thứ lỗi, thưa bác sĩ”, anh ta nói với tôi 
bằng tiếng Ánh với một giọng nói đót nhẹ. “Tôi phải cùng đi 
với cha tôi, vì cha tôi rất yếu”. 

Sự hiếu thảo đó làm tôi cảm động. 

- Phải chăng ông muốn ở lại bèn ông cụ trong lúc tôi 
chẩn bệnh? 

- “Ö không ! Không đời nào”, anh ta kêu lên, tay phác 
ra một cử chỉ hoàng sợ. “Tôi sẽ rất đau bưồn khi phải thấy 
ba tôi trong những cơn cấp phát kinh hoàng đó. Hệ thần kinh 
của tôi rất nhạy cảm. Tồi xin ngồi ở phòng đợi”. 

“Người thanh niên bỏ ra ngoài. Tôi nói chuyện với người 
bệnh và ghi chú. Ông già không thông mình, những câu trả 
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)ời của ông thường tối nghĩa, tôi cho là ông không đủ từ ngữ 
tiếng Anh. Tuy nhiền, bất thình lình, trong lúc tôi đang lúi 
cúi ghi chép, thì ông ngưng không trả lời. Tôi ngửng đâu lèn, 
thấy ông ta ngồi thẳng trong ghế bành mà ngó nhìn tồi, mặt 
ông tái mét, cứng đơ : cơn bệnh lại tái phát. Tôi đếm số mạch 
đập và đo nhiệt độ của người bệnh, cơ bắp đã cứng. Tôi không 
phát biện ra điều bất thường đặc biệt nào. Trạng thái của ông 
phù hợp với điều mà những cuộc quan sát trước đó đã cho tôi 
biết. Bệnh này trị bằng cách cho xông chất nitrat amyl. Tồi 
tự nhủ rằng mình đang gập một cơ hội tuyệt vời để chứng tỏ 
sự hữu hiệu. Vì chai thuốc đạt ở tầng dưới trong phòng thí 
nghiệm, tôi để thân chủ ngồi đó, chạy ởi lấy. Phải mất năm 
phút mới tìm ra nó : Khi trở lại phòng mạch thì người bệnh 
đã bỏ đi. 

“Tôi chạy ra ngoài. Người con trai cũng đã bỏ di Cánh 
cửa ra vào được khép lại, nhưng không đóng kín. Người đây 
tớ, kế đưa khách vào, mới vào làm và lại hơi đân độn. Y cứ 
ở bên dưới và chỉ lèn Ïàu để chỉ đường cho người bệnh hoặc 
khí tôi gọi chuông. Y chẳng nghe thấy gì và chúng tôi lúng 
túng trong sự bí mật hoàn toàn. Sau đó một lát, ông Ba-lất 
trở về sau khí đi đạo. Tôi không nói với ông một lời nào về 
sự việc vừa xảy ra. 

“Tôi đính ninh mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại người Nga 
nọ cùng cậu con trai ! Thế rnà chiều nay họ lại tới phòng 
mạch tôi. 

- Tôi phải xin lôi ông nhiều vì đã bỏ đi bất thình lình ngày 
hôm qua, thưa bác sĩ ! - Thàn chú của tôi nói. 

- Quả thật việc đó làm tôi hơi ngạc nhiên... 

- Khi ra khỏi cơn cấp phát, đầu óc rối rắm, tôi không còn 
nhớ gi về điều đã xây ra trước đó. Tôi thấy mình tỉnh lại trong. 
một căn phòng lạ, thế là tời bỏ đi và tôi đã đi ngoài phố như 
đi trong sương mù. 
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- “Cồn tôi”, người con trai nói thêm, “khi thấy ba tôi đi 
va ngoài, tôi tưởng là cuộc khám bệnh đã xong. Tôi chỉ biết 
sự thật khi đã về tới nhà”. 

- “Vậy thì”, tôi cười, “chẳng có gì là phiền hà câ. Bây giờ, 
ông có thể lui ra ngoài phòng khách, tôi tiếp tục chấn đoán 
cho thân phụ ông”. 

Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, tôi khám xong, kê toa. 
Sau đó ông ra về, vịn tay vào người con trai. 

“Một lát sau, Ba-lết về nhà và leo lên phòng. Liền ngay 
sau đó, tôi nghe tiếng chân ông lao xuống cầu thang và ùa vào 
trong phòng mạch tôi như một viên đại bác. 

- Ai đã vào phòng tôi? - Ông ta hét lên. 

- Không ai cả. 

- Ông nói dối ! Hãy lên mà xem ! 

“Tôi bỏ qua lời lẽ lỗ mãng của ông ta. Khi lên tới nơi, ông 
chỉ cho tôi thấy nhiều vết chân trên tấm thảm màu nhạt. 

- Đây đâu có phải là các dấu chân của tôi. - Ông ta kêu 
toáng lên. 

“Quả thật đó là những dấu chân mới có. Nó lớn hơn dấu 
chân của ông ta. Buổi chiều đó trời mưa nhiều, khách đến nhà 
tôi đều là bệnh nhân. Vậy là, trong lúc tôi đang khám bệnh 
cho người cha, thì anh thanh niên đã rời phòng đợi và đá leo 
lên phòng của ông Ba-lết. Không có nơi nào bị đụng tới hoặc 
bị lấy đi, nhưng rõ ràng căn phòng đã bị xâm nhập. 

“Ba-lết bị kích động cực kỳ mạnh mẽ. Ông ngồi sụp 
xuống ghế bành và khóc. Phải rất lâu tôi mới làm ðng tỉnh lại 
đôi phân. Ông ta khuyên tôi đến đây để gặp òng, thưa ðng 
Holmes. Nếu ông vui lòng đi cùng với tôi, có thể ông sẽ trấn 
an được ông ấy”. 

Sherlock Holmes, đã nghe câu chuyện kể dài dòng ấy với 
một sự chú tàm mãnh liệt. Khi người khách chấm dứt, Holmes 
không nói một lời, đưa cái mũ cho tôi rồi anh đi theo thân chủ. 
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Mười lầm phút sau, chúng tôi dừng lại trước ngôi nhà của bác 
sĩ. Một người đây tớ mở cửa và chúng tôi leo ngay lên cái cầu 
thang rộng có trải thảm. 

Ngọn đèn trên thềm cầu thang đột ngột bị gió thổi tắt. 
Từ trong bóng tối, một giọng nói nhỏ, run rẩy vọng tới chúng 
tôi. 

- Tôi có khí giới ! Tòi xin thề là tôi sẽ bắn vào mấy người, 
nếu mấy người tiến lại gần. 

- Ông Ba-lết, ông quá đáng rồi đấy. - Bác sĩ Pét-xi kêu 
lền. 

- “Ồ, thế ra là ông đấy à, bác sĩ?” Giọng nói thốt ra có 
kèm theo một tiếng thở dài nhẹ nhõm. “Nhưng còn những 
người kia, ông có bảo đảm cho họ không?” 

Ba-lết quan sát tỉ mi chúng tôi. 

- “Tất, Được rồi. Sau cùng ông ta nói, "Các ông có thể 
lên. Tôi xin lỗi nếu sự đê phòng đã làm quý ông khó chịu". 

Ông ta đốt ga lên và chúng tôi thấy trước mặt mình là 
một người kỳ lạ. Ông ta rất mập, nước da bệnh hoạn. Mỗi tay 
cám một khẩu súng lục ; ông nhét súng vào túi khi chúng tôi 
tiến lên. 

- Xin chào ông Holmes. Tôi thật rất mang ơn ông đã cất 
công đến đây. Bác sĩ đã chơ ông biết về vụ xâm nhập tồi tệ 
vào nhà tôi? 

- Có, hai người đó là ai vậy, tại sao họ lại định hại ông? 

- Thế thì, đó là... Thật là khó nói. Tòi chăng biết trả lời 
ông ra làm sao,thưa ông HolÌmes. 

- Nói cách khác, ông không biết họ là ai? 

- Xin mời vào. Xin vưi lòng đi ngang qua đây. 

Ông dẫn chúng tôi vào trong phòng ông. Đó là một căn 
phòng đẹp, đồ đạc bày biện một cách thích đáng. 

- “Quý ông thấy cái này chứ?” Ông nói khi chỉ vào một. 
cái hộp đen lớn để ở đưới chân giường. “Tôi chưa bao giờ giàu 
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có. Trọn đời, tôi chỉ đầu tư vào mỗi một việc như bác sĩ Pét-xi 
sẽ nói cho quý ông rổ. Tôi chẳng bao giờ tin một chủ ngân 
hàng nào cả, thưa ông Holmes. Chút ít vốn mọn rà tôi có 
được đề cất giấu trong cái rương này, vậy là ðng hiểu điều tôi 
cảm nhận khi có những kẻ vô danh lẻn vào nhà tôi. 

Holmes nhìn kỹ Ba-lết với con mắt dò hỏi và lác đầu. 

- Tôi không thể giúp gì cho ông nếu ông tìm cách nói dối 
tôi. - Anh nói. 

- Tôi đã nói tất cả rồi. 

Holmes xoay gót với một cử chỉ chán ghét : 

- Xín chúc anh một đêm an lành, bác sĩ Pét-xi. 

- Ông bỏ đi mà chẳng nói với tôi điều gì ư? - Ba-lết kêu 
lên với một giọng kiệt quệ. 

- Thưa òng, tôi chỉ có một lời khuyên : đó là hãy nói sự 
thật. : 

Một phút sau, chúng tôi đã ra tới ngoài phố và chúng tôi 
lại trên đường về nhà. 

- Anh Watson, tôi rất tiếc đã làm anh phải ra khỏi nhà 
vì một cuộc dạo chơi của nhửng người điên. Thực ra, đây là 
một chuyện lý thú đấy. Holmes nói. 

- Tôi chẳng hiểu gì hết ! 

- Có hai người ... C6 thể hơn hai người... oán thù gã này, 
cái chàng trai nọ đã hai lần lên vào phòng của Ba-lết trong 
lúc người đồng lõa kiềm giữ bác sĩ trong phòng mạch. 

- Thế còn bệnh giản huyết? 

- Một chứng-bệnh-giả và đó là một chứng rất dã bắt 
chước. Tôi đã từng bắt chước chứng đó. Tôi, người đang nói 
với anh đây này. 

- Thế rồi sao? 

- Bọn chúng mà đến khám bệnh muộn như thế là vi lúc 
đó trong phòng đợi không còn khách. Tuy nhiên, giờ đó lại 
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trùng hợp với một thói gàn của Ba-lết Vậy là bọn chúng biết 
rõ thói quen hàng ngày của ông ta. Nếu chúng chỉ muốn 
“xoáy” một món nhỏ thôi thì hẳn chúng đã để lại dấu vết của 
chuyến ăn hàng. Vã chăng, tôi có khả năng đọc được trong 
mắt một người để biết là người đó lo sợ cho mạng sống của 
mình. Ông ấy có hai kê ham trả thù đến thế mà lại không biết 
họ là ai ư? Không Ông ta phải biết họ. Nhưng ông ta đã nói 
đối. Có thể là ngày mai chúng ta sẽ gặp lại ông ta trong một 
trạng thái cởi mở hơn ! 

- Liệu có giả thiết nào khác không? Liệu có thể nào càu 
chuyện người Nga bị bệnh với con trai ông ta chỉ là sản phẩm 
tưởng tượng của bác sĩ Pét-xi không? 

Dưới ánh sáng một ngọn đèn đường thắp bằng khí đốt, 
tôi thấy Holmes cười với vẻ thích thú. 

- Chàng trai đã để lại những vết chân rất rõ ràng : giày 
của anh ta có múi vuông chứ không nhọn như giày của Ba-lết 
và giày đó lớn hơn giày của ông bác sĩ tới 5 cm. Vậy dấu chân 
trên các tấm tham là không hề bị làm lẫn. Nhưng tốt hơn 
chúng ta nên đi ngủ, bởi vì sáng sớm mai sẽ có tín mới. 

Sáng hôm sau, vào hồi bảy giờ rưỡi, trong ánh sáng lờ mờ 
đầu tiên của buổi sớm mai, tôi đã thấy Holmes mặc áo ngủ 
đứng ngay đâu giường tôi. Anh nói : 

- Watson ! Một cỗ xe đang đợi chúng ta. 

- Để làm gì? 

- Về vụ ở đường Brook. 

- Ảnh nhận được tỉn mới? 

- Nghiêm trọng, nhưng chưa rõ ràng. 

Anh tới kéo tấm mành sáo lên, đoạn quay lại bên tôi. 

- Anh hãy xem cái này. Đây là một miếng giấy nhỏ bứt 
ra từ một cuốn số tay,với nhứng từ đơn giản này : “0ì lòng 
kính Chúa, xin hãy tới ngay tức khác. P.” viết nguệch ngoạc 
bằng bút chì. Ông bạn bác sĩ đã không có đủ thì giờ ! Đi thôi, 
đây là một lời kêu gọi khẩn cấp. 
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“Mười lăm phút sau, chúng tôi trở lại nhà bác sĩ Pét-xi. 
Ông chạy ra đón chúng tôi. Vẻ mặt kinh hoàng. 

- Ô, một vụ như thế này ! - Ông kêu lèn khi giơ hai bàn 
tay ôm lấy trán. 

- Chuyện gì vậy? 

- Ba-lất đã tự tử. 

HoÌmes huýt sáo. 

- Phải, ông ấy đã treo cố trong đêm. - Bác sĩ Pét-xi nói. 

Ông bác sĩ dẫn chúng tôi vào căn phòng đợi. 

- “Tôi không còn biết làm gì hơn”, ông nói với chúng tôi. 
“Cảnh sát đang ở trên lầu. Tồi bị kiệt quệ đến chết được”. 

- Ông phát hiện chuyện đó vào lúc nào? 

- Mỗi buổi sáng người hầu đem lên phòng ông ấy một tách 
trà. Vào khoảng bảy giờ, cô vào trong phòng, thấy ông ấy đang 
tòn teng ngay giữa phòng. 

Holmes ngồi yên lặng một hồi lâu, đắm chìm trong suy 
tư, lo lắng. 

- Nếu được ông cho phép, tôi sẽ lên trên đó để coi sự việc. 

Chúng tôi vào trong phòng, quang cảnh thật chẳng lấy 
gì làm đẹp ! Treo lơ lửng và đu đưa trên cái móc, người chết 
chẳng còn chút gì là dáng người. Cổ ông ta giãn ra như một 
con gà giò bị nhổ lông, làm tăng thêm sự phì nòn trong phần 
còn lại của cơ thể. Trên người ông ta chỉ có một cái áo ngủ 
dài. Cạnh xác ông có một viên thanh tra đang đứng viết trên 
một cuốn sổ tay. 

- “A, ông Holmes !” Ông thanh tra nói khi thấy bạn tôi. 
“Tôi vui mừng được gặp ông”. 

- Chào anh, Lê-nơ". Holmes đáp. “Tôi không quấy rầy đấy 
chứ? Anh có biết những tình huống trước khi vụ này xây ra 
không?” 

- Gá. 
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- Quan điểm của anh như thế nào? 

- Theo tôi. Ba-lết đã tự tử trong một. cơn sợ hãi. Đồ ta 
đã ngủ say trên giường, ông nhìn đây này : dấu vết của thân 
thể lún khá sâu. Ông ta đã treo cổ vào lúc năm giờ sáng. 
Dường như đây là một hành động hoàn toàn cố ý. 

- Cứ xét theo sự cứng đờ của các cơ thì cái chết đã xảy 
ra lúc ba giờ. - Tôi nói. 

- Không có gì đặc biệt ở trong phòng sao? - Holrmes hỏi. 

- Trên cái bàn nhỏ ở chậu rứa, có một cới uặn đưnh ốc 
uồ uời con đanh ốc. Ông ta hắn cũng đã hút nhiều trong đêm. 
Đây là bốn mẫu xì-gờ mà tôi vừa lấy trong lò sưởi ra. 

- Hờm ! Anh đã coi cái hộp đựng xì gà của ông ấy chưa? 
- Holmes hỏi. 

- Không. Không thấy nó đầu cả. 

- Thế thì ống đựng xì-gà đâu? 

- Nó ở trong túi áo vét của ông ta. 

Holmes mở ống ra và ngửi hơi của điếu xì-gà duy nhất. 

- Điếu này là xì-gà Havane đây ! Nhứng điếu kia là xì-gà 
do người Hà Lan nhận từ những thuộc địa của họ bên Đông 
Ấn. 

Anh câm lấy bốn mẩu thuốc và quan sát chúng qua kính 
lúp. 

- Hai điếu này được hút qua một cái đót, bai điếu kia thì 
được hút trực tiếp bằng miệng. Hai điếu được cát đầu bằng 
một con đao nhíp rất bén, hai điếu kía thì được cắn đầu bằng 
một hàm răng rất tốt. Đày không phải là một vụ tự sát. Đây 
là một vụ ám sát được dự mưu từ lâu và được thực hiện một 
cách khéo léo. 

- Không thế được ! - Viên thanh tra kêu lên. 

- Tại sao lại không thể được? 

- Tại sao lại ám sát một người bằng cách treo cổ? 
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- Đó là điều chúng ta cần phải chứng minh. 

- Người ta lọt vào nhà bằng cách nào? 

- Qua lối cửa ra vào. 

- Buối sáng, những then chặn đã được cài. 

- Chúng đã được cài lại sau khi họ đã bỏ đi... 

- Làm thế nào ông biết được? 

- Tôi đã thấy những dấu vết của họ. Xin thứ lỗi cho tôi 
trong chốc lát : tôi sắp cung cấp cho ông những thông tin 
chính xác hơn. 

Anh đi ra phía cửa, xoay xoay ổ khoá và quan sát nó. 
Đoạn anh rút cái chìa khóa cắm ở phía trong ra và chăm chủ 
nhìn nó. Sau đó anh quan sát liền tục tấm thảm, những cái 
ghế, lò sưởi, xác chết và cuộn dây thừng. Anh tỏ ra hài lòng, 
yêu câu viên thanh tra và tôi, cổi dây đưa người bất hạnh 
xuống, đặt lên một tấm vải trải giường. 

- Sơi dây này ở đâu ra? - Holmes hỏi. 

- “Nó đã được cắt ra trohg cuộn dây này”, bác sĩ Pét-xi 
trả lời khi kéo từ dưới gầm giường ra một cuộn dây thừng. 
“Ông ta lo sợ hỏa hoạn một cách không lành mạnh và ông luôn 
giử cuộn dây này gần mình, ngõ hầu gặp trường hợp cầu thang 
nhà đã bị cháy thì ông có thể trốn thoát qua ngả cửa sổ”. 

- “Đây là điêu giúp cho bọn chúng bớt vất vả”. Holmes 
thì thào trong lúc suy nghĩ thật lung. “Phải sự việc rất đơn 
giản. Tới buổi chiều tôi sẽ giải thích tường tận nội vụ với các 
ông. Tồi xin mang theo tấm ảnh cúa Ba-lất đang đặt trên mặt 
lò sưởi đây”. 

- Nhưng òng chưa cho chúng tôi biết gì hết. - Bác sĩ 
Pét-xi kêu lên. 

- Bọn chúng có ba người : chàng thanh niền, ông già và 
một người thứ ba mà tôi chưa tìm ra. Hai người đầu, chính 
là những người đã giá trang thành những nhà quý tộc Nga. 
Chúng được một kẻ đồng lõa đưa vào nhà. Nếu ông muốn có 
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một lời khuyên, thưa ông thanh tra, thì ông hãy bắt giữ người 
đây tớ trẻ tuổi, mới vào giúp việc. 

- “Không thấy thằng quỷ đó đâu cả”.Bác sĩ trả lời. “Cò 
hầu phòng và bà bếp đã kiếm nó cả buổi sáng nay”, 

Holmes nhún vai... 

- Y không giữ một vai trò quan trọng lắm trong tấn thảm 
kịch này. Thây kệ ! Ba người đã leo lên cầu thang, nhón trên 
đầu ngón chân, người già dẫn đầu, người trai trẻ đi sau và một 
người vô danh đi cuối đoàn... 

- Holmes ơi ! - Tôi reo lên. 

- Ô, một chút nghĩ ngờ nhỏ nhạt cũng bị cấm đoán đây, 
chỉ việc nhìn các dấu chân chông lên nhau cúng thấy rõ. Vậy 
là bọn họ leo lên tới phòng ông Ba-lết. Cửa đã khóa. Dùng cọng 
dây kẽm, chúng đã mở ra. Chẳng cần dùng kính lúp, ta cũng 
nhận thấy, qua những vết xước, trên cái khe răng ổ khoá này 
là nơi sức ép đã được nhấn xuống. Khi đã vào phòng, đầu tiên 
chúng nhét giỏ vào miệng ông Ba-lết. Có thể là ông đang ngủ. 
Có thể là ông bị đờ người vì khiếp sợ. Có điều là ông đã không 
kêu lên được tiếng nào. Mặt khác, nhứng bức tường này lại 
rất dày,có thể ông đã kêu cứu, nhưng chẳng ai nghe. 

“Sau khi đã kiềm chế ông xong. Chúng bình tĩnh ngồi 
thảo luận. Rất có thể là dưới hình thức một phiên tòa. Cuộc 
thảo luận ắt hẳn đã kéo dài trong một thời gian, bởi vì những 
điếu xì-gà đã được hút trong khoảng thời gian đó. Người lớn 
tuổi hơn ngồi trên cái ghế dựa đan lát này. Người trẻ hơn, chỗ 
kỉa : anh ta đã vấy tàn thuốc vào cái tủ com-mốt. Về phần 
người thứ ba, y đi đi lại lại. Có lẽ Ba-lết vẫn ngồi ở trên giường, 
nhưng về điểm này tôi không chắc lắm. Để kết thúc, chúng 
tóm lấy và treo cố ông ta lên. Vụ này đã được suy tính kỹ vì 
chúng đã mang theo một thứ như cái ròng rọc có thể được 
dùng làm giá treo cổ, Cái vặn con ốc cùng những con ốc này 
dự liệu đùng gắn cái giá đó. Nhưng khi chúng trông thấy cái 
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móc của.bộ đèn treo, chúng mừng húm. Khi còng việc đã làm 
xong, chúng bỏ đi và thanh chặn cửa được một đứa gài trở lại 
sau lưng chúng. 

“Tất cả chúng tôi đã lắng nghe với một sự chú tâm say 
sưa bản tóm tắt những việc xây ra trong đêm. Nhứng suy diễn 
của Holmes khởi đi từ những tiên đề quá tính tế và quá chi 
tiết khiến cho ngay cả khí anh đã chỉ cho chúng tôi thấy, 
chúng tôi vẫn còn gặp khó khăn khi theo cái dòng suy luận 
của anh. Viên thanh tra gấp gáp bỏ ra ngoài để thúc đẩy sự 
truy lùng người đầy tớ trẻ. Holmes và tôi trở về phố Baker để 
ăn điểm tâm. 

Xong bứa, anh nói : 

- Tôi sẽ trở về đây vào lúc ba giờ. Viên thanh tra và ông 
bác sĩ sẽ có mặt nơi đây vào giờ đó. Tôi hy vọng có thể trình 
bày rành mạch với họ về vấn đè đã hoàn toàn được làm sáng 
tô. 

Các vị khách của chúng tồi có mặt vào giờ đã hẹn, thế 
nhưng anh bạn tôi lại chỉ trở về vào lúc ba giờ bốn mươi lăm. 
Nhìn anh, tôi biết ngay Ìà mọi việc đều mỹ mãn. 

- Có gì mới lạ không, ðng thanh tra? 

- Chúng tôi đá bắt được người đầy tớ. 

- Tuyệt vời ! Còn tôi, tôi đã bắt được ba người kia. 

- Ông đã bắt được cả ba tên à? - Chúng tôi cùng kêu lên. 

- Tôi chỉ bắt được danh tánh chúng mà thôi. Cái người 
được gọi là Ba-lết, là kè rất quen biết với cảnh sát, còn những 
người tấn công y cũng vậy. Đó là Biddle, Hayward và Moffat. 

- Cái băng đã đánh cướp tại ngàn hàng Worthingdon đó 
hả? - Viên thanh tra kêu lèn. 

- Đứng thế, 

- Như vậy, Ba-lết chính là Suttor. 

- Đúng thế. 
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- Vậy thì tất cả đầu đã rõ ràng ! - Viên thanh tra kết 
luận. Ề 

- Pét-xi và tôi, chúng tôi nhìn lẫn nhau : chúng tôi chẳng 
hay biết gì về chuyện đó hết. 

- Trong vụ nỗi cộm vê ngân hàng Worthingdon có năm 
người tham dự : bốn tèn vừa kể và người thứ năm, tên là 
Cartwright. Người bảo vệ tên là Tobin thì bị hạ sát ; bọn trộm 
bỏ trốn với bảy ngàn bảng. Chuyện xảy ra vào năm 1875. Tất 

cả năm tên đều bị bắt giữ, nhưng chứng có lại thiếu. Tên 
-Sutton đã bán đứng bạn bè, Cartwright bị xử giáo, còn ba 
người kia bị phạt tù mười lầm năm. Vài năm trước khi mãn 
hạn tù, chúng bát đầu tìm kiếm tên phản bội. Khi vừa được 
phóng thích, chúng tìm cách trả thù : hai lần chúng tìm cách 
đến gần sát hắn, nhưng hai lần đều bị thất bại. Đến lần thứ 
ba này mới thành công. Ông có thấy cần hỏi thèm tôi một lời 
giải thích nào khác nửa không, bác sĩ Pét-xi. 

- “Ông đã làm sáng tỏ nội vụ một cách đáng khâm phục”. 
Ông bác sĩ trả lời. “Chẳng còn chút nghỉ ngờ gì, cái ngày mà . 
Ba-lết bị rối loạn quá mức là ngày hắn vừa đọc báo, thấy tin 
mấy người bạn cũ vừa được phóng thích. 

- Đúng vậy. Chuyện vụ trộm là điều bịa đặt. 

- Tại sao hắn không muốn thổ lộ với ông? 

- Bởi vì, hắn biết rô về tính hay trả thù của nhứng người 
bạn cũ. Hắn cố che giấu căn cước đích thực của hắn càng lâu 
càng tốt. 

Đó là những sự kiện liên quan tới người khách trọ được 
hưởng bổng lộc và ông bác sĩ ở đường Brook. Cảnh sát chẳng 
tóm được tên nào. 

Người ta tin tưởng rằng bọn chúng đã đáp tàu Norah 
Creina, và con tàu này đã chìm cách đây vài năm ở ngoài khơi 
Portugal. Thiếu chứng cớ, gã đây tớ được tha, và sự “Bí mậi 
ở đường Brook” hoàn toàn ở lại trong trí nhớ của những người 
đọc báo. 
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Người thông ngôn Hy Lạp 


Chưa bao giờ tôi thấy Holmes nhắc tới gia đình và quãng 
đời thơ ấu của anh. Tòồi khi tôi coi anh như một người kỳ dị 
cá biệt. Lòng ghét cay ghét đắng đàn bà, sự ghê sợ có thêm 
những người bạn mới, sự khăng khăng không nhắc đến nhứng . 
người bạn thàn là đặc tính của anh. Tôi đã tin rằng anh là trẻ 
mồ côi và là kẻ “vô gia đình”, nhưng ngày nọ tôi ngạc nhiên 
khi nghe anh nói về người anh của anh. l 

Một buổi chiều hè, sau lúc uống trà, cầu chuyện đã có vẻ 
rời rạc. Từ nhứng câu lạc bộ chơi banh, chúng tôi chuyển tới 
tranh luận về sự lai giống cùng những khả năng di truyền. Cái 
khả năng quan sát và suy diễn mà anh có được là do anh được 
giáo dục có hệ thống. 

- Tổ tiên tôi là những người điền chủ nhỏ ở nông thôn, 
những người đã sống một cuộc sống phù hựp với giai cấp xã 
hội của họ. Tuy nhiên tôi lại chọn một lối sống hoàn toàn khác 
hẳn, có thể là do bà nội tôi là em gái Vernet, một họa sĩ người 
Pháp. Nghệ thuật trong dòng huyết thống có thể nảy nở thành 
những phong cách rất khác nhau. 

- Nhưng làm thế nào mà anh biết được những đức tính 
đó là di truyền? 

- Bởi vì anh Mycroft của tôi thừa hưởng những đức tính 
đó ở một mức độ cao hơn tôi nhiều. 

- Nếu ở đây có một người nào đó có nhiều thiên tư hơn 
anh, thì tại sao người ta chưa biết đến anh ãy. Phải chăng anh 
khiêm tốn mà nói như vậy? 

HoÌmes cười với tất cả chân tâm. 
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- Anh bạn thân mến ! Đó là sự thật. 

- Thế sao anh ấy lại không nổi danh. 

- Anh.ấy rất nổi tiếng tại câu lạc bộ. 

- Cậu lạc bộ nào? 

- Câu lạc bộ Diogène. 

Tồi hoàn toàn không biết gì về hội quán đó. Holmes rút 
đồng hồ trong túi ra : 

- Câu lạc bộ Diogène là hội quán kỳ lạ nhãt ở Luân Đôn, 
và Mycroft luôn luôn đến đó trong khoảng từ 4 giờ 4B phút 
đến 7 giờ 40. Bay giờ là 6 giờ, ta đến đó chơi. 

Năm phút sau, chúng tôi đã ra ngoài đường. HoÌmes nói : 

- Anh ngạc nhiên khi thấy Mycroft có khả năng suy diễn 
giỏi hơn tôi nhưng không trở thành thám tử chứ gì? Tòi xin 
trà lời thắc mắc đó : Mycroft không thể làm thám tử được,... 

- Nhưng anh đã nói là... : 

- .. anh ấy quan sát và suy diễn giỏi hơn tôi. Nêu nghệ 
thuật của nhà thám từ chỉ gồm có mỗi mội uiệc ngồi nhà mà 
suy luận thì anh tôi sẽ là một cảnh sót giỏi nhất trên đời. 
Nhưng tiếc thay, ạnh ấy lại thiếu tham vọng và nghị lực. Anh 
chẳng buồn bỏ công kiếm tra những điêu đã khám phá được. 
Tôi đã thẩm vấn anh một vài vụ và anh đã giúp tôi thành 
công. 

- Như vậy, đó không phải là nghề của anh ấy hay sao? 

- Không, đó chỉ là một thú tiêu khiến của anh ấy mà thôi. 
Nhờ có năng khiếu khác thường về những con số, anh được 
người ta mời vào việc kiểm tra tài khoản trong các bộ. Anh 
làm việc đều đặn như một cái đồng hồ : sáng di tới câu lạc 
bộ, chiều trở về nhà... Suốt năm, anh không làm bất cứ một 
việc nào khác và chẳng cần xuất hiện ở bất cứ nơi nào, ngoại 
trừ câu lạc bộ Diogène, nằm ngay trước nhà của anh. 

- Câu lạc bộ đó rất xa lạ với tôi. 
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- Đương nhiên. Ở Luân Đôn có nhiều người không thích 
giao du với ai cá. Câu lạc bộ Diogène được lập ra để giànt, riêng 
cho nhứng người ấy. Không một thành viên nào của câu lạc 
bộ Diogène chịu quan tâm tới bất kỳ một bạn đông sự nào. 
Ngoại trừ trong phòng khách dành cho người lạ, còn thì không 
một ai được nói chuyện, dù với bất cứ lý do nào ; vi phạm tới 
lan thứ ba, kẻ ba hoa đó có thể bị trục xuất. Anh tôi là một 
trong nhứng người sáng lập ra cầu lạc bộ đó. 

Vừa ởi vừa nói, lát sau chúng tôi đã tới Pall Mall. HoÌlmes 
dặn tôi giữ yên lặng, rồi đi trước, dẫn tôi vào trong tiền sảnh, 
Qua một tấm vách bằng kính, tôi thấy một phòng rộng mênh 
mông và bày biện đô đạc sang trọng, bên trong có nhiều người, 
mỗi người ngồi ở một góc, đọc nhật báo, hoặc tạp chí. Holmes 
đưa tôi tới một phòng khách nhỏ hơn, để tôi ở đó một phút, 
rồi trở lại cùng với một người ; có thể đó là anh của HoÌmes. 

Mycroft lớn hơn và mạnh khỏe hơn HoÌmes nhiều, cặp 
mắt xám lợt,tía nhìn sắc sảo, sâu thẳm, tràn ngập một sự lính 
hoạt. h 

- “Tôi sung sướng được gặp ông, thưa òng”, Mycroft nói 
với tôi trong lúc chìa ra một bàn tay rộng. “Tôi nghe thiền 
hạ nhắc tới Sherlock ở khắp nơi, kể từ khi ông viết về chú ấy 
trên báo”. Quay sang phía Holmes, anh nói tiếp “à, tuân qua, 
anh có ý mong gặp chú về cái vụ Manor House. Chú bị khó 
khăn, phải thế không?” 

- Không. Em đã giải quyết xong vụ đó vòi. - HoÌmes cười, 
trả lời. 

- Đúng là Adama. 

- Phải, chính hắn. 

- Anh đã tin chắc ngay từ đầu mà. 

Hai anh em ngôi bền nhau trong chỗ khuôn cửa số nhô 
ra. Mycroft nói tiếp : 

- Đây là một nơi lý tưởng cho kẻ nào muốn tìm hiểu nhân 
loại. Hãy nhìn những cái mẫu tuyệt đẹp kia mà coi ! Hãy nhìn 
hai gã đang đi về hướng chúng ta. 

bìa) 


- Người ghi điểm bi-da uờ người kia? 

- Phời. Chú nghĩ sœo uề người kia? 

Hai người kia dừng lại ngay trước khuôn cửa số, một 
trong hai người có vài vết phân viết bảng trên túi áo gi-lê. 
Người kia rất nhỏ con, tóc nâu, đội cái nón hất về đầng sau 
và dưới cánh tay có cắp nhiều gói đồ. 

- Một cựu quân nhôn. 

- Và mới uừa dược giải ngũ. - Mycroft nhận xét. 

- Anh ta đưng phục uụ bên Ấn Độ. 

- Mhư một hạ sĩ quan. 

- Trong pháo bình. 

- Và góa Uợ. 

- Nhưng có một đứa con, chú nó. Nhiều đứa cơn. 

- Coí nào. Điều đó hơi quá đáng chăng. - Tôi cười, nói xen 
vào. 

- Một người có cúi bể thế đó, cói dáng uà quyền thế đó, 
bù cới da bị mỹ! trời nung đó thì anh ta phổi là "một quân 
nhân” có “cấp bậc hạ sĩ quan” uà đã “lừ Ấn Độ trỏ oề”. - 
Holmes nói một hơi. 

- Ông ta vừa mới được giải ngũ bởi vì hiện giờ ông ta vẫn 
còn “mưng giày nhà bình”. - Mycroft giải thích. 

- Ông ta không có một lối đì của ky binh, ấy thế mà ông 
ta lại đội mũ lệch sang một bên, bởi vì một bèn vâng trán có 
màu sậm hơn bên kia ; thân hình ông ta không phải là của 
một công binh. Vậy thi ông là “ác b pháo binh” - Holmes nói 
tiếp. 

- Ông ta đang có tang lớn : chúng ta có thể suy diễn ra 
là ông ta mất một ại đó rất gần gũi. Việc phải đi mua sắm 
chứng tỏ là “uợ ông đã chết”. Ông ta đi mua nhiều món linh 
tỉnh cho các con. Có một cái lúc lắc cho con nịt chơi, vậy là 
một trong những đứa con ông ía còn rất nhỏ. Vợ ông ta hẳn 
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đã từ trần khi sann con. Việc ông ta kẹp dưới cứnh faqy một 
cuốn truyện tranh cho thấy là “ông ta còn cô môi đứa con 
bhúc ". 

Tôi hắt đầu tin rằng Mycroft quả thật có nhiều thiền tư 
sắc bén hơn Holmes. Holmes liếc mắt nhin tôi và mỉm cười. 
Mycroft nói : 

- Này chú, người ta vừa đưa tới anh một vấn đè rất hợp 
với chú. Anh không có can đảm nghiền cứu nó tận tường, 
nhưng nếu chú muốn nghe. 

- fm rất vui sướng ! 

Mycrcft viết vài dòng chứ trên một tờ giấy, gọi chuông, 
rồi đưa lá thư cho một người hầu. 

- Tôi mời ông Mê-lát lại đây. Ông ấy ở tầng lâu bên trên 
Ïau tôi, tôi chỉ biết sơ thôi. Đó là một nhà ngữ học người Hy 
Lạp, làm thông ngôn trong các tòa án và làm hướng dẫn cho 
những tay nhà giàu Đông phương. 

Một lát sau, một người thấp và béo lùn đến, ông ta có 
nước đa màu ô-liu và mái tóc đen. Ông rồng nhiệt siết tay 
Holmes. 

- “Cảnh sát chẳng bao giờ tín những lời khai của tôi”, ông 
nói bằng một giọng giêu cợt. “Họ cho rằng tôi phịa ra câu 
chuyện đó”. 

- Tôi vểnh tai lên mà nghe ông đây ! Holmes nói. 

- “Chuyện xây ra vào ngày hòm kia. Tồi biết rất nhiều 
thứ tiếng. Nhưng vì tôi là người Hy Lạp nền được yêu cầu dịch 
tiếng Hy Lạp nhiều hơn cả. Tòi thường bị gọi vào những lúc 
”ngoài giờ" vì du khách tới muộn. Buổi tối ngày thứ hai, ông 
Ha-tôn tới giật chuông nhà tôi và yêu cầu tôi đi theo ông trong 
một cỗ xe ngựa thuê đang đợi trước cửa. 

- “Một người Hy Lạp đã tới gặp tôi để bàn công việc làm 
ăn", ông ta bảo tôi, “người ấy chỉ nói được tiếng mẹ đẻ. Ông 
ta ngụ trong vùng Kensington”. 

bXi 


“Trong chiếc xe ngựa sang trọng, ông Ha-rôn ngồi trước 
mặt tôi. Xe đi ngang qua bùng bính Charing và đại lộ 
Shaftesbury, khi tới đường Oxford, tôi đánh liều đưa ra ý kiến 
nên cho xe đi theo con đường ngắn nhất để tới Kensington, 
nhưng tôi ngưng bặt trước thái độ bất thường của người 
khách. 

“Ông ta rút ra khỏi túi một cây dùi cuí rất lớn và khua 
nó nhiều lần, tựa hồ như ông ta muốn thử sức nặng của nó. 
Rồi ông ta đặt nó xuống bên cạnh. Sau đó ông ta kéo kính ở 
hai bên xe lên : các kính đó được dán giấy kín đến mức tôi 
chẳng còn trông thấy gì ở bên ngoài. 

- “Rất tiếc phải che mắt ông bạn lại, thưa òồng Mê-lát !” 
ông ta nói. “Chúng tòi không muốn cho ông biết nơi ông sẽ 
tới, để ông khỏi bị rắc rối về sau”. 

“Tôi hoàn toàn choáng váng. Ha-rôn còn trẻ, cường tráng 
với những bờ vai rộng. Ngay cả khi anh ta không có vũ khí 
đi nứa, tôi cũng không thể nào địch nổi anh ta. 

- Đây là một cách cư xử rất khác thường. - Tôi ấp úng 
TIỐI. 

- “Tôi đã sường sã đối với òng”. Anh ta trả lời tôi."Nhưng 
tôi sẽ đèn bù cho ông. Tuy nhiên, tôi phải báo trước, nếu ông 
tìm cách báo động hoặc làm bất cứ điều gì chống lại tôi thì 
ông sẽ hối hận đấy"-! 

“Anh ta nói bằng một giọng trầm tĩnh, nhưng rất ư đe 
doạ. Tôi lặng thỉnh, không ngừng tự hỏi vì sao hắn bắt cóc tôi. 
Nhưng rõ ràng mọi sự kháng cự đầu vô ích. 

“Xe chạy gân hai tiếng đông hồ và tôi không bề biết 
hướng xe đi. Thỉnh thoảng tiếng ầm âm của bánh xe lăn cho 
tồi biết xe chạy trên mặt đường lát : nhiều lúc xe chạy èm 
TU,gợi ra mặt đường trải nhựa. Ánh sáng không lọt được qua 
cửa kính bị dán giấy và một tấm ri-đô màu xanh đã được kéo 
phủ tấm kính ở đằng trước. Chúng tôi rời Pall Mall vào hồi 
7 giờ kém 15 và dừng lại vào lúc 9 giờ kém 10. Chàng trai 


58 


hạ kính xe và tôi nhận ra một vòm cổng trên có một ngọn đèn 
lông thắp sáng. Khi tôi xuống xe thì cổng đã mỡ ra. 

“Trong nhà có một cây đèn mà ngọn lửa quá nhỏ đến 
mức tôi chỉ vừa đủ phân biệt được một gian tiền sảnh thật lớn, 
có trang hoàng nhiều họa phẩm. Tôi cứng quan sát thấy người 
ra mở cửa là một người đàn ông trạc năm mươi tuổi, nhỏ bé 
gầy gò, đôi vai còng, mắt kiếng. Ông ta hỏi. 

- Có phải ông Mê-lát đấy không, Ha-rôn? 

- Phải. 

- Xin ông đừng giận chúng tôi, chúng tôi rất cần đến ông. 
Nếu ông xử sự đàng hoàng thì òng sẽ không có gì phải hối tiếc 
cã. 

“Ông ta nói một cách đứt khúc, với nhiều tiếng cười nhỏ 
cắt ngang mỗi câu nói. Tôi thú nhận là tôi sợ ông ta hơn là 
sợ người thanh niên. 

- Ông muốn gì nơi tôi? 

- Chúng tôi nhờ ông phiên dịch. Dịch chính xác và không 
được thêm bớt một tí gì cả. 

“Ông ta lại phát ra tiếng cười nho nhỏ, rôí mỡ một cánh 
cửa ra và đưa tôi vào một căn phòng thật rộng rãi, tấm thảm 
rất dày, ghế bành bọc nhung, một cái lò sưởi cao màu trắng, 
Dưới ngọn đèn có một cái ghế dựa : người lớn tuổi mời tôi ngôi 
xuống đó. Người trẻ tuổi đã ra khỏi phòng, nhưng rồi anh ta 
quay lại qua một ngả cửa khác, dẫn thẹo một nhân vật mặc 
một loại áo ngú rộng và bước đi chậm chạp. Khi người đó tới 
trong vùng ánh sáng, tôi thấy òng ta cực kỳ tái mét, gương 
mặt hốc hác, đôi mắt lôi ra, mặt ông ta quấn chằng chịt nhiều 
lớp vải móng có phết hồ đán : ngay cả cái miệng cũng bị che 
kín bằng một. dải rộng làm cho miệng ông bị nghẽn kín hoàn 
toàn. - ”Cậu có cái bảng nhỏ đó không, Ha-ròn?" Người lớn 
tuổi kêu lèn trong lúc người bị quấn vải buông rơi mình xưống 
một cái ghế dựa. “Đã cới trói cho ông ấy chưa? Tốt. Đưa cho 
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ông ấy cây viết chì. Chúng tôi sẽ đặt ra những câu hỏi, thưa “Ễ 


ông Mê-lát, và ông ấy sẽ viết ra các câu trả lời. Trước hết, xin ˆ 


ông hỏi xem ông ấy có sắn sàng ký giây không”. 


“Đôi mắt người lạ phóng ra nhứng tia lửa. Không bao giờ 


ông ta chịu viết trên bảng đen. 

- Không ký với bất cứ điều kiện nào hay sao? - Tôi dịch, 
sau khi bọn kia nều ra câu hỏi. 

- Tôi chỉ ký khi nào cô ấy làm lễ cưới trước mặt tôi, do 
một linh mục Hy Lạp mà tôi quen biết đứng chủ lễ. 

Người nọ thốt ra nụ cười hiểm độc : 

- Thế thì, anh biết cái gì chờ đợi anh chứ? 

- Tôi chẳng sợ cái gì cả. 

“Đó là một mẩu những câu hỏi và câu trả lời trong cuộc 
nói chuyện kỳ Ìạ, phân nửa hỏi, phản nửa viết. Một cách đều 
đặn, tôi phải hỏi xem ông ta có chịu nhượng bộ và ký tên vào 
bản cam kết không. Cũng khôag kém đều đặn, tôi luôn luôn 
nhận được câu trả lời phân nộ. Nhưng ngay sau đó một ý nghĩ 
chợt đến với tôi. Tôi tự ý thêm những câu ngắn (do chính 
mình nghĩ ra) vào sau những câu hỏi : thoạt đầu thật vô hại, 
ngõ bầu để thử xem hai tay bạo ngược đó có biết chút ít tiếng 
Hy Lạp không. Khi thấy chúng không có phản ứng nào, tôi 
chơi bạo hơn. Cuộc đối thoại của chúng tôi lúc đó giống như 
thế này : 

- Anh sẽ chẳng được lợi ích gì nếu cứ ngoan cố mãi. Ông 
là ai? : 

- Tôi cóc cần. Tôi là một người lạ ở Luân Đôn. 

- Ông thí mạng đó. Ông đã ở đây từ bao Leu? 

- Thây kệ, Bø ø⁄n. 

- Những của cải đó sẽ không bao giờ còn thuộc về ông 
nửa. Ông b¿ đu ra sao? 

- Của cải sẽ không rơi vào tay bọn vô lại. Bon chúng bỏ 
đói lôi. 
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- Ông sẽ được tự do, nếu như ông chịu ký. Nhà này là 
nhà nào? 

- Tôi sẽ không bao giờ ký. Tôi không biết. 

- Ông chẳng giúp ích được chút nào cho cô ấy đâu. Ông 
tên lò gì? 

- Cô ấy cứ việc đến đây nói cho tôi biết ! Krd/ides. 

- Ông sẽ gặp cô ấy nếu ông chịu ký. Ông từ đâu tới. 

- Thế thì tôi sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô ấy. Từ A/hènes. 

Thưa ông Holmas, chỉ cần thêm năm phút nứa là tôi có 
thể làm sáng tổ câu chuyện, nhưng ngay lúc đó, cánh cửa lại 
mở ra và một người đàn bà bước vào. Cô ta cao, mảnh mai, 
tóc nâu và mặc một cái áo trắng rộng thùng thình. - “Ha-rôn”, 
cô ta kêu lèn với một âm tiết tồi. “Em không thể ở nơi đó được 
nứa. Em cảm thấy quá cò đơn. Ồ, anh Paul đày mà !” 

“Câ ấy nói câu sau chót bằng tiếng Hy Lạp. Cùng lúc, 
nạn nhân trong một nỗ lực mạnh mẽ, đã bứt lớp vải mỏng có 
phết hồ dán trên đôi môi ra và hét lên : 

- Sophie ! Em ! 

“Ông lao vào trong vòng tay người phụ nữ. Hai người chỉ 

.ôm nhau trong một thoáng, bởi vì người trẻ tuổi đã nắm lấy 
người đàn bà, đẩy ra khỏi phòng, trong lúc người già kia tứm 
lấy người tù nhân và dẫn ra ngã cửa kia. Còn lại minh tôi. Tôi 
đứng lên, suy nghĩ xem tôi có thể nào tìm ra nơi đây là đâu. 
Nhưng thật may là tôi đã không động đậy. Vừa ngước mắt lên, 
tôi thấy người đứng tuổi đang quan sát tôi. 

- Thế là đủ rồi, ông Mê-lát ! Chúng tôi đánh giá cao 
những phẩm chất của ông. 

Tôi nghiêng mình. 

- “Đây là năm đồng”. Ông ta nói, khi tiến lại bên tôi. 
“Một món thù lao trọng hậu. Nhưng ông hãy nhớ đấy !° Ông 
ta nói thêm, tay vỗ nhẹ lên vai tôi và buông ra tiếng cười nho 
nhỏ. “Nếu ông nói ra chuyện này với bất cứ ai... với bất cứ 
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ai, ông nghe rõ chưa? Thì lúc đó Chúa cũng không cứu nổi 
ông. Xe đang chờ ông”. 

Tôi gân như bị ném ra căn phòng ngoài, rồi vào trong cỗ 
xe. Một lần nửa tôi lại thấy cây cối và thửa ruộng. Gã Ha-rôn 
ngồi trước mặt tôi. Sau một chuyến đi bất tận, chúng tôi dừng 
Lại : 

- Ông hãy xuống đây, thưa ông Mê-lát. Tôi rất tiếc phải 
bỏ òng xuống cách nhà ông quá xa, nhưng tôi không được 
quyền chọn lựa. 

“Anh ta mở cánh cửa xe và tôi có vừa đủ thi giờ để nhảy 
xuống, bởi vì người đánh xe đã quất roi vào con ngựa và cỗ 
xe phóng đi thật nhanh. Tôi nhìn chung quanh, thấy mình 
đang ở trong một đồng có, rải rác có những bụi kim tước. 
Đằng xa có một dây nhà, rải rác đó đây những ánh sáng hắt 
ra ngoài khuôn cửa số trên nhứng tầng lâu. Nhìn về phía bên 
kia, tôi thấy những tín hiệu đèn đỏ của đường sắt. 

“Cô xe đã vượt ngoài tầm mắt. Tòi đang phân vân không 
biết mình đang ở đâu thì chợt thấy một người tiến tới. Đó là 
một phu khuân vác ở nhà ga. 

- Xin ông vưi lòng cho tôi biết đây là đâu? 

- Hạt Wandsworth. 

- Lam sao đáp tàu đi Luân Đôn. 

- Cách đây hai cây số. Nếu đi nhanh thì còn kịp chuyến 
chót. 

“Thưa òng Holmes, chuyến phiêu lưu của tôi kết thức 
như vậy đó”. 

Chúng tôi ngồi yên lặng hồi lâu. Sau cùng Holmea liếc 
sang Mycroft. 

- Ảnh có thấy một hướng điều tra nào không? Mycrof 
lấy tờ báo Daily News trên mát bàn : 

- “Một phần thưởng được từng cho người nào biết chỗ ở 
của còng dân Hy Lợp tên lò Paul Kraides; từ Athènes tới ; uồ 
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là người không biết nói tiếng Anh. Một phần thưởng khác sẽ 
được đổi lấy bất cứ tin tức nào liên quan đến một phụ nữ Hy 
Lựp tên là Sohia. Trẻ lời uề X 2473. Tất cả các nhật báo đều 
đang lời nhắn tin này. Cho tới nay chưa có hồi âm”. 

- Thế còn đoàn đại điện của nước Hy Lạp? 

- Tôi đã tới hỏi thăm. Người ta chẳng biết -gì hết. 

- Một bức điện gởi cho cảnh sát ở Athènes, thế nào? 

- “§herlock có tất cả nghị lực của gia đình” Mycroft nói 
với tôi. “Vậy thì, hãy nhận lấy trách nhiệm và hãy báo cho anh 
biết tin, nếu chú thành công”. 

- Em sẽ báo tin cho anh biết cũng như sẽ báo cho ông 
Mê-lát rõ. Trong khi chờ đợi, thưa ng Mè-lát, ông hãy đề 
phòng cẩn thận. 

Trên đường, Holmes dừng lại bưu cục và đánh đi nhiều 
bức điện tín. 

- Anh Watson, chúng ta đã không lãng phí buổi tối nay. 
Vấn đề này có vài dữ kiện không kém tầm thường. 

- Ảnh giải quyết được chứ? 

- Khi đã biết được phân nửa mà không khám phá ra nốt 
phần còn lại, thì còn bất hạnh nào hơn ! 

- Cô gái Hy Lạp đó đã bị chàng trai người Ảnh tên là 
Ha-rôn bắt cóc. - Tôi nói 

- Bát cóc từ đâu? 

- Từ Athènes. 

Sherlocs lắc đâu nói : 

- Người thanh niên đó không nói được một tiếng Hy Lạp, 
còn cô gái nói được tiếng Anh. Vậy là cô ta đã sống trong một 
thời gian ở nước Anh, nhưng còn hắn thì không sang Hy Lạp. 

- Được. Thế thì chúng ta giả thiết rằng cô ấy lưu lại nước 
Anh và gã lưu manh dụ dỗ được cô ta. - Tôi nói. 

- Rất có lý. 
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Anh ruột cô ta tới nước Anh để can thiệp, nhưng ông 
rơi vào tay bọn chúng. Chúng giam giữ ông, dùng vú lực buộc 
ông phải ký vào một văn kiện chuyển tài sản của cô gái cho 
chúng, bởi vì ông ta là người quân lý tài sản đó. Ông từ chối. 
Để có thể đạt tới sự thỏa hiệp, chúng cân có một người thông 
ngôn và chúng đã chọn ông Mê-lát, sau khi đã dùng một người 
khác từ trước đó. Cô gái không biết là anh cô đã tới đây và 
cô chỉ biết được sự kiện này nhờ sự tình cờ. 

- “Hoan hô, Watson”. Holmes kêu lên. Anh đã gân đoán 
ra. “Chúng ta nắm tất cả mọi quân bài, chỉ còn lo ngại chúng 
dùng bạo lực”. 

- Làm sao tìm ra sào huyệt chúng? 

- Nếu cô gái tên là Sophie Kratides, chúng ta sẽ dễ dàng 
tìm ra cô. Bởi vì gã Ha-rôn đã làm quen với cô ít ra đã được 
vài tuần. Nếu họ ở cùng một nơi thì tin nhắn của Mycroft được 
hồi âm. 

Chúng tôi về tới nhà HoÌmes lên cầu thang trước và cửa 
mỏ, anh rất ngạc nhiên khi thấy Mycroft đang ngồi trong ghế 
bành và bình thản hút thuốc. 

- Vào đi, Sherlocsk. Hãy vào đi, ông Watson". Mycroft 
nói, khi thấy chúng tôi. “Chú không ngờ là tôi chịu dấn thân 
vào vụ này, phải thế không Sherlocesk? Vụ này làm tôi thích 
thú". : 

- Ảnh đến đây bàng gì? 

- Xe ngựa. 

- Có tin gì mới chăng? 

- Anh đã nhận được một hồi âm. 

- AP 

- Phải, thư trả lời tới anh vài phút, sau khi các chú ra 


- Thư nói gì? 
Mycroft rút ra một tờ giấy. 
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Nó đây này. Tôi xin đọc nhé. *2nưu ong, để trở lời cho 
tin nhốn của ông uề ngày hôm nuy, tôi cho ðng biết rồng tôi 
hiểu rã} rõ Uuồề người phụ nữ ấy. Nếu ông đến gặp lời, tôi sẽ 
cho ðng biết uài chị tiết liên quan tới câu chuyện đau buồn của 
cô . Hiện nœư cô đương ở tại biệt thự Les Myrtes tại 
Beckenham. Người bạn tôn tâm của ông dJ.DaUenport°. Ông ấy 
viết từ Brixton. Này Sherlocsk, em có nghĩ rằng chúng ta nên 
đi tới đó không? 

- Mạng sðng cúa anh cô ta quan trọng hơn câu chuyện 
đau buồn của cô ta. Chúng ta cân tới ngay Scotland Vard để 
tìm thanh tra Grếch-sơn và cùng nhau đi tới Beckenham. Một 
cái chết đang được tính từng giờ ! 

- Chúng ta tới rủ ông Mè-lát đi cùng. Biết đầu chúng ta 
chẳng cần tới một người thông ngôn. - Tôi gợi ý. 

- “Ý kiến tuyệt vời !” Holmes nói."Hãy sai người đi tìm 
một cỗ xe", 

Holmes mở ngăn kéo và nhét khẩu súng lục vào túi. 

- “Phải”, anh nói để trả lời cho tia nhìn của tôi. “Chúng 
ta phải đối phó với một băng nhóm đáng sợ”. 

Màn đêm buông xuống khi chúng tôi tới Pall Mall. Chúng 
tôi gọi chuông căn hộ của ông Mê-lát, 

- Bà vưi lòng cho tôí biết ông Mè-lát có ở nhà không? - 
Mycroft hỏi. 

- “Tôi không biết ông đi đâu”, người đàn bà mở cửa cho 
chúng tôi trả lời. “Tôi chỉ biết là ông ấy đã ra đi cùng với một 
ông trong một cỗ xe”. 

- Ông kia có xưng tên không? 

- Không, thưa ông. 

- Có phải người đó là một thanh niên tóc nâu, vạm vỡ? 

- Đó là một người nhỏ con, mang mắt kiếng, gây gò, 
nhưng rất ngộ nghĩnh : ông ta cứ cười luôn trong khi nói. 

- “Đi thôi !” Holmes kêu lên với chúng tôi. “Chuyện 
nghiêm trọng lắm rôi” ! 
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Trong lúc chúng tôi cho xe chạy tới trụ sở của Scotland 
Yard, anh nói với chúng tôi : 

- Bọn cướp đã bắt cóc Mê-lát, Rất có thê là chúng còn 
cần tới ông. Nhưng sau khi dùng ông xong rồi, chúng sẽ trừng 
phạt ông. 

Tới Scotland Yard, phải mất một giờ, chúng tôi mới tiếp 
xúc được với thanh tra Grếch-sơn, rồi sau đó vội vã tới ngay 
biệt thự Les Myrtes : ngôi nhà lớn tối tăm, năm trên một thửa 
đất cách xa đường. Sau khi cho xe ngựa về, chúng tôi đi trên 
lối vào nhà. 

- Các cửa số đều khóng có ánh đèn vào cái tổ đã trồng 
trơn. - Holmes nói. 

- Tại sao anh lại nói vậy? 

- Cách đây gân một tiếng đồng hồ, một cỗ xe chở đây 
hành lý đã đi ngang qua đây : nó từ trong nhà chạy ra. 

Viên thanh tra cất tiếng cười vang : 

- Ngọn đèn ở hàng rào đã chỉ cho tôi thấy những vết bánh 
xe, nhưng còn hành lý thì... 

- Ông hãy quan sát những vết của cùng nhứng bánh xe 
đó, trong chiêu ngược lại : những vết đi ra cánh đồng thì hần 
rô hơn trong nền đất. Vậy là xe phải chịu đựng một trọng tải 
nặng hơn rất nhiều. 

- “Thế là ðng đã đi xa hơn tòi”, viên thanh tra nhún vai 
mà trả lời. “Cánh cửa này chẳng dễ gì mở được. Nhưng trước 
hết, chúng ta hãy thử gọi cửa xem sao”. 

Ông dùng búa gõ rất dử dội, giật mạnh dây chuông, 
nhưng không có kết quả. HaÌmas lỉnh đi. Vài phút sau, anh 
trở lại, nói : 

- Một cửa số đã mở. 

- “Thật may mà anh lại đứng về phía cảnh sát...” viên 
thanh tra quan sát và khàm phục cái cách mà HoÌlmes nạy 
then móc cửa số ra. “Chúng ta có thể vào nhà mà không cần 
được mời”. 
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Chúng tôi lần lượt vào trong một gian phòng lớn, hiển 
nhiên là nơi òng Mê-lát đã được đưa vào. Viên thanh tra thắp 
đèn. Trên bàn có hai cái ly, một chai rượu cô-nhắc đã cạn và 
vài món ăn dư. - Cái gì vậy nhỉ? - Đột nhiên Holmes hải. 

Chúng tôi giỏng tai lên nghe ngóng, đứng bất động. Từ 
một nơi nào đó trên Ïâu vọng xuống một tiếng rên rỉ nhỏ, 
nghẹn. HoÌmas vội leo lên, viên thanh tra và tôi bám theo bén 
gót, anh Mycroft cũng đuổi theo chúng tôi. 

Lên tới thêm cầu thang lầu hai, chúng tôi thấy có ba cánh 
cửa : tiếng kêu xé ruột phát ra từ phía sau cánh cửa giửa. 
Cánh cửa bị đóng, nhưng chìa khoá lại cắm ở bên ngoài. 
Holmes mỡ cửa, lao vào, nhưng rồi anh quay ra ngay sau đó 
và gid tay chặn lấy cuống họng. 

- “Khói quá !” Anh kêu làn. “Chúng ta chờ một chút”, 

Liếc vào bên trong, chúng tôi thấy ở giứa phòng có một 
ngọn lửa xanh, bốc lên từ một cái giá ba chân đông. Ngọn lửa 
vẽ trền sàn nhà một vòng tròn nhỏ, nhợt nhạt ; chúng tôi 
nhận ra hai bóng người co quắp dựa vào tường. Holmes leo lên 
bậc thang trên cao để hít thở không khí ít khói, đoạn trở vào 
phòng, mở một cửa số ra và liệng cái giá ba chân nóng rực 
xuống dưới vườn. 

- “Trong một phút nữa, chúng ta có thể vào được”, anh 
hổn hển nói khi trở ra ngoài. “Làm sao có ngọn nến nhỉ? 
Không khí như vầy không thế đánh diêm quẹt được. Mycroft, 
anh hãy cảm lấy cây đèn lồng đứng ngay cửa, rọi sáng để 
chúng tôi khiêng họ ra ngoài. Nào ! Chúng ta xông vào !” 

Chúng tôi nín thở, túm lấy những kẻ bất hạnh, lôi họ ra 
ngoài câu thang. Cả hai đều bất tỉnh. Một trong hai người là 
viên thông ngôn Hy Lạp. Ông bị trói ở chân và ở tay, một con 
mắt sưng vù. Người kia cũng bị trói tương tự, cao và gày trở 
xương, mặt ông ta trông kỳ quái với những đãi vải mỏng có 
phết hô dán. Khi chúng tôi đặt ông ta xuống đất thì ông ta 
ngừng rêu rỉ : ông đã chết, Mê-lát thì còn sống. 
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Câu chuyện của Mê-lát rât đơn giản : Người khách đến 
kêu cửa, khi nhìn thấy cây dùi cui, ông đã khiếp sợ, đành để 
cho bị bắt cóc một làn thứ hai, bị đem về Beckenham và phải 
làm thông ngồn cho một cuộc đối thoại còn bị thảm hơn cuộc 
nói chuyện lần đầu : Sau chót, thấy rõ là khòng thể nào lay 
chuyến được con mồi, chúng đưa ông về chỗ giam củ. Sau khi 
nối với ông Mê-lát rằng chúng đã đọc được tìn nhắn trên các 
báo; chúng nện một cú dùi cui, và ông bị ngất đi... cho tới lúc 
chúng tôi đến cứu ông. 

Chúng tôi khám phá ra được vụ này nhờ người viết thư 
ở Lower Brixton. Người này cho biết rằng thiếu phụ bất hạnh 
thuộc một gia đình Hy Lạp giàu có và cô sang nước Ánh ở chơi 
nơi nhà bạn bè. Cô gặp Ha-rôn, gã này thuyết phục cô bỏ trốn 
theo y, Các bạn cô, ngao ngán báo tin cho anh cô ở Àthènes 
rồi sau đó họ không còn bận tâm gì nứa. Nhưng khi vừa tới 
nước Anh, anh của cô rơi vào tay Ha-rôn và Ủyn-xông. Hai tên 
lưu manh đó giam giữ ông và ra sức ép buộc ông ký tên vào 
một văn kiện chịu từ bỏ tài sản của hai anh em ông. Chúng 
đã giam giứ ông và ngụy trang ông bằng những dài vải mông 
có phết hồ dán, ngõ hầu cô em gái không nhận ra người anh, 
trong trường hợp cô nhìn thấy ông. Tuy nhiền, cái trực giác 
của người đàn bà giúp cô nhận ra anh mình. Thế là đến phiên 
cô bị cầm giữ trong nhà người đánh xe ngựa và cô vợ y. Khi 
hai tên bất lương biết rằng bí mật của chúng đã bị phát giác 
và người bị chúng giam khăng khăng không chịu ký tên, thì ˆ 
chúng bỏ trốn cùng với cô gái. Nhưng trước khi bỏ đi, chúng 
ra tay trả thù con người đã cả gan thách thức chúng. 

Vài tháng sau, một bản tín kỳ lạ đánh đi từ Budapest 
được đãng trên các báo. Tin cho hay hai người anh du hành 
cùng một thiếu phụ đã có một kết cuộc bi thâm. Cả hai người 
đàn ông đều bị đâm chết. Cảnh sát Hung-ga-ri cho rằng hai 
người đó đã gây lộn với nhau và đã giết nhau... Holmes thì cho 
rằng những nỗi thống khổ của hai anh em người Hy Lạp đã 
được trả thù. 
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Bản hiệp tóc về hải quân 


Lúc còn đi học tôi rất thân với Phelps, cũng trạc tuổi tôi 
nhưng học trên tôi hai lớp. Là học sinh ưu tú, thuộc dòng dõi 
danh giá thế phiệt : ông cậu của anh là huân tước Holdurst. 
ở tại trường, cái quan hệ họ hàng ấy chẳng đem lại cho anh 
cái gì. Trái lại, chúng tôi còn thấy thích thú khi lôi anh ra sân 
chơi và đá vào mông anh vài cú. Nhưng lúc ra đời thì khác 
hẳn : ảnh hưởng cửa ông cậu đã đưa anh lên một địa vị tốt 
ở Bộ ngoại giao. Thế rồi tòi quên bẵng anh, cho tới khi nhận 
được lá thư dưới đây. 

Đriarbra, Wohing 

Anh Wdatson thân mễn, 

Tôi hy 0uong anh chưa quên tồi, Pheip của ngày xưu ỏ 
trường trung học. Cô thế anh cũng đã biết rằng tôi nắm giữ 
một chức uụ đứng kế ở Bộ ngoại giao uờ được tin cẩn. Nhưng 
gần› đây một bốt hạnh xảy đến, phó tan sự nghiệp của tôi. 
Ngơời ro, tôi lại uừa ra khôi một cơn sốt uiêm não. Anh có thể 
mời ðng Holmes tới nhà tôi được.bhòng? Tòi mong được biết 
ý biến anh ấy uề oụ này, tuy nhờ chức trách đã khồng định 
rằng chẳng còn gì để mà tìm kiếm nữa. Tôi mong anh ấy đến. 
đây càng sớm càng hay. Mỗi phút dài như cả tiếng đồng hồ 
kế từ lúc chuyện đó xửy ra Anh nhớ nói rõ uới ông ấy rằng 
nếu tôi không hỏi ý kiến sớm hơn, đó không phái là uì tôi nghỉ 
ngờ lài nững của ông ấy, mà uì tôi đã mất lý trí, Giờ đây tòi 
đã tỉnh táo lại, nhưng chưa dớứn suy nghĩ nhiều, sợ bệnh tài 
phải. : 
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Như anh thấy đó, tôi suy nhược den độ phải đọc thự này 
cho người khác uiết, Tôi uan anh hãy ràng dến dây cùng uới 
ông HoÌmes. 

Người bạ học của nh 

Percy Phelps 

Tòi xúc động đến nỗi, dù cho việc đó có khó khăn đến 
mấy tôi cũng vẫn làm. Nhà tôi đồng ý là không nền để lỡ một 
phút nào. Thế là tôi vội vàng tới ngôi nhà cũ ở đường Baker, 
và đưa lá thư ra. Holmes chăm chú đọc. 

- Thư chẳng cho chúng ta biết chỉ nhiều ! - Holmes nói, 
lúc đưa trả lại tôi. 

- Hầu như chẳng có gì. 

- Ấy thế mà tưồng chữ thì lại đáng chú ý. 

- Nhưng đâu có phải là anh ấy viết. 

- Đúng, Đó là chử của đàn bà. 

- Chữ đàn ông chứ. - Tôi phản đối. 

- Không. Thư này do đàn bà viết. Đó là một phụ nữ có 
cá tính hiếm có. Vụ này gây hứng thú cho tôi rồi đó. Nếu anh 
đã săn sàng, chúng ta đi Working ngay tức khắc, để gặp nhà 
ngoại giao và người đàn bà viết thư. 

Bốn mươi lăm phút sau, chúng tôi đã tới giứa khu rừng 
thông ở Working. Nhà bạn tôi nằm giữa một khu đất mênh 
mông, cách nhà ga khoảng năm phút đi đường. Chúng tôi được 
mời vào trong một phòng khách sang trọng, nơi đố có người 
đàn ông vạm vỡ đón tiếp chúng tôi với một lòng hiếu khách 
nhất. Ông ta gần bốn mươi tuổi, nhưng cặp má thật hồng hào 
và đôi mắt răt vui, khiến ông giữ được sắc mặt của một đứa 
bé mập mạp và tỉnh nghịch. 

- “Tôi vui mừng khi thấy quý ông đã tới”, ông ta nói, 
nồng nhiệt bắt tay chúng tôi. “Suốt buổi sáng nay, Phelps 
không ngót lo âu. Ba rná Phelps yêu câu tôi tiếp quý ông, bởi 
vì mỗi lần nhắc đến câu chuyện là hai cụ đau buôn”. 
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- “Chúng tôi chưa được biết gì cả”, Holmes nhận xét. “Cứ 
theo tôi thây, ông không phải là người trong gia đình?" 

Người tiếp chuyện chúng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi sau khi 
đã đưa mắt lên nhìn bộ quần áo, òng ta bật cười : 

- A, ông đã thấy chữ “J.H.” thêu trên áo của tôi ! Trong 
một lúc, tôi cứ tưởng ông là nhà tiên tri. Tôi là Joseph 
Harrison. Vì Phelps sắp cưới em gái tôi nên tôi sẽ là anh vợ 
dượng ấy. Quý ông sẽ gặp em gái tôi trong phòng của Phelps. 
Chúng ta tới đó ngay. 

Gian phòng được trang trí nửa như một phòng khách của 
phụ nữ, nửa như phòng ngủ. Nhiều hoa được trưng với phong 
cách nhã nhặn khắp các căn phòng. Trên một trường kỷ kê 
bên một cửa số mở rộng, một thanh niên xanh xao, đang nằm 
dài. Một thiếu nữ ngồi cạnh anh ta, đứng lên khi thầy chúng 
tôi bước vào. 

- Em ra ngoài, phải thế không? - Cô hỏi. 

Phelps giơ tay ra, níu cô lại. 

- “Anh mạnh giỏi chứ, Watson?” Anh ta nói với giọng 
thân mật. “Tôi khó nhận ra anh với bộ ria kia. Chắc đây là 
ông Sherlocsk Holmes?” 

Sau khi giới thiệu xong, chúng tôi ngôi xuống ghế. Người 
anh của vị hôn thê lần đi, nhưng cô gái thì ở lại, tay cô trong 
tay người bệnh.Cô thật rất đáng chú ý : hơi thấp và đày mình, 
làn da không bóng láng, cặp mắt đen lớn sẫm tối của phụ nữ 
Ý và một mái tóc mun đen như hạt huyền. 

- “Tôi không muốn làm ông mất thì giờ”, anh bắt đâu nói, 
khi gượng ngồi dậy, “tôi xin đi thẳng vào vấn đè. Tôi đã thành 
công mỹ mãn. Nhưng ngay trước ngày lễ thành hôn, một bất 
hạnh giáng xuống tôi. Tôi tùng sự tại Bộ ngoại giao và nhờ 
có Huân tước Holdhurst, tôi mau chóng đạt tới một chức vị 
có trách nhiệm. Khi cậu tôi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ 
ngoại giao, ông giao cho tôi nhiệm vụ tế nhị và tôi đã hoàn 
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thành một cách mỹ mãn. Ông đã tới chỗ tuyệt đối tỉn tưởng 
vào những khả năng và sự kín đáo của tôi”. 

Cách đây hai tháng rưỡi, cậu tôi kêu tôi tới văn phòng, 
báo cho tôi biết rằng tôi sắp nhận một nhiệm vụ tâm phúc 
mới. Ông đặt lên bàn một cuộn giấy màu xám, nói : 

- Đây là bản chính của bản hiệp ước bí một giữa nước 
Anh uà nước Ý. Thật không may là một số chi tiết linh tỉnh 
đã lọt vào tay báo giới. Không thể để lọt thêm một chỉ tiết nhỏ 
nào nứa. Các tòa đại sứ Pháp và Nga sẽ chỉ rất nhiều tiền để 
được biết nội dung của văn kiện này. Nó không được đưa ra 
khỏi bàn giấy cậu, nhưng cậu cần phải có một bản sao. Bàn 
giấy cháu có khóa chứ? 

- Dạ có. 

- Thế thì cháu hãy cam bản hiệp ước về và cất kỹ nó. Cậu 
sẽ cho những chỉ thị để tối nay cháu có thể ở lại trong văn 
phòng, sau khi các bạn đồng sự của cháu đã ra về, cháu sẽ 
chép một cách yên tĩnh. Khi chép xong, cháu cất bản chính 
cùng với bản sao vào trong ngăn kéo có khóa và sáng mai cháu 
sẽ tận tay đem cả hai đến cho cậu. Tôi nhận lấy nhứng tài liệu 


. VÀ ... 

- “Xin lỗi”. Holmes nói. “Chỉ có mình ông trong cuộc nói 
chuyện đó thôi chứ?". 

- Vâng, chỉ có hai người. 

- Trong một gian phòng lớn? 

- Mỗi cạnh mười mét. 

- Hai người ở giữa phòng. 

- Phải, 

- Và hai người nói thấp giọng. 

- Cậu tôi luôn luôn nói thấp giọng. Về phần tôi, hầu như 
tôi chỉ nói có 2 tiếng. 

- “Cám ơn ông”, HoÌmes nói, nhắm mắt lại. “Xin ông vui 
lòng kể tiếp !°” 
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- Tôi chở cho các nhân viên khác ra về. Anh Gorot còn 
ở nán lại để làm cho xong một cái gì đó. Tôi ra phố ăn bữa 
tối. Tôi muốn chép vội bản hiệp ước cho xong, bởi vì Joseph, 
anh vợ tôi đang ở Luân Đôn, sẽ đáp chuyến tàu mười giờ đi 
tới đây. 

Nội dung bản hiệp ước minh định cương vị của nước Anh 
đối với Liên minh giữa ba nước Anh - Ái Nhĩ Lan - Ý. Nó cũng 
dự kiến cho đường lối chính trị mà nước Anh sẽ đi theo trong 
trường hợp hạm đội Pháp có ưu thế hơn hạm đội của Ý. Văn 
kiện này hoàn toàn đề cập đến các vấn đê thuộc về hải quân. 
Bên dưới có chữ ký của những nhân vật cao cấp. Sau khi đọc 
xong, tôi bắt đâu chép. 

Văn kiện này rất dài, bằng tiếng Pháp và gôm hai mươi 
sáu điều khoản. Tôi chép thật nhanh nhưng tới chín giờ chỉ 
mới được có chín điều khoản. Lúc đó tôi biết là trễ chuyến tàu 
mười một giờ. Tòi thấy người mình rmụ đi, một phân vì thức 
ăn khó tiêu, một phân vì đã làm việc cả ngày. Tôi thèm một 
tách cằaphê Ở dưới chân câu thang có một 
nhân-viên-tiếp-khách. Ông thường pha cà phê cho các viên 
chức phải trực đềm. Tồi giật chuông, gọi ông ta lên. 

Tồi rất ngạc nhiên khi thấy người bước vào phòng tôi là 
một người đàn bà luống tuổi, to lớn đeo tạp đề. Bà ta nói rằng 
chồng bà ta đang bận... Tôi bảo bà đem cà-phè lên cho tôi. 

Tòi chép thêm được hai điều khoản nữa. Rồi càng lúc 
càng thèm buồn ngủ, tôi đứng lên, đi đi lại lại trong phòng 
cho giãn gân giãn cốt. VÂn chưa có cà-phê và tôi tự hỏi vì sao 
lâu quá như vậy? Tôi mở cứa, đi vào hành lang nối liên nơi 
tôi làm việc tới một cầu thang xoáy ốc ở mé dưới là căn phòng 
nhỏ của người-tiếp-khách. Lưng chừng cầu thang có một bực 
thềm, với một hành lang khác thẳng góc với hành lang này. 
Cái hành lang thứ hai, qua một câu thang nhỏ, dẫn tới một 
cảnh cửa đành cho gia nhân hoặc những viên chức đến từ con 
đường Charles. 
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- Tôi xuống cầu thang và thây người-tiếp-khách ngủ vùi 
trong phòng ; ấm nước đặt trên ngọn đèn côn sồi sùng sục, 
nước tràn ra cả sàn nhà. Tôi lay ông ta thì có tiếng chuông 
roe phía trên đầu tôi và ông ta cúng giật mình thức giấc. 

- Ông Phelps, thưa ông ! - Anh ta nói. 

- Tôi xuống để xem cà-phê xong chưa. 

- Tôi ngủ thiếp ởi, thưa ông. 

- Ông ta nhìn tôi rồi ngước mắt nhìn lên cái chuông vẫn 
còn kêu vang, sau cùng ông nói : 

- Ông đang ở dây, vậy ai gọi chuông? 

- “Gọi chuông”, tôi lặp lại, “Cái chuông nào?” 

- Cái chuông trong văn phòng òng đó. 

Tôi có cảm tưởng như có một bàn tay lạnh giá bóp tim 
tôi. Tôi leo lên cầu thang, nhảy từng bốn bước một, tôi chạy 
trong hành lang ; không có ai trong văn phòng tôi cả. Tất cả 
vẫn y nguyên như khi tôi bỏ ra ngoài. Bản sao chép cúa hiệp 
ước còn đó, nhưng nguyên bản thì đã biến mất. 

Holmes nhỏm dậy trên ghế và xoa hai bàn tay vào nhau. 

- Vậy lúc đó ông làm gì? - Holmes hỏi. 

- Tôi đoán rằng kẻ trộm đã lén vào qua ngà cửa nhỏ vào 
lối cau thang thứ hai. Nếu không, thì tôi đã gặp y rồi. 

- Ông có chắc là người đó không ẩn nấp trong văn phòng 
hoặc trong bành lang chứ? 

- Không thể nào được ! Ngay đến một con chuột cũng 
không thể ẩn mình trong văn phòng tôi hoặc trong hành lang. 
Không có một chỗ nào để nấp cả. 

- Cám ơn, xin ông tiếp tục. 

- Bãy giờ người-tiếp-tân cũng đã chạy lên. Chúng tôi cùng 
chạy bổ vào hành lang thứ hai và tuột xuống cầu thang chật 
hẹp trổ ra đường Charles ! Bên dưới, cánh cửa đó đóng lại 
nhưng không khoá. Chúng tôi mở cửa và bay ra ngoài. Laic đó 
tháp chuông nhà thờ điểm ba tiếng : mười giờ thiếu mười lăm. 
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- Chi tiết này hết, sức quan trọng. HoÌmes nói và ghi vội 
vào cổ tay áo anh. 

- Đềm đó trời tối, và có một cơn mưa nhỏ. Không thấy 
bóng một aí, nhưng ở cuối đường Charles, xe cộ vẫn đi lại 
nườm nượp như mọi ngày. Chúng tôi chạy trên vỉa hè, tới göc 
đường, gặp một cảnh sát đang đứng gác. 

- “Vừa xảy ra một vụ trộm” tôi kêu lên với ðng ta. “Một 
tài liệu quan trọng vừa bị đánh cắp tại Bộ ngoại giao. Ông có 
thây người nào đi ngang qua đây không? 

- Tôi đứng gác ở đây đã mười làm phút và chỉ thấy có 
mỗi một người đi qua : một bà to lớn, luống tuối, đầu choàng 
khăn san. 

- “Đó là bà xã tôi” người-tiếp-tân vội nói. “Không có một 
ai khác đã đi ngang đây sao?”. 

- Không một aí, 

- Thế thì kẻ trệm hắn đã bỏ trốn qua đầu bên kia ! - 
Ông-tiếp-khách kêu lên, sau khi kéo vào tay áo tôi. 

Nhưng điều đó không làm tôi hài }òng, và sự nài nỉ lại 
càng làm cho tôi thêm hồ nghỉ. 

- Bà ấy đi lối nào ! - Ti hỏi. 

- Tôi không biết, thưa òng. Tôi chỉ thấy bà ấy đi ngang 
qua, đổi rất nhanh. - Người canh sát báo cáo, 

- Bao lâu rồi? 

- Ô, chưa lâu lắm. 

- Năm phút? 

- Không tới năm phút đâu. 

- “Ông chỉ phí thì giờ”, người-tiếp-tân kêu lên. “Và mỗi 
một phút là đáng kể. Tôi đã nói với ông rằng vợ tôi chẳng liên 
can øì đến vụ này hết. Tốt hơn chúng ta nên tới đầu phía đằng 
kia. Nếu ông không di, thị tôi đi ! 

Nói xong, ðng ta bỏ chạy về hướng ngược lại.Nhưng tôi 
đã bắt kịp ngay và tôi nắm lấy cổ tay ông ta. 
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- Nhà ông ở đâu? 

- Đố 16 đường Ivy Lancœ @ Brixton. Nhưng thưa ông 
Phelps, ông hãy tới đầu phế bên kia để thử xem chúng ta có 
biết được điều gì chăng. 

Cùng với người cảnh sát, chúng tôi chạy lại đâu đằng kia. 
Nhưng chúng tôi chỉ thấy đường phố chật ních một đòng lưu 
thông dày đặc. Những người qua đường hồi hà, tìm chỗ trú 
mưa. Chẳng có những người thơ thấn đi chơi rong để chúng 
tôi có thể hỏi thăm, 

Thế là chúng tối quay trở lại Bộ. Lùng khắp câu thang 
và hành lang, nhưng không có kết quả. Cái hành lang dẫn tới 
văn phòng tôi có lót một tấm thảm bằng vải nhựa. Chúng tôi 
đã quan sát ky lưỡng nhưng chúng tôi không tìm thấy một dấu 
chân nào † 

- Trời mưa suốt buổi tối đó? 

- Trời mưa lúc bảy giờ. 

- Thế thì tại sao người đàn bà vào trong văn phòng ông 
lúc chín giờ mà bại không để lại các dấu bùn? 

- Tôi sưng sướng thấy òng nhấn mạnh trên điểm đó. 
Ngay lúc đó nó cững đã làm tôi chú ý. Nhưng mấy hà quét 
dọn trong nhà có thói quen khi tới Bộ, thường tháo giày ra 
trong căn phòng nhỏ của người-tiếp-tân để thay bằng đôi giày 
vải nhẹ. 

- Thế là rõ rồi. Vậy là không có dấu vết nào cả trong lúc 
bên ngoài trời vẫn có mưa? Sau đó ông làm gì? 

- Chúng tồi quan sát văn phòng. Không có một lối cửa 
bí mật nào, còn các cửa số thì cao hơn mặt đất tới mười mét. 
Vả chăng cả hai cửa sổ đều đã đóng kín từ bên trong. Tôi dám 
đem mạng sống mà đánh cá rằng kẻ cắp đã lên qua ngả cửa 
chính. 

- Thế còn lò sưởi? 

- Không dùng đến. Sợi dày giật chuồng treo ngay bên 
phải bàn giấy để với lấy nó. Nhưng tại sao một kẻ phạm tội 
lại muốn giật chuông? Điều này quả thật khó hiểu. 
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- Tôi cứ tưởng các ông là công an. Chúng tôi đang gặp 
khó khăn với một nhà buôn. 

- Chúng tôi tin rằng bà đã lấy một Uài liệu quan trọng 
ä Bộ ngoại giao và vội vã vào đây để giấu nó. Bà phải đi về 
trụ sở của Scotland Yard. 

Bà ta phân đối và kháng cự, nhưng uống công. Một cỗ 
xe ngựa lớn được gọi đến và ca chúng tôi lên xe. Trước đó 
chúng tôi quan sát khấp gian bếp, đặc biệt là cái lò, để xem 
bà ta có tấu tán tài liệu trong thời gian-ngắn ngúi chỉ có mình 
bà ở trong bếp. Không có đấu vết tàn tro hoặc mẩu giấy nào. 
Ngay khi về tới Scotland Yard, bà ta được giao cho một nữ 
cảnh sát. Thời gian chờ đợi cuộc khám xét đường như dài bất 
tận : tìm tôi như hấp hối. Sau chót, người nữ cảnh sát tới báo 
cáo rằng bà Tăng-gơ không mang theo cái gì trong người. 

Lân đâu tiên trong đời, tòi thấy hiện ra một nôi khủng 
khiếp. Cho đến lúc đó, tôi vẫn tin chắc là mình sẽ thâu lại 
được bản hiệp ước. Nhưng giờ đây chẳng còn gì để làm nữa. 
Nó thật là thê thảm. Thưa ông Holmes, bạn Watson sẽ cho ông 
biết là hồi còn đi học, tôi là một đứa bé nhạy cảm, dễ kích 
động. Tôi nghĩ tới cậu tôi, tới nỗi nhục nhã mà tôi sắp bất ông 
phải hứng chịu, tôi phải hứng chịu và tất cả những ai thân 
cận với tôi đều phải hứng chịu. Tôi không biết điều gì đã xây 
đến với tồi. Dường như thần kinh tôi bị kích động quá mãnh 
liệt. Tôi còn nhớ một cách mơ hồ rằng một toán nhân viên 
cô tìm cách làm cho tôi bình tính lại Một người trong toán 
đó đã dẫn tôi ra ga và đưa tôi về đây. Mẹ tôi tan nát cồi lòng 
vì buồn phiền. Anh bạn doseph đã bị tống ra khỏi căn phòng 
xinh đẹp này để nó được biến thành bệnh xá. Trong chín tuần, 
tôi cứ nằm đây trong cơn mê sảng, bị giày vò bởi chứng sốt 
viêm não. Nếu không có cô Ha-ri và òng bác sĩ đã tận tâm 
chăm sóc thì chắc tôi đã chết rồi. Cò là người điêu dưỡng ban 
ngày. Ban đềm một nữ điêu dưỡng chuyên nghiệp khác thức 
canh chừng tôi. Dần dà trí nhớ trở lại với tôi. Việc đầu tiên ˆ 
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- Sau đó thì ông làm gì? Các ông đã quan sát căn phòng, 
thử xem kẻ lén nhập cá để lại dấu vết nào chăng. Không có 
tàn thuốc, hoặc một cái bao tay mà y có thể đánh vơi, hoặc 
một cây trâm cài tóc, hoặc bất cứ một cái gì đó... 

- Hoàn toàn không có một cái gì hết. 

- Không có cái mùi gì sao? 

- Chúng tôi không nghĩ tới điều này. 

- Một mùi thuốc hút có thể giúp cb¿¬g ta nhiều trong 
cuộc điều tra. 

- Tôi không hút thuốc. Cho nèn nếu có một mùi thuốc 
ắt hẳn tôi đã ngửi thấy. Không, tuyệt đối không có một chỉ-dấu 
nào. Cái việc xác định duy nhất là vợ người-tiếp-tân hối hả rời 
khỏi hiện trường. Người cảnh sát và tôi đều đồng ý là cân phải 
tóm lấy người đàn bà đó, trước khi bà ta tẩu tán tài liệu. 

Trong thời gian đó, Scotland Yard đã được báo động. 
Thám tử Phốt đã tới ngay sau đó và nắm lấy nội vụ với lòng 
hăng hái nhất. Chúng tồi mướn một cỗ xe ngựa và nửa giờ sau 
tới địa chỉ đã được biết. Một cò gái ra mở cửa : đó là trưởng - 
nữ của bà Tang-gơ. Mẹ cô chưa về tới. Cô đưa chúng tôi vào 
trong căn phòng phía trước để chờ bà. 

Mười phút sau, có tiếng gõ cửa. Và lúc đó chúng tôi đã 
mắc phải lỗi lâm nghiêm trọng. Thay vì chính chúng tôi ra mở 
cửa thì chúng tôi lại để cho cô gái làm việc đó. Chúng tôi nghe 
cô nói : “Má ơi, có hai ông đang đợi má”. Liền đó, chúng tôi 
nghe tiếng những bước chân bước vội ngoài hành lang. Phốt 
đã mở cánh cửa ra và cả hai chúng tồi đều nhào về phía căn 
phòng ở cuối nhà bếp, nơi mà người đàn bà đã tới trước chúng 
tôi. Bà ấy nhìn chằm chặp vào chúng tôi với cặp mắt. ngờ vực, 
rồi bất chợt bà ấy nhận ra tôi và hết sức ngạc nhiên. 

- Nhưng... Nhưng đây là ông Phelps, làm việc ở Bộ mà ! 

- Vậy bà tưởng chúng tôi là ai, khi bà bỏ chạy. 

- Người đi cùng với tôi hỏi bà. 
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tôi làm là đánh điện cho ông Phốt. Ông ta tới đây, nói rằng 
mặc dù chưa có một chỉdấu nào đã được phát hiện, 
Người-tiếp-tân và bà vợ đã bị thẩm vấn đến cùng mà vẫn 
không dem lại một ánh sáng nhỏ nhoi nào. Thế là những mối 
nghỉ ngờ được chuyển sang ông Gorot, là người đã làm việc 
tới khuya hôm đó ở văn phòng. Cái việc ông ở lại Bộ và cái 
tên có nguồn gốc Pháp của ông là hai điểm duy nhất có thể 
làm cho ông bị nghi ngờ. Nhưng rô ràng tôi chỉ ghi chép khi 
ông ta đã ra về. Rốt cuộc người ta chẳng tìm ra được cái gì, 
và nội vụ ngừng lại ở đó. Vậy là tôi hướng về ông, thưa ông 
Holmes. Ông là ngưồn hy vọng cuối cùng của tôi. Nếu ông 
không thành công thì danh dự và sự nghiệp của tôi vĩnh viễn 
bị sụp để. 

BỊ kiệt sức vì câu chuyện kể dài, người bệnh lại nằm 
xuống. Người nữ y tá cho anh uống một thứ thuốc nào đó. 
Holmes vẫn ngồi yên, đâu ngà ra đằng sau, bai mắt nhắm 
nghiền lại để tập trung tư tưởng. Sau cùng anh nói : 

- Bản tường trình của ông thật quá minh bạch. Tuy nhiên 
có một điểm mà tôi cho là rất quan trọng. Ông có nói với bất 
cứ ai về việc ông được giao phó cho làm công việc đó không? 

- Tôi không nói với ai cả. 

- Ngay với cô Ha-ri? 

- Không. Tôi đã không trở về Woking trong khoảng thời 
gian từ lúc nhận được lệnh tới lúc bắt đầu ghi chép. 

- Không một ai tình cờ gặp ông? 

- Không một ai. 

- Có ai trong những thành viên thuộc gia đình ông lại biết 
con đường ởi tới văn phòng ông không? 

- Ô có ! Tất cả đều biết. 

- Nếu ông không nói với người nào về bản hiệp ước, thì 
nhứng câu hỏi đó quả là thừa. 

- Tôi đã không nói điều gì, với bất cứ ai ! 
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- Ông biết gì về người-tiếp-tân. ' 

- Chỉ biết ông ta là cựu quân nhân. 

- Trung đoàn nào. 

- Ö, người ta nói với tôi.. Coldstream Guards ! 

- Cám ơn. Tôi sẽ được Phốt cho biết những chi tiết. Nhà 
cảm quyền thu thập tài liệu giỏi nhưng không sứ dụng chúng 
theo cách tốt nhất. 

Anh đi từ bên giường ra khuôn cửa sổ mở rộng và nâng 
lên một bông hoa đã rủ, chiềm ngưỡng nét hài hòa của màu 
đỏ và màu xanh. 

- Tất cả những thực phẩm đều thực sự cần thiết cho đời 
sống chúng ta. Nhưng đóa hoa hồng này là một món xa hoa. 
Hương thơm và sắc màu của nó là một sự tô điểm cho cuộc 
sống. Chính lòng nhân từ của Thượng đế đã tạo cho con người 
những cái dự thừa ấy, và vì thế chúng ta phải hy vọng nhiều 
nơi những đóa hoa. 

Phelps và cô y tá nhìn Holmes với nét mặt đây vẻ ngạc 
nhiên và thất vọng. Holmes đã đắm chìm vào mở mộng với 
bông hồng trên tay. Sau vài phút im lặng, cô thiếu nữ chen 
vào. 

- Ông có một phương cách nào để giải đáp cái bí ẩn này 
không, thưa ông Holmes? - Cô hỏi với một thoáng chua chát 
trong giọng nói. 

- “Ö, điều bí ẩn à?” Holmes lập lại khi bất thình linh bị 
lôi trở về với thực tại. “Quả thật đây là một vấn đê rác rối, 
nhưng tôi sẽ chú tâm đến. Tôi sẽ thông báo cho cô biết?”, 

- Ông có thấy một chỉ-dấu nào không? 

- Quý vị đã cho chúng tôi biết tới bảy chỉ dấu. Nhưng tôi 
phải kiểm tra lại chúng, trước khi có thể bày tỏ ý kiến. 

- Ông có nghỉ ngờ ai không? 

- Tôi nghỉ... 
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- Ai? 

-... rằng tôi đã rút ra những kết luận của minh một cách 
quá nhanh. 

- Vậy thì ông hãy trở lại Luân Đôn và kiểm tra lại chúng. 

- “Li khuyên của cô thật là chí lý, thưa cô Ha-ri” Holmes 
nói khi đứng lèn. “ Watson, tôi tín rằng chúng ta chẳng có 
thể làm gì khá hơn. Ông Phelps, ông đừng có quá hy vọng. Vấn 
đè rất là rối rắm”. 

- Tôi sẽ sống trong cơn sốt cho tới lúc được gặp lại ông. 
- Nhà ngoại giao kêu lên. 

- Thế thì ngày mai tôi sẽ trở lại bằng cùng một chuyến 
tàu. Nhưng rất có thể là bản tường trình cửa tôi sẽ không mấy 
lạc quan. 

- Khi được biết là có người đang éð làm một cái gì đó, 
tôi có thêm một chút khí lực. Nhân đây, tôi vừa nhận được 
thư của Huân tước Holhurst. 

- Thế à ! Ông ta nói gì vậy? 

- Một lá thư lạnh nhạt, nhưng không khô khan. Ông lặp 
lại là vụ này có tầm quan trọng hàng đầu và thêm rằng ông 
sẽ không ký một quyết định nào về tương lai của tôi, trước 
khi tôi được bình phục và có khả năng để sửa chữa cái tai họa 
đo tôi gây ra. 

- “Vậy thì, đỏ là người biết điều và đây lòng nhân hậu”. 
Holmes nói. “Ta đi thời, Watson, chúng ta còn có cả một ngày 
để làm việc”. 

Ông Joseph tiễn chúng tôi ra ga và ngay đó chúng tôi lên 
tàu. Holmes chìm đắm trong suy tư sâu lắng. Anh chỉ mở 
miệng khi tới vùng phụ cận Luân Đôn. 

- Anh chàng Phelps không uống rượu chứ? 

- Tôi nghĩ là không. 

- Tôi cũng vậy. Nhưng cân phải tính đến mọi tình huống 
bất trắc có thể xảy ra. Anh chàng đó đang lún mình trong 
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những làn nước thật sâu, và tất cả vấn đê là liệu chúng ta có 
thể kéo anh ta lèn bờ được chăng. Ảnh nghĩ sao về cô Ha-ri? 

- Cô là người có cá tính riêng. 

- Đúng, nhưng hoặc là một cá tính hướng về điều thiện, 
hoặc là tôi bị lầm to. Cô ta và người anh là con của một người 
thợ ca xưởng rèn ở bên Northumber)and. Phelps đính hôn với 
cô trong một chuyến đi vào mùa đồng năm ngoái và cô đã 
cùng anh mình tởi đây để được giới thiệu với gia đình bên 
chồng. Rồi thì tai họa nổ ra và cô ở lại để chăm sóc cho hôn 
phu, trong lúc ðng anh dJoseph, thây mình được chăm chút 
một cách đây đủ, nên cũng ở lại luôn. Anh thấy đó, có lúc tôi 
làm vài cuộc điều tra hoàn toàn biệt lập. Nhưng ngày hôm nay 
chúng ta ởi tìm... 

- Các bệnh nhân của tôi. 

- Ö, nếu anh thấy những công việc của anh lại lý thú hơn 
thì... - Holmes nói với một giọng trách cứ. 

- Tôi định nói với anh rằng các bệnh nhân của tôi có thể 
không cân đến tôi trong hai hay ba ngày, bởi vì lúc này đang 
mùa ít việc. 

- “Tuyệt vời !” Anh kêu lên, lấy lại tính khí vui vẻ. “Thế 
thì chúng ta cùng nhau chăm lo cái vụ này. Tôi nghĩ là khởi 
đầu chúng ta cần phải gặp Phốt. để có những chỉ tiết mà chúng 
ta cần biết. Rôi chúng ta sẽ biết cần tấn công theo chiêu hướng 
nào. 

- Anh đã nói là có một chỉ-dấu? 

- Chúng ta có nhiều chỉ-dấu. Nhưng sau cuộc điều tra, ta 
sẽ kiểm tra lại giá trị của các chỉ-dấu đó. Tội ác khó giải thích 
nhất, là tội ác được thực hành không mục đích. Tội ác ở đây 
có một mục đích. Nó đưa lại lợi ích cho ai? Có ông đại sứ nước 
Pháp này, ông đại sứ nước Nga này, và có cả người trả giá cao 
hơn hai ông đại sứ đó, và còn có huân tước Holdhurst nửa. 

- Huân tước Holdhurst? 
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- Thật không tưởng tượng nổi một chính khách bị rơi vào 
hoàn cảnh như thế mà lại không tiếc nuối về sự biến mất của 
một tài liệu quan trọng đến nhường đó. 

- Nhưng huân tước Holdhurst là một chính khách có một 
quá khứ khả kính. 

- Nhưng chúng ta không thể chỉ mới thoạt nhìn mà gạt 
bỏ nó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tới đó, để xem ông nói với 
chúng ta điều gì. Trong lúc chờ đợi, tôi đã cho phát động cuộc 
điều tra rồi. 

- Thế à? 

- Phải. Từ ga Woking tôi đã đánh hai bức điện cho các 
tờ báo ở Luân Đồn. Lời nhắn tin này sẽ được đăng tải trên các 
báo phát hành vào chiều nay. 

Anh đưa cho tôi một tờ giấy xé ra từ cuốn số tay. Trèn 
đó được viết bàng bút chì ; “Thưởng mười bảng cho người nào 
biết số xe của cỗ xe ngựa đã đố một người khách xuống cổng 
hoặc gồn cổng Bộ ngoại giao trên đường Chorles, uào hồi mười 
giờ kém mười lăn đêm 2ð thóng 5. Trủ lời uề 221B, đường 
Baker ”. 

- Ke trộm đi xe ngựa đến à? 

Nếu ông PhelÌps không lầm lần khi khai rằng không có 
một chỗ ẩn nấp nào trong văn phòng cũng như ngoài hành 
lang thì người khách tất phải từ bèn ngoài vào. Nếu người đó 
tới vào một đêm ẩm ướt rà không để lại một vết chân nào 
trên vải nhựa lót nhà (được quan sát vài phút sau khi y đi 
qua), thì chắc chắn là y đã tới bằng xe ngựa. 

- Điều đó có thể chấp nhận được. 

- Có thể chỉ-dấu này sẽ dẫn chúng ta đến một nơi nào đó. 
Nhưng, còn có hồi chuông, chỉ tiết lố láng nhất trong vụ này. 
Tại sao y lại gọi chuông? Có phải tên trộm làm thế để tỏ thái 
độ anh hùng? Hoặc có một ai khác đi cùng với kẻ trộm đã 
giật chuông để ngăn chặn vụ trộm? Hoặc việc đó chỉ là ngẫu 
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nhiền? Hoặc đó là ... Holmes lại rơi vào trạng thái suy tư thầm 
lạng. Nhưng tôi thấy dường như có một giả thiết mới bất chợt 
hình thành trong óc anh. 

Chúng tôi xuống tàu vào hồi ba giờ hai mươi. Sau khi đã 
nuốt vội vàng một miếng ở quây ăn nhà ga, chúng tôi đi thẳng 
tới Scotland Yard. Phốt là một người thấp nhỏ, gương mặt 
thông minh và những đường nét kiên quyết, nhưng kém dễ 
thương. Cuộc tiếp xúc thật lạnh lùng và thái độ của ông còn 
lạnh lùng hơn nữa khi ông được biết mục đích chuyến viếng 
thăm của chứng tôi. 

- “Đã từ lâu tôi biết phương pháp làm việc của ông, thưa 
ông Holmes, ông ta nói với một giọng mia mai cay độc. "Ông 
luôn luôn sử dụng những tin tức mà cảnh sát cung cấp cho 
ông và rồi tìm cách tự minh kết thúc vụ án để làm mất uy 
tín của nhứng cơ quan công quyên", 

- “Trái lại”, Holmes đáp."Trong năm mươi ba vụ, tên tôi 
chỉ xuất hiện có bốn lần, và cảnh sát đã lấy về phân mình bốn 
mươi chín vụ. Tôi không trách ông vì ông chưa biết đến điều 
đó, bởi lễ ông còn trẻ và thiếu kính nghiệm. Nhưng nếu như 
ông muốn nổi danh trong cái vụ mới này, ông cần phải cộng 
tác với tôi, chớ không phải chống lại tôi”. 

- “Tôi không mong gì hơn là có được một vài tuy-dô”, ông 
thanh tra thay đổi giọng nói. “Cho tới nay, thật sự tôi không 
thâu đạt được chút gì !” 

- Ông đã áp dụng những biện pháp nào? 

- Khi theo dõi ông Tang-gơ, chúng tôi biết ông ấy là một 
người dũng cảm và rất tốt. Nhưng bà vợ thì chẳng ra gì. Tôi 
có cảm tưởng là bà ấy biết rất nhiều, nhưng chẳng muốn nói 
ra. 

- Ông cũng cho theo đối bà ấy chứ? 

- Phải. Bà ấy uống rượu, và nhân viên của chúng tôi đã 
hai lân ngồi bèn bà khi bà đã quá chén, nhưng cũng không 
moi ra được điều gì. 
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- Những kê môi giới đã tới nhà họ phải khòng? 

- Phải, nhưng họ đã thanh toán cái món nợ cho nhà buôn 
xong rồi, 

- Tiền do đâu mà có? 

- Tiền lương hưu của ông chồng. Họ chẳng có vẻ gì là có 
tiền cảẢ. 

- Bà ta giải thích ra sao về cú chuông gọi của ông Phelps 
kêu đưa cà-phê lên? 

- Bà nói rằng chồng bà rất rệt và bà muốn làm đỡ cho 
chồng. 

- Điều đó phù hợp với việc ít lâu sau người chồng ngủ vùi 
trong phòng. Vậy là chẳng có gì chống lại họ, ngoại trừ tính 
nết của bà vợ. Ông có hỏi tại sao bà hối hả ra về trong đềm 
tối đó? 

- Bà đã ra về muộn hơn ngày thường và muốn trở về nhà 
ngay. 

- Ông có cho bà ta biết ông và ông Phelps đã đi sau bà 
ta tới hai mươi phút mà lại đến nhà trước bà không? 

- Bà giải thích rằng đi xe ngựa phải nhanh hơn đi bộ. 

- Bà ta có giải thích cái lý do đã khiến cho bà ta ngay 
khi vừa về tới nhà đã chạy vội vào trong bếp không? 

- Tiền để trả nợ nằm trong bếp. 

- Ít ra thì bà có câu trả lời cho mọi chuyện. Ông có hỏi 
bà ta xem, khi ra khỏi trụ sở Bộ, bà có gặp ai không, hoặc có 
thấy ai thơ thấn bên phía đường Charles không? 

- Bà chỉ trông thấy có người cảnh sát thôi. 

- Vậy thì, tôi thấy ông đã thẩm vấn bà ta hoàn toàn thấu 
đáo ! Thế ông còn làm những gì khác? 

- Nhân viên Gorot đã được theo dõi trong suốt chín tuần 
qua, nhưng không có kết quả gì. Không có gi chống lại ông 
ta. 
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- Và còn gì nữa? 

- Nói thật, chúng tôi chẳng có gì để mà tiến hành. 

- Ông nghĩ gì về cái chuông trong lúc ông PheÌps ở trong 
nhà của người-tiếp-tân ? 

- Tôi xin thú thật là tôi còn chưa hết ngạc nhiên. Phải 
là một kê to gan lớn mật mới vừa ăn trộm vừa báo động. 

- Đúng, thật là kỳ cục ! Tôi xin cảm ơn ông về tất cả 
những chỉ dẫn đó. 

Ta đi thôi, Watson. 

- Bây giờ chúng ta đi đâu? - Tôi hỏi khi đã ra bên ngoài. 

- Chúng ta tới huân tước. 

Chúng tôi gặp may : Lord Huldhurst vẫn còn ở trong văn 
phòng ông. Hoìmes cho trình danh thiếp và ngay đó chúng tôi 
được mời vào. Nhà chính khách đón tiếp chúng tôi với vẻ mặt 
lịch sự. Ông mời chúng tôi ngồi trong hai ghế bành sang trọng 
kê hai bèn lò sưởi. Đứng trên tấm thảm giữa hai chúng tôi, 
ông có một dáng thật đẹp với thân hình cao mảnh, bộ mặt 
nhọn và trâm tư. 

- “Tên ông đối với tôi rất quen thuộc, thưa ông HoÌmes !” 
Ông cười nói. “Và đương nhiên tôi không thể làm như không 
biết lý do của chuyến viếng thăm này. Nhưng tôi muốn được 
biết ông hành động vì lợi ích của ai, nếu như tôi có thể tự cho 
phép đặt ra với ông câu hỏi đó” 

- Vì lợi ích của ông Percy PhelÌps. 

- A !† Vì đứa cháu của tôí ! Ông thừa biết rằng tôi rất 
thích câu : “Quân pháp bất vị thân”. 

- Nhưng nếu tôi tìm ra tập tài liệu đó? 

- A ! Vấn đề sẽ lại khác hẳn ! 

- Có một hoặc bai câu hỏi mà tôi mong muốn được đặt 
ra với huàn tước 

- Tôi sẽ sung sướng được thông báo cho ông điều gì tôi 
có thể nói, trong phạm vi quyên hạn của tôi. 
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- Có phải ngài đã ban những chỉ thị sao chép bản văn tại 
gian phòng này. 

- Phải. 

- Thế thì không một ai có thể nghe được lời ngài? 

- Phải. 

- Ngài có nói với một người nào đó rằng ngài có ý định 
chép lại bản hiệp ước không? 

- Rhông. 

- Ngài tuyệt đối tin chắc như vậy chứ? 

- Tuyệt đối. 

- Thế thì, bởi vì ngài không bao giờ nói đến, bởi vì ông 
Phelps không bao giờ nói đến, bởi vì không một ai ngoài hai 
cậu cháu ngài biết được, nên sự có mặt của kẻ trộm trong văn 
phòng là hoàn toàn do ngẫu nhiên. Kẻ đó đã thấy mình bỗng 
nhiên gặp cơ may. Và y đã lấy trộm. 

Nhà chính khách mỉm cười nói : 

- Điều đó đã vượt khỏi phạm vi của tôi, 

Holmes suy nghĩ trong một lát : 

- Theo chỗ tôi biết, ngài e sợ rằng sự phổ biến bản hiệp 
ước sẽ kéo theo nhiều hậu quả tràm trọng? 

Ông bộ trưởng sa sâm nét mặt : 

- Đúng thế. 

- Nhưng nhứng hậu quả đó chưa xảy ra? 

- Chưa. 

- Nếu bản hiệp ước đã lọt tới Paris hay Berlin thì hẳn là 
ngài đã nghe thấy tiếng vọng? 

- Hản là như thế. - Huân tước nhăn mặt, nói. 

- Gần mười tuần lề đã trôi qua mà ngài vẫn còn chưa 
nghe thấy một động tĩnh nào. Vậy phải chăng vì một lý do nào 
đó, bản hiệp ước vẫn chưa đến đó? 

Huân tước nhún vai : 
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- Chúng ta không thể tin rằng tèn ăn trộm đem bản hiệp 
ước về nhà rồi đóng khung treo lên tường. 

- Có thể là y đợi một cuộc đấu giá. 

- Nếu y đợi quá lâu thì y sẽ chẳng còn được cái gì. Trong 
vài tháng, bản hiệp ước sẽ không còn gì là bí mật cả. 

- Phải chăng tên trộm đã đột nhiên ngã bệnh. 

- Một. cơn sốt viêm não, chẳng hạn? - Nhà chính khách 
hỏi, phóng lèn người Holmes một tia nhìn sắc sảo. 

- “Tôi đã không dám nói như thế”. HoÌmes điềm tĩnh trả 
lời. “Giờ đây, thưa ngài, chúng tồi đã làm ngài tốn nhiều thì 
giờ, và chúng tôi xin từ giã”. 

- Tôi xin cầu chúc ông tất cả sự thành công, cho đù kẻ 
phạm tội là ai? - Ông Bộ trưởng nói khi tiễn chúng tôi ra cửa. 

- Một cá tính cao quý ! Nhưng ông ấy phải tranh đấu để 
bảo vệ cương vị mình. Ông ấy chẳng giàu có gì cả và có nhiều 
việc phải làm. Chắc hẳn anh đã thấy là đôi giày của ông đã 
phải thay đế? Anh Watson, anh hãy trở lại với công việc của 
anh, nhưng nhớ trở lại Woking vào ngày mai. 

Sáng hôm sau, tôi đi cùng anh xuống Wokiíng. Anh cho 
tôi biết là anh không nhận được hồi âm cho lời nhắn tin trên 
các tờ báo và anh cũng chẳng có gì để cho tôi biết thêm. 

Chúng tôi gặp lại PheÌps, anh ta đã khá hơn buổi tối hôm 
trước, đã có thể đứng lên được. 

- Ông có tin gì mới không? - Phelps hỏi ngay tức khắc. 

- “Như đã tiên liệu bản báo cáo cúa tồi là tiêu cực”, - 
Holmes đáp. 

- Nhưng ông không thối chí chứ? 

- Không ! 

- Nẽu chúng ta kiên trì thì sự thật sẽ thắng. - Cô Ha-ri 
nói. 

- Ở đây, chúng tôi có nhiều điều để nói với ông hơn., - 
Phelps nói khi ngôi xuống trường kỷ. 
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- Tôi hy vọng ông đã có tin gì mới. 

- Chúng tôi đã gặp một biến cố... 

Gương mặt Phelps trở thành rất nghiêm trọng và ở đằng 
sau tia nhìn của anh, là sự sợ hãi. 

- Tôi bắt đầu tín rằng tôi là mục tiêu của một âm mưu 
quỷ quái nào đó. 

- Á ! - Holmes kêu lên, 

- Điều đó khó mà tin nổi, bởi vì tôi không có kẻ thù nào. 
Tuy nhiên, sau đêm qua, tôi đã đi tới một kết luận như thế. 

- Mong ông kể cho nghe. 

- Trước hết, đó là đềm đầu tiên không có người canh 
chừng trong phòng tôi. Tôi cảm thấy mình khỏe mạnh đến 
mức không còn cần đến cô y tá nữa. Tuy nhiên, tôi không tắt 
đèn trong khí ngủ. Vào khoảng hai giờ sáng, tôi đang ngủ thì 
bị đánh thức bởi một tiếng động nhẹ. Một tiếng động giống 
như tiếng con chuột gây ra khi nó gặm tấm ván. Tôi nằm yên 
để lắng nghe, với cảm tưởng đó chỉ là một con chuột nhát. Rồi 
tiếng động lại mạnh hơn và từ cửa sổ vang lên một tiếng động 
gọn của kim khí. Tôi ngồi đậy. Chẳng còn nghỉ ngờ gì nữa : 
một người nào đó đang cố nhét một dụng cụ qua khe hở giữa 
các khung cửa và cái tiếng động lớn là do then móc cửa số 
bị đẩy ra. 

Trong mười phút, tôi không nghe thấy gì hơn : tựa hồ 
như người ta muốn kiểm tra xem tiếng động có đánh thức tôi 
dậy không. Rồi một tiếng kêu cọt kẹt và cánh cửa mở ra từ 
từ. Tôi không biết cách tự chủ để chờ xem sự việc ra sao, nên 
đã nhảy ra khỏi giường. Một người đàn ông ngồi xốm bên 
khuôn cửa sổ. Tôi không nhìn rõ y vì y chuồn đi như một tia 
chớp, một tấm áo choàng che kín phân dưới mặt y. Một điều 
mà tôi tin chắc, là trong tay y có căm một con đao dài, 

- Thế rồi sau đó ông làm gì? 

Tôi định gọi chuông và đánh thức cả nhà dậy. Nhưng 
chuông thì đặt trong bếp còn các gia nhân thì ngủ tuốt trên 
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cao. Tôi la lên. Joesph chạy xuống và anh báo động cho những 
người còn lại trong nhà. Joesph và người sai vặt tìm thấy 
những dấu chân trong cái Bồn hoa ở mé dưới cửa số, nhưng 
thời tiết khô ráo của mùa này đã khiến họ không còn theo 
được đấu vết trên bãi cỏ. Tuy nhiên có một chỗ trên hàng rào 
gỗ dọc theo con đường là nơi có những dấu vết. Họ cho rằng 
có ai đó đã nhảy qua và đã làm cho hàng rào bị hư. Tôi chưa 
báo với cảnh sát địa phương, bởi vì tôi mong được biết ý kiến 
ông trước đã. 

Câu chuyện kể của Phelps đã tạo ra một tác dụng khác 
thường nơi Holmes. Anh đứng lên khỏi ghế và đi đi lại lại 
trong phòng trong một trạng thái bị kích động. 

- Họa vò đơn chí ! - Phelps cười, kết luận. 

- Ông có thể đi dạo một vòng quanh nhà với tôi được 
chăng? - Holmes nói. 

- Tôi rất mong được hưởng chút nắng trời. joseph sẽ 
cùng đi. 

- Và cả em nửa. - Cò Ha-ri nói. 

- Cô cứ ngồi ngay tại cái chỗ mà cô đang ngồi đây. - 
Holmes kêu lên. 

Cô thiếu nữ ngồi xuống, bất mãn. Anh cô nhập bọn, và 
bốn người chúng tôi ra khôi nhà. Chúng tôi đi dọc theo bãi có 
để tới khuôn cửa sổ. Quả thật ở đó có những dấu chân trên 
bồn hoa, nhưng những dấu đó đã bị làm rối và không còn rõ 
nửa. Holmes cúi nghiêng xuống trong chốc lát rồi đứng lên và 
nhún vai : 

- Chẳng ai rút ra từ đây được một cái gì ! Chúng ta hãy 
đi quanh nhà để xem vì sao căn phòng này lại được chọn lựa. 

- Căn phòng được nhìn thấy rõ hơn từ ngoài đường. - Ông 
doseph gợi ý. 

- À phải, đương nhiền ! Ở đây có một cánh cửa ắt hẳn 
hắn định cạy phá. Cửa này dùng để làm gì? 
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- Đây là lối vào của nhứng nhà cung cấp, ban đèm được 
khoá lại. 

- Trước đây đã có lần nào báo động tương tự không? 

- Chưa bao giờ. - Phelps đáp. 

- Trong nhà ông có cất giữ những bát đĩa hoặc đò dùng 
bằng bạc khiến cho kể trộm đòm ngó chăng? 

- Chẳng có món đồ đát tiền nào cả. 

Holmes đi dạo, tay đút trong túi, và dáng vẻ vô tư lự đó 
hoàn toàn trái ngược với các thói quen của anh. 

- “Nhân đây”, anh nói với Joseph, “ông đã tìm ra một chỗ 
mà từ đó kẻ trộm đã leo lèn hàng rào. Chúng ta tới đó coi 
qua !? 

Người thanh niên dẫn chúng tôi đến một nơi mà thanh 
trên của hàng rào đã bị nứt rạn. Một mầu gỗ nhỏ hãy còn 
vướng trên đó. Holmes rút mấu gỗ ra và quan sát kỹ lưỡng. 

- Ông tin là cái này mới có từ đêm qua? Tôi có cảm tưởng 
là nó có từ lâu rồi, phải thế không? 

- Rất có thể là như ông nói. 

- Tôi không thấy nơi nào mà một ai đó lại nhảy từ phía 
bên kia sang. Không, chúng ta không thâu được một tin tức 
nào ở nơi đây. Hãy trở về phòng để bàn chuyện. 

Phelps đi rất chậm và vịn vào cánh tay người anh vợ 
tương lai. Holmes băng thật mau qua bãi cỏ và chúng tôi tới 
khuôn cửa số trước hơn hai người kia. 

- “Thưa cô Ha-ri”, Holmes nói với một giọng nghiêm 
trọng. “Cô phải ở lại đây suốt ngày, không được rời khỏi phòng 
một giây phút nào cả. Việc này rất quan trọng”. 

- Chắc chắn rồi, bởi vì ng muốn thế, thưa ông Holmes. 
- Cô thiếu nữ trả lời, vẻ ngạc nhiên. 

- Khi đi ngủ, cô hãy khóa cửa phòng từ bên ngoài và cô 
hãy cất giữ chìa khoá. Cô hứa với tôi sẽ làm như thế chứ? 
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- Nhưng còn Phelps. 

- Ảnh ấy sẽ đi Luân Đôn cùng với chúng tôi. 

- Và ông buộc tôi phải ở lại nơi đây? 

- Vì anh ấy. Cô giúp cho anh ấy. Mau lên ! Hãy hứa ải ! 

Cô gật đầu vào lúc hai người kia đi tới ngang tầm chúng 
tôi. 

- “Tại sao em lại cứ phiền muộn trong căn phòng đó, 
Annie?” Anh cô kêu lên. “Hãy đi dạo một vòng dưới nắng đi”. 

- Không, cám ơn Joseph. Em hơi bị nhức đầu. Phòng này 
lại mát mê và thoải mái nên em thích lắm. 

.- Giờ đây ông đề nghị điều gì, thưa ông Holmes? - PheÌps 
hỏi. 

- Nếu ông có thể cùng đi tới Luân Đôn với chúng tôi thì 
điều đó sẽ giúp ích cho tôi rất nhiều. 

- Ñgay tức khắc sao? 

- Trong vòng một tiếng đòng hồ nữa. 

- Tôi hoàn toàn mạnh khoẻ. Ông sẽ yêu cầu tôi ở lại Luân 
Đôn trong đêm nay? 

- Tôi đang định đề nghị như vậy. 

- Nếu vị khách đềm qua trở lại tìm gặp tôi thì y sẽ thấy 
con chim đã bay rồi. Thưa ông Holmes. Ông có muốn anh 
Joseph cùng đi không, để chăm sóc tôi? 

- Ö không ! Anh bạn Watson là bác sĩ, anh ấy sẽ chăm 
sóc cho ông. Chúng ta sẽ dùng bứa ở đày, sau đó chúng ta sẽ 
cùng đi Luân Đôn. 

Tất cả được thu xếp như anh đã đề nghị. Cô Ha-ri xin 
lỗi không thể ra khỏi phòng. Tôi không hiểu được cái dự định 
của bạn, ngoài cái việc anh muốn tách xa hai người đã hứa 
hôn. Nhưng sau khi đã cùng với chúng tôi ra gan và đã đưa 
chúng tôi lèn toa tàu rồi, Holmes báo cho chúng tôi biết là anh 
phải ở lại Wolking : 
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- Còn có hai hoặc ba điều mà tôi muốn làm cho sáng tỏ. 
Sự vắng mặt của ông, thưa ông Phelps, sẽ có một tàm lợi ích 
nào đó. Anh Watson, khi về tới Luân Đôn, anh đưa Phelps về 
đường Baker và ở bên anh bạn cho tới lúc tôi trở vẽ. Là bạn 
cũ, hai anh hẳn có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Ông 
Phelps có thể ngủ trong phòng của tôi : tôi sẽ trở về nhà dùng 
bữa điểm tâm. 

- Nhưng còn việc điều tra của chúng ta ở Luân Đôn thì 
sao? - Phelps hỏi, cáu kinh. 

- Chuyện đó có thể đợi đến ngày mai. 

- Ông có thể loan báo cho gia đình tôi biết là tôi sẽ trở 
về vào tối mai- Phelps kêu lèn, vào lúc con tàu chuyển bánh. 

- Đâu có ai tròng thấy tôi ở nhà anh. - HoÌmes đáp, vui 
về vậy tay. 

Phelps và tôi tán chuyện trong lúc đi đường. 

- Anh ấy muốn thu thập một đầu mối liên quan tới vụ 
trộm đêm vừa qua. 

- Thế ý anh ra sao? 

- Có lẽ anh sẽ nói rằng đó là do hệ thân kinh của tôi bị 
mệt mỏi, nhưng tôi thật sự tin rằng có một âm mưu chính trị 
triển khai quanh tôi và nhứng kẻ chủ mưu lại còn muốn ám 
hại tôi. Điều đó nghe ra có vẻ phi lý, nhưng anh cứ xem sự 
việc thi rõ. Tại sao kẻ trộm lại cạy phá cửa số một phòng ngủ 
trong đó chẳng có cái gì để mà đánh cắp cả, và tại sao y lại 
tới với một con đao lớn? 

- Đó có thể chỉ là dụng cụ mà kể trộm dùng để cạy cửa. 

- Nó chính là một con dao. Tôi đã thấy lưỡi dao lóe lên 
một cách rö ràng. 

- Nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại bị theo đõi với một sự 
ác tâm tới nhường đó ! 

- À † Đó chính là vấn đề. 

- Nếu Holmes tin lời anh nói là chính xác thì anh ấy hắn 
tiến được một bước lớn về sự nhận dạng kẻ đã đánh cắp bản 
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hiệp ước về hải quân. Thật vô lý khi giả thiết rằng anh có tới 
hai kẻ thù, một kê đánh cắp tài hiệu và một kẻ muốn ám hại 
anh. 

- Nhưng ông Holmes đã nói rằng ông ấy sẽ không trở về 
nhà tôi, 

- Ảnh ấy chưa bao giờ hành động mà không có lý do chính 
đáng. Hãy tin lời chúng tồi. 

Tới đó câu chuyện của chúng tôi chuyển sang nhứng đề 
tài khác. 

Bứa đó là một ngày kiệt sức đối với tôi. Phelps hãy còn 
yếu sau cơn bệnh đài ngày và nôn nóng. Tôi cố gắng làm cho 
Phelps quan tâm tới những văn đề xã hội, tới tất cả những cái 
gì có thể làm cho anh khuây khỏa, nhưng tôi chỉ uống công. 
Anh luôn luôn quay lại với bản hiệp ước bị mất. Anh tự hỏi 
Holmes đang làm gì, huân tước sẽ xử trí ra sao, sáng mai 
chúng tôi sẽ nhận được những tin tức nào. Đền tối, anh trở 
thành hoàn toàn khó chịu. 

- Anh eó tin ở HoÌmes không? - Phelps hỏi. 

- Anh ấy đã hoàn thành được nhiều vụ đáng kể. 

- Nhưng có bao giờ anh ấy làm sáng tỏ được một việc đen 
tối như vụ này chưa? 

- Ö, có chứ ! 

- Nhưng không có vấn đề mà nhứng tâm lợi ích lớn lao 
đến thế bị lâm nguy? 

- Cái đó tôi không biết Trái lại, anh ấy đã hoạt động thay 
cho ba gia đình trị vì ở châu Âu trong những vụ trọng đại. 
Tôi chẳng còn biết nghĩ sao nữa. Anh có tin là anh ấy có hy 
vọng không? Ảnh có tin là anh ấy chắc sẽ thành công không? 

- Anh ấy không nói gì hết. 

- Dấu hiệu xấu ! 

- Chính khi anh ãy ở trên một hướng tốt, anh mới ít nói. 
Bạn thân mến ơi, sự bực dọc chẳng được việc gì. Anh hãy đi 
ngủ, ngõ hâu được tỉnh táo. 
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Bạn tôi theo lời khuyên của tôi, nhưng bản thân tôi cúng 
trần trọc mãi. Tôi đã đặt ra cả trăm câu hỏi. Tại sao Holmes 
lại ở lại Woking? Tại sao anh lại yèu câu cô Ha-ri ở nguyên 
trong phòng người bệnh suốt ngày hòm đó? Tại sao anh lại 
không báo cho gia đình Phelps biết việc anh ở lại? Tôi hành 
hạ bộ óc mình cho tới khi hai mắt sụp xuống vì mệt mỏi. 

Tôi thức giấc vào lúc bảy giờ và tôi đi ngay sang phòng 
Phelps : suốt đêm qua anh không ngủ. Câu hỏi đầu tiên của 
anh là chuyến trở vê của HoÌmes. 

- Holmes đã hứa là Holmes giứử lời. Và giờ giấc đối với anh 
ấy là giờ giấc : không sớm quá mà cũng không muộn quá. 

Tôi nói đúng, bởi không lâu sau lúc tám giờ, một cỗ xe 
ngựa dừng lại trước nhà và bạn tôi ra khối xe. Đứng trên cửa 
số, chúng tôi thấy bàn tay trái anh bị quấn băng ; bộ mặt anh 
thật u tối, nhợt nhạt. Anh vào trong nhà, nhưng vài giây đã 
trôi qua, tôi mới thấy anh lên tới cầu thang. 

' Ông ấy có vẻ như một người bại trận ! - Phelps kêu lên. 

Tôi buộc phai nhìn nhận là Phelps có lý. Tôi nói : 

- Chung cuộc, chìa khoá của sự bỉ mật chắc chắn là ở đây, 
ở Luân Đôn. 

Phelps thốt ra một tiếng rên rỉ : 

- Tôi không biết chìa khóa đó là cái gì. Nhưng tôi đã hy 
vọng biết bao về chuyến trở về của ông ấy. Hôm qua tay ông 
ta đâu có bị băng bó? Có chuyện gì xảy ra vậy? 

- Anh không bị thương đấy chứ, Holmes? Tôi hỏi, khi anh 
bước vào phòng khách. 

- Suyt † Một vết xước do tôi vụng về mà ra. Vụ của òng, 
thưa ông Phelps, là một trong những vụ hắc ám nhất mà chưa 
bao giờ tôi nắm trong tay. 

- Có vượt quá sức ông không? 

- Đó là một sự gian truân rất lý thú. 

- Chuyện gì đã xảy ra? 
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- Để ăn điểm tâm xong đã, bạn Watson thân mến. Tôi 
đoán chừng rằng không có hồi âm nào cho lời nhắn của tôi 
liên quan tới cỗ xe ngựa? ÙỪ phải, đâu cứ lần nào tấn còng là 
cũng thắng. 

Bàn ăn đã dọn sẵn và bà Hớt-xơn đem trà và cà-phê tới. 
HoÌmes háu ăn, tôi tò mò, còn Phelps thì ở độ chót của sự ủ 
rũ. 

- “Bà Hớt-xơn quả rất khéo léo”, Holmes nói khi thấy đĩa 
thịt gà nấu ca-rí. “Nghệ thuật nấu ăn của bà không được đa 
dạng, nhưng với tư cách là một phụ nữ xứ Scotland, bà biết 
thế nào là một bữa điểm tâm. Anh có món sò đằng đó, 
Watson ?” 

- Trứng chiên giăm-bông. 

- Tốt ! Ông dùng món gì nào, ông Phelps : gà nấu ca-ri, 
trứng hay là òng muốn tự mình chọn lấy món ăn? 

- Cám ơn, tôi chẳng nuốt nổi cái gì. 

- Ô, coí nào ! Hãy dùng cái món này, để ngay trước mặt 
ông đó. 

- Xin cám ơn, tôi không thể nào ăn được ! 

- “Thế thì”, Holmes nói với một cái nháy mắt tỉnh nghịch 
“ông nhường nốt món đó cho tôi chứ”? 

Phelps mở cái vung ra và anh thốt. lên một tiếng kêu. Mặt 
anh trở thành trắng bệch. Ở giữa cái liễn đựng thức ăn có một 
cuộn giấy nhỏ màu xám xanh. Anh vồ lấy cuộn giấy, chăm 
chăm nhìn vào nó, đứng lên và múa may trong phòng. Ảnh 
hét lên vì sung sướng. Đoạn anh rơi xuống một ghế bành, kiệt 
SỨC. 

- “Thài chứ ! Thôi chứ” HoÌmes nói khi vô nhẹ lên vai 
anh. “Tôi biết ông đã mòn mỏi chờ đợi”. 

PheÌps nấm lấy bàn tay anh và hôn nó : 

- Ông đã cứu được danh dự cho tôi ! 

- Danh dự của tôi cũng bị lâm nguy, nếu tôi thẤt bại 
trong vụ này. 
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Phelps nhét bản tài liệu vào túi trong của áo vét. 

- Tôi không đám làm gián đoạn lâu hơn bữa điểm tâm của 
hai ông, nhưng tôi lại mong muốn được biết, ông đã thâu hồi 
được nó như thế nào. 

Sherlocsk Holmes uống một tách cà phê và lưu ý đến 
món trứng chiên giăm-bông. Sau đó, anh đứng lên, môi một 
mẩu thuốc và ngồi thoải mái trong một ghế bành : 

- “Sau khi đã tạm biệt các bạn ở nhà ga, tôi đi ngang qua 
vùng đồng quê ở Surrey, tới nơi thôn trang nhỏ bé, tên là 
Riphey. Tới đó, tôi uống trà ở lữ quán và chế đầy bàu nước, 
nhét bánh xăng-uýt vào đầy túi, Tôi ở lại đó cho tới chiều tối. 
Đoạn tôi quay trở lại Woking vào đúng lúc mặt trời lặn. Tôi 
đợi cho con đường vắng hẳn bóng người rồi mới leo lên hàng 
rào về nhà. "¬ 

- Nhưng cửa song sắt mở mà. - Phelps nói 

- Đúng. Nhưng tôi có những sở thích đặc biệt trong lãnh 
vực này. Tôi đã chọn cái chỗ có ba cây thông và, nhờ những 
cành nhánh của ba cây đó che chở mà tôi lọt được vào trong 
mà không một ai trông thấy tôi. Tôi náu mình giứa những bụi 
cây, rồi bò từ bụi này sang bụi kia... Các bạn cứ cơi tỉnh trạng 
thâm bại của hai đầu gối quần tôi thì đủ ! Sau chót, tôi tới 
được lùm cây đỗ quyên đối diện với cửa sổ phòng ông Phelps. 
Tới đó tôi ngồi xổm xuống và chờ đợi. 

“Tấm mành sáo còn chưa được buông xuống ; tôi trông 
thấy cô Ha-ri ngồi đọc sách bên cạnh bàn. Tới mười giờ mười 
lăm phút, cô gấp sách lại, cột những cánh cửa lá trập lại và 
luí ra. Tôi nghe tiếng cô khép cánh cửa và cảm thấy gần như 
chắc chấn cô đã xoay chìa khóa trong ổ khoá. 

- Chìa khoá? - PheÌps ngạc nhiên. 

- Phải. Tôi đã cho cô Ha-ri những chỉ thị để khoá cửa lại 
từ bên ngoài và đem theo chìa khóa ấy về phòng ngủ. Cô đã 
làm theo lời đặn dò của tôi đứng từng ly từng tý, cô đi ra, các 
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ngọn đèn bị thổi tắt. Đêm rất đẹp trời, nhưng tôi mệt mỏi. ở 
Woking, tháp chuông một giáo đường báo từng khắc. Sau chót, 
vào khoảng hai giờ sáng, bất thình lình tôi nghe thấy một 
tiếng động nhỏ của một cái then cài bị người ta đẩy ra và tiếng 
kêu cọt kẹt của một cái chìa khoá. Một lát sau cánh cửa bàn 
dành cho những người cung cấp hàng mở ra và ông đJosepl. 
xuất hiện dưới ánh trăng. 

- Joseph ! - Phelps kêu lên. 

- Ông ta để đau trần, nhưng trên vai có vất một cái áo 
choàng đen. Ông nhón gót đi trong bóng tối, dọc theo bức 
tường. Khi tới trước cửa sổ,ông lùa một con dao đài xen qua 
khung cửa sổ và đẩy then móc cửa sổ lên. Thế rồi ông mở thật 
rộng cánh cửa số ra và dùng con dao ông lùa nó qua khe hở 
giữa nhứng cửa lá trập, nậy cái thanh lên và tách chúng ra. 

- Từ chỗ mai phục, tôi nhìn vào trong phòng thật ró. Anh 
ta đốt hai cây nến, đặt trên mặt lò sưởi, đoạn anh lật cái góc 
tấm thảm gần cánh cửa ra vào lên. Liền đó anh cúi xuðng và 
rút ra một miếng ván chận tường, lấy ra cuộn giấy, đặt một 
miếng ván chân tường lại, phủ tấm thảm lại như trước, thổi 
tắt những ngọn nến và rớt vào trong hai cánh tay tôi đang chờ 
đợi sẵn. 

“Mẹ kiếp, hắn ta hung đứữ quá lẽ, cằm dao xông thẳng vào 
tôi. Tôi phải đốn ngã hắn xuống đất tới hai làn. Hắn đã làm 
đứt mạch máu ở ngón tay tôi. Tất cả chuyện đó xảy ra trước 
khi tôi có thể chế ngự được hắn. Hắn chỉ còn có thể nhìn đời 
bằng một con mắt thôi, nhưng từ con roắt đó, hắn đã ném cho 
tôi một tia nhìn giết người... Nói tóm lại, sau cùng hắn chịu 
giao trả cho tôi tập tài liệu. Khi đã thu hồi lại được bản hiệp 
ước, tôi để cho hắn đi nhưng sáng nay tôi đã gởi cho Phốt vài 
chi tiết. Nếu Phốt lẹ tay bắt kịp con chim thì anh ta cứ tự 
xoay xở lấy : nhưng nếu anh ta lại thấy cái tổ đã trống rồng 
thì càng hay cho chính phủ. Tôi có cảm tưởng rằng cả huân 
tước lẫn ông Phelps, chẳng ai muốn đưa nội vụ ra tòa ! 
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- Vậy là trong mấy tuần lễ, giấy tờ bị đánh cắp đã ở trong 
phòng tôi? 

- Đúng vậy † 

- Và jJoseph là một tên vô lại. 

- Hừm ! Tôi được anh ta cho biết anh ta đã thua đậm khi 
chơi ở thị trường chứng khoán, và anh ta đám làm bất cứ 
chuyện gì để tạo dựng lại địa vị của mình. Anh ta chẳng cần 
quan tâm chí tới hạnh phúc của em gái mình và cũng cóc cần 
đến danh tiếng của ông. 

Phelps lún xuống trong ghế bành. 

- Những điều ông nói làm tôi choáng váng. 

- Tôi bắt đầu nghi ngờ đloseph, vì trong đèm xảy ra vụ 
trộm, ông đã có ý định trở về cùng với anh ta. Mặt khác, thật 
là tự nhiên khi anh ta tới rủ ông cùng về, bởi vì anh ta biết 
đường vào văn phòng ông. Rồi khi được biết có người muốn 
bê khóa cửa sổ để vào phòng ngủ của ông, trong cái phòng mà 
không một ai (ngoài Joseph) có thể cất giấu một cái gì đó, thì 
những nghỉ ngờ của tôi chuyển thành mộ sự tin chắc. Vậy 
thì kẻ muốn đột nhập phải là kẻ biết rõ những chuyện xây ra 
trong nhà. 

- Tôi mù quáng biết chừng nào ! 

- Những sự việc được tóm lại như vầy : Joseph vào trong 
Bộ ngoại giao qua ngà đường Charles, anh đi thẳng tới văn 
phòng ông đúng vào lúc ông vừa bỏ ra ngoài. Vì thấy không 
có ai, anh ta đã giật chuồng. Trong lúc gọi chuông, anh ta 
trông thấy tờ giấy trải trên mặt bàn. Chỉ lướt qua, anh ta thấy 
ngay là thần may mắn đã mỉm cười với mình. Anh ta vội nhét 
nó vào túi rồi bỏ đi. 

Anh ta trở về Woking bằng chuyến tàu đầu tiên để đem 
cất giấu vào trong một chỗ mà anh ta cho là nơi cất giấu thật 
tốt, với ý định đến ngày hôm sau hoặc ngày hôm sau nứa sẽ 
lấy để đưa ra làm tiền. Nhưng bất thình linh ông lại trở về. 


99 


Anh ta không được báo trước, và bị đuổi ra khỏi căn phòng 
trước đó dành cho anh ta. Và từ đó cho mãi tới ngày hồm qua, 
lúc nào trong phòng cũng có hai người hiện diện, khiến anh 
ta không thể lấy lại được kho báu. Cái tình huống đó hẳn đã 
làm cho anh ta điên lên được ! Ảnh ta đã thứ lấy cắp nó đêm 
hôm trước, nhưng đã thất bại bởi vì ông đã thức giấc. Ông hãy 
nhớ lại là buổi tối hôm trước, ông đã không uống thuốc ngủ 
thông thường. : 

- Đúng vậy. 

- Ảnh ta đã phải thu xếp để cho thuốc nước phải có công 
hiệu, và anh ta cả tìn rằng ông sẽ không thức dậy. Tôi tin chắc 
rằng anh ta sẽ làm lại mưu toan đó khí tồi đưa ðng về Luân 
Đôn. Tôi đã yêu câu cô Ha-ri không rời phòng suốt ngày bỏm 
đó ngõ hầu anh ta không thể ra tay trước chúng ta... Tôi nghỉ 
là giấy tờ ở trong phòng, nhưng tôi không chịu tự mình tìm 
kiếm. Để cho anh ta lấy chúng ra, thì tôi đỡ mất công biết bao. 

- Tại sao anh ta lại muốn vào phòng qua ngả cửa sổ, trong 
lúc mà anh ta có thể vào bằng cửa chính? 

- Muốn tới được cửa ra vào chính, anh ta phải qua trước 
bảy căn phòng ngủ. Phần khác, anh ta có thể bỏ chạy trốn qua 
ngả vườn. 

- Anh ta không có ý định giết người sao? Con đao có thể 
chỉ là một dụng cụ để đào tường khoét ngạch thôi ư? 

- Có thể lắm. - Holmes nhún vai trả lời. 
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Công việc sau cùng 
của Holmes 


Khoảng cuối năm 1890 đâu năm 1891, báo chí loan tìn 
Holmes được chính phủ Pháp mời giúp một việc cực kỳ quan 
trọng. Qua hai lá thư của anh gửi từ Narbonne và Nimes, tôi 
đoán chắc anh sẽ lưu lại ở Pháp khá lâu. Vì vậy tôi có phần 
ngạc nhiên khi thấy anh bất ngờ xuất biện ở phòng tôi vào 
chiều 24 tháng 4. Anh xanh xao, gây gò hơn trước. 

- “Đúng, tôi đã làm hao kiệt sức lực của mình”. Anh nói 
để đáp lại cái nhìn của tôi, “Tôi đóng kín cửa số lại nhé?” 

- Anh lo ngại điều gì phải không? 

- Tôi sợ. 

- Sợ cái gì? 

- Súng hơi. 

- Anh muốn nói tới chuyện gì vậy? 

- Tôi không phải là kế nhát gan. Tuy vậy, coi thường mối 
nguy hiểm đe dọa bạn mình là ngốc xuẩn, chớ:không phải can 
đảm. Cho tôi bao điêm. 

Anh bắt đầu hút thuốc. 

- Thứ nhất, tôi cần chuyến viếng thăm này để cáo lỗi anh. 
Ngoài ra,tôi buộc phải yêu câu anh cho phép tôi trèo qua bức 
tường sau của khu vườn nhà anh. 

- Nghĩa là thế nào? - Tôi hỏi, 

Anh chìa bàn tay lại gần ngọn đèn. Tôi nhận ra các khớp 
xương ở hai ngón tay anh có nhiều vết xước đầm đìa máu. 
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- Thế này có thể mất toàn bộ cánh tay như bỡn. Mà bà 
_Watson đâu? Có nhà không? 

- Không. Nhà tôi đi thăm người quen. 

- Nghĩa là chỉ độc mình anh ở nhà? 

- Chỉ một mình. 

- Nếu vậy tôi sẽ dễ dàng hơn khi có ý mời anh cùng đi 
ra nước ngoài trong vòng một tuần lễ. 

- Tới đâu chứ? 

- Tới đâu cũng được. Với tôi, đến đâu cũng đều có ý nghĩa 
hoàn toàn như nhau. 

Tất cả chuyện này hiện ra trước tôi như không thể có gì 
lạ lùng hơn thế, Holmes không có thói quen tiêu xài thời giờ 
một cách vô ích, và một cái gì đó phảng phất trên khuôn mặt 
xanh xao của anh như đang nói về sự căng thẳng đến tột độ 
trong anh. Nhận ra nỗi bàn khoăn trong cái nhìn của tôi. Anh 
chống khuyu tay lên gði, khép chặt năm đàu ngón tay lại và 
bát đầu giải thích cho tôi hiểu tình hình công việc. 

- Anh không nghe thấy gì về giáo sư Mồ-ri. 

- Không. 

- Thật tài tình ! Con người này lường gạt cả Luân Đôn ; 
vậy mà không một ai nghe biết gì về hắn. Watson, anh hãy 
tin là nếu tôi chiến thắng được hắn, nếu tôi giúp xã hội thoát 
khỏi tay hắn thì đấy sẽ là đính cao trong sự nghiệp của tôi. 
Tôi coi nghề nghiệp của tôi đã bất đầu được kết thúc và tôi 
đã chuẩn bị chuyển sang những công việc bình yên hơn. Trong 
hai công việc cuối cùng, tôi đã giúp gia đình quôc vương 
Scandinavie và nước Pháp. Nhờ vậy tôi đã có đủ những 
phương tiện để điêu hành nếp sống sao cho phù hợp với các 
thiên hướng của tôi. Thế nhưng, tôi chưa có thể nghỉ ngơi, 
chưa thể yên tâm, chừng nào con người này còn đi dạo trên 
các đường phố Luân Đôn. 

- Hán đã làm gì? 
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- Hắn xuất thân từ một gia đình tốt và được giáo dục. 
Trời phú cho hắn những khả năng toán bọc phi thường. Năm 
21 tuổi, hắn đã viết một luận án về nhị thức Newton Œ và 
nổi tiếng khắp châu Âu. Sau đấy, hắn nhận giảng dạy môn 
toán ở một trong những trường đại học tổng hợp khu vực 
chúng ta, một tương lai xán lạn đang chờ hắn. Song hắn có 
một thiên hướng di truyền hung dữ và bất nhân. Máu của kê 
phạm tội chảy trong dĩ vãng của hắn. Sự tàn bạo trở thành 
nguy hiểm hơn do trí tuệ khác thường của hắn. Tin đồn xấu 
xa về hắn đã truyền đến trường đại học. Cuối cùng hắn phải 
nghỉ dạy và đời tới Luân Đôn. Ở đây, hắn bắt đầu huấn luyện 
cho một số thanh niên thi vào bậc sĩ quan. Đấy là những điều 
người ta nói về hắn. Còn bày giờ anh sẽ nghe những gì tôi đã 
tự mình tìm hiểu cặn kẽ về hắn. 

Gần đây tôi bắt đầu cảm thấy là trong thế giới ấy có một 
lực lượng tồn tại. Lực lượng này hoạt động trái pháp luật, dưới 
sự che chở của những kẻ cho mượn tên... Nhiều lần trong 
những trường hợp cướp giật, giết người, tôi đã tìm ra những 
dấu vết của nó, thậm chí ngay trong các tội ác còn chưa được 
sáng tỏ mà tôi đã không tiến hành điều tra một cách trực tiếp. 
Vào những năm trở lại đây, tới cố gắng chọc thủng bức màn 
che phủ nó. Và đến nay tôi đã tìm ra khâu cuối cùng của mạng 
lưới sau hàng nghìn mánh lới và tôi bát đầu gõ nút ra. Kháu 
cuối cùng và cái nút ấy chỉnh là cựu giáo sự Mô-ri, nguyên là 
một nhà bác học lừng danh. 

Hán là Napoléon của thế giới độc ác, Watson ạ ! Hắn là 
người tổ chức một nửa tất cả tội ác và gần như toàn bộ tội 
ác chưa được phanh phui ở thành phố này. Hắn ngồi bất động 
như một con nhện "ng trung tâm mạng nhện. Nhưng mạng 
nhện có hàng nghìn mạng lưới và hắn có thể thú được sự chấn 


L Một công thức đại số. 
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động của từng mạng lưới trong đó. Chính hắn lại ít khi hoạt 
động. Hắn chỉ thảo ra kế hoạch. Thế nhưng tay chân của hắn 
đông đúc. Nếu một ai cần đánh cắp tài liệu, cướp giật hoặc 
giết người thì chỉ can báo cho hắn, tội ác sẽ được chuẩn bị và 
sau đó sẽ được tiến hành. Trong trường hợp đó, số tiền thu 
được luôn để bảo lãnh cho các đàn em và để mời kẻ bảo vệ. 
Có diều, tên chỉ huy chính, thì không bao giờ lộ mặt ra - hắn 
ở bên ngoài mọi sự hoài nghi. Tổ chức như thế, hắn khéo được 
nguy trang và khéo được bảo vệ đến mức mặc đầu tòi đã cố 
găng hết sức, vẫn không có khả năng đưa ra những bằng 
chứng đủ để kết tội hắn. Sau ba tháng hoạt động tích cực, tôi 
buộc lòng phải thú nhận rằng tôi đã đối diện với kẻ thù có tầm 
cỡ. Tôi thăn phục tài nghệ của hắn. Thế nhưng, cuối cùng hắn 
bị sơ suất nhỏ, rất nhỏ thôi. Lập tức, tôi lợi dụng ngay sự sơ 
suất này và bắt đầu kết lưới quanh hắn. Bây giờ tấm lưới hầu 
như đã được chuẩn bị xong. Chỉ sau ba ngày nứa, mọi chuyện 
sẽ được kết thúc. Tên giáo sư cùng nhứng thành viền chính 
của hắn sẽ sa vào tay tòa án, Và sau đó, vụ án hình sự lớn 
nhất thế kỷ sẽ được bắt đầu. Bí mật của hơn bốn mươi tội ác 
mập mờ sẽ được làm sáng tö và những kẻ phạm tội sẽ được 
trừng phạt? Có điều chỉ cần ta đi một bước thiếu chính xác 
là chúng sẽ tuột khỏi tay chứng ta. 

Tất cả sẽ êm đẹp nếu tôi có thể hành động làm sao cho 
tên Mô-ri không hay biết gì vê điều đó. Nhưng hắn rất quỷ 
quyệt. Mỗi phương pháp được tôi thực hiện, để lùa hắn vào lưới 
của mình, hắn đều biết và lập tức dừng lại. Nhiều lan hắn toan 
vùng chạy khỏi mạng lưới do tôi giăng ra và mỗi lần như thế 
tôi lại chặn đường của hắn. Anh Watson, nếu như sự mô tả 
chí tiết cuộc đấu tranh thAm lạng này có thể được Xuất bản, 
thì cuốn sách sẽ trở thành một trong những cuốn tuyệt diệu 
nhất trong lịch sử truyện trinh thám. Chưa bao giờ tôi nâng 
mình đến độ cao như thế. Cũng chưa bao giờ tôi chật vật bởi 
hành động của kẻ thù đến thế. Quả đấm của hắn giáng xuống 
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rất mạnh nhưng cú đỡ của tôi mạnh hơn nửa. Sáng nay, tôi 
đã thực hiện xong những bước cuối cùng. Tôi cần ba ngày, để 
hoàn thành công việc. Tôi đang ngồi trong phòng để cân nhắc 
lại mọi việc thì đột nhiên cánh cửa hé mở. Mô-ri đang đứng 
trước mặt tôi. 

Thần kinh của tôi rất vững, nhưng phải thú thật là tôi 
không thể không rùng minh khi trông thấy hắn. Vẻ ngoài của 
hắn vẫn như trước đây. Trán hắn trắng, rộng và nhô ra phía 
trước. Đôi mắt. sâu hoám. Bộ mặt hắn được cạo nhẫn nhụi,, 
xanh xao và khổ hạnh. Vai hắn gù, đầu hắn dướn về phía ˆ 
trước, chậm chạp, lắc lư từ phía này sang phía khác. Đôi mắt 
sắc nhọn của hắn cắm phập vào tôi. 

- “Xương trán ở ông được phát triển không bình thường 
như tôi chờ đợi”. Cuối cùng hắn nói. “Đấy là một thói quen 
nguy hiếm, ông Holmes ạ ! Hãy hỏ súng ra khỏi túi đi”. 

Thực tình, khi hắn vừa bước vào nhà, tôi đã hiếu ngay 
mối nguy hiểm lớn lao đang đe dọa mình. Cho nên,tôi mau lẹ 
chuyển khẩu súng ngắn từ ngăn bàn vào túi quần, và vào lúc 
đó tồi nấm khẩu súng qua lớp vải. Sau lời khiển trách nhẹ 
nhàng của hắn, tôi rút khẩu súng ngắn từ túi ra và đặt trước 
mặt mình. Mô-ri tiếp tục mỉm cười và nheo nheo đôi mắt, song 
có một cái gì đấy phản chiếu trong đôi mắt hắn buộc tôi chỉ 
yên tàm khi được ngồi kề bên vũ khí của mình. 

- Ông rõ ràng không biết tôi? - Hắn nói. 

- Ngược lại, ông ởã hiểu rằng tôi biết òng rất rõ. Nếu ông 
cần nói với tôi một điều gì, thì tôi có thể dành cho ông năm 
phút. 

- Tất cả nhứng gì tôi muốn nói với ông, ông đã đoán được 
rồi. - Hắn trả lời. 

- Trong trường hợp như thế, có lẽ ông đoán được câu trả 
lời của tôi. 

- Ông tin chắc như thế chứ? 
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Hắn đút tay vào túi quần, tôi lập tức cam lấy khấu súng 
trên bàn, Nhưng vật hắn rút ra chỉ là một cuốn sổ tay ghỉ 
nguộch ngoạc những ngày tháng gì đó. Hắn nói : 

- Ông án ngữ đường đi của tôi ngày 4 tháng giêng. Ngày 
23, òng lại gây lo ngại cho tôi ; giữa tháng hai, ông quấy nhiễu 
tôi rất nghiêm trọng. Cuối tháng ba, ông phá vỡ hoàn toàn kế 
hoạch của tôi. Bây giờ, do sự theo dõi không dứt của ông, tôi 
đã làm vào tình thế sắp mất tự do. Không thể tiếp tục như 
thế được ! 

- Ông có đề nghị gì? 

- “Hãy vứt bỏ công việc ấy đi, ông Holmes ạ”. Hắn vừa 
nói vừa lắc đầu. 

“Quả thật, hãy vứt bỏ nó đi !”. 

- Sau ngày thứ hai ! - Tôi trả lời. 

- Đủ rồi ! Ông Holmes ! Ông rất khôn ngoan. Rồi cuối 
cùng thế nào ông cũng lùng được tôi. Ông cần rút lui đi. Chính 
ông đã dẫn dắt còng việc đến chỗ khòng có một kết cục nào 
khác thế. Tôi đã trải qua nối khoan khoái trí tuệ khí theo dõi 
phương pháp đấu tranh của ông. Hãy tin rằng tôi sẽ đau lòng 
nếu ông buộc tôi phải dùng đến những biện pháp cực kỳ khắc 
nghiệt. Ông mìm cười, thưa ông, nhưng tôi xin cam đoan với 
ðng là tôi nói rất thành thực. 

- Sự nguy hiểm là người bạn đường tất yếu của nghề 
nghiệp tôi. 

- “Đây không phải là mối hiểm nguy mà là sự húy diệt 
không tránh khỏi”. Hắn bác lại. “Không phải ông đã cản bước 
một người, mà là cản bước một tổ chức khổng lô. Ông cân rút 
lui, ông Holmes, hoặc là ông sẽ bị xéo nát”, 

Tôi đứng dậy và nói : : 

- Tôi e rằng do câu chuyện thú vị giửa chúng ta, tôi có 
thể bỏ lỡ một việc quan trọng ở một nơi khác. 

Hán đứ#g,dậy, im lạng nhìn tôi, rồi lắc đầu buồn bã : 
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- “Thôi được !” cuối cùng hắn nói. “Thật đáng tiếc ! 
Nhưng tôi đã làm tất cả những gì có thể làm được. Trước ngày 
thứ hai, ông sẽ bị kiệt sức. Đó là cuộc đọ sức sống mái giữa 
chúng ta, ông Holmes ạ ! Ông hy vọng đặt tôi vào ghế bị can? 
Tôi nói để ông rõ, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Ông hy 
vọng chiến thắng tôi? Tôi tuyên bố rằng ông sẽ khòng khi nào 
đạt được đâu. Nếu ông đủ khả nững tiêu diệt tôi thì chính ông 
cũng sẽ bị tiêu diệt”. 

- Ông tán dương tôi nhiều quá đấy, ông Mô-ri ! Tôi có 
thể trả lời ông thế nào bây giờ. Và do vậy, tôi sẽ nói : uì lợi 
ích của xõ hội, tôi sung sướng chếp nhận điều thứ hai, bởi 0ì 
tôi tin uờo điều thứ nhối. 

- Tôi không thể hy uong uào điều đầu tiên, mặc dầu tôi 
sẵn lòng hy Uong ào điều sau cùng. 

Sau khi đã quay cái lưng gù về phía tôi, hắn ngoái cổ lại, 
nheo mắt và bước ra. 

Cuộc gặp gỡ độc nhất vô nhị của tôi với Mô-ri như thế 
đấy. Thật lòng mà nói, nó để lại trong tôi một cảm giác thật 
khó chịu. Hẳn anh sẽ nói với tôi : “Tại sao không nhờ cậy tới 
cảnh sát?” - Bởi lẽ quả đấm sẽ không do hắn mà do bọn tay 
chân của hắn thực hiện. 

- Cuộc tiến công vào anh đã được xúc tiến rồi chăng ? 

- Mô-ri không thuộc trong số những người ưa cất công 
việc vào tủ kính để lâu ngày đâu. Sau khi hắn đi khỏi, khoảng 
gân mười hai giờ, tôi có việc cần đi đến đường Oxford. Lúc đi 
qua ngã tư đường Bentinck và đường Wellbeck, tôi nhận ra 
một chiếc song mã có mui lao thẳng vào tôi với một tốc độ 
kinh khủng. Tòi lập tức tránh nhanh vào hè phố. Chỉ một tíc 
tác thói là tôi đã bị nghiến chết rồi. Chiếc xe rẻ vào góc phố 
và nhanh chóng biến mất. Khi đến đường Ver, đột nhiên có 
một viên gạch từ mái một ngôi nhà rớt xuống, tan thành 
những mảnh nhỏ cạnh chân tôi. Tôi đi gọi cảnh sát, đồng thời 
xem xét kỹ lưỡng nơi xảy ra sự cố. Những viên gạch và phiến 
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ngói nằm trên mái nhà chuẩn bị tu sửa. Người ta muốn tổi 
tin là viên gạch đã rót xuống do gió thối. Tôi nhảy lên xe có 
mưi và đi đến nhà em tôi. Cả ngày tôi ở lại đấy. Và từ đó tôi 
đến thắng chô anh... Trên đường đi, một thằng vô lại nào đấy 
đã tấn công tôi bằng dùi cưi. Tôi đánh hắn khuyu ngã và cảnh 
sát đã bắt hắn, Nhưng tôi đám nói với anh là sẽ không ai phát 
hiện ra mối liên hệ giữa tên lưu manh bị tôi đánh gãy tay với 
nhà toán học hiện đang giải những bài toán cách đây mười 
dặm đường. Bây giờ chắc anh đoán được tại sao khi đến chỗ 
anh, trước tiền tôi phải cài then cửa lại, vời sau đó sẽ đi về 
bằng ngã sau. 
.. Vậy hôm nay anh nên nghỉ tại đây. 

- Không, tôi đang là một người khách nguy hiểm. Nhưng 
mọi chuyện sẽ được kết thúc tốt đẹp thôi ! Bây giờ công việc 
đã bước sang giai đoạn mà sự bắt giử hắn có thể được tiến 
- hành không cần sự có mặt của tôi nứa. Như vậy, tốt hơn cả 
là tôi nên rời khỏi Luân Đôn. Tôi sẽ rất vui nếu anh đi cùng 
tôi. 

- Hiện giờ tôi không có nhiều bệnh nhân. Mà người đòng 
nghiệp sống ở cạnh đây chắc sắn sàng đồng ý thay thế tôi. Vậy 
tôi cùng ởi với anh. 

- Ngay sáng mai được không? 

- Được. 

- Tốt quá, bây giờ hấy nghe đây ! Anh đừng đưa hành lý 
đến ga quy định mà cần nhờ một người tin cậy chuyển đến 
sân ga Victoria. Buổi sáng, anh phái gia nhân đi mời xe có mui, 
nhưng nói người ấy đừng mời cỗ xe thứ nhất và thứ hai. Anh 
ngồi vào xe, khởi đi từ Strand. Trong khi đó, anh đưa địa chỉ 
cho người xà ích và dặn ông ta trong bất kỳ trường hợp nào 
cũng đừng quảng địa chỉ đi. Anh nhớ trả tiền cho người xà 
ích sớm hơn. Đúng lúc xe dừng lại, anh mau chóng lách tới 
hành lang bán hàng với tính toán sao cho anh sẽ ở vào ngã 
khác của nó vừa đúng 4 giờ 15 phút. Ở đó, ngay cạnh lè đường, 
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anh sẽ trông thấy chiếc xe ngựa không lớn lắm. Điều khiến 
xe là một người vận áo khoác màu đen cổ viền đỏ. Anh sẽ ngòi 
vào chiếc xe ngựa này, di đến nhà ga vừa đúng lúc con tàu 
tốc hành xuãt phát ra nước ngoài. 

- Tôi cân gặp anh ở đâu? 

- Trên sân ga. Người ta sẽ dành cho chúng ta phòng thứ 
hai của về hạng nhất, 

- Tức là chúng ta sẽ gắp nhau trong toa tàu? 

- Đúng vậy ! 

Sau khi chỉ dẫn đôi điều theo kế hoạch vào ngày hôm sau, 
Holmes đứng đậy, ra vườn cùng với tôi. Thế rồi anh luồn qua 
bức tường chạy thẳng tới đường Mortimer, dùng còi gọi xe. Tôi 
nghe rõ tiếng bánh xe lạch cạch xa đần. 

Sáng hôm sau, ngay sau bửa điểm tâm, tôi đi đến điểm 
hẹn. Tôi nhận ra cỗ xe ngựa đang chờ. Lập tức tôi ngồi vào 
xe. Xà ích quất ngựa mau chóng đưa tôi đến nhà ga Victoria. 
Tôi vừa bước xuống xe, ông ta đã quay xe lại, lao nhanh như 
trước, khòng ngoảnh lại nhìn về phía tôi. 

Hành lý của tôi đang chờ trong nhà ga. Tôi dễ dàng tìm 
ra cu-pè mà Holmes chỉ dẫn, mặc đầu đó là cu-pê duy nhất 
có đòng chứ “bận”. Nhưng HoÌmes vẫn chưa có mặt. Tôi nhìn 
lên đồng hồ nhà ga : chỉ còn 7 phút nữa là tàu khởi hành. Tôi 
hớt hải tìm kiếm bóng dáng xương xương trong đám đông 
hành khách và người đưa tiễn. Vô ích. Tôi mất vài phút vì phải 
giúp một vị linh mục người Ý khi òng cố gắng giải thích cho 
người phu khuân vác hiểu rằng hành lý của ông cần chuyển 
đến Paris. Sau đó, tôi đi vòng quanh sàn ga, rồi quay trở lại 
cu-pê của mình. Tòi chợt gặp lại cụ già người Ý trong cu-pê. 
Hóa ra, mặc đầu ông không có vé trong cu-pê này, phu khuân 
vác vẫn mời òng ta vào ngồi chỗ tôi. Việc giải thích cho người 
bạn đường này hiểu rằng sự đột nhập của ông đã khiến cho 
tôi khó chịu quả vô ích. Ông ta sử dụng tiếng Ý còn kém hơn 
cả tiếng Ánh. Cho nên tôi chỉ nhún vai và tiếp tục nhìn ra 
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ngoài cửa sô, chờ đợi bạn tôi. Nỗi khiếp sợ bắt đâu xâm chiếm 
lấy tôi. Sự vắng mặt đột ngột của anh chứng tỏ là đã có một 
nỗi bất hạnh nào đấy ! Tất cả cửa ra vào đã được đóng lại, 
tiếng còi tàu đã văng vắng vang lên. Đột nhiên... 

- Anh không chào tôi sao? - Giọng nói của một ai đó vang 
lên bên cạnh tôi. 

Tòi ngoảnh lại, sửng sốt. Vị linh mục luống tuổi, giờ đã 
đứng ngay trước mặt tôi. Trong giày lát, những nếp nhăn biến 
mất, mũi dịch xuống cằm, môi dưới thôi động đậy về phía 
trước. Mồm ông nói phèều phào, đôi mắt ông lờ đờ ánh lên tía 
lửa như trước, nhưng cái lưng còng còng thì giờ ưỡn thẳng trở 
lại. Tất cÃ những điều đó diễn ra trong khoảnh khắc. Thế rồi 
HoÌmes lại biến nhanh như anh vừa xuất hiện. 

- Ánh làm tôi hoảng hôn. - Tôi kêu lên. 

- “Phải thận trọng đến mức tối đa”. Anh thâm thì. “Bọn 
nó đang lần theo dấu vết của chúng ta. Mà là chính Mô-ri 

đấy !° : 

Con tàu lác lư đồng thời với những lời nói ấy của Holmes. 
Ngoái đầu nhìn lại phía sau, tôi trông thấy: một người cao cao 
đang dữ tợn xô đẩy đám đông vây quanh như muốn chặn con 
tàu lại. Tuy nhiên, muộn mất rồi. Tốc độ của con tàu đã tăng 
lèn, sân ga lùi lại rất nhanh về phía sau. - Holmes cười nói : 

- Đó, anh thấy chưa? Nhờ đè phòng từ. trước, chúng ta 
đã thoát khỏi. 

Anh đứng lên, cởi áo choàng đen và mũ cất đi vào xắc 
du lịch : 

- Anh đã đọc báo buổi sáng chưa? 

- Chưa. 

- Nghĩa là anh chưa biết vê những gì xảy ra ở đường 
Baker. 

-Ở đường Baker? 

- Đêm qua, bọn họ đột nhập vào căn hộ của chúng ta, 
nhưng không gây thiệt hại đáng kể. 
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- Vậy à?.Điều đó thật không chịu nổi ! 

- Sau khi tên điệp viền với chiếc dùi cui bị bất, chúng 
hoàn toàn mất dấu vết của tôi. Nói cách khác, chúng không 
thể tưởng tượng nổi là tôi lại trở về nhà. Nhưng sau đó, chứng 
bắt đâu theo dõi anh. Chính điều này đã đẩy Mô-ri đến nhà 
ga Victoria. Anh đã không sơ sót điêu gì trên đường tới nhà 
ga chứ? 

- Tôi thực hiện chính xác mọi điều chỉ dẫn của anh, 

- Anh nhận ra cỗ xe ngựa ở chỗ nào? , 

- Nó chờ tôi. 

- Ánh có biết người đánh xe ngựa không? 

- Không. 

- Đấy là anh Mycroft. Trong những công việc như thế, 
tốt hơn cả là đừng bộc bạch những điều bí mật của mình cho 
người làm thuê. Thế đấy ! Còn bây giờ, chúng ta cần nghĩ xem 
nên đối phó như thế nào với Mô-ri... 

- Chúng ta đi bằng tàu tốc hành mà tàu thủy ở đây lại 
rời bến sau khi chúng ta đã đến nơi, cho nên hắn không có 
khả năng đuổi kịp chúng ta được. 

- Anh Watson ! Nếu tôi ở vào địa vị của hắn, một vật cản 
bé xíu như thế há cá thể ngăn trở được tôi hay sao? Còn nếu 
không phải như thế thì vì lẽ gì anh lại đánh giá thấp hắn. 

- Nhưng,hắn có thể làm được gì? 

- Làm được. 

- Hấn sẽ làm như thế nào? 

- Thuê hẳn một con tàu tốc hành và rượt theo. 

- Nhưng, tàu hắn sẽ đến muộn. 

- Không. Chuyến tàu của chúng ta sẽ dừng ở Canterbury. 
Và ở đó, nó luồn luôn chờ fờu thủy ít ra cũng phải 1ỗ phúi. 
Thế là ở tại một nơi nào đấy, hắn sẽ đuổi kịp chúng ta. 

- Tại sao người ta không ra lệnh bắt hắn đúng lúc hắn 
đến ! 


111 


- Điều này sẽ vỡ những thành quả của ba tháng trời ròng 
rã. Chúng ta chụp con cá lớn, còn đàn cá con thì rời khỏi lưới, 
bơi đến những hướng khác nhau. Tới thứ hai này, tất cả bọn 
chúng sẽ sa vào tay chúng ta. Bây giờ mà bắt hắn là một sai 
lầm không thể dung thứ được. 

- Vậy ta cần làm gì? 

- Chúng ta cần xuống tại Canterbury. 

- Rồi sau đó? 

- Sau đó, chúng ta phải qua Newhaven, và từ đây đến 
Dieppe. Mô-ri sẽ lại làm cái mà tôi đã làm : Hắn sẽ đến Paris, 
đề mắt tới cới oud-lì của chúng ta oà sẽ chờ đợi chúng ta ở 
phòng bảo quản hành lý chừng hơi ngày. Trong khì đó, chúng 
ta sẽ mua hai bao thảm dùng để đựng hành lý, rồi bình tĩnh 
qua Luxembourg và Bale rồi đến Thụy Sĩ. 

Tôi là người đí đường rất từng trải, bởi thế tôi không 
buồn phiên vì mất hành lý. Tuy vậy, phải thú nhận là tôi 
không được thoải mái với ý nghĩ cho rằng chúng tôi phái tránh 
né, phải lẩn trốn kẻ phạm tội. Nhưng cố nhiên, Holmes hiểu 
tình thế của sự việc rõ hơn tòi. Choø nên, chúng tôi xuống 
Canterbury. Tại đây, chúng tôi biết chuyến tàu đi Newhaven 
sẽ khởi hành trong vòng một giờ đồng hồ nữa. 

Tôi buồn rầu nhìn toa hành lý mang theo tất cả quần áo 
của tôi đang mất hút ở phía xa. Ngay lúc đó HoÌmes nắm lấy 
vặt áo tôi, chỉ tay về phía nhứng con đường sắt ở xa xa. 

- Tròng kia, nhanh quá. 

Ở đồng kia, một lưông khói trắng đang bay bay giữa cánh 
rừng EKent. Một phút sau, trèn đường ray dẫn đến sân ga, một 
chuyến tàu khác gồm đầu máy và một toa xe xuất hiện. Chúng 
tôi vừa kịp ẩn mình vào những kiện hàng gì đấy thì con tàu 
với những tiếng kêu đỉnh tai nhức óc đã lao vút qua nhả 
những luồng hơi nóng vào mặt chúng tôi. 

- “Qua rồi !”. Holmes nói và đưa mắt nhìn theo toa tàu 
đang lao đi và khẽ lấc lư trên đường ray. “Anh thấy đấy, sự 
sắc sảo của người bạn chúng ta dù sao cũng có giới hạn”. 
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- Hắn sẽ làm gì nếu đuổi kịp chúng ta? 

- Hắn sẽ giết tôi. Mà tôi thì khòng ngồi chờ hắn hạ tay 
xuống. Bây giờ tất cả vấn đề là ở chỗ chúng ta ăn sáng tại đây 
hay nhịn đói đến Newhaven. 

Đêm hôm ấy, chúng tôi đến Bruxells và ở đó hai ngày. 
Sang ngày thứ ba, chúng tôi đến Strasbourg. 

Vào sáng ngày thứ hai, Holmes chuyển một bức điện cho 
Sở cảnh sát Luân Đôn. Và buổi chiều, lúc chúng tôi đang đi 
đến một khách sạn thì nhận được điện trả lời. Holmes mỡ bức 
điện ra, và sau lời nguyền rủa, anh ném nó vào lò sưởi. 

- “Tôi đã thấy trước điều này mà !” Ảnh rên rỉ. “Đã chạy 
thoát ! Họ đã bắt được cả lũ, trừ hắn, Một mình hắn chưồn 
mất ! Tất nhiên thôi, tôi đi rồi, họ không thắng nối hắn ! Mặc 
đầu tôi tin rằng chúng sẽ sa vào lưới tất cả. Thôi, Watson, anh 
hãy mau chóng quay trở về nước Anh. 

- Tại sao như vậy? 

- Con người ấy đã mất tất cả. Nếu như quay về Anh, hắn 
sẽ chết. Giờ đây hắn sẽ đồn toàn bộ sức lực của mình vào việc 
báo thù tôi, Hắn đã nói rõ như vậy vào lúc chia tay với tôi. 
Đấy không phải là lời đe dọa suông. Đúng vậy, anh hãy quay 
về Luân Đôn, với các bệnh nhân của anh, 

Thế nhưng, tôi - một người lính từng trải, một người bạn 
từng gắn bó với Holmes, tất nhiên tôi không thể rời bỏ anh 
vào giờ phút như vậy. Đêm hôm ấy, chúng tôi tiếp tục đi đến 
Genève, 

Suốt cả tuần, chúng tôi thích thú lượn quanh thung lũng 
Rhône. Rồi sau khí đi qua Lenk, chúng tôi tiếp tục vượt qua 
một cái đèo phủ đầy tuyết sâu, qua Interlaken, đến thị trấn 
Meiringen. Đó là một cuộc đạo chơi tuyệt tràn. Ngay trước 
mắt chúng tôi, màu xanh dịu đàng ở phía dưới, màu tuyết 
trắng ở phía trên. Thế nhưng, không giây phút nào Holmes 
quên được mối đe dọa đang treo trên đầu anh. Trong những 
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xóm leo núi đây đủ tiện nghỉ, trên nhứng con đường núi quanh 
híu ở bất cứ đâu, qùa cái nhìn nhanh, cái nhìn thăm dò bộ mặt 
của từng người khách trên đường, tôi nhận ra anh cả quyết 
tin vào mối nguy hiểm đang theo chúng tôi. 

Tôi nhớ một trường hợp như thế này ! Chúng tôi đã đi 
qua Gemmi và đang đi trên bờ sông Daubensse, đột nhiên một 
tảng đá lớn nhô ra từ vách đá ở phía phải đổ sụp xuống. Nó 
lao xuống dưới, đánh ầm một cái, rồi chìm nghỉm dưới lòng 
hồ phía sau chúng tôi. Holmes nhảy phóc lên một chỗ cao và 
ngoái cổ lại xem xét khắp mọi hướng. Người dẫn đường cam 
đoan với HoÌmes rằng, vào mùa xuân sự sụt lở của các tảng 
đá là hiện tượng thường thấy nhất ở miền này. Holmes không 
nói gì, chỉ cười cười với tôi. Thật là căng thẳng, vậy mà anh 
không hề đấm mình trong sầu não. 

Anh thường nói rằng, nếu xã hội được thoát khỏi bàn tay 
tàn ác của Mô-ri thì anh sẽ lấy làm sung sướng mà ngưng mọi 
hoạt động của mình lại. Anh nói. 

- Watson ạ ! Cuộc đời của tôi đã trôi đi không hoàn toàn 
vô ích ; và nếu đường đời của tôi đột nhiên chấm đứt ngày 
hôm nay thì tôi cũng có thể ngoảnh lại nó với một nỗi sảng 
khoái trong tâm hồn. Nhờ tôi mà bâu không khí của Luân Đôn 
trở nên trong sạch hơn. Quả thật, vào thời gian gàn đây, việc 
nghiên cứu nhứng bí ẩn của thiền nhiên đã cuốn hút tôi hơn. 
Vào ngày tôi kết thúc thành công con đường công danh của 
mình bằng việc tóm được tên tội phạm nguy hiểm nhất châu 
Âu, thì tập hồi ký của anh sẽ chấm hết. 

Vào ngày 3 tháng 5ð, chúng tôi đã đến thị trấn Meiringen 
và dừng chân tại “Khách sạn Anh quốc”. Chủ khách sạn nói 
tiếng Anh rất sõi. Suốt buối chiêu ngày 4 tháng ð, nghe theo 
những lời khuyèn của ông, chúng tôi cùng đi lên núi, định tàm 
sẽ nghỉ đêm tại làng Rosenlauí. Chủ khách sạn giới thiệu một 
cách đặc biệt để chúng tôi đi xem thác Reichenbach. Thác 
nằm hơi chếch về một bên, chiếm hầu như một nửa dốc. Đó 


114 


là một nơi thật khủng khiếp. Dòng nước phụt lên giữa nhứng 
tảng băng tan từ trên núi đổ xuống vực thảm. Bọt nước tựa 
như khói bay ra từ tòa nhà đang bốc cháy. Bao quanh hẽm vực 
nơi dòng thác đố xuống là những tảng đá đen nhánh như than. 
ở phía đưới, hẽm vực bị hẹp hắn lại, biến thành một cái giếng 
nước sôi, luôn sủi bọt. Tại đó, nước lúc nào cũng đây tràn, nó 
hắt trở lại những đỉnh núi hình răng cưa biểm trở. Nước 
không ngừng đổ xuống phía dưới với tiếng ầm ầm liền tục ; 
bức màn dày đặc của bụi nước bay ngược lèn trong những cơn 
gió núi không bao giờ dứt. Đứng bèn rìa nhìn xuống vực sâu, 
nơi mặt nước lóng lánh vỗ vào những tảng đá đen thăm thẳm, 
chúng tôi lắng nghe tiếng ầm ào bí ẩn vọng lại từ phía đưới 
gợi nhớ tiếng rì rầm xa xăm của đám người đông đức. 

Con đường nhỏ đưa chúng tôi lên cao, được xây thành 
nửa vành bán nguyệt nhằm giúp du khách có thể nhìn rõ dòng 
thác hơn. Thế nhưng, con đường được chấm dứt bởi vách 
cứng, do vậy người đi đường phải quay lại, sắp sửa bước đi thì 
bất ngờ trông thấy chú bé gác cửa đang chạy đến gặp chúng 
tôi với một lá thư trong tay. Trên phong bì có dấu đóng của 
khách sạn nơi chúng tôi đang nghỉ lại. Té ra đó là bức thư của 
chủ khách sạn gửi cho tôi. Ông ta viết rằng, đúng vài phút 
sau khi chúng tôi đi khỏi, một người đàn bà Ánh đang bước 
vào giai đoạn cuối của bệnh ho lao đã đến khách sạn. Bà ta 
ở Davos suốt mùa đông. Còn hiện tại bà đi đến những người 
bạn tại Lucerne, nhưng trên đường đi, máu đột nhiên trào ra 
ở miệng. Rõ ràng bà đang trong cơn hấp hối. Tuy nhiên, bà 
mong mỏi được gặp một bác sĩ người Ảnh và nếu như tôi đến... 
vân vân và vân vân. Trong phần tái bút, ông chú khách sạn 
Šteiler còn viết thèm rằng chính ông cũng sẽ rất cám ơn tôi 
nếu tồi đồng ý trở về ngay khách sạn, và người đàn bà khăng 
khăng chối từ sự giúp đỡ của bác sĩ gác cổng. 

Tôi không thể chối từ lời yêu cầu của người bệnh. Nhưng 
tồi sợ để Holmes ở lại một mình. Sau cùng chúng tôi quyết 
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định để chú bé ở với Holmes, còn tôi sẽ quay lại Meiringen. 
Bạn tôi có ý định dừng lại cạnh thác nước một. lát nữa, và sau 
đó sẽ vượt qua quả đồi tới Rosenlaui, nơi chiêu tối anh và tôi 
cần sát nhập với nhau. Đi được một lúc, tôi ngoảnh đầu nhìn 
lại. Hohnes đang đứng tựa vào một tảng đá, và sau khi lây tay 
che mắt, anh nhìn xuống đáy của dòng nước đang chảy xiết. 
Lúc đó tôi không hay biết răng tôi sẽ Dĩnh uiễn không còn dịp 
gŠp lại người bạn của tôi nữa, 

Xuống phía dưới rồi, tôi còn ngoảnh lại một lần nữa. Từ 
đây không còn trông thấy thác nước được, nhưng tôi đưa mắt 
theo con đường uốn lượn quanh sườn núi dẫn tới đó. Một ai 
đấy đang bước nhanh theo con đường này. Bóng đen của người 
ấy nổi rõ trên nền xanh sáng. Tôi không để ý đến anh ta, cũng 
không để ý đến tốc độ khác thường của anh ta. Rất vội đến 
với bệnh nhân, tôi nhanh chóng quên con người ấy đi. 

Chừng một giờ sau, tôi tới khách sạn ở Meiringen. Ông 
già Steiler đang đứng trước ngưỡng cửa . 

- “Thế nào !” Tôi vừa chạy đến gân ông vừa hỏi. “Tôi hy 
vọng bệnh tình của bà ta không xấu đi chứ?” 

Trên mặt ông lộ rõ vẻ ngạc nhiên, đôi lông mày ông nhíu 
lại. Trái tim tôi như vỡ tung ra. 

- “Nghĩa là ông không biết cái này?” Tôi rút lá thư ra 
và hỏi. “Không có nứ bệnh nhân người Anh nào ở khách sạn 
sao ?”, l 

- “Ö, tất nhiên không !” Ông ta kêu lên. “Nhưng sao thế 
này? Lại có dấu của khách sạn tôi trên phong bì?.... À, tôi 
hiểu rồi ! Có thể lá thư của người Anh cao cao đến đây ngay 
sau khi các ðng vừa đi, ông ta nói rằng...". Nỗi hoảng sợ chiếm 
khắp người tôi. Tôi vụt chạy ra phố vắng, đến con đường núi 
rnà tôi vừa đi xuống. 

TAic xuống chỉ mất một giờ. Vậy mà để lèn được thác 
nước, tôi phải dùng tới hai giờ, mạc đầu tôi đã chạy với tất 
cả sức lực của mình. Cây gây dời của Holmes uẫn còn dựng 
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bên cạnh tảng đó, nơi tời đã để anh ở lại. Nhưng bhông thấy 
Hoimes. Tôi đã hoàt công để gọi anh. Cau trả lời duy nhất là 
tiếng dội ữm uang nhắc lợi giọng tôi từ những uách đã thắng 
đứng bao quanh. 

Nhìn cây gậy mà lòng tôi lạnh toát. Như thế có nghía là 
kẻ thù đã đuổi kịp anh ngay tại đây. Người gác cửa trẻ tuổi 
cũng biến mất. Rõ ràng anh ta bị Mô-ri mua chuộc để mặc 
cho những kẻ thù - địch mặt đối mặt với nhau. Và điêu gì đã 
xảy ra sau đó? 

Ráng trấn tính lại, tôi ngồi bất động đến hai phút, người 
tê liệt vì lo sợ. Sau đấy, tôi nhớ lại phương pháp của Holmes, 
và toan vận dụng nó để giải thích bi kịch vừa xảy ra. Than 
ôi ! Việc này quả thật khó khăn ! Vào thời gian trò chuyện 
của chúng tôi, tôi và Holmes chưa đi tới đoạn cuối của con 
đường mòn. Chính cây gậy đã chỉ chỗ chúng tôi dừng lại. Dưới 
những bụi nước thường xuyên, đố! ở đây không bao giờ khô 
cả Chỉ có loài chữn mới hai lại dấu Uuết của mình trên đãi. 
Có hai bàn chân in rõ ở phần cuối con đường lùi xa đầu từ 
phía tôi. Không thấy những dốu uết chên ngược trở lại. Cách 
đom cuối của con đường chừng uài bước, đất bị xéo nói oồờ bị 
đào bới lung tung. Vời giống cây mọc cạnh uách đá bị bật ra 
à bị uấy bổn. Tôi đưa mắt nhìn vê phía trước và bắt đầu quan 
sát dòng nước đang chảy xiết. Trời đã chạng vạng tối, Bãy giờ, 
tôi chỉ có thể nhìn thấy những bức tường bằng đá ánh lên vì 
ẩm ướt. Ở một nơi nào đó xa xa đưới sâu kia là những tia sáng 
lóng lánh của bụi nước. Tôi gào lên, nhưng chỉ có tiếng ầm 
ào của thác nước tựa như giọng người vọng đến tai tôi. 

Tuy nhiên, số phận muốn để lời từ biệt cuối cùng của 
người bạn tôi, phải đến được với tôi. Như tôi đã nói, cây gậy 
của Holmes tựa tay vào vách đá không cao lắm. Và độ nhiên, 
một cới gì đó sống loé lên ở chỗ uách đó nhô rơ lơ lừng trên 
đường. Tồi đưa tay lên che mắt uà nhận ra chiếc tấu thuốc lá 
bằng bọc mà bạn tôi luôn luôn màng theo người. Tôi cầm lấy 
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nó thì một vài tờ giấy nhỏ nằm đưới tấu thuốc vãi ra, rơi xuống 
đất. Tôi nhặt chúng lèn. Đó là ba tờ giấy gửi cho tôi được xé 
ra từ sổ tay. Đặc biệt, địa chỉ được viết rõ ràng bằng nét chữ 
tự tín và gãy gọn tựa như Holmes ngồi viết trong phòng làm 
việc của mình. 

"Anh Wofsơn thân mến ! Tòi uiết cho anh những dòng 
chữ này nhờ sự gia ơn của ðng Mô-ri, người đang chờ tôi để 
giởi quyết dứt khoát uốn đề có quan hệ tới hơi chúng tôi. Ông 
đã kể cho tồi nghe bằng cách nào ông thoái khôi cảnh sót Anh 
uờ biết được lộ trình của chúng ta Thật đúng là một người có 
khả năng hiếm có. Tôi hài lòng khi nghĩ rồng, tôi có thể giúp 
xã hội thoớt khỏi những điều không hay do người đó gây ra 
Thế nhưng, điều này sẽ đạt được bằng một giá khiến anh đau 
buồn. Anh Wdfson thần mẽn, tôi đã từng nói uới anh rồng, 
đường đời của tời đã đạt đến. đỉnh cao nhất, uà tôi không thể 
mong môi một sự kết thúc nào tốt hơn. Hãy báo cho thưứnh tru 
Pœtersơn biết cũc tài liệu cần thiết cho sự tố giúc bơn họ nằm 
trên. bàn của tôi, trong ngăn kéo có chữ M. Phong bì mùu xanh 
Uới dòng chứ "Mô-ri". Trước khi rời khỏi nước Anh, tôi đã viết 
tất cả các di chúc cần thiết uề tài sửn của tôi, uờ tôi để chúng 
ở chỗ người anh tôi, Mycroft. Xin anh chuyển lời chùo thân 
tình tới bù Wœson. 

Người bạn hết lòng trung thành uới anh ` 

Sheriocsk Hoimes" 

Có thể kể đôi lời để đi đến kết thúc như thế này. Việc 
xem xét nơi xảy ra biến cố do các giám định viên thực hiện 
đã khẳng định dứt khoát rằng, cuộc giao chiến giữa hai bẻ thù 
không đội trời chung đã được hết thúc. 

Cho đến phút chót, có hơi uẫn không chịu rời nhau ra, 
uà cả hai cùng rơi xuống uực. Những mong muốn tìm thấy các 
tứ thí ngay lập tức đã được thừa nhận là vô hy vọng. Và tại 
đây, dưới lòng sâu của cái vạc nước sồi réo khủng khiếp này, 
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vĩnh viễn nằm lại xác chết của kê thù nguy hiểm nhất và thi 
thể của người chiến sĩ tài ba nhất, người đá đấu tranh không 
mệt mỏi cho công lý ở thời đại mình. Chú bé canh cổng cũng 
không tìm thấy. Tất nhiên đó cũng là một trong những tay 
sai nhiều vô kể nằm trong guồng máy của Mô-ri. Còn chính 
đông bọn của chúng ra sao ? Có lẽ tại Iuân Đôn, bọn chứng 
đã bị bắt bởi những bằng chứng đây đủ mà Holmes đã thu 
thập được. Nhờ những bằng chứng này, toàn bộ tổ chức của 
chúng đã bị vạch trần. 
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Ngôi nhà trống không 


Sau khi HoÌmes biến mất, tôi bắt đầu chú ý đọc các bản 
phúc trình vê những tội ác chưa được phanh phui trên báo chí. 
Rồi để thỏa mãn ước muốn riêng của mình, tôi toan khám phá 
chúng bằng cách áp dụng các phương pháp mà Holmes đã sử 
dụng. 

Trong số các tội ác kể trên, không một tội ác nào làm 
tôi lo ngại như cái chết bị thảm của A-đê. Các tư liệu điều tra 
chỉ được xác mính như thế này : “Vụ giế? người là có chủ têm 
bà được tiến hành bởi một người hoặc một uù người không 
quen biết". Sau khi đọc xong, tôi thấy rằng xã hội chúng ta 
sẽ tổn thất nặng nề khi thiếu vắng Sherlocsk Holmes. 

Suốt ngày trong khi đi thăm hỏi bệnh nhân, ý nghĩ của 
tôi thường xuyên trở về vụ án A-đè. 

A-đê là con trai thứ hai của công tước Ma-tu, viên toàn 
quyền của chúng ta ở châu Úc. Mẹ của A-đê từ châu Úc trở 
về quê hương để mổ mắt, bà sống cùng với A-đê và cô Hin-đa 
tại số nhà 427] còng viên Lane. Chàng trai giao du trong giới 
thượng lưu và không hề có một kẻ thù, cũng như khòng hề 
có một tật xấu gì đặc biệt. Một thời gian, anh ta có đính hôn 
với cô Ê-đi ở Carstairs. Có điều vài tháng trước khi xảy ra biến 
cố, họ đoạn tuyệt với nhau và chẳng ai đau khổ cả. Nhìn 
chung, cuộc sống của chàng trai êm đềm trôi đi trong phạm 
vi của gia đình và của giới thượng lưu. Ấy thế mà một cái chết 
bất ngờ nhất, khủng khiếp nhất đã đổ xuống đàu chàng. Tai 
nạn xảy ra trong khoảng 11 giờ 10 đến I1 giờ 20 tối ngày 30 
tháng 3 năm 1891. 
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A-đề là một tay đam mê cờ bạc, thành viên của hội cờ 
Baldwin, Cavendish và Bagatelle. Vào ngày kết thúc cuộc đời 
mình, sau bữa ăn trưa, A-đề đã đánh cờ rất lâu trong hội 
Bagatelle. Anh chơi ở đó cho tới giờ ăn trưa. Nhứng người cùng 
chơi với anh là : Ông Mu-ra, ngài Ha-đi, và đại tá Mô-ran. Họ 
giải thích rằng họ đã thắng nhỏ. A-đê nếu thua thì cũng chỉ 
thua chừng năm bảng Anh, chớ không nhiều hơn. Gia tài của 
A-đê rất lớn, việc thua thiệt như vậy không có gì khiến anh 
buôn lòng cả. 

Vào buổi tối bất hạnh ấy, anh từ hội cờ trở về nhà đúng 
10 giờ. Mẹ và em gái không có ở nhà. Nữ hâu phòng quả quyết 
rằng cô ta thấy Á-đê bước vào phòng anh ở lầu hai, vốn dùng 
để làm phòng khách, nó có các cửa sổ quay ra ngoài đường. 
Trước khi vị bá tước trẻ tuổi trở về, cô ta có đốt sắn lò sưởi 
tại đó. Vì lò sưởi bốc khói nên cô phải mở cửa sổ ra. Không 
hà có một âm thanh nào vọng ra từ căn phòng trước 11 giờ 
20 phút, tức là lúc bà Ma-nu và con gái trở về nhà. Bà Ma-nu 
muốn rẽ vào chỗ con trai, chúc con ngủ ngon, thế nhưng cánh 
_ cửa phòng thì đã bị khoá lại từ phía trong và mặc dâu bà đập 
cửa, la hét, vẫn không có một ai đáp lại. Lúc đỏ, bà báo động 
và người ta bắt buộc phải phá cửa ra. Chàng trai nằm trên nèn 
nhà, cạnh chiếc bàn : đâu bị một viền đạn súng lục xuyên qua. 
Tuy nhiên, không có một vũ khí nào cờn lưu lại trong phòng. 
Trên bàn có hai phiếu tín dụng trị giá 10 bảng Anh, và 17 
bảng, 10 shilling tiền mặt. Những đồng tiền này được nhét vào 
cái ống nhố có nhứng kích thước khác nhau. Cạnh chúng có 
một mảnh giấy được ghi nhứng con sổ tính toán, và một tờ 
giấy ghi tên một vài người bạn trong hội cờ bạc. Từ đó có thể 
kết luận rằng ngay trước lúc chết, chàng trai đã kiêm kê lại 
số tiền thua và thắng trong các: canh bạc của mình. 

Sau khi xem xét kỹ mọi chỉ tiết, vụ án vẫn còn là một 
dấu hỏi. Trước hết, vẫn chưa biết chàng trai khoá cửa từ bèn 
trong để làm gì. Thật ra kê giết người có thể khoá cửa lại rồi 
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sau đó nhảy qua cửa số, nhưng cửa sổ cách mặt đất trèn sáu 
mét và ở phía dưới có một hàng cây đang trổ hoa. Cửa số lại 
hoàn toàn không bị đụng đến, cũng không có một cánh hoa 
nào bí đổ nát ; cũng khòng Bề có dấu vết nào lưu lại trên vạt 
có ngăn cách ngôi nhà với con đường. Điều đó cho thấy chứuh 
A-đề đã khóa cửa lợi. Vậy thì, cái chết đến với anh ta bồng 
cách nào? Nếu giả thiết rằng kẻ sát nhân đã bắn qua cửa sổ 
thì rõ ràng đây phải là một tay súng cừ khôi, Bởi vì giết chết 
một người bằng một viên đạn súng lục trong điêu kiện như 
thế thật là khó khăn. Ngoài ra, công viên Lane là một nơi đồng 
người và ngôi nhà lại cách xa bến xe có mui. Thế nhưng không 
một ai nghe thấy tiếng súng. Tuy nhiên viên đạn súng lục 
xuyên qua đầu (suy luận qua đặc điểm của vết thương) là 
nguyên do của cái chết chớp nhoáng này. 

Quốt cả ngày, tôi sắp xếp lại tất cả những sự kiện ấy 
trong đâu, toan vận dụng một lý thuyết nào đó khả đĩ tìm ra 
“điểm bất hợp lý nhỏ nhố?” cái mà Holmes coi là điểm khởi 
đâu cho bất kỳ cuộc điều tra nào. Buổi chiều, tôi đi dạo quanh 
công viên. Tại đây, trên vía hè tụ họp một đám đông kẻ vô 
công rồi nghề đang cùng nhìn lên một ô cửa số. Một người cao 
ngoäng trong cặp kính râm (theo tôi đây hắn là một thám tử 
hóa trang) đang dựa vào điều xảy ra để khuyếch trương một 
giả thiết nào đó. Nhứng người còn lại thì vây chặt lấy ông ta, 
lắng nghe. Tôi len vào gân hơn, nhưng những lý luận của ông 
ta ngô nghề tới mức tôi cố len ra khỏi đấy. Giữa lúc ấy, tôi 
vô tình đụng phải một cụ già lưng còng, khiến ông ta đánh 
rơi một vài cuốn sách cặp ở dưới nách. Khí giúp ông nhặt 
chúng lên, tôi để ý đến đầu đề một cuốn sách : “Căn nguyền 
của sự thờ cúng ở thôn quê”. 

Tôi nói lời xín lôi, song ông ta nổi giận, càu nhàu một câu 
gì đó, lùi trở lại và một lát sau cái lưng gù và bộ râu quai nón 
bạc trắng của òng lấn hẳn vào đám đông. 

Ngôi nhà số 427 ở công viên Lane ngăn cách với đường 
phố bởi bức tường cao 1,ð mét. Bởi thế bất cứ ai cũng có thể 
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dễ dàng lọt vào vườn. Tuy nhiên cửa số lại rất khó lên : cạnh 
nó không có ống dẫn nước cũng không có chỗ nhô ra. Do vậy 
không một ai, kể cả nhứng vận động viên tài nghệ nhất, có 
thể bò theo tường mà lên được. 

Lòng bàng hoàng, tôi đi ngược trở lại con đường 
Kensington rồi về nhà. Vừa vào phòng được năm phút thì 
người hầu đến báo là hiện có một người muốn gặp tôi. Tôi 
không khỏi ngạc nhiên khi thấy đó là cụ già ưa thích sách. Bộ 
mặt nhăn nheo của ông hiện ra trong riêm tóc bạc trắng. Dưới 
nách, ông vẫn cặp hằng tá sách quý. 

_- “Ngài ngạc nhiên phải không, thưa ngài? ” Ông ta hôi 
bằng một giọng giống như tiếng quạ kêu. “Ngài có thấy 
không? Tôi là một người lịch thiệp. Lúc tôi lùi lại phía sau, 
tôi thấy ngài bước vào căn nhà này. Thế là tôi quyết định phải 
rẽ vào đây để xin lỗi ngài, vì sự thô lỗ vừa rồi. Tôi rất biết 
ơn ngài vì ngài đã nhặt các quyển sách giúp tôi”. 

- Không nên nói tới những chuyện nhỏ nhặt như thế nữa. 

_Xin phép được hỏi, ông có biết tôi là ai? 

- Thưa ngài, tôi là láng giêng của ngài. Quán sách nhỏ 
bé của tôi nằm ở góc đường Church và tôi sẽ lấy làm hân hạnh 
nếu ngài đến thăm tôi. Ngài cứng là người thu thập sách quý, 
chắc thế? Nào là “Các loợi chữn ở nước Anh”, “Cuộc chiến, 
trưnh thần thánh”. Hãy mua ởi, thưa ngài. Chúng tôi sẽ bán 
rẻ cho. Chỉ năm tập là lấp đày được chỗ trống trên ngăn thứ 
hai của tủ sách, ối chà, ngăn sách sao mà có vẻ luộm thuộm 
quá Í 

Tôi ngoái nhìn giá sách và khi quay đầu lại thì ngay cạnh 
chiếc bàn giấy Sherlocsk Holmes đang đứng mỉm cười với tôi. 
Tôi nhốm phắt dậy và nhìn anh kinh ngạc đến vài giây. Sau 
đó có lẽ tôi đã ngất xiu đi. Tôi chỉ nhớ là có một đám mây 
màu xám bao phủ lấy mắt tôi, và lúc nó tan đi thì cúc áo cổ 
của tôi được nói ra. Tôi cảm thấy ở môi mùi vị cô nhắc. 
Holmes đang đứng cúi nhìn xuống chiếc ghế của tôi. 
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- “Anh Watson thần mến”. Một giọng nói rất quen thuộc 
vang lên. “Xin thứ lỗi cho tôi.Tòi không đoán được rằng điều 
đó lại tác động tới anh đến thế”. 

Tôi túm lấy áo HoÌmes và kêu lên : 

- Holmes ! Anh đấy à? Phải chăng anh hãy còn sống? 

- Hãy chờ một lát nửa ! Thật ra, anh giải thích về những 
chuyện ấy như thế nào? 

- “Tôi không còn tin vào mắt mình nữa. Phải chăng đây 
là anh, là anh, chứ không phải một người nào khác đang ngồi 
trong phòng của tôi?”. Tôi nắm lấy tay áo của anh, sờ nắn vào 
bàn tay của anh và nói tiếp : “Không, anh không phải là thần 
thánh. Đó là điều chác chắn rôi. Bạn thân mến. Hãy ngồi 
xuống và nói coi anh đã thoát khỏi cái vực thắm ấy bằng cách 
nào ?” 

Holmes ngồi đối điện với tôi. Trên người anh là chiếc áo 
khoác sờn rách của người bán sách cũ. Nhúm tóc bạc và bó 
sách ở trên bàn, anh gày hơn trước. 

- Được duỗi người ra thì thật sảng khoái biết bao ! Một 
người vóc cao sẽ khó lòng trở nên ngắn hơn tới 3 tấc trong 
nhiều tiếng đồng hồ liên tục. Còn bây giờ tôi muốn chúng ta 
dành trọn một đêm cho công việc nguy hiểm và nặng nề. Anh 
có đồng ý đi với tôi đêm nay không? 

- Đi đầu và lúc nào? 

- Vào thời gian thuận lợi như trước kia. Nào, chúng ta 
vân còn kịp ăn chút xíu gì đó trước khi lên đường. À, còn bây 
giờ thì hãy nói về cái vực sâu ấy vậy. Tôi thoát khỏi nó ¿2à uì 
tôi đã không bao giờ nồm ở dưới đó cỏ. 

- Anh không ở dưới đó ư? 

- Không. Tuy nhiên nhứng lời lẽ trong mẩu giấy thì hoàn 
toàn là chân thực. Khi Mô-ri xuất hiện trên lối mòn hẹp thì 
tôi coi mọi chuyện đã được kết thức. Tôi đọc trong đôi mắt 
ông ta một quyết định nghiệt ngã. Chúng tôi trao đối với nhau 
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một vài lời và ông ta đã lịch thiệp cho phép tôi viết thư ấy. 
Tôi để mẩu thư lại cùng với tẩu thuốc và bắt đầu tự mình theo 
lối mòn đi về phía trước. Mô-ri theo sau. Đi đến cuối đường 
mòn, tôi dừng lại. Không thể tiếp tục được nứa. Ông ta lao vê 
phía tôi, ôm chàm lấy tôi bằng đôi tay dài ngoãng. Ông ta biết 
rằng đời mình đã tàn rồi và chỉ muốn phục thù một người, 
đó lò tôi. Không rời nhau ra, chúng tôi đứng lảo đảo bên rìa 
vách thẳng đứng. Tuy nhiên tôi đã tập luyện được môn võ của 
Nhật Bản. Và tôi đã rời khỏi được òng ta. Mô-ri thét lên một 
tiếng man rợ, đôi tay chới với, toàn thân lắc lư như người điền 
vài giây. Nhưng, mặc dầu đã dùng hết sức lực, ông ta vẫn 
không giữ được thăng bằng và lao xuống phía dưới. Tôi còn 
nghiêng mình hồi làu, nhìn thấy rõ ông ta bay xuống vực như 
thế nào. Sau đấy ông ta va vào chỗ nhô ra của vách đá và chìm 
nghỉm dưới nước. 

- Thế còn những dấu vết ! Những dấu vết của hai bàn 
chân theo con đường mòn đi xuống phía dưới, mà không hè 
thấy vết chân nào đi ngược trở lên. 

- “Đúng thế. Chính vào lúc tên giáo sư biến mất dưới lòng 
sâu của vực thắm, tôi biết hắn không phải là người duy nhất 
đi sát hại tôi. Ít ra còn ba tên đồng lõa của ông ta nữa. Cái 
chết của Mô-ri chỉ nhóm lên trong tỉm của chúng sự thèm 
khát báo thù. Đấy là những người cực kỳ nguy hiểm : mô kẻ 
nào đó trong số chúng, uào một ngày không xo, chắc sẽ kết liễu 
đời tôi. Còn nếu "tôi đã chết" thì chúng sẽ bắt đầu hoạt động 
công khai hơn, sẽ để lộ mình ra hơn, như thế sớm muộn gì 
tôi cũng sẽ tiêu diệt được chúng. Lúc đô tôi mới dớứmu nói là 
mình còn sống ! 

“Tôi đứng lên và xem xét kỹ lưỡng bức tường đá lởm 
chớm nhô lên phía sau lưng, cạnh tôi. Trong hản phúc trình 
về cái chết bi thảm cúa tôi, anh khẳng định là bức tường rất 
bằng phẳng và thẳng đứng. Sự thật không phải như vậy. Ở 
vách đá có vài chỗ hơi nhô ra, có thể đặt chân vào đó được... 
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Mỏm đá cao tới mức khó có ai đủ sức leo lên chỗ cao nhất 
được, cũng không có khả năng đi qua lối mòn ẩm ướt mà 
không để lại dấu vết. Vậy tốt hơn cả là leo làn cao. Thác nước 
sôi réo ầm ào ở phía dưới, một sự sơ xuất nhỏ là mất mạng 
như chơi. Một đôi lân, khi túm có nằm trong tay tôi bị bứt 
ra, hoặc khí bàn chân bị trượt trên vách đá ẩm ướt, tôi tưởng ˆ 
mọi chuyện đã chấm dứt. Tuy vậy, tôi tiếp tục leo lên cao và 
cuối cùng đã bò tới chỗ có một khe nứt rất sâu được phủ bởi 
một lớp rêu mềm, Ở đấy, tôi nằm duỗi người ra mà không ai 
nhìn thấy được. 

“Thình lình, một tảng đã khổng Ïô từ trên cao bay vù qua 
chỗ tôi, và rơi xuống phía dưới. Thoạt đầu, tôi cho đó là một 
sự tình cờ. Nhưng khí ngoành nhìn lên trên cao, thấy trên bầu 
trời yên ắng có cái đầu của một người đàn ông nhô ra, rồi một 
tảng đá khác rơi xuống ngay rìa khe đá tôi đang nằm, cách 
đầu tôi chừng vài tấc : rõ ràng không phải chỉ có một mình 
Mô-ri. Một kề đồng lõa của ông ta đã đứng canh chừng lúc 
Mô-ri lao vào tấn công tôi. Hắn đã chứng kiến tất cả. Hắn vượt 
qua tảng đá, leo lên đỉnh từ một hướng khác, và bây giờ toan 
làm cái điều mà Mô-ri đã không làm được. 

“Tôi ngó ra và lại tròng thấy bộ mặt hung đữ của con 
người ấy trên vách đá. Bộ mặt đó chính là điềm báo trước một 
tảng đá nữa, sẽ rơi xuống. Lúc đó tôi trườn xuống phía dưới, 
hướng về phía con đường mòn. Bò xuống ngàn [lần khó khăn 
hơn là trườn lên. Bò được nửa đường, tôi trượt ngã, nhưng do 
một phép mầu kỳ lạ nào đó, tôi đã ở trên con đường mòn. Toàn 
. thân tơi tà, đầy máu, tôi đồn sức cố chạy, và lúc trời đã tối 
thì tôi đã vượt được 10 đặm đường. Một tuần sau, tôi có mặt 
ở nước Ý và tin rằng không ai trèn đời này lại biết được điều 
gì về số phận của tôi. 

“Tôi chỉ tiết lộ bí mật của mình cho độc một người : đó 
là anh Mycroft. Ba năm qua, một đôi lần tôi định viết thự cho 
anh, nhưng Ïần nào tôi cũng kiềm chế được vì sợ rằng do lòng 
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quý mến của anh đối với tôi, anh sẽ không giữ được điều bí 
mật. Đó cũng chính là lý do chiêu nay tôi đã bỏ đi, khi anh 
làm rót mấy cuốn sách của (tôi. Tôi có thể bị lâm nguy nếu 
vào giây phút ấy, anh kêu lên vì ngạc nhiên hoặc vì vui sướng. 
Sở di tôi phải liên lạc với anh Mycroft là vì tôi cần tiền. Sau 
vụ xét xử lũ Mô-ri, vẫn còn hai tên nguy hiểm nhất. Bởi vậy, 
trong vòng hai năm, tôi đi dụ lịch khắp Tây Tạng ; do tò mò, 
tôi đến thăm Lhassa, ở chơi vài ngày chỗ Đức Đạt Lai Lạt Ma. 
Sau đó tồi đi qua Ba Tư ghé thăm thánh địa La Mecque. Khi 
về tới châu Âu, tôi ở Pháp vài tháng để nghiên cứu các chất 
lấy từ nhựa của than đá. Sau khi biết ở Luân Đôn hiện vẫn 
còn một trong số những kẻ thù không đội trời chung của tôi, 
tôi quyết định trở về. Tin tức vụ giết người bí ẩn tại công viên 
Lane không ngừng giục giã tôi lèn đường. Và giờ đây tôi đã 
có mặt tại căn phòng xưa, ngồi trên chiếc ghế xưa, muốn cùng 
làm việc với người bạn xưa”. 

Vì một lý do nào đó Holmes đã biết tín về cái chết của 
vợ tôi, nhưng sự cảm thông của anh biểu lộ bằng giọng nói còn 
nhanh hơn bằng lời. 

- Công việc là thứ thuốc giải khuây tốt nhất anh Watson 
ạ ! Đang chờ tôi và anh là một công việc mà nếu ta kịp đưa 
nó đến thắng lợi thì có thể nói rằng chúng ta đã sống không 
phải là không bứu ích. 

Tôi cố nài anh rõ hơn, nhưng uống công. 

- Hy vọng đến tám giờ rưới , chúng ta sẽ nắm được vấn 
đê và sau đó chúng ta sẽ lên đường tham gia vào cuộc trinh 
thám thú vị trong một œgôi nhà trống không. 

Đúng giờ hẹn, tôi ngồi trong xe mưi, cạnh Holmes. Khẩu 
súng ngắn trong tay, Holmes trầm tĩnh, và im lặng. Lúc ánh 
đèn phố đổ xuống, tôi nhận thấy đôi lông mày anh nhíu lại còn 
cặp môi móng thì mím chặt. Hình như anh đang đắm mình 
trong suy nghĩ. 
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Tôi đoán trước là chúng tôi sẽ đi trên phố Baker, thế 
nhưng Holmes ra lệnh cho người đánh xe dừng lại tại công 
viên Cavendish. Bước xuống xe, anh chăm chú quan sát bôn 
hướng và xem xét từng chỗ ngoặt để xem có ai bám theo 
chúng tôi không? Chúng tôi đi trên một con đường lạ lùng 
nào đó, anh điềm tĩnh bước qua đường ngang ngô tắt của 
những chuồng ngựa. Sau cùng, chúng tôi bước vào một phố 
hẹp với hai dãy nhà cũ kĩ và đưa chúng tôi tới đường 
Blandford. Tại đây, Holmes nhanh chóng tạt vào một ngõ 
hắm, vượt qua cửa hàng rào bằng gỗ rồi bước tới một chiếc 
sân hoang vắng. Anh dùng chìa khoá raở cửa sau củđ một 
trong số các căn nhà ấy. Chúng tôi đi vào và anh lập tức khoá 
cửa lại. 

Trời rất tối, nhưng tôi nhanh chóng nhận ra đây là căn 
nhà bỏ hoang. Chiếc sàn không trải thảm kêu ken két dưới 
chân chúng tôi, còn trên bức tường, có treo một nhúm giấy 
dán tường rách rát. 

Những ngón tay lành lạnh và thanh mảnh của Holmes 
nắm lấy tay tôi. Anh dẫn tôi theo một hành lang dài cho tới 
lúc trước mặt chúng tôi nổi lên một đường riềm hơi rõ của 
ô cửa số hình bán nguyệt ở phía trên cánh cửa ra vào. Tại đây 
Holmes bất ngờ rẽ về phía phải và chúng tôi có mặt trong căn 
phòng lớn trống rỗng, hình vuông. Các góc của nhà rất tối 
nhưng ở giữa chiếu sáng bởi ánh đèn từ ngoài phố. Tuy nhiên 
gần cửa sổ không có đèn mà kính lại bị phủ bởi một lớp bụi 
đây nên chúng tôi khó nhận ra nhau. 

Holmes đặt tay vào vai tôi và gần như môi anh chạm vào 
vai tôi : - 

- Anh có biết chúng ta đang ở đâu không Ì Holmes thì 
thào hỏi. 

- Hình như ở đường Baker. - Tôi nhìn qua lớp kính mờ 
đục và đáp. 
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- Đúng. Chúng ta đang ở trong nhà Camden, đối diện với 
căn hộ của chúng ta. 

- Nhưng chúng ta đi đến đây để làm gì? 

- Để nhìn tòa nhà của mình một cách rõ ràng. Anh đến 
gần cửa sổ hơn một chút nứa được không? Đừng để ai trông 
thấy, anh hãy nhìn vào các cửa sổ của căn phòng đổi ! 

Tôi bước về phía trước, nhìn vào cửa sổ quen thuộc và 
reo lèn kinh ngạc. Tấm rèm cửa buông xuống, căn phòng sáng 
rõ và bóng một người ngồi sâu trong chiếc ghế bành biện lên 
rõ mồn một. Tư thế của cái đầu, hình dáng của đôi vai rộng, 
những đặc điểm sắc nhọn của bộ mặt. Tất cả đều hiện lên rõ 
nét, không chút mờ nhạt, Đấy là bản sao chính xác con người 
Holmes. Tôi kinh ngạc tới mức vô tình chìa tay ra mong được 
biết có thật chính anh đang ngồi cạnh ở đây không. Cả người 
Holmes rung lền bởi một nụ cười không thành tiếng. 

- Thế nào? - Anh hỏi nhỏ. 

- Quả là không tin được ! - Tôi thì thầm. 

- Hình như năm tháng đã không tiêu diệt óc thông minh 
của tôi. - Anh nói, và tôi nhận thấy trong giọng nói của anh 
niềm tự hào của một người nghệ sĩ đang ngắm nghía công 
trình sáng tạo của mình. 

- Có thật giống không? - Anh hỏi. 

- Tời thề rằng dấy là anh ! - Tôi đáp. 

- Vinh dự sáng tạo thuộc về ngài Oscar ở bèn Pháp. Ông 
ta đã nặn bức tượng này suốt nhiều ngày. Bức tượng được làm 
bằng sáp, còn tất cả những cái khác do chính tôi sắp đặt vào 
sáng nay. 

- Thế nhưng anh làm như thế để làm gì? 

- Tôi muốn một số người cho rằng tồi đang ở đó nhưng 
trong thực tế tôi đang ở một chỗ khác. 

- Anh cho rằng chúng đang theo dõi căn hộ? 

- Phải. 
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- Ai vậy? Ề 

- Kê thù cú của tôi. Chỉ có chúng mới biết là tôi hãy còn 
sống ; chúng tin rằng sớm bay muộn, tôi cũng sẽ trở về căn 
hộ của mình. Sáng hôm nay chúng nhìn thấy tôi. 

- Nhưng chúng mới đoán ra thôi, phải không? 

- Từ cửa số nhìn ra, tôi tròng thấy tên lính tuần tra của 
chúng. Đó là Pa-ke làm nghề ăn cướp và giết người, đồng thời 
cũng là một nghệ sĩ đại phong cầm. Hắn không quan tâm mấy 
đến tôi. Người đặc biệt quan tâm tới tôi là kê từ trèn đỉnh núi 
đã lăn đá vào tôi. Chính hắn đang săn lùng tôi, nhưng hắn 
không ngờ rằng chúng ta lại đang săn lùng hắn. 

Từ chỗ ẩn nấp này, chúng tôi theo dõi những kề đang 
truy lùng chúng tôi. Bóng dáng mỏng mảnh ở khung cửa số 
sẽ là con mồi, còn chúng tôi là nhứng thợ săn. 

Chúng tôi đứng yên lặng, vai kê vai trong bóng tối, chăm 
chú, dõi mắt nhìn nhứng bóng người ngược xuôi qua lại trên 
đường phố, 

Hoìmes không nhúc nhích, không nói một lời, nhưng tôi 
cảm thấy toàn thàn anh như căng ra, rằng đôi mắt anh không 
chớp khi theo đôi dòng người trên .via hè. Đèm lạnh và u ám. 
Gió mạnh thổi đọc theo con đường phố dài đông người. 

Tôi thấy xuất biện đôi lần vài bóng người qua lại quanh 
ngôi nhà, đặc biệt khả nghỉ là hai người khéo ẩn mình tránh 
gió làng váng hồi làu trước cửa ra vào, cách không xa chỗ 
chúng tôi. Tôi toan nhắc Holmes chú ý tới họ nhưng Holmes 
trả lời tòi bằng tiếng kêu bực bội chỉ vừa đủ nghe và tiếp tục 
nhìn ra ngoài phố một cách chăm chú. Thỉnh thoảng anh đổi 
chân hoặc gö gõ vào tường một cách cáu kỉnh. Tôi nhận thấy 
rằng anh đứng không yèn, rằng các sự kiện xáo tung không 
hoàn toàn như anh dự đoán. Đêm đá khuya, đường phố vắng 
ngắt. Anh bắt đầu đi lại khắp căn phòng, không che giấu được 
nỗi lo ngại của mình. Tồi muốn nói với anh một điều gì đó thì 
đột nhiên tôi nhìn về phía cửa sổ sáng ánh đèn và rất kính 
ngạc. 
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- Hình người đã nhúc nhích làa ! 

Quả thế, hướng về phía chúng tôi hây giờ không phải là 
dáng quay nghiềng mà là xoay lưng lại. 

- Hiến nhiên là nó nhúc nhích. Tôi đã ngốc nghếch khí 
đặt trong phòng con chim nhồi rơm với hy vọng đánh lừa được 
những tên bịp bợm khôn ranh nhất ở châu Âu? Trong hai giờ 
qua, hà Hót-xơn đã thay đổi tr thế ngồi của hình người đến 
tám lần. A ha ! 

Đột nhiên anh nín thở, lặng người ởi. Trong tranh tối 
tranh sáng, tôi nhìn thấy anh đứng, ngoái cổ lại trong tư thế 
chờ đợi căng thẳng. 

Đường phế giờ đây hoàn toàn vắng vẻ. Rất có thể ở lối 
ra vào có hai người đang ẩn mình mà tôi không thể nhìn thấy. 
Bức rèm màu vàng của khung cửa số được chiếu sáng rạng 
rỡ. Trong sự im ắng boàn toàn, tôi nghe thấy tiếng thở của 
Holmes. Tự nhiền Holmes đẩy tôi vào góc tối nhất của căn 
phòng, lấy tay bịt miệng tôi, yêu cầu tuyệt đối ìm lặng. Trong 
giày phút ấy, tồi cảm thấy năm ngón tay anh siết chặt lại. 

"Tôi đột nhiên nghe thấy một cái gì đó. Một thứ âm thanh 
nhỏ, vọng đến chỗ tôi nhưng không phải từ phía đường Baker 
mà từ phía trong của chính ngôi nhà chúng tôi đang ẩn náu. 
Cánh cửa ra vào được mở ra và rồi được đóng lại. Một lát sau, 
tiếng bước chân lén lút của ai đó vang lên ở phía hành lang. 

Holmes tựa vào tường, tôi Cầm chắc khẩu súng. Nhìn vào 
bóng tối, tôi nhận ra hình một người đàn ông và riềm đen của 
khung cửa sổ ra vào được mở ra. Hắn đứng ở đó chừng một 
phút, rồi cúi khom người, len lén đi về phía trước. Hình người 
nguy hiểm ấy cách chúng tôi chừng ba bước. Bắp thịt tôi căng 
ra, chuẩn bị tấn công kẻ lạ mặt. Đột nhiên tôi hiếu rằng hắn 
không nghỉ ngờ gì về sự có mặt của chúng tôi. 

Hán ởi qua và chỉ một chút xíu nữa là đụng phải chúng 
tôi. Hấn lên tới cửa số, thận trọng nâng khung cửa số lên 
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chừng 2 tấc. Khi hắn cúi người xuống ngang tầm khe hở vừa 
có được, thì ánh sáng rọi vào khuôn mặt hắn. 

Người lạ mặt không còn trẻ nữa, mũi nhỏ khoầm khoầm, 
trần cao và bói, râu dài và bạc. Bộ mặt tối tăm, sạm đen, hần 
rõ nhứng vết nhăn sâu. Tay hắn càâm một cái gì đó từa tựa 
như gậy chống lúc đi bộ, thế nhưng hắn đặt vật đó xuống nền 
nhà thì lại vọng lên tiếng loảng xoảng của kim loại. Sau đó 
hắn rút từ túi ra một vật gì đó kích thước rất lớn, loay hoay 
với nó tới vài phút cho đến khi cái gậy bằng sắt ấy ngừng kêu 
xủng xoảng. Hấn quỳ xuống, khom người về phía trước và 
dùng thân mình tì vào cái đòn bẩy gì đó. Kết quả là chúng 
tôi nghe thấy một âm thanh ken két kéo dài còn lâu hơn trước 
đó. Lúc hắn đứng thẳng người lên, tôi tròng thấy ở tay hắn 
có một vật gì đó giống như một khẩu súng với cái báng cồng 
kênh. Hắn tháo khoá nòng ra, đặt một cái gì đó vào bên trong 
và rồi lắp lại. Hắn ngồi xổm, đặt phần cuối của nòng súng lên 
bậu cửa sổ, Bộ râu dài của hắn lơ lửng trên nòng súng, còn 
mắt hắn nhấp nháy nhìn vào điểm ngắm bắn. Cuối cùng, hắn 
đặt khẩu súng lên vai và thở phào nhẹ nhõm : mục tiêu đã 
ở phia trước. Hắn đờ người ra trong giây lát, rồi đặt tay vào 
cò súng. Một tiếng “o o”vang lên, và sau đó là tiếng kêu lạo 
xạo giòn tan của kính vỡ. 

Ngay lúc đó, Holmes nhảy bổ vào như một con cọp, chồm 
lên vai người bắn súng, rồi dùng một thứ gì đó quật ngã hắn 
xuống sàn nhà. Nhưng chỉ một loáng sau, hắn nhếm phắt dậy 
và tóm chặt lấy cổ Holmes. Khi đó tôi dùng báng súng đánh 
vào đầu tên vô lại, hắn ngã khuyu xuống. Tôi nhảy bổ vàp hắn, 
đồng thời tiếng còi của Holmes vang lên lanh lảnh. Có tiếng 
chạy rầm rậm vang lèn từ đường phố. Chẳng bao lâu, hai cảnh 
binh và một thám tử ập vào căn phòng bằng cửa chính. 

- Ông là Lê-tra phải không?- Holmes hỏi. 

- Vâng, ông Holmas ạ. Tôi quyết định tự mình đảm nhận 
việc này. Rất vui là lại được gặp ông ở Luân Đôn, thưa ông ! 
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- Tôi cảm thấy sự giúp đỡ ít öi của chúng tôi đã không 
cản trở ông. Ba vụ giết người trong vòng một năm, đó không 
phải là ít, Lê-tra ạ ! Thế nhưng òng xử lý khá lắm. 

Tất cả chúng tôi đều đứng thẳng lên. Tên tội phạm thở 
phì phì trong những cánh tay của hai viên cảnh sát. 

Trên đường phố bắt đầu tụ tập một đám đông những kẻ 
vô công rồi nghề. HoÌmes đến gần cứa sổ và đóng cánh cửa 
lại. Lè-tra đốt hai cây nến vừa được mang tới còn các nhân 
viên cảnh sát thì mở những cây đèn nhỏ ra. Nhờ vậy tôi có 
thể quan sát kỹ tên sát nhân : Mắt hắn tròng rất can đảm 
nhưng lại méo xệch. Vâng trán triết gia và chiếc quai hàm 
bành ra chứng tỏ con người này có nhứng khả năng to lớn để 
vừa làm điều ác vừa làm điều thiện. Thế nhưng, đôi mắt hung 
dữ với về sắc nhọn, với hàng mi rũ xuống, với cái nhìn trở 
tráo, cái mũi khoầm ác độc và những vết hần nhần sâu trên 
trán lại chỉ rằng con người này rất nguy hiểm cho xã hội. Cái 
nhìn của hắn xoáy vào khuôn mặt HoÌmes, tỏ ra vừa ngạc 
nhiên vừa căm thù : 

- “Con quỷ !° Hắn thì thâm. “Con quỷ khôn ngoan 
thật !”, 

- “Thế đấy, ngài đại tá” Holmes vừa vuốt phẳng chiếc cổ 
áo vừa nói “Những người bạn chí thiết lại gặp nhau như trong 
các câu chuyện cổ tích. Này, hãy nhớ lại lúc tôi nằm trong kẽ 
núi trên thác nước”. 

Viên đại tá như bị thôi miên, không thể rời mắt khỏi bạn 
tôi : 

- Con quỷ ! Đúng là một con quỷ ! - Hắn luôn mồm nhắc 
lại. 

- “Tôi chưa giới thiệu với ngài”. Holmes nói. “Thưa quý 
vị, đây chính là đại tá Mô-ran, từng là sĩ quan quân đội tại 
Ấn Độ, một người chuyên săn thú lớn”. 

Kê bị bắt cố kìm hãm cơn tức giận và tiếp tục im lặng. 
Bản thân hắn quả giống một con cọp : đôi mắt lóe lên những 
tia độc ác, bộ ria dựng đứng như chuẩn bị chồm lên. 
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- “Không ngo mưu kế tầm thường của tôi lại có thể đánh 
lừa một thợ săn giàu kính nghiệm như ngài. Điều đó kbiến tôi 
ngạc nhiên đấy ! Phải chăng ngài chưa bao giờ buộc một con 
dê vào gốc cây còn mình thì leo lên thân cây, tay ghìm súng, 
mắt chờ con cọp đến ăn môi. Ngôi nhà trống không ấy, chính 
là thân cây ngài chính là con cọp. Còn cóc ông đây”, anh chỉ 
vào chúng tôi, “là các cây súng dự bị của tôi”. : 

Đột nhiên, đại tá Mô-ran với tiếng thét kinh hoàng lao 
về phía trước, song các viền cảnh sát kịp giữ hắn lại. Mặt hắn 
biểu lộ lòng căm phẫn. 

- Xin thú nhận là ngài đã làm tôi bị bất ngờ. Tôi không 
đoán trước được là chính ngài lại muốn lợi đụng ngồi nhà 
trống không và chiếc cửa sổ rất thuận lợi này. Tôi nghĩ là ngài 
sẽ hành động từ nơi kỉa, nơi ông bạn Lê-tra cùng nhứng người 
giúp sức của mình đợi ngài. Loại trừ chỉ tiết này ra, tất cả diễn 
ra đúng như tôi chờ đợi. 

Đại tá Mô-ran hướng về phía Lê-tra : 

- Tôi không muốn bị kẻ kia chế nhạo. Nếu tôi ở trong tay 
luật pháp thì ông hãy làm theo pháp luật. 

- Quả đúng như vậy. Ông có còn điều gì cần nói trước 
khi chúng tôi rời khỏi đày không, ông Holmes? - Là-tra hỏi. 

Holìmes cầm khẩu súng của tên sát nhân lên xem, rồi 
nói : 

- Vũ khí này hiện đại thật. Tiếng nổ thật nhỏ mà sức hủy 
diệt rất mạnh. Kỹ sư mù người Đức, ðng Von Herder đã chế 
tạo khẩu súng này theo đơn đặt hàng của ngài giáo sư Mô-ri, 
ông Là-tra, mong ông lưu ý khẩu súng cũng như những viên 
đạn của nó. 

- “Hãy yên tâm, ông Holmes, chúng tôi sẽ lưu tâm”. 
Lâ-tra nói, khi tất cả những người có mặt đã ra ngoài cửa lớn. 
“ Ông Holmes, đó là tất cả những gì ông muốn nói”. 

- Tất cả, thêm vào đấy, tôi chỉ xin hỏi là ông sẽ đưa ra 
những lời kết tội hung thủ như thế nào? 


134 


- Lời kết tội ra sao ư? Ô ! Tất nhiên là việc mưu sát ông 
Sherlocsk HoÌmes... 

- Đừng ! Ông Iâ-tra ! Tôi không muốn được nhắc tới 
trong vụ này. Vinh dự thuộc vê ông và chỉ thuộc về ông, người 
đã thực hiện nó, người đã bắt được tên này. 

- Rất được con người này, nhưng hắn là ai vậy, ông 
Holmes? - 

- Đó là đại tá Mô-ran, người vào ngày 30 của tháng trước 
đã bán ông A-đê bằng phát súng hơi qua cửa sổ tàng hai ở ngôi 
nhà số 247 công viên Lane. Đấy, sự kết tội cân như thế đấy, 
Lâ-tra ạ... Còn bây giờ, anh Watson, nếu anh không ngại gió 
lùa ở cửa số bị vỡ thì hãy ngôi chừng nửa tiếng ở phòng làm 
việc của tôi. Ta hút thuốc. 

Nhờ sự chăm nom của Mycroft Holmes và cúa bà 
Hớt-xơn, mọi thứ trong căn hộ đều không bị xáo trộn. Mọi vật 
đều ở đứng vị trí của mình. Ở chỗ trước kia là “góc hóa học”, 
vẫn còn chiếc bàn gỗ thông có những vết do a xít ăn mòn. 
Trên giá sách, vẫn những cuốn album lớn thu thập những bài 
được cắt ra từ báo ra và những cuốn sách chỉ dẫn được xếp 
thành hàng ngay ngắn. Những biểu đồ, hộp vĩ cầm, thậm chí 
cả đôi giày Ba Tư nữa. Trong phòng còn có hai người : một 
là bà Hớt-xơn, bà bước ra đón chúng tôi với nụ cười sung 
sướng và hai là hình nộm bằng sáp, tô nhiều màu và ăn mặc 
rất giống nguyên mẫu. 

- Bà đã thực hiện những chỉ dẫn của tôi như thế nào, bà 
Hớt-xơn? - Holmes hỏi. 

- Tôi trườn tới bằng đầu gối. 

- Tuyệt vời ! Bà thấy viên đạn rơi xuống chỗ nào? 

- Nó xuyên qua đầu và bị bẹp khi đụng vào tường. Đây, 
nó đây ! 

Holmes chìa nó cho tôi xem : 
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- Viên đạn súng lục mềm. Bà Hót-xơn, xin cảm ơn bà về 
sự giúp đỡ... Còn bây giờ, anh Watson, tôi muốn trao đổi với 
anh một vài điều. 

Anh cởi bỏ chiếc áo khoác sờn rách ra, khoác chiếc áo dài 
màu xám. Trước mặt tôi lại là Holmes như xưa kỉa. 

Holmes vừa quan sát kỹ hình người bằng sáp vừa nói : 

- Viên đạn trúng ngay chính giữa gáy và xuyên qua óc. 
Đó là tay súng thiện xạ nhất trong các khu rừng nhiệt đới Ấn 
Độ, Trước kia đã có bao giờ anh nghe nói về hắn chưa. 

- Ghưa. 

- Anh hãy lấy dùm cuốn chỉ dẫn tiếu sử... 

Holmes ngồi vào ghế, chàm chạp giở từng trang sách : 

- Tôi có bộ sưu tập chữ “M ” tuyệt vời. Chỉ một cái tên 
Mô-ri cũng đã làm nổi đanh bất kỳ ai có cái tên khởi đầu bằng 
chữ cái này. A, bạn chúng ta đây rồi. 

Hoìmes đưa cho tôi cuốn sách và tôi đọc : “Mormm, 
Sébmien, đại !¿ đã uề hưu. TỪng phục uụ trong trung đoàn 
công bính đầu Hên của Gengdle. Sinh ở Luân Đồn năm 1840. 
Con trai ồng Augustus Moran, phới uiên Anh quấc tại Ba Tu, 
Tốt nghiệp trung học Eton uò Đại học tổng hợp Oxford. Tóc 
giả của cuốn. sách. "Săn bắn thú lớn ở phía ty Hy Mã Lạp Sơn" 
(1881) uà “Ba tháng trong rừng nhiệt đới” (1984). Địa chỉ : 
đường Condudite, Hội : Anh Ấn, Hội bài Bœfagelle". 

Bên lề, Holmes đã ghi chú rất rõ : “Cơn người nguy hiểm 
nh Luân Đồn sơu Mô-ri”. 

- Thật là kỳ lạ. Hình như con đường hắn đi là con đường 
của người lương thiện? 

- Anh có lý. Trước lúc nổi danh, hắn không hè làm một 
điều gì xấu xa cả. Đây là con người có thần kinh thép, Ở Ấn 
Độ, cho đến bây giờ người ta vẫn truyền những giai thoại là 
hắn đã bò qua lòng sông cạn và cứu một người sau khi giằng 
người ấy từ vuốt con hổ bị thương. Loài cây cũng thế, Watson 
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ạ ! Ban đầu chúng sinh trưởng bình thường, đến một độ cao 
nhất định nào đó, chúng bộc phát và biểu lộ cái thiên hướng 
xấu xe nào đó so với bản chất vốn có của chúng. Nơi con người, 
điều này cũng có xây ra. 

- Lý thuyết này có hoang đường không? 

- Đại tá Mô-ran nghỉ hưu và đến Luân Đôn. Tại đây hắn 
cũng có tiếng xấu và thế là đến một lúc nào đó, giáo sư Mô-ri 
khám phá ra hắn. Có thời gian hắn là cánh tay phải của Mò-ri. 
Giáo sư chu cấp tiền cho hắn một cách hào phóng, tuy nhiên 
Mô-ri ít khi nhờ cậy sự giúp đỡ của tên này. Chỉ trong hai hoặc 
ba công việc đặc biệt khó khăn mà những tên tội phạm bình 
thường không thể hoàn thành được mà thôi. Tèn đại tá khéo 
che giấu đến mức ngay sau khi tôi làm tan tác cá bọn Mô-ri 
rồi, tôi vẫn không sao kết án được hắn. 

Anh Watson, anh còn nhớ cái buối chiêu, tôi đến chỗ anh, 
đóng cửa sổ lại không? Tôi sợ kbẩu súng hơi hiện đang nằm 
trong tay của một trong số những xạ thủ cừ khôi nhất. Khi 
tôi và anh đi đến Thụy Sĩ thì Mô-ran đuổi kịp chúng ta cùng 
với Mô-ri, và chính hắn đã buộc tôi phải trải qua những giây 
phút căng thẳng khi tôi nằm ở kẽ đá trên thác nước. Lúc ở 
nước Pháp, tôi đã hy vọng tìm thấy một cơ may nào đó để tống 
- hấn vào tù. Bởi vì chừng nào hắn còn đi dạo chơi ở Luân Đôn 
thì tôi không thể trở vẻ được. Tôi cần làm gì? Tôi không thể 
bắn chết hắn trong cuộc gặp mặt được. Cũng không thể nhờ 
cậy vào tòa án. Tòa án không có quyên khởi tố trên cơ sở 
những nghỉ vấn chưa được chứng minh, còn bằng cớ thì tôi 
lại không có. Tuy nhiên tôi không ngừng theo đôi các tỉn tức 
về hắn. 

Hồi xảy ra cái chết của Á-đê. Cuối cùng vận may đã đến ! 
Vì sao tôi nghi Mô-ran giết A-đê. Hắn chơi bài với người thanh 
niên, hắn đi theo chàng trai từ Hội cờ và hắn đã bắn chết anh 
ta qua cửa số để ngỏ. Tôi lập tức đi Luân Đôn. Tên lính tuần 
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tra của hắn đã trông thấy tôi và đã báo cho hắn biết ; hắn rất 
lo lắng. Tôi tin là hắn toan thủ tiêu tôi. Cho nên tôi đã chuẩn 
bị cho hắn một mục tiêu bắn hoàn hảo trên cửa số phòng làm 
việc, đồng thời báo trước cho cảnh sát là tôi có thể cần sự trợ 
giúp của họ. Tôi giao việc cho cảnh sát, họ chỉ cho tôi chỗ quan 
sát. 

- Tôi chưa rõ hắn giết A-đê để làm gì? 

- Ôi ! Chúng ta đã bước vào lĩnh vực của những sự phòng 
đoán mà trong lĩnh vực này, mỗi người, trên cơ sở các sự kiện 
đã rõ, có thể đưa ra giả thiết của mình. 

- Giả thiết của anh như thế nào? 

- Cuộc điều tra đã xác minh rằng không bao lâu trước vụ 
giết người, đại tá Mô-ran và Á-đè có chơi một ván cờ với số 
tiền đáng kế. Nhưng Mô-ran đã chơi ăn gian. Từ lâu, tôi biết 
hắn là tay cờ bịp, rất có thể là vào ngày xảy ra vụ án, A-đê 
nhận ra Mô-ran đã gian lận anh ta. A-đê đã nói chuyện rièng 
với tên đại tá, dọa là sẽ tố giác hắn, nếu hắn khòng tự nguyện 
rút ra khôi Hội cờ và tuyền bố không bao giờ chơi cờ nữa. 

Chắc là chàng trai chỉ nói chuyện tay đôi với tèn đại tá, 
mà không có những người chứng kiến. Nhưng đối với Mô-ran, 
một kẻ chỉ sống bằng sự lừa gạt thì việc bị loại ra khỏi Hội 
cờ chẳng khác nào sự phá sản ; vì thế hắn giết A-đề, và giết 
đúng vào lúc chàng trai đang xem lại đã ăn được bao nhiêu 
và còn cân hao nhiều tiền mới bù vào số tiền thua của mình. 
Để cho mẹ và em gái không ngăn cản việc anh đang tính toán 
về tiền nong và không gạn hỏi những cái tèn được viết trèn 
giấy, chàng trai đã khóa cửa lại... 

- Tồi tin là anh có lý. 

- Sự điều tra sẽ chứng tỏ tôi đúng hay là không. Dẫu sao, 
tên đại tá Mô-ran không làm chúng ta mất ăn mất ngủ nữa. 
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Nhà thầu khoán 
ö Norwood 


HoÌmeœs đã trở về Luân Đôn từ nhiều tháng qua. Theo lời 
yêu cầu của Holmes, tôi về ở chung với anh trong một căn hộ 
cũ. Y si trẻ Verner đã sang lại phòng mạch nhỏ bé của tôi với 
cái giá cao nhất mà tôi đánh bạo đưa ra. Sau này tôi mới biết 
Verner là người bà con xa với Holmes và chính Holmes đã bỏ 
tiền ra, 

Sáng nay, Holmes ngồi lọt thỏm trong cái ghế bành và 
hờ hứng mở rộng tờ báo. Nhưng ngay sau đó một cú giật 
chuông hung tợn vang lên, tiếp theo là một người đập mạnh 
vào cánh cửa bằng nắm đấm. Cánh cửa vừa được mở ra, thì 
vang lền những bước chân hối hả. Holmes đặt tờ báo xuống, 
trong phòng khách chợt xuất hiện một thanh niên xanh mát, 
cặp mắt ngơ ngác, đầu tóc bù xù, thở hổn hển. Anh ta lần lượt 
nhìn chúng tôi. - 

- Tôi xin quý ông thứ lỗi. Xin đừng hiểu làm tôi : Tòi gàn 
như bị điên. Thưa ông Holmes, chính tôi đày ! Con người bất 
hạnh John Hector McFarlane là tôi ! 

- “Hãy hút một điếu thuốc lá đi, ông McFarlane !” 
Holmes nói, tay chìa ra một hộp thuốc. “Tôi tin chắc rằng 
trước những triệu chứng như vậy thì bác sĩ Watson đây, sẽ sẵn 
lòng cho ông uống một liều thuốc. Tiết trời mấy bửa nay thật 
là nóng nực. Giờ đây, nếu ông cảm thấy được bình tĩnh hơn, 
thì tôi sẽ sung sướng khi thấy ông ngồi xuống và nói cho 
chúng tôi biết ông là ai và ông muốn gì. Ông đã báo cho tôi 
rõ danh tánh ông tựa hồ như tôi phải biết đến nó, nhưng tôi 
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bảo đảm với ng rằng ông còn độc thân, ông là luật gía, hội 
viền hội Tam điểm và mắc bệnh hen suyễn ; ngoài ra tôi 
không biết gì hơn về ông”. 

- Vâng, tôi là tất cả những thứ đó, thưa ông HoÌmes, và 
hơn thế nứa, vào lúc này đây, tôi là người bất hạnh nhất ở 
Luân Đôn. Ông Holmes ơi, xin ông hãy cứu tôi. Nếu cảnh sát 
ập đến bắt tôi trước khi tôi kịp kể xong câu chuyện thì ông 
vui lòng xin với cảnh sát hãy để cho tôi có đủ thì giờ nói với 
ông tất cả sự thật. Tôi sẽ yên tâm vào tù, nếu tôi biết là ông 
giúp tôi ở bên ngoài. 

- Chuyện cảm động đấy... và lý thú nữa ! Vì sao ông sắp 
bị bất? 

- Về tội ám sát ông jJonas ở hạt Norwood. 

Người khách vươn một bàn tay run rẩy tới tờ Døily 
Telsgraph còn để trên đầu gối HoÌmea. 

- “Nếu ông đã đọc, thì hẳn ông đã đoán vì sao tôi đến đây. 
Hiện nay tôi là đầu đề để mọi người bàn tán...”. Anh ta chỉ 
cho chúng tôi trang giữa của tờ báo. “Đây này. Được ông cho 
phép, tôi sẽ đọc cho ông nghe : Đây là những hàng tít : Vụ 
ớn bí một ở Noruood. Một nhà thầu khoán nối danh bí nưất 
tích. Một uụ ứm sót? Một uụ hòa hom. do óc tữn? Kẻ sút nhân 
đang bị truy lùng. Họ đã theo tôi ! Tòi gấp bị bất. Mẹ tôi sẽ 
tan nát côi lòng.. Bà sẽ chết vì bưồn tủi !” Anh ta vặn hai 
bàn tay trong một cơn tuyệt vọng. 

Người bị kết tội vì đã sử dụng bạo lực đó, có thân hình 
cân đối, tỉnh thần đã kiệt quệ, đôi mắt đây vẻ sợ hãi, không 
râu, hai mươi bảy tuổi, ăn mặc đứng đắn và ăn nói như một 

người Áng-lê có giáo dục. 

- Anh Watson, anh vui lòng đọc bài báo cho tôi nghe. - 
Holmes nói. 

- “TYyong đêm qun, tại uùng Noruood-ha đã xửy ru một ti 
ác nghiềm trọng. Ông thầu khoón Jonas Oldacre độc thân, 52 
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tuổi, ngụ tại Deep Dene Hoœuse (thường bị người chung quanh 
goi là một người kỳ quặc, bí ẩn uà không cởi mở) đã thọ nạn. 
Ông đã giải nghệ sơ khi tạo được một gia sản bha khá. Ở phía 
sơu ngôi nhà ông cô một khoảng đất trống chốt đầy gỗ xây 
dựng. Lúc 12 giờ đềm qua, người ta báo động có chảy. Linh 
cứu hỏa kéo tới, nhưng gô quá khô, bốc chứy dữ dội, người ta 
không sao đờn ớp được ngọn lửa, mới cho tới khi cả đống gõ 
biến thành tro. Cho tới líc đó, người ta uẫn nghĩ đó chỉ là một 
chiếc giường chưa có người uào ngủ, cúi két sắt ở trong phòng 
đã bị mỏ, nhiều giấy tờ uương uữi trên sàn nhà Người ta cũng 
khẩm phú thấy có cuộc uột lộn uờ nhiều uết mâu còn thấy rõ 
trong phòng; một cây gậy bằng gỗ sồi cũng bị 0ấy mớu. Người 
tơ được biết rằng buổi tối đó ông Joans tiếp ông John Hector 
McFœrime ở trong phòng. Cây gậy là của người khách. Cảnh 
sát đã nắm được chứng cớ của tội ác. Dù sao đi ruữa cồn phải 
chờ đợi những sự triển khai tiếp”. 

Tin giờ chót : 

“Vào lúc báo lên khuôn, chúng tôi được tín ông John 
Hector McFarlane uừn bị bắt uề tội danh đã ớm sót ông Jonas 
Oidare. Cuộc điều tra ở Noruood-hq đã đưa ra ánh sớứng nhiều 
điểm thô thửm khúc, thật đặc biệt. Khòng những người ta đã 
tìm thấy dấu uết của một cuộc bật! lộn đẫm máu trong căn 
phòng của nhờ thầu khoán mà giờ đây người ta cồn biết là cánh 
củn sổ của gian phòng đó, đặt ở tầng trệt, đã bị mở ra, có nhiều 
dấu uết cho thấy một đồ uột to lớn đã b¡ lôi béo tới đống gỗ, 
uờ sơu chót người ta đoứn chắc rùng những mẩu uụn của thân 
người bị đốt chứy đã được nhận ra giữa đống tro tàn. Cảnh 
sút tin rồng nạn nhân bị quất sựn trong phòng, những giốy 
tờ của ông b‡ đánh cắp, uù thí hồi ðng bị lồi tới đống gỗ rồi 
kẻ gây ín đã chèm la đốt. Cuộc điều tro được ủy thác cho 
thanh tra Lê-tra, thuộc Scottmd Yœd”. 

Sherlocsk Holmes đã lắng nghe tôi đọc, hai mắt nhắm 
nghiền, nhứng ngón /øy chếp lại. 
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- Vụ án đưa ra vài chỉ tiết lý thú. Trước hết, thưa ông 
MecFarlane, làm thế nào mà ông còn được tự do, bởi vì những 
đáng vẻ bên ngoài dường như cho thấy ðng là người có tội. 

- Tôi ở Blackheath, cùng với cha mẹ tôi. Tối hôm qua, vì 
cần làm việc muộn với ông đJonas, tôi đá nghỉ đêm tại một 
khách sạn ở Norwood, và từ đó tôi đã đi thẳng tới văn phòng. 
Tôi không hề hay biết về vụ này, lúc lên xe hỏa, lấy báo ra 
đọc, tôi hết sức kinh hoàng và chỉ còn có mỗi ý định : Đặt sinh 
mạng tôi vào tay ông. Một người đã theo dõi tôi từ nhà ga 
Luân Đôn Bridge và chắc chắn là... ồ ! Ai vậy kìa? 

Có người giật chuông và những bước chân nặng nề ngay 
sau đó leo lên cầu thang.Ông bạn Lê-tra hiện ra trên ngưỡng 
cửa. Phía trên bờ vai ông, nhô lên vài cảnh sát mặc cảnh phục. 

- Phải ông John Hector McFarlane đây không? - Lê-tra 
hỏi. 

Thân chủ của chúng tôi đứng lèn, tái mét. 

- Tôi bắt giữ ông về tội ám sát ông đJonas Oldacre ở 
Norwood-hạ. 

MeFarlane quay về chúng tôi với một gương mặt tuyệt 
vọng, đoạn anh ta lại ngã ngôi xuống. 

- “Xin hãy chậm chậm một chút, ông Lê-tra” HoÌmes nói. 
“Chúng tôi gặp nhau chưa được một nửa tiếng đồng hồ và ông 
này sắp kể cho chúng tôi nghe câu chuyện có thể giúp chúng 
ta nhìn thấy rõ...” 

- Tất cả đều quá rõ ! - Lê-tra nói với giọng sâu thảm. 

- Tuy nhiên, nếu được ông cho phép, tôi sẽ quan tâm đến 
câu chuyện kể của anh ta. 

- “Thưa ông HoÌmœs, tôi thật khó lòng từ chối ông điều 
gì. Nhưng tôi phải ở đây, bèn cạnh phạm nhân”, Lê-tra nhìn 
đồng hồ. “Ông có nửa tiếng để nói”. 

- “Trước hết, tôi xin nói ngay rằng tôi không biết gì về 
ông donas Oldacre, ngoại trừ tên ông ta : cha mẹ tôi có quer 
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biêt ông ấy, nhưng từ lâu, hai cụ không còn gặp ông ấy nứa. 
Vì vậy nên tôi rất ngạc nhiên khi vào khoảng ba giờ chiêu ngày 
hôm qua, ông ấy đến văn phòng tôi trong khu City. Ông nắm 
trong tay nhiều tờ giấy gỡ từ một cuốn sổ, viết nguệch ngoạc. 
”Mấy thứ giấy đó đây, quý ông có thể xem đi." MeFarlane đặt 
những thứ đó lên bàn tôi, rồi nói tiếp ° 

- “Đây là bản... chúc thư của tôi !” Ông Jonas nói : “thưa 
ông McFdrlane, tôi muốn. ðng soạn thảo nô theo thể thức hợp 
pháp do luột định. Tôi ngồi ở đây trong lúc ông soạn thảo”, 

“Tôi liền bắt tay vào công việc. Nhưng tôi kinh ngạc biết 
bao khi thấy ông ta làm chúc thư để tặng tài sản cho tôi. Jonas 
Oldacre là một người nhỏ bé, có cặp lông mày bạc. Mỗi lân tôi 
ngước mắt lên nhìn vê phía ng, tôi lại bắt gặp tia mắt ông 
chăm chú nhìn tôi với một đáng vẻ vui thích. Tôi thật khó mà 
tín vào nhứng giác quan của mình khí đọc những điều khoản 
của bản chúc thư. Nhưng ông đã giải thích với tôi là ông 
không lấy vợ, răng ông không còn ai thân thích trong gia đình, 
rằng ngày xưa ông đã quen biết cha mẹ tôi, rằng ông luôn luôn 
nghe nói về tôi như một thanh niên rắt đáng khen, và rằng 
ít ra tiền bạc của ông sẽ vào những bàn tay thành thạo. Hiển 
nhiên là tôi chỉ có thể Ấp úng những lời cảm tạ. 

Bản di chúc soạn xong, được ký tên và người thư ký của 
tôi đã đứng ra làm chứng. Sau đó ông đdonas báo cho tôi biết 
là ông có nhiều hợp đồng cho thuê nhà đất, những chứng thư 
cấu thành tài sản, nhứng quyển cầm đồ thế nợ, những phiếu 
cổ phần... và ông muốn giải thích cho tôi rõ về nhứng giấy tờ 
đó. Ông bảo là ông sẽ không được an tâm trước khi công việc 
được giải quyết xong và yêu cầu tôi đi về nhà ông ngay trong 
tối hôm đó, đem bản di chúc và sắp đặt tất cả cho có ngăn 
nắp. “Nhưng hãy nhớ, nghe con ! Khòng một lời nào uới ba 
má con trước khi mọi uiệc đâu ào đấy. Chúng ta dành cho họ 
điều ngạc nhiên nhỏ bé này”. Ông nhấn mạnh nhiều tới điều 
đó và ông đã buộc tôi phải hứa lời danh dự. 
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“Tôi gởi một bức điện về nhà để báo tin rằng có việc quan 
trọng không biết chừng nào mới xong. Ông đonas muốn ăn tối 
với tôi vào lúc 9 giờ. Tôi gặp vài khó khăn mới tìm ra nhà ông 
và tôi tới nơi khoảng 9 giờ rưỡi. Tôi đã gặp ông... 

- “Xin lỗi !” Holmes ngắt lời. “Ai mở cửa cho ông vào?”. 
- Một bà trung niên : chắc là người giúp việc ở trong nhà. 
- Và chính bà đã báo tìn ông đến, tôi đoán chừng như 
vậy? 

- Quả đúng thế. 

- Xin ông vui lòng kể tiếp. 

Ông MeFarlane lau vàng trán xâm xấp mồ hôi... . 

- Tôi được đưa vào phòng khách; nơi đó bứửa ăn đã được 
dọn sẵn. Ăn xong, ông Jonas đưa tôi sang phòng ông, trong 
đó có một két sắt lớn. Ông mở két, lấy ra một mớ những giấy 
tờ và chúng tôi cùng nhau xem xét. Khi xem xong thì đã nửa 
đêm. Ông bảo tôi khỏi can làm phiền người đầy tớ và ông đã 
đưa tôi ra, qua ngả cửa số luôn luôn mở rộng trong suốt thời 
gìan đó. 

- Bức mành sáo có được hạ xuống không? - Holmes hỏi. 

- “Nó đã được hạ xuống phân nửa, ông ấy đã kéo mành 
lên để có thể mở cửa số ra. Tôi không thấy cây gậy ; ông bảo 
tôi : đừng có lo ngại, cơn a; giờ đầy rồi chúng ía sẽ gặp rhau 
luôn, ta sẽ giữ cây gậy của cơn cho tới khí con tới l# lại. Lúc 
đó đã quá muộn nên tòi không trở về Blackheath được và phải 
trọ qua đèm ở khách sạn. Tôi không còn biết điều gì hơn nứa, 
ngoài cái tin đăng trong tờ báo này”. 

- Ông có cần đặt thêm câu hổi nào không, thưa ðng 
Holmes? - Lê-tra bỏi, cặp lông mày đã nhướn lên hai hoặc ba 
lần. 

- Không, trước khi tôi tới Blackheath. 

- Chắc ông muốn nói tới Norwood? LA-tra chứa câu nói. 

- Ö phải ! Chắc chắn đó là Norwood mà tôi muốn nói. - 
Holmes nói với một nụ cười bí ẩn. 
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Lâ-tra đã có hơn một lần quan sát thấy Holmes với dáng 
tò mờ. 

- Tôi rất muốn nói với ông một lời thưa ông 
Hỏolmes Này ông McFarlane, chiếc xe ngựa đang chờ ông ở 
dưới đường. 

Người thanh niên đứng lên và sau một tia nhìn cầu khẩu, 
rời khỏi phòng. 

Cảnh sát dẫn anh ta xuống xe, nhưng Lâ-tra ở lại với 
chúng tôi. 

Holmes đã cầm lấy xấp giấy hợp thành bản nháp của bản 
di chúc và anh quan sát chúng với một sự quan tâm thấy rõ. 

- Tài liệu kỳ lạ, phải thế không, Lê-tra? - anh nói, tay 
đặt tập giấy xuống. 

Tới lượt Lê-tra xem các giãy tờ, ông rất ngạc nhiên. 

- Tôi chỉ có thể đọc được những dòng đầu, những dòng 
ở đoạn giữa và một. hoặc hai dòng ở đoạn cuối : chứng thật 
rõ như là chứ in. Trong các chỗ khác, chứ viết thật xấu và 
đây là đoạn mà tôi chẳng hiểu tí gì. : 

- Anh nghĩ sao về điều đó? - Holmea bỏi. 

- Nói thật... Thế còn ông, ông nghĩ sao? 

- Tài liệu này đã được viết ra trên chiếc xe lửa. Né‡ chứ 
dã đọc uiết tại nhà ga, chữ xấu trên cúc đoạn đường giữn 
những nhà gu, 0à các chữ không đọc được uiêt khi tàu chạy 
trên những chỗ bê ghi. Những tờ giấy này đã được viết trên 
một đường tàu ngoại ô, bởi vì nó có một chuỗi liên tục những 
chỗ bẻ ghỉ. Cứ giả thiết rằng suốt chuyến đi đó đã được dành 
cho việc soạn thảo tờ di chúc, thì đây là một chuyến tàu tốc 
hành và nó chỉ dừng lại có một lần giữa Norwood và Luàn Đôn 
Bridge. 

- Ông quá xá giỏi ! Thưa ông Holmes ! 

- Bản chúc thư đã được viết bởi Jonas Oldacre ngày hôm 
qua, trong lúc đi đường. Thật là kỳ lạ ! Tại sao ông ấy viết 
một chứng từ quan trọng một cách vội vã như vậy? 
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- Nhưng làm như thế, là có khác nào viết ra bản án tử 
hình cho chính mình, - Lê-tra nói. 

SIỔ), ông tỉn vậy sao? 

- Ông không tin à? 

- Tôi thấy nội vụ còn chưa được sáng tỏ. 

- Nếu vụ này mà chưa sáng tô thì vụ nào mới sáng tỏ ! 
Đây là một. thanh niên bất thình linh được biết rằng nếu ông 
già đó chết, thì anh ta sẽ được hưởng một gia tài. Anh ta làm 
gì vậy? Anh ta không nói với ai hết, nhưng thu xếp để có thể 
gặp ông già ngay, buổi tối hôm đó. Anh ta chờ cho bà già kía 
đi ngủ, rồi ra tay giết ông già, đem thiêu xác ; sau đó đi tới 
một khách sạn gần đó để ngủ trọ. Những vết máu ở trong 
phòng và trên cây gậy đều rất mờ. Rất có thể là anh ta đâ 
không thấy những vết máu đó và anh ta yên chí rằng mình 
không để lại một đấu vết nào, 

- Nếu ông đặt mình vào cương vị của chàng trai đó, thì 
liệu ông có chịu ra tay ngay vào cái buổi tối đó hay không? 
Cái buổi tối mà bản chúc thư vừa được ký. Hơn nữa, liệu ông 
có chọn cái ngày mà có một đày tớ gái đã đưa ông vào nhà 
và báo với chủ? Sau chót, liệu ông có chuẩn bị tất cả mọi sự 
dự phòng khả dĩ che giấu được cái thi hài không? Ngoài ra 
ông có chịu để cây can của mình ở tại đó không? Coi nào, 
Lê-tra, hãy thú nhận rằng điều đó khó mà có thể thực hiện. 

- Về cây can, thưa ông Holmes, ông biết ró rằng một can 
phạm thường luôn luôn mắc phải những điều bất cẩn mà một 
người bình tâm sẽ không làm. Chắc chắn y đã sợ hãi và không 
đám trở lại trong phòng. Xin ông hãy đề nghị với tôi một giả 
thiết khác, khớp với sự việc hơn. 

- “Tôi có thể cung cấp cho ông hàng nửa tá”, HoÌmes trả 
lời. “Chẳng hạn như đây là một : Ông già đưa ra những giấy 
tờ có giá trị, Một kẻ đầu đường xó chợ đi ngang qua đó, ngó 
qua củo số lúc bức mòn chỉ buông xuống nửa uời, thấy mớ giấy 
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tờ. Lúc McFurlane ra uề, gã đầu đường xó chợ lén uào, chụp 
lấy mội cñy cơn 0ù giết Oldacre, đem cới xúc ởi đốt, rồi đào 
tốu". : 

- Tại sao gã đầu đường xó chợ đem đốt cái xác? - LA-tra 
hỏi. 

- “Để chôn vùi một chứng cớ”. - Holmes đáp. “Rất có thể 
là kẻ đâu đường xó chợ muốn che giấu một vụ trả thù mà y 
là thủ phạm”. 

- Thế tại sao hắn lại không lấy cái gì? 

- Bởi vì đó là những giấy tờ mà y không thể hưởng lợi 
được. Lê-tra lắc đầu, nhưng với một sức mânh liệt được dần 
xuống. 

- Vậy thì, thưa ông Sherlocsk Holmes, ông bãy đi tìm gã 
đầu đường xó chợ của ông. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi sê tạm 
giam người của chúng tôi. Tương lai sẽ cho biết ai là người có 
lý. Ông chỉ cần thận trọng điểm này, thưa ông Holmes : 
Không một giấy tờ nòo bị mốt ; cồn người bị cằm tù là người 
được sở hứu những giốy tờ đỏ. 

Holmes ngạc nhiên, anh nói : 

- Đúng như lời ông nói, tương lai sẽ trả lời dứt khoát. Xin 
tạm biệt, Lê-tra. Trong ngày hôm:nay, tôi sẽ ghé Norwood để 
xem ông đã tiến tới đầu. 

Sau khi viên thám tử ra về, Holmes đứng lên và chuẩn 
bị với tâm trạng vui vẻ công việc anh sắp làm trong ngày. 

- Anh Watson, tôi tới Blackheath. 

- Tại sao không tới Norwood? 

- Tối nay sẽ cho anh biết một điều gì đó có lợi cho chàng 
trai. 

Liíc anh trở về thì đã khuya, vẻ mặt đầy âu lo và mệt mỏi. 
Trong một tiếng đồng hồ, anh bấm phím cây ví cảm để xoa 
dịu nỗi buôn phiền của mình. Sau chót, anh đặt cây đàn xuống 
và thuật cho tôi những rủi ro của anh. 
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- Tôi đã giữ thái độ vứng vàng trước mặt Là-tra nhưng 
tận trong đáy lòng tôi lại tin rằng lần này anh ta theo đúng 
hướng còn chúng ta thì lạc hướng. 

- Anh œ ởi Blackheath không? 

- Cá. Người cha đã đi tìm con. Bà mẹ ở nhà. Bà có cặp 
mắt xanh, run lên vì sợ hãi và phẫn nộ. Bà ta nhất quyết cho 
rằng con bà không phải là thủ phạm. Nhưng bà không hề xót 
thương lão Oldacre. Trái lại, bà nói về lão với một nỗi cay đắng 
khiến cho vô tình bà lại củng cố cho lập luận của cảnh sát. 

- “Lão ta giống một con khi hung ác và lắm mưu mẹo. 
Ngay lúc còn ấu thơ, lão đã độc ác như loài thú đứ”. 

- “Vậy là bà đã biết ông ấy từ thuở nhỏ”. - Tôi hỏi 

- “Phải, tôi biết. rất rõ ! Đó là một gã sỉ tình, đã đeo đuổi 
tôi. Tôi đã đính hôn với y, nhưng khi tôi biết y đã thả một con 
mèo vào trong chuồng chim, thì tôi liền hủy bỏ hôn ước. 

Bà ta đi hục tìm trong một ngăn tủ và đã đưa tôi xem 
tấm hình chụp một người đàn bà, bị bồi lem luốc và bị khía 
rách bằng lưỡi dao nhịp. 

- Đây là ảnh tôi. Buổi sáng ngày cử hành hôn lễ của tôi, 
y đã gởi tấm hình này cho tôi cùng với những lời nguyền rủa 
đồi bại. 

- Vậy thì ít ra ông ta cũng đã tha thứ cho bà, bởi vì ông 
đã để lại gia tài cho con bà? 

- Con tôi cũng như tôi, chúng tôi không thèm nhận một 
chút nào của hắn. 

Chính thượng đế đã trừng phạt hắn. Con trai tôi vô tội. 

Sau đó tôi đã thử khơi mào hai hoặc ba ý nghĩ, nhưng 
chẳng rút ra được điều gì, nên tôi đi tới ngồi nhà xảy ra tội 
ác. Đó là một biệt thự lớn, kiếu mới, xây bằng gạch đứng sừng 
sứng trên thửa đất, phía trước nhà trải dài một bãi cô với 
những cày nguyệt quế. Và phía tay mặt và cách xa đường một 
quấng có một cái sân chứa gỗ xây dựng, là nơi đã phát hỏa. 
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Tôi đã vẽ một bản sơ đồ hiện trường trong cuốn sổ tay. Cánh 
cửa số bên trái này là cửa sổ của phòng ông Jonas. Từ ngoài 
đường, người ta có thể nhìn vào bên trong. Đó là điều an ủi 
duy nhất mà tôi đã đem về. Lê-tra không có đó, nhưng người 
ˆ phụ tá đã tiếp đón tôi nồng hậu. Cảnh sát vừa thực hiện một 
khám phá lớn. Họ đã dành cả buối sáng để lục lọi trong đống 
tro : ngoài những mẩu vụn của xác người bị cháy thành than, 
họ còn tìm thấy nhứng phiến tròn nhỏ bằng kim khí phai 
màu.Tôi đã quan sát cẩn thận, thấy đó là những cái cúc quần 
dài. Một số những cúc đó có chữ “Hyams” : đó là tên người 
thợ may quần áo cho Jonas. Tôi sải bước trên bãi cỏ để tìm 
các dấu hiệu và dấu vết, nhưng tiết trời rất khô, đất rắn như 
sắt. Tất cả những gì tôi có thể thấy là một xác chết hoặc một 
kiện hàng cồng kênh nào đó đã được kéo ngang qua một bờ 
rìa cây song song với đống gô. Việc đó phù hợp với cảnh sát. 
Tôi bò trên bãi cỏ giữa cái nắng tháng tám. Một tiếng đồng 
hồ sau đó, tôi đứng lèn, chẳng tiến thêm được chút nào. 

Sau thất bại đó, tôi đi vào trong: phòng và khám nghiệm 
các hiện trường. Những vết máu rất mờ nhạt nhưng rõ ràng 
đó là những vết máu tươi. Cây cạn đã được để sang một bên, 
trên đó cũng có những vết máu mỏng. Đúng là cày can của 
McFarlane. Trên tấm thảm, tôi lấy được dấu chân của hai 
người, nhưng không có dâu chân của một người thứ ba nào : 
thêm một điểm nữa cho cảnh sát. 

Tôi quan sát các món cất giữ trong két sắt, rất nhiều giấy 
tờ đã được lấy ra và để ở trên bàn, trong những bao thư có 
gắn khần niêm phong mà một hoặc hai bao đã được cảnh sát 
khui ra, tôi thấy chúng không đưa ra một giá trị lớn lao nào ; 
và tài sản trong ngân hàng của ông donas cho thấy ông không 
khá lắm. Nhưng tôi có cảm tưởng là không phải tất cả mọi 
giấy từ đều nằm ở đó. Các giấy tờ nhận quyền sở hữu là nhứng 
cái đáng chú ý hơn cả, nhưng tôi không tìm ra nó. Nếu chúng 
ta thấy chúng, thì chúng ta sẽ đánh đổ lý luận của Lê-tra, bởi 
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vì có ai đi đánh cắp một giấy xác nhận chủ quyên mà y sẽ được 
thừa kế trong nay mai. 

- Không còn cách nào khác, tôi thử cầu may với mụ đầy 
tớ. Bà ta tên là Lệ-xinh. Đó là một người nhỏ bé, tóc hung, 
cặp mắt ngờ vực và không thực thà. Nhưng mụ ngậm miệng 
như hến.Đúng, chính mụ đã đưa ông McFarlane vào nhà, lúc 
chín giờ rưỡi. Mụ đi ngủ vào lức mười giờ rưỡi. Phòng mụ ở 
đầu nhà phía bền kia và mụ đã chẳng nghe thấy gì. Ông 
MeFarlane đã để lại trong gian tiên sảnh cái mũ và cây can 
của ông. Chính tiếng báo động hỏa hoạn đã đánh thức mụ dậy. 
Ông chủ già nua của mụ chắc chắn là đã bị ám sát. Ông chủ 
có kẻ thù nào không? Ai mà chẳng có kẻ thù, phải không nào ! 
Nhưng ông Jonas rất kín đáo và những quan hệ của ông chỉ 
là những vụ giao tiếp về công việc làm ăn. Bà ta đã thấy 
nhứng cái cúc của áo, quần mà ông chủ đã mặc tối hôm trước. 
Gỗ rất khô, cháy như bùi nhùi gặp gió. Cũng như những người 
lính cứu hỏa, mụ đã ngửi thấy mùi thịt nướng. Mụ không biết 
gì hết về các giấy tờ, cũng như những công việc riêng của ông 
chủ mụ. Trái lại, đó là một bản tường trình hoàn toàn tiêu cực. 
Ấy thế mà... ấy thế mà... 

Anh siết bàn tay này vào bàn tay kia để tạo thêm sức 
mạnh cho sự vứng tin mà anh sắp bày tỏ. 

-... Ấy thế mà tôi biết rằng tất cả điều đó là giả dối. Tôi 
cảm nhận thấy nó trong tận tủy xương tôi. Có một cái gì đó 
còn chưa chịu ló ra và mụ gia nhân biết một cái gì đó. Trong 
mắt mụ, tôi đọc thấy một thứ giống như chỉ-dấu của một 
lương tâm tội lỗi. Tốt hơn là chẳng nên nói đến chuyện đó nữa, 
Watson. Nếu một sự may mắn mà không tới giúp chúng ta thì 
vụ ở Norwood sẽ không có mặt trên bản tưởng thưởng những 
thành công của bọn minh. 

- Gái dáng vẻ bề ngoài lương thiện của “can phạm” há 
chẳng gây ấn tượng tốt với đoàn bồi thẩm hay sao? 

- Watson, anh có nhớ cái tên sát nhân Bert Stevens, (kê 
đã muốn chúng ta cứu thoát hắn vào năm 1887) không? Anh 
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có thấy người nào có những cử chỉ địu hiền, kẻ nào giếng như 
những đứa con gương mẫu trong một gia đình lương thiện hơn 
hắn chăng? 

- Đúng thế ! 

Nếu chúng ta không đưa ra được một giả thiết nào khác 
thì chàng trai đó bị tiêu. Chỉ có một chỉ tiết nhỏ liên quan đến 
giấy tờ ... Khi nhìn vào tập ngân phiếu, tôi nhận thấy là trong 
năm vừa qua, nạn nhân có chỉ trả cho một ông Cornelius nào 
đó một sế tiền rất lớn. Thú thật là tôi mong muốn được biết 
ông Cornelius là ai, rna một nhà thâu khoán đã ngưng hành 
nghề lại có những dịch vụ quan trọng đến thế. Liệu ông ta có 
giứ một vai trò nào trong vụ này chăng? Cornelius có thể là 
một nhà môi giới chứng khoán, nhưng chúng ta lại không tìm 
thấy một phiếu cổ phần nào tương ứng với nhứng khoản chỉ 
đó. Vì thiếu những chỉ-dấu khác, giờ đây tôi phải tìm kiếm bèn 
phía ngân hàng về việc gã Cornelius đã lãnh các chỉ phiếu đó. 
Nhưng tôi e sợ rằng, vụ này sẽ kết thúc băng sợi dây thòng 
lọng mà Lẽê-tra sẽ choàng quanh cổ thân chủ chúng ta. 

Tôi không biết trong đêm đó Holmes có ngủ được hay 
không, nhưng khi tôi gặp lại anh trong bứa điểm tâm, thì tôi 
thấy anh xanh xao, mệt nhoài ; nhứng quầng trĩu nặng quanh 
mắt, làm cho cặp mắt lộ ra trong sáng hơn. Chung quanh ghế 
bành anh ngồi, tấm thảm vương đầy những mẩu tàn thuốc và 
những ấn bản đầu tiên của nhật báo mới phát hành buổi sáng 
sớm. Một bức điện tín nằm trên mặt bàn. 

- Anh nghĩ sao về bức điện này? - Holmes hỏi. 

Bức điện được gởi từ Norwood. 

Chứng cớ quan trọng uừn được tìm thấy. Tội lỗi của 
MecFariame đã được xác mình. Khuyên ông nền bỏ uiệc điều 
tra. 

- Thế là chuyện trở thành nghiêm trọng rồi đây, - tôi nói. 

- “Đó là tiếng gáy ó o nhỏ bé của Lê-tra” HolÌmes trả lời 
với một nụ cười cay đáng. “Tuy nhiên, hãy còn quá sớm để 
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mà bỏ cuộc. Anh hãy dùng điểm tâm đi, rồi chúng ta sẽ lên 
đường”. 

Chúng tôi đi Norwood. Một đám đông nhứng kẻ hiếu kỳ 
vây quanh ngôi nhà Deep Deen House. Lâ-tra đón chúng tôi 
với một vẻ mặt rạng rõ và một thái độ thắng cuộc. 

- Thế nào, ông Holmes, ông có đem theo bằng chứng rằng 
chúng tôi đã lam lẫn không? - Ông có tìm ra tên đầu đường 
xó chợ chưa? - Ông ta kêu lên. 

- Tòi chưa rút ra được một kết luận nào. - Holmes đáp. 

- Nhưng ngay ngày hôm qua, chúng tôi đã có một kết 
luận rồi ! Chúng tôi, Scotland Yard đây này ! Và giờ đây câu 
kết luận đã được kiểm chứng. Ông phải nhìn nhận rằng lần 
này chúng tôi đã hơi nhanh hơn ông một chút, thưa ông 
Holmes ! 

- Ông quả thật có dáng vẻ của một người vừa nhận một 
ân sủng của Thượng đế ! - HoÌmes nói. ' 

La-tra buông ra một tràng cười ầm ï. 

- Ông mong chúng tôi bị thua? Nhưng không ai có thể 
chiến thắng trong tất cả mọi trường hợp, phải thế không, bác 
si? Hai òng hãy lại đây, lại đây để thấy rõ tác giả của tội ác 
chính là MeFarlane... Ông ta dẫn chúng tôi tới một gian tiền 
sảnh sâm tối. 

- Đây là nơi mà chàng trai đã đi qua để lấy cái mũ, sau 
khi gây ra tội ác, xin quý ông hãy nhìn cái này... 

Ông bật một que diêm và chỉ vào một vết máu trên 
tường. Ông đưa que diêm sát lại gân hơn : lúc đó tôi thấy còn 
hơn là một vết : đó là một dếu ngón tay cới in thật rõ. 

- Ông hãy dùng kính lúp mà quan sát nó thưa ông 
HoÌlmes. 

- Phải, đó là việc mà tôi đang làm đây. 

- Ông dư biết là không có hai dấu tay giống nhau? 

- Đúng vậy. 
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- Thế thì òng hãy so sánh cái dấu này với bản sao lại ngón 
tay cái trên bàn tay phải của MecFarlane được lấy trên xí. 

Ông đưa vết tay in trên các xi lại sát bền vết máu. Tôi 
chẳng cần tới một kính lúp cũng nhận ra rằng hai dấu đó y 
hệt nhau. 

- Thế là quyết định ! - Lê-tra reo lên. 

- Phải, thế là quyết định ! - Tòi lặp lại. 

- Quyết định ! - Holmes nói. 

Một ngữ điệu nào đó trong giọng nói của Holmes khiến 
tôi giỏng tai lên. Tôi quay lại để nhìn Holmes. Mặt anh không 
còn như trước nứa, nó để lộ một niềm vui lớn trong lòng anh. 
Cặp mắt anh sáng như hai ngọn đèn pha. Tôi có cảm tưởng 
là HoÌmes phải phấn đấu dữ dội để cố nén một tiếng cười ngạo 
nghề. Sau chót, anh thì thào. 

- Ai mà tin được nhỉ? Một chàng trai dáng dấp dễ thương 
đến thế ! Đây là một bài học để chúng ta đừng tin vào nhứng 
cảm tưởng ban đầu, phái thế không, Lê-tra? 

- Phải, tôi biết có những kẻ thường quá tự tin, thưa ông 
Holmes. - Lề-tra nói, sự hỗn xược của ông ta tăng lên. 

- “Chàng trai đó đã phải ấn ngón tay cái của bàn tay mặt 
vào tường, trước khi gỡ lấy cái mũ móc trên cái máng áo 
choàng. Ô ! Một hành động rất là tự nhiên...” Bè ngoài 
HolÌmas thật là bình tĩnh, nhưng tất cả thân hình anh lại vặn 
vẹo dưới ảnh hưởng của một cơn kích thích bị kiềm chế. Anh 
nói thêm : 

“Ông Lâ-tra, aí phát hiện điều này?” 

- Bà Lệ-xinh, người đã báo động cho nhân viên trực gác 
tối qua. ` 

- Nhân viên trực gác của ông ở đâu? 

- Trong căn phòng đã xảy ra tội ác : chúng tôi canh gác 
để không cho ai đụng tới cái gì cả. 

- Nhưng tại sao ngày hôm qua, cảnh sát không thấy vết 
máu này? 
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- Nói nào ngay, chúng tôi không tiến hành một cuộc xét 
nghiệm tỉ mỉ gian tiền sảnh. Vả chàng, nơi đó lại không được 
sáng sủa, phải thế không? 

- Không hẳn thế ! Tôi nghĩ rằng không có gì để nghỉ ngờ, 
và rằng dấu vết chưa chắc đã có từ hôm qua. 

Lãâ-tra chăm chú nhìn Holmes, tưởng chừng như ông 
nghĩ rằng Holmes đã mất trí. Thú thật là chính tôi cũng ngạc 
nhiền bởi cái khía cạnh hơi phi lý trong sự nhận xét của 
Holmes. 

- “Ông có nghĩ là đêm qua MeFarlane đã ra khỏi xà im 
để làm tăng thêm những lời buộc tội vốn đã đè nặng lên anh 
ta không?”. Lê-tra nói. “Tòi mời các anh chuyên gía minh 
định xem đây có phải là dấu ngón tay của anh ta không?”. 

- Đây đúng là dấu ngón tay của anh ta. 

- “Thế thì đủ rồi !” Lê-tra ngắt lời. “Khi tôi có đủ chứng 
có, tôi đi tới kết luận. Nếu ông có điều gì tnuốn nói, ông sẽ 
gặp tôi trong phòng khách, là nơi tôi sắp viết bản báo cáo”. 

- Anh Watson, công việc dường như rất tệ hại, ấy thế mà 
tôi lại phát hiện ra một cái gì đó thật là kỳ cục ! Nó không 
cho mình được thất vọng. 

- “Tôi thật vui khi nghe anh nói thế !°, Tôi trả lời. “Tôi 
rất sợ là vụ án đã được giải quyết xong”. 

- Không, nó chưa được giải quyết đâu ! Có một nhược 
điểm nằm ở trong cái bằng chứng mà ông bạn Lê-tra đã đưa 
ra. 

- Nhược điểm ở chỗ nào? 

- Ở chỗ này đây : uào ngày hôm qua, khi quan sói tiền 
sônh, tôi không hề thấy cái dốu tay này. Anh Wataon, một cuộc 
đạo chơi nho nhỗ dưới ánh nắng sẽ không gây thiệt hại cho 
chúng ta. 

Tình thân bị lộn xộn, nhưng tâm thần lại được sưởi ấm 
bởi một nguồn hy vọng mới, tôi theo Ho]mes đi vòng quanh 
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khu vườn. Holmes quan sát ngôi nhà dưới tất eä mọi góc cạnh 
trước khi trở vào và đi thăm bèn trong từ dưới tầng bầm lên 
tới cái vựa sát mái nhà. Phân lớn những căn phòng không có 
bày đồ đạc, nhưng HoÌmes quan sát chúng một cách cực kỳ 
tỉ mỉ. Sau chót, khi đứng tại bực thềm mà phía trên nó là nơi 
dẫn đến ba căn phòng không có người ở , anh suýt la lên vì 
vu] mừng. 

- Đây là lúc nên cho Lê-tra biết bí mật. Anh chàng đã 
thích thú khi cười ngạo chúng ta ; chúng ta sẽ trả miếng. 

Viên thanh tra sở Scotland Yard đang cặm cụi viết. 

- Tôi tin là ông đang soạn thảo bản báo cáo về vụ án? 
- Holmes nói. 

- Đúng vậy. 

- Ông không nghĩ là còn quá sớm chăng? Tôi không thể 
bắt tôi đừng nghỉ ngờ, bạn Lã-tra ! 

Thanh tra Lê-tra đã biết Holmes quá rõ, nên không đám 
coi thường với câu nói đó... Ông đặt cây viết xuống và nhìn 
Holmes với vẻ tò mò. 

- Ông nói sao? 

- Có một nhân chứng quan trọng mà ông đã không thấy. 

- Ông có thể giới thiệu người đó với tôi không? 

- Dễ thôi ! 

- Xin hãy làm đi ! 

- Ông có bao nhiêu nhân viên ở đây? 

- Ba người. 

- Tuyệt vời ! Mấy người đó đều là nhưng tay cao lớn, khỏe 
mạnh Uuờ có giọng nói thật lớn chứ? 

- To con và khỏe mạnh thì có. Nhưng vì sao lại cần có 
giọng nói thật lớn. 

- Rồi ông sẽ hiểu thôi và còn nhiều điều nhỏ bé khác nữa. 


Mong ông vui lòng gọi người của ông lại Tôi sẽ rắng sức. 
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Năm phút sau, ba người cảnh sát đã tập họp trong gian 
phòng trước. HoÌmes nói với họ. 

- Dưới dãy nhà phụ, có rất nhiều rơm. Mong các òng vui 
lòng mang tới đây hai bó. Anh Watson, tôi tín là anh có mang 
điêm quẹt theo. Thưa ông La-tra, ông có sẵn lòng đi cùng với 

- tôi lên bực thêm trên cao kia chăng? 

Trên bực thềm được nói đến, mở ra một dây hành lang 
rộng chạy dài theo ba gian phòng ngủ bỏ trống. Tới một đầu, 
Sherlocsk Holmes bố trí chúng tôi đứng theo hàng dọc. Các 
nhân viên thật hớn hở và Lâ-tra nhìn kỹ bạn tôi với tình cảm 
xen kẽ sự thích thú, sự ìo âu và sự mỉa mai. Holmes tới đứng 
trước mặt chúng tôi với đáng vẻ một nhà ảo thuật đang chuẩn 
bị làm trò. 

- Ông có sẵn lòng phái một trong những nhân viên của 
ông đi lấy một xò nước không? Hãy đặt rơm ở đây, trong hành 
lang này, nhưng đừng đặt sát vào tường. Bây giờ tôi tỉn là 
chúng ta đã sẵn sàng. 

LôA-tra đỏ mặt lên vì giận đứữ : 

+ Tôi tự hỏi không biết ông có chế giễu chúng tôi không, 
thưa ông Sherlocsk HoÌmes. Trong trường hợp ông biết một 
điều gì đó, ông có thể nói toạc ra mà chẳng cần đến cái trò 
đàn cảnh kỳ cục này ! 

- Tôi có những lý do đứng đắn để hành động như vậy. 
Có thể ông còn nhớ là bồi nãy ông đã hơi chế giễu tôi khi mặt 
trời ra vẻ chiếu sáng phe ông ! Giờ đây xìn cho phép tôi được 
chủ tọa một nghỉ lễ nho nhỏ. Anh Watson, anh có sẵn lòng 
mở một cửa số ra và ném một cây diêm đang Xăm, vào cái 
đống tơm không? 

Tôi làm theo điều anh yêu cầu. Bị cuốn hút bởi luồng gió 
lùa, một dải khói xám tỏa ra trong dãy hành lang, trong lúc 
rơm khô nể lách tách dưới ngọn lửa. 
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- Giờ đây chúng tôi sắp giới thiệu người làm chứng đó với 
ông, ông Lâ-tra. Tôi có thể yêu cầu tất cả quý ông cùng kêu 
lên hai tiếng “Cháy nhà !°® Nào ! Một, hai, ba... 

- CHÁY NHÀ ! - Sáu người cùng hét toáng lên. 

- Cảm ơn. Mong quý ông lặp lại. 

- CHÁY NHÀ ! | 

- Thêm một lân nứa, và cùng một lúc. 

- CHÁY NHÀ ! 

Tiếng kêu của chúng tồi lớn đến đỗi ở đầu đồng kia hạt 
Norwocd cũng phải nghe thấy. 

Bất thình lình từ trong một bức tường phẳng lì ở cuối dãy 
hành lang, một cánh cửa mở tung ra, và một người nhỏ bé 
nhảy ra như một. con thỏ vọt ra khỏi hang. 

- “Tuyệt !” Holmes nói với một giọng thật bình 
tính."Anh Watson mong anh hãy trút xô nước lèn đống rơm. 
Cám ơn. Thế là đủ. lA-tra, xin cho phép tôi được giới thiệu 
với ông : đây là ông donas Oldacre". 

Viên thám tử sứng sờ, nhìn chăm chằm vào người mới 
tới đang hấp háy mắt và đang lần lượt ngó nhìn toán chúng 
tôi và vào ngọn lửa đang đàn dân lịm tắt. Ông ta có một cái 
đầu ghê tởm : mưu mô, thói hư, tật xấu, và lòng độc ác. 

- “Thế này là thế nào? ” Lâ-tra hỏi, sau khi đã tìm lại 
được việc sử đụng cái lưỡi. “Ông đã làm gì trong khoảng thời ' 
gian đó?” 

Jonas thốt ra một tiếng cười ngượng ngịu, nhưng ông lùi 
lại trước bộ mặt đe dọa của Lâê-tra. 

- Tôi không làm gì tai hại cả. 

- Không tai hại à? Ông đã làm tất cả những gì cần làm 
để cho một người vô tội phải bị treo cổ. Nếu không có 
Sherlocsk Holmes thì ông đã thành công trong cái mưu mô 
ác độc đó rồi. Kẻ gian ác bắt đầu khóc rấm rút : 
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- Thưa òng, tôi xin đoan chắc với ông rằng đây chỉ là một 
trò đùa, không hơn không kém. 

- “Một trò đùa hả? Nhưng tôi, tôi không sẵn lòng cười 
đâu? Hãy đưa ông này vào trong phòng khách cho tới khi tôi 
xuống... Thưa ông Holmes !”? Nhà thám tử nói tiếp, sau khi 
donas đã được đưa đi cùng với ba cảnh sát, “tôi không thể nói 
ra trước mặt các thuộc viên, nhưng truớc mặt bác sĩ Watson, 
tôi xin thành thật nhìn nhận rằng ông đã thành công. Đây là 
một trong những cú đẹp nhất trong sự nghiệp của ông... Ông 
đã cứu được mạng sống cho người vô tội và đã ngừa trước một 
vụ tai tiếng lớn lao có thể làm tiêu tan danh tiếng Lêâ-tra này 
trong sở Scotland Yard. 

Holmes mỉm cười, vỗ lên vai Lâ-tra. 

- Thay vì danh tiếng bị tiêu tan, tên tuổi ông bạn tốt của 
tôi sẽ được lẫy lừng thêm nửa. Ông bạn chỉ cần sửa đổi vài 
điều trong bản báo cáo mà ông đang viết đó, và tất cả mọi 
người sẽ hiểu là chẳng ai có thể đem phấn mà ném vào mắt 
thanh tra lA-tra. 

- Bộ ông không muốn tôi nêu tên ông ra? 

- Phải ! Và bây giờ chúng ta hãy đến xem cái hang của 
cœn chuột đi ! 

Một bức vách ngăn bằng lát nan và trát thạch cao đã 
được sắp xếp trên hai mét chiều dài ở cuối hành lang, với một 
cánh cửa được che giấu một cách khéo léo. Ánh sáng đến từ 
các khe hở của những tấm nan lát. Có vài ba món đồ, thức 
ăn và nước uống ở bên trong, cũng như có nhiều cuốn số và 
tài liệu. Holmes nói : 

- Nhà thâu khoán này đã tự làm lấy cái chỗ ẩn náu nhỏ 
bé này mà chẳng cần đến một kẻ đồng lõa, ngoại trừ cái mụ 
đầy tớ quý hoá mà tôi sẽ mau chóng nhét vào trong cái đáy 
hai túi của tôi, nếu tôi ở địa vị ông, ông Lê-tra. 

- Tôi sẽ theo lời khuyên của ông. Nhưng làm thế nào mà 
ông lại biết được chỗ này, thưa ông Holmes? 
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- Tôi œ ý nghĩ là lão già quỷ quyệt này trốn ngay trong 
nhà mình. Khi sải bước trong hành lang, tôi khám phá ra rằng 
nó ngắn hơn dãy hành lang tương tự ở phía dưới mất hai mét : 
ngay tức khác, tồi đoán ra được nơi lão trốn. Tôi tự nhủ là hắn 
không đủ vững tỉnh thần để không nhúc nhích trong lúc có 
báo động cháy nhà. Tất nhiên là chúng ta có thể xông vào bắt 
hắn nhưng tôi lại thích hắn phải tự mình chường mặt ra. Vả 
chăng tôi cũng muốn chọc quê ông một chút chơi, vì hồi nãy 
ông đã chế nhạo tôi. 

- Vậy thì, òng đã ăn miếng trả miếng rồi đấy nhé. Một 
hòa nhé ! Nhưng làm thế nào mà ông biết được con quý đó 
ở trong nhà? 

- Dấu lăn tay. Ông đã bảo với tôi rằng đó là một bằng 
chứng quyết định. Đúng, òng cô lý, nhưng nó quyế! định cho 
sự ngược lợi. Tòì đã biết ngày hòm qua trên tường không có 
dấu vết đó. Vậy thì nó đã được thêm vào trong đêm khuya. 

- Bằng cách nào? 

- Khi những xấp giấy đã được niêm phong, Jonas yêu cầu 
McFarlane kiểm tra một trong những con dấu bằng cách ấn 
ngón tay cái lền sáp mềm. Điều đó đã xảy ra thật nhanh và 
thật tự nhiên đến nỗi người thanh niên không còn nhớ gì nứa. 
Ngay chính cả lão quý này cúng không chác đã nghĩ đến là 
vê sau sẽ còn sử dụng cái dấu tay đó. Nhưng khi trốn trong 
hang, hắn đã nghiền ngẫm lại nội vụ và bất chợt thấy được 
tầm quan trọng của sự buộc tội McFarlane nếu hắn sứ dụng 
cái dấu tay đó. In lại một dấu tay trên xi, bôi máu vào nó, rồi 
đem in lại nó trên tường (hoặc do chính tay hắn hoặc qua 
trung gian của mụ đầy tớ), chỉ là trò trẻ con đối với cái tên 
vô lại đó. Nếu như ông chịu bỏ công ra mà xem xét các tài 
liệu mà y đã đem cất trong cái hang của y, tôi đám cá với ông 
là ông sẽ tìm thây con dấu niêm với vết lăn tay ở bên trên. 

- “Tuyệt vời !”. Lê-tra reo lên. “Thật rất rõ ràng. Nhưng 
tại sao lại có một sự đánh lừa ác hiểm đến như thế, thưa ông?” 
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Tôi không thể ghìm được một nụ cười : tất cả sự tự mãn 
đến xấc xược của viên thanh tra đã rớt xuống ; người ta đám 
nói đây là một cậu học trò đang hỏi ý kiến ông thầy. 

- Hắn là một nhân vật rất thâm, rất ác, rất ham trả thù. 
Thuở xưa, hắn đã bị bà mẹ của MeFarlane hủy bỏ lời hứa hôn, 
hắn coi đó là một điều bị lăng nhục, và để lòng hận thù, hắn 
muốn được trả món thù xưa, nhưng chưa có cơ hội. Trong hai 
năm gần đây, những vụ kinh doanh của hắn đã gặp những 
tình huống xấu : hắn khó mà trả được nợ. Hắn quyết định 
quyt nợ ; và vì mục đích ấy, hắn đã viết những chỉ phiếu lớn 
cho một ðòng tên là Cornelius. Tôi chưa theo đõi những chỉ 
phiếu đỏ, nhưng tôi dám đánh cuộc là chúng đã được phát 
hành cho người nhận đó trong một tỉnh lẻ là nơi mà, thỉnh 
thoảng Jonas đến đó sống một cuộc sống khác. Hắn đã có ý 
định thay tên đổi họ,rút lấy tiền và rồi bỏ đi nơi khác sinh 
sống. Cornelius chính là tàn giả của hắn. 

- Rất có lý. 

- Hắn cho rằng nếu hắn bị mất. tích trong một trận hỏa 
hoạn thì hắn sẽ thoát được tất cẢ mọi sự truy tố, cùng lúc hắn 
sẽ thực hiện được một cuộc trả thù khủng khiếp đối với người 
phụ nữ năm xưa, bằng cách làm cho đứa con trai duy nhất của 
bà vào tù. Và hắn đã thực hiện điều này như một bậc thầy : 
Ngôn khéo của bản chúc thư, động cơ gữy tội ác, cuộc 0uiếng 
thưm b{ một mà cha mẹ chờng trai không biết, sự đánh xoáy 
cây can, uết máu, những môốu uụn bị chóy thành tham của thịt 
động uột, những cối nút áo, nút quần... tất cả đều đáng khàm 
phục. Hắn đã giăng lưới khéo đến nỗi cho tới sáng nay tôi còn 
chưa biết thoát ra bằng cách nào. Nhưng hắn đá không biết 
dừng lại. Hắn lại còn muốn siết chặt thèm nữa sợi dày thòng 
lọng vốn đã quấn lấy cổ chàng trai, cho nên hắn đã bị mất hết. 
Chúng ta xuống thôi, Là-tra. 

Tèn vô lại ngồi trong phòng khách của chính y, bị kèm 
sát bởi hai viên cảnh sát. Hắn rên rỉ : 
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- Đó chỉ là một trò đùa, thưa ông Đại Lượng. Tôi ẩn trốn 
là để muốn biết người ta nghĩ gì về tôi, sau khi “tôi chết ”. 
- Đoàn Bồi thẩm sẽ quyết định việc đó. - Lê-tra trả lời. 

- Và chắc chắn là ông sẽ được biết rằng các chủ nợ của 
ông sẽ tịch biền cái tài khoản trong ngân hàng của ông 
Cornelius. - Holmes nói thêm. Lão già giật nấy mình và hướng 
đôi mắt dữ tợn của y về phía bạn tôi : 

- Một ngày nào đó, tôi sẽ trả món nợ này. 

Holmes nở một nụ cười khoan dung. 

- Trong vài năm tới, ông sề rất bận rộn. Nhàn đây xin 
cho hỏi một câu : ông đã ném cái gì vào trong đống gỗ cùng 
với cái quần cũ của ông? Một con chó chết? Những con thỏ? 
hay là cái gì? Ông không mưốn nói ra ư? Ôi ! Ông thật khó 
thương biết bao ! 
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Những hình nhân 
nhảy múa 


Holmes cầm mảnh giấy trèn bàn đưa cho tôi rồi quay lại 
với công việc phân tích hóa học. 

Tôi ngạc nhiên thấy tờ giấy được vẽ những chữ tượng 
hình : 

- Chú nhãi nào vẽ thế? 

- Ý kiến của anh vậy à? 

- Cái này là gái gì? 

- Ông Hil-tơn cũng muốn biết đó là cái gì. Ông đã chuyển 
nó cho chúng ta ngay từ chuyến thư đầu tiên, còn ông sẽ đến 
đây hằng tàu hỏa. Anh có thấy chuông reo không? Có ]ẽ ông 
ta đến đấy ! 

Tiếng những bước chàn nặng nề vang lên ở cầu thang. 
Lát sau, một người cao lớn, bánh bao, má ứng hồng bước vào 
phòng. Sau khi bắt tay chúng tôi, ông định ngồi xuống ghế. 
Đột nhiên ðng chú ý ngay đến mảnh giấy có những ký hiệu 
ngộ nghĩnh mà tôi mới xem xong và đặt trên bàn. 

- Ông nghí sao về cái này, ông Holmes. Người ta nói rằng 
ông là người ưa thích những chuyện bí ẩn. 

- Đây thực sự là những hình vé rất bí ẩn. Thoạt nhìn có 
thể coi nó là trò nghịch ngợm của trẻ con. Người lớn nào có 
thể vẽ những hình người nhảy múa rời rạc như vậy? Thế 
nhưng vì sao ông lại cho rằng mảnh giấy quái đản này có một 
ý nghĩa quan trọng? 
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- Tôi sẽ không gán cho nó một ý nghĩa nào cả, nếu không 
có chuyện vợ tôi... Nàng đã chết khiếp khí nhìn thấy nó. 

HoÌmes khẽ nâng tờ giấy lên. Đó là một mảnh giấy được 
xé ra từ một cuốn số tay. Những hình ảnh như thế này được 
vẽ bằng bút chì trên mặt giấy. 

HoÌlmes chăm chú xem tờ giấy, thận trọng gập lại và cất 
vào trong ví. 

- Câu chuyện hứa hẹn nhiều điều bí Em khác thường. 
Trong thư, ông đã kể rồi, song xìn òng vui lòng kế lại chuyện 
ấy cho người bạn của tôi, bác sĩ Watson đây nghe. 

- “Hàng trăm năm nay, dòng họ của tôi được coi là dòng 
quý tộc danh tiếng nhất ở Norfolk. Năm ngoái, khi đi dự hội 
ở Luân Đôn, tôi lưu lại trong một ngôi nhà bày đồ gỗ ở công 
trường Russel và vị linh mục của địa phương chúng tôi cũng 
dừng chân tại đó, Một cô gái quý tộc người Mỹ là Elsie 
Patrick, sống trong ngôi này. Chúng tôi nhanh chóng trở nên 
thân mật với nhau. Chưa đây một tháng tôi đã yềèu nàng. 
Chúng tôi chịu phép cưới ở nhà thờ rồi cùng nhau đến sống 
tại Norfolk. 

“Với tôi, nàng rất thành tâm và thẳng thắn. Elsie nói 
rằng tôi có quyền từ chối lễ cưởi nếu tôi muốn : “Cuộc đời 
trước đây của em có nhiều chuyện thật không uui. Em muốn 
quân đi tất có. Em khòng muốn trở lại quá khứ của mình, Nếu 
tấu em thì có nghĩa là anh lấy một người đàn bà chưa hồ làm 
điều gì đóng phải bồ theẹn cả Anh hãy tin uào lời em nói, uù 
cần cho phép em không đỏ động gì tới quãng đời quá khứ của 
em. Nếu không được như uậy, anh hãy quay trở uề Norƒfolk đi ! 
Em sẽ tiếp tục sống cô độc như trước đây". 

“Nàng đã nói với tôi như vậy vào hôm trước lễ cưới. Tôi 
trả lời nàng rằng : Ánh sẵn lòng chiều theo ý em. Chúng tôi 
thành vợ chồng được một năm nay. Thời gian trôi đi thật êm 
đèm. Thế nhưng cách đây một tháng. Vợ tôi nhận được một 


_ 188 


lá thư gởi từ bên Mỹ. Mặt nàng xanh tái. Nàng đọc xong lá 
thư rồi ném vào lửa. Nàng không nhắc lại chuyện đó, và tôi 
cũng không hỏi, vì "quân tử bất hí ngôn" mà ! Có điều, từ đấy 
trở đi, nàng không bình tâm được lấy một phút. Gương mặt 
nàng luôn tỏ ra khiếp đảm, Có thể thấy rõ rằng nàng đang 
mong đợi một cái gì đó. 

“Rồi cách đây gần một tuần, tôi đã nhìn thấy trên bậu 
cửa số những hình nhảy múa như trên mảnh giấy này. Chúng 
được vẽ bằng phấn. Tôi nghĩ cậu bé làm ở tàu ngựa đã vẽ 
chúng. Nhưng cậu ta thề thốt rằng cậu không biết gì cả. 
Chúng xuất hiện vào ban đêm. Tôi lau sạch đi, và vô tình nhác 
tới chúng trong một lân nói chuyện với nàng. 

“Nàng yêu cầu tôi chỉ cho nàng coi, nếu tôi lại tròng thấy 
những hình nhân như thế. Suốt một tưần liền, không thấy 
chúng xuất hiện. Thế rồi sáng hôm qua, tôi nhặt được mảnh 
giãy này trên chiếc đồng hồ mặt trời ngoài vườn. Tôi chỉ cho 
nàng coi và lập tức nàng ngất xỉu đi. Từ giờ phút ấy, nàng 
sống chập chờn như trong mơ. Đôi mắt nàng tràn đầy nỗi 
khiếp sợ. Tôi không thể nhờ đến cảnh sát, vì họ sẽ cười chế 
nhạo tôi. Còn ông thì khác, ông sẽ nói cho tôi biết tôi cần phải 
làm gì. Tôi khòng giàu có, nhưng sẵn sàng tiêu đến đồng xu 
cuối cùng để bảo vệ nàng”. 

Tình yêu thương và lòng chung thủy với vợ được ghỉ lại 
trên từng nét mặt nhỏ nhất của khuôn mặt ông. Holmes nghe 
hết câu chuyện với sự chăm chú sâu sắc. Sau đó anh trâm 
ngâm hồi lâu. Cuối cùng, anh nói : 

- Ông không thẳng thắn yêu cầu vợ ông nói hết ra những 
bí ẩn ấy hay sao? 

Hil-tơn lác lắc cái đầu đồ sộ của mình : 

- Lời hứa ông Holmes ạ ! Nếu EÌsie muốn, thì nàng đã 
kể cho tôi nghe rồi. Còn nếu nàng không muốn, tôi không ép 
nàng. 
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- Nếu vậy, tôi sẽ hết lòng giúp ông. Hãy nói cho tôí biết 
có người nào ở nơi khác đến sống cạnh gia đình ông không? 

- Không. 

- Tôi biết ông sống ở một nơi rất hẻo lánh. Sự xuất hiện 
của bất kỳ người lạ nào không thế không để lại dấu vết. 

- Nếu có người lạ mặt nào ở ngay cạnh nhà tôi, tất nhiên 
tði đã biết. Có điều, cách không xa từ chỗ chúng tôi có vài làng 
ven biến với những bãi tắm lớn. Các điền chủ đã cho những 
người từ xa đến thuê các phòng nghỉ khang trang. 

- Trong nhứng hình vẽ kỳ quái này chắc chắn ẩn chứa ˆ 
một ý nghĩa nào đấy. Theo ý tôi, ông cần trở lại Norfolk, chú 
ý theo dõi tất cả những gì diễn ra chung quanh. Còn khi ông 
phát hiện ra ở nơi nào đó những hình nhân nhảy múa mới, 
thì ông cần chép y lại một cách tỉ mỉ nhất. Đáng tiếc là ông 
đã không sao lại những hình người được vẽ bằng phấn trên 
bậu cửa † Hãy dò xét tất cả những người quen biết xuất hiện 
ở cạnh nhà. Và khi nhận ra được một chút gì mới, ông hãy 
đến ngay chỗ tôi. Nếu thấy cân thiết, tôi sẵn sàng đến chỗ ông. 

Sau cuộc gặp gỡ nói trên, HoÌmes thường hay trầm ngâm 
suy nghĩ. Nhiều lần tôi trông thấy anh chăm chăm xem những 
hình người ngộ nghĩnh được vẽ trên đá. Tuy nhiên, chỉ sau hai 
tuần, anh lại bát đâu trò chuyện với tôi về chuyện này. Lúc 
tôi sửa soạn bước ra khỏi nhà anh đột nhiên ngăn tôi lại : 

- Tốt hơn cả là anh hãy ở nhà ! 

- Vì sao? 

- Sáng nay tôi nhận được điện của Hil-tơn. Ông ấy có ý 
định đi Lnân Đôn vào lúc 1Ô giờ. Chỉ vài phút sau nứa, ông 
ta sẽ đến đây. Theo bức điện, tôi hiểu rằng ông đã có nhứng 
tin tức cực kỳ quan trộng.. 

Chúng tôi chờ đợi không lâu thì vị điền chủ đã từ sân ga 
phóng thắng đến chố tôi. Mặt ông ta lộ rõ vẻ lo âu. 

- “Câu chuyện khiến tôi bực minh, ông Holmes ạ !° Ông 
ta buông mình xuống ghế bành và nói. “Thật là quá khô tâm 
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khi ta cảm thấy bị những người xa lạ vô hình toan đẩy ta vào 
một hiểm họa nào đấy, còn khủng khiếp hơn nứa khi nhận ra 
rằng từ ngày này qua ngày khác, những con người đó dân đân 
hủy diệt người thân của ta. Nàng đã giấu tôi !” 

- Bà ấy đã nói với ông điều gì phải không? 

- Không nói điều gì cả. Có lúc nàng như muốn kế cho tôi 
nghe hết thảy, chúng tôi không đủ cương quyết. Tôi toan giúp 
nàng, thì tôi vụng về đến mức chỉ làm nàng sợ hái thêm. Nàng 
bắt đầu hay nói về chuyện chúng tôi thuộc một dòng họ lâu 
đời như thế nào, mọi người trong dòng họ kính trọng tôi ra 
sao, chúng tôi tự hào về lương tầm trong sạch của mình như 
thế nào. Lần nào cũng vậy, tôi cảm thấy nàng muốn nói thèm 
một điều gì, nhưng rồi lại thôi. 

- Ông có phát hiện ra cái gì không? 

- Rất nhiều, ông Holmes ạ ! Tôi đưa đến cho ông hàng 
đống những hình nhân nhây múa mới đây. Nhưng quan trọng 
nhất là cái này... 

- Ai vẽ chúng thế? 

- Tôi nhìn thấy nó sau giờ làm việc. Nhưng hãy cho phép 
tôi kể theo trình tự. Sau khi từ chỗ ông trở về, ngay sáng hôm 
sau, tôi đã tìm thấy những hình người nhảy múa mới. Chúng 
được vẽ bàng phấn trên cánh cửa sổ màu đen của kho chứa 
củi nằm cạnh bãi cô. Tôi sao chép lại tất cả. Đây, chúng đây ! 

Ông ta rút tờ giấy, mở ra và đặt lên bàn. Những chứ 
tượng hình như thế này được vẽ trên mặt giấy. 

- Tuyệt vời ! Thật tuyệt vời. Hãy tiếp tục ải ! 

Khi vẽ lại xong, tôi xoá chúng. Thế mà hai ngày sau, trên 
cánh cửa Ấy lại xuất hiện hàng mới. Chúng đây ! 

Holmes bật cười vì vui sướng : 

- Tài liệu của chúng ta được tăng lên mau chóng. 

- Sau 3 ngày, trên chiếc đồng hồ mặt trời lại xuất hiện 
một lá thư nhỏ nầm ở dưới một viên đá. Chúng đây ! Ông thấy 
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không, những hình vẽ ở trên đó chính là hình vẽ ở lá thư đầu 
tiên. 

Thế là tôi quyết định rình người đã vẽ. Suốt từ một đến 
hai giờ khuya, tôi cảm súng lục, ngồi ở cạnh cửa số và nhìn 
ra khu vườn đây ánh trăng. Tôi nghe thấy tiếng những bước 
chân sau lưng mình. Ngoái cổ lại, tôi nhận ra vợ tôi trong bộ 
quần áo dài mặc ở nhà. Nàng năn nỉ tôi trở vào giường nằm. 
Tôi thành thực nói với nàng rằng tôi muốn xem ai là người 
làm trò tinh nghịch ấy. Nàng nói rằng đây chỉ là một trò đùa 
vớ vấn, không đáng quan tâm đến. 

- Nếu chuyện đó làm anh bực bội như thế, thì chúng ta 
hãy cùng ra đi. Khi ấy sẽ không một ai quấy rày chúng ta nửa. 

- Sao kỳ vậy? Nếu làm vậy, cả dòng họ sẽ chế nhạo chúng 
ta. 

- Hãy đi nghỉ thôi ! Sáng mai chúng ta sẽ bàn tiếp 
chuyện đố vậy. - Nàng nói, 

Tự nhiền khuôn mặt nàng tái xám đi (tôi nhận ra điều 
này thậm chí ngay cả dưới ánh trăng). Bàn tay nàng bám chặt 
vào vai tôi. Có một cái gì động đậy trong bóng tối của kho chứa 
củi. Một bóng đen gập người từ góc vườn trườn ra rồi ngồi lại 
trước cửa. Tôi giật lấy khẩu súng lục, chạy lao người về phía 
trước. Nhưng vợ tôi đột nhiên ôm chàm lấy tôi, giữ tôi đứng 
lại. Tôi càng cố giẫy ra, nàng càng bám lấy tôi táo tợn hơn. 
Cuối cùng, tôi dứt được ra. Song lúc đẩy cửa chạy tới kho chứa ` 
củi thì bóng đen đã biến mất. Tôi lùng sục khắp vườn vẫn 
không tìm ra dấu hắn. Sáng hôm sau, tôi lại xem xét cửa kho 
củi thì dưới hàng chữ mà tôi đã có địp nhìn thấy, lại xuất hiện 
thêm vài hình người mới. 

- Ông có chép lại không? 

- Có chứ I 

Ông ta lại cho chúng tôi coi một mảnh giấy khác. Những 
hình người nhảy múa mới có dáng vẻ như sau. . 
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- Những hình người này được vẽ thêm vào hàng chữ 
trước đây hay được vẽ riêng ra? - Holmes hỏi, vẻ xúc động. 

- Chúng được vẽ trên thang gỗ, phía dưới cánh cửa. 

- Thật tuyệt ! Điều này đối với chúng ta hệ trọng hơn tất 
cả. Nó gieo niềm hy vọng. Ông Hil-tơn, ông hãy tiếp tục câu 
chuyện lý thú này 

- Tôi rất giận vợ tôi vì nàng đã ngăn không cho tôi lùng 
bắt tên vô lại. Tôi muốn nhờ năm sáu chàng trai rình trong 
bụi cây, chờ dịp nện cho nó một trận nên thân. 

- Can bệnh quá trầm trọng sẽ không được chữa khỏi bằng 
thứ thuốc thông thường đâu. Ông có thể lưu lại Luân Đôn 
trong bao lâu ! - Holmes hỏi. 

- Tôi phải trở về ngay hòm nay. Nàng rất lo và đã yêu 
cầu tôi quay về càng sớm càng tốt. 

- Ông hoàn toàn có lý. Song, giá như ông có thể ở lại thì 
sau một hoặc hai ngày gì đó, tôi sẽ cùng đi với ông. Dầu sao 
cũng phải để nhứng mảnh giấy này lại cho tôi. 

Theo thói quen nghề nghiệp, Holmes gắng tỏ ra thật bình 
tĩnh. Nhưng tôi nhận thấy anh đang xúc động. Đôi vai rộng 
của Hil-tơn vừa khuất sau cánh cứa, anh bạn tôi đã chạy bổ 
đến bàn, trải các mảnh giấy ra. Trong vòng hai tiếng, anh đã 
viết hết từ tờ này đến tờ khác la liệt những con số và chữ cái. 
Công việc này cuốn hút anh tới mức hình như anh quên mất 
sự có mặt của tôi trong phòng. Cuối cùng, anh hài lòng kêu 
lên, nhổm phắt dậy, vừa xoa xoa hai tay vừa chạy khắp phòng. 
Sau đó anh chuyển đi một bức điện dài. 

- Có lẽ sáng mai tôi và anh sẽ cùng đi Norfolk . Chắc 
chắn cuốn sách của anh sẽ phong phú thêm nhờ có câu chuyện 
ly kỳ này. 

Óc tò mò hành hạ tôi, nhưng tôi biết Holmes chỉ nói khi 
nào thấy cần thiết. 

Thế là tôi nén lòng chờ đợi. 
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Thế nhưng không có điện trả lời. Suốt hai ngày liền, 
Holmes phập phông lắng nghe từng tiếng chuông reo. Chiều 
ngày thứ hai chúng tôi nhận được thư của Hil-tơn. Ông ta cho 
biết ở chỗ ông tất cả đều yên tính nhưng sáng nay, trên giá 
đỡ của chiếc đồng hô mặt trời đã xuất hiện hàng chứ dài nhất. 
Bản sao chép chính xác dòng chứ này được đính kèm lá thư. 
Hàng chữ được kê như thế này. 

Holmes gập người trước bản vẽ kỳ quái. Bất thình lình 
anh nhổm phát dậy, kêu lên ngạc nhiên và giận dứ. Khuôn 
mặt lo âu của anh trở nên cau có : - Chúng ta đã để cho công 
việc đi quá xa mất rồi ! Buổi chiều có chuyến tàu nào ởi tới 
North-Walsham 7 

Tòi liếc nhìn vào bảng giờ tàu chạy. Chuyến tàu cuối cùng 
đã khởi hành. 

Holmes nói : 

- Sáng mai ta bắt buộc phải đi chuyến tàu đầu tiên vậy. 
Sự có mặt của chúng ta ở đó là rất cần thiết. Người khách 
hàng của chúng ta đang sa vào mạng lưới cực kỳ nguy hiểm Í 

Chúng tôi vừa mới xuống North-Walsham thì người xếp 
ga đã chạy hỏi : 

- Các ông là những thám tử từ Luàn Đôn tới, 

- Sao ông lại nghĩ như vậy? 

- Bởi vì viên thanh tra Mác-tin cũng từ Norwich qua đây. 
Các ông là bác sĩ? Rà ta vẫn còn sống ; các ông sẽ còn kịp 
để cứu bà ta... 

Tlolmes cau có và lo ngại : 

- Chúng tôi sẽ đến Ridling Thorpe. Nhưng chưa rõ 
chuyện gì đã xảy ra ở đó. 

- “Một chuyện khủng khiếp". Người xếp ga nói. “Ban đầu 
bà ta bắn ông ấy, rồi sau đó tự bắn mình. Những người hầu 
gái kể như vậy. Ông ta đã chết và bà cũng sẽ chết. Than ôi !”. 

Holmes nhảy lên xe ngựa. Anh hoàn toàn im lặng trong 
suốt cuộc hành trình. Tôi ít có địp thấy anh rơi vào một tàm 
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trạng âu sâu đến thế. Ngay từ đầu, tôi đã thấy anh hết sức 
lo ngại lúc xem qua những tờ báo buổi sáng. Thế nhưng lúc 
này, khi những nỗi )o sợ tồi tệ nhất của anh đã được xác nhận 
thì anh như hoá đá. Anh ngồi ngả người về phía sau, đắm mình 
trong nhứng ý tưởng buồn bã. Trong khi ấy, chúng tôi đi qua 
một trong những nơi kỳ thú nhất của nước Anh. Cư dân trong 
vùng sống thưa thớt, Nhưng theo mỗi bước chân đi nối bật lèn 
trên cánh đồng xanh mướt là những chiếc tháp cao, to, xác 
nhận niềm vinh quang của miền Đông nước Ánh xưa kda, 

Cuối cùng, bác xà ích dùng roi chỉ cho chúng tôi coi hai 
mái nhà nhọn đâu giứa thôn quê : 

- Thái ấp Ridling Thorpe đấy ! 

Đến gần ngòi nhà, tôi để ý thấy phía trước có một chiếc 
kho chứa củi màu đen nằm sau cái sân um tùm và chiếc đông 
hồ mặt trời đặt trên bệ. Một người lanh lợi với bộ ria tỉa tót 
cẩn thận vừa nhảy từ xe bai bánh xuống. Đó là viên thanh tra 
Mác-tín. Ông ta kinh ngạc khí trông thấy người bạn tôi. 

- Thưa ông Holmes, tội ác đã được thực hiện vào lúc 3 
giồ sáng ! Do đâu mà ông biết được và đã đến đây cùng một 
lúc với chúng tôi? 

- Tôi đoán ra và đi đến để ngăn chặn tội ác. 

- Ông có những tài liệu mà chúng tôi không có. 

- Tôi chỉ có những tin tức nhận được từ những hình 
người nhảy múa. Tôi đã đến muộn : không ngăn chặn được 
nó... Ông có cần tiến hành điều tra cùng với tôi không? Hay 
ông thích để tôi tự tìm hiểu lây? 

- Được tiến hành cùng với ông là một vinh dự lớn đối với 
tôi, ông Holmes ạ ! - Viên thanh tra thành thật trả lời. 

- Trong trường hợp này, tôi muốn lắng nghe những lời 
khai của các nhân chứng, và tận mắt xem hiện trường. 

Thanh ta Mác-tin thòng minh đến mức cho phép Holmes 
xử sự theo cách riêng của mình. Bác sĩ địa phương, vừa ở 
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trong phòng bà Hil-tơn bước ra. Ông nói rằng sức khỏe của 
bà chưa hết hy vọng, viên đạn chỉ mới sượt vào não. Vè câu 
hỏi bà ta tự bấn vào người hay do một người nào khác bắn thì 
ông không dám quyết. đoán. 

- Ở bất kỳ trường hợp nào, phát súng cũng được bắn từ 
một cự ly rất gân. Người ta chỉ tìm thấy trong phòng một 
khẩu súng ngắn và hai vỏ đạn. Ông Hil-tơn bị bắn thẳng vào 
tím. Có thể- giả thiết rằng trước tiên ðng ta bắn vợ và sau đấy 
bắn mình. Cũng có thể giả thiết chính bà vợ gây tội ác đầu 
tiên, vì khẩu súng ngắn nằm trên vạt áo của bà. 

: Ông khám xét nạn nhân chưa? - Holmes hỏi. 

- Chưa. Chúng tôi chỉ mới nâng bà lên và chuyển đi. 

- Ông ở đây lâu chưa, bác sĩ? 

- Từ bốn giờ sáng. 

- Có ai khác ngoài ông ở đây không? 

- Có. Wiểm tra viền. 

- Ông không chuyển dịch cái gì ở đây chứ? 

- Không. 

- Ông đã hành động một cách thận trọng. Ai gọi ông đến? 

- Chị hầu phòng Sô-đơ. 

- Chị ta là người đâu tiên báo động phải không? 

- Chị ấy và bà King, người nấu hốp. 

- Bây giờ họ ở đâu? 

- Có lê ở trong bếp. 

- Chúng ta sẽ bắt đầu nghe các lời khai của họ. 

Gian phòng cú kỹ được ghép bằng gỗ sồi với những cánh 
cửa cao biến thành phòng điều tra. Holmes ngồi xuống ghế, 
mặt lạnh lùng. Tôi đọc trong ánh mắt của anh ý chí kiên 
quyết, nếu cần có thể hiến cả cuộc đời mình để con người kia 
được toại nguyện. Trong phòng, ngoài tôi ra còn có thanh tra 
Mác-tin, ông bác sĩ và một cảnh sát nông thôn. 
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Lồi khai của hai người đàn bà chính xác ở mức độ eao : 
Tiếng súng đã đánh thức họ dậy. Sau chừng một phút, họ nghẹ 
phát súng thứ hai. Bà King đã chạy bổ tới chỗ cô Sô-đơ. Họ 
cùng xuống cầu thang. Cửa phòng bị mở toang, cây nến chiếu 
sáng trên bàn. Chủ nhân nằm úp mặt xuống nền nhà ở giữa 
phòng, tắt thở. Vợ ông đang quần quại cạnh cửa số, đầu tựa 
vào tường. Máu đỏ khắp nửa mình. Bà ta vẫn thở, nhưng 
không thể nói được. Ngoài hành lang cũng như trong phòng 
đều có khói và phảng phất mùi thuốc súng. Cửa số bị đóng lại 
bằng chốt phía trong. Cả hai người đàn bà đều hoàn toàn 
khẳng định điều này. Ngay lập tức, họ đi gọi bác sĩ và cảnh 
sát. Sau đó, nhờ sự giúp đỡ của người coi ngựa và chú bé làm 
ở chuông ngựa, họ đưa bà chủ bị thương sang phòng bà. Bà 
mặc bồ áo quần dài. Còn người chồng thì mặc đồ trong nhà, 
phía ngoài choàng áo ngủ. Vợ chồng họ không bao giờ to tiếng 
với nhau. Mọi người coi họ là cặp vợ chông thân ái nhất. 

Trả lời thanh tra viên Mác-tin, hai người phụ nứ nói rõ 
rằng tất cả song cửa số đều bị khóa lại từ phía bên trong, rằng 
không một ai có thể thoát ra khỏi nhà. Khi trả lời Holmes, hai 
người đều nhớ lại rằng họ ngửi thấy mùi thuốc súng ngay sau 
khi chạy ra từ phòng mình ở lầu hơi. HoÌmes nói với ông 
thanh tra : 

- Chúng ta hãy chú ý tới sự việc này ; còn bây giờ, cần 
xem xét căn phòng đã diễn ra tội ác. 

Đó là một căn phòng rất bé. Các giá sách choán hết ba 
phía tường, bàn làm việc đặt cạnh cửa số quay ra vườn. Chúng 
tôi để ý trước tiên đến thi thể kẻ bất hạnh nầm sóng soài trên 
nền. Áo quần xộc xệch. Chứng tỏ ðng đã bị dựng dậy từ giường 
một cách vội vã. Viên đạn xuyên qua trái tìm, kẹt lại trong 
người. Trên bộ quần áo cũng như hai bàn tay không có dấu 
tích của thuốc súng ; bác sĩ nói rằng trên người ô»g Hi1-tơn, 
chỉ có dấu uẽt của thuộc súng ở mặt, chứ không có trên bàn 
tay. 
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- Việc không có dấu vết của thuốc súng ở bàn tay chẳng 
chứng tổ điều gì, nhưng sự hiện diện của nó trên mặt lại 
chứng mình tấ có ; Anh sẽ không làm vấy bẩn bàn tay khi 
anh bắn... Bây giờ, có thể đưa thi thể ông Hil-tơn ra được rồi. 
Bác sĩ, có lẽ ông sẽ không tìm được các viên đạn bắn bà 
Hil-tơn. - Holmes nói. 

- Muốn vậy, buộc phải tiến hành một ca mổ nghiêm túc. 
Trong khẩu súng còn 4 viên đạn, ngoài này có 2 phớ/ súng 
Uà 8 uết thương. Thật ra không khó khăn gì khi xác định số 
phận của từng viên đạn. 

- Xin làm ơn xác định giùm số phận của viên đạn xuyên 
qua rìa khung cửa số kia kìa ! 

Ảnh đột nhiên quay người lại và dùng ngón tay chỉ vào 
lỗ thủng ở thanh nối phía dưới của khung cửa sổ. Viên thanh 
tra kêu lên : 

- Tài thật ! Ông phát hiện ra cái đó bằng cách nào vậy? 

- Tôi tìm ra vì tôi có ý đi tìm nó. 

- “Tài tình thật !? Ống bác sĩ nói. “Ông hoàn toàn có lý, 
nghĩa là phát súng thứ ba, uà đã có người thứ ba Nhưng hắn 
là ai? Hấn đã biến đi đâu?” "- 

- Ông thanh tra, các nữ hầu nói rằng !úec chạy ra từ phòng 
mừnh, họ đõ ngửi thấy mùi thuốc súng uà tòi đã nói uới ông 
rằng ta cần lưu ý đến điều đó. 

- Tôi nhớ. Nhưng tiếc thay tôi không nắm được ý của ông. 

- Điều đõ chứng tô cả cửa ra uùo lẫn cửa số đều bị mở 
tomg. Nếu không, khói thuốc súng không thể lan tôa khắp nhà 
uới một tố độ nhanh như thế. Chỉ cô giõ lùa mới thôi khói 
thuốc bay xa đến như uậy. Trong phòng này, cúc cửa uòo lẫn 
cửa số được mở ra trong khoảnh khốc. 

- Tại sao? 

- Bởi vì ngọn nến này hãy còn sáng. 

- Đúng vậy. - Thanh tra kêu lên. 
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- Khi biết chắc vào thời gian xảy ra vụ án, các cửa sổ bị 
mở ra, tôi đã kết luận rằng có người thứ ba tham dự vào : 
người đó đứng ở phía ngoời uà bắn qua cửa số. Còn viên đạn 
nhắm bắn vào người thứ ba thì có thể đã ghim vào khung cửa 
số. Tôi đã nhìn thấy và thực tế đã tìm ra dấu tích của viên 
đạn. 

- Nhưng cửa số được đóng lại bằng cách nào? 

- Chắc chắn người đàn bà đã đóng lại, đóng lợi một cách 
uô ÿ thức... Nhưng cái gì thế này? 

Trên bàn có một chiếc ví phụ nữ. Chiếc ví nhỏ nhắn làm 
bằng da cá sấu được ngăn bằng một lớp bạc lộng lẫy. Holmes 
tmở ví ra, trút các thứ lên bàn. 

Trong đó có tất cả 20 phiếu tín dụng, 50 bảng Anh. 

- “Hãy cam lấy ” Những thứ này sẽ được chuyến tới 
trong phiên tòa". Holmes nói và chuyển cho viên thanh tra. 
“Bây giờ cần làm sáng tỏ viên đạn thứ ba hướng tới người 
nào? Lỗ thủng ở khung cửa số cho thấy người ta bắn tới từ 
phòng này. Tồi muốn thảo luận lại với bà King... Bà nói rằng 
phát súng nổ lớn đã đánh thức bà dậy. Ý hà muốn nói phát 
đầu nổ to hơn phát thứ hai phải không? 

- Tôi đang ngủ, cho nên tôi khó. mà bàn luận được. Tôi 
chỉ cảm thấy tiếng nổ rất to. 

- Bà không cho rằng cá hai phát súng hâu như nổ cùng 
một lúc chứ? 

- Tôi không thể phân tích được điều đó. 

- Tôi tin là đúng như vậy ! Ông thanh tra, trong căn 
phòng này, chúng ta không biết gì hơn được nứa đâu. Nếu các 
ông đông ý, chúng ta sẽ cùng ra ngoài vườn và sẽ cùng xem 
xét ở đấy có điều gi thú vị không. 

Ngay phía dưới cửa số căn phòng có một bồn hoa, khi đến 
đó, chúng tôi cùng kêu to lên. Hoø b¿ xéo nói. Những vết chân 
in hần lên trên mảnh đất xốp rất rõ. Đó rõ ràng là nhửng vết 
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chân đàn ông to bè rất, dài và sác. Holmes chân lướt trên cỏ, 
trên lá như chó săn lùng sục chim bị thương. Đột nhiên anh 
ˆ kèu lên sung sướng. Anh cúi xuống và nhặt lên một khối trụ 
nhỏ bằng đồng. 

- Tôi biết mà ! Đây chính là oiên đợn thứ ba. 

Vẻ sửng sốt in hần trên nét mặt ông thanh tra Rõ ràng 
ông thán phục tốc độ và tài nghệ của Holmes. Lúc đầu ông 
ta bảo vệ ý kiến của mình, thế nhưng chẳng bao lâu ông thực 
sự thích thú vì đã bị HoÌmes chỉnh phục hơàn toàn. 

- Ông nghỉ ai? - Viên thanh tra hỏi. 

- Còn chờ một chốc nứa thôi, sau đấy tôi sẽ giải thích cho 
ông rõ hết thây. 

- Ông Holmes, chỉ mong sao kẻ sát nhân không được 
thoát. 

- Mọi mối liên hệ của tội ác này đã nằm gọn trong tay 
tôi. Thậm chí nếu bà quý tộc không bao giờ tỉnh lại nứa, chúng 
ta vẫn khôi phục lại được tất cả những gì đã xảy ra vào đêm 
hôm qua và giành được công lý. Trước hết, tôi muốn biết cạnh 
đây có khách sạn nào tên là X/rige* không? 

Người ta lấy khẩu cung các gia nhàn trong nhà, nhưng 
không một ai nghe thấy tèn một khách sạn như vậy. Chỉ có 
chú bé làm ở tàu ngựa đột nhiền nhớ tới một người có họ là 
Eirige ö gần East Ruston, cách đây vài đặm. 

- Trang trại của ông ta rất biệt lập à? 

- Vâng, rất biệt lập. 

- Có lẽ ở đó người ta chưa biết chuyện gì đã xảy ra ở đây? 

- Có lẽ thế, thưa ông ! 

Holmes ngắm nghĩ, và trên khuôn mặt anh bỗng xuất 
hiện một nụ cười tỉnh quái : 

- Thắng yên ngựa đi chủ bé tài giỏi ! Tôi muốn chú 
chuyển thư đến điền trang Eilrige. 
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Anh rút túi ra vài mảnh giấy có những hình người nhảy 
múa. Ánh ngồi xuống bàn, trải rộng chúng ra trước mặt, rồi 
mải miết với công việc. Cuối cùng anh trao bức thư cho cậu 
bé. Yêu cầu cậu chuyển đến tận tay người có tên trong địa chỉ, 
và không được phép trả lời bất kỳ một câu hỏi nào. Tôi liếc 
nhìn địa chỉ. Nó được viết bằng chữ cong queo, thiếu chính 
xác, không giống chút nào với nét chữ rõ ràng lúc bình thường 
của Holmes. Bức thư chuyển cho ông Abe Slaney trang trại 
EIrige, East Ruston ở Norfolk. 

- Ông thanh tra, tôi thấy can chuyển điện cho đoàn hộ 
tống. Bởi, nếu điều tôi suy nghĩ đúng, thì ông sẽ phải áp tải 
một tên tội phạm cực kỳ nguy hiểm đến nhà tù. Chú bé có 
thể chuyển luôn bức điện của ông. Còn chúng ta, Watson ạ, 
chúng ta sẽ trở lại thành phố bằng chuyến tàu sau bửa ăn trưa, 
vì vào chiều hôm nay tôi cần phải kết thúc một sự phân tích 
hoá học kỳ thú. Công việc hiện đang đi nhanh tới kết thúc. 

Khi cậu bé đưa thư phi ngựa đi, Sherlocsk Holmes cho 
triệu tập gia nhân lại. Anh cho biết, ai muốn viếng thăm bà 
Hil-tơn thì mau chóng rời khỏi phòng khách và không được 
báo cho bà ta biết nhứng gì đã xảy ra ở đây. Anh đòi hỏi thi 
hành nghiêm chỉnh mệnh lệnh. Sau đấy anh trở vào phòng 
khách và nói thêm rằng, lúc này mọi chuyện sẽ được tiến hành 
không có sự tham gìa của chúng tôi, chúng tôi chỉ ngồi và chờ 
xem con thú nào sẽ sa bẫy mà thôi. Người bác sĩ lui tới chỗ 
bệnh nhân của mình. Chỉ có tôi và viên thanh tra ở lại với 
HolImaes. 

- “Tôi sẽ giúp các ông dùng một giờ chờ đợi này một cách 
lý thú và bổ ích”. Holmes vừa nói vừa kéo ghế lại gàn bàn và 
trải rộng ra trước mặt nhiều mảnh giấy với những hình người 
nhäy múa khác nhau. “Anh Watson ạ, tôi cân phải chuộc lỗi 
lầm của mình, tôi đã gợi trí tò mò của anh đến thế. Còn đối 
với ông, ông thanh tra, việc này là một bài học nghề nghiệp 
tuyệt vời. Trước hết, tôi can kế cho ông nghe cuộc gặp gỡ của 
tôi với ông Hll-tơn tại nhà tôi. 
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Thế rồi anh kế vắn tát cho viên thanh tra nghe nhứng 
việc mà chúng ta đã biết. 

- Trước mắt chúng ta là những bức vẽ ngộ nghĩnh. Có 
thể chúng sẽ gợi ra nhứng nụ cười, nếu chúng không phải là 
những dấu hiệu báo trước một bỉ kịch. Hâu như tôi đã biết tất 
cả những loại chữ viết bí mật. Tôi là tác giả một bản chuyên 
khảo, trong đó tôi phân tích 160 bệ thống các chứ viết khác 
nhau, nhưng tôi phải thú nhận rằng hệ thống chứ viết này 
hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Nhứng kẻ phát minh ra hệ thống 
chữ viết này khác hẳn muốn cho người ta có cảm giác rằng 
đó chỉ là nhứng hình vẽ của trẻ con. 

Tuy nhiên, tôi chắc rằng những hình vẽ này là ký hiệu 
của nhứng chứ cái, tôi áp dụng những quy tắc thường dùng 
để đọc các chứ viết bí mật. Nhìn hình (1), tôi chưa hiểu được 
gì ngoài cái điều này : Ký hiệu được bẽ kế bên đây, là một chứ 
E. Thật vậy, bạn vui lòng nhớ kỹ cho : hiuh người đứng, hơi 
6à chôn úp sát mi đất, đồi ta đưa lân trời, na nắ nh hình 
bẽ bên đây, là chứ E. (Như các bạn đã biết, E là chữ được dùng 
nhiều nhữt trong bỏng chữ cới của tiếng Anh : ngay cả trong 
một câu ngắn, người ta cũng thường gặp nó.) Trong số lã ký 
hiệu của hình (1) tôi đã thây có tới 4 ký hiệu giống nhơu, Đó 
là các con chữ thứ 4,thứ 6, thứ 9 và thứ 14). Vậy uiệc suy diễn 
4 hý hiệu đó, là chứ E, là một điều hợp lý). 

Sự thật là trong vài trường hợp, hình vẽ có mang một lá 
cờ, trong những trường hợp khác thì không. Nhưng, nhìn cách 
phân phối những lá cờ, tôi thấy dường như chúng được dùng 
để phân biệt nhưng-cum-con-chữ của một câu, nghĩa là ta thấy 
lá cỡ làm nhiệm vụ của một dấu chấm câu (.) vậy. 

Nhưng đến đây tôi bắt đâu đụng phải một điều khó 
khăn : sau chữ B, các chứ khác trong bảng chữ cái rất khó 
xếp hạng về sự xuất hiện nhiều hay ít trong tiếng Ảnh. 

Trèn nguyên tắc, thứ tự ưu tiền đó được xếp hạng đại 
khát như nhau : T trước, rồi tới Á và kê đó là O.LN.S.H.R.D. 
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và L. Nhưng T, A, O và I thường được dùng nhiều như nhau. 
Nếu tôi cố gắng thử phối hợp chúng với nhau theo nhiều cách 
cho đến khi nào thấy được “bức hình nhay múa cô một ý 
nghĩa”, thì tôi sẽ tốn quá nhiều thời gian. 

Vậy tôi phải chờ đợi có thêm nhiều câu khác : trong các 
hình (2), (3) và (4) toàn là những câu ngắn. Đặc biệt hình số 
(4) có 5 con-chữ mà tòi cho rằng nó chỉ là mộ/ từ (vì lẽ không 
có lá cờ). : 

Khi nhìn kỹ các hình nhân này, tôi thấy có 2 hình nhân 
là chữ BE. Đó là hình thứ nhì và thứ tư. Mộí từ có Š cơn-chữ 
mà trong đó có 2 chữ E nằm ở uì trí thứ nhì 0ù tư, lò từ nào? 

Nó có thể là : SEVER (phân chía) 

LEVER (đòn bẩy) 

NEVER (không bao giờ) 

Không còn nghỉ ngờ gì nữa, vì lẽ đây là một câu trả lời : 
chứ NEVER (không bao giờ) là chữ có thể đúng nhất. Và trong 
trường hợp này, chúng ta có thể nghĩ rằng đây là một câu trả 
lời do bà Hil-tơn viết. 

Đế kiểm tra lại các suy đoán của mình, tôi bèn cho rằng 
nếu 5 con chứ của hình (4) là NEVER thì 3 con chữ thứ nhất, 
thứ ba và thứ năm phải lần lượt là N. V. và R. 

Người mang đòn : N 

Người đá banh : V 

Người đứng, không tay : R 

“Nhưng khó khăn vẫn còn nhiều. May mắn là tôi nảy ra 
một ý nghĩ giúp tôi nắm được chìa khóa của nhiều chứ cái 
khác. Tôi nghĩ rằng nhứng lời kêu gọi này xuất phát từ một 
người trước kía đã từng có liên hệ mật thiết với bà Hil-tơn : 
Một từ gồm : 5con-chứ E cách nhau bởi ba cơn-chứ cải khác 
như trong hình (3b) thì từ đó rất có thể là chữ ELSIE, nhất 
là từ này nằm ở cuối một câu. Vậy, đó có thể là một lời kêu 
đơi bà Eisie. Thế là tôi nắm thêm được những ký hiệu của 
những chữ cái L.S và l. 
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Nhưng, lời kêu gọi này có thể có ý nghĩa gì? 7 đi trước 
từ “Elsie”chi cô 4 con-chữ uù tận cùng bằng con chứ E, Từ 
này chắc phá: là “Come” (hãy đến). Để kiểm tra xem có đúng 
như thế không, tôi thử 2ð cả những chứ khúc gồm có 4 
con-ch# đều tận cùng bồng E, nhưng không có chữ nào nhù 
hợp với ý \ghia của câu này. Vậy là tôi nắm được ký hiệu của 
những shữ cái Œ. O và M. Tới đây tôi có thể đọc bức hình 1. 
Tôi phân chia nó ra :hành từng chứ và thay thế những đấu 
chấm vào các hình nhân chưa biết. Tôi đạt được kết quả như 
Sau : 

.M ,RTR..RDL.NR. 

“Con chữ đâu tiên phải là chữ A thì mới có nghĩa Đây 
quả là một khám phá rất quý báu, bởi vì ký hiệu này xuất hiện 
đền 3 lần trong câu ngắn này. Vậy là tôi có được AM HERE 
AE SUANE. Tôi thay thể những chứ cái vào chẽ các hình 
chưa biết thì có “AM HERE ABE SLANEY (ôi đơng ở đây, 
Abe Siamey). 

“Bãy giờ tôi nắm được ký hiệu của rất nhiều chữ cái và 
có thể bắt đầu đọc đến hình (2). 

Tôi có được : 

A. ELRL ES 

“Câu này chỉ có thể có một ý nghĩa nào đó, nếu tôi lần 
lượt thay một chứ T và một chữ G vào chỗ của hai dấu chấm 
và tôi có "AT ELRIGES" (ở Elriges) ; đây chắc hẳn là một 
ngồi nhà hay một cái quán, nơi tác giả của câu văn đang ở". 

Thanh tra Mác-tin và tôi, cà hai cùng há môm nghe 
những lời giải thích của Holmas, những lời giải thích đã giúp 
anh vượt qua được tất cả những khó khăn. 

- Rồi sao nữa, thưa ông? - Viên thanh tra hỏi. 

- Tôi có đủ lý do để cho rằng tên Abe Slaney này là một 
người Mỹ, bởi vì Abe !à tên Mỹ, viết tắt của tên Abel, và tất 
cả cái bí kịch xảy đến cho ông bà Hil-tơn đều bắt nguồn từ 
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một lá thư bên Mỹ gởi sang. Tôi cũng có những lý do mạnh 
mẽ để tin rằng tất cả vụ này xoay quanh một bí mật tội lỗi. 
„Việc bà Hil-tơn nói bóng gió đến quá khứ của bà và việc bà 
tửể`chối không cho chồng biết cái quá khứ, đủ để cho tôi kết 
lưận như thể. Tôi bèn gởi một bức điện tín cho ông bạn Wilson 
Hargreave của tôi,thuộc sở cảnh sát New York, hỏi ông ta có 
biết cái tên Ábe Slaney là ai không. Câu trả lời là : “Tên lưài 
manh nguy hiểm nhất ở Chicago”. Ngay trong buổi sáng ngày 
mà tôi nhận được câu trả lời đó, ông Hil-tơn đã đến, cho tôi 
xem “tấm hình nhảy múa” cuối cùng của Slaney. B L § I E 
I.RB.ARE 

Hình 5 TOMEEBTTHYGO. 

Thay thế nhứng hình nhân bằng những con-chữ-cái đã 
biết, tôi có được câu này : 

ELSIE. RE ARE TO M ET THY GO. 

“Chỉ có hai chữ P và một chữ D mới bổ túc được câu này 
một cách có ý nghĩa : 

“ELSIE PREPARE TO MEET THY GOD” 

(Elsie, hãy chuẩn bị 0ê chầu Chúa). 

Đó là lý đo vì sao tôi tức tốc đi ngay đến Norfolk cùng 
với ông bạn Watson. 

- “Thật là có lợi vô cùng khi được làm việc với ông”. 
Thanh tra Mác-tin nói bằng một giọng đày phấn khởi. "Tuy 
nhiên, nếu tên Abe Slaney này đã bỏ trốn trong khi tôi đang 
ngồi ở đây chắc chắn tôi sẽ bị nhiều chuyện rắc rối lớn !" 

- Ông đừng sợ : hắn không trốn đâu. 

- Làm sao ông biết. 

- Nếu hắn trốn là hắn sẽ tự thú nhận là mình có tội. 

- Vậy chúng ta đi bắt hắn. 

- Chốc nứa hắn sẽ đến đây. 

- Tại sao hắn lại đến? 
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- Tại vì tôi viết thư mời hắn 

- Nhưng không thể được, ông Holmes ! Tại sao hắn lại 
chịu đến đầy chỉ vì có lời yêu cầu của ông? 

- Lá thư tôi viết sẽ có hiệu quả. Kia; hắn đã đến kìa ! 

Một người đàn ông tiến theo lối đi đưa đến cửa lớn. Thân 
hình cao lớn, vạm vỡ, nước da sạm nắng, trên gương mặt của 
hắn nổi bật một hàm râu đen ôm xoàm và một chiếc múi 
quặp to lớn. Hắn đi một cách hiền ngang như thể ngôi nhà 
này đã thuộc về hắn rồi, một cây can quơ qua quơ lại trong 
không khí. 

- “Này các ông”, Holmes nói bằng giọng bình tĩnh, 
“chúng ta nên thủ thế sắn đàng sau-cánh cửa. Với một tên 
cướp,như thế này, chúng ta phải hết sức cấn thận. Ông thanh 
tra, xin vui lòng để tôi ra tay trước”. 

Cánh cửa mở ra, hắn bước vào. Ngay lúc đó, Holmes dí 
súng dưới múi hắn và Mác-tin còng tay hắn lại. Động tác này 
diễn ra quá bất ngờ và quá nhanh chóng khiến Slaney chưa 
kịp phản ứng gì. Hắn nhìn chúng tôi bằng đôi mắt giận dữ 
rồi cất lên một tràng cười chua chát : 

- Thế là tôi rơi vào bẫy của các ông. Nhưng các ông hãy 
nghe đây : tôi đến đây là vì một lá thư của bà Hil-tơn. Các 
ông đừng nói với tôi là bà ấy tiếp tay với các ông để làm ra 
cái hãy này. 

- Bà Hil-tơn bị thương rất nặng, có thể nguy đến tính 
mạng. 

Tiếng thét rùng rợn của SÏaney vang dội khắp cả ngôi 
nhà : 

- Ai đã làm cho Elsie bé nhỏ của tôi bị thương? Tôi có 
đe dọa nàng. Nhưng không bao giờ tôi đụng đến một sợi tóc 
xinh đẹp của nàng ! Các ông hãy thú thật rằng nàng không 
bị thương ! 

- Người ta đã thấy bà Hil-tơn bị thương rất nặng bên 
cạnh tứ thi của chồng bà. 
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Tên tội phạm rơi xuống ghế tràng ky, vừa rên 1í vừa đưa 
hai bàn tay bị còng lền ôm lấy đâu, im lạng trong năm phút. 
Rồi hắn ngẵắng đâu lên, gương mặt đượm một vẻ tuyệt vong, 
lạnh lùng : 

- Nếu tôi có bắn vào người đàn ông thì hín cũng 5ó bắn 
vào tôi : vậy không có vấn đề ám sát. Nhưng ›:ếu các ng nghĩ 
rằng tồi đã bắn vào người đàn bà, thì rõ ràng cá: ông không 
hiểu tôi, cũng như khòng hiểu nàng. Tòi xin thề vii các ông 
rằng trên thế giới này không có tình yềt. nao mãnh iiệt bơn 
tình yêu của tôi đối với nàng ! Trước đày, nàng đã hứa hôt. 
với tôi. Người Anh kia là ai? Tại sao hắn lại hen vào giữ:. 
nàng và tôi? Chỉ có tôi mới có quyền hạn đầu tiên đối với 
nàng, và tòi đến đây là chỉ để đòi lại người vêu của tôi thòi. 

- “Bà ấy đã trốn ông, khí bà ấy biết ông là hạng người 
như thế nào !” Holmes nói bằng một giọng nghiềm khác. “Bà 
ấy đã trốn khỏi nước Mỹ, để không gặp ông nứa, và bà ấy đã 
kết hôn tại nước Anh, với một ngưii đàn ông lương thiện. Ông 
đã tìm ra được đấu vết của bà ấy, bát buộc bà ấy đi theo ông. 
Hành động của òng đã đưa đến cái chết cho một người đàn 
ông cao quý và làm cho vợ ông ta phải tự sát. Ông Abe Slaney, 
ông sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật ! 

- “Nếu Elsie chết, tồi cóc cân những gì ở trên đời này 
nửa !°, Abe Slaney đáp, vừa mở lòng bàn tay ra để cho chúng 
tôi thấy một miếng giấy nhàu nhò dang nầm trong đó. “Các 
ông hãy nhìn xem cái này '” Hắn kêu lèn, đôi mắt thoáng hiện 
một vẻ nghi ngờ. “Các ông không làm cho tôi sợ đâu, các ông 
biết chứ ) nếu Elsie đang ở trong Lình trạng như các òng vừa 
nói thì ai đã viết thư này?” 

Hắn nếm miếng giấy lèn bàn. 

- Tôi. Chính tô: đã viết bức thư đó. - Holmes đảa 

- Ông ư? Trên thế giới không có ai ngoài băng nhóm của 
chúng tôi biết đươc bí raật của những hình nhân rhủy múa. 
Làm sao ông viết được lá thư này2 
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- “Những gi một người đã phát mính ra được thì một 
người khác cũng có thể khám phá ra được !' Holmes đáp. 
“Đây là một chiếc xe sẽ đưa ônz đến Norwich, òng Slaney. 
Nhưng trước đó, ông còn có đủ thì giờ để sứa chửa phần nào 
tội lỗi rà ông đã làm. Ông có biết rằng bà Hil-tơn đang bị nghỉ 
ngờ đã ám sát chồng bà không? Nếu tôi không có ở đâv. nếu 
tôi không may mắn tìm ra được điều bí mật của ông, bà ấy 
sẽ bị buộc vào tội sát nhân, Điêu tối thiểu mà ông có thể làm 
được cho bà ấy là xác minh bà ấy không có trách nhiệm gì cả, 
đầu trực tiếp hay gián tiếp, về cái chết bi thâm này”. 

- “Tôi không đòi hỏi gì hơn !” Slaney đáp. “Hơn nữa, sự 
thật hoàn toàn sẽ là lời biện hộ tửi nhất cho tôi”. 

- Tôi có bốn phận báo trước cho ông biết rằng những điều 
mà ông sẽ nói có thể được sử dụng để buộc tội ông ! - Thanh 
tra cảnh sát Mác-tin kêu lên. 

Slanay nhún vai : 

- Vĩ nàng, tôi bất chấp tất cả. Tôi với người đàn bà này 
quen biết nhau từ thuở nhỏ. Lúc Ấy, chúng tôi gôm có 7 người 
trong một băng cướp ở Chicago ; cha nàng là sếp của chúng 
tồi. Ông già Pa-tríc là một người thông mính ! Chính ông ấy 
đã phát minh ra lối chữ viết bí mật này, một lối chữ viết mà 
tới nhìn qua, người ta cứ tưởng là một. trò chơi trẻ con, F]sie 
có biết vài phương pháp làm việc của chúng tôi, nhưng nàng 
không thể cùng đi với chúng tôi được : nàng có một bản chất. ˆ 
lương thiện nên nàng chống lại lối sống bất lương của chúng 
tôi. 

“Tôi ở vùng này đã được một tháng. Tôi thuê một căn 
phòng ở tàng trệt của nông trại Elrige's” nơi tôi có thể ra vào 
hàng đêm mà không ai trông thấy, cũng không ai hay biết. Tôi 
đã làm đủ mọi cách để thúc đấy Blsie ra đi với tồi. Tôi biết 
nàng có đọc những lời nhắn của tôi, bởi vì có một làn nàng 
đã ghi câu tra lời : "Không bao giờ” ö bèn dưới. Cơn tức giận 
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nổi lên, tôi bắt đầu đe dọa nàng. Nàng bèn gởi cho tôi một lá 
thư năn +ử tôi, yêu cầu tôi rời khỏi vùng này, bảo rằng nàng 
sẽ vô cùng đau đốn nếu danh dự của chồng nàng bị ô uế vì 
một vụ tai tiếng. Nàng bảo rằng nàng sẽ xuống dưới nhà vào 
lúc 3 giờ sáng, khi chồng nàng ngủ say, và sẽ nói chuyện với 
tôi đằng sau chiếc cửa số, nếu tôi hứa sau đó sẽ ra đi. Nàng 
đã đến đúng hẹn, đứng đàng sau cánh cửa số mang theo một 
túi tiền. Nàng muốn dùng tiền bạc để buộc tôi phải ra đi. Điều 
này đã làm cho tôi nổi điên lên. Tôi liền nắm lấy tay nàng, 
gáng hết sức kéo nàng ra ngoài cửa số. Dúng lúc đó, chồng 
nàng từ trên lau chạy xuống, tay cầm súng lục. Elsie đã ngã 
xuống sàn nhà, chỉ còn lại hai chúng tôi đối diện với nhau. Tôi 
rút khẩu sứng của tôi ra với ý định làm cho ông ta phải để 
cho tôi chạy thoát. Nhưng ông ta đã nổ súng. Tòi liền bắn trả 
lại gần như cùng một lúc. Ông ta ngã gục xuống và tôi bỏ chạy 
băng qua khu vườn. Tôi nghe có tiếng cửa sổ đóng lại phía sau 
tôi. Thưa các ông, đó là sự thật hoàn toàn và tôi không biết 
gì hơn nửa, ngoại trừ sau đỏ có một cậu bé cới ngựa đến nông 
trại trao cho tôi bức thư bảo tôi đến đây. Và tôi đã rơi vào tay 
các ông, như một thằng ngốc". 

Một chiếc xe đã đến cùng với hai cảnh sát vận sắc phục, 
trong khi Slaney thuật lại càu chuyện. Thanh tra đứng lên, nói 
với người tù. 

- Nào, chúng ta hãy đi. Đã đến giờ tồi. 

- Tôi có thể gặp nàng tmmột chút được không? 

- Không. Bà ấy hiện đang hôn mê. Thưa ông SherÌocsk 
Holmes, nếu trong tương lai tôi có một vụ quan trọng nào 
khác phải điều tra, tôi sẽ rất sung sướng được có ông ở bên 
cạnh ! 

Đứng trong khung cửa sổ, chúng tôi nhìn theo chiếc xe 
mỗi lúc một xa dân. Khi quay đâu lại, tồi trông thấy miếng 
giấy nhỏ mà người tù đã ném lên bàn lúc nây. Đó là bức thư 
mà Holmes đã gởi cho anh ta. 
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- Anh hãy thử đọc nó đi, Watson ! - Holmes rnim cười 
nói với tôi. 

Bức thư chỉ có một hàng hình nhàn nhảy múa : 

- Nếu bạn sử dụng cái chìa khóa nhứng ký hiệu mà tôi 
đã giải thích với bạn, HoÌmes nói tiếp, bạn sẽ thấy câu này có 
nghĩa là : “Come here at once” (hãy đến đây ngay lập Ríc). TĐi 
tín chắc anh ta không thể từ chối lời kêu gọi này, bởi vì anh 
ta không thể nghỉ ngờ câu này do một người nào khác viết, 
ngoài bà Hil-tơn. Và thế là chúng ta đã biến những con người 
nhảy múa, trước kia phục vụ cho tội ác, nay trở thành những 
kẻ phục vụ cho luật pháp. Chuyến xe lửa sẽ khởi hành lúc 3 
giờ 40. Tôi muốn ăn tối tại nhà mình. 

Vụ này thế là đã được Holmes giải quyết một cách tài 
tình. Tưởng cũng nên biết qua số phận của hai kẻ còn sống 
sót trong tấn bị kịch : 

Abe Slaney bị tòa đại hình Norwich kết án tử hình. 
Nhưng sau đó được giảm xuống thành khổ sai chung thân, bởi 
vì Hil-tơn bắn trước. Vè phần bà Hil-tơn, bà đã được cứu sống, 
và sau một thời gian bình phục. Bà không tái giá, hiến dâng 
đời mình cho những công cuộc từ thiện, và chăm lo quản trị 
gìa sản của chồng. 
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Cô gái đi xe đạp 


Chúng tôi đã làm qucn với cô Violet Smith vào ngày thứ 
bảy, ngày 23 thána 4 năm 894 Chuyến tới thăm cúa cô đã 
làm cho Holmcas phật ý, bởi vì vào lúc đó anh đang bị chìm 
trong một vấn đề rắc rối. Nhưng cô gái cho biết chỉ có vũ lực 
mới có thê đuôi cô ra khối căn hộ chúng tôi, trước khi cô nói 
ra tất cả. Holmes đành mời cô ta ngồi xuông. 

- Cò tới đây không phải vì vấn đê thuộc về sức khỏe ! 
Một người đi xe đạp như cô bắn phải có thừa sức mạnh. 

Ngạc nhiên, cô kiểm tra lại thân hình từ đâu đến chân. 
Tôi thấy chỗ sân sùi nhọ ở một gót chân, gây ra bởi sự chà 
xát với bàn đạp.. 

- Vâng, tôi đi xe đạp nhiều, và điều này có liên quan tới 
việc đã dưa tôi tới đây. 

Bạn tôi nắm lấy bàn tay đã tháo bao tay của cô gái và 
quan sát nó với sự chú tâm. 

- “Cô tha lỗi cho. Nhưng đó là điều thuộc phạm vi công 
việc của tôi !”. Anh nói, buông bàn tay cô ra. “Suýt nứa thì 
tôi lầm cô với một thư ký. Cô không đánh máy, cô là nhạc sĩ. 
Anh thấy chữ, Watson, đầu ngón tay giống như cái bay? Đó 
là một nét chung cho tát cả mọi nghề. Nhưng lại có tính tỉnh 
thần”, anh nói thêm khi địu đàng nâng bàn tay về phía có ảnh 
sáng. “Tiếu thư đây là một nhạc sĩ”. 

- Vâng. thưa ông Holmes. Tôi là thầy đạy nhạc... 

>¿2Ð) nông thôn. xét rheo nước da mặt cô. 

- Vâng, ở gân Farnham, hạt Surrey. 
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- Một vùng tuyệt đẹp, sợi tòi nhớ lại ca mọt tá đo, lý 
thú. Anh còn nhớ chứ, Wausc'.? Cô Vio¡e+, chuyện gì đa vày 
ra? 

- Cha tôi 1Ã mất. Tên ông là Ja:nes 3mith. nhạc trưởng 
của nhà hát `mperial Thatre cổ xưa. Mẹ tôi và tôi khôugz có 
một bà cun thân thuộc nào còn sống, ngoại trừ chú tôi, ong 
Ralph Sm¡th, là người bỏ sang châu Phí 25 năm trước +* từ 


-_ đó bặt tin. Khi cha tôi mất, :húng tôi rấ. nghèo khó. *inưng 


một búa, người ta báo che chúng tôi hiết là có một lời nhắn 
tin, đàng tan tờ Tuời b42o, tìm địa chỉ của chúng tôi Chúng 
tôi vội vã đên ngay văn phòng luật sư được đăng trong lời 
nhắn tỉ... Ở đó, chúng tôi gặp lại ông Ca-ru và ông Vu-lây là 
hai người vừa từ Nam Phi trở về. Họ bảo rằng chú tôi là bạn 
họ, ông đã chết vài tháng trước đó trong cảnh nghèo khó ; và 
trước phút lâm chung, ông có yêu cầu họ tìm kiếm những 
người bà con, xem họ có tung băn kkòng. Chúng tôi lấy làm 
ngạc nhiên là ông chú dó, trong lí: còn sống, chẳng bao giờ 
quan tàm tới chúng tôi, nay sao lại àn cân đến thế, ông Ca-ru 
giải thích rằng chú tôi chỉ mới hay tin về cải chết của ông anh 
và rằng chú ấy cảm thây có bồn phận đối với mẹ con tôi. 

- “Xin lỗi” ! Holmes ngắt lời. “Cuộc nói chuyện đó xảy 
ra từ bao giờ?” 

- Từ tháng chạp năm ngoái. Cách nay bốn tháng. 

- Ximm vui lòng kể tiếp. 

- Ông Vu-lây cho tôi cái cảm tưởng về một nhâ". vật xấu. 
Ông ta luôn luôn nháy mắt với tôi... Đó là một nsười trẻ tuổi, 
bộ mặt phì nộn, có một hàng ria màu đỏ. p›á; cóc ép sát, chai 
một đường ngôi ngay chính giữa. Tôi d¿‹. nói là anh Ÿ©;ril 
chẳng ưa gì khi thấy tôi gặp ông ta : 

Ô, thế ra ý trung nhân của c› tên là Cyri!?: Holmes 
Cười, nói. 


Thiếu nữ đỏ mặt, rồi bắt sâu cười 


- Vâng, kỹ sư điện. Chúng tôi sẽ làm lễ thành hôn vào 
cuối mùa hè. Ông Vu-lây là một người gây ác cảm một cách 
thảm hại, nhưng ông Ca-ru thì dễ ưa hơn Ông ta lớn tuổi hơn, 
tóc nâu, khòng để râu và rất kín đáo. Ông ta có những thái 
độ lịch sự và một nụ cười dễ thương. Ông ta hỏi về cuộc sống 
của chúng tôi, mời tôi dạy nhạc cho cô con gái của ông. Tôi 
trả lời là tòi không muốn xa mẹ tôi. Ông nói rằng tôi có thể 
trở về nhà vào cuôi tưàn. Ông đè nghị thù lao hàng năm là 
một trăm đồng bảng. Tòi đồng ý và tới nhà òng ta, ở Chỉltern 
Grange, cách Farnham chừng 10 cây số. 

Ông Ca-ru góa vợ, nhưng có một bà quản gia luống tuổi, 
tên là bà Đi-xơn, người chăm sóc công việc trong nhà. Con gái 
ông thật duyên dáng. Ông rất yêu âm nhạc. Mỗi cuối tuần, tôi 
đều về thăm mẹ. Nhưng rồi gã ria đỗ tới sống với ông trong 
một tuần. Tuần đó đối với tôi đài như ba tháng ! Hắn tán tỉnh 
tôi, khoe khoang của cải, bảo rằng nếu tôi ưng lấy hắn, thì tôi 
sẽ có những viên kim cương đẹp nhất Luân Đôn.Sau cùng, khi 
nghe trả lời rằng tôi không muốn có quan hệ gì với hắn thì 
hắn đã òm chặt lấy tôi, thè là sẽ không buông ra chừng nào 
tôi chưa hôn hắn. Lúc đó, ông chủ tôi vào phòng và giật tôi 
ra khỏi vòng tay con quỷ đó, Gã Ìưu manh quay lại xô chủ nhà 
té xuống và đánh cho mang thương tích. Ngày hôm sau, ông 
Ca-ru tới ngỏ lời xin lỗi tôi và hứa rằng sẽ không bao giờ để 
xảy ra chuyện tương tự như vậy. Kể từ đó, tôi không còn gặp 
lại con quỷ ấy nữa. 

“Thưa ông HoÌmes, tuân nào cũng vậy, trưa thứ bảy tôi 
đạp xe về tới nhà ga Farnham để đáp chuyến tàu 12 giờ 22 
đi Luân Đôn. Trong đoạn đường dài 10 km đố có 1500 mét 
nằm giứa cánh rừng vây bọc lâu đài Charlington ở bên kia. 
Không thể nào tìm thấy ở bất cứ nơi đâu một khúc đường 
hoang vu hơn nơi này. Cách đây 15 ngày, khi đi qua đó, tôi 
thấy một người đi xe đạp ở cách sau tôi chừng 200 mét. Tôi 
quay trở lại trước khi tới Farnham, nhưng người đó đã biến 
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mất : khi ởi làm vào ngày thứ hai, tôi lại thấy người đi xe đạp 
đó trên cùng đoạn đường đó. Tuần vừa qua, tôi còn ngạc nhiên 
hơn nứa vì tôi lại thấy người đó trong trưa thứ bảy và sáng 
thứ hai. Chắc chấn là ông ta luôn luôn đạp sau tôi một khoảng 
cách nào đó. Thật là kỳ dị ! Tôi kế chuyện cho ông Ca-ru 
nghe, ông tỏ ra quan tàm và sau đó bảo tôi rằng ông đã đạt 
mua một con ngựa và một cỗ xe độc mã nhẹ, ngõ hâu trong 
tương lai, tôi không còn đi trên những con đường hoang vắng 
mà không có người đi theo. 

Lễ ra con ngựa và cỗ xe phải có rồi trong tuần này nhưng 
không rõ lý do gì mà hàng lại chưa được giao và tôi vẫn phải 
đạp xe đi tới nhà ga. Sáng hồm nay, khi tới ngang khúc có cái 
trảng, người đi xe đạp đã có mặt ! Ông ta đứng cách tôi một 
khoảng khá xa, khiến tôi không thể nào phân biệt được rõ nét 
mặt ông ta, nhưng tôi tin chắc đó là một người mà tòi chưa 
từng quen biết . Ông ta vận đồ đen, đội nón cát-két dạ. Cái 
trông thấy duy nhất là bộ ràu đen của ông. Ngày hôm nay tôi 
không sợ bãi và bị óc tò mò thôi thúc. Tôi đạp chậm bớt. Ông 
ta cũng đạp chậm. Tôi ngừng lại, ông ta cũng ngừng lại. Tới 
một khúc quành trên đường : thình lình tôi đạp hết tốc lực, 
rồi ngay khi vừa qua khúc đường quành, tôi thắng gấp, xuống 
xe và chờ đợi. Nhưng ông ta không hiện ra. Tôi quay trở lại 
và nhìn sang phía bèn kia khúc quành. Trải ra trước mắt tôi, 
một ngàn năm trăm mét đường, nhưng chẳng thấy ông ta đâu. 
Điều kỳ lạ hơn hết, chính là không có con đường phụ nào để 
cho ông ta trốn vào đỏ. 

Holmes cười rúc rích, xoa hai bàn tay vào nhau. 

- Thú vị thật ! Từ lúc cô đi tới khúc quành và lúc cò 
đứng nhìn con đường hoang vắng chừng mấy phút? 

- Hai hoặc ba phút. 

- Vậy thì người đó không thể bỏ trốn trên đường mà lại 
không bị trông thấy. Cô tin chắc rằng không có con đường phụ 
nào, không có chỗ rẽ nào? 
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- Chác chắn là như vậy. 

- Vậy thì người đó đã theo một lối riòn ở bền phải hoặc 
bên trái con đường. 

- Chắc chắn không ở bên phía cái chuông, tôi ắt hẳn đã 
phải trông thấy ông ta 

- Vậy tbì theo phép loại suy, chúng ta đi tới Lết luận là 
ông ta đã đi về hướng lâu đài Charling*on nầm bên trong một 
thửa đất biệt lập ở phía bên kia con đường, Không có gì kaác 
nửa chứ? 

- Không. 

Holmes giữ im lang trong chốc lát. 

- Vị hôn phu của cô ở đâu? 

- Ảnh ấy làm việc tại Midland Electric ở Coventry. 

- Ngâu nhiên. có lần nào anh ấy tới thăm cò bất ngờ 
không? 

- Ồ. nế+ 3, thì tôi phải nhận ra anh Ấy chứ ! 

--sư đó có nhiều người “để ý” tối cô khòng? 

- Trước kh. tôi quen với Cyril, thì có. 

- Và từ đó đến nay? 

- Chỉ có cái con người thô bỉ nọ. 

- Không ai khác nứa sao? 

Cô gái lúng túng. 

- Ai? - Holraes hỏi, 

- Ô, có thê là tôi hình dưng ra những điều... khòng có 
thật. Dường như là ... ông chủ tôi Ông ấy quan tâm nhiều tới 
tôi. Buổi tối, tôi chơi đàn và tôi đèm cho ông ấy. Ông ấy không 
bao giờ thể lộ điều gì. Nhưng đàn bà luôn đoán thấy. 

- “A” † Holmes nói với một về mặt nghiêm trọng. “Ông 
ta làm gì để mưu sinh?” 

- Ông ấy giàu có. 

- Không xe không rrgựa rnà? 
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- Ít ra ông ta cũng sung tức. Mỗi tưàn. òng ấy ở: Luân 
Đôn hai hoặc ba lần. Ông quan tâm nhiều tối những cð phần 
mỏ vàng ở Nam Phi. 

- Cô cứ cho tôi biết rõ tất cả những yếu tố mé. trong việc 
của cô. Lúc này, tôi rất bận, nhưng tôi vẫn cố răng giúp eÐ 
Trong khi chờ đợi, muốn làm điều gì, cô cần bìo cho tô: triết 
trước. Xin chào, thưa cô. 

Khi cô ta đi rồi, Holmes bập từng hơi dài trên cái tấu 
thuốc suy tư của mình. 

- Một cô gái xinh đẹp như vậy tất phải có nhiều người 
đeo đuối. Nhưng tại sao người ấy chỉ đeo đuổi trên một đoạn 
đường hoang vắng. Đây hẳn là một mối tình thâm lặng. 

- Điều kỳ lạ chính ở chỗ người đeo đuổi lại chỉ xuất hiện 
trên ruột đoạn đường duy nhất 

- Chính thế. Chúng ta phải tìm hiểu xem ai ở trong toà 
nhà Charlington, quyền lợi nào để kết hợp Ca-ru với Vu lây, 
bởi vì hai người đó khác nhau như hai thái cực. Củng cân 
khám phá xem vì sao họ tö ra quá chăm chú đến cô gái. Và 
còn điều này nữa : làm sao người ta đám trả cho một thầy dạy 
nhạc gấp đôi số thù lao bình thường, mà người đó lại khòng 
có xe, cũng không có ngựa, trong lúc nhà hắn cách nhà ga tới 
mười cây số? Kỳ cục.Rất kỳ cục ! 

- Ảnh đi tới đó chăng? 

- Không phải tôi, mà là anh. Rất có thể đây chỉ là một 
mối tình thầm vụng, chẳng có tâm lợi ích nào, mà tôi thì đang 
dơ dang công việc. Thứ hai, anh sẽ tới Fanham rất sớm, nấp 
gần bên cái tràng, đích thân quan sát và anh sẽ hành động 
theo ý anh. Sau khi đã thâu lượm tin tức về nhứng người ở 
tòa nhà Charlington, anh sẽ trở vê nói cho tôi biết. 

Sáng thứ hai cô gái sẽ trở về bằng chuyến tàu vào hôi 9 
giờ 20. Vậy là tôi đáp chuyến tàu 9 giờ 13. Xuống ga Fanham, 
tôi đi tới trăng cô : con đường ngoàn ngoèo giữa một cái trắng 


191 


rất quang đâng và rnột hang rào những cây thòng vây quanh 
một công viên tuyệt đẹp. Có một lối vào chính bằng đá, hai 
cây cột được đặt trên những biếu tượng huy hiệu đã xơ xác. 
Ngoài cái cổng cho xe ra vào này, tôi quan sát thấy nhiêu chỗ 
trống giữa hàng rào từ đó mở ra nhiều lỗi mòn. Từ đường nhìn 
xuống thì không thấy ngồi nhà : nhưng dãy nhà phụ thì đã 
bị đổ nát. 

Cái trắng phủ đây những bụi kim tước nở hoa rực rỡ đưới 
nắng mai. Tòi đứng sau một bụi cây,từ đó, tôi có thế canh 
chừng cái cổng xe và một dâi đường dài cả bai bên. Con đường 
hoang vắng. Nhưng một lát sau, tôi thấy một người đi xe đạp 
đến từ đường đối nghịch với đường mà tôi đã tới. Người đó 
mặc đồ đen, bộ râu đen. Khi òng ta tới đầu khu đất nhà 
Charlington thì xuống xe và dắt xe chui qua một lễ hổng ở 
hàng rào : tôi không còn thấy ông ta nứa. 

-Một khắc trôi qua, một xe đạp khác hiện ra. Cô gái đến 
từ hướng nhà ga. Khi tới gần hàng rào, cô ngó nhìn chung 
quanh. Một lát sau, người đàn ông ló ra khỏi chỗ ẩn nấp, nhảy 
lên xe đạp và bám theo cô gái. Trong cái phong cảnh mênh 
mông, chỉ có hai bóng người chuyến động : Cô thiếu nữ ngồi 
thẳng trên xe và gã đàn ông đằng sau nó, còng lưng trên tay 
lái xe và mỗi cú nhấn lên bàn đạp có một cái gì lén lút. Thình 
lình cô gái quay người lại. Cô giảm bớt tốc độ. Người đàn òng 
chạy chậm. Cô ngừng lại. Ông nọ cũng ngừng lại. Lúc đó cô 
gái quay ngược xe lại và đàm thẳng vào ông ta. Người đàn ông 
đã nhanh nhẹn như cô và bỏ chạy hết tốc lực. Ngay đó, cô lại 
ngược lên con đường, đầu ngẩng cao, chẳng còn bận tâm tới 
con người thầm lạng theo đối cô. Ông ta cúng quay trở lại, vẫn 
giữ cùng khoảng cách như trước, và khúc quanh của con 
đường che khuất hai người... 

Tôi nán lại trong chỗ ẩn nấp. Lát sau, người đàn ông lại 
hiện ra. Ông đạp chậm chạp, đi ngang qua cái cổng rồi nhảy 
xuống xe, ở giữa những thân cây, bàn tay như đang nắn lại 
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cái cà vạt, rồi lại leo lên xe và bỏ đi qua ngã dẫn đến ngôi nhà. 
Tòi chạy-qua bèn đường và núp vào tấm màn cây. Đằng xa, 
tôi phân được mơ bồ một ngồi nhà cổ xưa màu xám tua tủa 
những ống khói kiểu cổ. Lối đi vào băng ngang một lùm cây 
rậm rạp. Người đi xe đạp đã mất dạng. 

Tôi ra ga Farnham, lòng thanh thản. Nhà đại diện địa ốc 
ở địa phương không cho tôi biết một tin tức nào về tòa nhà 
Charlington và ông ta bảo tôi tới một công ty rất nổi tiếng ở 
Pall Mall. Trước khi trở về nhà, tôi ghé qua công ty đó và được 
nhân viên đón tiếp một cách lịch sự. Họ nói tôi tới muộn mất 
một. chút : tòa nhà Charlíngton đã được ðng ÙỦyn-]i mướn từ 
một tháng nay. Nhân viên cáo lỗi khi không thể cho tôi biết 
gì nhiều hơn về nhứng công việc của các thân chủ không dính 
dáng gì đến họ. 

Sherlocsk Holmes chăm chú nghe bản báo cáo, không nói 
một lời khen ngựi nhỏ bé nào. Trái lại bộ mặt anh càng lúc 
càng tối sâm lại theo đà câu chuyện kể. 

- Lễ ra anh phải nấp đằng sau hàng dậu, như vậy anh đã 
thấy rõ cái nhân vật đáng chú ý đó. Thế nhưng anh lại đứng 
cách xa người đó nhiều trăm thước và anh cũng chẳng cho tôi 
biết gì hơn cô Smith. Cô gái tưỡng người đó xa lạ đối với cô. 
Tôi tin chắc rằng cô biết rõ người đó" Nếu không, tại sao người 
đó lại cố ý không cho cô sáp tới gần. Người ởồ gò mình trên 
tay lái là để không chường cái mặt của mình ra ! Anh Watson, 
anh đã xoay xở một cách thật là tồi. Lạ chưa ! Người đó đi 
vào trong toà nhà Charlington, rồi vì muốn biết người đó là 
ai, anh đã đi tới gặp một đại lý địa ốc tại Luân Đôn. 

- Đúng ra tôi phải làm sao? - Tôi kêu lên với một vẻ bực 
bội. : 

- Phải tới quán rượu gân nhất. Ở đó người ta ba hoa đủ 
thứ trên đời và người ta kế cho anh biết tất cả những cái tên, 
từ tên người chủ nhà cho tới tên cô đây tớ rửa chén. Ủyn-li ! 
Cái tèn ấy chẳng cho tôi biết gì hết. Nếu ông ta có tuối thì 
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ông ta chẳng thể chạy nước rút khi một thiếu rứ rượt đuổi 
ông ta. Chuyến đi của anh chỉ là sự xác nhận những lời kể của 
cô gái. Có một mỗi liền hệ giữa người đi xe đạp và tòa lâu dài 
Charlington chăng? Coi nào, coi nào, đừng có tổ ý giận dỗi 
như vậy chứ ! Từ nay đến thứ bảy, chúng ta sẽ thâu đạt được 
khá hơn ; tôi sẽ đích thân mở vài cuộc điều tra nhỏ. 

Sáng hôm sau, chúng tôi nhận được thư của cô gái thuật 
lại vắn tắt những sự việc mà tôi đã chứng kiến. Nhưng tầm 
_ lợi ích của tờ giấy lại trong khoản tái bút. 

“Thưa ông HoÌmes, ông chủ tôi đã ngỏ lồi cầu hôn uới lôi. 
Ông ấy đã tiếp nhận lời từ chối của tôi uới sự đứng đắn uò 
tử tế. Nhưng tình huống đã hơi căng thông”. 

- “Cô gái nhỏ bé của chúng ta đã bị lún trong những làn 
nước sâu”. HoÌmes bình thản nói.với vẻ ngẫm nghĩ. “Vụ này 
dám triển khai khác hẳn với dự đoán ban đầu của tôi. Tôi đi 
tới đó”. 

Holmes trở về nhà vào lúc tối khuya với một cái môi bị 
đập và trên trán có một cục u. Anh tươi cười : 

- Tôi đã tìm thấy cái quán ăn đó, và tới ngồi bên quầy 
rượu, tay chủ quán bép xép đã cho tòi biết tất cả những tỉn 
tức mà tôi muốn có. Uyn-l¡ là người có bộ râu trắng và ông 
sống một. mình với vài gia nhân trong tòa lâu đài Charlington. 
Người ta nói rằng ông ấy đã từng là hoặc đang là mục sư. 
Nhưng kể từ khi ông tới đó, một hai việc xây ra đã khiến cho 
thiên hạ nghí ngờ cái tính chất thầy tu của ông. Tôi có dò hỏi 
nơi một tổ chức tăng lử thì được biết đã có một người mang 
tên đó được thụ phong, nhưng đã bị “lột áo” từ lâu. Ngoài ra, 
chủ quán còn cho tôi biết, cứ cuối tuần lại có những người 
khách tới tòa nhà (“Những kẻ ham mê, thưa ông !) và đặc biệt 
một ông có bộ ria màu đỏ, sống lưôn ở đó. Chúng tôi đang nói 
tới khúc quanh thú vị của câu chuyện thì có người tới quầy 
rượu : chính là "gã ria đỏ". Ông ta uống bia ở phòng trong và 
đã nghe cuộc đối thoại của chúng tôi. “Anh !à œ?”. “Anh 
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muốn gì?". “Tại sao œnh lại đặt ra những côu hỏi đó?”. Gã 
có một lối nói thật nhanh, văn vẻ, đây những tính từ thật kịch ˆ 
liệt. Gã chấm dứt tràng chửi rủa bằng một cú đánh tạt bằng 
mu bàn tay mà tôi không né kịp. Những phút tiếp theo sau 
đó là “quyền anh chính thống” chống lại gã tÏều phu đánh đấm 
loạn xạ. Tôi đã thoát ra như anh thấy đó. Còn gã Vư-lây thì 
phải về nhà bằng xe. 

Tối thứ năm, chúng tôi lại nhận được một lá thư của thân 
chủ chúng tôi. 

“Thưn òng Holmes, tôi đã nghì dạy đần nơi nhà Ông 
Cơru. Những số lương cao không đền bù được cho những 
phiền muộn. Thứ bảy này, tôi sẽ uề Luôn Đồn luôn. Sau cùng, 
ông Caœ-ru đã có chiếc xe ngựa : nhờ thế mà tôi sẽ bớt gặp nguy 
hiểm khi đi đường. 

“Cái lý do đích thực của sự bỏ uiệc là sự tới xuốt hiện của 
gũ Vu-lây, Ông ta uân xốu xa đến góm ghiếc, nhưng giờ đây 
ông ta còn khủng khiếp hơn nhiều ; thiên họ đồn rằng òng 
ta đã gữp mô tai nạ : mũt mày bị làm biến dựng. Tôi chỉ 
thoứng thấy ông ta qua khuôn cửa số nhưng tôi 0uui mừng mói 
uới ông rồng tôi đã không gữp ðng ta Ông ta đã nói chuyện 
thật lâu uới ông Cœru. Sau đó, tôi thấy ðng chủ tôi cô uẻ rất 
bồn chồn. Vu-lãy hắn đã ngụ quanh quất trong uùng, bởi 0ì ông 
ta không ngủ ở đây, ấy thế mà sóng nay tôi nhìn thấy òng ta 
lẻn ào trong làm cñy. Tòi ưu thích hơn nếu như cô mội con 
cợp được thả oào trong đó. Tôi không hiểu uì sao mù một người 
như ðng Ca-ru lợi có thể chịu đựng nổi hắn mội phút? Tứn 
lợi, mọi nỗi phiền muộn của tôi sẽ chấm. dứt uào thứ bảy này” 

- “Tôi hy vọng được thế, Watson \” Holmes nói với vẻ 
nghiêm trọng. “Một rắc rối đang vờn chung quanh cò gái đó, 
Chúng ta nhất định không để cho ai làm hại cò ta trong 
chuyến đi cuối cùng này. Anh Watson, chúng ta phải có mặt 
ở đó vào sáng thứ bảy để có thể ra tay kịp lúc ! 
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Cho tới lúc đó, tôi vẫn không coi câu chuyện này là quan 
trọng. Đây đâu phải là lần đâu tiên mà một người đàn ông bám 
theo một thiếu nữ và nếu người đó không đử can đảm để ngỗ 
lời với cô gái, mà cũng chẳng dám xuất hiện trước cô ta thì 
đó không phải là kể đáng sợ, tuy nhiên hắn chưa hề dùng bạo 
lực đối với cô gái, thậm chí hắn đã tới nhà Ca-ru mà vẫn không 
chường mặt ra để làm phiền cô ta. Người đàn ng ởi xe đạp 
chắc chắn ở trong thành phân “những người say mê buổi cuối 
tuần” như lời người chủ quán đã nói. Nhưng ông ta là ai? Ông 
ta muốn gì? Cái bí mật là ở đó. Tuy nhiên, sự nghiêm túc 
trong thái độ của Holmes, cũng như việc anh nhét một khẩu 
súng vào trong túi trước khi đi Farnham, khiến cho tôi nghĩ 
rằng có thể một thảm trạng sắp xảy ra. 

Đêm qua trời có mưa. Buối sớm mai rực rõ. Cái trảng dài 
mút tàm mắt bèn một phía đường, rất đẹp, với những bụi kim 
ngân đang rộ hoa. Holmes và tôi vừa đi vừa hít sâu nhứng 
ngụm lớn không khí trong lành. Trên một sườn đồi cao, nổi 
lên giửa đám cây sồi là một tòa nhà. Holmes chỉ tay về con 
đường đất màu đô lợt, chạy ngoằn ngoèo giữa cái trắng màu 
nâu và cánh rừng màu xanh. Từ xa, một vết đen biện ra : một 
cỗ xe chạy về hướng chúng tôi, Holmes thốt ra một tiếng reo 
Bốt. ruỘt : 

- Nếu đó là cỗ xe độc rmaä nhẹ, thì cò gái hẳn đã đáp một 
chuyến tàu sớm hơn, Watson, tôi e rằng cô ấy đã vượt qua cái 
góc nguy hiểm trước khi chúng ta gặp cô.: 

Trong lúc leo lên triền đốc, chúng tôi không còn trông 
thấy cỗ xe ờ mé dưới, nhưng chúng tôi tiến bước rất nhanh. 
Tôi đã bị tụt lại đằng sau Holmes. Anh đã bỏ xa tôi khoảng 
một trăm mét khi anh chợt đứng sứng lại, vụng nắrmn đấm lên 
trong một cử chỉ đau đớn và tuyệt vọng. Cùng lúc đó hiện ra 
một cỗ xe độc mã trống rông do một con ngựa chạy nước kiệu, 
với những dây cương kéo lê dưới đất, đố ra khúc quành và chạy 
nhanh về phía chúng tôi. 
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- “Muộn quá ! Muộn mất rồi !” Holmes kêu lên khi hổn 
hến bước tới bên tôi “Tôi đã không đi chuyến tàu trước. Đây 
là một vụ bắt cóc. Một vụ giết người ! Chặn đường !' Ghìm 
ngựa lại ! Nhảy lên ! 

Holmes cho ngựa quay đầu lại, bồi cho nó một cú roi thật 
mạnh và chúng tôi lao trên đường. Khi ra khỏi khúc quành, 
khoảng giữa tòa nhà và cái trảng dải trước mặt chúng tôi, Tôi 
nắm lấy cánh tay Holmes la ]ớn. 

- Người đó kìa ! 

Một người đi xe đạp chạy về hướng chúng tôi như một 
tay đua. Bất chợt ông ngửng bộ mặt nhiều râu lên, và cập mắt 
long lanh, nhìn chúng tôi chằm chặp. 

- “Hãy dừng lại !° Ông ta kêu lên khi đặt ngang cái xe 
đạp như muốn chặn đường chúng tôi. “Hãy ngừng lại !* Ông 
ta hét lên khi rút trong túi ra một khẩu súng lúc “Hãy ngừng 
lại ! Nếu không, tôi sẽ bắn chết con ngựa †” 

Holmes quăng dây cương cho tôi, nhảy xuống xe, hỏi 
ngay : 

- Cồ Violet Smith đâu? 

- Ông đang ở trong cỗ xe của cô ấy. Ông hẳn phải biết 
cô ấy đang ở đâu. 

- Người có râu trả lời. 

- Chúng tôi đã SẠP chiếc xe này trên đường đi. Không có 
ai trên đó cả. - 

Chúng tôi đã quay lại để tìm cách giúp cô. 

- “Làm sao bây giờ?” Người lạ kêu lên với vẻ tuyệt vọng. 
“Chúng bắt cô ấy, cái tần cướp Vu-lây và con người đê tiện 
kia ! Lại đây ông bạn, lại đây ! Chúng ta sẽ đi cứu cô ấy”. 

Như một con thú bị hoảng hốt, òng ta chạy vùn vụt tới 
một lỗ hổng trong hàng dậu. Holmes theo sau ông và tôi theo 
sau HoÌmes, 
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- “Chúng đã đi qua lối này” ông nói, tay chỉ vào dấu của 
những bàn chân in trên con đường mòn lây. “Ô, ô ! Hãy dừng 
lại !† Ai ở trong bụi cây này?” 

Một chàng trai trạc mười bảy tuổi, ăn vận như một cậu 
giữ ngựa với quần đùi bằng da và chân đi ghệt, nằm co gập 
lại, trên đầu có một. vết chẽm. Cậu ta bị ngất đi, nhưng còn 
sống. Tôi khám nghiệm vết thương : cú chém chưa chạm tới 
xương. 

- Đây là Pi-td. Chú ấy đưa cô Violet ra ga. Những tên 
cướp này đã chặn xe lại và đã đập cậu. Hãy để cậu ấy ở đây. 
Bệnh nhẹ không sao đâu. Cần phải cứu cò . Người có râu 
đen nói. 

Chúng tôi vội chạy xuống con đường mòn ngoằn ngoèo 
giữa những thân cây, khi đã tới lùm cây bao quanh ngồi nhà 
thì Holmes ngăn chúng tôi lại. 

- Họ không vào nhà. Nhứng dấu chân của họ quay sang 
hướng trái... ở đây, bên cạnh nhứng cây nguyệt quế ! 

Trong khi anh nói, tiếng kêu xé tai của một phụ nữ thoát 
ra từ một khu rừng trước mặt chúng tôi. Tiếng kêu bị làm cho 
tắt đột ngột. 

- “Qua ngả này ! Qua ngả này ! Bọn chúng đang ở trong 
sân”. Người lạ kêu lèn khi xông vào nhứng làm cây. “Quân 
chó má ! Bọn hèn mạt ! Hãy theo tôi. Quý ông ! Muộn mất 
rồi. Mẹ kiếp !” 

Chúng tôi đột nhập vào một khoảng rừng trống. Ở đầu 
đằng kia, dưới bóng một cây sồi già, có ba người đang tụ lại. 
- Một thiếu nứ tái mét,bị một tấm khăn tay bịt kín. Trước mặt 
cô là một gã côn đồ có hăm ria đô, hai chân đứng xoạc cẳng, 
một tay chống nạnh, tay kia vung vẩy một cái roi ngựa. Đứng 
giữa hai người là một ông già râu xám, có choàng một cái áo 
lễ, chắc chắn là vừa làm xong nghi lễ kết hôn, bởi vì khí chúng 
tôi tới thì ðng ta nhét cuốn kinh Thánh vào trong túi ; ông 
vỗ tay nhiều Íần thật mạnh lên lưng chàng rể. 
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- Họ đã được làm lễ cưới. - Tôi ấp úng. 

- “Lại đây !" Người hướng dẫn chúng tôi kêu lên. “Các 
ông hãy lại đây l°” 

Ông ta nhào vào trong chỗ rừng thưa, Holmes và tôi bám 
theo sát gót. Cô gái lào đảo vào thân cây, tìm một chỗ dựa. 
Mục sư DỦyn-Ìi cúi chào chúng tôi với thái độ mỉa mai và 
Vu-lây tiến lên phía trước, buông ra một tràng cười hớn hở : 

- Đầng ấy có thể gỡ bộ râu ra, Bob. Tớ nhận ra đằng ấy. 
Đằng ấy và mấy bồ của đằng ấy đến đúng lúc để tớ giới thiệu 
bà xã mình. 

Câu trả lời của người hướng dẫn thật là kỳ lạ. Ông gỡ bộ 
râu đen ra, ném nó xuống đất, chía khẩu súng vào tên cướp 
trẻ vừa bước lại gân ông vừa vung vấy cây roi ngựa. 

- Phải. Ta là Bop Ca-ru, Mi thừa biết là ta sẽ làm gì nếu 
mi ngược đãi cô Ấy. 

- Muộn mất rồi, Bob ! Cô ấy đã là vợ tôi. 

- Không, cô ấy là vợ góa của mi ! 

Ông nổ súng : một vết máu hiện ra trên áo gi-lê của 
Vu-lây. Hắn xoay tròn người, thốt ra một tiếng kêu và té bật 
ngửa xuống, mặt tái xanh. Ông mục sư tuôn ra một tràng chửi 
rủa thò tục và rút ra một khẩu súng lục, nhưng nòng súng 
của Holmes nằm trên gáy ông ta, trước đó một phần trăm 
giây. 

- “Đủ rồi !” Holmes nói, giọng lạnh lùng "Hãy buông 
súng xuống. Phiền anh Watson lượm nó lên ! Và dí sát đầu 
lão. Cám ơn. Ông Ca-ru, hãy đưa khẩu súng cho tôi. Coi nào, 
hãy đưa đây ! 

- Ông là ai? 

- Tôi là Sherliocsk Holmes/ 

- Ôi 

- “Tôi đại điện cho cảnh sát tới lúc họ đến đây. Lại gần 
đây, anh kia...” Holmes gọi một người sai vặt ngơ ngác vừa ló 
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đầu ra bên bờ khu rừng thưa. “Hãy lại đây ! Hãy phí nước đại 
mà đem tờ giấy này tới Parnham”. 

Anh viết nguệch ngoạc vài chứ trên một tờ giấy bứt trong 
cuốn sổ tay ra. 

- Chú hãy đưa tờ giãy này cho một sĩ quan ở ty cảnh sát, 
tôi phải giữ quý khách này cho tới khi cảnh sát đến. 

Uyn-li và Ca-ru khièng Vu-lây vào trong nhà. Tôi đến đỡ 
cò gái đang kính hoàng, rồi đến khám nghiệm cho tên rịa đỏ. 

- Y sẽ sống ! 

- “Thế nào !? Ca-ru kêu lên, nhảy ra khỏi ghế. Tôi lên 
lầu kết liễu mạng sống của nó để cô thiếu nữ này, vị thiên thần 
này, khói bị ràng buộc suốt đời với tên vô lại. 

- Không bao giờ cô ấy là vợ của Vu-lây. Trước hết Uyn-li 
tiến hành một lễ cưới “không hợp lệ” 

- Tôi đã được thụ phong ! - Mục sư kêu lên. 

- Nhưng sau đó, òng đã hoàn tục... 

- Một ngày làm mục sư, trọn đời là mục sư. 

- Không ai nghi như thế. Lại còn giấy phép? 

- Nó hiện đang ở trong túi tôi, 

- Vậy là ông đã xoay ra một tờ giấy giả? Dầu sao đi nứa, 
ruột cuộc hôn nhân mà bị cưỡng ép thì không là một cuộc hôn 
nhân. Đây là một hành vi phản bội rất nghiêm trọng như ông 
sẽ nhận ra. Ông sẽ có thời gian để suy tư về việc đó trong mười 
năm, nếu như tôi nhớ đúng. Về phần ông, ông Ca-ru, ông nên 
giữ yên khẩn súng ở trong túi. 

- Tôi bắt đầu tin như vậy, thưa ông Holmes ! Nhưng tôi 
yêu cô ấy. Đây là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng tôi 
biết thế nào là tình yêu... Tôi trở nên điền cuồng trước ý nghĩ 
là cô bị rơi vào tay tên vô lại tàn ác nhất Nam Phi. Kể từ khi 
©Ô gái này vào giúp việc cho tôi thì tôi đã không dám để cô 
đi ngang qua ngôi nhà này, nơi tôi biết hai tê cướp này đang 
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trú ẩn. Tôi cỡi xe đạp đi theo để bảo vệ và giữ khoảng cách 
xa và tôi phải mang râu giả để cô không nhận được ra tôi. 

- Nhưng sao ông không báo cho cô ấy biết trước về nỗi 
nguy hiểm đang đe đoạ cô ấy? 

- Tôi sợ cô ấy sẽ bỏ đi luôn. Dù cô ấy không yêu tôi, 
nhưng hàng ngày được nhìn thấy cô ở trong nhà, được nghe 
giọng nói của cô,thì tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi. 

- Ông gọi thứ tình cảm đó là tình yêu à? Đó là lòng ích 
kỹ. 

- Có thể là cả hai cùng một lúc. Mặt khác, với tụi vô lại 
đang ở kế bên, tốt hơn cô ấy cần có một người bảo vệ trên 
đoạn đường vắng. Nhưng tới khi hai bức điện được gởi đi thì 
tôi biết là tôi buộc phải làm một cái gì đó. 

- Bức điện nào? 

- Ca-ru rút trong túi ra một bức điện tín : 

- Nó đây ! 

Bức điện thật ngắn và rõ : “Lo già đã chết”. 

- “Hừm”, Holmes nói. “Giờ đây thì tôi đã rõ mọi việc diễn 
tiến ra làm sao, vì sao bọn chúng buộc phải ra tay gấp sau khi 
có bức điện này. Nhưng trong lúc chờ đợi cảnh sát tới, có thể 
ông nói cho tôi biết thêm chăng? 

Lão thầy tu hoàn tục, vẫn còn khoác áo lễ, la lớn : 

- Bob, nếu mày tố giác, tao sẽ giết mày. Nếu mày bán 
đứng bạn bè cho cái tên cớm mặc thường phục này, thì mày 
có thể đánh dấu cái ngày hôm nay bằng một chữ thập đen. 

- “Đừng có nổi nóng, thưa ngài mục sư !° Holmes ngắt 
lời trong lúc mồi một điếu thuốc lá. “Những điểm liên quan 
tới ngài đều đã sáng tỏ ; tôi chỉ hỏi vài chỉ tiết để thỏa mãn 
óc tò mò mà thôi. Nhưng nếu ngài thấy khó trả lời, thì chính 
tôi sẽ kể lại câu chuyện. Thoạt đầu ba người trong bọn mấy 
người từ Nam Phi về đây để chơi trò vừa rồi. Ba người là 
Uyn-li, Ca-ru và Vu-lây 
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- “Hãy gạt tên tôi ra !” Lão già nói. “Tôi chỉ quen biết 
hai người này từ hai tháng nay và chưa bao giờ tôi đặt chân 
sang Nam Phi cả. Hãy nhét cái đó vào trong ống võ của ông 
và hút nó đi, thưa ông bạ-gì-cũng-can-thiệp-vào. 

-- Gã đã nói sự thật. - Ca-ru xác nhận. 

- Các anh đã biết ông Ralph Smith bèn Nam Phi. Và biết 
ông ta không còn sống được bao lâu nửa. Các ông đã tìm ra 
cô cháu gái ông ấy, là người sẽ được thừa hưởng gia tài... Đúng 
thế không? 

Ca-ru gật đầu. Uyn-li chửi thê. 

- Cô ấy là bà con gần với ông ta hơn cả, và các anh biết 
là ông già đó không làm bản chúc thư nào cả. 

- Ông ấy không biết đọc mà cũng chẳng biết viết. - Ca-ru 
thì thào. 

- Thế là hai anh đi tìm người thừa kế gia tài. Các anh 
muốn rằng một trong hai người sẽ thành hôn với cô gái đó và 
người kia cũng sẽ được chia phần. Tôi không hiểu vì lý do gì 
mà Vu-lây lại được chỉ định làm người chông. 

- Chúng tôi đã đánh bài trong chuyến đi. - Ca-ru nói. 

- Ông đã mướn cô gái vào làm công trong nhà và Vu-]ây 
phải cố tán tỉnh cô. Nhưng cô gái rất ghét anh ta. Mặt khác, 
thôa hiệp của hai ông lại có phần khập khiễng, do việc ông sỉ 
tình cô giáo. Ông không thể nào chịu đựng được cái ý nghĩ 
rằng tên còn đô kia trở thành chồng cô ta. 

- Đúng vậy ! 

- Đã xây ra một cuộc cãi vã giữa hai người. Vu-lây đã bỏ 
ông mà ởi, và y dàn dựng những kế hoạch riêng mà không 
cho ông biết. 

- Phải. Từ đó, hễ khi nào có hắn là có tôi, Hắn đã thu 
tập được cái tên thây tu hoàn tục này. Và tôi biết hai đứa đã 
mướn căn nhà này, bởi vì nó ở gần con đường mà cÒ gái phải 
đi qua để tới nhà ga. Chính vì thế nền tôi đã canh chừng cô 
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gái. Ngày hôm kia, Vu-lây tới thăm tôi với bức điện của Ralph 
Srmith đã qua đời. Hắn hỏi tôi có còn ý định giữ nguyên lời 
hứa của bản giao kèo không. Tôi trả lời : không, Hắn hỏi tôi 
có ý định kết hôn với cô gái và chia cho hắn cái phần cướp 
được không. Tôi trả lời là cô gái không chịu lấy tôi. Hắn bảo 
tôi : Trước hết, phải làm cho cô ta kết hôn, rồi sẽ tính sau. 
Tôi nói rằng không ai được dùng bạo lực đối với cô gái. Hắn 
bỏ đi, miệng không ngút chửi thề, Tôi vội vàng đi lấy xe ngựa 
để đưa cô ra ga, nhưng vẫn đạp xe theo sau. Nhưng, cô đã vượt 
trước tôi và sự bất hạnh đã xảy ra. 

HoÌmes đứng lên, ném tàn thuốc vào lò sưởi : 

- Anh Watson, tôi đã thật xuấn ngốc ! Khi báo cáo, anh 
đã chỉ cho tôi thấy rằng anh đã trông thấy người đi xe đạp 
nắn lại cái cà-vạt trong lùm cây,thì lẽ ra tôi phải thấy vấn đề 
ngay tức khác. Tuy nhiên, chúng ta có thể khen ngợi lẫn nhau 
rằng mình đã đi đến kết quả cuối cùng của một vụ không kém 
tầm thường. Kia, ba cảnh sát địa phương đang đi trong lối vào 
và có cả chú bé đánh xe ngựa nữa. Anh Watson, anh có thể 
khám sức khỏe cho cô Smith và bảo cô rằng chúng ta sẽ đưa 
cô về nhà mẹ cô. Một bức điện gởi cho một kỹ sư trẻ trong 
công ty Midland là môn thuốc rất hữu hiệu. Về phần Ca-ru, 
ông đã làm những gì có thể làm để chửa lại những tội lỗi của 
rnình. Đây là đanh thiếp của tôi, nếu như lời chứng của tôi mà 
có thế giúp ích cho ông được đôi phần trong vụ xử, thì tôi sẵn 
lòng tới. 

Cô Violet Smith đã được thừa kế một di sản lớn, và giờ 
đây cô là bà Cyril Morton, phu nhân của người hùn vốn thứ 
nhất trong công Ty Morton and Kenedy. Sau phiên tòa, Ủyn-li 
ôm “bẩy cuốn lịch”, còn Vu-lây lãnh mười cuốn. Trong nhà đá, 
chúng có đủ thời giờ nhìn từng tờ giấy bay đi và suy ngẫm 
về các việc mình đã làm. 
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Câu chuyện xảy ra 
ö ký túc xá 


Tấm danh thiếp đến trước vài giây, theo sau nó là một 
người cao lớn xuất hiện. Cánh cửa chưa kịp đóng lại sau lưng, 
ông đã với tay về phía bàn, đứng sửng lại trên nền nhà, và 
ngã sóng soài lèn trên tấm da gấu trước lò sưởi. 

Chúng tôi nhổm phắt dậy... HoÌmes kê gối xuống dưới 
đầu cho ông, còn tôi thì đưa ly cô-nhắc kè môi ông. 

- Điều gì xảy đến với ông ta vậy, Watson?- Holrmes hỏi. 

- Kiệt sức... Có lẽ vì đói và mệt. 

- Vé khứ hồi đến Mackleton, phía bắc nước Anh". Holmes 
rút ra một tấm vé đường sắt từ trong chiếc túi nhỗ đựng đồng 
hồ của ông ta, và nói. “Bây giờ chưa đến mười hai giờ. Ông 
ta phải ra đi từ rất sớm !”. 

Mí mắt hơi tấy lèn của vị khách khẽ động đậy, thế rồi 
đôi mắt xám của ông đán vào chúng tôi bằng một cái nhìn vô 
nghĩa. Lát sau, tiến sĩ Hu-ta khó nhọc đứng đậy, mắt đô lên 
vì mắc cỡ : 

- Hãy thứ lỗi cho tôi, ông Holmes ! Cơn ngất này là hậu 
quả của một sự chấn động thần kinh. Không, xin cảm ơn 
ông...chỉ cân cốc sửa với bánh biscuit thì tẤt cả sẽ qua khỏi 
thôi ! Ông Holmes, tôi đến đây mời ông đi cùng với tôi. 

- Để khi nào ông hoàn toàn hồi sức đã... 

- Tôi thấy dễ chịu rồi ! Ông Holmes, tôi khẩn khoản mời 
ông đi Mackleton ngay. 

Holmes lác đầu : 
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- Chúng tôi rất bận. Tôi đã nhận tiền trước cho việc điều 
tra khác rồi. Lúc này chỉ một việc cực kỳ quan trọng mới có 
thể buộc tôi rời khỏi Luân Đôn. 

- “Cực kỳ quan trọng !” Vị khách của chúng tôi vung tay 

n : “Lễ nào ông không biết gì về vụ bắt cóc người con trai 
duy nhất của công tước Holdernesse? 

- Của công tước Holdernesse? Của ông cựu bộ trưởng? 

- Phải ! Chúng tôi đã dốc hết sức mình để chuyện đó 
không lên mặt báo. Thế nhưng, hôm qua có một tờ báo đã loan 
tin. Tôi nghĩ những tin này đã bay đến ông. 

Holmas với lấy tập sách chỉ dẫn trên giá, tìm đến chữ Ha. 

- “Holdernosae.. Công tước thứ sứu, người được từng 
thưởng huân chương, thành uiên của hội đồng tư uốn. Đây là 
con người nỗi tiếng, uà là một trong những người nổi tiếng 
nhất của đt nước chúng ta...” 

- Một trong những người nổi tiếng nhất, và có thể còn 
là một trong những người giàu có nhất nửa. Ông Holmes, xin 
cho phép được nói rằng Ngài hứa sẽ trao tấm séc 5000 bảng 
cho người nào chỉ ra nơi cất giấu con Ngài, và 1000 bảng cho 
aí chỉ ra kẻ bắt cóc đứa bé. 

“Quả là bào phóng f° Holmes nói. “ Watson. Chúng ta 
hãy đi theo tiến sĩ ! Còn ông tiến sĩ, hãy kể cho chúng tôi nghe 
những gì đã xảy ra”. 

Vị khách nốc cạn cốc sữa, rồi nói : 

- Tôi là người sáng lập và là giám đốc ký túc xá gần 
Mackleton. Ký túc xá dành cho học sinh của tôi là một trường 
học tốt nhất nước Ánh. Rất nhiều gia đình quý tộc đã gửi con 
đến đây. Nhưng tuần trước, nhà quý tộc Holdernesse, đưa 
huân tước Sa-ti (người con trai mười tuổi và là người thừa tự 
duy nhất của Ngài) đến đây để chúng tôi dạy bảo. 

Huân tước Sa-ti đến vào ngày ] tháng 5. Chẳng bao lâu, 
cậu bé đã quen dần với nền nếp của chúng tôi. Cân lưu ý rằng 
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trước đó, ở tại nhà, cậu bé sống không được thoải mái : hai 
ông bà khõng còn sống chung với nhau, nứ công tước đã đọn 
đến miền Nam nước Pháp, còn đứa con thì hướng về người 
mẹ. Lần cuối cùng người ta trông thấy cậu là vào tối ngày 13 
tháng 5. Căn phòng dành cho cậu ở lầu hai, còn căn phòng lớn 
kế bên có hai cậu bé khác ngủ. Vào cái đêm đó, hai cậu bé này 
không nhìn thấy, cũng như không nghe thấy gì cả. Thật ra 
cậu bé không rời khỏi phòng bằng cửa chính. Cửa số ở chỗ cậu 
ta mỡ toang, cây tường xuân với những nhánh rất rậm rạp 
quấn quanh tường... Trên mặt đất chúng tôi không tìm thấy 
dấu vết nào, nhưng chắc chắn là cậu đã bò qua cửa sổ. 

Sáng ngày 14-5, lúc 7? giờ, người ta phát giác ra chuyện 
này. Giường của cậu không trải khăn. Trước lúc ởi, cậu ta còn 
kịp mặc bộ đồng phục học sinh. Không có ai vào phòng cậu 
ban đêm. Còn nếu như từ đó vọng ra những tiếng kêu hay 
những âm thanh vật lộn thì chắc người học sinh già dặn hơn 
ở phòng ngủ bên cạnh tất sẽ nghe thấy. 

Ngay sau đó tôi triệu tận tất cả ký túc xá lại. Đến lúc đó 
chúng tôi tin rằng cậu bé không đi một mình. Ông Hay-đê, 
giảng viên tiếng Đức đã vắng mặt, căn phòng của anh ở chái 
nhà đối diện với lầu hai. Có điều cửa sổ của căn phòng cũng 
trông ra ngoài bãi cô. Giường chiếu của anh ta không được dọn 
đẹp, áo sơ mi và đồi tất chân của anh để bừa bãi trên sàn nhà. 
Anh ta bò qua cửa số bíu vào những nhánh trường xuân, tụt 
xuống dưới. 

Ông giáo sư này vào trường tôi hai năm trước đây, do sự 
tiến cử đáng tìn cậy nhất. Nhưng anh ta là một người trầm 
lặng, hay cau có và không gây được cảm tình với mọi người. 

*Hom nay» nềmy vo TY» 2` 2x5, 2e Sa Keeksee, 

còn tin tức nào về kẻ chạy trốn. Đầu tiên tôi liên lạc với công 
tước ở cách trường vài dặm, hy vọng vì nhớ nhà mà huần tước 
Sa-ti đã trở về với cha. Thế nhưng cậu ta không oó ở đấy. Công 
tước vồ cùng Ío ngại. Ông fÍO(mes, đ0( van Óng: #4y 4/8 «âm 
bộ sức lực cho vụ này. 
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Sherlocsk Holmes rút cuốn sổ tay từ túi ra, và ghí vào 
đấy một điều gì đó để cân được ghì nhớ. 

- “Ông đã phạm một sai làm lớn là không đến đây ngay” 
Holmes thốt lên nghiêm khác. “Điều này sẽ gây nhiều rắc rối 
cho cuộc điêu tra, chẳng hạn bãi cỏ và dây trường xuân trên 
tường đều có thể cho ta biết nhiều điều quan trọng”. 

- Công tước đã gắng giữ kín việc này. Ngài sợ những nỗi 
bất hòa trong gia đình mình trở thành đâu đề cho những lời 
đàm tiếu. 

- Nhà chức trách địa phương tiến hành điều tra chưa? 

- Rồi, nhưng không đem lại kết quả. 

- Có lẽ công việc điều tra biện trường vẫn chưa được tiến 
hành đến nơi đến chốn? 

- Tự nhiên cảnh sát ngưng cuộc điều tra Ì 

- Như thế nghĩa là ba ngày đã trôi qua một. cách vô ích. 
Điều này thật đáng buồn. 

- Ông rất có lý. 

- Dẫu sao tôi vẫn sắn lòng bắt tay vào việc. Ông đã xác 
định mối quan hệ giữa cậu bé và người giáo viên chưa? 

- Không có mối quan hệ nào giữa họ cả. 

- Ông ta có đạy cậu ta chứ? 

- Không. : 

- Các xe đạp đèu không bị đụng đến sao? 

- Không. 

- Ông tin chắc vậy à? 

- Phải. 

- Ông có nghĩ rằng anh chàng dạy tiếng Đức đã ra đi 
bằng xe đạp với cậu bé? 

- Cố nhiên, không. 

- Vậy lúc ấy ông giải thích chuyện đó ra sao? 
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- Có thể họ lấy xe để đánh lạc hướng. Sau đấy họ giấu 
xe đạp vào một nơi nào đấy, còn chính họ lại đi bộ. 

- Cũng có thể. Nhưng đó là cách đánh lạc hướng kỳ quái. 
Các xe đạp vẫn ở trong kho chứa đồ à? 

- Vàng. 

- Phải chăng anh ta đi bằng xe đạp rồi sau đó giấu xe đạp 
đi, chứ anh ta không phải đi bộ? 

- Ông hoàn toàn có lý. 

- Không, lý luận này có chỗ chưa ổn. Song, việc mất một 
chiếc xe có thể là khởi điểm cho sự điều tra. Chỉ còn một câu 
hỏi này nứa : Có ai đến thăm cậu bé trước ngày cậu tẩu thoát 
không? 

- Không. 

- Có thể có thư gửi cho cậu ta chứ? 

- Có một lá thư. 

- Ai gửi? 

- Cha cậu ta. 

- Ông mở hộp thư của học sinh chứ? 

- Không. 

- Thế tại sao ông cho rằng lá thư là của cha cậu ta? 

- Trên phong bì có gia huy và địa chỉ được viết bằng 
chính nét chữ nguệch ngoạc của công tước... Ngoài ra chính 
công tước cũng nhớ là đã viết thư cho cơn. 

- Câu bé nhận được các lá thư khi nào? 

- Những ngày sau cùng không có lá thư nào gửi cho cậu 
ta cả. 

- Từ Pháp có ai gửi thư về cho cậu ta không? 

- Không. Một lần cũng không. 

- Tất nhiên ông hiểu tôi đang hướng tới cái gì rồi : Hoặc 
là người ta dùng sức mạnh để cướp cậu ta hoặc là cậu ta tự 
ý đi theo ý muốn của mình. >n nếu không một ai đến chỗ 


208 


cậu ta thì sự tác động chính là ở lá thư. Tôi coi trọng việc biết 
ai là người liên lạc thư tín với cậu bé. 

- Chỉ có người cha viết thư cho cậu ta thôi. 

- Bức thư của người cha đến đúng vào ngày cậu bé chạy 
trến. Mối quan hệ giữa cha và con ra sao? Có tði không? 

- Ngài bị cuốn hút vào những công việc quốc gia đại sự, 
nhưng, Ngài quan hệ với người con cũng không đến nỗi tồi. 
Tuy vậy, trái tím của đứa trẻ hoàn toàn hướng về người mẹ? 

- Bản thân cậu bé có nói như thế không? 

- Không. 

- Vậy ai nói? Công tước nói chăng? 

. - Ö, Tất nhiên không. 

- Thế thì do đâu ông biết được điều đó? 

- Tôi phải trò chuyện với viền thư ký của công tước, tèn 
là Uyn- đè. Ông ta đã tiết lộ với tôi về tâm trạng của huân 
tước Sa-ti. 

- Hiểu rôi ! Nhân tiện xin hỏi luôn, bức thư cuối cùng 
của công tước đã được tìm thấy trong phòng của cậu bé sau 
khi cậu bé mất tích phải không? 

- Không, cậu ta cam theo người... Ông liolmes có lẽ đã 
tới lúc chúng ta cần ra ga rồi. 

- Bây giờ tôi phái người đi gọi xe. Sau 4 giờ nứa, chúng 
tôi sẽ sẵn lòng giúp ông. Ông tiến sĩ, nếu ông có ý định đánh 
điện về nhà thì hãy làm sao cho mọi người nghĩ rằng cuộc điêu 
tra vẫn còn đang tiến hành ở Lievrpool ; trong thời gian đó, 
tòi sẽ bình tâm làm một cái gì đó ở ngay cạnh cửa ra vào của 
trường ông. 

Khí chúng tôi đi tới cạnh trường thì trời đã tối hẳn. Một 
tấm danh thiếp nằm trên bàn ở phòng chờ. Người hầu phòng 
thì thầm với viên giám đốc. Và thế là ông ta quay trở lại chỗ 
chúng tôi với một vẻ thật xúc động. Giám đốc nói : 
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- Công tước đang ở đây, Công tước và ông Uyn-đê hiện 
đang chờ tôi trong phòng làm việc, Chúng ta cùng vào đi ! 'Tôi 
sẽ giới thiệu các ông với công tước. 

Tôi có biết người hoạt động nhà nước danh tiếng này qua 
các bức ảnh. Nhưng con người thật của ông thì không giống 
các bức ảnh. Ông trông nhợt nhạt như xác chết. Đứng cạnh 
ông là người thư ký riêng Uyn-đề. Đó là một chàng trai có vóc 
người tầm thước, bộ mặt linh hoạt, đôi mắt thông minh. Anh 
ta bắt đầu câu chuyện bằng một giọng rất quả quyết, thậm chí 
cay độc. 

- Tiến sĩ Hu-ta ! Tôi đã ở chỗ ông ngay từ sáng nay. 
Song, đáng tiếc là tôi đến muộn và đã không thể ngăn cản 
chuyến đi của ông. Như mọi người cho biết thì ông đên chỗ 
thám tử Sherlocsk Holmes để uỷ thác cho ông Ấy điều tra vụ 
này. Gông tước tô ra ngạc nhiên khi ông chưa xin ý kiến Ngài 
mà đã đám hành động như vậy Í 

_. Khi cảnh sát đã không đưa tới cái mà... 
- - Công tước không hề tin vào điều đó. 

- Nhưng, thưa ông... 

- Ông tiến sĩ ! Công tước không muốn chuyện này lan 
rộng ra., 

- “Dễ dàng khác phục tình trạng này”. Tiến sĩ hoảng sợ, 
lúng túng nói. “Ông Sherloesk Holmes có thể trở vẻ Luân Đôn 
bàng chuyến tàu sáng”. 

- “Tôi không có ý định như vậy đâu, tiến sĩ ạ !”. Holmes 
cười một cách nhã nhăn. “Vòm trời phương Bắc sảng khoái và 
xinh đẹp nền tôi quyết định nghỉ ngơi một vài ngày trên 
nhứng bình nguyên này. Tòi sẽ tiêu khiển trong những điều 
kiện cho phép tại vườn nhà ông, hay ở khách sạn nông thôn. 
Điều này cố nhiên chỉ tùy thuộc vào ông”. 

Nhưng, đúng lúc ấy giọng nói trầm trầm của viên công 
tước đã kịp thời vang lên, cứu thoát ông tiến sĩ. 
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- Tiến sĩ Hu-ta. Đáng lẽ ông cần trao đổi với tôi thì hơn. 
Tuy niên, nếu ông đã thổ lộ tất cả công việc này với ông 
Holmes thì chối từ sự giúp đỡ của òng ấy là một hành vi ngu 
ngốc. Ông Holmes, ông chẳng việc gì phải tới khách sạn. Tôi 
sẽ vui lòng đón ông về nghỉ ngay tại nhà chúng tôi. 

- Xin cảm tạ Ngài. Nhưng theo yêu cầu của công việc, 
tôi cần phải ở lại đây, ngay tại nơi đã xảy ra biến cố. 

- Tôi không muốn ép buộc ông đâu, ông HoÌmes ạ ! Song 
nếu ông thấy cần thu thập nhứng tìn tức nào đó ở tôi hay ở 
ông Uyn-đè, chúng tôi rất săn lòng. 

- Có lẽ tôi phải đến thăm Ngài tại lâu đài Holdernesse. 
Còn bây giờ, tôi chỉ muốn biết Ngài giải thích việc biến mất 
một cách đầy bí Ẩn của con Ngài như thế nào? 

- Thật khó trả lời quá, thưa ông ! 

- Xin lỗi ngài, nếu tôi đụng phải vấn đề khiến Ngài cảm 
thấy khó chịu. Thế nhưng không còn cách nào hơn, Ngài có 
cho rằng nữ công tước đã lôi kéo cậu bé không? 

Viên cựu bộ trưởng chần chừ rồi nói : 

- Không, tôi không nghĩ như vậy ! 

- Thế thì có thể có kẻ nào bắt cóc cậu bé để chuộc tiền 
chăng? 

- Không, thưa ông ! 

- Còn một câu hỏi nửa, thưa Ngài. Tôi được biết. Ngài đã 
viết thư cho con trai Ngài vào đúng cái ngày mà cậu bé biến 
mất, phải không? 

- Không, chuyện đó xảy ra vào ngày hôm trước. 

- Hoàn toàn chính xác. Có điều cậu bé đã không nhận 
được thư vào chính ngày hôm đó? 

- Phải. 

- Trong lá thư đó, chắc không có điều gì có thể làm cậu 
bé xúc động hoặc đem lại cho cậu ta ý nghĩ chạy trốn chứ? 


2II 


- Tất nhiên không,thưa ông : 

- Chính tay Ngài chuyển lá thư, phải không? 

Viên thư ký ở phía sau công tước bực tức trả lời : 

- Công tước không có thói quen tự mình chuyển thư từ 
cho người nhận. Lá thư ấy được lưu lại trèn bàn, cùng với 
những lá thư khác trong phòng làm việc. Và tôi đã nhét tất 
cả vào thùng bưu chính. 

- Ông có tin chắc là trong số các lá thư ấy chắc chắn có 
bức thư chuyến cho đửa bé không? 

- Tất nhiền ! Tôi đã nhìn thấy nó. 

- Ngài đã viết bao nhiêu lá thư vào ngày hôm ấy, thưa 
công tước? : 

- Hai tươi hoặc ba mươi gì đấy ! Tuy nhiền theo tôi, 
chúng ta đã phần nào đi ra ngoài thực chất của công việc tồi 
đấy ! 

- Không. Tại sao như thế được? - Holmes nói. 

- “Chính tôi đã khuyên cảnh sát hướng sự điều tra xuống 
phía Nam nước Pháp”. Công tước tiếp tục. “Xin nhấc lại ! Tôi 
không cho rằng nữ công tước có khả năng đẩy con trai tới 
hành động kỳ lạ ấy được. Nhưng do tính bướng bỉnh, cộng với 
sự xúi bấy và hỗ trợ của anh chàng người Đức, đứa bé có thể 
chạy tới chỗ mẹ mình. Còn bây giờ, tiến sĩ Hu-ta, xín được 
phép từ biệt ông”. l 

Tôi cảm thấy Holmes còn muốn hỏi một vài câu nữa song 
viên công tước đã kết thúc câu chuyện, hình như ông ta e ngại 
rằng mỗi câu hỏi mới sẽ lại sơi rọi ánh sáng không thương tiếc 
vào phần cuộc đời được ông che đậy kỹ lưỡng. 

Ngay sau khi họ đi khỏi, Holmes lHền bắt tay vào việc. 

Sự quan sát căn phòng của cậu bé không đem lại kết quả 
gì ngoài kết luận dứt khoát ìà cậu ta chạy trốn qua phía cửa 
số. Trong phòng của người giáo viên cũng không tìm thấy tang 
vật gì mới. Dày trường xuân phía dưới cửa số không chịu nổi 
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sức nặng của cậu bé. Soi đèn trên bãi có, chúng tôi nhận ra 
ở đó có những vết giày hần sâu, cổ bị xéo nát : đó là bằng 
. chứng duy nhất về cuộc chạy trốn ban đêm. 

Để tôi ở lại một mình. Sherlocsk Holmes bỏ đi, và anh 
trở về khoảng mười hai giờ đêm. Anh thu được tấm sơ đô địa 
phương ở đâu đó. Anh trải nó trèn giường rồi đặt cây đèn vào 
chính giữa và bắt đầu xem xét. Thỉnh thoảng anh dùng chiếc 
tấu thuốc chỉ cho tồi coi những điểm cần lưu ý. 

- Tôi muốn anh chú ý tới một vài chỉ tiết có thể mang 
ít nhiều ý nghĩa trong quá trình điêu tra. Hãy nhìn vào tấm 
sơ đồ này 

- Ô chữ nhật có nét gạch chéo này là trường học. Chúng 
ta sẽ cắm kìm găm vào đó. Còn đây là đường nhựa. Nó chạy 
qua khu trường theo hướng đông-tây. Trong khoảng một dặm 
không có những con đường nhánh từ đây đi các hướng khác. 
Nếu họ đi bằng đường bộ thì không thể không đi qua con 
đường này. 

- Đúng vậy ! 

- Còn chỗ này, từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng có cảnh binh 
túc trực : đây là ngã ba đâu tiên ở hướng đông của con đường. 
Người cảnh binh không rời trạm gác lấy một chút. Anh ta 
khẳng định rằng chắc chắn anh ta sẽ nhận ra người đàn ông 
và cậu bé nếu họ có đi qua đấy. Tôi đã nói chuyện với anh ta 
hồi tối và theo tôi, chúng ta có thể tin vào lời của anh ta. Thế 
nghía là về phía đông của con đường được loại trừ ra. Còn bây 
giờ chúng ta xem tình hình ở phía tây xem sao. Ở đó có khách 
sạn “Bò Mộng”. Nữ chú nhàn đang bị bệnh. Bà phái người đi 
Mackleton để mời bác sĩ. Nhưng vị bác sĩ này lại đang đi thăm 
một bệnh nhân khác. Mãi đến sáng sớm hôm sau, ông ta mới 
tới được chỗ bà. Vậy là ở khách sạn, trong khi chờ đợi bác sĩ, 
suốt đềm mọi người không ngủ được. Thỉnh thoảng người ta 
nhìn ra ngoài đường xem bác sĩ đã đến chưa. Theo lời của 
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người này thì không một ai đi qua khách sạn cả. Nếu tin theo 
lời của họ thì phân đường phía tây sẽ khồng còn làm chúng 
ta nghĩ ngợi gì nữa. Vì vậy, những người chạy trốn đã chọn 
một con đường khác. 

— ~- Họ đi bàng xe đạp chăng? - Tôi hỏi. 

- Đúng vậy. Nếu những kẻ chạy trốn không đi trên đường 
cái, thì họ hoặc là đi theo hướng bắc, hoặc lò đi theo hướng 
nưm: của ngôi trường. Vậy chúng ta thử cân nhắc bai giả thiết 
này xem sao. Phía nam khu trường có một cánh đông rộng lớn. 
Gánh đồng bị phân cách thành những mảnh nhỏ. Mỗi mảnh 
được ngăn với mảnh khác bởi hàng rào xây bằng đá. Không 
có khả năng qua đó bằng xe đạp. Vậy cần loại trừ giả thiết 
này. Chúng ta sang phía bắc. Ở đây, chúng ta trông thấy một 
cánh rừng nhỏ, được gọi là “Múi dao !ộch”. Phía sau khu rừng 
chừng mười đặm có một cánh đồng lây kéo dài, càng về hướng 
bắc càng nhiều gò đống. Chênh chếch phía trái cánh đồng là 
lâu đài Holdernesse : theo đường cái đến nơi này phải mất. 10 
dặm, còn theo đường chim bay mất chừng 6 đặm, Cánh đồng 
này hiu quạnh và vắng vẻ. Vài trại chăn nuôi trâu bò nằm rải 
rác trên đó. Cừu, bò và chim đàm lay : đó là cư dân duy nhất 
của vùng này. Xa hơn còn có một đường nhựa chạy qua. Dọc 
theo con đường này có chừng hai, ba biệt thự, một nhà thờ và 
một cái khách sạn. Phía sau là những quả đồi cao và dốc. Tôi 
tin là cần phải hướng sự tìm kiếm của chúng ta về phía đó. 

- Nhưng còn xe đạp ! . Tôi nhắc lại. 

Những người đi xe đạp cừ khôi không chỉ đi trên đường 
cái ! Hơn nữa ở cánh đồng lại có những con đường rất mòn. 
Vả lại, đêm hôm đó trăng lại rất sáng... Vậy còn có gì khó 
đâu? 

- Có tiếng gõ cửa khẩn cấp ; tiến sĩ Hu-ta bước vào phòng. 
Ông cầm chiếc mũ cát-két màu xanh với phù hiệu trắng trên 
lưỡi trai. Ông ta reo lên : 
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- Thật là may mắn ! Thế là chúng ta đã lần ra dấu vết 
của cậu bé. 

- Các ông tìm thấy ở đâu? 

- Ở chỗ người di-gan. Bọn bắt cóc lưu lại trong trại người 
đi-gan trên cánh đồng. Hôm nay, cảnh sát bất thình lình ập 
tới chế họ, lục soát trong xe. Và họ tìm thấy cái này. 

- Nó rơi vào tay họ bằng cách nào vậy? Họ nói những gì? 

- Họ thê rằng đã tìm thấy chiếc mũ trên cánh đồng vào 
sáng ngày 14-5. Không, quân vô lại ấy đã bị tống giam cả rồi. 

Tiến sĩ bước ra khỏi căn phòng. 

- Thế là được rồi ! Ở đây, nếu cảnh sát không bắt được 
những người di-gan thì họ không làm được gì cả. Hãy nhìn vào 
sơ đồ này, Watson ! Con suối này chảy qua cánh đông. Ở 
khoảng giữa khu trường và lâu đài nó hóa thành đầm lầy. Tiết 
trời bây giờ hanh khô, vậy việc tìm kiếm dấu vết sẽ không khó 
lắm. Có thể còn lưu lại một cái gì đó giữa đàm lây. 

Ngày hôm sau khi thức giấc vào lúc mờ sáng, tôi nhận 
ra bóng dáng cao gây của Holmes cạnh giường tôi.-Anh mặc 
áo quần tề chỉnh. 

- Tôi đã khảo sát bãi cỏ và kho để xe đạp. Sau đó tôi đi 
dạo ở khu rừng “Múi dao lệch”. Hãy dậy đi, Watson ! 

Gương mặt bạn tôi ửng đỏ, đôi mắt sáng lên như vẫn 
thường thấy ở những người mong mỏi bắt tay vào công việc 
ưa thích. 

Lòng tràn đây hy vọng, chúng tôi đi đến cánh đồng than 
bùn. Ở đó có rất nhiều con đường ngang dọc bị đàn cừu dẫm 
mòn. Chẳng bao lâu chúng tôi đi tới cánh đồng cỏ đá hoá 
thành đàm lầy ngăn cách chúng tôi với lâu đài. Nếu chạy về 
nhà, thì cậu bé không thể băng qua cánh đồng này được ! Tại 
đây tất cả phải lưu lại những dấu vết của cậu và những dấu 
vết của ông giáo người Đức. Nhưng chúng tôi không thấy 
những dấu vết như vậy. Holmes đi dọc theo bèn rìa của cánh 
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đông cỏ. Anh chăm chú quan sát từng vệt sẫm trên bê mặt 
cánh đồng. Ở đây có rất nhiều vệt chân cừu. Đi tiếp vài đặm 
nửa, chúng tôi thấy vết móng chân bò cái. 

- “Bế tác rồi” ! Holmes buồn bã đưa mắt nhìn quanh 
cánh đồng. “Tại đây còn có những bãi Ïây và giữa hãi lầy này 
có một lối đi hẹp. Hây nhìn kìa ! Cái gì thế này?” 

Chúng tôi bước vào lối mòn có in hình một dải đen đen. 
Nhứng vết bánh xe đạp in rõ trên lối mòn ẩm ướt. 

- Xe đạp đây rồi ! - Tôi reo lên. 

Nhưng Holmes lắc đầu. 

- Một chiếc xe đạp nào đấy chứ không phải chiếc xe đạp 
chúng ta đang tìm. Tôi biết tởi 42 lốp xe đạp khác nhau. Vết 
lốp này là của hãng “Dunlop” và lại còn có miếng “ghết” nứa. 
Lốp xe của ông giáo người Đức do hãng “PaÌlmer” sản xuất, 
có những đường vạch dọc kia. Một giảng viên dạy toán đã nói 
cho tôi biết điều đó, Cho nên, không phải giáo viên người Đức 
mà là một người khác đã qua đây. 

- Nghĩa là chính cậu bé? 

- Ôi ! Giá như cậu bé có xe đạp ! Người ta cam đoan với 
chúng ta là cậu bé không có xe. Những dấu vết này, được bắt 
đầu từ khu trường. 

- Hay là ta theo hướng tới trường. 

- Không phải. Vết bánh xe sau luôn sâu hơn vì nó phải 
chịu trọng lượng lớn hơn. Đây này ! Ở một vài chỗ, vết bánh 
xe sau đã xoá lấp vết bánh xe trước. Không, người đi xe đạp 
chắc phải đi ra từ khu trường. Cũng có thể người này không 
có quan hệ gì với sự truy tìm của chúng ta. Song, chúng ta 
hãy cứ theo dấu vết này mà đi ngược lại vậy. 

Chúng tôi đã làm như thế. Khi tới chỗ con đường mòn 
rẽ ngoặt từ vạt đất bị hóa lầy, đột nhiên vết lốp xe đạp biến 
mất. Con suối nhỏ cắt ngang lối rnòn, và ở bờ bên kỉa, vết xe 
đạp lại xuất hiện, mặc dâu có những con bò cái đã xéo lên 
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chúng. Sau đấy, con đường mòn ăn sâu vào cánh rừng “Mũi 
dao lệch”. Cánh rừng hầu như tiếp liền ngay với tòa nhà của 
trường. Rõ ràng người đi xe đạp đã xuất phát từ cánh rừng 
này. Holmes ngồi xuống một tảng đá, tay chống cầm. Anh ở 
trong tư thế hoàn toàn bất động. Cuối cùng, anh nói : 

- Thôi được ! Một kẻ có đầu óc phòng xa cố nhiên có thể. 
thay bánh xe đạp để đánh lấn dấu vết. Ta hãy tạm gác vấn 
đề nan giải này lại và hãy quay. lại chỗ đâm Ïây. 

Chúng tôi tiếp tực xem xét tỉ mỉ phần đất lầy lội của cánh 
đồng. Chẳng bao lâu chúng tôi nhận ra còn một lối mòn khác 
nữa. Holmes đi tới gần lối mòn và vui sướng reo lèn. Nhứng 
vết mảnh chạy dài ở phía giữa lối mòn. Đó là dấu lốp xe đạp 
của Palmer. 

- Ông giáo người Đức đã qua đây ! - Holmes thốt lên xúc 
động. 

- Xin chúc mừng anh ! 

- Thế nhưng còn lâu nữa mới tới được kết quả cuối cùng, 
đừng bước vào lối mòn. Hãy đi theo vết này. Có lẽ chỉ chốc 
lát nữa thôi, nó sẽ đột ngột kết thúc. 

Tuy vậy ở phần này của cánh đông vẫn luôn gặp phải 
những chỗ sình lay. Và mặc đầu lốp xe đạp thỉnh thoảng bị 
biến mất, nhưng mỗi lần như thế chúng tôi lại tìm thấy nó. 
HoÌmes nói : 

- “Anh hãy để ý xem ở đây, người đi xe đạp vào pè-đan 
không? Điều này thật dễ thấy. Anh nhìn vào những vết lốp 
xe trước và sau mà coi, chúng đế rõ như nhau. Đó là do người 
đi xe đã đồn trọng lượng về phía trước như những tay đua vẫn 
thường làm. Trời ! Anh ta ngã kia ! 

Trén lối mòn có một vệt loang dài và rộng. Xa hơn chút 
xíu thấy có những vết giày, và sau đó lốp xe đạp lại xuất hiện. 

Holmes nhặt một cành cây có hoa bị gãy từ dưới đất lên. 
Những bóng hoa màu vàng bị vấy vệt đỏ. Trên lối mòn trong 
bụi cây, những vết máu khô thÂm lại. 
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- Công việc tồi quá ! Rất tồi ! Thôi Watson, không đi về 
hướng này nứa. Hãy lui về phía kia vậy ! Nào, xem ta có thể 
tìm được gì ở đây nào? Anh ta ngã, bị thương... đứng dậy... 
Rồi lại ngồi lên xe... tiếp tục đi. Có một đàn bò đi qua lối mòn 
này, nhưng không phải bò đực đã hức anh ta ! Có điêu không 
gặp những vết khác ở đây. Đi lên phía trước Watson. Những 
vết máu, những vết lốp xe đạp. Hãy cứ theo những dấu vết 
này. 

Sự truy tìm của chúng tôi không kéo đài. Vết xe đột 
nhiên bắt đâu rẽ theo lối mòn bóng lên vì ẩm ướt. Tôi đưa mắt 
về phía trước. Bất thình lình nhứng ánh kim loại lóe lên ngay 
trước mặt tôi. Chúng tôi lôi từ làm cây ra một chiếc xe đạp 
của hãng “Palmer”. Một pê-đan bị uốn cong, tay lái và bánh 
trước bè bết máu. Cách không xa có một chiếc giày trồi lên 
trên có. Chúng tôi chạy bổ đến đó và nhìn thấy người lái xe 
đạp bất hạnh - người cao, để râu, đeo kính. Mắt kính phải bị 
vũ. Một quả đấm trời giáng vào sọ là nguyên nhân gây ra cái 
chết. Sau khi bị thương anh còn có thể đi xe đạp được vài mét 
nứa. Anh ta không mang tất, còn sau lần áo vét-tông, chúng 
tôi nhận ra chiếc áo ngủ. Không còn hoài nghi gì nữa. Đây là 
giảng viên người Đức. 

Holmas thận trọng xoay thi thể trở lại để xem xét. Cuối 
cùng, Holmes lo âu, nói : 

- Thú thật, tôi không rö bây giờ chúng ta phải làm gì. Sự 
tìm kiếm đã kéo dài đến mức không thể mất thời giờ thêm 
nứa, chúng ta cần báo cho cảnh sát. Lê nào lại có thể để người 
bất bạnh nằm ở đây được ! 

- Hãy viết vài chữ cho tôi ! 

- Nhưng thiếu sự. trợ giúp của anh, tôi không thể tiến 
hành còng việc được. Kìa ! Có ai đang gạt than bùn kia kìa ! 
Hãy nhờ người ấy đi mời cảnh sát tới đây. 

Tôi thực hiện ngay yêu cầu của HoÌmes, và anh nhờ người 
chủ trại ấy chuyển mảnh giấy cho tiến sĩ Hu-ta. 
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- Thế đó, Watson ạ † Sáng nay chúng ta đã tìm được hai 
dấu vết. Dấu thứ nhất là lốp xe đạp hãng Palmer, nó dắt chúng 
ta tới nạn nhân. Dấu thứ hai là lốp xe đạp bị"ghết" của hãng 
Dunlop. Trước khi tìm hiểu dấu vết thứ hai này, chứng ta hãy 
lưu ý rồng cậu bé đã Hhự ý bỏ chợy. Cậu ta bò qua cửa số uề lên 
đi một mình hoặc cùng uúi người báo tin cho mình. 

- Có lý. 

- Cậu bé đã có chuẩn bị để chạy trốn, nên ăn mặc đây 
đủ. Nhưng anh chàng người Đức mặc áo qưần vội vã nên đã 
bỏ chạy rà không kịp mang tất chân. 

- Chắc chắn như vậy 

- Cái gì buộc anh ta nhảy qua cửa số? Chính là việc anh 
ta nhìn thấy cậu bé chay trốn. Anh muốn đuổi kịp và đưa cậu 
bé trở lại. Anh vớ lấy xe đạp của mình, đuối theo cậu bé và 
chết trên đầm lầy. 

- Rất có lý. 

- Rượt theo cậu bé, một người đàn ông chỉ cần chạy theo 
là đủ rồi. Thế mà anh chàng người Đức (theo ý kiến của tiến 
sĩ Hu-ta, anh ta là một tay lái xe đạp cừ khôi) lại làm khác : 
Anh ta chạụy uờo bho lấy xe đạp của mình. Từ đó có thể rút 
ra kết luận thế này : Anh ứa nhận thấy cậu bé sử dụng mội 
phương tiện di chuyển ưu Uiệt hơn đôi chữn của ơnh ta 

- Nói cách khác, cậu bé đã lầy xe đạp của một ai đó phải 
không? 

- Chúng ta hình dung kết cục của cuộc tấu thoát ấy như 
thế này : Anh chàng người Đức chết cách ngôi trường 5 dặm. 

. Cân lưu ý là anh ta chết vì quả đấm của một người có đòi tay 
rắn khỏe. Nghĩa là cậu bé có người bạn đường oà họ đào tổu 
nhanh tới mức một tay lái xe đạp cừ khôi chỉ đuổi hịp ho ở 
dưm đường thứ nữm. Tợi nơi xửy ra tốn thứm kịch, chúng ta 
chỉ tìm thũây những dốu uết của móng bò cới và chỉ có vậy 
thôi ! Tôi đã đi một đường vòng rộng chừng 50 bước vẫn 
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không tìm thấy một lối mòn nào khác. Người !ái xe đạp thứ 
hai không cô liên quan gì tới uụ giết người, uà ở đây không 
có uết chân người. 

- Này Holmes ! Điều đó thật khó tín ! 

- Hoan hồ ! ết luận thật chí lý ! Trong sự trình bày các 
sự kiện của tôi có một cái gì đó thật khó tín. Đúng thế, tôi 
có sai làm. Song, trong suốt thời gian điêu tra, anh luồn ở bên 
tôi và chính mắt anh đã nhìn thấy tất cả. Vậy tôi sai lầm ở 
chỗ nào? 

- Có thể anh ta bị thương vào đâu trong khi ngã. 

- Ở giữa đàm lầy này sao? 

- Tôi rối trí rnất rồi, HoÌmes ạ. 

- Chúng ta đã từng giải đáp được những câu bỏi còn hóc 
búa hơn thế ! Chỉ càn vận dụng chúng một cách khôn khéo 
nứa thôi... Nào, hãy tiếp tục đi Watson ! Chiếc lốp xe hãng 
“Palmer” đã nói hết cho chúng ta rôi đấy. Giờ thử xem chiếc 
lốp xe “ghết” hãng Dunlop sẽ đưa chúng ta đến đâu? 

Chúng tôi đi theo vết này. Nhưng chẳng bao lâu những 
quả đồi thoai thoải phủ nhứng lùm cây thấp đã giăng dài trước 
mặt chúng tôi, Con suối đã ở lại đằng sau. Đi tiếp sẽ không 
có ý nghĩa gì cả, bởi vì những vết lốp xe hãng Dunlop có thể 
dẫn đến lâu đài Holdernesse với những chiếc tháp to nhô lên 
về phía trái, hoặc có thể đưa tới nhứng túp nhà màu sáng thấp 
lè tờ mà sau lưng có con đường cái chạy qua. 

- Lúc chúng tôi chỉ còn cách khách sạn “Gà trống ưa ẩu 
đả” chừng vài bước, đột nhiên Holmes kêu lên một tiếng, nắm 
lấy vai tôi cho khỏi ngã. Một chân bị sái. Anh cà nhắc bước 
đến trước cửa khách sạn, nơi có một người đàn ông đang ngồi. 

- Xin chào ông Rø-ben ! - Holmes nói. 

- Ông là ai? Sao biết tên tôi. Ông ta hỏi, sau khi ném ra 
một cái nhìn hằn học và ngờ vực. 

- Tên ông được ghi ở tấm biến ngay trên đầu òng kia kìa ! 
Xin cho chúng tôi biết ông có chiếc xe ngựa nào không? 
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- Rhông. 

- Tôi không thể bước nổi nứa. 

- Nếu không bước nổi, thì đừng có bước. 

- Vậy tôi đi chuyển bằng cách nào được? 

- Bằng nạng vậy ' 

Rơ-ben thật bất lịch sự. Thế rà Holmes đã chịu đựng 
được. Anh nói : 

- Hỡi ông chú đáng mến ! Xin hãy nghe đây, ông không 
thấy điều gì rủi ro đã xảy ra với tôi ư? Chúng tôi phải đến 
nơi chúng tôi cân. Vậy bao giờ chúng tôi mới đến được? 

- Bao giờ đến à? Tôi không quan tâm đến chuyện đó ! 

- Tôi đến đấy vì một việc quan trọng. Hãy cho tôi mượn 
xe đạp của ông, tôi sẽ đèn ơn trọng hậu. 

Chủ nhà vềnh tai nghe. 

- Ông cần đi đâu? 

- Đến lâu đài Holdernesse. 

- Không phải đến thăm công tước chứ? - chủ khách sạn 
hôi, vừa chế nhạo vừa nhìn vào bộ áo quần cáu bẩn của chúng 
tôi. 

Holmes phá lên cười thân thiện : 

- Công tước sẽ đón tiếp chúng tồi một cách niềm nở. 

- Tại sao? 

- Vì chúng tôi có nhứng tin tức tốt về đứa con của Ngài. 

Ông Rơ-ben giật mình : 

- Phải chăng các ông đã tìm thấy? 

- Từ Liverpool, người ta đã cho biết rằng cậu ta hiện đang 
ở đấy. Thế đó, rồi sẽ tìm được thôi ! 

Một bóng đen chợt thoáng qua bộ mặt lởm chởm râu của 
ông ta. Và ông ta tự nhiên trở nên tốt bụng : 

- Tôi từng là người đánh xe ngựa cho công tước. Rồi đột 
nhiên Ngài ngược đãi tôi. Rồi Ngài thanh toán tiền cho tôi và 
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không dùng tôi nữa. Song dầu sao tôi cũng rất vui, bởi huân 
tước trẻ tuổi đã được tìm thấy ở Liverpool. Thôi được, tôi sẽ 
giúp các ông chuyển tin tức này tới lâu đài. 

- Xin cám ơn. Chúng tôi sẽ ăn tối, rồi ông cho chúng tôi 
mượn xe đạp chứ? 

- Tôi không có xe đạp. 

HoÌmes nhìn người chủ khách sạn đây ngụ ý. 

- Tôi nói với ông là tôi không có xe đạp. Các ông sẽ đi 
bằng xe ngựa vậy ! - Chủ khách sạn nhấn mạnh. 

- Thôi được \ : Ông cho chúng tôi ăn cái đã rồi sẽ bàn 
chuyện đó sau. . 

Khi chúng tôi còn lại một mình trong nhà bếp, chân 
Holmas tự dưng hết đau. Đã chiều tối, chúng tôi cảm thấy đói 
mà vẫn không rời khỏi bàn. Đắm chìm trong ý nghĩ của mình, 
một vài lần Holmes yên lặng đi đến gần chiếc cửa sổ trông 
ra phía sau ngập ngụa rác rưởi. Ở một góc sân, chỗ đóng móng 
ngựa, một thiếu niên lem luốc đang làm việc. Còn góc sân 
khác là chuồng ngựa. Sau một lần đi tới cửa sổ như thế. 
Holmes ngồi xuống bàn và đột nhiền nhồm phắt dậy, kêu to : 

- Rõ rồi Watson ! Tôi đã tìm ra rồi ! Anh có nhận ra cớc 
uết móng bò cái sáng nay không. 

- Có, 

- Ở đâu? 

- Khấp nơi. Trên šầm lầy và cạnh chỗ người bị giết. 

- Đúng. Còn bây giờ, ở đây có nhiều bò cái không? 

- Tôi không thấy một con nào cả. 

- Kỳ lạ thật. Khắp mọi nơi đều có vết móng bò cái, mà 
ở đây không có một con nào cả. 

- Vâng đúng vậy Ì 

- Bây giờ ! Anh hãy cố nhớ xem anh đã trông thấy những 
vết này trên lối mòn như thế nào? 
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- Tôi chưa hiếu. 

- “Hãy nhớ lại xem ! Đâi /úc ná như thế này...” Anh bắt 
đâu xếp những mẩu vụn bánh mì trên bàn “tờ đôi Húc lại như 
thế này... ở một chỗ khúc lại như thế này.. Anh có nhớ 
không?” 

- Không. 

- Còn tôi thì nhớ và sẵn lòng đưa tay lên thè. Tuy vậy 
chúng ta sẽ còn quay trở lại và sẽ kiểm tra lại ngay tại chỗ. 
Tôi có quân trí không nếu tòi không rút ra được những kết 
luận thỏa đáng từ điều đó. 

- Những kết luận gì? 

- Những kết luận như thế này : bò cới mà lại đi y như 
ngựa : nước kiệu, nước đại uà nước một. Mưu chước quỷ quyệt 
này lẽ nào không phải của tên chủ quán kia ! Ngoài sàn không 
có ai cả, trừ cậu bé ở xưởng đóng móng ngựa. Chúng ta thử 
đột kích, xem tình hình ở đó ra sao. 

Trong chưồng có hai con ngựa bẩn thỉu, lông bù xù đang 
đứng. Holmes nâng chân sau của một con lên và cười lớn : 

- Nhứng cái móng thì cũ nhưng được đóng cách đây 
không lâu. Những cái móng thì cũ, còn đỉnh đóng thì lại mới, 
Bây giờ ta sẽ quan sát xưởng đóng móng ngựa xem sao, 

Câu thiếu niên bận bịu với công việc của mình nên không 
chú ý đến chúng tôi. Holmes nhanh nhẹn nhìn quanh khu 
xưởng ngập đầy sắt vụn và đăm bào. Bất thình lình có những 
bước chân vọng lại từ phía sau. Quay lại, chúng tôi nhìn thấy 
người chủ nhà. Đồi lồng mày ông ta giao vào nhau thành một 
đường kẻ dài, đôi mắt lóe lên những tia sáng độc ác. Ông ta 
cầm lăm lăm một chiếc dùi cui bịt sắt tiến về phía chúng tôi 
với vẻ hăm dọa đến mức tôi rút khẩu súng lục từ trong túi 
ra, 

- “Quân chó đẻ !* Ông ta kêu lên. “Bọn bay làm gì ở 
đây?”. 
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- “Hãy rộng lòng tha thứ, ông chủ”. Holmes điềm tĩnh 
nói. “Phải chăng ông sợ chúng tôi tìm ra một cái gì đấy liên 
quan tới công việc đó?”. 

Rơ-ben trấn tĩnh lại. Ông ta cong môi lên trong một nụ 
cười giả tạo : 

- Hãy tìm đi, xin mời ) Tìm thấy cái gì, đó là việc của 
các anh. Nhưng tôi không thích thấy người lạ tự ý sục sạo 
khắp sân nhà tôi. Vì vậy, hãy trả tiền và tránh xa đây càng 
nhanh càng tốt ! 

- Chớ giận chúng tôi, ông chủ. Quả thực chúng tôi chỉ 
muốn nhìn những con ngựa của ông thôi ! Vậy mà có lẽ chúng 
tôi phải đi bộ đến lâu đài. Từ đây tới đó không xa lắm thì 
phải? 

- Đúng hai dặm đường. Đi theo con đường kia kìa ! Nhớ 
rẽ trái ! 

Ông ta tiễn chúng tôi ra khôi sân bằng một cái nhìn u 


F 


ám. 

Chúng tôi đi theo con đường ấy không xa, bởi vì Holmes 
dừng lại ở chỗ rẽ đầu tiền khi biết chắc là bây giờ không một 
ai còn nhìn thấy chúng tôi. 

- Cuộc đón tiếp vừa rôi thật là nồng nhiệt. Càng rời xa 
khách sạn, tôi càng cảm thấy lạnh lẽo hơn. Không, đi khỏi đây 
bây giờ là quá sớm ! 

- Tôi cho rằng cái lão chú khách sạn ấy biết tất, cả. Tôi 
chưa từng thấy một bộ mặt nào hung ác hơn thế † 

- ~ Một kẻ ác độc thực sự ! Còn những con ngựa và xưởng 
đóng móng ngựa thì thế nào? Thật là một nơi đáng lưu ý, cái 
“Con gà trống ưa ấu đả” ấy ! Nào chúng ta hãy quan sát coi 
cái gì đã xảy ra ở đây. Phải bí mật và thận trọng. 

Quả đồi thoai thoải ở phía sau chúng tôi rắc đây những 
tảng đá xám. Lúc bắt đầu trèo lên phía trên sườn đôi, để nhìn 
vê phía lâu đài, bất chợt tôi trông thấy một người đi xe đạp 
đang lao nhanh trên đường. 
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- Hãy cúi thấp xuống, Watson ! - Holmes kêu lên. sau khí 
lấv ban tay nặng trịch ấn vào vai tôi. 

Chúng tôi vừa kịp ấn mình vào sau tảng đá thì người đó 
đà lao vút qua. Một khuôn mặt tái mét thấp thoáng trước mặt 
tỏi Môi nét nhỏ của khuôn mặt anh ta đều lộ vẻ kinh hải : 
mồm há rộng, cái nhìn chết cứng của đôi mắt trợn trừng một 
cách man dại. Đó chính là bức biếm họa kỳ quặc của Uyn-đề 
mà chúng tôi mới biết hôm qua, 

- “Viên thư ký của công tước }” Holmes nói nhỏ. “Hãy 
nhanh lên ! Chúng ta xem ông ta làm gì ở đây !” 

Nhấy lên trên một tảng đá, chúng tôi men theo sườn đếc 
đi lên. Từ đó chúng tôi nhìn thấy cửa khách sạn. Chiếc xe đạp 
của Dyn-đê dựng tại cạnh tường ở trong nhà, không một ai 
nhìn qua các cửa số. 

Mặt trời khuất sau các đính tháp cao của lâu đài. Hoàng 
hôn buông xuống cánh đồng. 

Chăng bao lâu, trong bóng đêm dày đặc của khách sạn, 
một chiếc xe đạp bai bánh với những cây đèn thắp sáng ở bên 
cạnh được đẩy ra từ tàu ngựa. Chỉ một phút sau, ngựa đã phi 
như bay qua chúng tôi, hướng về phía Chesterfield, 

- Như thế là thế nào? - Holmes thầm thì. 

- Tựa như cuộc tâu thoát vậy ! 

- Trong xe chỉ có một người đi thòi ! 

- Tôi nhìn thấy rõ mà. Nhưng người đó không phải là 
Uyn-đè, bởi vì ông ta đang ngôi kia kìa ! 

Bóng dáng người thư ký in rõ giữa khung cửa sáng bừng. 
Anh ta rướn cổ về phía trước, nhìn vào bóng đêm, rõ ràng 
đang ngóng chờ ai đó. Vài phút trôi qua. Cuối cùng, trên 
đường có những bước chân vọng lại. Trong ánh sáng đổ xuống 
từ những cánh cứa ra vào, thấn thoáng bóng của một người 
khách nào nữa. Rồi cánh cửa khép lại. Toàn bộ khách sạn lại 
chìm trong bóng tối. Thế rồi, ở một trong những cửa số phía 
trên, ngọn đèn bàn được thắp sáng. 
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- Có khách lạ tới thầm “Con gà trống ưa ấu đả” - Holmes 
nỐI. 

- Vào tửu quán từ một hướng khác? 

- Đúng rồi ! Cả hai đều là khách rnời của ông chủ. Ông 
Uyn-đề cần gì trong cái sào huyệt này, lại vào thời gian muộn 
màng như vậy? Ông ta hẹn gặp lại ở đây chăng? Hãy mạnh 
đạn lên, Watson ! Chúng ta sẽ quan sát họ gân hơn một chút 
nửa ! 

Chúng tôi tụt xuống đường, len lén tới gân những cánh 
cửa của khách sạn. Xe đạp của Uyn-đề vẫn đứng tựa vào tường 
như trước. Holmes quẹt diêm và soi vào bánh sau của chiếc 
xe đạp. Tôi nghe thấy tiếng kêu khe khẽ đầy vẻ ngạc nhiên 
của Holmes khí ánh lửa soi vào mảng “ghết” trên lốp xe đạp 
của hãng Dunlop. Cửa sổ có đèn sáng ở ngay trên đầu chúng 
tôi. 

- Cân ghé nhìn trong đó dù chỉ thấy chút ít thôi. Watson ! 
Giá anh đứng tựa vào tường công kênh tôi lên. 

Một loáng sau, Holmes đã đứng trên vai tôi và ngay tức 
khắc lại tụt xuống đưới. 

- Đi thôi, bạn thân mến ! Ngày hôm nay thế là đủ rồi ! 
Chúng ta đã làm tất cả những gì có thể làm được. Chúng ta 
về trường ngay. 

Suốt quáng thời gian chúng tôi lê bước chậm chạp theo 
cánh đông, hầu như Holmes không hé răng nói lấy nửa lời. 
Không rẽ vào khu trường, chúng tôi đến thẳng ga để chuyển 
điện đi. Sau đấy, tôi thấy Holmes đang an ủi ông tiến sĩ. Ông 
ta bị sửng sốt bởi cái chết bi thảm của người giáo viên. Rất 
khuya, tôi vẫn còn trông thấy anh trong phòng mình. 

- Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp. Tối mai chúng ta sẽ 
có lời giải đáp. - Holmes nói với tôi. 

Đáng hôm sau, lúc l1 giờ, chúng tôi đã ở trên con đường, 
trông cây nổi tiếng của lâu đài. Người hầu phòng ra đón và 
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dẫn chúng tôi vào phòng làm việc của công tước. Ủyn-đê đã 
đứng ngay trước mặt chúng tôi. Anh ta rất khiêm tốn và lịch 
sự, nhưng trong đôi mắt né tránh của anh thoáng hiện một 
nỗi khiếp sợ. 

- Các ông muốn thăm công tước phải khòng? Ngài không 
được khỏe. Ngài bị đau đớn bởi tấn thảm kịch mà ông tiến sĩ 
đã báo cho chúng tôi biết. 

- Ông Uyn-đê, tôi cần gặp công tước. 

- Nhưng Ngài không rời khỏi phòng mình được. 

- Vậy tôi sẽ đến chỗ Ngài ! 

- Ngài đang trên giường. 

- Dù thế nào tôi cũng xin được tiếp kiến Ngài ! 

Giọng điệu lạnh lùng không cho phép phản đối của 
Holmes đã khiến viên thư ký tin rằng đôi co với con người này 
chỉ bằng thừa. 

- Thôi được ! Ông Holmes, tôi sẽ báo có ông đến. 

Đôi mắt của công tước höm sâu hơn, hai tay khuỳnh 
khuỳnh của ông lộ vẻ thiếu cương quyết, ông như già hơn so 
với ngày hôm qua. Với vẻ lịch sự đến tao nhã, ông cúi chào 
chúng tôi và ngồi xuống ghế bành. 

- Tôi nghe đây, ông Holmes ! 

Thế nhưng Holmes lại nhìn chằm chằm vào viền thư ký 
đang đứng cạnh chủ nhân. 

- Sự có mặt của ông Ủyn-đê khiến tôi bị ít nhiều gò bó, 
thưa Ngài ! 

Mặt viên thư ký tái ngắt đi. Anh ta ném vào HoÌmes cái 
nhìn thật độc ác. 

- Nếu ngài muốn... 

- Được, được, cứ để chúng tôi ở đây..Được rồi, ông 
Holmes ! Ông có điều gì muốn nói với tôi, phải không? 

Holmes khép cửa lại đằng sau viền thư ký, rồi mới nó. : 
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- 'Phưa ngài ! Theo lời của tiến sĩ Hu-ta, tôi và bác sĩ 
Watson được biết Ngài có hứa sẽ trã tiền thù lao cho công việc 
mà Ngài đang quan tâm Tòi muốn trực tiếp được nghe Ngài 
nói điều đó. 

- Có. 

- Người ta nói là Ngài sẽ tra 5000 bảng cho ai chỉ ra nơi 
con trai Ngài đang ở. 

- Phải. 

- Và 1000 bảng cho ai chỉ ra ke đang giam giữ huàn tước. 

- Vâng. 

- Cố nhiên, điều này ngụ ý rằng không chỉ là kẻ bắt cóc 
mà còn là kẻ có ăm mưu bắt cóc. 

- “Đúng, đúng”. Không kìm được lòng mình, công tước 
thốt lên. “Ông Holmes, nếu òng làm sáng tô bí mật này, ông 
sẽ không than phiền về tính keo kiệt của tôi” 

Holmes cọ cọ hai tay vào nhau một cách thèm thuồng. 
Điều này khiến tôi ngạc nhiền vì trước đó tôi hiểu anh như 
tuột người có những đòi hôi bình thường nhất. 

- Tập séc của Ngài đang ở trên bàn thì phải? Xin Ngài 
ghi cho tôi tấm séc 6000 bảng Anh. Ngân phiếu xin chuyển 
vào tài khoản vãng lai của tôi tại chỉ nhánh ngàn hàng LA 
Capital & Counties đường Oxford. 

Công tước ưỡn thẳng người trong ghế bành, đò xét bạn 
tôi bằng cái nhìn lạnh như tiền. 

- Ông đùa đấy à. ông Holmes? Đây không phải là đề tài 
thích hợp cho sự bông đùa. 

- Thưa Ngài ! Tôi luôn luôn nghiêm túc. 

- Điều đó có nghĩa thể nào? 

- Điều đó có nghĩa là tôi biết nơi trú chân của con trai 
Ngài và cũng biết một người đang lưu giữ cậu. 

- Con tôi' đầu? 
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- Trong khách sạn “Con gà trống ưa âu dả”, cách cổng 
lớn của công viền Ngài hai đặm. Ít ra cậu nhà đã ở đó vào ngày 
hôm qua. 7 

Công tước ngà người vào ghế bành. 

- Vậy ông kết tội ai? 

Anh bước nhanh về phía trước, đụng tay vào viên công 
tước. 

- Tôi kết tội Ngài ! Còn bây giờ, thưa Ngài, xin Ngài làm 
ơn đưa cho tôi tấm séc 6000 bảng Anh. 

Từ ghế bành, công tước nhốm phắt dậy, thế rồi đột nhiên 
hai tay ông chới với tựa như ông đang gắng đứng vững bên 
bờ vực thắm? Sau đó, bằng sức mạnh của ý chí siêu phàm và 
bằng sự trợ giúp của tính kiềm chế quý tộc, ông ta lại ngồi 
xuống ghế, tay ôm lấy mặt. Một phút... ròi một phút nữa trôi 
qua... 

- Hãy nói thẳng ra, ông biết gì nào? - Con người bất hạnh 
ấy hỏi, không bè cất đầu lèn. 

- Tôi hôm qua, tôi trông thấy Ngài và cậu nhà. 

- Ngoài bạn ông ra, còn có ai biết chuyện đó nữa không? 

- Tôi chưa nói cho ai biết cả. 

Năm ngón tay run rấy của viên công tước mở tập sóc ra 
rồi cam lấy bút. 

- Tôi khòng bội ước đâu, ông Holmes ạ. Mặc đầu số tiền 
này chỉ để trả cho những tin tức mà thôi, nguài nỗi cay đắng 
ra, chúng không mang lại cho tôi điều gì khác nữa. Nhưng khi 
đưa ra lời ban thưởng, tôi đâu có thể ngờ là các sự kiện lại 
xoay chuyên như thế ! Tuy vậy, tôi hy vọng ông và bạn ông 
là những người biết diều. 

- Tôi chưa hiểu Ngài muốn nói gì, thưa Ngài? 

- Được, tôi sẽ nói trắng ra vậy. Ông HoÌmes ạ, nếu những 
tình tiết của việc này không một ai biết, ngoài hai ông ra, thì 
số tiền không chỉ có thế. 
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Tôi phải cho ông 12.000 bảng Anh. Không đúng vậy sao? 

Nhưng Holmes mỉm cười và lác đầu : 

- Ôi ! Thưa Ngài ! Không thể dễ dàng thu xếp chuyện 
đó. Một ai đó phải trả lời về cái chết của người thầy giáo. 

- Thế nhưng người thư ký cúa tôi khòng can dự vào đấy ! 
Giết người, đấy là công việc của tên tàn bạo. 

- Còn tôi thì lại giữ cái nhìn như thế này, thưa Ngài : Khi 
một người đứng trước con đường dẫn đến tội ác, thì anh ta 
cần phải gánh lấy trách nhiệm đạo đức do những hậu quả của 
hành động mình gây ra. 

- Trách nhiệm đạo đức? Đúng \ Nhưng đừng bắt người 
thư ký phải trả lời trước pháp luật. Không thể khép một người 
vào tội sát nhân nếu anh ta không có mặt vào lúc giết người ; 
cũng không thể khép người ấy vào tội sát nhân khi việc giết 

' người đã khiến anh ta công phẫn chẳng kém gì ông. Sau khi 
biết chuyện đó, Uyn-đê không chịu nổi sự day dứt của lương 
tâm và thú nhận ngay với tôi tất cả. Sau đấy, ông ta tuyệt giao 
với kẻ sát nhân. Ông Holmes ! Hãy cứu ông ta ! Hãy cứu đi ! 
Tôi van ông đấy ! 

Tính kiềm chế quý tộc của viên công tước biến mất. Với 
bộ mặt méo xệch, viên đại thân chạy loäng quăng khắp phòng, 
đôi tay ông vung vẫy một cách tmaạnh mẽ. Cuối cùng, òng tự 
trấn tĩnh lại, ngôi xuống và nói : 

- Tôi đánh giá cao việc ông đã đến đây. Nào, ít ra ta cũng 
bàn bạc xem cần áp dụng những biện pháp nào đề giúp tôi 
khỏi bị lăng nhục. 

- Nhưng chỉ khi chúng ta đã cởi mở với nhau đến tận 
cùng. Tôi sẽ làm tất cả nhứng gì có thể làm được nếu tôi biết 
đích xác các chỉ tiết của công việc này. Ngài khẳng định rằng 
ông ta không phải là kẻ giết người? 

- Đúng, kẻ giết người đã lần trốn. 

Holraes lạnh lùng mỉm cười : 
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- Thưa Ngài ! Hôm qua, vào lúc 11 giờ đêm, người chủ 
khách sạn đã bị bát tại Chesterfield theo chỉ thị của tôi. Viên 
chỉ huy cảnh sát ở đấy đã báo tin cho tôi vào sáng nay trước 
lúc tôi đến đây. - 

Công tước ngả người ra sau ghế, ngạc nhiền nhìn bạn tôi. 

- “Khả năng của ông liệu có giới hạn không, ông 
Holmes”. Ông ta thốt lên. “Thế nghĩa là Rơ-ben đã bị bắt? 
Thôi được ! Có thể đó là điều mừng. Nhưng liệu việc hắn ta 
bị bắt có ảnh hưởng gì tới số phận của Uyn-đề không? ”. 

- Tới viên thư ký của Ngài? 

- Không, tới con tôi Uyn-đê là con trai của tôi. 

Lần này Holmes thật sự ngạc nhiền : 

- Thưa Ngài ! Ngài có thể giải thích tất cả chuyện đó chỉ 
li hơn được không? 

- Ông nói đúng. Chỉ có lòng thành thực mới có thể làm 
giảm nhẹ tình trạng căng thẳng mà Uyn-đê đã đặt cả hai 
chúng tôi vào đó. Lúc còn trẻ, tôi ngỏ lời cầu hôn với người 
đàn bà tôi yêu dấu, nhưng nàng cự tuyệt vì lo ngại rằng một 
cuộc hôn nhân như thế sẽ hủy hoại con đường công danh của 
tôi Nếu nàng còn sống thì tòi đã không lấy một người nào 
khác. Nhưng nàng đã mất và để lại cho tòi một đứa con trai. 
Đó là Dyn-đè. Tôi nuôi nấng cháu và không công khai thừa 
nhận mình là cha ; tuy nhiên, cháu đã được giáo dục tốt nhất. 
Khi đã lớn khôn, cháu vẫn thường xuyên sống cùng tôi. Tình 
cờ cháu biết được bí mật của tôi và từ đấy cháu gắng lạm dụng 
quyền làm con của mình bằng mọi cách. Điều này đẩy tôi vào 
tình trạng lo ngại bị tố giác. Sự hiện diện của cháu ở lầu đài 
đã là nguyên nhàn của sự tuyệt giao giữa tôi và vợ tôi. Và điều 
sau đây mới thật nặng nề. Ngay khí nhìn đứa bé, từ ngày đầu 
tiên, cháu đã căm ghét đứa con nhỏ của tôi (kẻ thừa kế hợp 
pháp của tôi) một cách dữ dội nhất. 

“Chắc ông sẽ hỏi tại sao do nhứng chuyện ấy mà tôi vẫn 
tiếp tục giữ Uyn-đê ở nhà mình? Câu trả lời của tôi sẽ thế 
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này : Vì khí nhìn nó. tôi trông thấy bỏng dáng của mẹ nó, một 
hình bóng không thể xóa mờ trong tôi. Từ biệt cháu ư? Tôi 
không đủ sức làm việc đó. Nhưng cuối cùng, tôi bắt đầu lo sợ 
cháu sẽ gây ra một chuyện gì đấy với huân tước 5a-ti. Và thế 
là tôi chuyến đứa bé đến ký túc xá của tiến sĩ Hu-ta. 

“Uyn-đè điều hành mọi công việc của tôi, do vậy cháu biết 
Rơ-ben, người đã từng là tá điền của tôi ; chúng đã kết bạn 
với nhau. Sau khi quyết định bắt cóc huân tước Sa-ti, cháu 
biến tên này thành kẻ đồng lõa của mình. "Ông còn nhớ là tôi 
đã viết một bức thư cho Sa-ti trước ngày Sa-ti chạy trốn chứ? 
Ủyn-đê đã mở phong bì ra, bö vào đó mẩu thư yêu cầu Sa-ti 
gặp mình ở cánh rừng “Mũi dao lệch” cách không xa khu 
trường. Chú bé đã đi đến đó vì thư có vẻ như được viết theo 
yêu câu của vợ tôi. Ủyn-đê đến khu rừng thưa bằng xe đạp. 
Sau đấy chính cháu đã làm Sa-ti tin rằng bà mẹ đang buồn 
phiền vì huân tước, rằng bà ở cách đây không bao xa, rằng nếu 
huàn tước ởi tới khu rừng này vào lúc nửa đèm thì người dẫn 
đường và ngựa sẽ chờ ở đó. Cậu bé bất hạnh bị sa vào bẫy. 
Đúng giờ hẹn, cậu đi đến khu rừng thưa và nhận ra Rø-ben 
ö đấy. Rø-hen cưỡi một con ngựa và Sa-ti ngồi lên yên một con 
ngựa Poney rât nhỏ con. 

“Nhưng Rơ-ben phát giác có người đang đuổi theo. Hắn 
dùng dùi cui đánh vào người đuổi theo vài lần. Anh ta đã chết 
vì thương tích. Rơ-ben đưa 5a-ti tới khách sạn của mình, nhốt 
cậu bé ở lâu trên, bắt bà Rơ-ben (một người đàn bà phúc hậu 
nhưng hoàn toàn lệ thuộc vào người chồng) coi giữ đứa bé. 

“Uyn-đê hành động như vậy là vì mù quáng, vì căm phân. 
Nó cho rằng tất cả thái ấp cúa tôi cân được chuyển giao cho 
cháu. rằng cháu không thể bình tâm để bàn về quyền thừa kế 
tài sản đang tồn tại ở chỗ chúng tôi. Cháu yêu cầu tôi để cho 
cháu quyên thừa kế thái ấp. Chỉ có như vậy cháu mới trả Sa-ti 
lại cho tôi. Cháu biết rất rõ là không đời nào tôi lại giao cháu 
cho cảnh sát. Nhưng những sự kiện đã đão lộn nhanh tới nức 
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cháu không thể thực hiện kế hoạch cua mình. Uyn-đê hoảng 
sợ khi biết người thầy giáo đã chết. Chúng tôi biết chuyện đó 
vào ngày hôm qua do tiến sĩ báo. Bức điện đã đây Uyn-đè vào 
tình trạng lo sợ. Tôi kết tội cháu thẳng thừng. Cháu thành 
thật nhận lỗi nhưng cố van nài tôi trì hoãn hai ngày để tên 
tòng phạm được cứu thoát. Tôi đã nhân nhượng như đã từng 
nhân nhượng cháu trong mọi trường hợp. Khi đó Uyn-đê lao 
đến khách sạn, báo cho Røơ-ben biết trước và giúp hắn chạy 
trốn. Tôi không thể đi đến đấy lúc còn sáng. Tôi chờ tối hẳn 
mới đến chỗ Sa-ti. Chú bé vẫn bình an vô sự. Nhưng vụ giết 
người đã gieo một ấn tượng khủng khiếp xuống đứa bé. Nhớ 
lời hứa, bất đắc dĩ tôi phải để Sa-ti ở lại khách sạn chừng ba 
ngày. Bởi vì không thể báo những điều này cho cảnh sát mà 
lại không tố giác kẻ giết người, và khi Rơ-ben bị bát thì sẽ 
khốn khổ. Ông Holmas, tôi đã nói hết mọi sự thật, giờ mong 
ông rộng lượng giúp tôi”. 

- Được, thưa Ngài ! Trước pháp luật, tình trạng của Ngài 
là cực kỳ nghiêm trọng. Ngài đã giúp kẻ giết người chạy trốn, 
vì Uyn-đê đã lấy tiền từ túi Ngài giúp cho hắn tâu thoát. 

Viên công tước nghiêng đầu im lặng : 

- Đúng. Tình trạng rất nghiêm trọng. Thế nhưng dưới 
con mắt của tôi thì cách cư xử của Ngài với cậu bé còn đáng 
lên án hơn. Ngài đã để cậu bé sống trong cái õ gian phi ấy 
suốt ba ngày ! 

- Chúng đã cam đoan với tôi là... 

- Lẽ nào lại tin vào lời thê của hạng người ấy ! Nếu chúng 
giấu biệt cậu bé vào một nơi nào đó thì sao? Chiều ý đứa con 
trai tội lỗi, Ngài đã buộc đứa trẻ vô tội phải chịu cảnh nguy 
hiểm. Không, không thể biện hộ cho hành động của Ngài 
được ! 

Viên đại quan kiêu hãnh vốn không quen nghe những lời 
chống đối như thế, nhất là ngay trong dinh thự của mình. Mặt 
ông ta đó lên, song lương tâm buộc ông ta phải cảm lặng. 
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- Tôi sẽ giúp ông nhưng với điều kiện : Háy gọi người hầu 
lại đây và yêu cầu anh ta thực biện mệnh lệnh cũa tôi. 

Không nói lấy một lời, công tước đưa tay ấn nút chuông 
điện. Một người đây tớ bước vào phòng. 

- “Huân tước Sa-ti đã được tìm thấy”. Holmes nói với 
người hầu. “Công tước ra lệnh hãy mau chóng đưa một cỗ xe 
ngựa đến khách sạn Con gà trống ưa ẩu đả rước huân tước 
về. Còn bây giờ”. Holmes nói khi người hầu đã chạy ra khỏi 
phòng làm việc, mặt rạng rở lên vì vui sướng, “chúng ta có 
thể đối xử một cách khoan dung với di vâng. Tôi không thấy 
cân thiết báo cho chính quyền về tất ca những gì tòi đã biết. 
Còn Rơ-ben thì đấy là chuyện khác. Giá treo cổ đang chờ hắn. 
Tôi sẽ không nhúng tay để cứu mạng sống của hắn. Còn việc 
hắn có tiết lộ bí mật của Ngài hay không, tôi không biết. Tuy 
nhiên, Ngài có thế gợi ý để hắn nói nhứng điều vô nghĩa ngoài 
trách nhiệm của hắn. Ở Sở cảnh sát người ta sẽ kết án hắn 
bắt cóc chú bé để nhận tiền chuộc. Nếu ở đó người ta không 
dò xét gì sâu hơn thì họ sẽ không đến đây. Có điều việc ông 
Uyn-đê vẫn còn lưu lại ở nhà Ngài là việc không tốt. 

- Cháu sẽ vĩnh viên rời khỏi lâu đài và sẽ lèn đường sang 
Úc Châu ! 

- Thưa Ngài ! Ngài không cố gắng hòa giải với công tước 
phu nhân và thu xếp ổn thỏa cuộc sống gia đình hay sao? 

- Báng nay tôi đã viết thư cho công tước phu nhân rồi ! 

- “Nếu vậy”. Holmes vừa nói vừa đứng dậy. “Tôi và bạn 
tôi có thể xin chúc mừng Ngài. Chỉ còn một vấn đề tôi chưa 
được rõ lắm. Những con ngựa của Rô-ben được đóng móng thế 
nào đề người ta có thể lâm lẫn vết móng của nó với vết móng 
của bò cái? Ai đã mách hắn làm chuyện đó. Không phải ông 
Uyn-đê chứ? 

Đôi lông mày của công tước nhíu lại, ông im lạng đến một 
phút. Thế rồi, ông mở cửa phòng bên cạnh hiện đang được 
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dùng làm bảo tàng của gia đình ông. Ông dẫn chúng tôi đến 
gân chiếc tủ trưng bày ở góc của căn phòng, chỉ cho chúng 
tôi xem những hàng chứ dưới tấm kính. 

“Những chiếc móng ngựa sắt này đã được tim thấy trong 
cảc cuộc khai quật tại một khu uực thuộc uùng Holdernesse. 
Chúng được dùng cho ngựa nhưng người ta đã rèn chúng đưới 
hình thức mông bò cái được tách đôi ra Rõ ràng, uào thời 
Trung cổ, các quan đại phu phong kiến khi đi cướp bóc đã sử 
dụng biện phớp này nhồm đónh lạc hướng những người đuối 
bắt”. 

Holmes nâng nắp kính lèn rồi lấy tay xoa vào một trong 
những cái móng ngựa. Bàn tay anh dính vết bẩn đen thẫm : 
bùn sình [lầy vẫn chưa kịp khô hắn. - Cám ơn Ngài ! Đấy là 
điều thứ hai ở chỗ Ngài khiến tôi đặc biệt quan tâm. 

- Thế còn điều thứ nhất? 

Holmes gập tấm séc làm đôi, thận trọng đặt nó vào giữa 
cuốn sổ của mình. 

- Tôi là người không thật giàu có lắm ! - Anh nói và nhét, 
cuốn sổ tay sâu hơn vào trong túi trong. 
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Peter hung bạo 


Trong khoảng tuần lễ đầu tiền của tháng bảy năm 1895, 
Hoìmes ra đi. Vào những ngày này, nhiều người có dáng vẻ 
kệch cỡm và thô bạo, một vài lần rê vào chỗ chúng tôi. Họ 
hỏi thăm thuyền trưởng Ba- si. Tôi biết chắc là tên giả mà anh 
dùng vào việc điều tra một vụ án nào đó. Trong những vùng 
ngoại ô khác nhau của Luân Đôn, anh có ít nhất là năm chỗ 
kín đáo có thế thay đổi bộ mặt của minh. 

Một lần, anh vội vã đi đến mức khòng kịp ăn sáng. Tôi 
vừa ngồi vào bàn ăn, thì đột nhiên anh bước vào, mũ vẫn đội 
ở trên đầu còn bên nách thì cắp một cái xiên đâm cá to tướng 
từa tựa như cái ô. 

- “ Trời ơi, Holmes !” Tôi kêu lên. “ Phải chăng anh định 
đi khắp Luân Đồn với một vật khủng khiếp như thế này?” 

- Không, tôi chỉ đến chỗ lão hàng thịt mà thôi. 

- Đến lão hàng thịt à? 

- Sáng nay, tôi trở về nhà với một cảm giác tuyệt vời. 
Luyện tập cơ bắp trước buổi sáng thật ích lợi biết đường nào ! 
Nhưng tôi đánh cuộc là anh sẽ không đoán được tôi tiến hành 
luyện tập như thế nào đâu. 

- Tôi không muốn đoán. 

Holmes vừa cười vừa rót. ca phê vào cốc. 

- Giá anh có ghé thăm căn phòng phía sau tiệm buôn 
Allardyce, anh sẽ thấy cảnh tượng này : Một súc thịt lợn còn 
nguyên cả con, treo lơ lứng trên trân nhà và một anh chàng 
nào đấy sau khi mở áo khoác ngoài, đang gắng sức chọc thủng 
nó bằng cái vũ khí này. Anh chàng ấy không thể đâm thủng 
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được nó chỉ bàng một phát. Anh có muôn tự mình làm thử 
một lần không? 

- Nhưng để chứng minh một điều gì? Và anh hành động 
như thế để làm gì? 

- Điều đó có quan hệ giản tiếp tới câu chuyện bí Ấn xảy 
ra ở dinh cơ Woodman's Lee. À, anh Hốp-kin ! Tôi nhận được 
điện của anh vào chiều hôm qua và tôi chờ anh đây. Hãy ngồi 
xuống đi ! Bây giờ chúng ta ăn sáng. 

Một người hơi gây, lanh lợi chừng ba mươi tuổi bước vào 
chỗ chúng tôi. Anh ta trông khiêm tốn trong bộ com-lê bằng 
len. Có điều, phong cách của anh ta chứng tỏ anh quen mặc 
quân phục. Tôi lập tức nhận ra ngay. Hốp-kin, một điều tra 
viên cảnh sát trẻ tuổi. Holmes liệt anh ta vào hạng “có triển 
vọng”. Còn Hốp-kin thì tự coi mình là người học trò của 
Holmes. „ 

Anh ta buông mình xuống ghế hành với nỗi bưồn sâu sắc. 

- Không, xin cảm ơn. Tôi đã ăn sáng rồi Đêm nay tôi ở 
thành phố vì tôi đến đây để báo cáo mà !† 

- Báo cáo vè chuyện gì? 

- Và một sự thất bại hoàn toàn. 

- Ông ỳ ra không làm gì à? 

- Không. 

- Vậy thì sao? Hình như tôi sẽ phải tham gia vào công 
việc này thì phải? 

- Tôi thỉnh cầu ông đấy. Lần đầu tiền người ta giao cho 
tôi một việc quan trọng, mà tôi không đủ sức. Ông giúp tôi 
nhé ! 

- Được, được. Tôi đã tìm hiếu rồi. Nhân thể xin hỏi : Ông 
nghỉ gì về túi thuốc lá ở nơi diễn ra tội ác. 

Hốp-kin ngạc nhiền. 

- Riêng trong túi có chứ đầu tiên của tên ông ta : Nó 
được làm bằng da hải cẩu, bởi vì người quá cố đã từng làm 
nghề săn hải cẩu trong nhiều năm. 
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- Nhưng ở trong túi không có tẩu thuốc. 

- Vâng. Thật ra ông ta hút ít thôi. Hơn nữa, ðng ta có 
thể đành thuốc cho bạn bè. 

- Tất nhiên. Tôi chỉ muốn nói rằng : Nếu tôi điều tra vụ 
này thì tôi sẽ coi cái túi thuốc là điểm xuất phát cho công việc 
tìm kiếm. Tuy vậy, bạn của tôi, bác sĩ Watson, chưa hiểu câu 
chuyện này. Tôi cũng không phản đối khi được nghe lại 
chuyện đó. Nào hãy kể một lần nữa đi ! Ngắn gọn thôi ! 

Hốp-kin rút từ túi ra mảnh giấy. 

- “Tôi có ít tư liệu về cuộc đời của người thuyên trưởng 
đã mất : Peter Caney. Ông sinh năm 1845 được coi là một 
trong những người thợ săn hải cổu uà cá 0oi quà cảm uà sành 
sổi nhốt, Vào năm 1883 ông điều khiển chiếc tàu đánh cá 
"Sừng biển" xuất phát từ Dundee, Trong năm đõ, ông thực 
hiện được nhiều chuyến đi biển thành cồng 0à nữm sau ông 
xin nghỉ uiệc. Cuối cùng ông tậu một dinh cơ không lớn lắm. 
Dinh cơ Wooiman Lee, cạnh Forest Rou ở trong Uùng 
Sussex. Ông sống sớu năm tại đếy. Và cũng tại đấy, ông chết 
cách đây uừa đúng một tuần". 

“Trong cuộc sống hàng ngày, ông là một người trầm lặng, 
âu sâu và nghiềm nghị. Ông có vợ và một người con gái hai 
mươi tuổi. Trông coi ngôi nhà của ông là hai cô gái trẻ trung. 
Đầy tớ gái thường xuyên bị thay đổi, bởi vì họ không chịu đựng 
nổi. 

“Pete thường uống rượu. Khi cơn nghiện hoành hành, 
ông trở thành một con quỷ thực sự. Có khi giữa đêm, ông đuổi 
vợ và con gái ra khỏi nhà. Ông còn rượt theo họ khắp công 
viên với những quả đấm tối mắt tối mũi. Đôi khi họ Ìa to đến 
nỗi những người sống ở làng bèn cạnh cũng phải thức giấc. 

Một lần ðng ra tòa vì đã đánh một vị linh mục già khi 
người này toan giảng giải cho ông nghe. Nói tóm lại, thật khó 
lòng tìm thấy một người nào nguy hiểm hơn Peter. Tôi nghe 
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nói ông đã kỳ cục như thế ngay khi còn chỉ huy tàu biến. Thủy 
thủ gọi ông là “Pe£er hung bạo”, vì cái thói man rợ của ông. 
Chẳng cần phải nói, ai cũng biết mọi người chung quanh thù 
ghét và xa lánh ông như thế nào. 

“Ông Holmes ạ ! Chắc ông đã đọc biên bản điều tra về 
“Ca-bín tàu” của con người này rồi. Cách nhà mình không xa, 
Peter dựng một túp lều bằng bố và gọi nó là “Ca-bin £z”. Đèm 
đèm ông ta ở đó. Đấy là túp lầu đơn sơ, tmmột phòng nhỏ bé rộng 
ba mét và dài bốn mét. Chìa khóa túp Ïèu ông thường để trong 
túi. Chính ông sửa soạn giường, quết dọn căn phòng của mình 
và không cho phép một ai bén mảng tới đó. Trên hai bức tường 
của túp lèêu, ông đục hai ô cửa sổ nhỏ và thường xuyên buông 
rèm : Một ö cửa số quay ra phía con đường làng. Có khi trong 
lêu đèn thắp sáng suốt đêm. Khách qua đường tự hỏi : Không 
biết “ Peter hung bạo” làm gì ở trong đó? Chính chiếc cửa sổ 
này, đã cho phép chúng tôi xác minh một vài chỉ tiết thú vị. 

“Chắc òng còn nhớ người thợ nề La-tơ. Hai ngày trước 
khi xảy ra án mạng, ông ta đã đi từ đường Forest Row đến 
vào khoảng gân một giờ khuya. Ông dừng lại cạnh dinh cơ của 
thuyên trường và nhìn thấy ô vuông cửa sổ sáng lên. Ông ta 
thấy trên bức màn che hiện rất rõ bóng một người đàn ông 
trông nghiêng. Đấy nhất định không phải là Peter. Người đàn 
_ ông này cũng có râu, nhưng râu của hắn ngắn. Nói một cách 
khác, râu của hắn xù hơn râu của Peter. Người thợ nè khẳng 
định như vậy. Cần nói thêm rằng trước đó òng ta có ngồi ở 
quán suốt hai giờ liền và khoảng cách từ đường đến ô cửa số 
lại quá xa. Lời khai của ông ta liền quan đến ngày thứ hơi, còn 
vụ giết người lại xây ra vào đêm thứ tư. 

“Hôm thứ bq, rượu đã biến Peter thành con thú đữ hung 
hăng và nguy hiểm. Ông ta lượn lờ quanh ngôi nhà. Còn nhứng 
người đàn bà sau khi nghe giọng nói của ông thì đã vội vàng 
vào nhà và khoá cửa lại. Buổi tốt thứ tư, ông trở về túp Ïèu 
muộn hơn thường lệ. Con gái ông ngứ, cửa sổ mỡ toang. Gần 
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hai giờ sáng có một tiếng kèu khủng khiếp vọng lại từ phía 
”ca bin tàu". Cô gái không để ý đến âm thanh đó, vì trong cơn 
say, ông ta thường hay kêu la và chửi rúa âm ¡. Lúc bảy giờ 
sáng, một gia nhân nhìn thấy cánh cửa của túp lêu mở toang 
hoác. Người này la lên vì đã thấy một cảnh tượng thật kinh 
khúng. Một giờ sau, tôi có mặt tại đó và bắt đầu điều tra. 

“Viên thuyền trưởng gọi chỗ ở của mình là ”ca bin tàu". 
Quả thật, nó giống một khoang tàu. Ở một góc có chiếc giường 
treo, bên cạnh là cái hòm tàu. Trên các bức tường có treo bản 
đồ đi biển và bức ảnh con tàu “Sừng biển”. Một chồng nhật 
ký đi biển trên nèn nhà. Thuyền trưởng nằm ngay giửa những 
thứ ấy. Bộ mặt ðng ta méo xệch như người phạm tội, bộ ràu 
rậm đen, dựng ngược lên trong cơn hấp hối. Bộ ngực nở nang 
của ông bị chiếc lao xiên cá bằng thép xuyên qua. Chiếc lao 
cắm sâu vào bức tường gỗ. Trông ông ta tựa như con bọ dừa 
bị ghim vào tấm hìa các tông. Tất nhiên, ông đã chết sau lúc 
ông la lên trong đêm. 

“Thưa ông Holmas, tôi đã làm quen với phương pháp làm 
việc của ông và bắt đâu vận dụng chúng. Sau khi không cho 
phép ai đụng đến bất kỳ một vật nào trong phòng, tôi xem xét 
rất tỉ mỉ trên mặt đất và trên nên nhà. Tuy nhiên tòi không 
hề thấy có dấu vết. gì”. 

- Ông không nhận ra một dấu vết nào cả sao? 

- Không có một dấu vết. nào cả. 

- Anh bạn thân mến, tôi đã tiến hành điêu tra nhiều vụ, 
nhưng chưa một Íần bắt gặp kê phạm tội nào có cánh cả. Tội 
nhân đứng bằng hai chân, tất hắn sẽ lưu lại một dấu vết nào 
đó. Hễ người nào có phương pháp truy tìm khoa học, người đó 
sẽ tìm ra sự chuyển đổi nhỏ nhất của các vật chung quanh. 
Trong căn phòng đổ máu ấy không thể không giữ lại vài vết 
tích có thể giúp ta truy lùng. Hơn nứa, từ biên bản điều tra, 
tôi thấy cần lưu tâm tới một vài hiện vật. 
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Người điều tra viên trẻ tuổi trở nền nghiềm nghị. Lời 
nhận xét thẳng thắn của HoÌmes đã chạm vào vết đau thầm 
kín của anh ta. 

- Ông Holmes ạ, tôi đã hành động một cách ngu ngốc khi 
không kịp mời òng. Tuy nhiền, trong phòng vẫn còn một vài 
đô vật đáng được chú ý. Trước tiền là cái lao xiên cá, Một 
người nào đấy đã gỡ nó ra khỏi bức tường. Hai cái lao xiên cá 
hiện còn treo ở móc. Còn cái móc thứ ba thì trống khòng. 
Trên tay cầm có dòng chứ : “7ờu sừng biển Dunởee". Điều 
này chứng tỏ tội ác được tiến hành trong cơn thịnh nộ và kẻ 
giết người đã túm lấy vũ khí bất chợt rơi vào mắt mình. Việc 
ông Peter ăn mặc tè chỉnh dẫn tới ý nghĩ cho rằng ông ta có 
hẹn hò trước với kẻ sát nhân. Ngay việc trên bàn có một chai 
rượu rum và hai chiếc cốc bẩn cũng nói lên điều đó. 

- Được ! Cá hai kết luận của ông đêu có thể chấp nhận. 
Nhưng trong phòng còn có đồ nhậu khác không? 

- Có. Trên bàn còn có một cái mâm, trên đó có một chai 
rượu cô-nhắc. Song điêu này, không mang ý nghĩa gì đâu, bởi 
chai rượu còn đây, nghĩa là họ không đụng tới nó. 

- Sự hiện diện của chúng có một vài ý nghĩa. Theo ông, 
còn nhứng vật nào nữa có liên quan đến vụ án? 

- Trên bàn có chiếc túi thuốc này. 

- Ngay trên bàn à? 

- Vâng, ngay chính giữa bàn. Nó được làm bằng da hải 
cấu và được thắt bằng dây da. Bên trong túi thuốc có hai chữ 
cái “P.K.” và có chừng nửa bao thuốc lá loại nặng mà các thủy 
thủ thường hút. 

- Thật tuyệt vời ! Còn gì nứa không? 

Hốp-kin rút trong túi ra một cuốn sổ tay bìa xám vàng. 
Tấm bìa của nó đã sàn sùi và sờn rách, giấy phía trong thì đã 
phai màu. Các chữ “‹J,.H.N.” và năm “1883” được ghỉ ở trang 
đầu tiên. 
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Holmes đạt cuốn số lên bàn và bắt đầu xem xét tỉ mi. 
Trong lúc đó, cũng như Hốp-kin, tôi nhìn cuốn sổ qua vai anh. 
Trang thứ hai, có các chữ cái “C.P.R.”. Tiếp theo chừng hai, 
ba trang là nhứng con số dày đặc. Trên những trang khác các 
từ “Argentina”, “Costa-rica”, “Sao Paulo”. 

- Ông suy nghĩ như thế nào về những trang giấy này? 
- Holmes hỏi. 

- Rõ ràng đây là sự kiếm kè cổ phần chứng khoán. Theo 
tôi “J. H.N.” là chữ cái đầu tiên của tên người môi giới. Còn 
*C. P. R.”, có lẽ là khách hàng của ông ta. 

- Hay là Canadian Pacifñc Railwal (đường sắt Thái 
Bình Dương - Canada). - Holmes nói. 

Hốp-kin lắm bẩm rồi bỗng phát vào chân mình một cái : 

- Tôi ngu thật ! Ông hoàn toàn có lý. Bây giờ chúng ta 
chỉ còn phải đoán ý nghĩa các chữử “J. HN.” nữa thôi. Tôi 
đã xem bảng kiểm kê chứng khoán trong năm 1883, mà không 
tìm được người nào có cái tên bàng chữ cái đâu tiên như thế. 
Bởi vì có thể đây là chứ cái đâu tiên của tên người đến Ca-bín 
tàu vào đêm hôm ấy. Nói cách khác, đó chính là kẻ sát nhân. 

Cứ theo nét mặt của HoÌmes mà đoán thì anh hoàn toàn 
bị cuốn hút bởi những phát hiện mới này. Anh nói : 

- Cuốn số này chưa hề được nói tới trong biên bản điều 
tra. Nó làm thay đối một vài phán đoán của tôi. Ông có ý định 
tìm kiếm chủ nhân của những tư liệu được nhắc tới đây 
không? 

- Có. Tôí đã yêu câu một số văn phòng khác nhau. Tôi 
sợ rằng phải vài tuân nứa mới nhận được điện trả lời. 

Holmas tiếp tục xem xét tờ bìa cuốn số bằng kính lúp : 

- Ở đây cố nhiên là vết bẩn. - Holmes nói. 

- Đúng, thưa ông đây là những vết máu. Tòi đã nhặt cuốn 
sổ trên nền nhà, 

- Vết máu ở phia trên hay phía dưới, 
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- Ở phần tiếp giáp với nền nhà. 

- Thế có nghĩa là cuốn sổ rơi xuống nền nhà, sau vụ giết 
người. 

- Đúng như vậy ! Tên sát nhân đã làm rơi xuống trong 
lúc vội vàng tẩu thoát. Cuốn sổ nằm ngay cánh cửa ra vào. 

- Chắc có lẽ không tìm ra một tư liệu giá trị nào trong 
số tài sản của người quá cð? 

- Không, thưa ông ! 

- Anh có cho đây là vụ ăn cướp không? 

- Không. Rõ ràng không mất mát một thứ gì cả. 

- Quỷ thật ! Trường hợp này quả là kỳ lạ. Ở đấy có dao 
không? 

- Có. Con dao vẫn nằm nguyền trong bao, người ta chưa 
kịp rút ra. Nó nằm cạnh chân người bị giết. Bà Peter nói đây 
là con dao của chồng bà ta. 

Holmes trâm ngâm suy nghĩ một lát. 

- Thôi được, có lẽ tôi sẽ phải đến đó để quan sát thêm 
vậy Í 

Hốp-kin vui sướng kêu lên : 

- Cám ơn ông ! Gánh nặng của tôi sẽ được giảm bớt 
nhiều lần. 

HoÌmes giơ ngón tay lên dọa viên thanh tra : 

- Mọi chuyện rõ ràng hơn một tuần trước đây, nhưng 
chuyến đi của tôi vẫn vô ích. Watson ạ ! Anh không bận gì 
thì xín cùng đi. Hốp-kin hãy gọi xe ngựa đến. Sau bốn giờ nửa 
chúng tả sẽ khởi hành. 

Từ tàu hỏa, chúng tôi bước xuống một sân ga nhỏ bé, rồi 
đi chừng vài dặm, qua khu rừng thông rậm rạp. Một khoảng 
rộng lớn được san bằng để lập những phân xưởng luyện gang 
đầu tiên của nước Anh . Hiện nay nên công nghiệp này đã 
được đời đến các vùng giàu có hơn ở phương Bắc. Ở m t 
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khoảng trống trên sườn đôi có một ngôi nhà dài xây bằng đá. 
Dẫn tới ngồi nhà là mọt con đường ngoằn ngoèo thấp thoáng 
ẩn hiện giữa cánh đông có. Cạnh con đường có một túp lều 
nho nhỏ. Những bụi cây bao bọc ba phía túp lều, còn cửa chính 
và cửa sổ thì hướng thắng về phía chúng tôi. Có lẽ vụ án mạng 
đã diễn ra ngay ở đây. 

Hốp-kin đưa chúng fôi vào nhà. Anh ta giới thiệu chúng 
tôi với rột người đàn bà mái tóc bạc phơ, mặt mày luôn luôn 
cau có. Đó chính là vợ người bị giết. Những nếp nhăn hằn sâu 
trên khuôn mặt bơ phờ, đòi mắt sâu hoắm, lộ vẻ hoảng sợ. Tất 
cả những cái đó chứng tỏ bà ta đã phải gánh chịu những năm 
tháng đau khổ và cay đắng đến mức nào. Cô con gái có mái 
tóc vàng, nước da xanh mét. Peter đã tạo nên một không khí 
nặng nề và khủng khiếp trong nhà ấy. Chúng tôi cảm thấy dễ 
thở hơn khi bước ra ngoài trời. 

Túp lèu là một công trình xây dựng bằng gỗ rất đơn giản. 
Nó có mái che mông manh và hai cửa số. Một ở ngay sát cửa 
ra vào, cái kia ở trèn bức tường đối điện. Hốp-kin rút chìa 
khoá từ túi quần ra, cúi xuống ổ khoá. Bỗng nhiên anh ta dừng 
bại, kinh ngạc. 

- Có kè muốn bẻ khóa ! - Anh ta nói. 

Thật vậy. Cánh cửa bị sây sát, những vết sước trắng nổi 
rõ trên màu sơn, hình như họ vừa cạy cửa xong. 

Holmes quan sát kỹ cửa số. Rõ ràng có người định mở 
cửa số mà không được. Có lẽ đây là một tên trộm thiếu kinh 
nghiệm. 

- Thật là lạ lùng ! Chiều hôm qua chưa có những vết sước 
này. - Viên thanh tra nói. 

- Cũng có thể là một kẻ ngây ngô, hiếu kỳ nào đó từ trong 
làng đến chăng? - Tôi góp ý. 

- Không thể như thế được. Ít người dám bén mảng tới 
“Ca-bin” này. Ông nghĩ sao ông Holmes? 
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- Chúng ta không gặp may rôi ! 

- Thưa ông, hắn sẽ đến nửa chăng? 

- Rất có thể. Hán thử cạy cửa bằng con dao nhíp bé tí. 
Việc đó không đem lại kết quả. 

- Đêm nay hắn sẽ trở lại với một dụng cụ thích hợp hơn. 

- Đúng, chúng ta phải rình bắt hắn. Còn bây giờ hãy cho 
phép tôi quan sát phía trong “Ca-bin” 

Các vết tích của tấm thảm kịch đã mất, nhưng trong căn 
phòng, đồ đạc vẫn được giữ nguyền y như đêm hôm xảy ra án 
mạng. Suốt hai giờ liền, Holmes chăm chú xem xét từng món. 
Nhưng chưa có kết quà đáng kể. Chỉ có một lần anh tạm 
ngừng và hỏi. 

- Ông có lấy cái gì từ giá này xuống không, Hốp-kin? 

- Tôi không hê đụng đến một thứ nào câ. 

- Ở đây có một cái gì đó đã được lấy ra : Trong góc này 
ít bụi hơn. Có thể một cuốn sách đã nằm ở đây, cũng có thể 
là một cái hộp nhỏ... Thôi, ở đây tôi không thế làm cái gì hơn 
được nữa. Nào, chúng ta cùng đạo chơi trong cánh rừng này, 
ngắm chim và hoa rừng vậy ! Hốn-kin ! Chúng tôi sẽ gặp lại 
ông ở đây muộn hơn. Không hiểu rồi chúng ta có chạm trán 
với anh chàng đã vào đây sáng hôm nay không? 

Khoảng mười hai giờ đêm, chúng tồi đã mai phục xong. 
Hốp-kin muốn để cửa ngỏ, nhưng Holmes lo điều đó sẽ làm 
người lạ sợ hãi. Ô khoá được cài sơ sài đến mức có thể mở nó 
bằng con dao nào cúng được. Holmes bế trí chúng tôi ngồi ở 
ngoài Íèu, Ẩn dưới những bụi cây nhỏ mọc dưới ô cửa sổ thứ 
hai. Như vây nếu hắn thắp đèn thì chúng tòi có thể theo đõi 
được hắn, và sẽ biết rõ hắn làm gì. Ai sẽ làn đến đây? Đó là 
con hổ hung dữ, chỉ có thể chiến thắng nó bằng một cuộc đọ 
sức ác liệt, hay đó chỉ là con chó rừng nhát gan. 

Đầu tiên vọng đến chỗ chúng tôi là những bước chân của 
khách đi đường về muộn cùng với những giọng nói từ phía 
làng. Rồi mọi âm thanh ấy đần đần lắng đi. Cuối cùng cảnh 
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vật hoàn toàn yên tĩnh. Những hạt mưa li ti thầm thì trên tán 
lá. 

Hai giờ ba mươi phút : Giờ phút tối tăm nhất trước khi 
rạng đông đến. Chúng tôi đột nhiền giật mình : Có tiếng cót 
két của cánh cửa hàng rào. Tiếng động rất nhỏ nhưng nghe 
rõ mồn một. Có người nào đó đi theo con đường ngoần ngoèo 
dân đến túp lều. Lại im lặng hồi lâu. Tôi nghĩ đó chỉ là mối 
lo àu giả tạo. Đột nhiên chúng tôi nghe thấy những bước chân 
thận trọng vọng đến phía sau túp lèu. Rồi một lát sau là những 
tiếng loảng xoảng của sắt thép. Hắn toan bẻ khóa chăng? Lần 
này do hắn thao tác khéo hơn hoặc do công cụ tốt hơn nên 
chẳng bao lâu bản lề của cánh cửa bát đầu kêu cọt kẹt. Hộp 
quẹt được bật lèn và ánh sáng của ngọn nến đã rọi sáng phía 
trong căn phòng. Qua bức màn che mỏng chúng tôi nhìn kỹ 
về phía trong nhà. 

Hắn là một người gầy, còn trẻ nhưng có về bệnh tật. Bộ 
ria mép màu đen làm nổi rõ khuôn mặt nhợt nhạt. Có lẽ hắn 
chưa quá hai mươi tuổi. Răng hắn va vào nhau và cả cơ thể 
hắn run rấy vì sợ hãi. Hắn ăn mặc như một tên phóng đăng : 
áo blu-đông, có túi bên rộng thùng thình, chiếc quần thể thao 
cụt ngún, trên đầu là chiếc mũ cát-két bằng da. Hắn len lén 
nhìn quanh một cách lo ngại. Sau đó, hắn đặt cây nến lên bàn, 
lẩn mình vào trong góc phòng. Hắn trở lại với cuốn sổ lớn 
trong tay. Đó là một trong nhứng cuốn nhật ký đi biển nằm 
trên giá sách. Rồi hắn khom mình trước bàn, lật từng trang. 
Bỗng hắn giận dứ đập tay vào tập nhật ký, đặt nó xuống bàn 
và thổi tắt ngọn lửa. 

Hắn chưa kịp trở ra thì đã bị Hốn-kín túm lấy cổ áo. Tôi 
nghe một tiếng thét man dại. Kê gian hiểu rằng hắn đã sa lưới. 
Ngọn nến lại được thắp sáng, hắn run rẩy trong tay người 
thanh tra. 

- Ảnh là ai và làm gì ở đây? - Hốp-kin hỏi. 

Gã thanh niên cố trấn tĩnh : 
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- Các ông là thám tử? Xin thề với các ông là tôi không 
hề tham dự vào chuyện đó. 

- Điều ấy rồi sẽ rõ. Trước tiền anh hãy cho biết tên anh 
là gì? - Hốp kin hải. 

- John Hopley Neligan. 

Hoìmes và Hốp-kin nhìn nhau. 

- Anh làm gì ở đây? 

- Tôi có thể hy vọng các ông không tiết lộ bí mật của tôi 
chứ? 

- Chúng tôi sẽ làm việc theo luật pháp. Biết làm sao được. 

- Như vậy thì tôi có quyên cự tuyệt không? 

- Nếu anh không nói, anh buộc phải ra tòa. 

Gaã thanh niên giật mình : 

- Vậy thì tôi sẽ nói. Tại sao tôi khòng nói. Có khi nào ông 
nghe nói về Dawson & Neligan không? 

Theo nét mặt của Hốp-kin, tôi biết anh ta không hề biết 
gì về những cái tên này. Nhưng Holmes bỗng giật mình và 
bảo : 

- Ảnh muốn nói về các chủ trương của nhà băng phương 
Tây? Họ đã bị vỡ nợ một triệu đồng, rồi Neligan biến mất phải 
không? | 

- Đúng. Neligan là cha của tôi. 

Rốt cuộc, một cái gì đó thật sự đã được làm sáng tỏ. 
Nhưng, toàn bộ vấn đề còn nằm giửa chú nhà băng với viên 
thuyền trưởng. Chính chiếc lao xiền cá của ông ta đã ghim 
người thuyên trưởng vào tường. 

Chúng tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện của người trai 
trẻ. 

- Thực tế, sự vỡ nợ này chỉ làm thiệt hại đến một mình 
cha tôi. Dawson đã chuồn từ trước. Lúc bấy giờ tôi mới mười 
tuổi, song tôi đã hiểu và cảm thấy tất cả sự ô nhục và nỗi 
khủng khiếp của những gì đã xảy ra. Mọi người nói là cha tôi 
đánh cắp mọi giấy tờ quan trọng và bỏ chạy. Điều đó không 
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đúng. Cha tôi cả quyết là nếu có thời gian, ông sẽ thanh toán 
đủ tiền cho mọi khách hàng. Cha tôi tới Thụy Điển trên một 
chiếc thuyền buôm nhỏ trước khi có lệnh bắt ông. Tôi nhớ đêm 
cuối cùng khi từ biệt mẹ tôi, ông để lại ở chỗ chúng tôi bằng 
kê khai các giấy tờ quan trọng mà ông mang theo mình. Ông 
thè là sẽ khôi phục tên tuổi của mình. Từ đấy, chúng tôi không 
còn tin tức về ông. Cả con thuyền lẫn cha tôi đều mất tích. 
Mẹ con tôi đèu tin rằng ông đã chết trên biển. Trong quan 
hệ gia đình, chúng tôi có một người bạn thân. Gần đây, anh 
cho biết là có một số tài liệu quan trọng của cha tôi lại xuất 
hiện ở Luân Đôn. Chúng tôi hết sức ngạc nhiên. Tôi bỏ ra 
hàng tháng trời để tìm kiếm, trải qua nhiều thất bại và trắc 
trở. Cuối cùng xác định được thuyền trưởng Peter đem bán 
chúng. 

Tôi hắt đâu dò hổi về ông ta. Tôi biết òng từng chỉ huy 
con tàu đánh cá voi trở về từ Bắc Cực, đúng vào thời gian cha 
tôi đi tới Thụy Điển. Mùa thu năm ấy tiết trời xấu, trên biển 
thường có giông bão. Con thuyên bé nhỏ của cha tôi có lẽ bị 
trôi đạt về phía Bắc. Ở đó, con tàu của thuyền trưởng Peter 
Carey có thể sẽ gặp nó. Nếu sự thật là như vậy, thì cha tôi 
thất lạc ở đâu? 

Tòi đi tới Sussex để thăm viên thuyền trưởng, nhưng ông 
đã chết. Tòi được đọc những trang mô tả “Ca-bin tàu” của ông 
trong biên hản điều tra, tôi nhận ra điều này : Những tập nhật 
ký đi biển xưa kia của ông ta vẫn đang nằm ở đó. Tôi sẽ mân 
nguyện nếu được đọc và được biết chuyện gì đã xây ra vào 
tháng tám năm 1883 trên con tàu “ Sừng biển”. Đàm hôm 
qua tôi gắng đoạt lấy tập nhật ký nhưng không thể mở được 
cửa. Hôm nay tôi vào được đây song những trang có liên quan 
đến ngày tháng ấy đã bị xé, và đúng lúc ấy các ông đã tứm 
lấy tòi... 

- Tất cả chỉ có vậy thôi sao? - Hốp-kin hỏi. 

- Vàng, đó là tất cả sự thật. - Mắt chàng trai đảo quanh 
khi nói những từ này. 
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- Anh không nói gì thềm nửa chớ? 

- Không ạ Í 

- Trước đêm hôm qua anh không ở đây sao? 

- Không. 

- Ảnh giải thích như thế nào vê cái này? 

Hốp-lún nhấn giọng khi chìa cho hắn coi cuốn sổ tay với 
hàng chứ đầu của tên hắn trên trang thứ nhất và những vết 
máu ở ngoài bìa. `~” 

Người thanh niên hoàn toàn thất vọng. Hắn đưa tay ôm 
lấy mặt, toàn thân rung lên : 

- “Các ông lấy nó ở đâu vậy”. Hắn rên rỉ. “Tồi... tôi không 
biết. Tôi nghĩ là tôi đánh mất nó ở khách sạn”. 

- “Đúng vậy !” Hốp-kin lạnh lùng nói. “Nếu anh chưa nói 
thì bây giờ sẽ phải nói tại tòa. Hãy cùng đi với chúng tôi đến 
Sở cảnh sát... Ông Holmes ạ, tôi rất biết ơn ông cùng bạn ông, 
đã đến đây giúp tôi. Thì ra, không cần đến các ông mà tôi vẫn 
thành công. Những căn phòng ở khách sạn đã dành sẵn chờ 
các ông”. 

Sáng hôm sau,chúng tôi quay trở về Luân Đôn. 

- Này ! Watson ! Ý kiến của anh về những chuyện đó ra 
sao? - Holmes hỏi. 

- Tôi thấy anh không hài lòng. 

- Tôi hoàn toàn thỏa mân. Có điều tôi thất vọng về 
Hốp-kin. Tôi chờ đợi ở anh ta một cái gì hơn thế kia. Luôn 
luôn có phương án thứ hai để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra. 
Cần phải tìm kiếm nó. Đó là nguyên tắc trước tiên của công 
việc điều tra hình sự. 

- Ở đây cách giải quyết thứ hai như thế nào. 

- Tôi chưa thể nói trước được điều gì, song tôi sẽ theo đuối 
con đường đó đến cùng. 

Một vài bức thư đang chờ Holmes ở đường Baker. Anh 
vội cầm lấy một lá, bóc ra xem rồi bật cười đắc thắng. 
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- Thật tuyệt vời, phương án thứ hai đã chín muôi. Ánh 
có thấy mẩu điện tín không? Hãy thảo cho tôi đi : “Sưmmør, 
phái uiên tòàu thủy Ralchƒf Highuay, Húy đến ba người uào 10 
giờ sớng mươi. Bo-sỉ”. Và bức điện thứ hai : "Điều tra uiên 
Hôp-bin đường Lor 46, Brirton. Hãy tới ăn sóng uờo ngùy mai 
lúc 9 giờ 30. Rất quan trọng. Hãy điện, nếu khồng thể đến 
được. Sherlocsk Holmes". Thế đấy, thằng qủy này đã săn đuổi 
tôi suốt mười ngày nay, giờ đây tôi muốn thoát khỏi nó, Ngày 
mai. 

Đúng giờ hẹn, thanh tra Hốp-kin có mặt. Tât cả chúng 
tôi cùng ngôi ăn bữa sáng ngon lành. Hốp-kin rất sảng khoái, 

- Ông có tin là sự giải thích của ông đúng đắn không? 
- Holmes quay về phía người thanh tra hỏi. 

- Còn thế nào nữa ! Hai năm rõ mười. 

- Thế mà theo tôi, công việc chưa kết thúc. 

- Cồn có gi nứa đâu? : 

- Phải chăng những lời giải thích của ông đã bao quát mọi 
phương điện của công việc? 

- Hiển nhiên là như vậy ! Chàng trai Neligan vào làng 
và đến khách sạn đúng cái ngày xảy ra vụ án mạng. Tôi đến 
đấy làm ra vẻ như để chơi bóng. Phòng hắn ỡ tầng một. Đêm 
đó, hắn đi đến Woodman's Lee để gặp Peter tại túp lêu, hục 
hặc với Peter và dùng lao xiên cá giết ông ta. Khiếp đảm, hắn 
chạy ra khỏí túp lều, đánh rơi cuốn sổ xuống nên nhà. Hắn 
mang cuốn số đến vì hắn muốn cật vấn Peter về một giấy tờ 
quan trọng. Chắc ông đã thấy rằng một vài giấy tờ có giá trị 
được đánh dấu bằng các chữ thập trong số. Đó là những giấy 
tờ được bán ở thị trường Luân Đôn. Nhưng phân lớn giấy tờ 
còn nằm ở Ca-bin tàu. Neligan muốn chiếm lấy những giấy tờ 
này để trả nợ cho cha mình. Sau khi tháo chạy, hắn không 
dám đến gần túp lều nữa. Thế nhưng cuối cùng hắn kiên quyết 
đoạt lấy cho bằng được những tin tức cân thiết. Thật đơn giản 
và sáng tỏ. 

Holmes mỉm cười lắc đầu : 
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- Giả thiết của ông chưa vứng. Ông đã thử chọc thủng 
một xác chết băng chiếc xiên cá chưa? Chưa hã? Thế đấy, ông 
phải đạc biệt lưu ý tới chỉ tiết này. Anh bạn Watson có thể 
kể cho ông nghe là tôi đã mất cả buổi sáng để tập làm việc 
đó như thế nào. Thật không chút dễ dàng như ta tưởng đâu. 
Phải cần hai bàn tay mạnh mẽ và được rèn luyện. Nhát đâm 
vào viên thuyền trưởng mạnh đến nỗi chiếc lao xuyên qua thân 
thế ông ta, rồi lại cắm sâu vào tường gỗ. Một chàng trai ốm 
yếu làm sao làm được chuyện đó? Anh ta có phải là người uống 
vượu với “ Peter hung bạo” vào cái đêm khuya đó không? Có 
phải hóng trông nghièng của anh ta được nhìn thấy qua bức 
rèm cửa số hai ngày trước đó khòng? Không, không phải 
Hðp-kin ạ ! Chúng ta buộc phải tìm một kẻ nào đó đáng sợ 
hơn kia. 

Trong khi Holmes nói, gương mặt của người thanh tra 
trông càng dài ra. Mọi tính toán và hy vọng của anh ta bị sụp 
để. Nhưng anh ta chưa quy hàng. 

- Ông Holmas ạ ! Ông không thể phủ định việc Neligan 
có mặt ở túp lèu vào đêm đó được. Cuốn số là bằng chứng 
hùng hồn. Theo tồi, đối với tòa án, các tư liệu đã đây đủ. Ông 
cho rằng còn có chỗ chưa thuyết phục, nhưng điều chủ yếu 
nhất, là anh ta đã bị giam giửứ. Còn con người “đáng sợ hơn” 
của ông thì tôi chưa được tròng thấy. 

- “Dường như con người ấy đang đến”, Holmes điềm tĩnh 
trả lời. “Watson,anh hãy càm lấy khẩu súng này đi”. HoÌmes 
đứng lên và đặt mảnh giấy chi chít những dòng chứ lên bàn 
rồi nép vào bên cạnh. “Bay giờ chúng ta hãy sẵn sàng !” Anh 
nói thêm. 

Có những giọng nói thô tục vang vào tai chúng tôi. Sau 
đó, bà Hớt-xơn đẩy cửa bước vào. Bà cho biết có ba người đàn 
ông hỏi thuyên trưởng Ba-si. 

- Hãy cho họ vào từng người một. - Holmes nói. 

Đầu tiên một người thấp, mập, má đỏ hông, bộ râu quai 
nhón rậm rạp, bước vào. Holmes rút trong túi ra một bức thư. 
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- Anh tên là gì? - Holmes hỏi. 

- Giêm. 

- Tôi rất tiếc, Giềm. Đây là nửa đồng Souverain. Hãy đi 
vào phòng bên và chờ một lát vậy. 

Người thứ hai là một anh chàng đầu trọc, cao ngắng và 
gây đét. Nước da của hắn có về bệnh hoạn. Hắn tên là Pat-ti, 
Hắn cũng bị từ chối và nhận lậnh chờ đợi, sau khi được cho 
nửa đồng souverain. 

Người khách thứ ba có bộ mặt hung đứ, tóc và râu rậm 
rạp. Từ đưới đôi lông mày rậm rì, hai con mắt u ám của hắn 
sáng lên can đảm. Hắn chào mọi người rồi cọ cọ chiếc mũ 
cát-két vào tay trong thế đứng của người đi biển. 

- Ảnh tên là gì? - Holmes hỏi, 

- Patrick Cairns. 

- Thợ phóng lao phải không? 

- Đúng vậy. Hai mươi sáu chuyến biển. 

- Hình như từ Dundee tới? 

- Đúng vậy. 

- Ảnh có đồng ý đi trên tàu thám hiếm không? 

- Tiền công bao nhiều? 

- Tám bảng Anh một tháng. Anh có thể khởi hành ngay 
được chưa? 

- Chỉ cần nhận trang thiết bị. 

- Ảnh có giấy tờ chưa? 

- Có. Thưa ông. 

Hắn rút trong túi ra một bó giấy lem luốc và sờn nát. 
Holmes lướt nhìn rồi trả lại cho hấn, 

- Tôi đang cần một người như thế. Bản hợp đồng ở trên 
bàn kia. Hay ký đi ! Mọi việc thế là xong. 

- Ký vào đây hả? - Hắn hỏi sau khi cúi khom lưng xuống 
bàn. 
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Holmes cúi xuống ngang vai hắn rồi dùng hai tay thít 
chặt lấy cổ hắn. 

- Giờ đây thì mọi chuyện đã đâu vào đấy ! - Holmes nói. 

Tôi nghe thấy tiếng loảng xoảng của thép và tiếng rống 
giận dử của con bò đực. Giữa lúc đó, HoÌmes cùng tên thủy 
thủ lần lóc trên nền nhà. Tên thủy thủ có sức mạnh thật ghê 
gớm. Holmes khéo léo đeo vào tay hắn chiếc còng sắt. Thế mà 
hắn vẫn hung băng. Lập tức tôi cùng Hốp-kin nhảy bổ vào 
giúp Holmes. Khi nòng súng lục dí sát vào thái dương, hắn mới 
chịu đứng yên. Chúng tôi trói chặt chân hắn, dựng hắn lên. 

- “Tôi cần phải xin lỗi ông, ông Hốp-kin ạ !? Sherloesk 
Hoìmes nói. “Trứng la-coóc đã nguội mất rồi. Nhưng sự thành 
công này sẽ giúp ông ăn ngon miệng”. 

Hốp-kin lặng người đi vì kinh ngạc. Cuối cùng anh buột 
miệng nói, mặt đỏ bừng : 

- Hình như ngay từ đầu tôi đã làm một điêu ngu ngốc. 
Không bao giờ được quên rằng ông là người thầy, còn tôi chỉ 
là người học trò. Cho đến giờ tôi vẫn chưa hiểu ông đã tiến 
hành công việc như thế nào? 

- “Thôi được !”. HoÌmes từ tốn nói. “Tất cả chúng ta đều 
được trưởng thành trong những sơ sót của mình. Từ bây giờ 
anh hãy luôn nhớ điều này : không nên bỏ qua phương án thứ 
hai trong khi tìm hiểu sự việc. Anh bị cuốn hút bởi chàng 
Neligan tới mức quên mất Patrick Cairns. Vì đây mới chính 
là kẻ giết Peter. 

Giọng khàn của tên thủy thú ngắt lời anh : 

- Hãy nghe đây, các ông ! Tói không buồn vì bị bắt ! Thế 
nhưng iôi không phải là kẻ giết Peter. Phải gọi như thế này 
mới phải : “Kẻ bị buộc phải giết Peter !" Đây là bai việc hoàn 
toàn khác nhau. Có thể các ông không tin? 

- Chúng tôi sẵn lòng nghe tất cả những gì anh muốn thổ 
lộ. - Holmes nói. 

- Tôi sẽ nói ít thôi ! Nhưng hoàn toàn là sự thật. Tôi biết 
tánh tình của “ Peter hung bạo”. Và khi ông ta cầm dao thì 
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tôi túm lấy chiếc lao xiền cá, bởi tôi hiểu rằng trong hai chúng 
tôi, chỉ có một người được sống thôi. Và ông ấy đã chết. Có 
thể điều đó cũng được goi là sự giết người. Giờ đây tôi hài lòng 
vì tôi thích được tắt thở bởi sợi dây thòng lọng hơn là bởi con 
dao của “gã hung bạo” thọc sâu vào tím tôi. 

- Vì sao anh có mặt trong ngôi nhà của ông ta? - Holmes 
hỏi. 

- “Tôi sẽ kế mọi chuyện theo trình tự của chúng. Chỉ có 
điều hãy cho tôi ngồi xuống để dễ nói hơn. Chuyện này bắt đâu 
trong tháng tám năm 1883. Peter là chủ con tàu "Sừng biển". 
Còn tôi là thợ phóng lao dự phòng. Sau khi len lỏi qua những 
tảng băng, chúng tôi trở về nhà. Gió ngược chiều tạt vào 
chúng tôi, còn cơn bão biển thì suốt một tuần liền không hề 
địu đi. Đột nhiên chúng tôi đụng phải một chiếc thuyền nhỏ 
đang trôi dạt vè phương Bác. Trên tàu chỉ còn một người sống 
sót, nhưng người đó không phải là thủy thủ. Có lẽ những người 
trên thuyền đã xuống ca-nô để vào bờ biển Na Ủy và đã chết 
đuổi hết rồi. 

“Chúng tôi dìu người bị nạn lên thuyên mình. Ông ta trò 
chuyện hồi lâu với người thuyền trưởng trong ca-bin. Đồ đạc 
của ông chỉ gôm có một hộp sắt tây. Theo chỗ tôi biết thì 
không một ai gọi tên người đó lấy một lần. Sang đêm thứ hai, 
ông biến mất. Người ta kháo nhau rằng có lẽ chính ông nhảy 
xuống nước, cũng có lẽ ông ta ngã ra khỏi mạn tàu. Đêm ấy 
nổi lên một cơn giông rất mạnh. Chỉ có một người biết được 
nhứng gì đã xảy ra. Đó là tôi, chính mắt tôi đã trông thấy viên 
thuyền trưởng túm lấy chân ông ta quảng xuống biển. 

“Tôi im lặng như hến, chờ xem cái gì sẽ tiếp tục. Đến 
Scotland, thì không còn ai nhớ và hỏi về chuyện này nứa. 
Chẳng bao lâu Peter xin nghỉ hưu. Phải nhiêu năm sau, tôi mới 
biết chỗ ông ta cư trú. Tôi đoán là ông ta nhúng tay vào tội 
ác chỉ vì chiếc hộp sắt tây ấy. Tôi nghĩ là ông sẽ chía tiền cho 
tôi. Tôi đì đến yêu cầu ông cho tôi một ít tiền. Đêm đâu tiền, 
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ông ta xử sự một cách biết điều. Ông hứa sẽ cho tôi một khoản 
tiền để tôi mãi mãi rời khỏi biển cả. Hai đêm sau chúng tôi 
sẽ thỏa thuận dứt khoát. Tôi đến và thấy òng ta trong cơn say. 
Chúng tôi ngồi uống rượu và bắt đầu nói về thời gian trước 
kia. Ông càng uống nhiều, tôi càng ít ưa nhìn vẻ mặt của ông. 
Tôi để ý đến chiếc lao xiên cá trên tường. Có thể nó sẽ cần 
thiết cho tôi. Và cuối cùng điều đó đã đến. Ông ta giật lấy con 
dao xếp lớn sấn đến tôi, miệng phun ra cả nước miếng lẫn 
những lời chửi rủa. Tôi nhận ra ông ta sẵn sàng lao mình vào 
tội lội. Nhưng ông chưa kịp mở dao thì tôi đã sử dụng chiếc 
lao xiền cá. Ông rú lên thê thảm ! Máu tuôn trào. Tôi đứng 
im và chờ. Thế nhưng chung quanh vẫn yên ắng. Tồi lấy lại 
bình tĩnh. Nhìn quanh, tôi thấy chiếc hộp sắt tây đang nằm 
trên giá sácb ; tôi lấy nó và lủi khỏi căn lèu. Nhưng tôi lại để 
quên túi đụng thuốc lá trên bàn. 

“Vừa ra ngoài, tôi bỗng nghe có tiếng bước chân. Tôi lẩn 
mình vào bụi cây. Có một người đang lên tới lầu. Hắn vào 
trong phòng rồi la lèn như một người khùng.Sau đó, hắn ba 
chân bốn cảng chạy ra ngoài. Tôi ranh mãnh hơn, đi bộ vượt 
qua mười dặm, nhảy lên tàu và đi đến Luân Đôn. 

“Tôi mở chiếc hộp ra. Té ra trong đó không có lấy một 
đồng chỉnh. Trong hộp chỉ có giấy tờ. Tôi không có ý định bán 
nó. Tôi làm vào thế bí. Ở Luân Đôn, tôi không có một đồng 
dính túi. Thấy thông báo thu nhận thợ phóng lao,tôi liền đi tới 
chi nhánh đường biển và họ chuyển tôi đến đây. 

- “Nhứng lời khai rất đáng tin cậy !° Holmes nói trong 
khi anh đứng dậy và bắt đầu hút thuốc, Hốp-kin ạ ! Ông cần 
áp giải ngay kẻ phạm tội tới nơi chắc chắn hơn". 

- Ông Holmes ạ ! Đến bây giờ tôi vẫn chưa hiếu ông đạt 
kết quả như thế bằng cách nào? - Hốp-kin nói. 

- Đơn giản thôi ! Tôi sớm biết cuốn sổ. Nó làm tôi quẫn 
trí như anh. Nhưng tất cả những øì tôi nghe được về công việc 
này chỉ đưa tới một khuynh. hưởng : sức mạnh đứng gồm, kỹ 
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nồng sử dung lao xiền. cú, chai rượu rưưn, túi thuốc dựng làm 
bằng da hải cu uới thứ thuốc nặng. - Tết cả những thứ ấy 
nói về người thủy thú, hơn nữa về người đánh cá voi. Tôi đã 
tin là chứ cái đầu tiên của tên người “P. K.” chỉ là sự trùng 
hợp ngẫu nhiên. Túi thuốc lá không phải là của Peter Carey 
(bởi ông ta ít hút thuốc và trong “ca-bin tàu” của ông không 
tìm thấy tẩu thuốc), mà của Patrick Cairns. Ông còn nhớ tôi 
có hỏi là trong “ca bin tàu” có uých-ky và cô-nhắc không. Ông 
trả lời rằng có. Có ai lại uống rượu rum, khi trong tay có 
cô-nhắc và uých- ky? Quả vậy, chỉ có thuỷ thủ mới uống rượu 
rum. 

- Ông truy tìm như thế nào? 

- Người thuỷ thủ này chỉ có thể là một trong những số 
người cùng đi biển với Peter trên con tàu “Sừng biển”. Theo 
chỗ tôi biết thì Peter hung bạo chưa bao giờ đi biển trên một 
con tàu khác. Tôi đã mất ba ngày để gởi các bức điện đến 
Dundee để xác mình những người trong đội thuỷ thủ trên tàu 
“Sừng biển” vào năm 1883. Khi tôi biết là trong danh sách 
thợ phóng lao có Patrick Cairns thì sự điều tra của tôi coi như 
đã kết thúc. Tôi đoán người này hiện nay đang ở Luân Đôn 
và có ý định rời khỏi Anh quốc trong thời gian sắp tới. Cho 
nên tôi bịa ra cái gọi là “Đoàn thám hiểm Bắc cực”, đè xuất 
những điều kiện cám đỗ đối với những người thợ phóng lao. 

- Thật tuyệt vời ! Đơn giản đến tuyệt vời ! - Hốp-kin thốt 
lên. 

- Ông cần nhanh chóng thả anh chàng Neligan ra và xin 
lỗi anh ta. Cũng cần trả lại anh ấy chiếc hộp sắt tây. Xe đến 
kia rồi ! 
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Tên tống tiền ngoại hạng 


Một ngày mùa đông. Trời băng giá. Khi Holmes thắp đèn, 
ánh sáng chiếu lên một tấm danh thiếp đặt trên bàn. Anh câm 
lấy và với một lời than thở, anh liệng nó xuống đất. Tôi lượm 
lên : 

“Chœrles Auguste Miluerton 

Appiedore Touers 

Hampsiteœl 

Đại lý kính doønh" 

- Ài vậy? 

- “KÑá đồi bại nhất trong thủ đô”. Holmes trả lời, ngồi 
xuống và duỗi đôi chân đài ra trước ngọn lửa. “Mặt sau tấm 
thiếp có viết gì không?”. 

Tôi lật thiếp lại : 

- Có. Sẽ tới vào hồi 6 giờ 30. 

- Hừm ! Gân đến giờ rồi. Trong cuộc đời, tôi từng đụng 
đầu với năm mươi tên sát nhân ; nhưng kẻ tồi tàn nhất trong 
bọn đó cũng chưa bao giờ gây cho tôi một sự ghè tởm hằng 
- gã này. Vì nghề nghiệp, tôi buộc lòng phải gặp hắn : thật ra 
hắn sắp tới đây theo lời mời của tôi. 

- Nhưng hắn là ai vậy? 

- Hắn là vua của những tên chuyên đe doạ để tống tiền. 
Tội nghiệp thay cho người đàn ông và nhất là người đàn bà 
nào bị rơi vào trong tay của hắn. Với một nụ cười thật hiền, 
hắn sẽ vắt, sẽ vắt mãi cho tới khi nào trái chanh chỉ cờn là 
cái vỏ. Hắn hành động như thế này : Hán dùng số tiền thật 
lớn để mua những lá thư làm “"Hên lụy" đến cuộc đời của 
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những người giàu sang hoặc có danh 0uong trong xố hội thượng 
ưu Hắn nhận những món hàng đó không những từ các đây 
tớ, các hà hàu phòng mà còn ở những tên vô lại đã chỉnh phục 
được các thiếu nử cả tin... Có lan hắn đã trả bảy trăm đồng 
bảng cho một người phục vụ ở khách sạn để lấy một tờ giấy 
chỉ vỏn vẹn có hai đờng chữ : Thế rồi một gia đình đã không 
ngóc đầu lên nổi. Trong cái thành phố này, hàng trăm và hàng 
trăm người tái mặt khi nghe nhắc tới tên hắn. Hắn giứ kỹ một 
tấm danh thiếp trong nhiều năm và sau cùng hắn đem nó ra 
đặt trước mặt khổ chủ và đòi một số tiền gấp mấy chục lần 
số vốn đã bỏ ra. 

- Nhưng sau cùng, chắc gã phải sa vào lưới của pháp luật 
chứ? - Tôi hỏi. 

- Theo lý thuyết thì như thế ! Nhưng thực tế thì chẳng 
bao giờ. Lấy ví dụ, một người đàn bà sẽ có lợi ích gì khi làm 
cho y bị kết án vài tháng tù, để rồi sau đó bà bị phá sản và 
tiêu tan danh dự? Rõ ràng các nạn nhân của hắn khòng dám 
trả đòn. Cần phải có những vũ khí khác mới hạ được hắn. 

- Vậy tại sao anh mời hắn tới? 

- Một nứ thân chủ đã nhờ tôi giải quyết trường hợp đáng 
thương của cô. Đó là cô E-va, cô gái sẽ làm lễ thành hôn với 
bá tước Đô-vơ. Tên vô lại có trong tay một vài lá thư, những 
lá thư chỉ do không thận trọng mà thôi. Cô đã viết những thư 
đó cho một điền chủ trai trẻ ở nông thôn. Nhưng nơi một 
người ghen tuông, lá thư đó đủ làm tan vỡ cuộc đính hôn. Gã 
Mil-vơ hứa sẽ gởi những lá thư đó đến ông bá tước, nếu trước 
đó hắn chưa nhận được một món tiền chuộc. Tôi được giao phó 
cho việc mua lại lá thư với giá thấp. 

Có tiếng bánh xe và móng ngựa từ dưới đường phố vọng 
lên. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy một cỗ xe đủ tiện nghỉ, do hai 
con ngựa kéo, Người hầu mở cánh cửa xe. Một người nhỏ, 
khỏe, mặc áo măng-tô may bằng da lông thú bước xuống, đi 
lên nhà chúng tôi. 
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“Tên lưu manh Mil-vơ này trạc năm mươi tuổi. Ông ta có 
một cái đầu oai nghiêm và thông minh. Bộ mặt tròn trĩnh và 
hồng hào, không có râu, trên đôi môi luôn nở một nụ cười. Cặp 
mắt xám soi mói lấp lánh đằng sau cặp kính bằng vàng. Giọng 
nói cũng ngọt ngào và êm ái như thái độ của ông La. 

Hoìmes không thèm bắt cái bàn tay nhỏ bé phì nộn và 
nhìn vào ông khách với vẻ mặt sắt đá. Nụ cười của Mil-vơ nở 
rộng. Ông ta nhún vai, cởi cái áo lòng ra, gấp lại hết sức cẩn 
thận trên thành ghế và ngồi xuống. 

- “Còn ông này?” Hắn nói với một cử chỉ bâng quơ phác 
vê hướng tôi. “Có kín đáo không?” 

- Bác sĩ đây là bạn và là người hợp tác với tôi. 

- Tốt, thưa ông Holmes. Chính vì quyền lợi của thàn chủ 
ông mà tôi đã đặt ra câu hỏi đó. Vụ này thật là quá tế nhị... 

- Bác sĩ Watson có nghe nói về chuyện đó. 

- Ông nói ông là người đại diện cho công nương E-va. ô 
ấy có thuận cho ông theo những điều kiện của tôi không? 

- Điều kiện của ông như thế nào? 

- Bảy ngàn bảng, 

- Nếu không?... 

- Nội trong ngày 14 mà không có tiền thì đám cưới chắc 
sẽ không được cử hành vào ngày 18. 

Cái nụ cười nhã nhặn hơn bao giờ hết. Holmes suy nghĩ 
rất dữ, sau cùng anh nói : 

- Tôi có cảm tưởng là ông coi vụ này chắc ăn lắm. Tuy 
nhiên tôi sẽ khuyên cô ấy thố lộ tất cả cầu chuyện với người 
chồng, rồi tự đặt mình dưới lòng độ lượng của phu quân. 

Mil-vơ khây một tiếng cười nhỏ : 

- Ông không biết gì về ông bá tước ! 

- Có điều gì xấu xa trong những lá thư đó? - Anh hỏi. 

- “Chúng có tính bốc đồng... Rất bốc đồng !” Mil-vơ mỉm 
cười, trả lời. “Công nương đúng là một người viết thư nhiều 
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tài trí Nhưng tôi có thể khẳng định với ông rằng bá tước 
Đô-vơ sẽ không tán thưởng chút nào cái phong cách bông lơn 
như trong những lá thư đó. Tuy nhiên, vì òng phán xét theo 
cách khác, chúng ta hãy dừng lại đây”, 

Hắn đứng lên và gỡ lấy cái áo choàng lông. 

Holmes bị làm nhục, mặt tái xám vì giận dữ : 

- Hãy khoan ! Ông đi mau quá. Tất nhiên là chúng tôi 
mong muốn được tránh mọi tai tiếng trong vụ này, chúng tôi 
có thể cố gắng... 

Mil-vơ lại buông mình xuống ghế. 

- Tôi tin chắc là ðng sẽ nhìn vụ việc dưới góc độ đó ! 

- Nhưng,công nương E-va lại không giàu có gì. Số tiên mà 
ông đòi vượt quá mọi khả năng của cô. Vậy thì tôi mong ông 
hãy giảm những đòi hỏi xuống. Xin hãy tin tôi, 2000 bảng là 
giá cao nhất mà cô ấy có thể trả. 

Nụ cười của Mil-vơ lại nở rộng và hắn nháy mắt với 
chúng tôi một cách ranh mãnh. 

- Tôi biết ông nói thật về của cải của công nương E-va. 
Nhưng mặt khác, ông sẽ nhìn nhận rõ rằng đám cưới của một 
mệnh phụ là một cơ hội mơ ước cho những bạn bè và gia đình 
của cô đâu. Tôi tin rằng họ sẽ ưng thuận một cố gắng nhỏ cho 
vinh dự của cò. Hãy để cho tôi nói với họ rằng những lá thư 
nhỏ bé này sẽ được đón nhận nồng hậu hơn.3à tất cả những 
cây đèn nến và tất cả những lọ đựng bơ ở Luân Đôn ! 

- Không thể được ! 

- “Chúa ơi, rủi ro biết mấy !” Mil-vd kêu lớn khi hắn rút 
từ trong túi ra một cuốn số tay lớn. “Hãy nhìn cái này coi !...” 

Hắn giơ ra một tờ giấy nhỏ có hình các huy hiệu trên 
phong bì. 

- “Cái này thuộc vè...úi chà, thật không tử tế khi nói ra 
cái tên trước buổi sáng ngày mai ! Nhưng sáng mai, lá thư 
này sẽ lọt vào tay ông chồng một mệnh phụ phu nhân. Và sở 
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di có chuyện đó vì bà ta không chịu đem đổi những hạt kim 
cương thật lấy những viên kim cương giả. Hắn ông còn nhớ 
vụ cô Mi-lê và đại tá Đô-ki đấy chứ? Chỉ bai ngày trước khí 
cử hành hồn lễ, nhật báo Bưu điện Buổi sáng đã đăng một mục 
nhỏ loan tin cuộc hôn nhân bất thành. Tại sao vậy nhị? Một 
ngàn hai trăm bảng hẳn đã dàn xếp ổn thỏa ! Ông làm tôi 
ngạc nhiên thật đấy. Ông Holmes ạ !". 

- Tôi đoan chắc với ông rằng công nương E-va không thể 
nào gom góp đủ tiền theo ý ông. Chắc chấn là ông sẽ có lợi 
khi nhận số tiền thiết thực mà tôi đề nghị, còn hơn là phá hủy 
sự nghiệp một người đàn bà. Sự phá hoại ấy sẽ chắng đưa đến 
cho ông cái gì cả ! 

- Ấy đấy, ông đã lầm to rồi, thưa òng Holmes. Sau một 
vụ tai tiếng, tôi sẽ thu lợi nhiều hơn nữa ! Tôi hiện đang có 
tám hoặc mười vụ tương tự. Nếu có lời đôn đại rằng “không 
dễ gì lay chuyên được ngài Charles Auguste Milverton trong 
vụ công nương E-va”, thì sau đó tôi nói bao nhiêu người ta 
cũng phải nghe, không ai đám cò kè với tôi. Ông thấy rõ quan 
điểm của tôi chứ? 

Holmes nhảy ra khỏi ghế : 

- Tôi đứng sau lưng hắn, Watson ! Đừng để cho hắn ra 
khỏi đây ! Giờ đây, chúng ta hãy coi cuốn sổ này có những 
8ì. 

Mil-vơ đã chưồn như một con chuột tối đầu phòng bên 
kia và đứng dựa lưng vào tường. 

- “Ông Holmes”, hắn nói, sau khi lật cái áo lông lại và 
chìa ra cái báng một khẩu súng lục lớn. “Việc này đã xảy ra 
cả ngàn lần và chẳng bao giờ đưa ra một lối thoát tốt đẹp nào. 
Tòi đoan chắc với ông rằng tôi được vũ trang tới tận răng và 
tôi sẵn sàng nổ súng, tôi có luật pháp bênh vực. Và chăng tôi 
không bao giờ lại mang theo nhứng lá thư trong cuốn số này. 
Giờ đây, thưa quý ông, tôi còn có nhiều cuộc hẹn khác trong 
tối nay và con đường đi tới Hampstead thì còn xa”. 
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Hắn tiến lên, mặc áo choàng vào và không quên hườm 
sắn khẩu súng, rồi đi ra cửa. Tôi nắm lấy một cái ghế, nhưng 
Holmes lắc đầu và tôi đặt ghế xuống. Sau một tiếng chào, một 
nụ cười và một cái nháy mắt, Mil-vơ đi ra. Lát sau, có tiếng 
cánh cửa xe dập lại. Và tiếng những bánh xe lăn trên đường. 

Holmes ngồi gần lò sưởi, hai bàn tay thọc sâu trong túi 
quần, cầm gục xuống ngực, đôi mắt chăm chú nhìn lèn nhứng 
cục than đang tàn. Trong nửa tiếng đồng hồ, anh ngồi yên 
lặng và bất động. Rồi thì, với cử chỉ của một người đã lấy một 
quyết định, anh đứng lên và bỏ sang phòng riêng. Một lát sau, 
từ trong đó bước ra một chú công nhân thư thái,có rầu rậm 
và bước đi với dáng điệu “ta đây”. Trước khi xuống phố, anh 
mồi cái tẩu bằng đất vào ngọn đèn. 

- Tôi sẽ vẽ, anh Watson ! 

Anh biến vào trong bóng đêm. Tôi biết rõ là anh đã tuyên 
chiến với tên tống tiền ngoại hạng này. 

Trong vài ngày, Holmes đi về vào bất cứ giờ giấc nào dưới 
lớp giá trang đó. Ngoài một câu giúp tôi hiểu là anh đã tiêu 
thì giờ ở vùng Hampstead và thì giờ đó đã không phi phạm, 
còn thì tôi không biết gì hơn. Tuy nhiên, sau cùng vào một 
buổi tối mà cơn phong ba làm dữ,với tiếng gió gào thét và dông 
gió mạnh, anh trở về, gỡ bỏ bộ quần áo ra, tới ngồi trước ngọn 
gió lửa và cất tiếng cười. 

- Anh sẽ không thấy tôi lấy vợ, phải thế không, anh 
Watson ? 

- Chắc chắn rồi ! 

- Nhưng hôm nay, tôi đã hứa hôn... 

- Bạn thân rnến, tôi có lời chúc mừ... 

- .. với cô hâu phòng của Mil-vơ. - Trời đất thánh thân 
ơi ! Holmes ! 

- Tôi cần thâu lượm tin tức mà ! 

- Anh đi quá lố rồi đấy ! 
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- Đó là một chặng đường cần thiết. Tôi là thợ đặt ống. 
Tôi có một cơ sở làm ăn đang phất. Tôi tên là Ếch-cô. Tối nào 
tôi cũng đạo phố với cô ta và chúng tôi tán gẫu. Chúa ơi, thật 
là kịch biết mấy ! Tuy nhiên, tôi đã biết rõ về ngôi nhà của 
Mil-vd như lòng bàn tay tôi. 

- Thế còn cô hầu phòng, HoÌmes? 

Anh nhún vai. 

- Cân phải chơi những lá bài của mình một cách tốt nhất, 
Tuy nhiên tôi thật sung sướng được nói rằng tôi có một tình 
địch oán ghét và sẽ tới thế chỗ tôi một cách có lợi ngay khi 
nào tôi quay lưng lại. Đêm tuyệt vời, phải không? 

- Anh ưa thích thời tiết này sao? 

- Nó thuận lợi cho những ý đồ của tôi. Đêm nay tôi sẽ 
tới đào tường khoét ngạch nhà Mil-vơ, 

Tôi ngạc nhiên. Một cơn lạnh chết người luồn dọc theo 
xương sống tôi. Tôi chợt thấy một lượt nhứng kết quả theo sau 
cái hành động đó : người ta khám phá ra anh, người ta bắt 
bớ anh, và sự nghiệp vẻ vang của anh chấm dứt, 

- Holmes ơi ! Anh hãy suy nghĩ về việc đó ! 

- Tôi đã suy nghĩ nhiều. Chúng ta hãy xem xét vấn đề 
thật bình tĩnh. Lấy trộm một cuốn sổ tay để cứu nhiều gia 
đình... là làm một việc tốt, nhưng đầu sao nó cúng là ăn trộm. 
Anh Watson thân mến, tôi đoán là anh vẫn bênh vực quan 
điểm này của tôi. 

Tôi suy nghĩ. 

- Phải Việc đó có thể biện bạch được vẽ mặt đạo đức, với 
điều kiện là anh không lây đi những đồ vật khác hơn là nhứng 
thứ mà y định dùng cho một ý đồ tồi tệ. 

- Đúng thế. Bởi vì nó được biện bạch về mặt đạo đức, cho 
nên tôi chỉ còn phải xem xét khía cạnh thuộc nguy cơ nghề 
nghiệp. Một người quân tử không được chàn chữ lâu, khi mà 
một phụ nữ đặt lòng câu mong được giúp đỡ. 
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- Nhưng anh liệu có chắc ăn không? 

- Không có cách nào khác để thu hồi những lá thư. Công 
nương E-va thì không có đủ tiền và cũng không có ai trong _ 
gia đình để mà thổ lộ tâm tình. Ngày mai là thời hạn chót. 
Nếu trong vài chục giờ đồng hồ nửa, chúng ta không có những 
lá thư, thì tên vô lại kia sẽ ra tay tàn độc. Như vậy cái thế 
phải lựa chọn là như sau : hoặc bỏ mặc thân chủ cho số phận 
của cô, hoặc chơi lá bài sau chót này. Đây là một cuộc quyết 
đấu tay đôi đẹp mắt giữa tên bất lương đó và tôi. 

- Tôi không ưa thích điều đó ! Nhưng ta đành phải làm 
thôi. Chừng nào lên đường? 

- Ồ, không có anh ! 

- Nếu anh không để cho tôi chia sẻ nỗi nguy hiểm của 
anh thì tôi sẽ chạy tới bót cảnh sát gàn nhất và báo cho họ 
biết chuyện này. 

- Anh không giúp được tôi điều gì đâu. 

- Làm sao anh biết được? Ai có thể nói điều gì sẽ xảy ra? 

Holmes có vẻ khó chịu, nhưng mặt anh rạng rỡ và anh 
đát một bàn tay lên vai tôi : 

- Được, như vậy cũng được. T\ vài năm qua chúng ta 
sống chung trong một mái nhà. Thật là thích thú nếu chứng 
ta cùng chung một xà lim ! Hãy coí đây... 

Anh mở ngăn kéo lấy ra một cái bao da, mở bao và đưa 
cho tôi coí vài dụng cụ bóng láng. 

- .. Đây là đồ lề lủng củng mới nhất của một tên trộm : 
một cái nạy cửa mạ kèn, một con dao có mũi kim cương để cắt 
.kính, những chìa khoá vạn năng, dây, cái đèn ló. Tất cả đều 
gọn gàng. Ảnh có đôi giày đi êm ái không? 

- Tôi có đôi giay đánh quần vợt đế cao su. 

- Tốt lắm ! Và một cái mặt nạ? 

- Tôi có thể chế ra với một đôi vớ lụa. 
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- Vậy hãy chế biến đi. Chúng ta ăn đồ nguội trước khi 
đi. Bày giờ là 9 giờ rưỡi. Tới 11 giờ, chúng ta sẽ đi và bắt tay 
vào việc trước lúc nửa đêm. Mil-vơ luôn luôn đi ngủ vào hồi 
10 giờ rưỡi. Với một chút cơ may, chúng ta hẳn phải quay trở 
về nhà lúc 2 giờ với những lá thư của công nương E-va, 

Chúng tôi mặc đồ lớn để cho giống với những người ham 
thích đi coi hát trở về nhà. Trong đường Oxford, chúng tôi lên 
một cỗ xe ngựa. Khi gần tới nơi, chúng tôi trả tiên xe và cài 
cúc cổ những tấm áo choàng rồi cuốc bộ tới nhà Mil-vơ. 

- Những tài liệu đó được chứa trong một cái két sắt kê 
ở trong văn phòng của hắn, và cái văn phòng đó lại được dùng 
làm phòng đợi kế bèn phòng ngủ của hắn. Mặt khác, hắn là 
một người ngủ say dễ sợ. Vị hôn thê của tôi, đã nói rằng giấc 
ngủ của ông chủ là một đề tài khôi hài không bao giờ cạn. Hắn 
có một người thư ký suốt ngày không rời khỏi văn phòng. Bởi 
thế nên chúng ta mới tấn công vào ban đêm. Hắn cũng có nuôi 
một con chó đữ như quỷ, đềm đèm đi đạo trong vườn, Giờ đây 
cô ta đã nhốt con chó đó rồi. Nhà đây này ! Đó là ngôi nhà 
xây lớn bên trong đất đai này. Chúng ta hãy vượt qua hàng 
rào. Quẹo phải, ở phía sau những cây nguyệt quế. Bây giờ đeo 
mặt nạ vào. Anh thấy đó, không một cửa sổ nào được chiếu 
sáng. Tất cả đều tuyệt vời. 

Chúng tôi đi về phía ngôi nhà im lìm. Một thứ hàng hiên 
lợp ngói chạy dài bên một phía, với nhiều khuôn cửa số và hai 
cánh cửa ra vào. 

- “Đây là phòng ngủ của hắn”, Holmes thì thàm. “Cửa 
này mở vào văn phòng hắn. Nó có cài then. Thôi, đi vòng qua 
đây”. 

Một nhà kiếng mở lõi vào phòng khách. HoÌmes lấy dụng 
cụ ra khoét một vòng tròn trên mật kính và xoay cái chìa khoá 
ở bên trong. Một lát sau, anh đã đóng cửa lại. Holmes nắm 
lấy bàn tay tôi trong bóng tối và dẫn tôi băng nhanh qua phía 
bên kia những bồn hoa trông những cây nhỏ có nhiều cành 
lá vươn ra quét vào mặt chúng tôi. Vẫn luôn luôn nắm chặt 
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lấy tay tôi, Holmes mở một cánh cửa và tôi có cảm tưởng mơ 
hô rằng chúng tồi vào trong một căn phòng mà có người vừa 
hút xì-gà. Anh mò mẫm giữa những đồ đạc, mở một cánh cửa 
khác rôi khép lại. Tôi vươn một bàn tay ra và nhận thấy có 
nhiều quần áo treo sát tường : tôi biết là mình đang ở trong 
một hành lang. Chúng tôi đi dọc theo hành lang. Holmes nhẹ 
nhàng mở một cánh cứa khác bên tay mặt. Một cái gì đó lao 
vào chúng tôi và tôi run bắn lên, nhưng đó là con mèo. Một 
ngọn lửa đang lịm đân trong phòng và bâu không khí cũng 
nặng mùi thuốc hút. Holmes nhón gót đi vào trong, chờ tôi, 
đoạn không gây tiếng động, anh đóng cửa lại. Chúng tôi đang 
ở trong phòng của Mil-vơ. Tại đầu phòng bên kia, một rèm cửa 
che khuất lối vào phòng ngủ của hắn. 

Ngọn lửa vẫn soi sáng rõ căn phòng. Gần bên cửa ra vào, 
tôi thấy một núm điện lóng lánh nhưng thật không cần vặn 
nó lên. Trên một bên lò sưởi có kéo một tấm ri-đồ dày, phú 
lên cái lỗ cửa gắn kính mà chúng tôi đã trông thấy từ bên 
ngoài. Phía bên kía có cánh cửa thông ra hàng hiên. Một bàn 
giấy nằm ngay giứa phòng với một cái ghế bọc da màu đỏ. 
Trước mặt, một tủ sách lớn bên trên có đặt bức tượng nử thần 
Minerve tạc bằng đá hoa cương. Trong góc giữa tủ sách và bức 
tường, có một. tủ sắt Ìớn ; ánh sáng của ngọn lửa lò sưởi phản 
chiếu trên mặt tủ nhăn bóng. Holmes băng ngang và kiểm tra 
căn phòng. Đoạn anh trườn tới bên cánh cửa và đứng bất động 
nghiêng đâu, lắng nghe. Không một tiếng động. Giữa lúc đó, 
tôi chợt nảy ra cái ý là chúng tôi nên tìm một đường tháo lui 
qua nga cửa phía bèn ngoài và tôi quan sát nó. Nó không khóa 
chốt mà cũng không cài then. Tôi đụng vào cánh tay Holmes 
và anh xoay bộ mặt che mặt nạ về cái hướng mà tôi đã chỉ 
cho anh. Tôi thấy anh giật nảy mình. Rõ ràng là anh cũng 
ngạc nhiên như tôi, nói thật khẽ : 

- Có thấy. Anh hãy đứng kế bèn cửa ra vào. Nếu nghe 
thấy có người lại gần, anh hãy cài chốt bèn trong và chúng 
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ta bỏ đi như đã tới. Nếu họ đến từ phía bên kia thì chúng ta 
sẽ bỏ đi qua lối cửa ngoài, nẽu chúng ta đã ]lam xong việc ; 
nếu không, thi chúng ta sẽ núp đăng sau những tấm ri-đô này. 
Rê chứ? 

Tôi gật đầu xác nhận rồi tới đứng gần bên cửa ra vào: 
Cảm tưởng sợ hải đã biến mất và giờ đây tôi còn bị kích thích 
nhiều hơn là khi chúng tôi bảo vệ luật pháp. Còn lâu tôi mới 
thấy mình phạm tội, tôi hón hở trước ý nghĩ về những mối 
nguy hiểm mà chúng tôi đang trải. Với lòng khâm phục, tôi 
nhìn Holmes mở cái dụng cụ ra và bình tĩnh chọn lấy các món 
đồ thích ứng ; anh giống như bác sĩ ngoại khoa đang chuẩn 
bị cho một cuộc giải phẫu tế nhị, Holmes đã đặt cái áo khoác 
trên mặt ghế dựa, xắn vạt áo lớn lên, lấy ra hai mũi khoan, 
một cái nạy cửa và nhiều chìa khóa nhỏ. Tôi đứng bền cửa, 
hai mắt mở rộng và giữ tư thế sẵn sàng. Trong nửa tiếng đồng 
hồ, Holmes thao tác nhanh gọn và khéo léo, đặt món đồ này 
xuống, lấy món khác lên. Sau cùng, tôi nghe một tiếng “cạch”. 
Cánh cửa nặng nề mở ra. Bên trong tủ sắt có nhiều xấp giấy ; 
mỗi xấp được cột lại, gắn khăn niêm phong, với một hàng ghỉ 
chú. Holmes rút ra một xấp nhưng thật khó mà đọc dưới ánh 
sáng của ngọn lửa đang lịm đân. Anh rút cái đèn ló ra, nhưng 
bật điện lên sẽ là quá nguy hiểm. Bất chợt, tôi thấy anh giỏng 
tai lên, trong thoáng chốc, anh khép cánh cửa sắt lại, quơ lấy 
tấm áo choàng, nhét vội các dụng cụ vào trong một túi, rồi 
tới núp đằng sau tấm ri-đô che cửa số và ra dấu cho tôi hãy 
làm theo anh. 

Sau khi đã tới đứng nấp bên anh, tôi hết sức thán phục 
cái thính giác nhạy bén của anh. Đâu đó trong ngôi nhà có một 
tiếng động. Trong chốn xa xôi có tiếng cánh cửa đẩy mạnh. 
Đoạn một tiếng rì rào khó phân biệt, rồi những bước chân 
nặng nề đang tới gần. Bước chân đi trong hành lang, ngưng 
lại một lát trước cái cửa. Cánh cửa mở ra. Có một tiếng cạch : 
người ta mở điện ra. Cánh cửa đóng lại. Mùi xì-gà loại nặng 
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làng vắng trước mũi chúng tôi. Những bước chân lại tiếp tục. 
Người ta ải tới, đi lui ; người ta đi luí, đi tới. Tất cả sự đi lại 
đó chỉ cách chúng tôi có vài mét. 5au cùng, cái ghế bành kêu 
răng rắc và tiếng bước chân ngưng lại. Hồi một chìa khóa được 
nhét vào trong ổ khoá và tôi nghe tiếng giấy kêu xào xạc nhè 
nhẹ. Tôi nhẹ nhàng vén tấm ri-đô ra. Vai Holmes tựa vào vai 
tôi và tôi đoán là anh cũng đang quan sát : Ngay sát trước mặt 
chúng tồi, phô ra tấm lưng rộng tròn của tên vô lại. Chúng 
tôi đã sai lầm : hắn chưa vào phòng ngủ. Hắn đã ở trong 
phòng hút thuốc hoặc trong phòng chơi bi-da. Hắn ngồi ngả 
lưng vào cái ghế bành bọc da, hai chân duỗi dài và một điếu 
xì-gà ló ra ngoài một bèn mép. Hắn cầm một tài liệu, đọc với 
dáng uể oải trong lúc miệng vẫn nhà ra những vòng tròn khói 
thuốc. Cái thái độ thoải mái và cái tư thế bình thản đó không 
để lộ cho thấy trước dấu hiệu là hắn sắp bỏ đi. 

Tôi cảm thấy bàn tay Holmes lùa vào bàn tay tôi và anh 
"siết lấy nó một cách làm yên lòng, như để cho tôi thấy là anh 
thật bình thản. Tôi không biết anh có thấy cái mà tôi đá thấy 
hay không? Đó là cái cánh cửa sắt chưa được đóng chặt ; bất 
cứ lúc nào gã Mil-vơ cũng có thể nhận ra điều đó. Tôi đã quyết 
định trong đầu, rằng nếu tên vô lại khám phá ra điều này, thì 
tôi sẽ nhảy vọt ra, làm cho hắn nghẹt thở dưới tấm áo 
măng-tô, trói chặt hắn lại và để cho HoÌlmes lo việc còn lại. 
Nhưng Mil-vơ không hề ngước mắt lên. Hắn say sưa đọc : 
Trang này tiếp trang khác. Khi đọc xong và vừa vứt điếu xi-gà, 
thì một biến cố bất ngờ xảy ra. 

Trước đó, nhiều Ïần tôi nhận thấy Mil-vơ coi đồng hồ. Một 
lân y đứng lên, rôi lại ngôi xuống với một cử chỉ mất kiên 
nhân. Và bây giờ khi nghe thấy một tiếng động nhẹ vọng tới 
từ hàng hiền mé ngoài, Mil-vơ buồng rơi xấp giấy và ngồi 
thẳng lên. Tiếng động lặp lại và rồi có người gõ nhẹ lên cửa. 
Hắn đứng lên và tới mỡ cửa. 

- Bà đã trễ hẹn tới nửa tiếng đồng hồ. - Hắn đột ngột nói. 
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Vậy ra đó là lời giải thích về sự thức khuya của Mil-vơ. 
Tôi nghe thấy tiếng sột soạt nhẹ của tà áo đàn bà. Tôi khép 
tấm ri-đô lại, bởi vì Mil-vơ quay đầu về phía chúng tôi. Nhưng 
rồi tôi lại đánh liều khẽ hé nó ra. Hắn đã ngồi xuống, miệng 
vẫn ngậm điếu xì gà. Trước mặt hắn là một phụ nữ cao, tóc 
nâu, mảnh mai, mặt che mạng, áo măng-tô kéo lên tới cổ. Hơi 
thở bà ngắn, mau. Bóng dáng bà run lên vì một sự xúc động 
mãnh liệt. 

- Thế nào? Bà đã làm tôi mất một đềm nghỉ ngơi ngon 
lành. Tôi hy vọng là bà sẽ đên bù cho tôi. Bà không thể đến 
vào một giờ nào khác hả? 

Người đàn bà lác đầu. 

- Tốt thôi. Nhưng làm sao mà bà lại run rẩấy đến như thế? 
Coi nào, hãy bình tĩnh lại ! Và bàn công chuyện làm ăn ! 

Hắn lấy ra một tờ giấy và nói tiếp : 

- Bà nói là bà có năm lá thư có thể gây liên lụy cho bà 
bá tước An-be. Bà muốn bán? Tôi sẵn lòng mua. Việc còn lại 
là định giá. Tôi muốn được coi những lá thư đó. Nếu quả thật 
chúng là những miếng ngon... Lạy Chúa tôi, ra là bà đấy ư? 

Không một lời, người đàn bà gỡ tấm mạng che mặt ra và 
buông cổ áo măng tô xuống. Một khuôn mặt sậm tối, đẹp, 
thanh nhã, đương đầu với bộ mặt xấu đến gớm ghiếc của 
Mi-vơ. 

- Chính tôi đây ! Tôi, người đàn bà mà ông đã phá hại 
cuộc đời. 

Mil-vơ bất đầu cười, nhưng sự sợ hãi rung lèn trong giọng 
nói : 

- Bà đã quá ương ngạnh : Tòi đã ra một cái giá hoàn toàn 
nằm trong khả năng của bà. Thế mà bà không chịu xùy tiền 
ra Í 

- Thế là ông đã gởi những lá thư đó cho chồng tôi. Và 
chồng tôi... cõi lòng nhà tôi đã bị tan nát và ông ấy đã chết 
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vì bưồn phiền... Ông còn nhớ chứ, cái đêm mà xuyên qua cánh 
cửa của òng, tôi đã van xin ông : ông đã cười chế giễu vào mnặt 
tôi cũng như ông đang cố cười vào lúc này đây. Có điều là trái 
tìm hèn hạ của ông đã không ngăn được môi ông run lền. 
Phải, ông nghĩ sẽ không bao giờ còn gặp lại tôi nữa, nhưng 
chính cái đêm hôm đó đã dạy cho tôi biết cách gặp ông. Vậy 
thì, MiLvơ, ông có còn gì để nói nữa không? 

- “Đừng có hòng làm cho tôi lo sợ”. Hắn nói, sau khi đứng 
lên. “Tôi chỉ cân cất cao giọng là toàn thể gia nhân ào ra bắt 
giữ bà. Nhưng tôi tha lỗi cho cơn giận dữ tự nhiên đó. Hãy 
rời khỏi phòng này ngay và tôi sẽ không nói gì hết”, 

Người đàn bà giấu một tay trong vạt áo. Bà vẫn luôn luôn 
phô ra cùng một nụ cười chết chóc trên đôi môi mỏng. 

- Ông sẽ không còn phá hoại nhứng gia đình khác như 
òng đã phá hoại gia đình tôi. Hãy nhận lấy cái này, đồ súc si.nh 
nhơ nhớp. Và cái này ! Thêm cái bà ! Và còn cái này nứa ! 

Bà vừa nói vừa trút đạn vào Mil-vơ. Hắn muốn bỏ trốn, 
nhưng lại té nhào lên mặt bàn, miệng ho một cách mãnh liệt 
và tay níu lấy mớ giấy tờ. Đoạn y lại đứng lên, nhận thêm một 
viên đạn nửa và lăn xuống sàn nhà, 

Người đàn bà nhin kỹ hắn với cặp mắt mở rộng và dùng 
gót gìày đạp lên đầu hắn. Sau đó bà còn nhìn hắn một lần nứa. 
Tôi nghe thấy một tiếng sột soạt nhẹ. Không khí ban đêm tràn 
vào trong căn phòng nóng nực. Người đàn bà bỏ đi. 

Vào lúc mà người thiếu phụ trút đạn, tôi đã chực lao ra, 
nhưng Holmes đã níu tôi lại Nhưng sau khi người đàn bà ra 
khỏi phòng, Holmes lao tới cánh cửa và khóa lại. Ngay sau đó 
khắp nhà vang lên những tiếng nói và những bước chân. 
Holmes chạy lại bên két sắt, quơ lấy từng xếp giấy tờ rồi Hệng 
vào ngọn lứa. Trong một thoáng, cái két sắt trống trơn. Trong 
hành lang, người ta xoay cái then cài cửa, người ta đấm lên 
cửa. Holmes liếc nhìn quanh. Lá thư hãy còn ở trên bàn, vấy 
đầy máu. Holme liệng nó vào giữa những giấy tờ khác đang 
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cháy rồi bình thản mở cánh cửa thông ra vườn, đấy tôi ra 
trước rồi khóa cửa lại từ phía ngoài. 

- Qua ngà này ! Theo ngả này sẽ leo qua bức tường ngoài 
Vườn. 

Cuộc báo động lan thật nhanh. Cả ngôi nhà tràn ngập 
ánh sáng. Cửa trước đã mở rộng, lố nhố những hình người 
chen lấn trong lối vào chính. Vườn đầy nhóc những người. Khi 
chúng tôi rời khỏi hàng hiền, có ai đó kêu lên một tiếng và 
lao mình đuổi theo. HoÌmes như biết rõ địa thế trong từng chỉ 
tiết nhỏ. Anh len lách qua một khu trồng các cây nhỏ. Tôi theo 
anh. Người ta đuổi theo bén gót chúng tôi. Bức tường cao một 
mét rưỡi, Holmes rướn mình, chống tay nhảy vọt qua tường. 
Tôi đang bắt chước anh, thì một bàn tay đàn ông níu lấy chân 
tôi. Tôi vùng thoát và nhảy vọt qua tường. Ra tới ngoài, tôi 
rơi đầu xuống trước, lăn vào giữa những bụi cây. HoÌmes đỡ 
tôi đứng lên và cùng nhau chạy băng qua Hampstead. Tôi tin 
rằng chúng tôi đã chạy trong ba cây số. Sau cùng, HoÌmes 
dừng lại, giỏng tai lên nghe ngóng. Đằng sau chúng tôi, hoàn 
toàn yên lặng. 

Sáng ngày hôm sau, chúng tôi ngồi hút tấu thuốc đầu 
tiên, thì Lê-tra đến. 

- Xinh chào, thưa ông Holmes. Xin chào... Xin mạn phép 
được hỏi thăm lúc này ông có bận rộn không? 

- Còn đú thời giờ để nghe ông nói. 

- Ông có thể giúp chúng tôi trong vụ vừa xảy ra đêm qua 
ở Hampstead., 

- Có chuyện gì vậy? 

- Một vụ ám sát bí thảm và đặc biệt, Từ lâu chúng tôi 
canh chừng ông Mil-vơ.. Chúng tôi biết là hắn có nắm giữ một 
số giấy tờ mà hắn dùng để hăm doa tống tiền. Đem qua các 
giấy tờ đó đã bị mấy tên sát nhân đốt hết. Không một đồ vật 
đất tiền nào bị mất. Rõ ràng những kê sát nhân thuộc xã hội 


271 


thượng lưu và không có ý đồ nào khác hơn là ngăn chặn một 
vụ gây tai tiếng công khai, 

- Những kê sát nhàn ! Như vậy là có nhiều người ä? 

- Có ít nhất là hai người. Một người suýt bị bắt quả tang. 
Một trong bọn tỏ ra khá nhanh nhẹn, nhưng tèn thứ hai bị 
người làm vườn tóm được, và hắn thoát thân sâu một cuộc vật 
lộn kịch liệt. Đó là một người tầm thước, vạm vỡ, vai rộng, 
hàm rộng, cổ đày, một bộ ria và mặt nạ che lấy mặt... 

- Người đó sao giống Watson quá vậy?- Holmes nói. 

- Ừ ! Quả là rất giống bác sĩ Watson - Lê-tra cười, nói. 

- Tôi cũng biết cái tèn Mil-vd đó. Tôi đã coi y như một 
trong những người nguy hiểm nhất ở Luân Đôn. Thiện cảm 
của tôi nghiêng về kẻ phạm tội hơn là đối với nạn nhân. Vậy 
là tôi không can thiện vào vụ này. 

* 


* * 


Trong suốt buổi sáng, Holmes không hé với tôi một lời 
nào về tấn thảm trạng. Chúng tòi dùng bứa cơm trưa xong thì 
anh nhảy cắng lên mà kêu : 

- Anh Watson ! Đi với tôi ! 

HoÌmes vội vã đi vào trong đường Oxford, tới gân một 
tiệm buôn lớn trưng bày nhiều hình ảnh của những nhân vật 
danh tiếng và những ngôi sao thời sự. Bất thình lình, cặp mắt 
Holmas khựng lại. Theo tia nhìn của anh, tôi thấy chân dung 
một mệnh phụ oai vệ, đích thực thuộc hoàng gia, mặc áo triều 
phục, với một vương miện cao, giát kim cương quanh một cái 
đầu quý phái. Tôi ngắm kỹ cái sống mũi cong một cách tế nhị, 
cặp lông mày dày, cái miệng thẳng bên trên một cái cằm kiên 
quyết. Tôi nghẹn thở khi đọc cái tên và tước vị của nhà quý 
tộc nổi tiếng mà cô gái là phu nhàn. Cặp mắt tôi bắt gặp mắt 
Holmes. Anh đặt một ngón tay lên môi. Và rồi chúng tôi bỏ 
đi. 
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Ba sinh viên 


Trong năm 1895, Sherlock Holmes và tôi tới ngụ tại một 
thành phố lớn có nhiều trường đại học. Lúc đó chúng tòi trọ 
trong một nhà cho thuê có đồ đạc, gần một thư viện, để 
'Holmes nghiên cứu một đê tài mà anh thích. Một buổi tối, 
chúng tôi tiếp ông Hil-tơn, thầy giám học và giáo sư diễn giảng 
tại trường trung học Saint Lục. 

__- Thưa ðng Holmes, một chuyện rất khổ tâm vừa xảy ra 
ở Saint Luc. Và nếu không có sự may mắn đưa òng tới đây 
thì. khòng biết xoay xở ra sao. 

- Tôi đang bận, và ước mong không bị chia trí. Tôi thật 
lòng mong ông nhờ tới cảnh sát thì hơn. - 

- Không. Không thể được ! Khi luật pháp đã khởi động 
thì chẳng có cách gì làm cho nó ngưng lại. Mà nhà trường thì 
không muốn bị mang tai mang tiếng. Ông là người duy nhất 
có thể giúp chúng tôi, thưa ông Holme. _ 

Tính nết Holmes đã không khá hơn kể từ khí anh rời bỏ 
bàu không khí quen thuộc của con đường Baker. Không có 
những cuốn sách to lớn, những cuộc phân tích hóa học, sự bừa 
bộn quen thuộc của anh, thì anh không được thoải mái. Vả 
chăng anh đã nhún vai để bày tỏ một sự không đồng ý. Ngay 
đó người khách không ngừng tuôn ra những câu nói hối hả. 

- “Thưa ông Holmes, ngày mai bắt đầu cuộc thi lấy học 
bổng”. Tôi là một trong số các giảm khảo về môn tiếng Hy 
Lạp. Tôi chọn đề thi là một bài dịch khá dài mà chưa một thí 
sinh nào đã dịch qua. Bản văn được đem đi in. Tất nhiên là 
thí sinh nào biết được và chuẩn bị bài làm thi sẽ có nhiều hy 
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vọng hơn. Chính vì thế mà chúng tôi luôn luôn canh giữ thật 
kỹ. 

“Hôm nay, vào lúc ba giờ, các bản in thử được nhà in gởi 
đến tôi. Tôi phải đọc lại thật cẩn thận ngõ hầu bản văn được 
hoàn toàn đúng ngữ pháp. Tới bốn giờ rưới, tôi vẫn đọc chưa 
xong. Thế mà tôi lại mắc đi dự tiệc ở bền ngoài trường. Tôi 
để các bản in thứ trên bàn giấy và vắng mặt khoảng một tiếng 
đồng hồ. Những cánh cửa ở trường là cửa kép : bên ngoài làm 
bằng gỗ sồi và bên trong là lớp thảm bồi. Khi trở vê, tôi ngạc 
nhiên khi thấy có chìa khóa gắn trong ổ. Thoạt đầu tôi ngỡ 
là mình đề quên chìa khóa ! Nhưng tôi lục tìm trong các túi, 
thì tôi lại gặp nó. Cái chìa khóa thứ hai do người hầu của tôi, 
tên là Ba-ni giữ. Ông này đã sống với tôi suốt mười năm và 
là người ngay thẳng. Chìa khóa đó, đúng là chìa của ông ta. 
Ông ta đã vào phòng tôi để xem tôi có muốn uống trà không, 
và khi đi ra, ông đã để quên... Ba-ni hẳn đã vào trong phòng 
vài phút sau khi tôi đã đi ra ngoài. Trong bất cứ ngày nào 
khác, sự việc đó không có gì quan trọng. Nhưng hồm nay, thì 
nó rất là thảm bại. 

“Nhìn lên bàn giấy, tôi thấy ngay là đã có người lục lọi 
giấy tờ của tôi. Những bản in thứ in trên ba tờ giấy dài. Tòi 
đã để chúng cùng một chỗ. Và giờ đây tôi thấy ba tờ nằm ba 
nơi : tờ thứ nhất nằm trên sàn nhà, tờ thứ hai ở gân khuông 
cửa số và tờ thứ ba nằm ở vị trí cũ. Trong một lúc lâu, tôi 
tự nhủ là Ba-ni đã tự tiện xem giấy tờ của tôi. Ông ta đã đoan 
chắc với tôi là không. Vậy thì có ai đó, khi đi ngang trước cửa 
phòng tôi, đã thấy cái chìa khoá và đoán rằng tôi đã đi ra ngoài 
nên người đó bước vào đã xem các bản in thử. 

“Bê-ni gân như ngất đi khi chúng tôi khám phá ra rằng 
những bản in thứ đã bị đổi chỗ. Tôi đã cho ðng ta uống vài 
giot cô-nhắc và tôi để ông ta ngồi xuống ghế rồi khám xét thật 
tỉ mỉ căn phòng. Trên cái bàn nhỏ gần bên cửa số, tôi tìm thấy 
những rẻo vỏ bút chỉ được chuốt. Còn có một mẩu ruột bút 
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chì bị gãy. Rõ ràng là kê ranh mãnh đã chép vội chép vàng 
bài thi. Vì lính quýnh y đã làm gẫy mũi cây bút chì và đã chuốt 
lại. 

- Tuyệt vời. Ông đã gặp may ! - Holmes kêu lên. 

- “Chưa hết. Tôi có một cái bàn rất mới, được phủ một 
lớp da màu đô thật đẹp. Mặt bàn thật trơn và sạch. Thế mà 
tôi đã bắt gặp một vết đứt đài sáu centimet; không phải là một 
vết sước nhưng là một vết đứt ; ở trên mặt bàn có một cục 
bột đen nhỏ, trong đó có một vài hạt nhỏ giống như là mạt 
cưa. Tôi tỉn chắc là những dấu vết đó do kẻ chép đề thi để 
lại. Tôi không thấy một dấu chân nào mà cũng chẳng thấy một 
dấu vết nào khác có thể tiết lộ ra danh tánh kẻ đó. Giữa lúc 
tôi hoàn toàn thối chí thì sực nhớ ra là ông đang ở trong thành 
phố này. Xin hãy giúp tôi. Ông Holmes ! Cuộc thi sẽ phải bị 
hoãn lại cho đến khi nào các đề-thi-mới được in xong. Tất 
nhiên tôi phải giải thích lý do bằng cách khai ra sự thật. Như 
vậy một vụ tai tiếng sẽ nổ ra. Tôi mong muốn được dàn xếp 
công việc theo cách kín đáo nhất !” 

- “Tôi rất sung sướng được lo vụ này” Holmes nói, đứng 
lên và mặc áo choàng ngoài vào. “Có ai tới thăm ông sau khi 
những bản in thử được đem tới không?”. 

- Có. Chàng trai Đô-lát, một sinh viên người Ấn ở cùng 
trong một cầu thang ; anh ta đã vô phòng và đã hỏi tôi vài 
chỉ tiết về cuộc thi. 

- Anh ta là thí sinh? 

- Vâng. 

- Lúc đó các tờ giấy để trèn bàn giấy của ông? 

- Nó còn được quấn thành cuộn. 

- Nhưng người ta có thể đoán ra đó là những bản in thử? 

- Chắc chắn là như vậy. 

- Không có người nào khác vào phòng ông hay sao? 

- Không. 
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- Có ai đoán biết là các đề thi đang hiện diện tại đó? 

- Khòng một ai, ngoại trừ nhà in. 

- Ông Ba-ni cũng không biết chứ? 

- Phải. Tất cả mọi người đều không biết ! 

- Bây giờ Ba-ni ở đâu? Ề 

- Ông ta ngã bệnh. Tôi đã để òng ta lại trong ghế bành. 
Tôi vội vàng đi tới đây. 

- Ông đã để cửa mở à? 

- Tôi đã cất giấy tờ vào trong ngăn tủ có khóa. 

- Nếu người sinh viên Ấn Độ mà không đoán biết cuộn 
giấy đó là những bản in thử thì người đụng tới đề thi là người 
đã tình cờ bắt gặp, mà trước đó, họ không hề biết là đề thị . 
có mặt ở đó. 

- Dường như vậy. 

Holmes cười một cách khó hiểu. Anh nói : 

- Vậy thì, hãy tới nhà ng xem sao. 

Căn phòng được dùng làm văn phòng của ông giáo có một 
cửa số thấp, gắn lưới sắt, nó nhìn ra một cái sân cũ của 
trường. Một cửa ra vào mở ra trên một cầu thang đá. Ông 
giám học ở tầng trệt. Ba sinh viên ở các tầng trên, mỗi người 
một tầng. Khi chúng tôi tới hiện trường, trời gân như vào 
đêm. Holmes quan sát kỹ khuôn cửa sổ từ mé ngoài. Anh đứng 
nhón chân, nghển cái cổ đài ra mà ngó vào trong phòng. 

- Hắn đã vào trong phòng qua ngã cửa chính. Màng lưới 
sắt của cửa sổ ắt hắn đã không cho y đi xuyên qua đây. - Ông 
giám học nói. 

- “Thật vậy sao?” HoÌmes nói khi ném một tia nhìn kỳ 
lạ về phía thân chủ". Thế thì chúng ta nên vào trong xem xét 
tiếp". , 

Ông giám học mở cánh cửa chính ra và dẫn chúng tôi vào 
trong văn phòng. Chúng tôi đứng lại trên ngưỡng cửa trong 
lúc Holmes quan sát tấm thảm, anh nói : 
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- Ở đây chúng ta chẳng tìm ra được dấu vết nào. Trời quá 
khô ráo ! Ông Ba-ni dường như đã bình phục. Ông đã để ông 
ấy lại trong một ghế bành. Cái ghế nào? 

- Cái ghế gần bên cửa sổ. 

- Giờ đây các ông có thể vào được rồi.- Holmes nói. 

- Tôi đã xem xong tấm thảm. Trước hết chúng ta hãy 
quan sát cái bàn nhỏ. Hiến nhiên là người nọ đã lấy những 
bản in thử, tờ này tiếp tờ kia. Người đó ngồi vào cái bàn nhỏ 
gần bên cửa số, bởi vì từ đó, hắn có thể canh chừng việc ông 
trở về qua ngả cửa chính mà bỏ trốn. 

- Sự thật thì hắn không thể làm thế. Bởi vì tôi trở về qua 
ngà cửa nhỏ, phía bên kia. 

- A, đó là điều rất hay ! Xin hãy cho tôi coi ba tờ giấy 
thi. Không có đấu vết ngón tay. Không ! Thoạt đầu hắn đã 
lấy tờ này và đã chép. Hắn cân phải mất bao nhiêu thời gian 
để làm cái công việc này? Tối thiểu cũng mất một khắc. Đoạn 
hắn vứt tờ giấy đã chép xong xuống đất, rồi lấy tờ thứ hai. Hắn 
hẳn đá chép được phân nửa của tờ thứ hai thì thấy ông về, 
nên hắn phải bỏ trốn, rất hấp tấp, bởi vì hắn không kịp xếp 
lại các tờ giấy này như cú. Ông không nghe thấy nhứng tiếng 
chân hối hã trên câu thang khi ông trở về qua ngả cửa ngoài 
sao ? 

- Không. 

- Hán đã viết hết sức vội vã nèn đã làm gãy đầu bút chì, 
và hắn đã phải chuốt lại. Điều này rất đáng chú ý, Watson. 
Cây bút chì này có một chiều đài bình thường và ruột bút chì 
thật mềm. Vỏ bên ngoài màu xanh đậm. Tên nhà sản xuất 
được khắc bằng chứ nhú màu bạc. Cái tnẩu còn lại dài gần 
năm phân. Thưa ông giám học. Hãy tìm một cây bút thuộc loại 
đó, và ông sẽ tìm ra được người cần tìm. Tôi còn dám nói rằng 
hắn có một con dao nhíp lớn, rất cùn. 

Ông giáo sư hơi bị choáng ngợp trước cái dòng thác 
những thông báo đó. 
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- Tôi theo kịp ông về một số điêm, nhưng về cái chiều 
dài thì... 

Holmes đưa cho ông ta coi một mấu vỏ bút chì trên có 
những chữ NN mà không có bất cứ một chữ nào khác tiếp 
theo sau. 

- Ông thấy chứ? 

- Không, ngay đến giờ đây tôi cúng chưa... 

- Ảnh Watson, những chữ NN này có thể là gì? Hai chữ 
cuối của một từ. Anh đã biết rằng dohann Faber là nhà sản 
xuất bút chì. Cây bút chì còn lại một khúc ngắn tiếp theo chữ 
Johann... 

Anh nghiêng cái bàn nhỏ dưới ánh sáng đèn điện. 

- Nêu người đó viết trên giấy mỏng thì tôi sẽ tìm thấy 
dấu vết tưông chứ của y trên cái mặt phẳng nhắn bóng này. 
Nhưng không, tôi không thấy gì hết. Hãy thử xem cái bàn giấy 
của òng. Tòi độ chừng cái tục nhỏ này là cái đống chất đen 
lợt mà ông đã nói với tôi. Hình chóp và rỗng. Ông nói đúng, 
những hạt mạt cưa ở bên trong. Điều này thật là đáng chú ý ! 
Và vết đứt, đúng là một vết rách, bát đầu bằng một vết sướt 
mỏng và chấm dứt bằng một cái lỗ rách xơ ra. Cánh cửa này 
dẫn tới đâu? 

- Vàn phòng ngủ của tôi. 

- Kể từ lúc xảy ra câu chuyện, òng có vào trong phòng 
đó lan nào không? 

- Không. Ngay tức khắc, tòi tới đăng nhà ông. 

- Tôi mong muốn được coi qua. Căn phòng thật duyên 
dáng, với cái kiểu kiến trúc cổ này ! Chờ một chút để tôi quan 
sát cái sàn nhà này... Tôi không thấy gì cả. Còn tấm ri-đô này? 
Ông treo quần áo ở đằng sau. Nếu ai đó muốn nấp trong căn 
phòng này thì y sẽ trốn vào đây, bởi vì cái giường thì quá thấp 
và phòng vệ sinh thì không đủ rộng. Chẳng có ai đâu, chắc 
vậy? 
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Theo cái cách mà Holmes nhấc tấm ri-đô lên, tôi hiểu là 
anh sẵn sàng ứng phó với mọi sự. Thật ra, cái góc nhà đó 
không chứa đựng cái gì khác hơn là vài bộ quần áo treo trên 
những cái mắc áo. lHioÌmes xoay gót và bất thình lình cúi 
xuống. 

- Này ! Cái gì đây nhỉ? - Anh reo lên. 

Đó là một cái tháp nhỏ chất đen, giống hệt với cái cục 
nhỏ mà chúng tôi đã thấy trên cái bàn ở bên văn phòng. 
Holmes lượm lên và quan sát nó. 

- Người khách của ông đã để lại những dấu vết ở trong 
phòng ngủ cũng như văn phòng ông đây này. 

- Hán vào đây để làm gì? 

- Ông quay về theo một ngả mà hắn không tiên liệu được, 
và hắn chỉ được báo động khi ông tới trước cánh cửa. Hắn bèn 
quơ lấy tất cà nhứng gì có thể tố giác hắn và hối hả chui vào 
phòng ngủ của ông để trốn. 

- Vậy trong suốt thời gian tôi nói chuyện với Ba-ni trong 
văn phòng, người đó đã ở trong phòng ngủ của tôi hay sao? 
Thưa ông Holmes, liệu còn có khả năng nào khác được chăng? 
Ông chưa quan sát cửa sổ phòng tôi. 

- Những ô vuông hình thoi, sườn bằng que chỉ, ba miếng 
kính rời, một xoay trên những bản là khá lớn đú cho một 
người có thể lách mình qua. 

- Đúng vậy. Và nó mở ra một góc sân. Người đó đã vào 
phòng qua ngả cửa số, để lại những dấu vết trong phòng mà 
y đã đi qua, đoạn bỏ theo cửa chính để ngỏ mà ra ngoài. 

Holmes lắc đầu nói : 

- Ông đã bảo với tôi rằng có ba sinh viên sử dựng cái cầu 
thang này và thường hay đi ngang trước cửa phòng ông? 

- Vâng, 

- Và câ ba đều dự thi? 

- Vâng. 
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- Ông có nghỉ ngờ người nào không? 

- Đây là một. vấn đè rất tế nhị. Tòi chẳng muốn phát biểu 
chút nào khi chưa có chứng cớ. 

- Hay cho tôi biết những nghỉ ngờ của ông, sau đó tôi sẽ 
tìm ra chứng cớ. 

- Tầng lầu một là anh Gi-ri, một người hoàn hảo và là 
một lực sĩ đẹp. Anh ta chơi trong đội bóng bầu dục và khúc 
côn câu của nhà trường, là tay vò địch môn chạy vượt rào và 
nhảy xa. Thân phụ anh là một nhà quý tộc bị phá sản trên 
các trường đụa ngựa. Người con trai đó nghèo. Nhưng làm 
việc chăm chỉ và thông minh. 

Tầng lầu hai là nơi Đô-lát cư ngụ. Người Ấn Độ này rất 
trâm tĩnh, rất kín đáo. Anh học tập tốt, nhưng tiếng Hy Lạp 
thì yếu. Anh chăm học và học có phương pháp. 

Tầng lầu chót có Mi-lê. Anh ta rất siêng học, một trong 
những học sinh sáng suốt nhất của trường. Nhưng anh ta lại 
thất thường, nghịch ngợm, vô nguyên tắc. Trong năm thứ 
nhất, anh ta suýt bị đuổi học vì một vụ đánh bài. Trong suốt 
quý này, anh ta đã đi chơi rong và ắt hẳn anh phải nhắm tới 
kỳ thi với nỗi kinh hoàng. 

- Vậy là ông nghỉ anh ta? 

- Tôi không dám đi xa tới thế. Nhưng một người có hành 
ví như thế sẽ dễ bị người khác nghí ngờ. 

- Giờ đây, tôi muốn gặp ông Ba-ni. 

Đó là một người nhỏ bé, trạc năm mươi tuổi : nước da 
trắng, không râu, tóc hoa râm, mặt tròn trịa, có thoáng qua 
những chứng giật gân mặt và các ngón tay ông cứ luôn luôn 
bắt tréo vào nhau rồi lại buông ra. 

- Chúng tôi đang điều tra về cái vụ không may mắn đó, 
Ba-ni ! - Chủ ông ta nói. 

- Vâng, thưa ông. 

- Hắn ông đã để cái chìa khoá lại trèn cửa?- Holmes hồi 
ông ta. 
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- Vâng, thưa ông. 

- Phải chăng là sự khác thường, khi ông lơ đễnh đúng vào 
cái ngày mà nhứng tài liệu lại để ở trong phòng? 

- Thật hoàn toàn đáng tiếc, thưa ông. 

- Ông vào đây lúc mấy giờ? 

- Khoảng 4 giờ rưỡi, giờ chủ tôi dùng trà. 

- Ông ở lại trong bao lâu? 

- Khi thấy ông chủ không có ở đây, tôi bỏ đi ngay. 

- Ông có nhìn vào các giấy tờ để trên bàn không? 

- Không, thưa ông. 

- Làm thế nào mà ông lại có thể để cái chìa khóa ở trong 
ổ khoá? 

- Tôi đang bưng khay trà. Tôi tự nhủ là sẽ quay lại lấy 
cái chìa. Thế rồi tôi quên luôn. 

- Cánh cửa bên ngoài có một bộ phận đóng tự động 
không? 

- Không, thưa ông ! 

- Thế là nó vẫn mở suốt. trong thời gian đó. 

- Vâng. 

- Bất cứ ai từ trong phòng cũng đều có thể đi ra bằng 
cửa đó. 

- Vâng. 

- Khi ông chủ trở về và cho gọi ông, thì ông rất bối rối? 

- Vâng. Tôi hầu hạ ở đây đã lâu và một việc như vậy chưa 
bao giờ xảy ra. Tôi gần như bị ngất xỉu. 

- Tôi biết. Ông ngôi tại đâu khi ông bắt đầu cảm thấy khó 
thở? . 

- Ở đây, gần bèn cánh cửa. 

- Thật là kỳ cục. Ông tới ngồi trong cái ghế bành đằng 
kia, trong góc này. Tại sao ông không ngồi ở những cái ghế 
khác? : 


281 


- Đối với tôi, điều đó không có gì là quan trọng. Miễn sao 
tôi được ngồi xuống... 

- Tôi thật sự tin là anh ta không dính đấp gì vào vụ này, 
thưa ông Holmes. - Giám học nói. 

- Ông vẫn ngồi đó khi chủ ông đã bỏ đị? 

- Chỉ trong một hay hai phút. Đoạn tôi đóng cửa lại rồi 
leo lên phòng tôi. 

- “Cám ơn, thế là đủ”. Holmes trả lời. “Ô, còn một điêu 
này nữa : ông không nói với một trong ba sinh viền rằng có 
một biến cố vừa xảy ra chứ?”, 

- Tôi không nói một lời nào. 

- Rất tốt, Giờ đây, chúng ta hãy di dạo trong chốc lát 
ngoài sân. 

Ba ô vuông màu vàng lấp lánh ánh sáng ở phía trên 
chúng tôi. 

- “Ba con chim của ông đều đang ở trong tổ”. Holmes nói 
khi ngước lèn nhin. “Này chuyện gì xay ra vậy? Một trong ba 
người tỏ ra khá đao động?” 

Đó là người sinh viên Ấn Độ chợt hiện ra trèn bức mành 
sáo. Anh ta đi đi lại lại trong phòng. 

- Tôi muốn được nhìn thấy họ gần hơn một chút. - 
HoÌmes nói. 

- Dạ được. Mấy phòng đó nằm trong cái phần cổ xưa nhất 
của nhà trường và thỉnh thoảng chúng tôi đưa khách tới đó 
tham quan. Các ông hãy cùng đi với tôi. 

- Cân nhất là đừng có gọi tên ! - Holmes thì thàm khi 
chúng tôi gõ cửa phòng Gi-ri. 

Một thanh niên to con, dong đồng cao, mái tóc màu gai, 
mở cửa và ngỏ lời chúc mừng khi được biết mục đích chuyến 
viêng thăm của chúng tôi. Phòng anh không thiếu nhứng di 
tích của lối kiến trúc xưa. Holmes bị lồi cuốn mãnh liệt bởi 
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một trong những di tích đó, khiến anh muôn ve lại trên cuốn 
sổ tay ; anh làm gãy một cây viết chì, hỏi mượn chủ nhà một 
cây viết chì và sau cùng hỏi mượn con dao nhíp để chuốt lại. 
Việc đó lại xảy ra trong phòng của người sinh viên Ấn Độ. 
Nhưng mưu toan thứ ba của chúng tôi bị thất bại. Cánh cửa 
không mỡ ra và chúng tôi chỉ nhận được một tràng những lời 
lẽ kém nhã nhặn. 

- Tồi cóc cần biết các ông là ai ! Đi chỗ khác mà coi ! 
Tôi mắc học thi, các ông nghe rõ chưa? 

- “Một người không vui tính” người hướng dẫn chúng tôi 
nói, trong lúc xuống cầu thang. “Tất nhiền anh ta không biết 
tôi là người đã gõ cửa. Tuy nhiền anh ta cư xử bất lịch sự và 
một cách đáng nghỉ ngờ”. 

Câu trả lời của Holmes lại khá bất ngờ : 

- Ông có thể cho tôi biết chiều cao đích xác của anh ta 
không? 

Anh ta cao hơn người Ấn Độ nhưng thấp hơn Gi-ri? Tôi 
nghĩ là một mét bảy mươi... 

- Điều đó rất quan trọng. Và giờ đây, thưa ông giám học, 
xin chúc ông một đêm an lành. - HoÌmes nói. 

Người hướng dẫn chúng tôi bày tổ nỗi ngạc nhiên và lòng 
tuyệt vọng của ông. 

- Lê nào ông lại bỏ rơi tôi một cách đột ngột đến thế. 
Ngày mai thi rồi. Tối nay tôi buộc phải làm một cái gì đó mính 
bạch, dứt khoát. Tôi không thể giữ nguyên kỳ thi nếu người 
ta đã đụng vào nhứng bản in thử đó. 

- Hãy cứ giữ nguyên. Sáng mai tôi sẽ tới đầy thật sớm 
và chúng ta sẽ bàn lại vấn đề. Rất có thể là lúc đó tôi đã nắm 
được những yếu tố mới, khả dĩ giúp ông thoát ra khỏi cảnh 
ngộ này. Từ đây tới đó, ông đừng thay đổi gì cả. 

- Được lắm, thưa ông Holmes. 

- Ông cứ yên tâm. Tôi đem về hai cục hình chóp đen cùng 
những mẩu vỏ bút chì. Xin chào ông ! 
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Khi ra tới sân, chúng tôi quan sát những khuôn cửa sổ 
một lần nữa. Người Ấn Độ vẫn tiếp tục sải bước trong phòng. 
Hai người kia thì không nhìn thấy. Khi ra tới đâu đường, 
Holmes hỏi : 

- Anh Holmes, một trò chơi ba người. Anh hãy chọn lựa 
đi ! Người nào? 

- Cái nhân vật thô bạo ở trèn cao. Anh ta là người “có 
tiếng” hơn cả. Cái anh chàng Ấn Độ cũng khéo vờ vĩnh. Tại 
sao anh ta lại cứ sải bước trong phòng. 

- Rất nhiều khách đi bách hộ để thử cố học thuộc lòng 
một cái gì đó. 

- Anh chàng đã nhìn chúng ta với sự chán ghét... 

- Nếu có một bọn người lạ đột nhập vào phòng anh vào 
buổi tối trước ngày thị, anh sẽ có thái độ như thế nào? Cây 
viết chì, con dao nhíp, tất cả đều được hết. Duy cái gã nọ là 
bắt tôi phải suy nghĩ. 

- Gã nào? 

- Ba-ni. Anh ta chơi trò gì? 

- Tôi có cảm tưởng rằng ông ta rất thật thà. 

- Cả tôi cũng thế. Và đó chính là điều khiến tôi phải suy 
nghí. Tại sao một người lương thiện đến thế mà lại...? Đây là 
một cửa tiệm giấy bút lớn : chúng ta tìm kiếm từ nơi này. 

Trong thành phố chỉ có bốn cửa tiệm giấy bút lớn. 
Holmes đưa những mẩu vỏ bút chì ra và hỏi mua thứ bút đó. 
Lần nào người ta cũng đưa ra một thứ bút không giống thứ 
mà Holmes tìm kiếm. Bạn tôi nhún vai với một cứ chỉ nhẫn 
nhục vui vẻ. 

- Không may rồi. Chúng ta chẳng đi tới đâu cả. Chín giờ 
rồi bạn ơi ! 

Sau bửa ăn tối muộn màng, Holmes không đả động gì tới 
vụ đó nữa. Tới tám giờ sáng, anh vào phòng tôi. 

- Tới giờ đi Saint Luc rồi. Anh có thể bỏ bứa điểm tâm 
được không? 
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- Được thôi, có gì mới không? 

- Có. 

- Anh đã rút ra được nhứng kết luận? 

- Tôi đã giải quyết xong vấn đè. Tòi ra khỏi giường hồi 
sáu giờ, làm việc cật lực trong hai tiếng đông hồ và lội bộ tám 
cây số để đi tìm một cái gì đó. Anh hãy coi cái này ! 

Trên lòng bàn tay Holmes có ba cái chóp nhỏ bằng đất 
sét đen, sền sệt. 

- Ngày hôm qua chỉ có hai thôi mà? 

- Và sáng hôm nay, có thêm một cái nữa. 

Nơi xuất phát của cái thứ ba cũng là nơi xuất phát của 
hai cái kia, Nào, chúng ta hãy đi gặp ông bạn giám học. 

Ông thầy đáng thương đang ở trong một tình trạng bồn 
chồn trong phòng ngủ của òng. Chỉ còn vài giờ nữa là cuộc 
thi bắt đầu và ông còn đang tự bỏi không biết nên giải thích 
tất cả hay cứ để mặc cho kẻ phạm tội dự thi. Ông chạy ùa về 
phía Holmes với hai cánh tay dang thẳng, nói : 

- Tôi sợ ông thối chí. Cuộc thi có tiến hành không? 

- Cứ tiến hành, 

- Nhưng, tân vô lại đã..? 

- Hấn sẽ không dự thi. 

- Ông biết hắn là ai? 

- Biết, Bởi vụ này càn phải được giữ kín, nên chúng ta 
sẽ lập ra một thứ như “tòa án quân sự đặc biệt”. Mong ông 
ngồi đây, Watson ngồi vào đây. Tôi ngồi vào ghế bành của ông 
ở chính giữa. Chúng ta đủ oai nghiêm để làm cho một tâm hồn 
phạm tội phải sứng người vì sợ hãi? Xin ông vui lòng gọi 
chuông. 

Ba-ni vào phòng và suýt té ngửa vì ngạc nhiên và hốt 
hoảng trước cảnh đó. HoÌmes nói với Ba-ni : 

- Mong òng vui lòng đóng cánh cửa đó lại. Giờ đây, ông 
hãy nói về việc đã xảy ra hôm qua. 
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Ba-ni tái mết tới tận chân tóc : 

- Tôi đã thưa tất cả rồi. 

- Ông khòng còn gì để nói thêm sao? 

- Không, thưa ông. 

- Trong trường hợp này, tôi phải gợi ra với ông vài ý kiến. 
Ngày hôm qua khi ngồi trên cái ghế bành này, có phải ông đã 
chọn cái chỗ đó cốt để ý che giấu một đồ vật có thể tiết lộ 
người đá vào phòng này không? 

Bộ mặt Ba-ni tím ngắt. 

- Không,thưa ông. 

- “Đó chỉ là một gợi ý?” HoÌmes nói với giọng ngọt ngào. 
“Tôi không có khả năng chứng minh điều đó. Nhưng có điều 
chắc chắn là ngay khi ông giám học vừa xoay lưng đi, thì ông 
đã đưa người trốn trong phòng ngủ ra ngoài”. 

Ba-ni liếm cặp môi khô : 

- Không có ai cả, thưa ông. 

- Á † Thật đáng tiếc ! Cho tới giây phút này, ông vẫn có 
thể nói ra sự thật, nhưng tôi biết là ông đã nói đối. 

Bộ mặt của Ba-ni chỉ còn bộc lộ một sự thách thức buồn 
bã. 

- Không có ai ca, thưa ông. 

- Coi nào, ông Ba-ni, 

- Không, thưa ông, không có ai cả. 

- Thôi được, ông hãy tới đứng gàn bên cửa ra vào phòng 
ngủ. Bây giờ, ông giám học, tôi mong ông leo lèn phòng chàng 
trai Gi-ri, yêu câu cậu ta xuống đây. 

Một lát sau, ông thầy cùng với cậu sinh viên bước vào. 
Đó là một thanh niên đẹp trai, lực lưỡng, mảnh và cao, mềm 
mại, dáng đi linh hoạt, vui mắt, anh ta có bộ mặt cởi mở. Cặp 
mắt xanh của anh chăm chú nhìn chúng tôi trước khi đặt lên 
Ba-ni với một dáng vẻ rụng rời. 
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- “Hãy đóng cửa lại”, Holmes nói. “Giờ đây, òng thấy là 
chúng ta hoàn toàn tách biệt với bên ngoài Không một ai nghe 
chúng ta nói chuyện. Vậy thì chúng ta có thể nói chuyện với 
tất cả lòng thẳng thắn. Chúng tôi muốn biết, làm thế nào mà 
ông, một người trọng danh dự, lại phạm vào một lỗi lầm như 
trong ngày hôm qua? 

Chàng thanh niên chao đảo và ném lên Ba-ni một tỉa 
nhìn oán trách. 

- Không, thưa òng Gi-ri ! Tôi đã không nói gì hết - Người 
đây tớ kêu lên. 

- “Nhưng bây giờ thì ông đã nói” - HoÌmes trả lời. “Coi 
nào, chàng trai ! Sau cái điều vừa thoát ra khỏi cổ họng Ba-ni, 
địa vị của ông hẳn là bớt đẹp. Ông chỉ còn có một cơ may : 
thành thật nhận lỗi”. 

Trong một lúc, Gi-ri giơ một bàn tay lên thử chế ngự mối 
cảm xúc và bất thình lình anh ta quỳ gối xuống bên cạnh bàn, 
vùi mặt vào trong hai bàn lv _và,khóc nức nở. Holmes dịu 
dàng nói. 

- Coi nào, coi nào. Lỗi lầm là bản chất" của con: người, có 
thể anh thích để cho tôi nói thay anh? Anh sẽ đính qhính nếu 
tôi bị lầm lẫn. Anh đồng ý chứ? Tốt. 

“Thưa ông giám học, kể từ lúc ông nói rằng không có ai 
biết những bản in thử ở trong văn phòng ông, thì vụ này đã 
làm cho tôi thích thú. Chúng £a có thể gạt bỏ người thợ in, 
bởi vì nếu muốn, anh ta có thể chép những bản văn đó ngay 
trong nhà mình. Tôi cứng iom bỏ người Ấn Độ : Nếu những 
bản in thử còn quấn thành cuộn, anh ta không thể đoán được 
rằng, đó là cái gì. Mặt khác, có thể có sự trùng hợp như thế 
này : Một người nào đó đã vào trong văn phòng ông và tình 
cờ nhìn thấy cái đề thi đang nằm ở trên bàn ! Tôi cứng gœ 
bỏ luôn giả thiết đó. 

“Cái người vào đây phải là người đã biết nơi này đang có 
bản in thử. Vì sao người ấy biết được? 
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“Khi tôi tới gàn bàn giấy của ông, tôi quan sát kỹ cái 
khung cửa sổ. Ông đã làm tôi cười khi ông tỉn rằng có một 
ai đó đã lên vào văn phòng bằng cái ngả đó. Một giả thiết như 
thế thật là phi lý. Tôi đã tính cái chiều cao cần thiết mà người 
đó có thể đi ngang cửa nhà này và người ấy phải biết trước 
loại giấy tờ nào đang nằm trên bàn ông. Tôi cao hơn 1,80m 
và chỉ cần hơi gắng là sức tôi đã trông thấy xấp giấy trên bàn. 
Vậy, nếu một trong ba sinh viên của ông, người có thân hình 
thật cao, là mục tiêu của sự tìm kiếm. Tuy nhiên, lúc đứng 
trong văn phòng, tòi không rút ra được điều gì, nhưng ông đã 
mô tả với tôi rằng Gi-ri là ruột nhà vô địch chạy vượt rào và 
nhảy xa. Thế là tôi hiểu tất cả. Nhưng tôi cần có nhứng chứng 
có xác mính. 

“Chàng thanh niên này đã tập nhảy suốt buổi chiều trên 
sân thể thao. Anh trở về, mang theo đôi giày nhảy, là thứ có 
gắn những mũi nhọn, như ông đã thấy. Khi đi ngang qua cửa 
phòng ông, nhờ thân hình cao, anh đã trông thấy những bản 
in thử đó để trên bàn, còn trên cánh cửa thì có cái chìa khóa 
để quên. Một sự thôi thúc đẩy anh vào phòng và để xem coi 
đó có phải là đè thì của ngày hôm sau không? Nếu bị bắt gặp, 
anh có thể nói rằng anh tới để hỏi ông thầy một câu gì đó. 

“Khi thấy đó đúng là đè thị, thì anh đành chịu thua sự 
cám dễ. Anh để đồi giày có gắn múi nhọn lên bàn. Thế anh 
đã để cái gì lên trên cái ghế bành kè gần bên cửa sổ này? 

- Đôi bao tay - Chàng trai trả lời. 

Holmes nhìn Ba-ni với tư thế của người thắng cuộc. 

- “Anh đạt đôi găng tay lên thành ghế và anh lấy từng 
tờ giấy để chép lại Anh nghí rằng ông thầy sẽ trở về qua ngả 
cổng chính, và anh sẽ trông thấy. Thế nhưng ông thầy lại trở 
về qua ngả cổng nhỏ. Bất thình lình, anh nghe thấy tiếng của 
thAy ở đằng sau cánh cửa. Anh vội vàng quơ lấy đôi giày nhảy 
và bỏ trốn trong phòng ngủ, bỏ quên đôi bao tay trên thành 
ghế. Vết khắc trên mặt bàn in nhẹ ở một bên, nhưng lại hần 


rõ trong hướng đi tới phòng ngủ. Điều đó cho thấy thủ phạm 
đã trốn trong phòng. Đất bám chung quanh một mũi nhọn 
vương lại trên bàn, và một mấu đất thứ hai gút ra và rớt xuống 
trong phòng. Sáng nay tôi đã tới sân nhảy và đá thấy hố đó 
đày thứ đất đen dính chắc này. Tôi đã mang về một ít và tôi 
cũng đã ghi nhận rằng người ta đã rắc mạt cưa lèn trên mặt 
đất để các lực sĩ khỏi bị trượt chân. Tôi nói có đúng không, 
ông Gi-ri? 

Chàng sinh viên đứng lên. 

` Đứng, thưa ông. 

- Nhưng anh không có gì để nói thêm sao? - Ông giám 
bọc kêu lên. 

- Có, thưa thầy. Tôi có nhiều điều để nói thêm. Nhưng 
sự khám phá ra đó đã làm tôi kinh ngạc. Tôi có một lá thư 
gời thầy. Tôi viết vào giữa một đêm mà lương tâm không yên 
ổn. Thư đó đây. Đây là câu đầu tiên : “79i quyế? định không 
dự thị, người ta đã đề nghị uới tôi một chỗ làm trong sở cảnh, 
sát ở Rhodéósia ; tôi sẽ sang Nam Phi ngay tức khúc”. 

- Tôi thật sung sướng được biết anh không có ý định lợi 
dụng một sơ sót của tôi. Nhưng tại sao anh lại đổi ý? 

Gi-ri chỉ vào Ha-ni nói : 

- Đây là người đã đưa tôi trở lại chính đạo. 

- “Coi nào, Ba-ni” ! Holmes kèu lên, “Sau điều tôi vừa 
giải thích, ông biểu rõ rằng chính òng đã để cho chàng trai 
này đi ra khỏi phòng, bởi vì ông đã ở lại một mình trong phòng 
và ông đã khóa cửa lại sau khi bô đi. Ông oó muốn cho chúng 
tôi biết tại sao ông hành động như vậy không. 

- Thưa ông, một thời, tôi đã phục vụ như người quản gia 
nơi nhà thân phụ của chàng trai. Khi cụ bị phá sản, tôi trở 
thành nhân viên thuộc trường này, nhưng tôi không bao giờ 
quên được ông chủ cú. Tôi đã chăm sóc con trai cụ hết, sức 
mình để tưởng nhớ một thời èm đèềm xa xưa Hôm qua, khi 
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tôi vào trong văn phòng này, cái đầu tiên mà tôi trông thấy, 
đó là đôi bao tay của cậu đặt trên ghế bành. Tôi biết, nếu ông 
giám học cũng trông thấy chúng, là cậu bị thua ! Thế nên “tôi 
bèn xïu xuống” cái ghế bành này và không gì có thể làm tôi 
động đậy, mãi cho tới khi ông giám học ra đi. Người chú trẻ 
của tôi đã rời khỏi chỗ ấn nấp và thú nhận với tôi. Thuở xưa, 
tôi đã từng đặt cậu ấy ngồi trên đầu gối tôi. Về phần tôi, thật 
là tự nhiên khi tôi làm đủ mọi cách để cứu cậu ấy? Mặt khác, 
tôi nói với cậu rằng chẳng nên làm như thế. Ông có chê trách 
tôi không, thưa ông Holmes? 

Holmes đứng lên nồng nhiệt nói với Ba-ni và ông giám 
học rằng vấn đề đã được giải quyết êm đẹp. Quay sang chàng 
trai, Holmes tiếp : 

- Vê phần anh, người bạn trẻ, tôi tin chấc rằng ở một 
chân trời xa xôi kia, một tương lai xán lạn đang chờ đón anh. 
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Sáu búc tượng Napoléon 


Chiêu chiều ông Lâ-tra thường ghé thăm chúng tôi, đem 
đến đủ loại tin tức của cảnh sát. Holmes thi chăm chú nghe, 
thỉnh thoảng đưa ra những lời khuyên. 

Nhưng chiều hôm đó, Lê-tra chỉ nói về thời tiết và nhứng 
tin tức đăng trên báo, rồi im lạng và tràm ngâm, thổi nhẹ tàn 
thuốc. Holmes đưa mắt nhìn xoáy vào ông : 

- Ông có một vụ gì đó rất lý thú thì phải? 

- Ö không, có gì là lý thú đâu † 

-Nếu vậy xin ông cứ kể ra. 

Là-tra cười phá lên : 

- Khó mà giấu nổi ông điều gì.Đúng là tôi đang có một 
chuyện, nhưng nó vặt vãnh thôi, nên không có ý làm phiền 
ông. Tuy là vặt vãnh nhưng nó cũng khá kỳ lạ. Có lẽ nên để 
dành cho bác sĩ Watson thì hơn. 

- Bệnh tật gì chăng? - Tôi hỏ' 

- Một chứng điên rô kỳ quặc. Khó mà tưởng tượng ra một 
người sống trong thời đại chúng ta mà lại căm phù Napoléon 
đến mức hễ thấy một hình tượng nào về Ngài là hủy điệt cho 
bằng được. 

Holmes ngả người trên chiếc ghế bành : 

- Chuyện này không thuộc lĩnh vực của toi. 

- Đấy, thì tôi cũng đã bảo thế mà. Nhưng khi thằng cha 
đó bẻ khóa đập tượng của người khác thì chính chúng ta sẽ 
chăm Ìo việc “trị bệnh ” cho hắn. 

Holmes rướn cả người lên, : 
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- Ăn trộm có bẻ khóa? Chuyện đó đáng chú ý nhiều hơn 
rồi.Vậy thì ông kể cho tôi nghe với. 

lâ-tra rút cuốn số ghỉ chép công vụ ra và lật từng trang. 

- Lân thứ nhất cách đây bốn ngày. Sự việc xảy ra tại cửa 
hiệu của ông Hớt-xơn ở đường Kenning-ton. Tay quản lý có 
việc ra ngoài một lát, bỗng nghe có tiếng loảng xoảng. Anh ta 
vội quay vào thì thấy bức tượng Napoléon bán thân bàng thạch 
cao vỡ tan tành trên sàn nhà. Ảnh ta chạy vụt ra nhưng không 
đuổi kịp hung thủ. Bức tượng thạch cao chỉ đáng giá vài 
Shilling và toàn bộ sự việc đó xem ra nhỏ nhặt đến nỗi không 
đáng phải tiến hành điều tra nứa. 

Chuyện thứ nhì xảy ra vào lúc gần sáng hôm nay. Ở 
đường Kenning-ton, cách cửa hiệu Hót-xơn vài trăm bước là 
nhà của bác sĩ nổi tiếng Ba-ni, ông này là người rất sùng bái 
Napoléon. Mới đây ông raua được ở hiệu Hót-xơn hai bức tượng 
Napoléon bán thân bằng thạch cao do nhà điều khác Đêvin 
nặn. Ông đạt một bức tại nhà riêng ở đường Kenning-ton còn 
bức thứ nhì đặt phía trên bếp lò trong phòng mổ ở đường 
Brixton. Sáng nay bác sĩ về nhà và pbát hiện ra rằng đêm qua 
nhà ông có trộm vào, song trong nhà chỉ mất có một bức 
tượng thạch cao. Tên trộm đã mang bức tượng va khỏi nhà 
và đập nát vào chấn song sắt ngoài vườn. Sáng ra bên cạnh 
chấn song sắt còn nguyên một đống mảnh tượng vỡ. 

HoÌmes xoa tay nói : 

- Chuyện này quả là kỳ lạ đấy ! 

- Gân mười haiagiờ trưa, bác sĩ đến phòng mổ, thấy cửa 
sổ phòng mổ bị mở toang và khắp sàn nhà đầy nhứng mảnh 
vỡ của bức tượng thứ hai. Chúng tôi đã xem xét kỹ và cả hai 
trường hợp trên, song không tài nào tìm ra gã cuồng si. 

- Thật là kỳ quặc. Tôi muốn biết hai bức tượng bị đập 
vỡ của bác sĩ Ba-ni có đúng là phiên bản cùng với bức tượng 
bị đập vỡ tại cửa hiệu ông Hớt-xơn không? 
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- Những bức tượng đó đúc ra từ một khuôn mà. 

- Vậy thì hành động của kẻ đập tượng chưa chắc là do 
lòng căm thù Napoléon. Ở Luân Đôn có đến mấy ngàn bức 
tượng Napoléon,thì khó có thể cho rằng kẻ cuồng kín đó hoàn 
_ toàn tình cờ khởi đâu hoạt động bằng cách tiêu hủy ba phiên 
bản của cùng một bức tượng bán. thâm. 

- Chính tôi cũng suy nghĩ như vậy. Còn bác sĩ Watson 
ông nghĩ thế nào. 

- Các chứng bệnh điền rồ vô cùng đa dạng. Có một hiện 
tượng rnà các nhà tâm lý học gọi là “ý nghĩ ám ảnh”. Ý nghĩ 
đó có thể hết sức vớ vẩn, và người nh có thể khảe mạnh về 
mọi phương diện. Nó cho rằng gã cuồng sĩ nọ đọc đến một điều 
xúc phạm nào đó mà tổ tiên của hắn phải chịu đựng trong thời 
kỳ vị vua này gây ra các cuộc chiến tranh. Trong đầu hắn hình 
thanh “ý nghĩ ám ảnh” và do vậy hắn có khả năng làm được 
những trò kỳ quặc nhất. 

- Lý lẽ của anh trong trường hợp này không thích hợp 
rồi. Bởi lẽ irong một ý nghĩ ám ảnh nào có thể mách cho gã: 
biết được nhứng bức tượng đó nằm ở đâu. - Holmes bác bỏ. 

- Thế anh lý giải sự việc này như thế nào? 

- Tôi không hề có ý định lý giải. Tôi chỉ thấy trong hành 
động cuồng ngông của gã có một hệ thống nào đó. 

Sáng hôm sau, khi tôi đang mặc quần áo thì HoÌmes gõ 
cửa và bước vào, trong tay cầm một bức điện. Anh đọc (to lên : 
“Đến ngưy số 181 đường PiH ; Kensingion, Lê-tra 

- Thế này là thế nào nhỉ? - Tôi hối... 

- Không rõ. Nhưng tôi cảm thấy đó là phần tiếp theo của 
câu chuyện những bức tượng nọ. Có thể ông bạn điên rồ của 
chúng ta đã chuyển hoạt động sang khu khác của Luân Đón. 

Nửa giờ sau, chúng tôi đã có mặt ở đường Pitt. Căn nhà 
số 131 là một tòa nhà xây cong khum khum đều đặn, dáng 
trang nghiêm. Lúc chúng tôi đến, một đám người hiếu kỳ đang 
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tứmn bựm trước hàng rào có chấn song sắt. Holmes huýt sáo. 
miệng : 

- Qủy thần ơi, thế này thì ít ra cũng có án mạng ! 

L2-tra ra đón chúng tôi và dẫn vào phòng khách, ở đó có 
một người đàn ông đứng tuổi, đầu tóc trông rũ rượi kỳ lạ, đang 
cuống quýt chạy ra chạy vào. Người ta giới thiệu ông với chúng 
tôi. Đó là nhà báo Háoc-cø. 

- “Chuyện Napoléon lại tiếp diễn”. Lê-tra lên tiếng. “Ông 
Holmesa, tôi nghĩ ông sẽ vui lòng tham gia việc điều tra”. 

- Sự kiện nào đấy? 

- Án mạng. Ông Hác-cø, phiền ông kể lại cho các vị ở đây 
nghe ! 

Người đàn ông quay bộ mặt rũ rượi về phía chúng tôi, 
nói : : 

- Đuốt đời tôi viết cho các báo về mọi sự việc xảy ra nơi 
những người khác, thế rồi cuối cùng một việc tày đình đã xảy 
ra tại nhà tôi. 

Holmes ngồi xuống và chăm chú nghe. 

- Vụ án mạng này liên quan đến bức tượng Napoléon mà 
tôi đã mua bốn tháng trước. Tôi mua tại cửa hàng anh em nhà 
Hác-đi bèn cạnh nhà ga ở dường Hiph. Tôi viết bài vào ban 
đêm và thường ngồi làm việc đến tận sáng. Ngày hòm nay 
cúng vậy. Tôi ngồi trong hang kín của mình ở cuối tầng 
thượng ; gân ba giờ sáng, bỗng nghe có tiếng động dưới nhà. 
Tôi lắng tai nghe, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì nữa. Nhưng 
độ dáăm phút sau, bỗng dưng có tiếng gào lên kính hải. Tôi 
ngồi bất động một lúc, đờ người ra vì khiếp sợ. Sau đó tôi cầm 
chiếc gậy sắt thông lò và bước xuống nhà. Vừa bước vào phòng 
này, tôi thấy cửa số mở toang và bức tượng đặt phía trên lò 
sưởi đã biến mất... Như các ông thấy đấy, người nào nhây từ 
cửa số này xuống, thì thế nào cũng rơi vào bậc lên xuống cửa 
chính.. Trong bóng tối, tôi vấp chân và suýt ngã đè lên một 
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xác chết ở đó. Tôi mang đèn tới. Cổ họng của kê bất hạnh bị 
một vết đâm rộng hoác. Tất cả mấy bậc lên xuống phía trên 
loang đầy máu. Người bị giết nầm ngửa, hai đầu gối co lên và 
miệng há hốc. Tôi thối còi và ngất xỉu luôn. Tôi tỉnh lại ở 
phòng ngoài, lúc đó có một viên cảnh sát đứng kề bên. 

- Người bị giết là ai thế? - Holmes hỏi. 

- “Không tài nào xác định được”, Lêâ-tra nói. “Chúng tôi 
đã khám phá anh ta, nhưng chẳng biết được gì cả. Đó là một 
người cao lớn, da rấm nắng, khỏe mạnh, chưa đây ba rnươi 
tuổi. Ắn mặc nghèo khổ nhưng trông không có dáng dấp người 
lao động. Bên cạnh vũng máu còn có chiếc dao xếp, cán bằng 
sừng. Không rõ đó là của người bị giết hay là của những hung 
thủ. Trên quần áo người bị giết chẳng có giấy tờ gì để có thể 
biết tên tuổi của anh ta. Trong túi áo có một quả táo, một sợi 
dây, bản đô Luân Đôn và một tấm ảnh. Nó đây này”. 

- Bức tượng có bị gì không? - Holmes hỏi, sau khi xem 
kỹ tấm ảnh. 

- Mới tìm ra được, Nó ở trong vườn của một căn nhà 
hoang tại đường Campden. Nó bị đập nát. Chính tôi đang định 
tới đó để xem nó đấy. Các ông đi cùng tôi chứ? 

Bức tượng bị đập vụn trên bãi cỏ. Holmes nhặt lên vài 
mảnh và xem xét kỹ lưỡng. Qua nét mặt căng thẳng của anh, 
tôi đoán rằng anh đã dò ra được tung tích. Lê-tra hỏi : 

- Ông nghĩ sao? 

Holmes nhún vai : 

- Chúng ta còn phải quần với vụ này khá nhiều đấy. Tuy 
vậy... tuy vậy chúng ta đã nắm được ít nhiều. Đối với tên tội 
phạm kỳ quặc đó, thì bức tượng này quý giá hơn cả mạng 
người, Đó là sự việc đầu tiên chúng ta xác định được. Sự việc 
thứ hai không kém kỳ lạ Nếu mục đích duy nhất của tên tội 
phạm là đập nát bức tượng, tại sao hắn không đập ngay trong 
nhà hoặc bên cạnh nhà? Hắn sứửng sốt vì đụng độ với người 
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mà hắn đã buộc phải giết. Chính hắn cũng không hiểu hắn làm 
gì nữa. Ừ, điều đó có vẻ đứng. Song, tôi muốn các ông lưu ý 
đến ngồi nhà trong vườn, nơi bức tượng bị đập nát. 

Lê-tra nhìn quanh một lượt : 

- Đây là ngôi nhà bỏ hoang và thủ phạm biết ng ( ở đây 
không ai gầy phiền hà cho bấn cả. 

- Phải, nhưng trên con đường này còn có một ngôi nhà 
bỏ không nữa, hắn phải đi qua ngôi nhà đó để đến đây. Tại 
sao hắn lại khòng đập bức tượng ngay bên cạnh ngôi nhà bỏ 
hoang đầu tiên? Hắn thừa hiểu rằng môi bước đi là tăng thêm 
nguy cơ đụng đầu với con người mà ! 

- Tôi chưa kịp để ý đến chuyện đó. - Lâ-tra nói. 

Holmes trỏ vào ngọn đèn đường treo ngay trên đâu 
chúng tôi : 

- Ở đây hắn mới có thể thấy rõ việc hắn làm, còn đằng 
kia thì không. 

- Anh nói đúng quá ! Bây gíờ tôi nhớ lại bức tượng của 
bác sĩ Ba-ni bị đập vỡ cách đèn bảo vệ nhà ông không xa mấy. 
Chúng ta phải xử lý thế nào với sự việc này, hở ông Holmes. 

- Phải ghi nhớ lấy nó. Về sau có thể chúng ta sẽ gặp 
nhứng tình tiết buộc phải quay lại với nó đấy. Ông định tiến 
hành nhứng bước gì, ông Lê-tra? 

- Bây giờ tốt hơn là phải xác minh rõ người bị giết. Khi 
chúng ta biết hắn và đồng bọn của hắn là ai thì sẽ biết được 
hắn đã làm gì đêm qua ở đường Pitt, tại đây hắn đã gặp ai 
và ai đã hạ thủ hắn. Ông có đồng ý như vậy không? 

- Đồng ý. Nhưng có lẽ tôi sẽ đi giải quyết bí ấn này từ 
hướng khác cơ. 

- Từ hướng nào? 

- Ö, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến ông.:Ông cứ tiến 
hành theo cách của ông. 8au đó chúng ta sẽ so sánh kết quả 
đỉau tra và như thế chúng ta mới hỗ trợ cho nhau được. 
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- Tốt lắm, 

- Bây giờ ông về đường Pitt để gặp ông ký giả. Phièền ông 
bảo với ông ta rằng, theo ý của ông Holmes thì kẻ đột nhập 
vào nhà ông ấy chỉ là một tên điên rồ, mắc bệnh căm ghét 
Napoléon. Ông ta có thể sử dụng điều đó để viết bài đăng báo, 

Là-tra ngạc nhiền nhìn Holmes. 

- Chẳng lẽ ông nghĩ vậy sao? 

- Có thể không phải như thế. Nhưng lập luận đó sẽ gây 
hứng thú cho ký giả và nhứng người mua báo... Này ông 
Lâ-tra, vào khoảng sáu giờ chiều nay, ông có thể ghé vào nhà 
chúng tôi. Tôi xin giữ tấm ảnh này cho đến lúc đó. 

Tôi và Holmaes ởi bộ trên đường Hiph và rẽ vô cửa hiệu 
anh em nhà Hác-đi. Người quản lý cho biết ông Hác-đi mãi 
đến chiều mới có mặt ở cửa hiệu, còn anh ta thì không thể- 
cho chúng tôi biết một tí gì, vì anh mới đến làm việc ở đây. 
Holmes thất vọng và buồn bực, nói : 

- Biết làm thế nào được. Có phải bao giờ cũng gặp may 
đâu. Chiều nay phải ghé vào đấy, bởi lẽ đến lúc đó ông Hác-đi 
mới có mặt cơ mà. Bây giờ chúng ta đến đường Kennington 
gặp ông Hót-xơn. 

Chúng tôi đi xe ngựa mất hẳn một giờ mới tới cửa hiệu 
bán tượng. Chủ hiệu là một người thấp bé phục phịch, bộ mặt 
đỏ gay và tính tình lộ vẻ thâm độc. 

- Vâng, thưa ngài, Hắn đập vỡ ngay tại quầy của tôi. 
Chúng tôi đóng tiền thuế để được gì, nếu bất kỳ thầng du côn 
nào cũng có thể ập vào phá hết bàng hóa ! Vàng, thưa ngài, 
đúng là tôi có bán cho bác sĩ Ba-ni hai bức tượng.Thật đáng 
xấu hổ và nhục nhã. Chỉ có tên vô chính phủ mới có khả năng 
đập vỡ tượng. Tôi mua những bức tượng ấy ở đâu ư? Tôi 
không hiểu chuyện đó có can hệ gì đến sự việc. Thôi được, nếu. 
quả thực ngài cần biết, tôi sẽ nói. Tôi mua tại hãng buôn của 
ông Gen-đơ trên đường Church, khu Stepney. Tôi mua tất cả 
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ba bức. Hai bửè tôi bán cho bác sĩ Ba-ni, còn một bức nữa bị 
đập nát giữa ban ngày ban mặt. Tôi có biết người trong ảnh 
này không à? Không, tôi không biết. Tuy vậy, tôi biết đấy. 
Hán là Bep-pô, thợ thủ công người Ý. Thỉnh thoảng hắn có 

. làm một vài việc cho cửa hiệu của tôi. Hắn biết khắc gỗ, mạ 
vàng khung ảnh, mỗi việc biết một tí Hán không còn ở đây 
từ tuần trước và từ đó tôi chẳng nghe thấy tin tức gì vê hắn 
nứa. Không, tôi khòng biết hắn từ đâu tới. Bây giờ hắn ở đâu 
tôi cũng chẳng hay. Tôi không than phiên gì về hắn cả. Hắn 
làm việc không đến nỗi tồi. Hắn đi khỏi đây hai ngày trước 
khi bức tượng bị đập tan tại cửa hiệu của tôi. 

Khi chúng tôi đã rời cửa biệu, HoÌmes nói : 

- “Hớt-xơn cho chúng ta biết nhiều tìn tức rất quý báu. 
Như vậy, tên Rep-pô này có tham gia vào những sự việc xảy 
ra ở Kennington và ở cả Kensington. Ánh Watson, bầy giờ 
chúng ta đi gặp Hen-đơ và đến hãng của ông ta, ở đấy chúng 
ta sẽ biết được nhiều điều lý thú. 

Chúng tôi vội vã đi vào một khu ven biển, đày những nhà 
cho thuê. Ở nơi này sống chen chúc một đám đân nghèo phiêu 
bạt từ khắp các vùng châu Âu về. Tại đây, trên một phố rộng, 
chúng tôi tìm ra xưởng điêu khác. Xưởng nằm trong một 
khoảng sân rộng chất đầy bia mộ. Đó là một căn phòng lớn, 
trong đó có khoảng năm chục công nhân đang khắc chạm và 
đổ khuôn đúc tượng. 

Chủ xưởng là một người cao lớn, có mớ tóc vàng ; Ông 
tiếp chúng tôi rất lịch sự và trả lời rõ ràng những câu hỏi của 

. Holmes. Những điều ghi chép trong số của ông xác nhận rằng 
từ một bức tượng Napoléon bằng cẩm thạch, nơi đây cho đúc 
ra rất nhiều phiên bản, nhưng 3 bức tượng ông giữ cho ông 
Hóới-xơn gần một năm trước, là một môa của lô hàng riêng, gồm 
cô thủy 6 bức tượng. Ba bức tượng khác của lô hàng đó đã bún 
cho anh em nhà Hác-di ở Rensingion. Không, cả sáu bức 
tượng đó chẳng có gì khác với mọi bức tượng ở đây. Giá bán 
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buôn của những bức tượng đó là sáu shilling, nhưng bán lẻ thì 
có thu được mười hai. Cách làm những bức tượng đó như sau : 
đúc hai khuôn thạch cao nửa mặt, sau đó ghép hai nửa lại với 
nhau. Công việc đó do các thợ người Ý thực hiện ngay tại căn 
phòng này. Khi tượng làm xong, người ta xếp lên bàn ngoài 
hành lang cho khô, rồi chuyển vào kho. 

Holmes đưa cho ông xem tâm ảnh. Mặt ông bừng bừng 
tức giận, đôi lông mày đựng ngược. 

- “À, đồ vô lại !” Ông hét to lên. “Vàng, tôi biết hắn rất 
rõ. Xưởng của tôi vốn được mọi người kính trọng, suốt cả bấy 
nhiêu năm tôn tại, chỉ có mỗi một lần bị cảnh sát đến viếng. 
Cũng chỉ vì thằng này đây ! Chuyện đó xảy ra hơn một năm 
rồi. Hắn dùng dao lụi một người Ý ở ngoài đường, và để trốn 
cảnh sát, hắn đâm bổ vào xưởng của tôi. Hắn đã bị tóm cổ 
ngay tại đây. Tên hắn là Bep-pô. Tôi không biết họ của hắn, 
Tòi bị phạt.nặng vì đã nhận một người vào làm việc có bộ mặt 
như thế này. Tuy thế, hắn là một tay thợ khá”. 

- Hấn bị kết án gì? 

- Người bị hắn đâm không chết, và vì thế mà người ta 
chỉ kết án một năm tù. Tôi tín rằng hắn đã được trá tự do, 
nhưng hắn sẽ chẳng dám vác mặt đến đây nữa đâu. Người em 
họ của hắn hiện đang làm việc ở chỗ tôi. Biết đâu anh ta có 
thể mách cho ông biết địa chỉ của Bep-pô. 

- “Không, không !” HoÌmes kêu to lên, “ông đừng nói gì 
với em của hắn cả. Tôi xin ông đừng nói gì ! Trong sổ bán 
hàng của ông có ghí rằng ông bán những bức tượng đó vào 
ngày 3 tháng 6 năm ngoái. Ông có thể cho Set tôi biết ngày 
Bep-pô bị bắt được không). 

- “Tôi có thể tính ra gần đúng dựa theo sổ lương” Ông 
chủ xưởng đáp lại. “Đúng”. Ông lại lên tiếng sau một hồi lật 
tìm trong mớ giấy tờ. “TÝên công cuối cùng đã trả dứt cho hắn 
vào ngày 22 tháng B". 


299: 


- “Cám ơn ông”, Holmes nói. “Tòi không đám làm mất 
thời giờ và lạm dụng lòng kiên nhân của ông nửa”. 

Sau khi đặn dò người chủ xưởng chớ có kể lại cho biết 
câu chuyện vừa rồi, chúng tôi rời xưởng. 

Quá trưa, chúng tôi mới kịp ăn vội bữa sáng ở một khách 
sạn. Bên cửa vào khách sạn có quây bán báo. Trên tấm biển 
chuyên thông báo những tỉn tức cuối cùng, có một dòng chứ 
to : “Tội ác ở Kengsington. Tên giết người điên rô”. Vừa nhìn 
vào tờ báo, chúng tôi biết ngay là ông Hác-cơ đã cho tin được 
bài báo của ông. Holmes vừa ăn vừa đọc. Vài lần anh phì cười. 

- Anh Watson. Tôi đọc cho anh nghe nhé Ì “Đối uới sự 
uiệc này, không thể có những quan điểm khóc nhau ; bởi lẽ 
ông L2-tra, một trong những U} cảnh sót giàu hinh nghiệm 
nhất ; uà ông Sherlock Holmes, một cố uấn où chuyên gia nổi 
tiếng, đều thống nhất một điểm rồng cả chuỗi sự kiện kỳ quặc 
đã nói lên chứng bệnh cuồng chứ không phải là tội lỗi. Những 
sự uiệc chúng tôi đã kể lại khùng ý giải bằng gì khúc, ngoài 
bệnh điên rờ”. Anh Watson , báo chí thực ích, nếu ta biết sử 
-dụng nó. Còn bây giờ, chúng ta quay về Kengzington để xem 
chủ hiệu “Anh em nhà Hác- đi” kể lại cho chúng ta được 
những gì. 

Chủ hãng buôn lớn này là một người khếo léo, hiếu động, 
nhanh nhẹn, khôn ngoan và lắm lời. 

- Thưa ngài, tôi đã biết chuyện này qua các báo buổi 
chiều. Ông Hác-cơ là khách hàng thường xuyên của chúng tôi. 
Chúng tôi bán ba bức tượng đó cách mấy tháng. Ba bức tượng 
như thế chúng tôi mua tại hãng của ông Gen-đơ. Đã bán hết 
cả rồi. Cho ai ư? Để tôi xem số bán hàng và trả lời ngay. Đúng, 
trong này có ghi đây đủ. Một bức tượng bán cho ông Hác-cơ, 
một bức tượng cho ông đô-si nhà ở Chiswich, thung lũng 
Laburnum, còn bức tượng thứ ba bán cho ông San-đê ở đường 
Lower Grove. 
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Trong khí ông Hác-đi nói. Holmes ghi chép gì đó, nét 
mặt anh lộ vẻ hài lòng đặc biệt. Tuy vậy anh không giải thích 
gì cho tôi mà chỉ nói rằng chứng tôi phải đi nhanh, kẻo Lê-tra 
đang đợi. Quả thực, khi chúng tôi về đến đường Baker thì nhà 
thám tử đang đợi chúng tôi. Qua nét mặt quan trọng của ông, 
tôi có thể đoán ra ngay là ông ta đầy phấn khởi lắm : 

- Công việc thế nào rồi, ông Holmes? 

- Chúng tôi đã gặp chủ của hai cửa hiệu và chủ xưởng 
điêu khắc. Tôi đã điều tra số phận của từng bức tượng từ lúc 
nó mới ra đời. 

- Số phận của từng bức tượng ! Thôi được, thôi được, ông 
HoÌlmes, mỗi người có phương pháp riềng mà, song tôi cảm 
thấy rằng ngày hôm qua, tôi đạt được nhiều hơn ông. Tồi đã 
biết kẻ bị nạn rồi. 

- Ông nói gì thế ! 

- Và đã tìm ra nguyên nhân của tội ác. 

- Tuyệt quá ! 

- Chúng tôi có một chuyên gia về các khu người Ý. Trên 
cổ người bị giết có cày Thánh giá. Ngoài ra, màu da ngăm 
ngăm của hắn làm ta suy ra rằng bắn là người phương nam. 
Ông thanh tra Hill đã nhận ra hắn ngay lập tức, hắn là 
Pi-a-trô, quê ở thành phố Naples, là một trong những tên cướp 
kinh khủng nhất ở Luân Đôn. RKả giết hắn có lẽ cũng là người 
Ý, Pi-ô-trô săn tìm tay này. Hắn mang tấm ảnh trong túi để 
không giết nhầm một người nào khác. Hắn đánh hơi ra được 
địch thủ, khi thấy tên này lên vào nhà, bắn đứng đợi cho đến 
lúc tên này ra thì xông vào. Trong cuộc ấu đả đó, hắn bị toi 
mạng... 

Holmes nồng nhiệt bắt tay viền mật thám. 

- Tuyệt, ông Lê-tra thật là tuyệt ! Nhưng tôi chưa rõ ông 
sẽ lý giải như thế nào việc hủy diệt các bức tượng. 

- Lại các bức tượng ! Những bức tượng đó chỉ là chuyện 
vớ vẩn. Một vụ trộm nhỏ mà có kết án nặng nhất cũng chỉ 
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sáu tháng tù là cùng. Còn vụ giết người mới là vụ đáng lưu 
tâm. 

- Ông định xử lý tiếp như thế nào? 

- Tôi và Hill cùng đến khu dân cư người Ý, chúng tôi sẽ 
tìm ra người trong ảnh nọ, và tôi sẽ bắt nó vì tội giết người. 
Ông đi cùng chúng tôi chứ? 

- Tôi nghĩ rằng chúng ta đạt kết quả dễ dàng hơn nhiều. 
Tôi chưa đám nói chắc chấn, bởi lẽ điêu này còn lệ thuộc... 
Tóm lại còn lệ thuộc vào một điều kiện không thuộc quyền lực 
của chúng tôi. Vậy tôi hy vọng, nếu đèềm nay ông đi cùng với 
tôi thì chúng ta sẽ tóm được nó. 

- Ở khu dân Ý ư? 

- Không. Theo tôi, tìm bắt nó ở Chiswiek là chắc hơn cả. 
Ông Lâ-tra, nếu đêm nay ông đi cùng với tôi tới Chiswich thì 
ngày mai tôi sẽ đi cùng với ông đến khu dân Ý. Còn bày giờ 
phải ngả lưng một chút, bởi lẽ không việc gì phải xuất phát 
trước 11 giờ. Mời ông dùng bứa với chúng tôi, rồi hãy nghỉ 
trên chiếc đi-văng này. Phiên anh Watson bấm chuông gọi hộ 
người đưa thư. Tôi phải gửi gấp một bức thư. 

Suốt buổi tối, Holmes lục tìm trong những đống báo cũ 
chất đây trong một phòng xép của chúng tôi. Cuối cùng anh 
bước ra khỏi phòng xép, ánh mắt đây về hân hoan. Tôi nắm 
rõ phương pháp điều tra của bạn tôi đến mức chưa càn biểu 
hết ý đồ của anh mà tôi đã đoán được anh định tóm cổ tên 
tội phạm bằng cách gì. Tên tội phạm kỳ quặc này bây giờ dịnh 
diệt nốt hai bức tượng còn lại ; trong số đó, tôi nhớ có một 
bức hiện đang ở Chiswich. Không nghi ngờ gì nữa, mục đích 
chuyến đi ban đêm của chúng tôi là bắt quả tang tên tội phạm 
đó. Tôi không thể không khâm phục trò ranh mãnh của 
Holmes đã có dụng ý cấp cho tờ báo buổi chiều những - điều 
- phỏng - đoán - giả nhằm làm cho tên tội phạm tín rằng hắn 
có thể hành động không phải liều lĩnh tí nào. Tôí cũng chẳng 
ngạc nhiên khi Holmes bảo mang súng ngắn theo còn anh thì 
cầm chiếc roi da săn thú có đúc chì ở tay cầm. 


302 


Vào lúc mười một giờ. Chúng tôi qua câu Hammersmith 
sang bờ bên kia của sông Tharnes, Người đánh xe được lệnh 
chờ tại đây, Chúng tôi đi bộ và một lúc sau đến con đường 
vắng vẻ, hai bên là những ngôi nhà xinh xắn. Nhà nào cũng 
có một vườn nhỏ. Nhờ ánh sáng ngọn đèn đường, chúng tôi 
đọc được dòng chữ trên cống một ngôi nhà : “biệt thự 
Labutnum”. Người nhà chắc đã đi ngủ, chiếc cửa sổ tròn phía 
trên cửa ra vào phát ra ánh sáng mờ nhạt in thành vệt sáng 
trên lối đi trong vườn. Chúng tôi đi qua cổng và nấp vào bóng 
tối dày đạc bên bờ rào bằng cây ngăn khu vườn với đường cái. 

Bất thình lình cánh cửa vườn mở toang và một bóng đen 
nhanh nhẹn chạy vụt ra, theo lối đi trong vườn, và mất hút 
vào màn đêm đen. Rồi bến bề im ắng khá lâu, chúng tôi vẫn 
đứng nín thở. Cuối cùng chúng tôi thoáng nghe có tiếng cọt 
kẹt nhè nhẹ, đó là tiếng cửa sổ mở. Sau đó lại lặng như tờ. 
Tên tội phạm đi luôn trong nhà. Bỗng, chúng tôi thấy trong 
phòng lóe lèn ánh sáng đèn của hắn. Vật hắn tìm chắc không 
có ở đó, bởi vì một phút sau, vệt sáng đã chuyển sang phòng 
khác, 

- Chúng ta tiến đến cửa số đã mở đi ! Chúng ta sẽ tóm 
lấy hắn khi hắn nhảy xuống, - J2-tra nói thật nhỏ. 

Nhưng tên tội phạm nhảy ra khôi cửa số trước khi chúng 
tồi kịp chuyển chỗ. Hán dừng lại chỗ có ánh đèn, dưới nách 
cắp một vật màu trắng, rồi hắn lấm lét nhìn quanh. Đường 
phố vắng lặng làm cho hắn yên tâm.Hắn đứng quay lưng về 
phía chúng tôi, đặt vật nặng xuống đất. Giây lát sau, chúng 
tôi nghe có tiếng đập mạnh, sau đó là tiếng đập liên hồi và 
tiếng mảnh vỡ lạo xạo. Hắn mải mê với còng việc đó đến nội 
không nghe thấy tiếng chân rón rén của chúng tôi. Như một 
con hồ, Holmes nhảy phốc lên lưng hắn, còn tôi và Lê-tra vặn 
tay hắn và còng quay lại. Khi hắn ngoảnh lại, tôi nhận ra đó 
chính là người trong ảnh. 

Nhưng Holmaes không chú ý đến tên bị bắt. Anh xem xét 
hết sức kỹ lưỡng vật mà tên đó vừa mang từ trong nhà ra. 
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Đó là bức tượng bán thân Napsléon giống hệt bức tượng chúng 
tôi đã thấy sáng nay. Holmes càm.từng mảnh vỡ soi dưới ánh 
đèn, không bỏ sót mảnh nào, những mảnh vỡ chẳng có gì khác 
so với những mẩu thạch cao bất kỳ nào khác. Anh vừa kết 
thúc việc xem xét thì cánh cứa mở toang và chủ nhà bước ra. 

- Nếu tôi không nhầm thì ông là đò-si? - Holmes cất 
tiếng hỏi. 

- Vâng, thưa ông. Còn ông chắc là Sherlock HoÌmes? Sau 
khi nhận được thư ông, tôi đã làm như lời ông dạn. Chúng tôi 
đóng hết cửa và chờ xem sẽ xảy ra điều gì. Tôi vui mừng thấy 
tên vô lại đã bị bất. Xin mời các vị vào nhà uống Ìy rượu trước 
khi đi, 

Nhưng Lê-tra muốn nhanh chóng đưa tên bị bắt đến chỗ 
an toàn. 

Tại đồn, cảnh sát đã khám kỹ người hắn nhưng chúng 
tôi không tìm ra được gì, ngoài mấy đồng Shilling và một con . 
dao găm dài, trên chuôi dao còn thấy rõ những vết máu. 

- “Mọi việc tốt đẹp cả”, Là-tra nói khi chia tay với chúng 
tôi. “Ông Hill biết mặt những tên này và sẽ xác mỉnh xem hắn 
là ai. Thưa ông Holmes, tôi rất cảm ơn ông. Cho đến bây giờ 
tôi vẫn chưa hiểu rõ làm sạo ông nghĩ ra chuyện này được”. 

- Nửa đèm khuya khoắt như thế này mà giải thích cặn 
kế là một điều không nên. Độ sáu giờ chiều mai, nếu ông đến 
nhà, tôi sẽ chứng minh cho ông thấy rồng đến tận bây giờ 
chúng ta vẫn chưa hiểu ý nghĩa của công việc độc đáo này. 

Đến thăm chúng tôi vào chiều hôm sau, Lê-tra thông báo 
cho chúng tôi những điều đã xác minh về tên bị bắt. Không 
biết họ hắn là gì,nhưng tên hắn là Bep-pô. Đó là một kẻ du 
đãng bạt tử nhất trong cả hội kiều dân Ý. Có thời kỳ hắn từng 
là một thợ điêu khắc khéo tay, nhưng về sau sa đọa và đã hai 
lần ngồi tù : lân đầu vì một vụ trộm nhỏ, Íần sau do hắn làm 
bị thương một người đồng hương của hắn. Đến tận lúc đó vẫn 
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không xác định được việc hắn đập các bức tượng nhằm mục 
đích gì, còn hắn thì vân khăng khăng không chịu trả lời. 
Nhưng cảnh sát đã xác định được rằng chính hắn cũng biết 
nặn tượng và hắn đã nặn tượng hồi làm việc tại xưởng điều 
khác Hen-đởơ. 

Mạc dù chúng tôi đã nắm được phần lớn nhứng tin tức 
đó, nhưng Holmes vẫn lắng nghe với một vẻ chăm chú lịch 
sự. Bỗng anh bật dậy khỏi chiếc ghế, đôi mắt sáng long lanh. 
Có tiếng chuông cửa. Một phút sau, chúng tôi nghe tiếng bước 
chân và một người đàn ông đứng tuổi có bộ râu quai nón bước 
vào phòng. Tay phải ông càm một chiếc va-li cũ rích.Ông bước 
vào và đặt nó lên bàn. 

- Tôi xin gặp ông Sherlock Holmes? 

Holmes cúi chào, gương mặt rạng rỡ, nói : 

- Ông là ông San-đê ở đường Lower Grove, nếu tôi không 
nhầm? 

- Vang, thưa ông. Xin lỗi đã đến muộn. Ông viết thư hỏi 
tồi về bức tượng bán thân hiện có ở nhà tôi. 

- Quả đúng như vậy. 

- Tôi có cầm theo thư ông đây. Ông sẵn sàng trả mười 
đông bảng để mua lại bức tượng hiện ở nhà tôi. Có đúng như 
vậy không? 

- Chính thế. 

- Bức thư của ông làm tôi ngạc nhiên. Vì sao ông biết tôi 
có bức tượng này. 

- Ông chủ hiệu buôn “anh em nhà Hác-đi” cho tôi biết 
địa chỉ của ông. : 

- Tôi hiểu, ông ấy có cho ông biết tôi mua bức tượng với 
giá bao nhiêu không? 

- Ông ấy không nói. 

- Tôi mua bức tượng này với giá I5 shilling và bán lại cho 
ông với giá 10 đông bảng Anh. 
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- Chính tôi đặt ra cái giá đó và không hề có ý định thay 
đổi nó. 

- Ông thật là hào hiệp, tôi có mang theo bức tượng. Nó 
đây này. 

Òng ta mở chiếc va-li và chúng tôi thấy một bức tượng 
bán thân hoàn toàn còn nguyên vẹn. Holmes rút trong túi ra 
một tờ giấy và đặt lên bàn tờ ngàn phiếu giá trị mười bảng. 

- Ông San-đề, ông làm ơn ký vào tờ giấy này trước sự có 
mặt của các vị đây. Trong giấy ghi rằng ông nhượng lại cho 
tôi mọi quyền sử dựng bức tượng này. Cám ơn ông. Tiền của 
ông đây. Chúc ông mọi sự may mắn. 

Rhi vị khách đã đi khỏi, Holmes lấy trong chiếc tủ ngăn 
kéo ra một chiếc khăn trắng trải lên bàn, đặt bức tượng vào 
giữa khăn. Sau đó anh dùng roi đập vỡ bức tượng và xem kỹ 
từng mảnh vỡ. Cuối cùng anh hân hoan đưa cho chúng tôi 
mảnh vỡ trong đỏ có một vật tròn màu tối trông giống quả 
nho khô. 

- Thưa các vị. Xin phép trình các vị viên ngọc đen nổi 
tiếng của gia tộc Borgia. 

Tôi và Lê-tra đứng lặng. Sau đó, chúng tôi bắt đâu võ tay. 
Đôi má của Holmes ứửng hồng lên và anh cúi đâu chào chúng 
tôi y hệt nhà soạn kịch được khán giả vỗ tay nhiệt liệt mời 
lên sân khấu. 

- “Đúng, thưa các ví, bằng phương pháp suy diễn, tôi đã 
điều tra ra số phận của viên ngọc từ khi nó mất tích tại phòng 
ngủ của cống tước Colona cho đến lúc nó chui vào bên trong 
bức tượng Napoléon bán thân này. 

“Ông Lê-tra, vụ mất viên đá quý này đã làm xôn xao dư 
luận và cảnh sát Luân Đồn đã cố công tìm kiếm nhưng vô 
hiệu. Cảnh sát đã đến nhờ tôi, song tôi cũng bất lực. Người 
ta nghỉ cho cô hầu người Ý của còng tước phu nhân. Cò gái 
này có một người anh ruột ở Luân Đôn nhưng ta không tìm 
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ra được mối liên hệ của họ. Tên cô hầu là Vê-nu, tôi tin chắc 
rằng Pi-ê-trò (kẻ bị giết hai hôm trước) chính là anh của cô 
ta. Tôi đã xem lại các số báo cú và thấy rằng uiên ngọc bị mất 
hơi ngày trước khi Bep-pô bị bái, Còn Bep-pô thì bị bắt tại 
xưởng điêu khắc của Hen-đơ đúng vào thời gian ở đó đang tạo 
những bức tượng bán thân nọ. 

“Lúc bấy giờ Bep-pô đang giứ viên ngọc ở trong người. 
Có thể hắn lấy trộm ở Pi-ê-trô hoặc có thể chính hắn là kẻ 
tòng phạm với Pi-è-trô, cũng có thể hắn là người trung gian 
giữa Piê-trô và cò em gái. 

“Hắn chạy vào xưởng điêu khắc, nơi hắn làm việc. Hắn 
biết hắn chỉ còn có vài phút để cất giấu viên ngọc trước khi 
cảnh sát khám xét hắn. Lúc đó 6 bức tượng Nưpoléon bán thân 
bằng thạch cao đưng phơi ở hành lạng, trong đó có một búc 
còn rốt mềm. Trong chớp nhoáng, Bep-pô ấn tay uào bức lượng 
thạch cao còn ướt để có một lỗ thủng rồi Ø›a ngay uiên ngọc 
uào đó, uà trát lợi, lừm cho bức tượng gi? nguyên hình thù như 
trước. Đó chính là một nơi cốt giữu tuyệt ười. Nhưng Bep-pô 
bị kết đứn một năm tù uà trong thời gian đỏ, cả 6 bức tượng 
đã bán đi khắp Luân Đồn. Hắn không thể biết uiên ngọc nằm 
trong bức tượng nào, Chỉ còn cách độp uổ hết các bức tượng 
ra. 

“Hấn ráo riết tìm. Qua người em họ làm công cho 
Hen-đơ, hắn biết những pức tượng lda đã bán cho các hãng 
nào. Hắn may mắn tìm được việc làm ở nhà Hớt-xơn và hắn 
điều tra được 3 bức tượng. Trong 3 bức tượng này không có 
viên ngọc. Nhờ những người đồng hương, hắn đánh hơi ra nốt 
3 bức tượng còn lại đang ở đâu. Một bức ở nhà ông Hác-cd. 
Nhưng tại đây, tên tòng phạm vốn coi hắn là kê làm mất viên 
ngọc đã tìm thấy hắn và đã xảy ra một cuộc ấu đả”. 

- Nếu Pi-ê-trô đồng lõa với hắn, có sao tên này lại mang 
theo tấm ảnh cúa hắn? - Tòi hỏi. 
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- “Để có thể hỏi những người khác về hắn. Tóm lại, tôi 
đi đến kết luận rằng sau khi gây án mạng, Bep-pô không 
nhứng không trì hoãn, ngược lại, hắn càng gấp rút tìm kiếm. 
Tất nhiên, tôi không dám khẳng định hắn vẫn chưa tìm ra 
viên ngọc trong bức tượng ở nhà Hác-cơ. Thậm chí tôi vẫn 
chưa biết chắc chấn đó chính là viên ngọc. Nhưng tôi thấy rõ 
là hắn tìm một cái gì đó, bởi lẽ hắn đập vỡ các bức tượng chỉ 
ở những nơi có ánh đèn. Bức tượng ở nhà Hác-cơ là một. trong 
số ba bức cuối cùng, và như vậy còn lại hai bức và hắn sẽ bắt 
đầu từ bức tượng ở Luân Đôn. Tôi đã báo trước cho chủ nhà 
để tránh tấn thảm kịch thứ hai. Đến lúc đó, tôi mới biết chắc 
là chúng ta đang săn đuổi viên ngọc Borgia. Tên của kẻ bị giết 
đã nói mọi sự việc về một mối. Chỉ còn lợi một bức Hượng của 
ông San-đê uà uiên ngọc chỉ có thể ở trong đô. Tòi đã mua lại 
bức tượng đó trước sự có mi của cóc ðng”. 

Chúng tôi đứng lặng một lúc. 

- “Đúng vậy”. Lê-tra lên tiếng. “Đã nhiều lần tôi được 
chứng kiến tài năng kỳ lạ của ông, ông Holmes”. 

- “Cám ơn !”. Holmes đáp lại. “Xin cám ơn”. 
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Cái kính kẹp mối 
bằng vàng 


Nhứng ngày cuối tháng mười một năm 1894. Buổi tối 
thật bưồn. Holmes đang dùng kính lúp để cố đọc những gì còn 
sót lại của một câu văn viết trên da cừu, trong lúc tôi say mê 
đọc một cuốn chuyền luận về phẫu thuật. Bên ngoài gió gào 
rú, mưa đông mạnh. Tôi tới bên cửa số nhìn xuống đường phố 
vắng tanh. Nhứng ngọn đèn đường chiếu sáng một mặt đường 
bùn lây. Một chiếc xe ngựa chạy tới, làm nước văng tung tóe. 
Holmes đặt kính lúp xuống và gấp mảnh da cừu lại : 

- Thật may mắn là bọn mình không phải đi ra ngoài. Tôi 
đã ngán cái trò tìm đoán này : thật tội nghiệp cho đôi mắt ! 
Ô, có chuyện gì thế? 

Nối bật trên tiếng gió vù vù, tiếng móng ngựa đập đôm 
đếp dọc theo nhà rồi tiếng bánh xe ngừng lại, kêu cọt kẹt khi 
cọ vào vỉa hè. Chiếc xe ngựa đậu lại trước nhà chúng tôi. 

- Ông này muốn gì đây? - Tôi kêu lèn khi thấy một người 
đàn ông từ trên xe bước xuống. 

- Muốn gì à? Người đó muốn chủng ta ! Và chúng ta, 
chúng ta muốn nhứng cái áo choàng ngoài, những khăn 
choàng cổ, những đôi giày cao su và tất cả những gì mà loài 
người đã phát minh ra để tự bảo vệ trước thời tiết xấu. Hãy 
chạy xuống dưới, và mở cửa ra mau, bởi vì vào giờ này tất cả 
những người có đạo đức đều đi ngủ cả rồi ! 

Khi ánh sáng ngọn đèn trong gian tiền sảnh chiếu rõ 
người khách, tôi nhận ra ngay đó là Hốp-kin, một thanh tra 
trẻ tuổi. 
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: Ông.ấy có nhà không? - Ánh ta ném cho tôi câu hỏi khi 
đi ngang qua. 

- “Hãy lên đi” ! Holmes trả lời từ phía trên. “Chắc đềm 
nay ông không ấp ủ những ý đò đen tối chống lại chúng tôi ?” 

Viên thanh tra leo vội lên cầu thang, từng bốn bậc một. 
Nước trên áo mưa của ông chảy ròng ròng. Tôi giúp ông cởi 
nó ra, trong lúc Holmes cời cao ngọn lửa. 

- Hãy đến gàn ngọn lứa mà sưởi ấm đôi chân. Đây là một 
điếu xì-gà. Ông bác sĩ sẽ sẵn lòng thực hiện một ly thuốc, 
trong có nước sôi và một trái chanh. Có chuyện gì quan trọng 
lắm nên lưồng gió độc địa này mới thổi anh tới đây ! 

- Ông đã đọc tin giờ chót của các báo chưa? Về vụ án 
Yoxley đó mà. 

- Ảnh nói đi ! 

- Được. Đó là bản tin vắn, đầy rây những sai lâm. Chuyện 
đó xảy ra trong vùng Kent, cách Chatham 10 cây số và cách 
đường xe lửa ð cây số. Người ta báo cho tôi bằng điện tín vào 
lúc 3 giờ 4ð, tôi tới Yoxley Old Place vào hồi ð giờ, tôi đã mở 
cuộc điều tra, rồi quay trở về công trường Charing bằng 
chuyến xe lửa chót và lao thẳng tới đây. 

- Vậy là anh chưa thấy rõ vụ này? - Holmes bỏi. 

- Đây là vụ rối rắm nhất trong tất cả những vụ mà tôi 
đã đảm trách. Không có động cơ gây ra tội ác ; có người bị 
chết, nhưng không sao hiểu được tại sao có người muốn giết 
anh ta. 

Holmes mồi một điếu xì-gà và ngồi nép vào trong ghế 
bành, 

- Chúng tồi nghe anh đây. 

- Cách đây vài năm, một người đứng tuổi, giáo cư Coram 
đến mua một căn nhà ở vùng quê Yoxley Old Place. Ông ta 
đau ốm, tàn tật, phân nửa thời gian nằm liệt trên giường, phân 
nửa thời gian chống gậy đi quanh nhà. Ông được láng gièng 
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yêu quý. Họ thường tới thầm ông và coi ông như một nhà 
thông thái. Đảm gia nhân gồm có người gác cổng lớn tuổi. Bà 
Mác-kê, và bà hầu phòng Su-san. Đó là hai phụ nữ trung hậu. 
Ông giáo sư khởi công viết một cuốn sách. Năm vừa qua, ông 
mướn một thư ký. Hai người đầu không làm được việc, người 
thứ ba là một thanh niên tốt nghiệp đại học, đã đáp ứng được 
những trong muốn của giáo sư. Mỗi sáng, anh ghí chép những 
gì ông chủ đọc ; và buổi chiều, anh đọc kỹ những câu trích 
dẫn có quan hệ với công việc ngày hôm sau. Không thể nào 
tìm ra được một điều gì đó chống Ìại anh chàng Vi-lu này, hoặc 
là lúc anh ta hãy còn nhỏ, hoặc là lúc anh ta theo học ở đại 
học. Tôi đã xem các bằng cấp và những lá thư tiến cử. Anh 
ta luôn luôn là người tràm tĩnh, siêng năng, thật thà và đứng 
đắn. Ấy thế mà anh đã bị giết sáng nay trong văn phòng của 
giáo sự và những tình huống đã chỉ dẫn một cách dứt khoát 
rằng đây là một vụ ám sát. 

Gió vẫn gào thét bên cửa số. Chúng tôi ngồi sát gần ngọn 
lửa, trong lúc viền thanh tra khai triển câu chuyện. 

- Trong khắp nước Anh, chúng ta sẽ không gặp một ngôi 
nhà nào thu mình và thoát ra khỏi những ảnh hưởng bên 
ngoài như căn nhà đó. Nhiều tuần lễ đã trôi qua mà không 
một người lạ nào vượt qua hàng rào sắt quanh nhà. Ông giáo 
sư bị cuốn hút vào trong công việc. Chàng thanh niên không 
quen biết ai trong lối xóm, nghĩa là anh ta sống y như ông chủ 
anh. Hai người đàn bà không bị một mốt liên hệ nào lôi họ 
ra khôi nhà. Người làm vườn là một quân nhân vê hưu. Ông 
ta không ở trong nhà, nhưng sống trong một biệt thự nhỏ ba 
gian ở đâu đằng kia khu vườn. 

Bà Su-san khai rằng, sáng nay, trong khoảng từ 11 đến 
12 giờ. Bà đang treo những tấm ri-đô trong căn phòng ở trên 
cao, mé trước nhà. Giáo sư còn ngủ. Bà Mác-kê thì đang bận 
rộn tận cuối căn nhà. Vi-Ìu đã đi tới phòng ngủ mà anh dùng 
như là văn phòng riêng. Nhưng bà Su-san lại nghe tiếng bước 
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chân anh đi ra, bước dọc theo hành lang và đi xuống văn 
phòng ở ngay mé dưới, nơi bà đang làm việc. Bà không trông 
thấy anh, không nghe thấy tiếng cánh cửa văn phòng đóng lại, 
nhưng it lâu sau, một. tiếng kêu kinh hoàng đã vang lên trong 
căn phòng phía dưới. Một tiếng thét chói tai và quá khác 
thường khiến cho bà không phân biệt được là tiếng của một 
người đàn ông hay đàn bà. Cùng lúc đó có tiếng té ngã vang 
lên, làm rung chuyển cả ngôi nhà rồi sau đó, hoàn toàn im 
lạng. Bà Su-san sửng người, nhưng sau đó bà lấy lại can đảm 
và chạy xuống nhà dưới. Cánh cửa văn phòng đóng kín. Bà mở 
ra, ông Vi-lu nằm sóng sượt dưới đất. Thoạt tiên bà không 
thấy một vất thương nào ; nhưng khi bà thử đỡ ông lên thì 
có máu chảy ở dưới cổ. Vết thương thật nhỏ nhưng cái động 
mạch nhánh đã bị cắt đứt. Hung khí là một con dao nhíp loại 
nhỏ, dùng để cắt xi gắn niêm phong, một loại dùi mà thỉnh 
thoảng người ta còn bắt gặp trong những căn phòng cổ xưa, 
có cán bằng nà và một cái lưỡi bén. Nó là một trong những 
vật dụng văn phòng của giáo sư. 

“Thoạt đầu bà Su-san tưởng Vi-Ìu đã chết, nhưng khi bà 
lấy nước trong một cái bình rưới lên đầu anh thì anh mở mắt 
ra ; anh thì thào : 

- Gióo sự ! Chứnh là bà ta đó ! Xong, anh chất. 

“Bà hầu phòng quả quyết rằng chính hơi lỗ tri bà nghe 
rõ câu nội đó. 

“Giữa lúc ấy, bà Mác-kê cũng tới nơi xảy ra tội ác. Bà này 
đã để bà Su-san ở lại bền cạnh xác chết và bà vội vàng chạy 
lên phòng ông chủ để báo tin. Ông giáo sư đang ở trong phòng, 
ngồi dậy, bị đao động một cách khủng khiếp. Bà Mác-kê làm 
chứng rằng giáo sư vẫn còn mặc quần áo ngủ và ông không 
thể mặc quần áo được, nếu không có sự phụ giúp của người 
làm vườn. Ông giáo sư khai rằng ông đã nghe thấy tiếng kêu, 
nhưng ông không biết gì khác. Ông không thể nào giải thích 
được nhứng lời nói sau cùng của người thư ký trẻ : ”Giáo sư ! 
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Chữnh là bà ta đó !" Ông cho rằng đó là do tác dụng của sự 
mê sảng. Ông tín rằng chàng thanh niên không có kẻ thù nào. 
Giáo sư phái người làm vườn đi trình cảnh sát địa phương. Một 
lát sau, viên cảnh sát trưởng đã triệu tôi tới. Không có cái gì 
bị dời chỗ. Những mệnh lệnh nghiêm ngặt đã được ban ra để 
không cho một ai đi lại trên những lối đi trong vườn dẫn tới 
nhà. Thưa ông Holmes, đây là cơ hội mơ ước để ông đem ứng 
dụng những lý thuyết của ông, nó tuyệt đối không thiếu một 
thứ gi..." : 

- Chỉ thiếu có ông Sherlock Holmes", bạn tôi nói trong 
một nụ cười gân có phần chua chát. “Được, chúng tôi xin nghe 
phần tiếp theo. Vậy anh đã làm gì?” 

- Trước hết, tôi mong ông liếc qua cái sơ đồ này. 

Anh ta mở bản phác họa và trải nó ra trên đầu gối 
HoÌlmes. Tôi đứng lên và quan sát nó qua vai bạn tôi. 

- “Nó rất sơ sài. Sau này ðng sẽ tự mắt quan sát phần 
còn lại. Giờ đây, điểm thứ nhất : Nấu kẻ sót nhân đã uào trong 
nhà, thì y đi qua lối nào? Chắc là đi qua lối vào trong vườn 
(A) và qua cánh cửa dành cho người giúp việc (B). Từ đó đi 
thẳng tới văn phòng (C). Tất cả mọi ngã đường khác đêu đưa 
ra những khó khăn lớn. Lối y bỏ trốn cúng được thực hiện qua 
ngà đó, bởi vì trên hai lối ra khác của căn phòng, một bị chặn 
bởi Su-san đang chạy tới (D) và lối kia dân thẳng vào phòng 
của giáo sự (E). Vậy là tôi chú tâm vào lối đi trong vườn, bị 
làm nhão bởi một cơn mưa. 

“'Tôi không tìm thấy một dấu chân nào trên lối đi. Ngược 
lại, có ai đó đã men theo lối đi bằng cách bước trên cỗ khiến 
cho không để lại những dấu vết. Tôi đã không thể tìm ra một 
dấu chân rõ ràng nào, nhưng cỏ bị rạp xuống : hẳn là cỏ bị 
bàn chân của kẻ sát nhân đạp lên, bởi vì người làm vườn cũng 
như hai bà già kía, không ai đi dạo trong vườn vào buổi sáng 
và còn ban đêm thì trời đã đổ mưa”. 
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- Lối đi này dẫn tới đâu? - Holmes hỏi. 

- Tới con đường. 

- Chiều dài là bao nhiều? 

- Gân một trăm mét. 

- Ở cái chỗ mà lối đi đụng vào hàng rào, át hẳn anh đã 
thu thập được những dấu vết? 

- Ở đó, lối đi lại được lát đá. 

- Thế còn trên con đường, phía bên kia hàng rào? 

- Đúng là một vũng bùn. 

- Tốt. Hãy trở lại với những dấu vết trên cỏ : chúng đi 
về hướng nào? 

- Không thể nói được. Không có những đường viên. 

- Một bàn chân lón hay một bàn chân nhỏ? 

- Không thể nào xác định được ! Holmes thở dài, mất 
kiên nhân : 

- Vấn đề này còn khó hiểu hơn là đọc trên miếng da cừu. 
Thế rồi, anh đã làm gì? 

- “Tôi biết chắc là có một ai đó từ bên ngoài đã vào trong 
nhà. Sau đó tôi quan sát cái hành lang (F) có lót một tấm 
chiếu đan bằng sợi đừa : không một dấu vết nào. Cuộc khám 
xét đó đã đưa tôi vào ngay trong căn phòng. Đồ đạc chính là 
một cái bàn lớn đặt trên hai chông ngăn kéo được nối liền với 
nhau bằng một thứ như tủ buýp-phê. Các ngăn kéo đều mổ, 
cái tủ buýp-phê bị khóa. Dường như nhứng ngăn kéo khòng 
bao giờ đóng lại và chúng không chứa những đồ vật đáng giá 
nào. Trong tủ buýp-phê có vài tờ giấy quan trọng, nhưng 
đường như người ta đã không đụng tới và ông giáo sư khai với 
tôi là không một giấy tờ nào bị mất cả. Chắc chắn là khòng 
có vụ trộm nào xảy ra. 

“Thi hài của chàng trai gân bên cái tủ. Vết thương ở bên 
tay mặt cân cổ và trổ từ sau ra trước ; khó mà kết luận rằng 
đây là một vụ tự tử”. l 
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- Ngoái trừ trường hợp mà anh ta bị tế xuống trúng con 
dao. - Holmes nói. 

- Rất đúng. Nhưng chúng tôi lại tìm thấy con dao ở cách 
thi hài khá xa, vậy là giả thiết đó không đứng vứng. Vả lại còn 
có những lời trối trăng của nạn nhân. Và sau chót, đây là vật 
bằng chứng rất quan trọng mà người chết đã nắm chặt trong 
bàn tay phải co quắp lại. 

Hốp-kín rút từ trong túi ra một cái hộp nhỏ. Ông mở 
rộng tờ giấy và trưng ra một cới kính kẹp mui bồng uàng với 
hai mẩu dây bằng lụa đen đang đong đưa. Ông nói thèm : 

- Vịi-\u có một thị lực hoàn hảo ! Vậy cới kính kẹp mũi 
này đã được giật ru từ trên mặt hoặc trên người của kẻ sớt 
nhôm. 

Holmes cầm lấy và quan sát nó với thật nhiều chú tâm. 
Anh đặt kính lên múi, thử đọc, đi tới bên cửa sổ và nhìn xuống 
đường phố, đoạn anh gỡ nó ra và đạt dưới ánh đèn. Sau cùng, 
anh bật ra một tiếng cười nhỏ, đến ngồi vào bàn và viết vài 
hàng trên một tờ giấy rồi đưa cho Hốp-kin. 

- Đây là cái mà tôi có thể làm cho anh. Chúng ta sẽ thấy 
là nó có ích hay không. 

Viên thanh ta ngạc nhiền, cất cao giọng, đọc tờ giấy : 

"Người ta tìm biếm, một bà có dứng uẻ lích thiệp, ðn uận 
thanh lịch. Bà có một cứi múi dày một cách dị thường 0à hơi 
mắt ó sát gần hai bền múi. Bò có uồng trớn nhờn, hai bờ 0ai 
đã còng. Chắc chắn là trong những thứng gần đữy bà đã đến 
tiệm bớn kính ít nhất hai lần. Vì những tiệm bón kính không 
nhiều lắm, 6 hẳn không khó khăn gì để tìm ra dỡu uế! củn 
bà”. 

Holmes cười trước cái về ngỡ ngác của Hốpn-kin. Anh nói : 

- Cạp kiếng kẹp múi rất dễ cho ta suy diễn. Về việc cái 
kính thuộc về znột phụ nữ, tôi suy diễn từ sự mảnh dễ của cái 
kính và từ những lời nói sau cùng của nạn nhàn. Về điều đáng 
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vẻ thanh tao và lịch thiệp : cái kính này làm bằng vàng, cho 
thấy chủ nó giàu sang, tất nhiên bà phải ăn mặc thanh lịch. 
Hai cái kẹp của kính quá rộng, chứng tổ rằng cái mũi của bà 
này rất nở ở dưới đáy. Tôi có một khuôn mặt hẹp, dài, ãy thế 
mà tôi không thể nhìn vào chính giữa hoặc gân trung tâm 
nhứng tròng mắt này. Vậy thì đôi mắt của bà ta được đặt sát 
bên sống mũi. Một phụ nứ mà thị lực đã bị suy giảm đến như 
thế suốt đời, thì chắc chắn có những nét đặc trưng về cơ thể 
hợp với thị lực đó, như là một vàng trán nhăn, và những bờ 
vai bị còng. 

- Đúng, tôi theo dõi rất sát những suy diễn của anh, ngoại 
trừ một điều : làm thế nào mà anh biết bà ta đã hai lân đi 
tới nhà bán dựng cụ quang học? - Tồi hỏi. 

Holmes cầm cặp kính kẹp mũi trong bàn tay. 

- Những cái kẹp được viền bằng những vòng nhỏ xíu bằng 
bàn, ngõ hàu làm dịu sức ép trên mũi. Một trong những cái 
vòng đó bị phai màu và hơi cũ, nhưng cái kia thì mới. Vậy là 
một cái đã bị rót và bà đã thay cái khác. Theo ý tôi, cái vòng 
cũ hơn cũng không lâu tới quá vài ba tháng. Và vì chúng giống 
y như nhau, tôi suy luận ra rằng bà đó đã trở lại lan thứ hai 
ở cùng một nhà bán dụng cụ quang học. 

- “Ông thật tuyệt vời !” Hốp-kin kêu lên, miệng há hốc 
vì khàm phục. “Tôi có trong tay tất cả những sự hiến nhiên 
đó mà tôi chẳng hề suy luận ra một điều nào !". 

- Bạn thân mến, bạn còn có điều gì khác để nói với chúng 
tôi không? 

- Không. Ông cũng đã biết nhiều như tôi... và có thể còn 
nhiều hơn tôi nửa. Chúng tôi đã điều tra về sự có mặt có thể 
có của một. người đàn ông hoặc một người đàn bà xa lạ ; hoặc 
ở trên con đường, hoặc ở tại nhà ga : không có kết quả. Điều 
làm tôi bàn khoăn là sự thiếu những động cơ gây ra tội ác. 
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- À ! Chỗ đó, tôi không có khả năng giúp được anh ! 
Nhưng ngày mai, chúng ta gặp nhau tại hiện trường, được 
không? 

- Ta tới Yoxlay Old Place từ 8 đến 9 giữ. 

- Chúng ta sẽ đáp chuyến tàu đó. Này, Hốp-kin, cũng gân 
một giờ sáng rồi. Cái trường kỷ kê trước lò sưởi thuộc quyền 
sử dụng của anh đó. 


Sáng hôm sau chúng tôi xuống tàu ở một ga xép cách 
Chatham vài cây số. Thời gian thắng một con ngựa vào đôi 
càng xe độc mã đủ để chúng tôi nuốt một bữa điểm tâm xoàng 
xinh. Khi tới Yoxley Old Place chúng tôi làm việc ngay. Một 
cảnh sát viên đón chúng tôi ở hàng rào quanh vườn. 

- Thế nào, có gì mới lạ không? 

- Không, thưa ông. 

- Người ta vẫn chưa báo gì về một người lạ trong xứ à? 

- Không, thưa ông. 

- Ở đưới ga, họ tin chắc là không có một người lạ nào đã 
tới hoặc đã đi. 

- Ánh đã điều tra trong các quán ăn và các nhà trọ? 

- Tất cả mọi người đều theo đúng luật lệ với những lý do 
vắng mặt đều chấp nhận được và đã kiểm tra. 

- Từ đây đi Chatham đường không xa lắm. Bất cứ ai cũng 
có thể xuống đó và đáp tàu mà chẳng bị ai để ý tới... Đây là 
lối đi trong vườn mà tôi đã nói với ông, thưa ông Holrằes. 

- Về phía nào có những dấu vết ở trên cỏ? 

- Qua đây. Trong cái dãi chật hẹp giữa lối đi và những? 
khoảng đất trông hoa trong vườn. 

- Đúng, đúng ! Có một ai đó đã đi qua ngã này. Người 
đàn bà xa lạ của chúng ta hẳn đã bước đi rất thận trọng, bởi 
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vì trên phía này bà hẳn để lại một dấu vết trèn lối đí và trên 
phía bền kia một dấu vết còn rõ hơn nứa, trên khoảng đất 
trông hoa thật mềm, phải khòng? 

- Bà ta phải là một người điềm tĩnh một cách khác 
thường. 

Bất thình linh Holmes tập trung tư tưởng. 

- Anh nói là bà ta đã đi ra qua ngả này? 

- Vâng, không có một lối đi nào khác. 

- Trên cái dải cổ này à? 

- Chắc chắn rồi. 

- Hừm ! Vậy đúng là một kỳ tích rất đáng chú ý... Rất 
đáng chú ý. Tốt thôi ! Chúng ta hãy đi xa hơn. Cái cánh cửa 
vườn này thường được mở rộng, tôi phỏng đoán thế? Vậy là 
bà khách chỉ có việc vào. Ý nghĩ về một vụ ám sát không có 
trong đầu bà ta ; nếu không, thì bà đã mang theo một vũ khí 
nào đó thay vì sử dụng con dao nhíp trên bàn giấy. Bà ta đã 
đi trong hành lang, không để lại đấu vết khi đi qua trên cái 
chiếu dệt bằng sợi dừa. Rồi thì bà ta tới trong văn phòng này... 
Bà ta đã ở nơi đây bao lâu? 

- Chừng mười lắm phút thôi mà Mác-kê ở trong nhà 
khẳng định như vậy. 

- Người đàn bà xa lạ đi vào trong văn phòng này và làm 
gì? Bà ta đi tới cái tủ. Tại san? Không phải để tìm một cái 
gì đó trong những ngăn kéo. Nếu trong ngăn kéo mà có một 
cái gì quan trọng thì ắt hẳn chúng đã được khoá lại. Khòng, 
bà ta đã tìm một cái gì đó trong cái tủ buýp-phê bằng gỗ này. 
Coi này, thế còn cái vết xước này, đây này. Anh Watson, hãy 
quẹt cho tôi một que điêm. Tại sao ông lại không nói với tôi 
về cái vết xước này, òng Hốp-kin? 

Cái vết mà Holmes quan sát bắt đầu từ mặt đồng hồ bên 
mé phải ổ khóa và nó kéo đài trên một chục centimét. trong 
gỗ mà nước vẹc-ni đã bị cào xước vào chỗ đó. 
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- Tôi đã thấy nó. Nhưng luôn luôn chúng ta thấy chung 
quanh một ổ khoá có những vết xước giống như vết này. 

- Vết này hoàn toàn mới... Rất mới. Anh hãy nhìn xem 
chỗ bị cào xước nè, màu đồng mới bóng làm sao. Một vết xước 
cú hắn đã lấy lại màu của mặt ổ khóa. Hãy dùng kính lúp của 
tôi mà coi. Chúng ta nhận thấy lớp vẹc-ní ở chỗ này, giống như 
đất ở mỗi bên của một luống cày. Bà Mác-kê có ở đây không 
nhỉ? 

Một bà đứng tuổi, có nét mặt ủ è, bước vào. 

- Sáng hôm qua bà có quét bụi cái bàn giấy này không? 

- Có. 

- Bà có để ý thấy cái vết xước này không? 

- Không, tôi không thấy nó. 

- Ai giữ chìa khóa tủ này? 

- Ông giáo sư gắn nó trong sợi dây đeo đồng hồ của ông. 

- Đó có phải là một cái chìa thông thường không? 

- Không, chìa khóa hiệu Chubb. 

- Tốt lắm, bà Mác-kê, bà có thể về đi. Thế là chúng ta 
đã tiến được chút đỉnh. Người nữ khách của chúng ta vào 
trong phòng, tiến lại gần bàn giấy, và mỡ ra hoặc thử tìm cách 
mở tủ ra. Trong lúc bà đang tiến hành thì anh chàng Vi-Ìu 
xuất hiện. Trong lúc vội vã rút cái chìa khóa ra, bà đ4 gây nên 
vết xước trên cánh cửa. Vi-Ìu tóm lấy bà, nhưng bà quơ lấy 
món đô đầu tiền nằm trong tâm tay (tình cờ lại là con dao 
nhíp) và đâm vào anh để anh buông hà ra. Không ngờ cú đâm 
lại làm chết người. Vi-lu gục xuống và bà bỏ trốn : có thể bà 
đã lấy được món đồ hoặc chưa lấy được. Thế còn bà hầu phòng 
Su-san có ở đây không? Bà Su-san ơi, có thể nào có ai đó lại 
có thể ra khỏi cửa này sau khi bà đã nghe thấy tiếng kêu 
không? 

- Không thể nào được. Khi họ xuống cầu thang, tôi ắt hẳn 
đã trông thấy ai đó trong hành lang. Hơn nửa, người ta đã 
không mở cửa ra, nếu mở cửa ra thì tôi đã nghe thấy rồi. 
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- Thế là giải quyết dứt một điểm. Không còn nghi ngờ 
chút nào về việc người đàn bà đó đã bỏ đi bằng cùng một con 
đường mà bà ta đã vào. Cánh cửa dẫn thẳng tới phòng của giáo 
sư à? Không có lối nào qua ngả phòng của giáo sư sao? 

- Không, thưa ông. 

- Vậy thì chúng ta hãy theo lối đó và tới làm quen với ông 
giáo sư. Ö, Hốp-kin ! Đây là điều rất quan trọng : Hành lang 
dẫn vào phòng giáo sư cũng được trải chiếu đan bằng sợi dừa 
phải không? 

- Phải, nhưng có gì là quan trọng. 

- Tôi thấy chỉ tiết đó rất là gợi ý. Anh hãy vào và giới 
thiệu tôi, 

Đồng cuối của dãy hành lang có vài bậc thềm dẫn đến 
một cánh cửa. Người hướng dẫn chúng tôi gõ cửa, tồi chúng 
tôi đẩy nhau vào trong phòng của ông giáo sư. 

Đây là một căn phòng rất lớn, sách chất đây trên các kệ 
và nằm chồng đống trong tất cả mọi xó góc, hoặc xếp chồng 
dưới những tầng giá dọc theo căn phòng. Cái giường kê chính 
giữa. Chủ nhà ngồi đựa lèn những cái gối Một bộ mặt trơ 
xương, nhìn nghiêng như chim đại bàng hướng về chúng tôi, 
cặp mắt đen sắc sảo nép mình trong những bốc mắt sâu và 
được che chở bởi đôi lông mày rậm sệ xuống. Mái tóc và bộ 
râu ông đều bạc phơ như tuyết, chỉ khác là râu chung quanh 
. miệng bị vàng khè một cách kỳ lạ. Một điếu thuốc lá đang tàn 

đần giữa cái mớ lòng trắng đó và không khí trong phòng thật 
ngột ngạt vì khói thuốc. Ông chìa một bàn tay ra bắt tay 
Holmaes : nhứng ngón tay ông cũng bám đây chất nicôtin. 

- “Ông hút thuốc chứ, thưa ông Holmes?” Ông nói bằng 
một thứ tiếng Anh không chê vào đâu được dẫu rồng có ẩn 
tàng một âm tiết xa lạ. “Tòi xin mời ông hút một điếu. Còn 
ông, thưa ông? Thuốc hút và công việc, đó là tất cả những 
gì còn nơi tôi”. 
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Holmses đã mồi điểu thuốc và anh ném những tỉa nhìn lén 
qua khắp căn phòng. 

- Thuốc hút và công việc của tôi, nhưng giờ đây chỉ còn 
lại có thuốc hút. Than ôi, sự đứt đoạn mới nguy hại làm sao? 
Nào ai có thể ngờ một tai họa như vậy? Một thanh niên xứng 
đáng được quý mến đến thế ! Tôi đoan chắc với ông là chỉ sau 
vài tháng khởi công, anh ấy đã trở thành một cộng sự viên 
đáng phục. Ông nghĩ sao về chuyện này, thưa ông Holmes? , 

- Tôi chưa nghĩ gì? 

- Tôi sẽ mang ơn ông rất nhiều, nếu như ông làm sáng 
tỏ được vụ này. Với một người tàn phế ham chuộng sách nhự 
tôi, vụ này làm tôi bị tê liệt luôn : tôi tin rằng tôi đã bị mất 
ngay cả đến năng lực suy nghĩ. Nhưng òng là chuyên gia phá 
án những vụ bí mật. Ông có khả năng giứ được thế quân bình 
trong bất cứ tình huống nào. Chúng tôi thật may mắn có ông 
ở gần bên !. 

Trong lúc ông giáo sư nói, Holmes ởi đi lại lại trong một 
phần căn phòng. Tôi nhận thấy anh hút thuốc nhanh chóng 
khác thường. 

- “Đây là một vố quá nặng rề,” ông nói tiếp. “Đây là tác 
phẩm lớn của đời tôi, cái chồng giấy mà ông trông thấy xếp 
trên mặt bàn kế đó, tôi đã phân tích những tài liệu tìm thấy 
trong các tu viện giáo phái Cophte ở Syrie và ở Ai Cập ; tác 
phẩm của tôi sẽ làm đão lộn các nền móng của tôn giáo đã 
được phát hiện. Giờ đây, xét vì sức khỏe suy nhược và sự mất, 
mát người cộng sự, tôi tự hỏi không biết rồi ra tôi có thể hoàn 
tất được nó hay chăng. Chúa ơi, ông Holmes, thế là ông hút 
thuốc còn nhiều hơn tôi nữa ! : 

- "Tôi là một người sành điệu !" Holmes nói, khi lấy một 
điếu thuốc thứ tư trong hộp và nối vào cái mẩu còn cháy của 
điếu thuốc trước. “Thưa giáo sư, tôi tin rằng vào giờ xảy ra 
tội ác, ông đang nằm trên giường và rằng ông không biết gì 
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cả. Tôi chỉ muốn nêu ra với ông một câu hỏi ; ¿heo ý ông, 
người thanh niền đã muốn nói gì trước khi trút hơi thở cuối 
cùng qua côu : Giáo sư... Chính là bù ía đó”. 

Ông giáo sư lắc đầu. 

- Su-san là một người đàn bà quê mùa và ông dư biết sự 
ngốc nghếch của loại người đó. Tôi nghĩ rằng trong cơn mè 
sảng, anh chàng tội nghiệp đã thì thâm vài từ rời rạc và rằng 
chị ta đã dựa vào đó mà tạo ra một câu chẳng có ý nghĩa gì 


kà 


cả. 

- Ông không có một lời giải thích riêng tư nào để đề xuất 
với chúng tôi hay sao? 

- Có thể là một tai nạn. Có thể là... Có thể là một vụ tự 
tử. Mấy người trẻ tuổi giữ kín những mối lo âu và những nỗi 
khổ đau của họ... Một chuyện yêu đương lỡ làng. 

- Nhưng còn cặp kính kẹp múi. 

- A † Tôi chỉ là một nhà trí thức. Một người chỉ biết 
nghiên cứu và mơ mộng. Tôi không có khả năng giải thích 
nhứng sự việc thực tiễn của đời sống. Nhưng ít ra chúng ta 
cũng biết rõ rằng những bằng chứng của tình yêu có thể có 
những hiện tượng bề ngoài thật lạ lùng ! Dù thế nào đi nửa, 
xin ông hãy dùng thèm điếu thuốc nứa. Thật là thích thú khi 
gặp người biết thưởng thức chúng đến thế. Một cây quạt, một 
đôi găng tay, cặp kính đeo mắt... Ai biết được là một người sắp 
chăm dứt cuộc sống ràng buộc cho món đồ nào một giá trị 
tượng trưng? Ông đây đã xác nhận với tôi là có những dấu 
chân trên cỏ : dù sao, trên một chỉ tiết tương tự, một sự nhầm 
lẫn luôn luôn là điều có thể xảy ra ! Còn về con dao nhíp, nó 
có thể bị kẻ bất hạnh liệng đi, khi anh ta té xuống. Có thế là 
các ông thấy tôi là ấu trĩ, nhưng cứ theo tôi thấy, thì Vi-lu đã 
tự sát. 

Holmas dường như bị ngạc nhiền về cái lý thuyết mà anh 
vừa nghe. Ảnh tiếp tục sải bước trong gian phòng vừa suy nghĩ 
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vừa hút hết điếểu thuốc này sang điếu thuốc khác. Sau cùng, 
anh nói : 

- Thưa giáo sư, xin cho tôi biết ông cất giứ cái gì trong 
phân chính giữa bàn giấy òng? 

- Chẳng có gì có thể gợi lòng tham của kẻ trộm. Những 
giấy tờ của gia đình, những lá thư của bà vợ... những bằng cấp 
mà nhiều viện Đại học đã trao tặng cho tồi... Đây là chìa khóa. 
Ông hãy tự mình xem lấy. 

HoÌmes đón lấy cái chìa khoá và quan sát nó trong một 
lát. Đoạn anh giao trả cho người giữ. 

- Không. Tòi không tin là nó có thể giúp ích cho tôi được 
điều gì nhiều. Tôi ưa thích được xuống dưới vườn một cách 
bình thản để suy nghĩ về tất cả nội vụ, ngõ hầu có thể rút ra 
được một điều gì từ cái lý thuyết về sự tự sát mà ông đã triển 
khai. Tới 2 giờ trưa ! Chúng tôi sẽ quay lại và chúng tôi sẽ 
tường trình với ông về tất cả những gì có thể xảy ra. 

Holmes tập trung tư tưởng một cách lạ lùng. Chúng tôi 
im lạng đi bách bộ trong vườn, rồi thì tôi không thể ngăn 
mình hỏi xem anh có một hướng điều tra nào không. 

- Cái đó tùy thuộc vào những điếu thuốc lá mà tôi vừa 
hút. Có thể là tôi bị lầm, 

- Làm thế nào mà...? 

- Ñôi anh sẽ thấy. Nếu tôi bị lầm thì cũng T có gì 
là tai hại lắm. Đương nhiên, chúng ta vẫn còn cái hướng nhà 
bán dụng cụ quang học, nhưng tôi theo những hướng đi tắt, 
mỗi khi tôi thấy có con đường đó. A ! Đây là bà Mác-kê tốt 
bụng ! Chúng ta hãy nói chuyện với bà. 

Không đây 2 phút, anh đã chính phục được người đàn bà 
này, anh tán chuyện với hà cứ y như anh đã quen biết bà từ 
nhiều năm qua. 

- Vàng, đúng như ông nói đó. Cụ chủ hút thuốc thật là 
kinh khủng ! Suốt ngày và đôi khi suốt đêm. Buổi sáng, tôi 
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đã thấy phòng cụ... Tội nghiệp ông Vi-lu ! Ông cũng là một 
người hay hút thuốc nhưng không hút nhiều như giáo sư. Sức 
khoẻ của cụ... nói thật, tôi không biết là cụ khỏe hơn hay yếu 
hơn ! 

- Nhưng hút thuốc nhiều thì đâu còn ăn ngon miệng 
được ! ˆ 

- Vậy thì tôi chẳng hiểu gì hết. 

- Tôi áng chừng rằng ông giáo sư ăn ít? 

- Ö, cái đó cũng còn tùy ! 

- “Tôi cam đoan là sáng nay cụ đã không dùng bứa điểm 
tâm và cụ cũng chẳng ăn thật thà trong bửa, sau những điếu 
thuốc mà tôi thấy cụ đã hút. 

- Ông bị lầm rồi. Sáng nay, cụ đã ăn rất nhiều, cụ dặn 
bứa trưa dọn một đĩa lớn món sườn non ! Tôi là người đầu tiên 
ngạc nhiên, bởi vì kế từ hôm qua, sau lúc tôi trông thấy ông 
Vi-lu nằm sóng soài trên đất, thì tôi không đụng tới bất cứ 
tón ăn nào. Ui cha, thế gian phải có người thế này người thế 
khác chứ, đúng vậy không? Cho nên cụ giáo sư đã không vì 
thế mà ăn mất ngon ! 

Suốt buổi sáng, chúng tôi đi thở thấn trong vườn. 
Hốp-kin xuðỡng dưới làng để kiếm tra một lời đồn đại và một 
người đàn bà lạ mặt mà sáng nay lũ trẻ đã trông thấy trên 
con đường từ Chatham tới. Về phân Holmes, tôi chưa bao giờ 
thấy anh thờ ở trước một vụ như vụ này. Ngay cả cái tín mà 
Hốp-kin đem về (cho biết rằng cảnh sát đã thẩm vấn nhứng 
đứa trẻ và rằng mấy em đó đã trông thấy một người đàn bà 
có nhận dạng giống hệt với người mà Holmes đã miêu tả) cũng 
không lôi anh ra khỏi sự lãnh đạm. Ngược lại, anh đỏng tai 
lên nghe bà Su-san, trong lúc hầu bàn, báo cho anh biết rằng 
buổi sáng trước ông Ví-lu đã đi ra khỏi nhà và chỉ trở về chừng 
nửa tiếng đồng hồ trước khi xây ra thâm trạng. Bất thình lình, 
Holmes đứng lèn và coi đồng hồ, rồi nói : 
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- Hai giờ rồi. Chúng ta phải lèn gặp giáo sư. Ông già vừa 
dùng xong bửa trưa và cái địa đựng thức ăn trống trơn, chứng 
tô sự ngon miệng mà bà Mác-kê đã ghì nhận. Điếu thuốc lá 
đang phì phèo-trong tniệng ông. Ông đã thay quần áo và ngồi 
trong ghế bành ở một góc bên ngọn lửa, 

- Thế nào, ông Holmes, ông đã làm sáng tỏ được sự bí 
ấn chưa? 

Ông đẩy cái hộp thuốc lá lớn lại phía Holmes. Cùng lúc 
đó, Holmes cũng duỗi tay ra. Hai tay của hai người đã làm để 
tung cái hộp. Trong một lúc lâu, tất cả chúng tôi đều quỳ 
xuống đất để lượm những điếu thuốc lá đã văng vào trong 
những xó góc rất khó lượm. Khi đứng lên, tôi thấy đôi mắt 
Holmes long lanh và cặp má anh đá hông lên : anh đang 
dương ra lá cờ quyết đấu. Anh trả lời câu hỏi của ông chủ nhà : 

- Có, tôi đã làm sáng tổ được điều bí ẩn. 

Hốn-kin và tôi chăm chú nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. 
Trên nhứng nét khổ hạnh của ông giáo sư già có thoáng qua 
một cái gì như một nét cười ngạo. 

` - Đúng vậy ư? Trong vườn à? 

- Không, ở đây. 

- Ở đây ! Bao giờ? 

_ Ngay lúc này. 

- Chắc chắn là ông đang đùa cợt rồi, vụ này quá nghiềm 
trọng, nên không hợp với sự đùa cọt. 

- “Tôi đã rèn và đã thử từng mắt một trong sợi xích của 
tòi, thưa giáo sư ; và tôi tín chắc rằng sợi xích đó vứng chắc. 
Vì động cơ nào mà giáo sư tuân theo, hoặc giáo sư thủ một 
vai trà nào trong tấn thảm kịch này, thì tòi chưa có khả năng 
để nói rõ. Trong vài phút nứa, chắc chắn là tôi sẽ được chính 
miệng giáo sư nói ra. Trong khi chờ đợi, tôi sẽ lập lại những 
sự việc theo ý giáo sư, ngõ hầu để giáo sư biết là tôi còn cân 
được chỉ bảo thêm điều nào. 
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“Ngày bôm qua, một người đàn bà đũ uầo trong uăn phòng 
giáo sư. Bà ấy đã tới uới ý định lấy mật số tài liệu ở trong bàn 
giấy. Bà ấy có một chìa khóa riêng. (Cái chìa khoá của giáo sư 
không phải là chìa khóa đã tạo ra một oếi! xước trên mặt đành 
uéc-ni của ổ khóa). Vậy giáo sự không phải là một lòng pham. 
Bà nọ đã tới để đớnh cắp tời liệu của ông uà ông không hay 
biết gì uề những ý định của bù ta”. 

Ông giáo sư thả khỏi cặp môi một đám mây khói thật 
dày : 

- Điều đó cũng lý thú như là bổ ích ! Ông không œó gì 
để thêm vào sao? Bởi vì ông đã theo dõi người đàn bà tới đó, 
ông có thể nào cho chúng tôi biết là bà ta đã ra sao không? 

- “Thoq¿ đầu, bà ta bị người thư ký của ông tôm bắt uà 
bà ta đã đâm anh ta để bỏ trốn. Töi nghiêng về uiệc coi cói 
thửm họa này như một uiệc rúi ro, bởi uì tôi tin chốc rằng 
người đàn bà này không có ý định gôy ra mội uết thương trầm 
trọng đến thê. Nếu là kẻ sát nhân thì họ phới cô khí giới. Kinh 
hoàng uề uiệc mà bờ đã làm, bà bỏ trốn như một người điên. 
Nhưng trong lúc giờnh giật, bà ta bị mốt cái bính kẹp múi. 
Vì bị cận thị quá nặng, bà đã làm đường. Bù đi theo một hành 
lung mà cứ tưởng rằng đó là hành lang đã đưa bò uòo đây. Cả 
hai hành lang đều được lót chiếu đan bằng sợi dừa Vù khi bà 
nhận ra sự sơi lầm thì đã quó muộn uà bà hiếu rồng lối rút 
lui của bà đã bị chặn. Bà không thể quay gót trở lợi. Bà cũng 
không thể đứng hoài một chỗ. Bà phải tiếp tục tiến lên phía 
trước, Hến lên. trong hành lang, leo lên một cầu thang, đấy một 
cánh cửa ra : bà thấy mình lọt ào trong phòng ông”. 

Ông già miệng há hốc nhìn Ilolmes. Sự sửng sốt và sự 
sợ hãi trộn lẫn trên gương mặt. Ông cố gắng buông ra một 
tràng cười lớn và nhún vai. 

- Toàn hảo, thưa ông bói toán ! Nhưng rất lấy làm tiếc, 
bên trong cái “mu rùa” của ông có một khuyết tật nhỏ : tôi 
ở trong phòng này suốt cả ngày. 
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- Tôi biết điều đó, thưa giáo sư. - Holmes đáp. 

- Và ông muốn hỏi vì sao tôi nằm đây mà không nhận 
thấy người đàn bà đã bước vào phòng tôi? 

- “Giáo sư đä nói chuyện uới người đèn bà đó. Ngài đã 
nhậm rơ bờ ta Ngời đã giúp bà ta ổn mặt”. 

Lân nứa, ông giáo sư lại phá ra cười. Ông đã đứng hẳn 
lên. Đôi mắt lấp lánh như hai cục than hồng, kêu lớn lên : 

- Ông Sherlock Holmes, ông điên rồi ! Ông nói toàn 
nhứng điều tầm bậy tâm bạ ! Tôi mà lại giúp cho bà ta trốn 
thoát ư? Thế thì bây giờ bà ta ở đâu? 

- Bà ấy ở đây này Í! - Holmes nói, tay chỉ vào một tủ sách 
cao kê trong một góc phòng. 

Tôi thấy ông già giơ hai cánh tay lèn. Một sự co giật kinh 
khủng làm cho mặt ông ta biến dạng. Ông buông rninh xuống 
ghế bành. Cùng lúc đó, cái tủ sách mở tung và một người đàn 
bà từ bên trong vọt ra. 

- “Ông đã có lý”, bà ta kêu lên với một âm tiết xa lạ. “Ông 
đã nói đúng ! Tôi đây”. 

Mặt bà dơ đáy. Nhưng, trông bà ta có một cái gì đó nó 
bao quát sự kính trọng và sự câm phục ! Hốp-kin đã đặt một 
bàn tay lên cánh tay bà ta và bắt giữ bà, nhưng bà ta gạt anh 
ta ra một cách nhẹ nhàng với vẻ nghiêm khắc khác thường. 
Ông già ngồi khụyu xuống trong ghế bành, nhìn bà với đòi mắt 
tuyệt vọng. Bà già nói : 

- Thưa ông, tôi là tù nhân của ông ! Từ chỗ ẩn nấp, tôi 
đã nghe tất cả và tôi biết là quý ông đã hiểu được sự thật. 
Chính tôi đã giết chàng trai đó. Nhưng như ông đã nói, đó là 
do rỏi ro. Tôi còn không biết là trong tay mình có một con 
dao, bởi vì trong lúc tuyệt vọng, tôi đã quơ đại vật đầu tiên 
mà tôi thấy trên bàn. 

- Thưa bà, tôi tin chắc sự việc là như vậy. Tôi thấy bà 
không được khỏe trong người ! 
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Bà ta đã tái xanh, dưới lớp bụi bặm, mặt bà trắng bệch. 
Bà ngồi xuống trèn mép giường, trở lại bình tĩnh : 

- Tôi chỉ còn có một chút thời gian. Nhưng tôi muốn cho 
quý ông biết rõ mọi sự thật. Tôi là vợ của người đàn ông này. 
Ông ta khòng phải là người Ánh. Ông ta là người Nga. Nhưng 
tôi sẽ không nói tên ông ra. 

Lần đầu tiên ông già cựa quậy, kêu lên : 

- Chúa sẽ ban phúc lành cho em, Ản-na. 

Bà nhìn ông, khinh bỉ : 

- Khi chúng tôi lấy nhau, ông ta đã năm mươi tuổi, còn 
tôi là một thiếu nứ xuẩn ngốc. Chuyện đó xảy ra bên nước 
Nga, trong một trường đại học... mà tôi sẽ không nêu tên ra Í 

- Chúa ban phước lành cho em, An-na ! - Lão già lặp lại 
trong một tiếng thi thầm. 

- Lúc đó, chúng tôi là những nhà cách mạng : ông ấy, tôi 
và nhiều người khác nứa. Khi một sĩ quan cảnh sát đã bị giết 
chết thì liền đó có nhiều vụ bắt bớ. Để cứu mạng mình và để 
lãnh một món tiền thưởng lớn, chồng tôi đã phân bội ngay 
chính vợ mình và các đồng chí của mình. Vậy là tất cả chúng 
tôi đã bị bắt theo lời điểm chỉ của chồng tôi. Một vài người 
trong chúng tôi bị đưa lên đoạn đầu đài và nhiều người khác 
bị đày sang 6ibérie. Tôi ở trong đám những người đó, nhưng 
tôi không bị tù chung thân. Chồng tôi tới định cư tại nước Anh 
với số tiền dơ bẩn. Nhưng ông ta biết rõ rằng nếu tổ chức của 
chúng tôi biết nơi cư trú của ông thì công lý sẽ được thực thi 
ngay. 

Ông lão vươn tay ra, rút lấy một điếu thuốc : 

- Em tùy ý sử dụng số phận đời anh đó, An-na ! Em luôn 
luôn tốt với anh mà ! 

- Trong số các đồng chí thuộc Tổ chức, có một người đã 
từng là bạn lòng tôí. Anh ấy cao thượng, vô tư và gắn bó : tất 
cả những cái mà chồng tôi không được như thế. Anh ấy ghét 
bỏ bạo lực. Anh ấy đã viết thư cho tôi để thuyết phục tôi đứng 
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về “phe ồn hòa”. Chồng tôi đánh cắp lấy những lá thư của anh 
ấy và cuốn sổ nhật ký của tôi. Ông đã đem giấu chúng đi, tìm 
cách làm cho chàng trai đó bị xử bắn. Nhưng Alexis chỉ bị lưu 
đây sang Sibérie, hiện đang lao động trong một hầm muối. 
Hãy nghĩ tới việc đó, thằng hèn ! Ngày hôm nay, vào cái giờ 
mà ta đang nói đây, con người cao đẹp kia đang sống như một, 
nô lệ. Còn ta, ta là người nắm giữ sinh mệnh mi trong tay, 
thế mà ta lại để cho mi được sống ! 

- Em luôn luôn là một tâm hồn cao thượng, An-na ! - Lão 
già kêu lèn, khi rít trên điếu thuốc lá. 

Bà đứng lèn, nhưng lại té về phía sau với một tiếng kêu 
đau đớn nhỏ : 

- Tôi cần phải nói cho xong. Khi mãn hạn tù, tôi bất đầu 
đi tìm cuốn số tay và những lá thư mà một khi nó tới được 
chính phủ Nga, chắc chắn anh ấy sẽ được trả tự do. Tôi đã 
biết lão già này sang nước Anh. Sau nhiều tháng truy lùng, 
tôi tìm ra nơi trốn lánh của y. Tôi đá biết là y vẫn còn giữ 
cuốn sổ tay, bởi vì trong lúc tôi còn bị lưu đày ở Sibérie, tôi 
đã nhận được một lá thư của y đày những lời trách móc và 
những câu trích dẫn rút ra từ trong cuốn nhật ký. Nhưng y 
là một người hèn hạ, chắc sẽ không trả lại cho tôi. Vậy thì tôi 
phải đích thân đi lấy lại thôi. Trong mục đích đó, tôi mướn 
một thám tử tư đã vào trong nhà này làm thư ký riêng. Đó 
là người thư ký thứ hai của mi đó, tên tồi ! Cái người đã rời 
bỏ mi thật vội vã. Anh ta đã biết những giấy tờ đó được cất 
giữ trong phần giữa của bàn giấy mi và anh đã lấy cái dấu chìa 
khóa. Anh ta không muốn đi xa hơn. Anh ta thông báo cho 
ta biết sơ đồ căn nhà và bảo ta rằng buổi sáng, trước lúc giữa 
trưa, văn phòng luôn luôn trống vắng vì người thư ký sẽ phải 
làm việc tại trong phòng này cùng với mi. Tôi đã thu hết can 
đảm đi lấy lại cuốn sổ. : 

“Tôi vừa lấy lại được nhứng giấy Lờ và đóng cái tủ lại thì 
người thanh niên nắm lấy tay tôi. Tôi đã từng gặp anh ta buổi 
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sáng, Chúng tồi đã gặp nhau trên đường và tôi đã xin anh cho 
biết giáo sư ở đâu. Lúc đó tôi không biết anh ta làm việc ở đây. 

- “Đúng thế !” Holmes nói. “Người thư ký đã quay về 
nhà và đã nói với ông chủ về người đàn bà mà anh vừa gặp. 
Rồi thì, trong hơi thở sau cùng, anh đã cố đưa tin rằng chính 
bà là người đàn bà mà anh ta vừa nói với ng chủ”. 

- “Hay để cho tôi nói dứt”, bà ta nói với một giọng khẩn 
thiết trong lúc mặt bà co lại một cách đau đón."Tôi vùng vẫy 
và anh ta té xuống, lập tức tôi vội chạy ra khỏi phòng, nhưng 
tôi đã đi lạc vào trong phòng của tên hèn này, Ÿ đe dọa là sẽ 
tố giác tôi. Tôi nói nếu y làm thế, mạng sống của y sẽ bị chấm 
dứt . Nếu y bỏ rơi tôi lại cho luật pháp thì tôi sẽ bỏ rơi y cho 
tổ chức Huynh đệ. Y buộc lòng phải che chở cho tôi. Ý ném 
tôi vào trong cái chỗ trốn lánh tối tăm này. Ÿ dùng bứa trưa 
trong phòng, ngõ bầu có thể nuôi tôi. Y thỏa thuận rằng khi 
cảnh sát rời khỏi nhà, thì y sẽ để cho tôi trốn đi trong ban 
đêm với điều kiện là tôi không trở lại nữa. Nhưng òng Holmes 
đã ngăn trở dự định của chúng tôi... 

Bà rút từ trong vạt áo ra một gói nhỏ và nói thêm : 

- .. Và giờ đày, đây là cái sẽ cứu Alexis. Tôi xin gởi gắm 
gói này vào lòng tôn trọng danh dự và lòng yêu công lý của 
òng. Hãy cầm lấy, và trao lại cho tòa Đại sứ nước Nga. Giờ 
đây, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, và... 

- Ngưng lại ! - Holmes kêu lên. 

Anh đã nhảy chồm tới và giật ra một cái lọ nhỏ. 

- “Muộn quá rồi” bà thì tham khi lăn xuống giường. “Quá 
muộn rồi ! Tôi đã uống thuốc độc trước khi ra khỏi nơi trú 
ẩn. Pầu tôi quay cuồng ! Tôi chết đây ! Hãy nhớ đến cái gói” 

Trên đường về Luân Đôn, Holmes giải thích cho chúng 
tôi biết rằng nếu chàng trai không tóm bắt được cái kính kẹp 
mũi thì không biết bao giờ chúng tôi mới tìm ra đáp số. Anh 
nói : 
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- Nhìn những tròng kính, tôi biết chủ cặp kính bị cận thị 
nặng, như thế thì mất kinh bà ta dễ lạc đường. Khi anh báo 
tôi hãy tin là bà đã đi trên một đải cỏ hẹp mà không để lại 
đấu chân bước, tôi trả lời rằng việc đó hẳn là một kỳ tích. Tôi 
thật sự nghĩ rằng kỳ tích đó không thể nào thực hiện nổi ; 
nếu không, thì bà ta phải có một cặp kính thứ hai. Vậy là tôi 
phải xem xét nghiêm túc cái giả thiết theo đó bà ta chưa ra 
khỏi nhà. Khi nhận thấy hai dãy hành lang giống hệt nhau, 
tôi nghỉ bà có thể bị lâm đường và trong trường hợp này bà 
đã vào phòng ông giáo sư. Do đó tôi đi theo giả thiết này. Tôi 
đã kiểm tra rất kỹ căn phòng khi hy vọng tìm ra một nơi trú 
ẩn. Tấm thảm được trải kỹ và liền một tấm nên tôi đã bỏ ý 
nghĩ về một cánh cửa mở xuống hầm. Có thể có một nơi kín 
đáo đằng sau các cuốn sách. Như các anh đều biết, điêu đó 
thường gặp trong những thư viện xưa. Mặt khác, tôi thấy 
nhứng cuốn sách được xếp thành đống trên sàn gác, ngoại trừ 
trước một tủ sách. Sự dọn dẹp gọn ghẽ đó có thể tạo ra một 
lối đi vào. Tôi không thấy một dấu vết nào để hướng dẫn tôi, 
nhưng tấm thảm màu sậm nên tôi đã hút thật nhiều thuốc lá 
rồi vung vẫy tàn thuốc xuống trước cái tú sách bị nghỉ ngờ. 
Đó là một mánh khóe đơn giản nhưng lại tổ ra hữu hiệu. Tôi 
đi xuống dưới nhà, tìm cách thu lượm tín tức. Thật may bà 
giúp việc cho tôi biết giáo sư đã ăn rất nhiều, đó là điều phải 
nghỉ ngờ trong trường hợp ông nuôi ăn một người thứ hai.Sau 
đó chúng ta lên phòng và sau khi lật đổ cái hộp đựng thuốc 
lá, tôi có cơ hội khám xét cái sàn ván. Lúc đó, căn cứ theo 
nhứng dấu vết để lại trên tàn thuốc lá, tôi nhận thấy rõ, rằng 
trong lúc chúng ta vắng mặt, người nữ tù đã ra khỏi nơi trú 
ẩn... Vậy thì, Hốp -kin, chúng ta đã tới ga công trường 
Charing và tôi có lời khen anh đã thành công trong vụ án này. 
Chắc hẳn là anh về Scotland Yard? Anh Watson, về phần 
chúng ta, chúng ta hãy mướn xe ngựa đi tới tòa đại sứ nước 
Nga. 


đã1 


Một trung vệ bị mắt tích 


“Xin 0uui lòng chờ tôi. BØ hạnh kinh khủng. Mũ trung 
uệ cánh phải. Cần thiết cho ngày mới. Ô-uØ”. 

- “Bưu ấn từ Strand. Giờ gởi : 10 giờ 36 phút”. Holmes 
nói, sau khi đã đọc bức điện tín. “Thần kinh ông Ô-vơ bị căng 
thẳng lắm nên mới viết một văn bản rời rạc như vậy. Mấy 
ngày nay nhàn rỗi quá, bất cứ một vấn đề nhỏ nào cũng sẽ 
được hoan nghènh. 

Đó là một người trẻ tuổi, to con, mạnh khoẻ với cả trăm 
kí-lô xương và cơ bắp, hai bờ vai của ông đựng sát hai bên 
khung cửa ra vào. Ông lần lượt nhìn chúng tôi với một về lo 
âu : 

- })ưa, ông ) öV7\XY lìnlimer ˆ 


Hỏolmes chào người khách. 

- Tôi vừa từ Scotland Yard ra. Ông thanh tra Hốp-kin 
khuyên tồi tới gặp òng. Ông ấy nói rằng việc này thích hợp 
với ông hơn. 

- Ông hãy ngồi xuống. Và cho tôi biết đó là chuyện gì. 

- Tôi tự hỏi không biết vì sao mà tóc tôi chưa bạc. 
Tô-tân... chắc chắn là ông đã có nghe nhắc đến anh ta?... Anh 
ta là cái bản lề của toàn đội. Dù anh ta chuyển bóng, đù anh 
ta móc bóng, dù anh ta dắt bóng, không một ai có thể cản 
được. Vả chăng, anh ta còn có đầu óc. Bên cạnh anh, chúng 
tồi đâu là những đứa trẻ. Tôi phải làm sao đây? Nếu ông 
không giúp tôi tìm cho ra Tô-tân thì chúng tôi bị thưa là cái 
chắc. 
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Khi người thanh niên đứt lời, Holmes duỗi tay, lấy bộ sưu 
tập ra, nhưng anh không tìm thấy tên Tô-tân. Tới lượt người 
khách của chúng tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. 

- Coi nào, thưa ông Holmes, tôi cứ tưởng là ông đã biết 
anh ta chứ ! Nếu ông chưa từng nghe nhắc tới Tò-tân thì ông 
cũng chẳng biết ai là Ô-vơ. 

Với tâm trạng vui vẻ, Holmes ra dâu là anh cũng không 
biết. 

- “Kinh khủng thật” nhà lực sĩ gàm lên. “Tôi là người 
chỉ huy đội bóng nhà trường. Tôi chẳng là cái thá gì cả. Nhưng 
tôi không thể ngờ được là tại nước Anh lại có một người không 
biết đến Tô-tân, nhà vô địch trong các trung vệ, tay cừ của 
Cambridge, của Blackheath, 5 lần đoạt giải quốc tế... Nhưng 
thưa ông Holmes, ông đã sống ở đâu vậy? 

HoÌmes phá ra cười trước vẻ ngạc nhiên ngây thơ của 
chàng trai khổng Ïồ trẻ tuổi. 

- Chúng ta không cùng sống trong một vũ trụ, thưa ông 
Ô-vơ. Ông sống trong một thế giới lành mạnh hơn, thú vị hơn 
tôi. Nhưng rà này òng bạn tốt bụng, hãy ngôi xuống và nói 
một cách từ tốn về chuyện gì đã xảy ra. 

Ô-vơ để lộ sự bối rối của một người quen sử dụng nhứng 
cơ bắp hơn là trí tuệ. Giữa vô số những câu nói lặp đi lặp lại, 
anh đã trình bày chi tiết câu chuyện kỳ lạ như sau : 

- Tôi là người điều khiển đội bóng bầu dục của đại học 
Cambridge và Tò-tân là cột trụ của đội. Ngày mai chúng tôi 
sẽ đấu với đội của đại học Oxford. Hôm qua chúng tôi đến 
Luân Đôn và cư ngụ ở khách sạn. Lúc mười giờ, tôi đão qua 
một vòng các phòng để xem các bạn đồng đội đã đi ngủ chưa. 
Tôi trao đối vài câu với Tô-tân trước khí anh lèn giường. Tôi 
thấy anh xanh xao, có vẻ lo lắng. Tôi hỏi anh vì sao. Anh trả 
lời là anh rất khỏe, chỉ hơi nhức đầu thôi. Nửa tiếng đồng hồ 
sau, người gác cửa tới cho tôi hay là có một người có râu, đem 
một lá thư tới cho Tò-tân. Vì Tô-tân chưa ngủ, người gác cổng 
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đã cam thư đó lên trao tận tay anh. Đọc xong, anh ta xỉu 
xuống cái ghế dựa, tựa hồ như anh đã bị quất một dùi cui. 
Người gác cống kinh hoàng, muốn đi tìm tôi nhưng Tô-tân đã 
ngăn lại, anh đã uðng một ly nước lớn, mặc quân áo rồi đi 
xuống, nói vài lời với người đợi dưới gian tiên sảnh, rôi cả hai 
ra đi. Sáng nay, căn phòng cúa Tô-tân trống tuênh, chăn nệm 
vấn còn y nguyên, đồ đạc cũng vẫn nguyên. Tôi có cắm tưởng 
rằng chúng tôi sẽ không bao giờ còn gặp lại anh nứa ! 

- Anh đã làm những gì? - Holmes hỏi. 

- Tôi điện yề Cambridge để xem coi có tin tức gì về anh 
không. Cambridge điện trả lời là “Không một di tròng thấy 
œnh tơ cô”. 

- Liệu anh ta có thể trở về Cambridge được không? 

- Có một chuyến tàu chót vào hồi 11 giờ 1. 

- Nhưng, theo tin tức của anh, thì anh ta không đáp 
chuyến tàu đó? 

- Vâng, không ai thấy anh ấy ở Cambridge cả. 

- Thế rồi sau đó anh làm gì? 

- Tôi đánh điện cho huân tước Gièềm. 

- Tại sao lại gởi cho huân tước. 

- Tò-tân là trẻ mồ côi, và huân tước Giêm là bác ruột của 
anh. : 

- Điều đó soi sáng nội vụ một cách đặc biệt. Huân tước 
Gièm là một trong những người Anh giàu có nhất. Tô-tân đã 
nói với tôi như vậy. 

- Và bạn anh là người thừa kế di sản của ông Giêm. 

- Vâng, ông già đã tám mươi tuổi, và lại mắc bệnh nứa. 
Ông chưa bao giờ cho Tô-tân một xu. Đó là một người cực kỳ 
hà tiện, nhưng rồi tất cả gia tài sẽ về tay anh ấy một ngày 
gần đây thôi. . 

- Anh có nhận được thư trả lời của huân tước khòng? 
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- Không. 

- Tại sao bạn anh lại đi tới nhà huân tước? 

- Tối hôm qua, có một cái gì đó làm cho anh ấy lo lắng. 
Nếu đó là một vấn đề tiền bạc, có thể là anh đã đi tới nhà ông 
ấy. 

- Được. Tôi sẽ chăm lo vụ này. Tôi không biết nói gì hơn 
là khuyên anh nên chuẩn bị cho cuộc thi đấu mà đừng có 
trông mong gì vào chàng trai đó nứa. Chắc chắn phải có một 
sự øì cực kỳ quan trọng mới khiến anh ta bỏ đi như vậy. Có 
thể điều quan trọng đó đã giữ anh ta lại Chúng ta hấy tới 
khách sạn và nói chuyện với người gác cổng. 

Holmes mau chóng làm thân với người gác khách sạn và 
thu được nhiều tin tức : 

- Người đem tin ăn mặc không hẳn đàng hoàng mà cũng 
không hẳn là một người thợ. Ông ta “thuộc loại trung gian”. 
Một người trạc năm mươi tuổi, có bộ mặt xanh xao, tóc hoa 
râm. Bàn tay ông ta run lên khi ông lấy lá thư ra. Tô-tân đã 
nhét lá thư vào túi, không bắt tay người đó. Họ đã nói chuyện 
rất ngắn, rồi cả hai vội vàng bỏ đi. Lúc đó là 10 giờ rưỡi. 

- Anh là người gác cổng ban ngày, phải thế không? 

- Vâng. Töi hết phiên vào hức mười một giờ. 

; Có lẽ người gác cổng ban đèm đã không thấy gì. 

- Vâng. Một toán người đi coi hát về muộn. Không có ai 
khác. 

- Hôm qua, anh gác suốt ngày? 

- Vâng. 

- Ảnh đã được một tin nhắn gửi cho ông Tô-tân. 

- Có, Một bức điện. 

- Lúc mấy giờ? 

- Khoảng 6 giờ. 

- Lúc đó ông Tô-tân ở đâu? 
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- Tại đây. l 

- Anh có mặt ở đây khí ông ấy đọc bức điện? 

- Vâng. Tôi chờ đợi để xem có trả lời không. 

- Thế là có điện trả lời phải không? 

- Vâng. Ông ấy đã viết một bức điện trả lời. 

- Anh có càm lấy bức điện đó không? 

- Không. Chính ông ấy: mang đi. 

- Nhưng ông ấy đã viết trong lúc anh có mặt ở đây? 

- Vâng. Khi ông ấy viết xong. Ông bảo tôi : Tốt lắm, anh 
bọn } “Tôi sẽ đích thân lo liệu 0iệc này”. l 

- Ông ấy viết bằng gì? 

- Ngồi bút. 

- Ông ấy đã dùng một trong những tờ giấy in sắn để trên 
bàn này à? 

- Vâng. Viết trèn tờ giấy thứ nhất. 

Holmes đứng lên, càm lấy mẫu in sẵn, đem tới bên cửa 
sổ và quan sát kỹ lưỡng tờ bèn trên. 

- Đáng tiếc là anh ấy không viết bằng bút chì ! Bút chì 
thường để lại bén dưới một đấu... Tuy nhiên, tôi vui mừng 
là anh ta đã viết bằng một cây bút có ngòi lớn, mực nhiều và 
có thể còn vết tích trên tờ giấy thấm... Đây rồi ! 

Anh giật lấy một tờ giấy thấm trèn có những nét chữ 
ngược. Ô-vơ tỏ ra rất sôi động, kêu lên : 

- Hãy đạt ngược nó trước tấm gương. 

- “Không cần”, Holmes nói. “Tờ giấy thấm này mông, cứ 
nhìn vào mặt sau là chúng ta có thể đọc được. 

Anh lật ngược tờ giấy thấm lại và chúng tôi đọc : 

“Đừng bỏ rơi chúng tôi, 0ì lòng kính Chúa !". 

- Đó là cái đoạn chót của bức điện tín mà Tô-tân đã gởi 
vài tiếng đồng hồ trước khi anh ta biến mất. Ít ra cũng có sáu 
từ đã vuột khỏi chúng ta, nhưng mấy chữ còn lại : “Đừng bỏ 
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rơi chúng tôi, Uì lòng kính Chúa” chứng tỏ rằng chàng trai 
này đã thấy một mối nguy hiểm kính khủng đang tới gần, và 
một ai đó có thể che chở được anh. Danh từ “chúng tôi” cho 
thấy có một người khác nữa bị dính líu vào. 

- Cân phải tìm hiểu xem bức điện đã được gởi cho ai ! 
- Tôi nói. 

- Đúng vậy. Nhưng nếu anh vào một nhà bưu điện để yêu 
cầu được đọc cái cuống của sổ bièền nhận thì các nhân viên sẽ 
tô ra ít sẵn lòng làm vừa lòng anh. Trước sự hiện diện của ông, 
ông Ô-vơ, tôi muốn được coi qua nhứng giấy tờ mà Tò-tân đã 
để lại trên bàn. 

Holmes kiểm tra cẩn thận các thư từ, biên lai và cuốn 
SỐ tay. 

- Không có gì trong này cả. Nhân đây, tôi thấy là bạn ông 
có một sức khỏe thật tốt đấy chứ? Anh ta không có những 
trở ngại vụn vặt về sức khỏe chứ? 

- Anh ấy vững như bàn thạch Í 

- Ông có thấy anh ấy bị đau ốm bao giờ KHANH, 

- Không một ngày nào Í 

- Ởó thể là anh ấy không được khỏe như ông nghĩ. Tôi 
thiên về việc tỉn rằng anh ấy có những sự buồn phiền bí mật. 
Nếu được ông cho phép, tôi sẽ đem theo hai hoặc ba tờ giấy, 
để đi điều tra tiếp. 

- Xin chờ một chút ! - Một giọng ảo não kêu lên. 

Chúng tôi quay lại và thấy một öng già nhỏ bé trên 
ngưỡng cửa. Ông ăn vận đồ đen màu gỉ sắt, đội một cái mũ 
cao, thành có vành rộng, trang điểm một cái cà-vạt trắng, thắt 
vụng về. 

- Ông là ai mà lại đụng tới giấy tờ của người vắng mặt. 

- Tôi là một thám tử tư và tôi thử tìm cách giải thích sự 
biến mất của ông Tò-tân. 

- Ai mướn ông làm việc đó? 
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Ề Ông này đây, bạn của Tô-tán. 

- Ông là ai? 

- Tôi là Ô-vữ, người dìu dắt đội bóng. 

- Vậy ra ông là người đã gởi điện cho tôi đây. Tôi là huân 
tước Giêm. Như vậy là ông đã nhờ tới một thám tử? 

- Vâng, 

- Mà ông sẵn lòng chỉ trả các phí tổn. 

- Ảnh Tô-tân sẽ chỉ trả, khi chúng tôi tìm ra ảnh. 

- Nhưng nếu người ta không tìm ra nó, thì ai trả tiền. 

- Trong trường hợp đó, chắc chắn rằng gia đình Tô-tân 

- “Đừng trông mong gì”, ông già hét lên. “Đừng trông 
mong ở tôi, dù chỉ một xu ! Một xu, ông nghe chứ ! Thưa ông 
thám tử. Và phần những giấy tờ mà ông đang tự ý cầm trong 
tay đó, ông phải tường trình cho tôi biết một cách nghiêm 
túc !, 

- “Được lắm”, Sherlock Holmes nói. “Trong lúc chờ đợi, 
tôi xin mạn phép hỏi xem ông có ý nghĩ nào về sự mất tích 
của cháu ông?”, 

- Tôi chẳng có một ý nghĩ nào hết. Anh ta đã trưởng 
thành, vậy anh ta hãy tự chăm sóc lấy mình và nếu anh ta 
đi lạc như một đứa trẻ, thì tôi không chịu tốn tiền để tìm kiếm 
anh ta”. 

- “Tôi hiểu quan điểm của ông”, HoÌmes trả lời với một 
ánh mắt tỉnh nghịch. “Nhưng có thể ông lại chưa hiểu quan 
điểm của tôi. Tô-tân là một người nghèo. Nếu như anh ta bị 
bắt cóc, thì chắc chắn đó không phải là người muốn cướp một 
món của cải nào của anh. Nhưng danh tiếng của ông thì lừng 
lẫy khắp toàn cầu, thưa huân tước, rất có thể một toán trộm 
cướp đã bắt cóc cháu òng với hy vọng sẽ khai thác được những 
tin tức về ngôi nhà của ông, những thói quen của ông, những 
của cải của ông...". 
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Gương mặt người khách trở nen trắng bệch, 

- Chúa ơi, chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều đó. Nhưng 
Tô-tân là một chàng trai dũng cảm, sẽ không bao giờ phản hội 
người bác ruột của mình. Ngay chiều nay, tôi sẽ đem các đồ 
bằng bạc gởi vào ngân hàng. Trong lúc chờ đợi ! Thưa ông 
thám tử, ông hãy xem xét kỹ từng hòn đá. Còn về tiền bạc. 
.. Coi nào, cho tới con số là 5 bằng, chúng ta cứ nói là 10 bảng 
đi, ông có thể tin cậy nơi tôi ! 

Ngay khi đã dịu đi, ông già keo kiệt cũng không thể cho 
chúng tôi một tin tức gi, bởi lẽ ông ta biết rất ít về đời sống 
của người cháu ông. Vậy thì hướng điều tra duy nhất nằm 
trong cái mầu điện tín này. Holm== chép lại nội dung bức điện, 
chúng tôi bắt tay ông già. Ô-vơ bỏ đi, để tham khảo ý kiến các 
bạn đồng đội về cách ra quân của đội bóng. Holmes và tôi đi 
đến bưu cuộc gần nhất. Đến trước cổng, chúng tôi dừng lại, .. 
anh nói : 

- Với một trát tòa thì chúng ta có thể đòi hỏi được xem 
cái cuống điện báo, nhưng chúng ta không phải là cánh sát 
chính thức. Tuy vậy chúng ta cứ thử xem ! 

- “Tôi rất tiếc phải làm phiên bà”, anh nói một cách lễ 
độ với một thiếu phụ ngồi sau ghi-sê, “nhưng hẳn phải có một 
sự sai lầm về bức điện tín mà tôi đã gởi đi ngày hôm qua. Tôi 
đã không nhận được điện trả lời, và tôi e là mình đã quên ghi 
tên ở cuối bức điện. Bà có thể nào kiểm tra lại giùm được 
chăng?” 

Người thiếu phụ lật cuốn số ra xem. 

- Ông đã gởi đi hồi mấy giờ? 

- Sau sáu giờ một chút, 

- Bức điện gởi cho ai? 

Holmes đặt một ngón tay lèn môi và thì thầm với giọng 
tâm sự. 

- Những chữ chót là “Vị iòng kính Chúa”. 
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Người đèn bà gỡ ra một cái cuống điện báo. 

- Nó đây. Ông đã không đề tên ông ! - Bà ta nói khi bày 
bức điện ra trên quây. 

- “Chính vì thế mà tôi không nhận được hồi âm cự 
Hỏolmes reo lên. “Ô, tôi mới thật dại đột làm sao ! Xin chào 
bà, và xin cám ơn bà nhiều”. 

Anh phát ra một tiếng cười nhỏ trong cuống họng và xoa 
hai bàn tay vào nhau ngay khi chúng tôi ra tới phố. Tôi hỏi : 

- Thế nào? 

- Tốt. Tôi đã hình dung ra bảy mánh khóe để có thể liếc 
nhìn qua bức điện đó, thành công ngay trong mánh khoé đầu 
tiên. 

- Anh đã thấy gì? 

- Đi ra ga công trường King ! - Anh kêu lên với người 
xà ích mà anh đã gọi xe. 

- Chúng ta đi du lịch à? 

- Phải, chúng ta phải đi tới Carmbridge Anh hẳn đã thấy 
rằng sự mất tích này xảy ra trước một trận đấu quan trọng, 
và rằng người cầu thủ đó lại là cột trụ của đội bóng. Có thể 
đó chỉ là,một sự trùng hợp, nhưng nó thật đáng quan tâm. 
Thể thao tài tử không có những vụ đánh cá lớn, nhưng tổng 
số tiền đánh cá rải rác trong quần chúng cũng không nhỏ, và 
rất có thể là một ai đó có lợi khi bất cóc một cầu thủ trong 
vài ngày, như một tên cướp cá ngựa đã bắt cóc nhứng con 
ngựa nòi. Đó là một lối giải thích. Một lối thứ hai cũng có thể 
chấp nhận vì chàng trai đó đúng là người thừa kế một gìa sản - 
lớn. ' 

- Những giả thiết đó không tính đến bức điện tín ! 

- Rất đúng. Chính vì muốn tìm hiểu một điều gì đó về 
bức điện tín mà chúng ta mới đi Camabridge. 

Khi chúng tòi tới nơi thì trời đã sẩm tối. Holmes mướn 
xe ngựa ở nhà ga và đưa ra địa chỉ của bác sĩ Lê-Ìi. Vài phút 
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sau cỗ xe dừng lại trước một ngôi nhà lớn trên đường phố 
chính. Chúng tôi bước vào, và sau một hồi chờ đợi khá lâu, 
chúng tôi gặp một bác sĩ ngồi đằng sau cái bàn trong phòng 
mạch : bác sĩ Lê-|i. í 

Ông càm tấm danh thiếp của Holmes và nhìn chúng tôi 
với một dáng vẻ kém nhã nhặn. 

- Tôi có biết đanh ông, thưa ông Sherlock Holmes, và tôi 
biết ông làm nghề øgì : một trong nhứng nghề mà tôi chê bai, 

- Sự đánh giá đó được chia sẻ bởi những kẻ phạm tôi, 
thưa bác sĩ ! - Holmes trả lời một cách bình thản. 

- Cái chỗ mà ông dễ bị chỉ trích, đó là việc òng lục lọi 
vào trong những bí mật của các cá nhân, đào bới nhứng việc 
riêng tư của người khác và làm mất thời giờ của những người 
còn bận rộn hơn ông nữa. Chẳng hạn như vào lúc này đây, tôi 
đang soạn thảo một bản chuyên luận thay vì ngồi nói chuyện 
với ông. : 

- Tất nhiên rồi ! Nhưng cuộc nói chuyện này có thể còn 
quan trọng hơn bản chuyên luận của ông. Tuy vậy, tôi có thể 
nói với ông rằng chúng tôi cố gắng để tránh đưa ra công luận 
những việc riêng tư... Tôi tới đây để nói với ông về ông Tô-tân. 

- Về việc gì? 

- Ông biết ông ấy mà. 

- Đó là một người bạn thân của tôi. 

- Anh ta đã bị mất tích. 


- Á, vậy sao...? 

Gương mặt ng bác sĩ vấn bình thản. 

- Đêm vừa qua, anh ấy rời khách sạn. Từ đó, bặt vô âm 
tín, 

- Chắc chắn là anh ấy sẽ trở về? 

- Ngày mai là cuộc đấu lớn giữa hai đội Oxford - 
Cambridge. s 
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Tôi khòng có thiện cảm với những trò trẻ con đó. Nhưng 
số phận của chàng trai thì khiến tôi quan tâm một cách sâu 
xa. : 

- Vậy thì tôi xin ông dành mối thiện cảm cho cuộc điều 
tra về số phận của ông Tô-tân. Ống biết anh ấy ở đâu không? 

- Không. 

- Hồm qua, ông không gặp anh ấy? 

- Không. 

- Ông Tò-tân có được mạnh kbỏe không? 

- Sức khoẻ toàn háo, 

- Ông chưa bao giờ thấy anh ấy bị đau ốm sao? 

- Chưa bao giờ. 

HoÌmes đặt một tờ giấy trước mặt bác sĩ : 

- Vậy thì ông giải thích như thế nào về tờ biên nhận 13 
đông ghi-nê do Tô-tân trả cho bác sĩ Lê-]i trong tháng trước. 
Tôi đã thấy tờ giấy này trong số những tờ giấy khác của anh 
ta. 

Ông bác sĩ đỏ mặt tía tai. 

- Tôi không cần giải thích với ông, thưa ông Holmes. 

Holmes nhét tờ biên nhận vào trong bếp. 

- Chẳng lẽ ông thích giải thích trước công chúng. Tòi đã 
thưa với ông rằng tôi sẽ giữ im lặng. Người ta sẽ khôn ngoan 
biết bao khí thổ lộ riêng với tôi. 

- Tòi không biết gì cả. 

- Ông có nhận được tin gì của Tô-tân từ Luân Đôn 
không? 

- Không ! 

- “Á † Nhà bưu điện này kỳ cục thật”. HoÌmes thở dài. 
“Một bức điện khẩn đã do Tô-tân đánh đi từ Luân Đôn vào 
hồi 6giờ 15 chiều hôm qua... Một bức điện có liên quan tới sự 
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- Gã xà ích của ông. 

- Tôi có ngỏ lời với hắn, nhưng gã mất dạy đó đã thả chó 
ra. May mắn là không có con chó nào chịu nổi cây can của 
tôi. Nhưng một người địa phương đã cho tôi biết nhứng thói 
quen và chuyến ởi hàng ngày của ông ta. 

Giữa lúc chúng tôi đang nói chuyện thì cỗ xe lại ra đi. 

- Anh không thể theo dõi xe à? 

- Hoan hô, anh thật là chói lọi. Hồi chiều tôi đã làm như 
anh vừa nói : tôi tới tiệm bán xe đạp, mướn một chiếc theo 
sau xe, cách khoảng chừng 100 thước cho tới khi chúng tôi rời 
xa thành phố. Khi đi vào con đường lớn thì cỗ xe dừng lại. Tôi 
cũng đừng lại, ông bác sĩ xuống xe và đi nhanh tới tôi. Ông 
ta nói rằng con đường chật hẹp quá và mong muốn cỗ xe của 
ông không làm cân trở cho việc đạp xe của tôi. Ngay đó tôi 
vượt qua xe ngựa, tôi đạp trong nhiều cây số rồi dừng lại ở 
một nơi thích hợp để chờ xem cỗ xe có đến không. Xe không 
đi qua chỗ đó, nó đã rẽ sang một trong những con đường phụ. 
Tôi chạy ngược lại, nhưng không thấy cỗ xe. Nhưng vì ông ta 
đã nói rằng ông ta nhất quyết không cho một ai theo đôi ông, 
nên việc này là quan trọng và tôi quyết lôi nó ra ánh sáng. 

- Ngày mai chúng ta sẽ theo đõi ông ta. 

Tôi đã gởi điện cho Ô-vơ, nhờ anh ta cho biết là ở đây có 
phương tiện nào kín đáo để đi theo dõi không? Trong lúc chờ 
đợi, chúng ta phải theo dõi bác sĩ Lâ-Ìi : ông ta biết chàng trai 
đó ở đâu, tên ông có trên cái cuống điện báo. 

Ngày hòm sau, vào giờ ăn điểm tâm, người ta đem đến 
cho chúng tôi một lá thư : 

“Thưo ông † 

Ông chí phí thì giờ khi theo dõi tôi. Tôi có một tấm kữnh 
gắn sau cỗ xe ngựu. Nếu ông muốn ởi trong 30 cây số mà cuố 
cùng nó sẽ dẫu òng uề điểm khỏi hành, thì òng cú uiệc bứm 
theo lôi. Ngoời ro, tôi báo cho ông biết rằng không phổi cứ tò 
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mất tích của anh ta... ấy thế mà người nhận lại không nhận 
được ! Tôi sẽ tới bưu điện làm đơn khiếu nại !. 

Bác sĩ Lê-li nhảy câng lên. Mặt ông chuyển sang màu đỏ 
sắm. 

- “Tôi ra lệnh cho ông ra khỏi nhà tôi”. Ông ta kêu lên. 
“Ông có thể nói với ông chủ của ông, huân tước Giêm, rằng 
tôi không có việc gì cần giải quyết với ông ta cả ; cũng như 
với những nhân viên của òng ta”. 

Ông nhấn chuông một cách giận đữ, 

- .. John, hãy đưa hai ông này về. 

Một người quản gia oai vệ đẩy chúng tôi ra cửa. Ra tới 
ngoài đường, Holmes phá ra cười : 

- Anh Watson, thế là chúng mình bị thất bại ở hiệp thứ 
nhất. Ta đấu tiếp nhé. Cái lử quán nhỏ kia, ngay trước mặt 
căn nhà của Lê-l¡ rất thích hợp với các nhu cầu của chúng ta. 
Anh chịu phiền tới đó hỏi mướn một phòng trọ ở mé trước, 
tôi đi lo vài việc lặt vặt. 

Holmes trở về lữ quán trước chín giờ tối. Anh mệt mồi, 
ủ rũ, bụi.bậm bám đầy người. Một bứa ăn nhẹ được dọn trên 
bàn. Sau khi ăn xong, anh mồi tấu thuốc nhưng lúc đó tiếng 
động của một cỗ xe khiến anh đứng lên và ngó ra ngoài khung 
cửa sổ. Một cỗ xe và một cặp ngựa lông xám đang đứng bất 
động trước cửa nhà bác sĩ. 

- Cỗ xe này đã ra đi vào lúc 6 giờ rưỡi ; bày giờ đã hơn 
9 giờ. Sau 3 tiếng đồng hồ đi và về. Vậy nơi ông ta đến cách 
đây 15 hoặc lê cây số. Và ông ta đi như vậy môi ngày một 
lần, có khi tới hai làn. 

- Điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên đối với một y sĩ 
có đông thân chủ. 

- Nhưng Lâ-li không có thân chủ. Đó là một diễn giả, một 
thây thuốc tham vấn, ông ta ít chịu trị bệnh, cốt để không bị 
chia trí trong lúc viết sách. Tại sao ông ta lại ra đi như thế? 
Đi để gặp ai? 
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- Gã xà ích của ông. 

- Tôi có ngỏ lời với hắn, nhưng gã mất. dạy đó đã thả chó 
ra. May mắn là không có con chó nào chịu nổi cây can của 
tôi. Nhưng một người địa phương đã cho tôi biết những thói 
quen và chuyến đi hàng ngày của ông ta. 

Giữa lúc chúng tôi đang nói chuyện thì cỗ xe lại ra đi. 

- Anh không thể theo đối xe À? 

- Hoan hô, anh thật là chói lợi. Hồi chiều tôi đã làm như 
anh vừa nói : tôi tới tiệm bán xe đạp, mướn một chiếc theo 
sau xe, cách khoảng chừng 100 thước cho tới khi chúng tôi rời 
xa thành phố. Khi đi vào con đường lớn thì cỗ xe đừng lại. Tôi 
cũng dừng lại, ông bác sĩ xuống xe và đi nhanh tới tôi. Ông 
ta nói rằng con đường chật hẹp quá và mong muốn cỗ xe của 
ðng không làm cản trở cho việc đạp xe của tôi. Ngay đó tôi 
vượt qua xe ngựa, tôi đạp trong nhiều cây số rồi dừng lại ở 
một nơi thích hợp để chờ xem cỗ xe có đến không. Xe không 
đi qua chỗ đó, nó đã ré sang một trong những con đường phụ. 
Tôi chạy ngược lại, nhưng không thấy cỗ xe. Nhưng vỉ ông ta 
đã nói rằng ðng ta nhất quyết không cho một ai theo dõi ông, 
nên việc này là quan trọng và tôi quyết lôi nó ra ánh sáng. 

- Ngày mai chúng ta sẽ theo đõi ông ta. 

Tồi đã gởi điện cho Ô-vơ, nhờ anh ta cho biết là ở đây có 
phương tiện nào kín đáo để đi theo đôi không? Trong lúc chờ 
đợi, chúng ta phải theo dõi bác sĩ Là-li : ông ta biết chàng trai 
đó ở đâu, tên òng có trên cái cuống điện báo. 

Ngày hôm sau, vào giờ ăn điểm tâm, người ta đem đến 
cho chúng tôi một lá thư : 

“Thưa ông ! 

Ông chi phí thì giờ khi theo dõi tôi, Tôi có một tâm kính 
gắn sơu cồ xe ngựu Nếu ông muốn đi trong 30 cây số mà cuối 
cùng nó sẽ dẫn ông oề điểm khởi hành, thì ðòng cứ uiệc bứm 
theo tôi. Ngơời ru, tôi báo cho ông biết rờng không phải cứ tò 
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tò theo tôi mà ông sẽ tìm thấy ong Tô-tân. TYói lại, ông hãy 
trở uề Luân Đồn mù tìm, đồng thời báo cho ông chủ của ông 
biết rằng ông đõ không thành công tại nơi này. Chắc chắn lò 
tại đây, ðng chỉ ph( thì giờ mà thôi, 

Người tộn tâm uới ông. 

Bức sĩ Lá-I" 

- Một đối thủ trung thực, thẳng thắn, ðng ta kích thích 
óc tò mò của tôi và tôi muốn làm quen với ông ta.- HoÌmes 
nói. 

- Cỗ xe của ông ta giờ đầy đang đứng trước cửa, ông ta 
đang lao vào xe kìa. Tôi thấy ông liếc nhìn vê khuôn cửa sổ 
của chúng ta. Anh có muốn tôi thử câu may với cái xe đạp 
không? - Tôi nói. 

- Anh Watson, tôi không tin là anh ngang tâm với ông 
ấy. Tôi hy vọng từ giờ tới tối, tôi sẽ thuật lại với anh một vài 
tin tức. 

Thêm một lần nữa, bạn tôi trở lại về, đây chán nản. 

- Tôi đã theo cái hướng mà ông ta đã đi cả ngày hôm nay, 
tôi đi tham từng thôn xóm nhỏ ở bên phía Cambridge, tôi đã 
tán gầu với các chủ quán và các bà nội trợ. Tôi đã thám hiểm 
mà không thành còng. Trong cái vương quốc của những người 
uể oải này, chẳng ai bưồn để ý đến sự xuất hiện của một cỗ 
xe đo hai con ngựa kéo. Ông bác sĩ lại ghi thêm một điểm nứa. 
Một bức điện cho tôi à? 

- Phải : “Hãy hỏi Pơmn-pê của ông Di-xơn, Trínity 
Colege". Tôi chẳng hiểu gì hết. 

- Ö, nó khá rõ mà ! Ông bạn Ô-vơ trả lời cho tôi đấy. Tôi 
sẽ viết ít hàng gởi ông Di-xơn và cơ may của chúng ta có cd 
xoay chiều. Nhân đây, đã có kết quả trận đấu bóng chưa? 

- Rồi, Oxford đã thắng một bàn. Những câu chót viết : 
“Sự thất bại của một đội mặc đồ xanh là do thiếu cầu thủ 
Tô-tân `. 
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- Những dự đoán của anh bạn Ô-vơ đã thành sự thực. 
Chúng ta hãy đi ngủ sớm, bởi vì ngày mai sẽ có những biến 
chuyển lớn. 

Lúc thức giấc, tôi thấy Holmes đang ngồi bên ngọn lửa. 

- Tôi vừa làm một cuộc đạo chơi nho nhỏ và tất cả đều 
thuận lợi. Anh hãy ăn một bữa điểm tâm chắc bụng, bởi vì 
chúng ta sẽ không ăn trước khi theo tới tận cái hang của ông 
ta. 

- Vậy, ta mang theo bứa điểm tâm, bởi vì cỗ xe đã đậu 
trước cửa nhà ông ta rồi kìa. 

- Không sao. Cứ để cho ông ấy đi. Khi anh đã ăn xong, 
tôi sẽ giới thiệu anh với một nhà thám tử lỗi lạc. 

Tôi gặp Holmes trong sân chường ngựa ; anh ta mở cửa 
một cái chuồng chó và dắt ra một con chó béo lùn, có đôi tai 
thông xuống, lồng trắng và vàng. Holmes nói bạn Pơn-pê là 
niềm kiêu hãnh của giống chó săn. 

Anh dẫn nó tới cửa nhà ông bác sĩ. Con chó đánh hơi 
chung quanh nó một lúc, rồi với một tiếng lào nhào bị kích 
động, nó chạy nhanh xuống đường phố, lao về phía trước. 
Trong gần nửa tiếng đòng hồ, chúng tôi đã rời khỏi thành phố 
và chúng tôi đã đi vội trên một con đường nông thôn. HoÌmes 
nói : 

- Đáng nay tôi đã đi đạo trong sàn nhà bác sĩ và tôi đã 
dùng ống chích xịt đầu hồi vào bánh sau cỗ xe. Một con chó 
săn tài giỏi sẽ đuổi theo một hướng có mùi đầu hồi cho tới tận 
chân trời góc biển. Ô, thằng cha ranh mãnh ! Đây là ngả mà 
hắn đã thoát đi vào tối hôm trước. 

Bất chợt, con chó bỏ con đường lớn để lao vào trong một 
lối mòn có cỏ. 

- Như vậy là con đường mòn này đành để bỏ rơi chúng 
ta? Bên tay phải chúng ta hẳn là làng Trumpington. À, kia 
là cỗ xe ngựa đang đỗ ra khúc quành. Mau lên, Watson ! Tới 
lúc ăn thua rồi. 


346 


Anh lao vào trong một chỗ trống trong cánh đông Kéo 
theo Pom-pê đang bực bội. Chúng tôi vừa kịp núp vào sau 
hàng dậu thì cỗ xe vượt qua. Trong xe có bác sí Lê-li, ông còng 
hẳn xuống, đầu gục trong hai bàn tay. Bộ mặt của Holmes 
cũng trở thành nghiêm trọng : 

- Cuộc điêu tra sẽ có một kết quả bi thảm ! Nào ta đi, 
Pom-pê ! Có một biệt thự trong cánh đồng. 

Pom-pê buông ra những tiếng càu nhàu ở bên ngoài hàng 
rào sắt, nơi mà những dấu xe ngựa hãy còn thấy rõ. Một lối 
đi dân vào trong biệt thự, Hoìmes cột con chó vào hàng rào, 
và chúng tôi vội vã bước vào. HoÌmes gõ lên cánh cửa nhiều 
lần mà không có ai trà lời. Ấy thế mà ngồi biệt thự không 
hoang vắng, bởi vì có một tiếng động bị nghẹt, vọng tới tai 
chúng tôi : một thứ tiếng rên rỉ tuyệt vọng, một thứ tiếng 
rầm rì buồn bã một cách kinh khủng. Holmes đừng lại, ngó 
lại phía sau chúng tôi. Trên con đường mà chúng tôi vừa đi, 
một cỗ xe ngựa lại hiện ra. Holmes reo lên. 

- Ông bác sĩ lại trở lại, vậy là giải quyết xong tất cả một 
lần. Chúng ta buộc phải xem chuyện gì xảy ra nơi đây trước 
khi ông ta tới. 

Anh mở cửa ra và chúng tôi bước vào trong gian tiền 
sảnh. Tiềng rì rầm nổi bật lên ; nó từ trên cao vọng xuống. 
Holmes leo lên và tôi theo anh. Anh đẩy một cánh cửa hé mỡ. 
Chúng tôi đứng bất động, sửng sốt vì cái cảnh tượng hiện ra 
trước mắt : một phụ nữ, trẻ và đẹp, nằm dài trên giường, đã 
chết. Dưới chân giường, một chàng trai đang khóc nức nở. 
Ánh ta chỉ ngấng đầu lên khi Holmes đặt một bàn tay lên vai 
anh. 

- Có phải ông là Tô-tân. 

- Phải... Nhưng quý ông đã đến muộn mất rồi. Cô ấy đã 
chết. 

Kê bất hạnh bị bối rối đến nỗi đã lầm chúng tôi với nhứng 
thaày thuốc được mời tới khám bệnh. Holmes chưa kịp nói vài 
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lời an' ủi thì tiếng bước chân trèn cầu thang và cái bóng khắc 
khổ của bạc sĩ L2-lì hiện ra nơi ngưỡng cửa. Bác sĩ nói : 

- Vậy là, quý ông đã tới đích. Trước mặt người chết, tôi 
xin thê là nếu như tôi còn trẻ, thì thái độ quái gở của quý ông 
chắc chắn sẽ bị trừng trị. 

- “Xin bác sĩ thứ lỗi. Tôi tin là có sự hiểu lâm !” Holmes 
nói, giọng trang nghiêm. “Nếu bác sĩ vui lòng xuống dưới, 
chúng ta sẽ hiểu lẫn nhau”. 

Chúng tôi ngôi trong phòng khách ở từng trệt. 

- Xin mời ! - Ông bác sĩ nói. 

- Tôi không phải là người làm công cho huân tước Giêm 
và trong vụ này, những thiện cảm của tôi không hè dành cho 
nhà quý tộc đó. Khi có một người bị biến mất, tôi có nhiệm 
vụ tìm hiểu số phận của anh ta ra sao. Tôi đã tìm thấy. Vậy 
là công việc của tôi đã xong. Nếu sự mất tích này không kéo 
theo nhứng điều gì phạm pháp, thì ông có thể tỉn cậy ở sự kín 
tiếng của tôi. 

Bác sĩ L2-Ìi tiến lên một bước và bắt tay Holmes : 

- Ông là một người dũng cảm. Tôi đã hiểu lâm ông. Ông 
đã biết nhiều : nhưng tôi cũng xin được nói thêm đôi câu : 
Cách đây một năm, Tồ-tân tới cư ngụ tại Luân Đôn và yêu say 
đắm cô gái con bà chủ nhà. Anh cưới cô ta. Cô ấy đẹp, thông 
minh và tốt bụng. Nhưng Tô-tân lại là kẻ thừa kế ông già quý 
phái kia, và tin báo về đám cưới chắc chắn sẽ làm tiêu tan tất 
cả “những hy uong thừa kế của anh ta”. Tôi biết rõ chàng trai 
đó. Tôi yêu thương anh ta vì anh ta có nhiều phẩm chất lớn. 
Chúng tôi đã cố che giấu đám cưới với mọi người. Nhờ ở ngôi 
biệt thự cách biệt này và cũng nhờ ở sự kín tiếng riêng, Tô-tân 
đã thành công cho tới nay. Nhưng bất thình lình, cò gái bị 
bệnh lao phổi ác tính. Chàng trai gần như điên lên vì bưồn râu. 
Anh ta buộc phải tới Luân Đôn, nơi anh phải tham dự trận 
đấu. Việc rời bỏ hàng ngủ trong giờ quyết đấu sẽ làm lộ hết 
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mọi chuyện. Tôi đã trấn an anh ta bằng một bức điện, và anh 
ta đã trả lời bằng một bức điện, van nài tôi hãy làm hết sức 
mình. Đó là bức điện mà dường như ông đã đọc bằng một cách 
nào đó tôi không sao hiểu nổi.Tôi đã không hề nói rõ vê căn 
bệnh của cô gái ; nhưng tôi có viết thư nói rö cho ông-già-vợ 
anh ta, và ông đó, quá đỗổi vụng về, đã tìm cách báo tin cho 
Tò-tân biết. Kết quả là anh ta đã bỏ trận đấu, quay về đây 
trong một trạng thái gần như điên loạn. Từ khí vẽ đây, anh 
ta luôn luôn ngồi ở chỗ đó, quỳ ở bên giường. Nhưng sáng nay, 
thần chết đã hoàn thành công việc. Đó là tất cả, ông Holmes? 
Tôi tin chắc rằng tôi có thể hoàn toàn tin cậy vào sự kín tiếng 
của ông và của bạn ông. 

Holmes siết chặt bàn tay bác sĩ, rồi nói : 

- Anh Watson, chúng ta đi thôi. 

Chúng tôi bưồn bã rời khỏi ngòi nhà có đám tang. 
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Ba cái ly đựng tượu 


Vào một buổi sáng mùa đông năm 1897, tôi bỗng tỉnh 
giấc vì có ai đó lay vai tồi. Té ra đó là Holmes. 

- Dậy đi, anh Watson ! Ván bài đã bắt đầu rồi ! Chúng 
mình đi ngay thôi. 

Mười phút sau, chiếc xe lao âm âm qua các đường phế yên 
tĩnh tới nhà ga Charing. Trời bình mính mùa đông vừa mới 
ánh lên nhàn nhạt và qua màn sương mù, hiện ra lờ mờ bóng 
đáng của vài người thợ vội đi làm. Holmes choàng kín chiếc 
áo bành tô, yên lạng ; tôi cúng làm như anh. Holmes rút trong 
túi ra mệt mảnh giấy và đọc to : 

“Abbœe, Marsham, Kent, 3,30 súng. 

Ông Holmes thân mến ! Tòi sẽ rốt uui mừng nếu ông 
khẩm trương giúp đỡ tôi trong uiệc hứa hẹn nhiều lý thú. Đùnh 
phổi thủ nam tước phụ nhân ra, tôi sẽ giữ nguyên hiện trường. 
Mong ông đừng chậm trễ một phút nào có, bởi lẽ rất khó để 
ngài Ơ-ía lại đây. Người bạn trung thành của ðng. Hồp-bin". 

- Đã bảy lần Hốp-kin mời tôi. Nếu tôi không lâm thì mọi 
sự việc của bảy lần đó đã được anh đưa vào bộ sưu tập, anh 
Watson. Anh biết lựa chọn những gì hay nhất, nhưng anh nhìn 
mọi việc theo quan điểm của một nhà văn, chứ không phải của 
một nhà khoa học. Anh chỉ đụng tới một phần còng việc tỉnh 
vi và tế nhị nhất của tôi, dừng lại ở những chỉ tiết giật gân 
để lôi cuốn độc giả, nhưng lại không nếu được điều gì đáng 
học tập ca. 

- Vậy tại sao anh không tự mình viết ra nhửng câu 
chuyện đó? - Tôi hỏi, kèm theo một chút bực bội. 
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_ . "Tôi sẽ viết, thế nào tôi cúng sẽ viết. Hiện nay, tôi quá 
bận, về già tôi sẽ viết một cuốn sách chỉ dẫn, trong đó đúc 
kết lại toàn bộ nghệ thuật khám phá tội ác. Theo tôi thì hôm 
nay Hốp-kin mời chúng ta vì có một vụ án mạng. 

- Như vậy, anh cho rằng ông Ơ-ta nọ bị giết ư? 

- Đúng. Qua mảnh giấy đủ thây rõ là Hốp-kin bị xúc động 
mạnh. Tôi nghĩ đó là vụ án mạng và xác nạn nhân được giữ 
lại để chờ chúng ta đến điều tra. Câu “đờnh phối thả nam, tước 
phù nhên ro” có nghĩa là trong lúc xây ra tấn bí kịch thì bà 
. ta bị nhốt chặt ð đâu đó. Anh bạn Hốp-kin sẽ được nổi tiếng 
hơn nữa, và sáng nay chúng ta sẽ không phải chán ngán đâu. 
Án mạng xây ra lúc gân nửa đêm. 

- Căn cứ vào đâu? 

- Căn cứ vào giờ tàu hỏa mà tính toán thời gian. Lúc bấy 
giờ, phải gọi cảnh sát địa phương, từ đó báo về Scotland Yard. 
Hốp-kin phải đi tới đó và đến nơi là gửi thư mời tôi. Phải mất 
suốt đèm mới làm được ngần Ay việc. Nhưng kìa, đã đến 
Chislehurst rồi. 

Vượt qua 5ð cây số theo nhứng con đường làng, chúng tôi 
đến cổng vào vườn cây. Người gác cổng già cho chúng tôi vào, 
khuồn mặt rầu rí của ông chứng tô ông vừa trải qua một cơn 
kinh hoàng. Giữa hai hàng du già có lối đi qua khu vườn hoa 
lệ dẫn đến một tòa nhà không cao lắm. Phân chính của tòa 
nhà trông rất cổ xưa, có dây trường xuân leo quanh, nhưng 
những tấm cửa số lớn có tu bổ lại theo kiểu hiện đại, còn một 
chải nhà thì hoàn toàn mới xây dựng. Bên cánh cửa ra vào mở 
rộng, chúng tôi nhìn thấy thân hình trẻ trung cân đối của viên 
thanh tra hình sự Hốp-kin. 

- Tôi rất mừng vì ông đã tới, ông HoÌmes. Và cả ông nứa, 
bác sĩ Watson. Nhưng thật tình mà nói, nếu như tôi có thể 
bắt tay ngay từ đầu thì tôi đã không dám làm phiền các ông. 
Ngay khi tỉnh lại, nam tước phu nhân đã cung cấp những điều 
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rö ràng, cho nên công việc cũng chẳng còn mấy nứa. Các ông 
còn nhớ bọn trộm chuyên bẻ khóa ở Lewisham chứ? 

- Ba tên Răn-đa không phải? 

- Đúng thế. Hai tuần trước, chúng làm ăn ở Sydenham, 
và hây giờ ở đây người ta cúng tả lại điện mạo của chúng. Lần 
này thì chúng không thể thoát khỏi giá treo cổ. 

- Như vậy là ông ỞƠ-ta đã chết? 

- Bọn chúng đập vỡ đâu ông ấy bằng cái móc lò lấy từ 
lò sưởi ra. Ông ấy là một trong những người giàu có nhất ở 
Kent. Phu nhân Ở-ta bây giờ nằm trong phòng khách. Bà vừa 
phải trải qua một sự việc hãi hùng ! Các ông vào gặp phu 
nhân. Sau đó chúng ta sẽ cùng xem xét kỹ phòng ăn. 

Tôi hiếm được thấy một phụ nữ có thân hình kiều điễm, 
phong thái thùy mị và khuôn mặt xinh đẹp như thế. Phu nhân 
có mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh và làn da chắc phải hồng 
mịn, nhưng bây giờ nhợt nhạt và hết sức mệt mỏi ; trên mắt 
của phu nhân có một vết bàm tím lớn, sưng vù mà người hầu 
phòng đang dùng nước giãm chườm kỹ. Phu nhân kiệt sức 
năm trên chiếc đỉ-văng. 

- “Tôi đã kể hết cho ông rồi, ông Hốp-kin”. Phu nhân uể 
oäi nói. “Ông không thể kể lại được hay sao? Nhưng nếu các 
ông cho là cần thiết thì tự tôi sẽ kế lại vậy. Hai ông đây đã 
đi qua bên phòng ăn chưa ạ?”. 

- Trước tiên, các ông ấy căn phải nghe hết cầu chuyện 
của phu nhân đã. 

- Chỉ khi nào chấm dứt được câu chuyện khủng khiếp này 
thì tôi mới dễ thở được. 

Phu nhân rùng mình và lấy tay che mặt trong giây lát. 
Ống tay áo thùng thình của phu nhân tuột lên để lộ tận khuỷu 
tay. 

- Tay phu nhân còn có thêm những vết thương. Vết gì 
đây này? 
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Hai vệt đỗ bâm hồn lên rrên làn da tay trắng mịn của 
phu nhân. Phu nhân vội kéo áo che lại. 

- “Không sao. Cái đó không liên can gì đến những sự việc 
đêm qua. Ông và bạn cửa ông hãy ngồi xuống đây. 

Chúng tôi lấy nhau gần một năm nay. Cuộc hôn nhân của 
chúng tôi không được hạnh phúc. Có lẽ tế! cả láng giồng 
chúng tôi đều có thể cho các ô- 7 biết như uậy. Có thể lỗi lim 
phầm nào là do lôi. Tôi lớn lên trong những điều kiện thoải 
mới, 0ì thế cuộc sống trên đâ# Anh uới những phép xã giao 
nghiêm ngời uà có tính cách cầu bỳ không hợp uới tôi. Nhưng 
cái chính là, ông Ở-ta nghiện rượu nặng. Cúc ông thử tưởng 
tượng một phụ nữ trẻ trung, nhạy cảm uà sôi nổi phải sỗng 
cùng uới một người say củ ngày lỗn đêm !" 

Phu nhân nhốm người lên trong giây lát, đôi má hồng rực 
và ánh mắt long lanh. Tôi cảm thấy vết đô bâm càng kinh 
khủng hơn. Bàn tay khỏe mạnh và địu dàng của bà hàu phòng 
đặt đầu phu nhân lên gối và cơn tức giận vừa bùng lèn, chuyển 
thành tiếng nức nở nghẹn ngào. 

Nhưng rồi phu nhàn lại nói tiếp : 

- “Tô cả mọi người hầu đều ngủ ở chứi nhà mới. Phầm 
chính của nhà là các phòng ở, đằng sau lò bếp, phòng ngủ của 
chúng tôi ở lầìng trên. Bà hầu phòng này thường nghỉ phù. 
trên phòng ngủ của tôi. Ngoài ru, ò đây không có di nữa, uà 
hhòng một tiếng động nào có thể uong đến những người trơng 
chói nhà mới làm thêm. 

“Ông Ở'ta lui về phòng riêng bào khoang gồn 10 giờ 30. 
Những người hầu đều đã đi ngủ hết. Chỉ cô bà hồu phòng của 
tôi ngồi chờ ở phín trên, xem tôi có gọi làm gì không. Tòi ngồi 
đọc sách trong phòng này. Lúc hơn 11 giờ, trước khi lên phòng 
trên, tôi đi xem thử mọi thứ trong nhà đã xếp đợi gọn gàng 
chưa Tôi đảo qua bếp, uào phòng đựng đồ ăn gần chỗ ngủ của 
tay quản ¡ý, uào nhòng để uũ khí, phòng chơi bi-da, phòng 
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khách uà cuối cùng uào phòng ăn. Lúc bước tới gồn cửa có 
những tấm mừùn treo che bín, tôi thấy cô gió lùa 0à hiểu ngay 
là cửa đã bị mở ro. Tòi béo bức màn cửa uò thấy một gã đàn 
ông đứng tuổi. Lúc đó tôi cầm trong tay ngọn nến nền trông 
thấy đàng sơu gã đàn ông còn có hai người nứa, cũng uờa bước 
uào nhà. Tôi lùi lại, nhưng gã nhảy xổ uào tồi, tốm lấy tay tôi, 
rồi hắn chộn ngơng cổ họng tôi. Tòi định kêu lồn, nhưng hắn 
nện luôn một quả đốm như trời giông lên đầu uà quật tôi ngã 
xuống sân nhà, Hình như tôi ngữữ xíu đì, Uì mấy phút sau, khi 
tôi tỉnh lại thì bọn cướp đã dứt một đoạn dây chuông uù trói 
chờt tôi uào chiốc ghế bành. Tôi bí nhét khăn uào miệng. Lúc 
đó chồng tôi bước uào phòng. Ông ẩy uẫn mặc quần áo ngủ, 
nhưng trong tay cầm chiếc dùi cui, uốn là uũ khí ông ốy ươ 
dùng. Ông ấy nhảy sồ uào một tên cướp nhưng gõ đèn ðng uở 
lấy chiếc móc sắt thông lò uà bố một nhót mạnh uào đều ông 
ấy. Chồng tôi ngã gục ngay xuống không kịp kêu một tiếng. 
Tôi lại ngôi ởi, nhưng mấy phút sau tôi tỉnh lại. Mở mới ra, 
lôi nhìn thấy bọn cướp đã dơn hết tất cả đồ dùng bằng bạc 
trong tủ đựng đồ ăn tù còn lấy ra cà một chai rượu uang rưữa. 
Mỗi tên lừn mội cốc. Tòi đã nói uới cóc ông là một tên trong 
bọn cướp đã già, cô rữu, còn hơi tên kỉío là thơnh niên. Chúng 
thầm thì uới nhau chuyện gì đó, rồi chúng tiến đến chỗ tôi, 
kiểm tra xem. đã trói tôi chặt chưa. Xong rồi chúng bò đi, khép 
chặt chân cửa lại. Mãi đến mười lừm phút sau, tôi mới đẩy 
được chiếc khăn ro khỏi miệng. Tôi bêu to lên, bà hầu phòng 
chạy xuống. Những người hầu khác cũng tỉnh dậy, rồi chúng 
tôi cho người đi báo cảnh sói. Đấy là tốt cả những gì tôi có 
thể kể lợi, thưa các ông”. = 

- Ông có muốn hỏi gì nữa không, ông HoÌmes? - Hốp-kin 
lên tiếng hỏi. 

- “Không/: tôi không muốn thử thách sự chịu đựng và lạm 
dụng thời gian của phu nhân nữa”. Holmes quay sang phía bà 
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hầu phòng: “Nhưng trước khi sang xem xét phòng ăn, tôi rất 
muốn được nghe bà kể lại sự tình”. 

- “Tôi trông thấy chúng trước khi chúng vào nhà. Tôi 
ngồi bên cửa sổ phòng tôi và bỗng nhìn thấy ba người đàn ông 
đứng gần chòi canh của người gác cổng. Buối tối có trăng. 
Nhưng lúc đó tôi không nghĩ tới điều gì xấu cả. Chừng một 
gÌờ sau, tôi nghe tiếng cô chủ rèn rỉ, tôi chạy nhào xuống và 
thấy cô chủ bị trói chặt vào chiếc ghế này. Ông chủ nằm gục 
trên sàn nhà, óc và máu của ông vương khắp phòng, thậm chí 
bắn lên cả áo cô chủ. Ài mà chẳng ngất đi trước một cảnh 
tượng như vậy. Nhưng cô chủ của tôi vốn là một phụ nử can 
đảm. Cô ấy chẳng thay đổi tý nào sau khi trở thành phu nhân 
Ơ-ta. Các ông đã hỏi cung cô ãy đã lâu quá rồi đấy, thưa các 
ông. Người hâu già này xín đưa cô chủ về phòng ngủ”. 

Người đàn bà gầy gò, khắc khổ, bằng cử chỉ dịu đàng như 
một người mẹ, đưa tay ôm ngang lưng cô chủ mình và dẫn 
ra khỏi phòng. 

- “Bà ta sống với phu nhân suốt đời”. Hốp-kin nói. “Bà 
ta trông nomn phu nhân từ hồi phu nhân còn bé. Một năm rười 
trước đây, bọ rời khỏi Australia cùng nhau sang đất Ánh. Bà 
ta tên là Rai-tơ”, 

Khuôn mặt lanh lợi của Holmes trở nên lãnh đạm. Tôi 
biết đối với anh bày giờ, tất cả sự hấp dẫn của sự việc đã biến 
mất. Thật vậy, chỉ còn lại việc truy tìm và tóm cổ thủ phạm. 
Mà việc đó thì quá tàm thường, không đáng để Holmes bỏ 
công sức vào. Nhưng khi bước vào phòng ăn và tận mắt nhìn 
thấy quang cảnh tội ác, Holmes lình hoạt hẳn lên. 

Phòng ăn là một căn phòng lớn, trần cao, ghép bằng gỗ 
sồi và chạm trỗ, những tấm xà ngang cũng bằng gỗ sồi, khắp 
bốn bức tường treo đầy sừng hươu và vũ khí cố. Đối điện với 
lối vào, ở xó trong cùng của căn phòng là cánh cửa lắp kính 
mà phu nhân ỞƠ-ta nói tới. Bên phải có ba cửa sổ để ánh mặt 
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trời rọi vào. Phía trái có một chiếc lò sưởi to, đáy sau nằm dưới 
khung gỗ sồi đô sộ. Cửa mở ra rộng hoác. Cạnh lò sưổi là chiếc 
ghế bành làm bằng gỗ sồi nặng. Một đoạn dây đỏ xuyên qua 
khe hở của cửa chạm trổ, hai đâu dây buộc vào thanh ngang 
phía dưới. Khi người ta đến cởi trói cho phu nhân thì dây trói 
tuột xuống, nhưng những nút buộc vẫn chưa được cởi ra. 

Nạn nhân nằm sóng soài trên tấm đa hổ trước lò sưởi. 

Đó là một người đàn ông chừng 40 tuổi, thân hình cao 
lớn, có bộ râu đen tua tủa, nhe răng trắng nhổn như đang cười 
gần. Hai bàn tay nắm chặt, đưa lên phía trên đầu, chiếc dùi 
cui nặng nề còn nằm ngang trên cánh tay. Đầu nạn nhân bị 
đập vỡ, và mọi vết tích trong phòng đều nói lên cú đánh thật 
mạnh. Bên cạnh nạn nhân là que sắt nặng, dùng để thông lò 
đã bị cong lại. Holmes xem kỹ que sắt thông lò và vết thương. 

- Tên cướp Răn-đa già chắc phải là một gã cực khỏe - Anh 
nhận xét. 

- Đúng. Tôi có một ít số liệu về hắn đấy. Hắn là một tên 
tội phạm nguy hiếm. 

- Ông có thể tóm nó một cách dễ dàng. 

- Tất nhiên. Chúng tôi theo dõi hắn từ lâu rồi. Có tin đồn 
là hắn đã chuồn sang Mỹ. Té ra hắn còn ở đây. Bay giờ thì 
hắn khó thoát khỏi tay chúng tôi. Tôi chỉ không hiểu một 
điều : sao chúng lại dám gây ra một vụ liều lĩnh như thế này 
một khi chúng thừa biết rằng phu nhân sẽ tả lại hình dáng 
của chúng cho chúng tôi, và dựa vào đó, chúng tôi sẽ nhanh 
chóng nhận dạng ra chúng. 

- Vì sao chúng không giết luôn phu nhân Ơ-ta nhỉ? 

- Có lẽ chúng nghĩ rằng còn lâu phu nhân mới tỉnh lại. 
- Tôi đưa ra giả thiết. 

- Rất có thể. Chúng thấy phu nhân bất tỉnh nhân sự nên 
thương hại. Thế ông có thể cho biết được gì về nạn nhân này, 
ông Hốp-kin? Hình như tôi có nghe tiếng đồn về ông ta không 
lấy gì làm hay cho lắm. 
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- Lúc tỉnh rượu, ông ta là một người không đến nỗi tồi. 
Nhưng khi uống vào thì ông ta trở thành một con quái vật 
thực sự. Mặc dù có tước vị và lắm tiên của, ông ta đã hai lần 
suýt rơi vào tay chúng tôi. Một lần ông ta tưới đầu hỏa lên con 
chó của phu nhân và châm lửa đốt. Chúng tôi đã cố tình ìm 
đi chuyện lôi thôi đó. Lần khác ông ta ném ca một chiếc bình 
đựng nước vào người bà hầu phòng, chính bà Rai-tơ chứ còn 
ai. Ủa, ông làm gì thế, ông Holmes ? 

Holmes quỳ xuống và xem rất kỹ những nút buộc trên 
sợi dây mà bọn cướp đã trói phu nhân vào ghế. Xong rồi, anh 
cũng xem xét tỉ mỉ đầu dây bị đứt xơ hết cả ra. 

- Khi chúng giật đoạn dây này thì cái chuông trong bếp 
chắc đã kêu to lên mới phải - Holmes nhận xét. 

- Đúng, nhưng không ai có thể nghe được tiếng chuông. 
Bếp ở bên phải, phía đối diện của tòa nhà. 

- Đo đầu mà tên cướp biết được rằng mọi người không 
nghe được tiếng chuông? Sao hắn dám giật đứt dây chuông 
một cách bất cấn như thế nhỉ? 

- Đúng, bọn cướp phải biết rõ ngôi nhà và có cả cách sắp 
xếp trong nhà. Như vậy thì có kẻ nào đó trong số những người 
hầu phải là đông loã của chúng. Nhưng trong nhà có tám 
người bàu và người nào cũng được nhận xét rất tốt cả. 

- Xét những hoàn cảnh ngang bằng của mọi người đó, thì 
có thể nghi ngờ bà hàu phòng mà có lần ông chủ ném chiếc 
bình nước vào người. Nhưng nếu làm như thế có nghĩa là phản 
lại cô chủ, mà bà Rai-tơ lại trung thành vô hạn với cô chủ. Tuy 
nhiên, điều đố chỉ là tình tiết phụ. Sau khi bắt tên Răn-ổa, 
ông sẽ chẳng khó khăn gì xác định ra cả nhứng tên tòng phạm 
với hắn. Tất cả những gì chúng ta thấy ở đày hoàn toàn xác 
nhận lời kể của phu nhân. 

Anh bước đến bên cánh cửa lấp kính và mở ra. 

- Không có một dấu vết nào cả, mà cúng chẳng thể nào 
có được : mặt đất cứng như đá. Hơn nữa, những ngọn nến để 
trên lò sưởi cháy suốt đêm. 
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- Đúng. Chính những ngọn nến này và ngọn nến trong 
phòng ngủ của phu nhân đã làm vật định hướng cho bọn cướp. 

- Bọn cướp đã cuốm đi nhứng gì? 

- Chẳng nhiều lắm đâu. Chỉ nữa tá bộ đồ ăn bằng bạc 
trong tủ đựng thức ăn. Phu nhân cho rằng sau khi giết chồng 
bà, bọn chúng hoảng hốt và không cướp đi bằng hết mọi thứ. 

- Có thể như vậy. Chỉ có điều ngạc nhiên là chúng vẫn 
đủ bình tĩnh để nán lại và uống rượu vang. 

- Chắc là chúng muốn trấn tĩnh tỉnh thần. 

- Có lẽ, ngày hôm nay chưa aỉ đụng đến những chiếc cốc 
này chứ? 

- Chưa, chai rượu vẫn còn để trong tủ. 

- Bây giờ chúng ta cùng xem. Thế cái gì đây? 

Ba chiếc cốc đứng thành một hàng, cốc nào cứng có dấu 
rượu vang. Ở đáy một chiếc cốc có cặn đen như thường thấy 
trong rượu vang cất lâu năm. Cạnh đấy là chai rượu còn lại 
hai phần ba, kê bèn có cái nút chai dài thấm đầy rượu vang. 

Ảnh mắt của HoÌìmes bỗng thay đối hắn, sinh động hẳn 
lên. Anh nhặt cái nút chai lên và xem xét một lúc lâu. 

- Bọn chúng đã mở nút chai ra bằng cách nào nhỉ? 

Hốp-kin hất hàm về phía chiếc ngăn tú bị kéo ra nửa 
chừng. Trong ngăn kéo có mấy chiếc khăn trải bàn và một cái 
mở nút chai khá to. 

- Phu nhân có nhắc đến cái mở nút chai này không? 

- Không. Khi chúng mở nút chai thì phu nhân đã ngất 
đi rồi. 

- Ừ, đúng thế. Chúng mở nút chai bằng cái ruột gà 
chuyên mở nứt của con dao xếp có bộ dụng cụ kèm theo. Cái 
ruột gà đó dài không quá 4 cm. Nếu xem xét kỹ đầu nút chai 
thì thấy rõ cái ruột gà này xoáy vào ba lần mới rút được nút 
chai ra. Còn cái mở nút chai dày này chắc phải xuyên qua nút 
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chai và rút nó ra ngay từ lần đâu tiền. Bao giờ các ông bắt 
được tên này, nhất định các ông phải tìm trong người hắn con 
dao xếp nhé. 

- Tuyệt ! - Hốp-kin thốt lên. 

- Nhưng thú thực, mấy chiếc cốc này đặt tôi vào thế bí. 
Phu nhân có thực nhìn thấy ba tên nọ uống rượu vang hay 
không? 

- Có, phu nhân có nhìn thấy. 

- Thế thì chẳng biết nói gì nữa ! Tuy nhiền, ông Hốp-kin 
này, ông phải thừa nhận là những chiếc cốc này đáng được để 
ý tới. Sao? Ông không nhận thấy gì cả ư? Thôi được, không 
sao cả. Có thể, những chiếc cốc này không có ý nghĩa gì cả. 
Thôi, chúc ông vạn sự như ý. Bao giờ bắt được tên Răn-đa, 
ông nhớ báo cho tôi biết. Chúng ta đi thôi, anh Watson. 

Trên đường trở về, tôi thấy có một điều gì đó làm Holmes 
không yên tâm. Thỉnh thoảng anh dùng ý chí để xua khỏi 
mình ấn tượng không hợp lý nào đó. Nhưng mối hoài nghỉ lại 
cứ ám ảnh tâm trí anh. Đôi lông mày anh chau lại, đôi mắt 
nhìn lơ đễnh chứng tỏ mọi suy nghĩ của anh lại hướng về cái 
phòng ñn rộng ở Ábbaye. Và cuối cùng, tại một ga ngoại ô, khi 
con tàu đã chuyển bánh, Holmes không cưỡng nổi những mối 
hoài nghi nữa, anh nhảy xuống mép sân ga, và kéo tôi xuống 
luôn. 

- Xin lỗi, tôi lấy làm xấu hổ khi biến anh thành nạn nhân 
của tính kỳ quặc của tôi mỗi khi nó xuất hiện. Nhưng tôi 
không thể để vụ án trong tình trạng như thế được. Lời kể của 
phu nhân khả chính xác và rô ràng, trong lời khai của bà hầu 
phòng cúng không hề có điều gì mâu thuận cả, mọi tình tiết 
đèu ăn khớp với nhau. Tôi lấy gì để bác lại những điều đó ư? 
Ba chiếc cốc. Chì có thế thôi. Ngồi xuống chiếc ghế này đã, 
anh Watson, chúng ta đợi tàu để đi tới Chislehurst. Còn bây 
giờ, tôi yêu cầu anh phải coi những lời khai của cô chủ nhà 
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và bà hầu phòng không còn là sự thật bất di bất dịch nửa. 
Không được để nét duyên dáng của phu nhàn gây cản trở 
những kết luận của chúng ta. Có những chí tiết đáng ngờ. 
Những tên trộm bê khóa nọ cách đây hai tuần vừa mới làm 
một. phi vụ táo bạo ở Sydenham. Báo chí đã đăng một số tin 
tức về chúng và đưa ra những đặc điểm của chúng. Vì vậy nếu 
ai có ý định phịa ra giả thuyết về một vụ cướp, người đó hoàn 
toàn có thể sử dụng những điều trên báo chí. Thử nghĩ, chẳng 
lẽ bọn chúng vừa mới thực hiện một phi vụ rất đạt, nay lại 
lao ngay vào vụ mới đầy nguy hiểm thay vì ngồi yên ở một chỗ 
nào đó mà hưởng? Hơn nứa, chẳng lẽ bọn cướp lại hành động 
vào thời điểm sớm như thế, đánh một phụ nữ để cô ta im 
miệng. Để lại chai rượu uống dở cũng không hợp quy tắc của 
hạng người này. Những điều phi lý không làm anh ngạc nhiên 
hay sao, anh Watson? 

- Điều kỳ quặc nhất trong vụ này là việc chúng trói phu 
nhân vào chiếc ghế. 

- Cái đó không lạ lùng, anh Watson. Hoặc là chúng phải 
giết cò ta, hoặc là phải làm sao để cô ta không hô toáng lên 
ngay khi chúng chuồn đi. Tuy nhiên, trong câu chuyện, không 
phải tất cả đều đáng tìn, Nhưng (ệ nhốt uẫn là mấy chiếc cốc 
đó, 

- Sao anh cứ để ý mãi đến mấy chiếc cốc đó? - Anh có 
thể hình dung ra chúng được không? 

- Có thể. 

- Phu nhân nói rằng cả ba tên đều uống bằng nhứng chiếc 
cốc đó. Điều đó có làm cho anh hồ nghi không? 


- Không. Bởi vì trong cốc nào củng còn dấu rượu vang 


- Nhưng tự sao trong một cốc lợi có cặn, còn hai chiếc 
bia thì không có... Anh giải thích cái đó như thể nào? 
- Chiếc cốc có cặn chắc là được rót sau cùng. 
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- Hoàn toàn không phải thế. Chai rượu còn đầy, cặn phải 
lắng ở đáy chai, bởi vậy rượu trong cốc thứ ba nhất thiết phải 
giống như rượu ở hai cốc đầu tiền. Chỉ có hai cách lý giải : 
Sau khi rót rượu vào cốc thứ hai, bọn cướp lắc mạnh chai cho 
nên tất cả cặn lắng vào cốc thứ ba. 

- Còn cách lý giải thứ nhì? 

ˆ Người ta chỉ uống rượu trong hơi cốc thôi, còn cốc thứ 
ba lờ họ đồ phầm cặn 0àa, bởi thế mà chỉ mội cốc có cặn còn 
hơi cốc kia thì không. Đúng. Sự việc đã xảy ra như thế đấy. 
Nhưng như vậy thì đêm qua trong phòng ăn chỉ có hai người, 
chứ không phải ba, và thế là câu chuyện từ những chỉ tiết tầm 
thường lập tức trở thành một sự việc hết sức lý thú. Như vậy, 
hai người đèn bà đó đã nói dối. Chắc hắn họ có những lý do 
hết sức xác đáng để che giấu cho tên hung thủ thật. Bởi thế 
chúng ta buộc phải tự mình khôi phục lại toàn bộ khung cảnh 
của sự việc mà không trông cậy vào sự giúp đồ của họ. Kìa, 
con tàu đi Chislehurst đã đến kia rồi, 

Việc chúng tôi quay lại làm cho mọi người ở Abgaye rất 
đôi ngạc nhiền. Hay tin Hốp-kin đã ởi về báo cáo với sếp, 
Holmes vào phòng ăn, khóa cửa bên trong lại và suốt hai giờ 
liền nghiên cứu nơi xảy ra tội ác hết sức tỉ mỉ. Cửa số, bức 
màn treo, tấm thảm, chiếc ghế bành, đoạn dây thừng - mọi 
vật đều được nghiên cứu kỹ và đều có nhận xét từng đô vật. 
Thi thể của vị nam tước xấu số đã được đưa đí, những vật còn 
lại vẫn để nguyên chỗ cũ. Holmes leo lên tấm gỗ sôi làm khung 
ngang trên lò sưởi. Đoạn dây màu đỏ vẫn còn nối liền với dây 
chuông treo lúng lắng phía trên đầu anh. Holmes nhìn lên đó 
khá lâu, sau đó anh tì gối lên gờ tường và đưa cánh tay lên 
phía đàn đoạn dây đứt. Chỉ còn một tấc nữa là với tới đoạn 
dây. Nhưng ngäy lúc đó anh chú ý đến gờ tường. Quan sát 
xong, anh rất hài lòng và nhảy xuống sàn nhà. 

- Vụ án đã được khám phá. Đây sẽ là một trong nhứng 
vụ lý thú phất trong bộ sưu tập của anh. Tuy nhiên quả là tôi 
tối dạ quá chừng, suýt nữa thì tôi phạm một sai lầm lớn. 
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- Anh đã biết những kẻ đỏ là ai rồi ư? 

- Những hé đó, chỉ là một người thôi ! Nhưng là một 
nhân vật đáng gờm. Hắn khỏe như sư tử. Hắn cao gần 1,9 
mét, nhanh nhẹn như một con sóc, có những ngón tay rất 
khéo léo. Thông mỉnh và nhanh trí. Toàn bộ vở kịch này là 
do hắn sáng tác. Đúng, anh Watson, chúng ta đụng độ với một 
nhân vật đặc biệt. Tuy nhiên, hắn vẫn còn để lại dấu vết. Đoạn 
dây chuông chính là chìa khóa để giải quyết toàn bộ sự việc. 

- Tôi không hiểu được. 

- Giả sử anh cam đoạn dây này và anh giật mạnh nó thì 
liệu nó sẽ đứt ở khúc nào? Tất nhiền nó sẽ đứt ra ở chỗ nối 
với dây kim loại chứ. Tại sao nó lại dứt phía đưới, cách mấy 
in-sơ? 

- Bởi vì ở khúc đó bị sờn. 

- Chính vì thế. Và đâu dây đứt đúng là bị sờn thật. Tên 
này có đú thông minh để dùng dao tạo ra vết sờn giả. Nhưng 
đầu dây trên kia lại còn nguyên vẹn. Đứng dưới này không 
thấy rõ đâu. Nhưng nếu đứng lèn tấm gỗ trên lò sưởi thì có 
thể giải thích một cách dễ dàng. Đầu dây bị cắt đứt rất trơn, 
và trên đó không hề có một vết sờn nào cả. Tên đó không giật 
đứt sợi dây vì sợ chuông reo gây động. Để cắt được đoạn dây, 
hắn thấy như vậy vẫn còn thấp quá. Lúc bấy giờ hắn tì gối 
lên bờ tường, trên lớp bụi bám trên đó vân còn đấu vết, hắn 
đưa tay ra và dùng dao cắt đứt đoạn dày. Tôi còn thiếu 8 em 
nửa mới với tới đầu dây bị cát. Dựa vào đó tôi kết luận là hắn 
ta cao hơn tôi ít nhất là 8 em. Còn bây giờ, anh hãy nhìn lân 
mặt phế bành. Cái gì đây? 

- Máu. 

- Máu. Chỉ mỗi chí tiết này cũng chứng tỏ câu chuyện 
của phu nhân là một sự bịa đặt từ đầu đến cuối. Nếu phu nhân 
đã ngồi ở ghế khi án mạng xây ra thì lấy đầu ra những vết. 
máu trên mặt ghế? Không, người ta đặt phu nhân ngồi lên ghế 
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sau khi ông chồng đã bị giết. Chúng ta mở đâu từ thất bại, 
nhưng kết thúc bằng thắng lợi. Còn bây giờ tôi muốn nói 
chuyện với bà Rai-tơ một tí. 

Bà hầu phòng người Australia ít nói, đa nghỉ, lạnh lùng 
và mãi sau bà mới dịu giọng nhờ thái độ nhã nhặn của Holmes 
và nhờ anh sẵn lòng lắng nghe tất cá những gì bà ta nói ra. 

- Vâng, việc ông ấy ném cả bình nước vào người tôi là có 
thật. Ông ấy chửi rủa cô chủ hết sức tục tần trước mặt tôi, 
và tôi đã bảo cho ông ấy biết nếu anh của cô ấy có mặt ở đây 
thì ông ấy không dám lăng mạ như vậy. Thế là ông ấy ném 
luôn cái bình vào người tôi. Hàng ngày ông ấy có ném bình 
ném lọ vào tôi thì cũng chẳng sao, miễn là đừng xúc phạm đến 
cô chủ. Ông ấy hành hạ cô chủ đến thế là cùng ! Vậy mà cô 
chủ không khi nào phàn nàn. Các ông đã trông thấy những 
vết xây xát trên tay cò ấy chưa? Cô ấy không hề nói cho tồi 
biết vì sao mà cố những vết đó. Nhưng tôi biết chứ, đó là do 
ông ấy dùng chiếc ghỉm cài mũ đâm vào tay cô ấy. Cách đây 
một năm rưỡi, khi chúng tôi gặp ông ấy lần đầu, ông ấy ngọt 
ngào như mật ong. Lúc bấy giờ con bồ câu nhỏ bé vừa mới tới 
Luân Đôn, lần đầu tiên sống xa nhà. Ông ấy làm cho cô Ấy 
ngợp cả lên vì tước vị, tiền của và cái hào nhoáng dối trá của 
Luân Đôn. Cô chủ đã phạm sai lầm và phải trả bằng một giá 
quá đắt. Chúng tòi làm quen với ông ấy vào tháng nào ư? 
Ngay sau khi chúng tôi sang đây. Chúng tôi đến vào tháng sáu, 
quen ông ta vào tháng bảy. Họ cưới nhau vào tháng giêng năm 
ngoái, 

Vâng, bày giờ cô ấy đang nằm trong phòng khách. Tất 
nhiên, cô ấy sẽ nói chuyện với các òng. Nhưng mong các ông ` 
đừng làm tình làm tội cô ấy bằng những câu cật vấn nứa, cô 
ấy đã phải chịu đựng nhiều rồi ! 

Phu nhân nửa nằm nứa ngồi trèn chiếc đỉ-văng có gối, 
nhưng trông đã khá lên nhiêu. 
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- Tôi hy vọng rằng các ông tới không phải để hỏi cung 
tôi. 

- “Không đâu”, Holmes đáp lại hết sức nhẹ nhàng. “Tôi 
sẽ không dám làm phiền phư nhân nhiều. Tòi chỉ có một 
nguyện vọng là giúp đã phu nhân, bởi lê tôi biết phu nhân đã 
chịu nhiều đau khế rồi, Phu nhân cứ đối xứ với tôi như một 
người bạn, phu nhân cứ tỉn vào tôi, và phụ nhân sẽ không phải 
ân hận đâu”. 

- Thế tôi phải làm gì cơ? 

- Kể hết sự thật cho tôi. 

- Ông Holmes ! 

- Không, không, thưa phu nhân, làm như thế là vô ích. 
Chắc rằng phu nhân đã nghe tiếng tôi. Vậy thì tôi xin đánh 
liều cả tên tuổi và danh tiếng của mình để quả quyết câu 
chuyện của phu nhân kể từ đầu đến cuối chỉ là chuyện hư cấu. 

- Thật là càn rỡ ! Các ông muốn nói là cô chủ của tôi 
nói đối hay sao? - Bà Rai-tơ kêu lên. 

Holmes rời ghế đứng lên. 

- Như vậy là phu nhân không còn gì để nói với tôi ư? 

- Tôi đã kế hết mọi chuyện. 

- Mong phu nhân suy nghĩ lại đi. Thành thực kế lại mọi 
chuyện chẳng tốt hơn sao? 

Nét phân vàn biện lèn trên khuôn mặt tuyệt đẹp của phu 
nhân. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, khuôn mặt ấy lại lạnh 
lùng như mặt nạ. 

- Tôi không biết gì hơn nữa. 

- Thật đáng tiếc ! - Holmes nhún vai và cầm lấy mũ. Hai 
chúng tôi lạng lễ bước ra cửa phòng và rời khỏi ngôi nhà. 

Trong vườn có một cái ao. Hlolmes bước ra phía đó. Nước 
trong ao đóng băng hết. Nhưng trên mặt băng có một hố nước, 
đành cho một con thiên nga độc thân trú đóng ở đây. 
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Holmes đưa mắt nhìn vào lỗ nước không đóng băng ; 
xong, chúng tôi đi về phía chòi canh của người gác vườn. Tại 
đó HoÌìmes viết một mảnh giấy gởi cho Hốp-kin và gửi lại chỗ 
người gác vườn. 

- Dâu chúng ta bắn trúng hoặc bị trượt đi chăng nứa, thì 
Hốp-kin cũng phải biết một điều gì đó. Nếu không thì anh ta 
nghĩ như thế nào về chuyến đến thăm lần thứ hai của chúng 
ta? Tuy nhiên, cho anh ta biết tường tận mọi việc thì còn quá 
sớm. Bây giờ địa điểm hoạt động của chúng ta sẽ là Ban quản 
trị đường biển tuyến Adelaide- Southampton. 

Tấm danh thiếp của Holmes chuyển cho ông chủ nhiệm 
ban quần trị đã có hiệu lực màu nhiệm. Chẳng mấy chốc, 
Holmes đã nắm được mọi tin tức mà anh quan tâm. 

Vào tháng 6-1895 chỉ có một chiếc tàu của công ty “Rock 
of Gibraltar” về nước cập bến. Trong danh sách hành khách 
có tên tiểu thư Ma-ry (đi từ Adélaide tới) và bà hầu phòng. 
Hiện nay chiếc tàu này đang trên đường đến Australia chắc 
đang ở đâu đó phía nam kênh Suez. Đội thủy thủ vẫn nguyên 
như bồi năm 1895, trừ một trường hợp thay đổi : phó thuyền 
trưởng thứ nhất Cràu-cdø được bố nhiệm làm thuyền trưởng 
tàu “Bass Rock” hai ngày nữa sẽ rời cảng Southampton. 
Cràu-cø sống ở Sydenham, nhưng sáng nay anh ta phải đến 
cảng nhận chỉ thị. Có thể chờ gặp anh ta tới. 

Holmes không muốn gặp anh ta, nhưng nếu được xem 
bản bồ sơ lý lịch anh ta và biết anh ta là người như thế nào 
thì cũng hay. Trong cả hạm đội không có một sĩ quan nào có 
thể sánh được với thuyền trưởng Crâu-cơ. Ánh ta là người cân 
mẫn và chính xác, nhưng ngoài giờ làm việc đôi lúc anh ta biểu 
hiện tính nóng nảy không gì kiềm chế được. Nhưng nói chung, 
anh ta là người rất tốt bụng, trung thực và đáng tin cậy trong 
công việc. 

Đó là những điều Holmes biết được tại ban quản trị tuyến 
đường Adelaide-Southampton. 
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Từ đó chúng tôi đi xe ngựa tới Scotland Yard. Nhưng khi 
tới Sở cảnh sát, Holmes không bước ra mà vẫn ngồi yên trên 
xe, châu mày và đăm chiêu suy nghĩ. Dứt tỉnh ra khỏi dòng 
suy nghĩ, anh ra lệnh cho xe chạy tới trạm điện báo, tại đây 
anh gửi đi một bức điện gì đó. Và chỉ sau lúc đó, chúng tôi 
mới quay về phố Baker. 

- Không, tôi không thể làm thế được, anh Watson ạ. Nếu 
người ta viết lệnh bắt thì không có gì trên đời này có thể cứu 
được anh ta. Đây là lần thứ hai, tôi cảm thấy rằng sau khi phát 
hiện ra thủ phạm, tôi sẽ gày ra tai hai lớn hơn cá thủ phạm 
đã gây ra tội ác. Tôi đã biết được cách thậu trọng và tốt nhất 
là tôi sẽ làm trái với luật pháp nước Anh, còn hơn là làm trái 
với lương tàm. Trước khi hành động, chúng ta phải biết rõ 
thêm một vài điều nữa. 

Gần chiều, viên thanh tra hình sự Hốp-kin đến chỗ 
chúng tôi. Công việc của anh ta tiến hành không đạt lắm. 

- Ông đúng là bậc tiên trì, ông Holmes ạ. Quả thực, do 
có phép lạ gì mà ông biết được những đồ vật bàng bạc bị mất 
nọ lại nằm dưới đáy ao? 

- Thế mà tôi lại không biết chuyện đó cơ đấy. 

- Nhưng ông đã chẳng khuyên tôi xem kỹ cái ao là gì? 

- Và ông đã tìm ra những đồ bằng bạc ư? 

- Tìm ra rồi. 

- Tòi rất mừng, vì đã giúp được ông. 

- Nhưng ông không giúp được tôi ! Ông chỉ làm cho vụ 
án thêm rắc rối. Đâu lại có những tên bẻ khóa trộm,cuỗm đi 
những đồ bằng bạc rồi sau đó lại ném xuống một cái ao? 

- Bọn cướp này khá là kỳ quặc. Nhứng người ởi lấy những 
đồ bằng bạc để đánh lạc hướng thì phải cố gắng tìm cách 
nhanh chóng vứt bỏ nó đi. 

- Nhưng làm sao mà ông lại có thể nghĩ ra như thế được, 

- Chẳng qua là tòi đã nghỉ ngờ như thế. Khi bọn cướp ra 
khỏi nhà, sát ngay mũi chúng là một cái ao có lỗ thủng trên 
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băng đây sức quyến rủ. Liệu có thể nghĩ ra một chỗ tốt hơn 
để giấu nhứng đồ bằng bạc đó không? 

- Đúng là phải giấu đi ! 

Hốp-kin reo lên. Đúng, bây giờ thì tôi rõ cả rồi? Vào lúc 
nửa đèm trên đường vẫn còn có người. Bọn thủ phạm sợ người 
ta sẽ nhìn thấy chúng ôm đồ bằng bạc, và thế là chúng vứt 
xuống ao để vê sau có thể quay lại lấy. Tuyệt thật. Điều này 
có lý hơn là giả định của anh về việc cuỗm đồ bằng bạc để 
đánh lạc hướng mọi người. 

- Có lẽ ông nói đúng. Những điều lý giải của tôi, tất 
nhiên, nghe rất phi lý. Nhưng ông phải công nhận rằng những 
điều đó đã giúp tìm ra những đồ bằng bạc bị mất trộm. 

- Đúng. Đó là công lao của ng. Nhưng đến đó vẫn chưa 
hết chuyện. Một điều thất vọng chua chát đã đến với tôi. 

- Thất vọng? 

- Sáng nay, bọn cướp Răn-đa đã bị tóm cổ ở New York. 

- Thật là kinh khủng, ông Hốp-kin. Giả thiết của ông đổ 
vỡ rồi. Nếu bất được chúng ở New York thì đêm qua làm sao 
chúng có thể gây ra án mạng ở Kent được ! 

- Đối với tôi đó là một đòn sét đánh. Thật ra thì vẫn còn 
những băng cướp ba tên nứa. Mà cũng có thể đây là hoạt động 
của một bọn khác mà cảnh sát chưa biết đến chăng. 

- Rất có thể như vậy. Thế ông định làm gì bây giờ? 

- Tôi sẽ tiếp tục điều tra, liệu ông có thể mách giùm tôi 
điều gì không? 

- Thì tôi đã mách nước cho ông rồi còn gì. 

- Cụ thể là gì nhỉ? 

- Ông còn nhớ là để đánh lạc hướng chứ? 

- Nhưng với lý do gì? 

- Tôi gợi cho ông một ý như vậy, ông cứ suy nghĩ đi. Có 
thể nó dẫn đến một điều gì đó. Ông ở lại dùng bữa trưa cùng 


367 


chúng tôi nhé? Không à? Thôi, chào òng. Ông nhớ báo cho 
chúng tôi biết tình hình nhé. l 

Chỉ đến bữa trưa, khi bàn ăn đã dọn ởi rồi, Holmes mới 
nhắc tới vụ án mạng ở Abbaye. Anh châm tẩu hút. Sau đó anh 
bỗng liếc nhìn đông hò. 

- Tôi đang chờ có sự kiện, anh Watson. 

- Bao giờ thế? 

- Bày giờ, còn vài phút nứa. Tôi dám đánh cuộc là anh 
cho rằng tôi đã xử sự không tốt đối với Hốp-kin. 

- Tôi tin vào ý kiến sáng suốt của anh. 

- Ảnh rất có nhã ý, anh Watson. Anh phải có cách nhìn 
nhận vấn đè này : tôi là nhân vật không chính thức, còn 
Hốp-kin mới là nhân vật chính thức. Tôi có quyền hành động 
theo ý kiến riêng của tôi, còn anh ta thì không. Ảnh ta phải 
tiến hành mọi việc ở mức độ hiểu biết của anh ta, làm khác 
đi là phản lại công vụ. Trong trường hợp còn nghí vấn, tôi 
khòng thể đưa anh ta vào tình trạng khó giải quyết được. Bởi 
vậy chúng ta hãy chờ cho đến lúc sự việc sáng tỏ. 

- Thế bao giờ sự việc sẽ sáng tò? 

- Chóng thôi mà. Ngay bây giờ anh hãy xem cảnh cuối 
của vở kịch ngắn, nhưng thực là tuyệt vời đấy nhé ! 

Có tiếng bước chân vội lên cầu thang, cánh cửa phòng 
chúng tôi bật ra và một thủy thủ xuất hiện. 

Đó là một thanh niên cao to, mắt xanh, có bộ ria mép 
màu vàng kim, nước da sạm nắng : dáng đi nhẹ nhàng, lanh 
lợi, chứng tö anh ta vừa khỏe lại vừa nhanh nhẹn. 

Anh ta khép cánh cửa lại sau lưng và đứng yên, hai tay 
nắm chặt, thở hốn hến vì xúc động. 

- Mời ông ngôi, thuyền trưởng Crâu-cơ. Ông nhận được 
bức điện của tôi rồi chứ? 

Người khách ngồi xuống trên chiếc ghế bành và đưa mắt 
đò xét nhìn Holmes quay sang phía tôi. 
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- Tôi đến đúng giờ hẹn, tôi sẵn sàng lắng nghe. 4 

- Anh mời thuyên trưởng một điếu xì gà, anh Watson.Ông 
hút thuốc đi, thuyền trưởng Crâu-cơ ! Chúng ta sẽ không 
cùng ngồi ở đây hút xì gà, nếu tôi coi ông là một kẻ phạm tội 
bình thường. Nếu ông chân thành với tôi, thì có lẽ tôi sẽ giúp 
đỡ ông. Nếu không, thì ông chỉ nên trách mình thôi. 

- Ông muốn biết gì ở tôi? 

- Ông hãy kể lại cho chúng tôi, không giấu giếm điều gì, 
đừng che giấu gì cả. Tôi đã biết khá nhiều, cho nên nếu ông 
nói sai lệch sự thật, tôi sẽ thối chiếc còi cảnh sát này ; lúc đó 
thì công việc từ tay tôi sẽ chuyển sang tay cảnh sát. 

Nhà hàng hải đăm chiêu một lức, rồi đưa bàn tay to, vỗ 
mạnh vào đầu gối. 

- “Tôi cứ lều vậy ! Tồi tin rằng ông là người quân tử. 
Nhưng trước hết tôi có vài lời về vấn đề quan trọng nhất. Tên 
súc sinh đó thật đáng nguyên rủa ! Dẫu hắn có đến mười Ïân 
sống thì hắn cũng phải đền cả mười tính mạng. Nhưng Ma-ry, 
tôi không thể gọi nàng theo tên họ của con quỷ kía được. Mỗi 
khi nghĩ rằng tôi đã gây ra bất hạnh cho nàng, là lòng tôi lại 
run lên vì sợ hãi. Nhưng tôi biết làm gì được nứa? 

“Tôi làm quen với Ma-ry trên chiếc tàu ”Rock of 
Gibraltar` trong khi nàng sang Anh hồi tôi làm phó thuyền 
trưởng thứ nhất. Ngay từ phút gặp gỡ đầu tiên, nàng đã trở 
thành người phụ nữ duy nhất trên đời tồi. Càng ngày tôi càng 
yêu nàng hơn. Biết bao lần trong những phiền gác, tôi quỳ gối 
trong bóng đềm để hôn boong tàu bởi vì đôi chân xinh xắn của 
nàng đã bước qua đó. Tôi yêu nàng, còn nàng đối với tôi chỉ 
là tình bạn. Khi chúng tôi chia tay, nàng là một phụ nữ tự 
đo, còn tôi thì đã vĩnh viễn mất tự do. 

“Lần sau, khi đi biển vè, tôi được biết nàng đã lấy tê 
Ừ, có gì mà nàng không được lấy chồng. Nàng sinh ra là để 
cho những gì kiều diễm và diệu kỳ. Việc hôn nhân của nàng 
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không làm tôi bực mình. Thậxa chí tôi mừng cho hạnh phúc 
của nằng : trong chuyến đi biển vừa qua, tôi được thăng chức 
nhưng chiếc tàu của tôi vẫn chưa hạ thủy, vì thế tôi phải chờ 
khoảng bai tháng. Tôi sống với những người thân thích ở 
Sydenham. Một lần đang đi dạo trên đường làng, tôi bỗng gặp 
bà hầu xưa nay của nàng. Bà ấy kể cho tôi nghe về nàng, về 
hắn và về cuộc sống của họ. Nghe xong càu chuyện, tôi suýt 
phát điên Làm sao mà con quái vật đó dám cả gan giơ tay đánh 
nàng ! Tôi gặp bà Rai-tơ một lần nứa. Và sau đó, tồi được gặp 
Ma-ry. Chúng tôi gặp nhau hai lan. Nàng không muốn gặp tôi 
nứa. Cách đây vài ngày, tôi được biết là một tuần nữa tôi sẽ 
ra khơi. Thế là tôi quyết định bằng bất cứ giá nào tôi cũng 
đến thăm nàng một Ïần nứa, Hà Rai-td luôn luôn làm người 
bạn của tôi, vì cũng như tôi, bà yêu quý Ma-ry và căm thù tên 
vô lại đó. Qua lời của bà, tôi biết được cách bố trí trong nhà. 
Nàng ngồi đọc sách trong phòng khách nhỏ của nàng ở tầng 
một. Đèm đến tôi lần tới bên cửa số phòng nàng và đưa tay 
cào nhè nhẹ vào cứa kính. Nàng không tauốn mở cửa cho tôi, 
nhưng tôi biết nàng đã yêu tôi và không muốn để tôi rét cóng 
ngoài cửa sổ. Nàng thì thầm bảo tôi vòng ra cửa lớn dẫn vào 
phòng ăn. Cánh cửa đã mở sẵn và tôi bước vào nhà. Một lần 
nứa tôi lại được nghe từ miệng nàng nói ra nhứng điều khiến 
máu trong người tôi sôi lên. Tôi và nàng đứng bên cửa ra vào 
của phòng ăn, và nói đến chuyện hết sức đứng đắn, Lúc đó 
hắn như một thằng điên, lao vào phòng, chửi rủa nàng một 
cách thậm tệ và cầm gậy đánh vào mặt nàng. Tôi vớ lấy cái 
móc sắt thông lò để trên lò sưởi. Đó là trận giao tranh trung 
thực. Ông thấy đấy, trên tay: tôi còn vết đòn hắn đánh trước. 
Đòn đánh của tôi là đòn đánh sau. Tời nện bẹp dí đầu hắn như 
nện một quả bí thối. Hai cuộc đời đã được đưa ra thí mạng : 
cuộc đời của hắn và của tôi, chính xác hơn là cuộc đời của hắn 
và của nàng. Bởi lẽ nếu hắn sống thì hắn nhất định giết nàng. 
Nếu ở địa vị tôi, các ông sẽ làm gì? 
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“Khi hắn đánh nàng, nàng kèu to lên. Bà Rai-tơ nghe 
tiếng kêu, chạy đến. Nhưng mọi việc đã kết liễu. Trên tú đựng 
thức ăn có chai rượu vang, tôi mở nút chai và nhỏ vài giọt vào 
miệng Ma-ry vì nàng vẫn còn ngất xỉu. Tôi cũng uống vài 
ngụm. Chỉ còn một mình bà Rai-tơ vẫn bình tĩnh như không. 
Toàn bộ kế hoạch hành động tiếp theo là do tôi và bà ấy cùng 
vạch ra. Chúng tôi quyết định dàn dựng ra cảnh bọn cướp đột 
nhập. Trong lúc tôi trèo lên cắt sợi dây chuông, bà Rai-tơ mấy 
lần nhắc lại cho Ma-ry biết kế hoạch của chúng tôi. Sau đó tôi 
trói nàng lại thật chặt vào chiếc ghế bành, dùng dao cạo sơn 
đầu dây để nhìn có vẻ tự nhiên và để không ai ngạc nhiên vì 
sao tên trộm lại trèo cao được như thế. Chỉ còn việc lấy đi một 
số bộ đô ăn bằng bạc. Trước lúc ra đi, tôi dặn họ kêu cứu 
không sớm hơn mười lim phút. Vứt mấy thứ bạc xuống ao 
xong, tôi quay về Sydenham, làn đầu tiên trong đời tôi thấy 
mình là một kẻ phạm tội thực sự. 


* “ 


Holmaes im lặng hút thuốc một lúc. Rồi anh đứng lên, đi 
lại từ góc này sáng góc nọ trong phòng và vân im lặng, anh 
bắt tay: người khách : 

- Tôi biết rằng ông đã nói thật. Chỉ có diễn viên nhào lộn 
hoặc thủy thủ mới có thể với tay từ gò tường nơi sợi dây, và 
chỉ có thủy thủ mới có thể thắt những nút buộc dây trói Ma-ry 
vào chiếc ghế thôi. Nhưng phu nhân mới chỉ một lan trong 
đời tiếp xúc với thủy thủ. Và người thủy thủ đó chắc chắn 
thuộc vào số người thân của phu nhân, bởi vì phu nhàn cứ kiên 
trì bảo vệ anh ta. Từ đó tôi suy ra rằng phu nhân rất yêu người 
thủy thủ đó. Bởi thế, tôi tìm ông không khó khăn gì. 

- Tôi nghĩ cảnh sát không bao giờ đoán ra được mưu 
chước của chúng tôi. - Hốp-kin không đoán ra được, và anh 
ta sẽ không đoán ra dù cố công đến mấy đi nữa Ông thuyền 
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trưởng, vụ này rất nghiêm trọng, mặc dù tôi thừa nhận ông 
đã hành động dưới áp lực của nhứng hoàn cảnh đặc biệt. Tôi 
không thể, nói là ông có vượt quá mức tự vệ cần thiết hay 
không. Điều đó do tòa án quyết định. Nhưng nếu ông muốn 
đi trong vòng hai tư tiếng đồng hồ tới, tôi hứa với ông, ông 
sẽ làm được việc đó mà không có gì trở ngại đâu. 

- Nhưng sau đó ðng sẽ báo cho cảnh sát biết chứ? 

- Tất nhiên rồi. 

Khuôn mặt người thủy thủ bừng lên phấn nộ : 

- Sao ông lại có thể đề xuất việc đó với tôi? Tôi biết pháp 
luật và hiểu rằng Ma-ry sẽ bị coi là kẻ tòng phạm. Không được, 
thưa ông. Mặc cho điêu xấu nhất đe dọa tôi, tôi sẽ không đi 
đâu cả. Tôi chỉ van ông một điều, mong ông nghĩ ra cách cứu 
nàng khỏi phải ra tòa. 

Holmes bắt tay người thủy thủ một lần nữa. 

- Ông khỏi lo, đó là tôi thử ông thôi. Nhưng tôi đã cho 
Hốp-kin biết đầu mối, và nếu anh ta không nắm được nó thì 
không phải lỗi của tôi. Ông biết bây giờ chúng tôi sẽ làm gì 
không? Chúng tôi sẽ xét xử ông như luật pháp đòi hỏi. Này 
ông thuyền trưởng, òng là bị cáo. Còn anh Watson, anh là quan 
tòa - tôi khòng thấy ai xứng đáng hơn anh trong vai này. Tôi - 
là biện lý. Nào, thưa các vị, các vị đã nghe lời khai rồi chứ? 
Ngài có thừa nhận bị cáo có tội không? ĐỰ TẾ 

- Tòa tha bổng bị cáo. 

- Ông được trắng án, thuyền trưởng Crâu-cd. Và trong 
khi cơ quan tư pháp chưa tìm ra thủ phạm khác, ông được tự 
do. Một năm nữa, ông hãy trở vê với người phụ nữ yêu dấu 
của ông, và cuộc sống của ông sẽ chứng mỉnh sự đúng đắn của 
lời tuyên án hôm nay. 
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Vết máu thứ nhỉ 


Một buổi sáng của mùa thu, trong căn hộ chúng tôi xuất 
hiện hai người nổi danh khắp châu Âu... Người thứ nhất có cái 
nhìn trịch thượng, trông nghiêm khắc và kiêu kỳ..Đó là huân 
tước Bê-li, người hai lần giữ chức Thú tướng. Người thứ hai 
tóc đen, hơi thấp, có khuôn mặt cân đối. Người ông ta toát ra 
một vẻ lịch thiệp, trang nhã. Đó là Trê-Ìa, bộ trưởng đặc trách 
các công việc của châu Âu. 

Hai vị khách ngồi cạnh đi-văng. Đôi tay gây gò của thủ 
tướng bóp chặt lấy cái cán đù. Ông ta hết nhìn Holmes lại nhìn 
tôi, buồn râu và lo ngại. 

Bộ trưởng đạc trách các công việc châu Âu thì gảy gảy 
những đồ trang sức trèn dây đồng hô. 

- Ông Holmes, tôi đã bị mất cáp. Tôi báo cho Thủ tướng 
và Ngài muốn gặp ông. 

- Ông không báo cảnh sát sao? 

- “Không”, Thủ tướng lên tiếng. “Không báo và sẽ không 
báo. Báo cho cảnh sát nghĩa là công bố sự việc. Mà chúng tôi 
muốn né tránh việc này”. 

- Vì sao, thưa Ngài? 

- Tài liệu quan trọng tới mức nếu còng bố nó, thì có thể 
dẫn đến một cuộc xung đột có tính quốc tế. Có thể nói rằng 
vấn đề chiến tranh và hòa bình phụ thuộc vào tài liệu này, Nếu 
đi truy tìm mà không giữ bí mật thì không nên truy tìm. 

- Tôi hiểu. Còn bây giờ, ông Trê-la, tôi sẽ rất biết ơn ông, 
riếu ông kể cho tôi nghe tài liệu bí mật trong trường hợp nào. 
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- Đó là bức thư của quốc vương nước ngoài đến cách đây 
sáu ngày. Bức thư có ý nghĩa hệ trọng đến nỗi tôi quyết định 
không cất nó trong cái-tủ-không-bj-cháy của chính phủ. Chiều 
đến, tôi mang nó về nhà cất trong cái tráp, đặt ở trong phòng 
ngủ của tôi. Tráp này chuyèn dùng để cất giứ những tài liệu 
quan trọng. Chiều hồm qua, lá thư vẫn nằm ở đấy. Khi mặc 
quần áo đi ăn trưa, tôi lại mở tráp ra và tài liệu vẫn còn 
nguyên. Thế mà sáng nay nó biến mất. Suốt đêm, cái tráp 
được đặt ngay cạnh giường trên bàn rửa mặt của tôi. Tôi ngủ 
rất tỉnh, vợ tôi cũng vậy. Cả hai chúng tôi thề rằng không một 
ai vào phòng ban đêm cả. 

- Ông ăn tối lúc mấy giờ? 

- 7 giờ 30. 

- Ông đi ngủ khí nào? 

- Nhà tôi đi xem hát. Tôi chờ cô ấy. Gân 12 giờ, chúng 
tôi đi vào phòng ngủ. 

- Nghĩa là trong khoảng gần bốn giờ đồng hồ, tráp không 
được tnột ai bảo vệ. 

- Không một ai được phép vào phòng ngủ, ngoài nữ hầu 
phòng, người hầu và vợ tôi. Tuy nhiên, cả hai người này đều 
là những gia nhân đáng tin cậy. Hơn nửa, họ không thể biết 
trong tráp đựng thứ gì. 

- Ai biết có lá thư này? 

- Trong nhà tôi, không một ai biết cả. 

- Thế nhưng, bà nhà biết chứ? 

- Không, thưa ông ! Sáng hôm nay, khi không tìm thấy 
lá thư, tôi cũng không nói gì với nhà tôi cả. 

Thủ tướng gật đầu tán đồng : 

- Tôï biết ông luôn có một ý thức trách nhiệm rất cao. 
Trong công việc này, ý thức đó còn cao hơn nữa, ngay cả với 
gia đình. 

Ông bộ trưởng cúi chào. 
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- Thật vậy, thưa ông ! Sáng hôm nay, tôi không hề nói 
một lời về lá thư với nhà tôi. 

- Bản thân bà nhà liệu có đoán ra không? 

- Không, cô ấy không thể đoán được. Thêm vào đó, không 
thể có ai đoán được. 

- Trước đây, có khí nào ông bị mất tài liệu không? 

- Không,thưa ông. 

- Có ai ở nước Anh biết lá thư này không? 

- Các thành viên của nội các đã được thông báo về lá thư. 
Nhưng việc yêu cầu giử gìn bí mật được Thú tướng nhấn 
mạnh bằng lời cảnh cáo nghiêm khắc. Nhưng ai mà ngờ rằng 
. chỉ vài giờ sau đó, chính tôi đã làm mất nó ! 

Sự tuyệt vọng đã làm cho khuôn mặt của ông bộ trưởng 
thay đổi nhiều. Ông vò đầu ân hận. Trong khoảnh khắc hiện 
ra trước chúng tôi là những tình cảm chân chính của một con 
người bồng bột, nhiệt thành. Tuy nhiên, ngay sau đó cái nét 
kiêu kỳ lại hiện lên trên khuôn mặt ông ta. Với giọng điềm 
tính, ông tiếp : 

- Ngoài các thành viên của nội các còn có hai hoặc ba 
quan chức của bộ biết sự hiện diện của bức thư. Còn kỳ dư, 
trong cả nước Ánh, không một ai biết. 

- Thế còn ở nước ngoài? 

ˆ - Ở nước ngoài, tôi cũng tin là không một người nào biết 
lá thư, trừ tác giả của nó. Ngay cả bộ trưởng của nhà vua cúng 
không biết. 

Hiolmes ngẫm nghĩ ít phút rồi nói : 

- Bây giờ, tôi cần biết cái gì ở đằng sau tài liệu? Vì sao 
việc lấy lá thư sẽ đem tới những hậu quả nghiêm trọng? 

Hai nhà hoạt động chính trị nhìn nhau rất nhanh. Thủ 
tướng chau mày : 

- Bức thư nằm trong phong bì màu xanh da trời, dài và 
hẹp. Dấu đóng trên xi màu đỗ có hình sư tử đang ở thế tiến 
công. Địa chỉ được viết bằng nhứng nét cứng và đậm... 
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- “Những chỉ tiết này tất nhiên là rất thú vị và quan 
trọng”. Holmes ngất lời Thủ tướng. “Có điều tồi cần biết về 
nội dung của lá thư ! Lá thư nói về chuyện gì?” 

- Đó là bí mật quốc gia. Tôi e không thể trả lời ông được. 
Hơn nứa, tôi chưa rõ điều ông hỏi cần thiết ở chỗ nào. Nếu 
bàng tài năng hiếm thấy như người ta thường nói về ông, thì 
ông sẽ có thể tìm được chiếc phong bì cùng với lá thư ở trong 
đó. Ông sẽ xứng đáng với lòng biết ơn của đất nước, và sẽ nhận 
bất kỳ phần thưởng nào mà khả năng chúng ta cho phép. 

Holmes mỉm cười và đứng dậy : 

- Tất nhiền Ngài là một trong những người bận rộn nhất 
nước. Nhưng nghề nghiệp đã tước mất kbá nhiều thời gian của 
tôi. Rất tiếc là trong công việc này, tôi không hữu ích cho 
Ngài, và tôi coi sự tiếp xúc trò chuyện giữa chúng ta là sự tiêu 
xài thời giờ vô ích. 

Thủ tướng nhổm phắt dậy. Trong đôi mắt sâu của ông 
lóe lên một ngọn lửa : 

- Tôi không quen... thưa ông ! - Ông ta bắt đâu nói. Tuy 
nhiên sau khi tự trấn tính được, ông lại ngồi xuống. 

Chúng tôi ngồi im lặng đến một phút. Sau đó ông siết 
chặt lấy vai mình. - Ông Holmes ! Ông hoàn toàn đúng. Thật 
là vô lý nếu chờ đợi sự giúp đỡ của ông mà chưa tin ông. 

- Tôi tán thành với Ngài ! - Nhà ngoại giao trẻ tuổi nói, 

- Được, tôi sẽ nói cho ông nghe tất cả. Tôi tuyệt đối trông 
cậy vào lòng trung thành và lòng yêu nước của các ông. 

- Ngài có thể hoàn toàn tin cậy vào: chúng tôi. 

- Chuyện thế này, đó là bức thư của một quốc vương nước 
ngoài. Ông ta tỏ ra lo ngại bởi sự mở rộng thuộc địa gần đây 
của nước ta. Bức thư được viết vào giây phút bực bội. Sự tìm 
hiểu tin tức đã chỉ rõ ràng các bộ trưởng của ông cũng không 
hay biết gì về lá thư. Lời lẽ trong thư rất gay gắt, một vài câu 
mang tính khiêu khích. Vì vậy, nếu lá thư được công bố, dư 
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luận sẽ xao động, đất nước chúng ta sẽ bị cuốn hút vào một 
cuộc chiến tranh lớn. “ 

Holmes viết tên một người trên mảnh giấy và đưa cho 
Thủ tướng coi. 

- Ông ta đấy ! Bức thư có khả năng cuốn theo nó những 
chi phí khổng lồ, sự hủy diệt hàng trăm nghìn người. - Thủ 
tướng nói. 

- Ngài đã báo tín cho người viết lá thư chưa? 

- Báo rồi. Bức thư viết bàng mật mã và đã được chuyển 
đi. 

- Nhưng rất có thể ông ta đã tính đến chuyện công bố 
lá thư? : 

- Không. Chúng tôi có cơ sở để tin rằng ông ấy đã hiểu 
được tính thiếu thận trọng và sự bồng bột của mình. Việc công 
bố lá thư là quả đấm mạnh sẽ giáng vào ông ta. 

- Nếu vậy, người ta đánh cắp nó để làm gì? 

- Ông Holmes, thế là ông buộc tôi phải nói tới tình hình 
chính trị thế giới. Ông đã thấy châu Âu là một trại lính được 
vũ trang. Có hai liên mính cân bằng về lực lượng đang tồn tại. 
Nước Anh thì hành chính sách trung lập. Nếu chúng ta bị lôi 
kéo vào một cuộc chiến tranh với một liên minh thì liên minh 
kia sẽ có ưu thế hơn. Hơn thế, điều này không phụ thuộc vào 
việc liên minh thứ bai có tham gia hay không tham gia vào 
cuộc chiến. 

- Vậy là những kế thù của ông vua này (những người 
muốn thấy có sự hiềm khích giữa öng ta với chúng ta) rất 
quan tâm đến lá thư? 

- Đúng vậy. 

- Nếu tài liệu rơi vào tay đối phương thì ai có thể chuyển 
nó đi? 

- Bất cứ chính phủ nào ở châu Âu. Rất có thể hiện giờ 
bức thư đang lao đi với tốc độ chỉ có tàu thủy mới đuổi kịp ! 
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Ông bộ trưởng đứng cúi đầu với một tâm trạng nặng nề. 
Thủ tướng nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông ta : 

- Nỗi bất hạnh đã xảy ra với ông bạn của tôi † Không ai 
có ý định kết tội ông đầu. Chúng ta sẽ áp dụng mọi biện pháp 
để phòng ngừa... Bây giồ, ông khuyên chúng tôi nên làm gì? 

Holmes lác đầu buồn rầu : 

- Thưa Ngài ! Nếu tài liệu này không được hoàn lại thì 
chiến tranh sẽ xảy ra? 

- Chắc chắn như vậy ! 

- Nếu vậy, hãy chuẩn bị cuộc chiến thôi ! - Đây là những 
lời tàn nhẫn, ông Holmea. 

- Hãy chú ý đến sự thật, thưa Ngài ! Tôi không tin là 
bức thư bị mối sau mười hai giờ khuya đầu. Vì từ lúc ấy cho 
đến khi phát hiện ra, ông bộ trưởng và phu nhân đều ở trong 
phòng ngủ. Thế nghĩa là ¿ài /i@u bị mØ# uào tối qua trong 
khoảng từ 7 giờ rưỡi tới 12 giờ, bởi kẻ cắp khi biết bức thư 
ỡ đâu, tất nhiên hắn sẽ gắng đoạt lấy nó sớm nhất. Còn nếu 
tài liệu bị mất vào hôm qua thì hiện giờ nó ở đâu? Kê cắp đã 
nhanh chóng chuyển cho người đang quan tâm. Vậy thì chúng 
ta còn có cơ hội nào để tóm được hắn hoặc lân ra dấu vết của 
hắn trên đất nước của chúng ta. 

Thủ tướng đứng dậy : 

- Ông lập luận rất lô-gích. Tôi thấy quả thực không nên 
làm gì ở đây nữa. 

- Ví như chúng ta cho rằng người hầu của ông bà bộ 
trưởng ăn cắp tài liệu? 

- Họ là nhứng gia nhân quen thuộc và đáng tìn cẩn. 

- Phòng ngủ ở lầu hai và không có lối rièng ăn thông ra 
ngoài phố, Vậy thì không ai có thể trèo lên cửa trước của căn 
phòng mà không bị để ý. Nghĩa !à có một người nào đó ở trong 
nhà đã phạm tội. è cắp có thể chuyển nó cho ai? Chỉ có thể 
chuyển cho một trong những điệp viền quốc tế mà tôi biết rõ 
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tên của họ. Ba người có thể nói là càm đầu họn này. Tồi sẽ 
bắt đầu tìm xem một trong số ba người đó. Nếu một người nào 
đó trong bọn họ đã đi khỏi thành phố và nhất là đã ra đi vào 
chiều hôm qua thì chúng ta sẽ biết tài liệu này biến đi đâu. 

- “Vì sao người đó phải ra đì?” Bộ trưởng hỏi. “Hắn có 
thế mang bức thư tới một đại sứ quán nào đó ở Luân Đồn 
chứ?”. 

- Các điệp viên này thường có những quan hệ rất căng 
thẳng với các đại sứ quán. 

Thủ tướng gật đầu khẳng định điều đó : 

- Tôi nghĩ òng tất có lý ! Hắn sẽ tự tay mình mang lá 
thư. Kế hoạch hành động của ông, tôi cảm thấy tuyệt đối chính 
xác. Tuy nhiên, ông bộ trưởng, ông đừng vi chuyện này mà 
quên đi những trách nhiệm khác của chúng ta. 

Các vị khách cúi chào rất trân trọng rồi rời khỏi căn 
phòng. 

Holmaes bắt đầu im lạng. Thời gian trôi đi. Anh mè mải 
với những suy tưởng của mình. Tôi giở các báo buổi sáng đọc 
bài nói về một tội ác vừa xảy ra vào chiều hôm trước. Đột 
nhiên, bạn tôi nhm phắt dậy, đặt tẩu thuốc lên lò sưởi, kêu 
lên. 

- Đúng. Tình thế rất căng nhưng chưa hết hy vọng. Bây 
giờ cần biết ai là kẻ ăn cắp. Suy cho cùng, chỉ có tiền mới làm 
bọn hắn quan tâm. Ngân khố của nhà nước sẽ giúp tôi. Nếu 
hắn bán, tôi sẽ mua... Rất có thể hắn còn giứ bức thư. Hán 
cần biết ở đây người ta trả giá bao nhiêu trước khi đem bán 
ở nước ngoài. Chỉ ba người có khả năng dự vào trò chơi này. 
Đấy là Ô-bê, Rô-thí, và Lu-ca. Tôi sẽ tới thăm họ. 

Tôi liếc vào tờ báo buổi sáng. 

- Lu-ca ở đường Godolphin phải không? 

- Đúng rồi ! 

- Anh không thể tới thăm ông ta được ! 
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- Tại sao? 

- Ông ấy bị giết rồi. 

Holmes sứng sốt, dấn mất vào tôi, vẻ hoài nghỉ. Sau đó 
anh giật lấy tờ bảo. 

“VỤ GIẾT NGƯỜI Ở WESTMINSTER” 

Chiều hôm qua, tại ngồi nhà số 16 đường Godolphin, đã 
xảy rơ một ớn mạng. Đường Godolphin là một trong những cơn 
đường yên tĩnh trủi dài giữa dòng sông uà tu uiện 
Wesiminster. Phần lớn những ngôi nhà ở đây được xây Uào 
cuối thế kỷ XVIII. Ông Lu-ca nổi tiếng trong xõ hội như một 
người dễ mến, một trong những giọng hút nam cao được ưu 
chuộng nhất. Ông đã sống nhiều nữm liền tại một biệt thự nhỏ 
trên phố này. Ông 34 tuổi, chưa lập gia đình. Đầy tớ của ông 
gồm người quản gia, bà nội trợ Pơrin uà người hồu Mi-tôn. 
Người nội trợ thường không làm uào buổi chiều. Bà ta lên 
phòng mình ở gác thượng rất! sớm. Còn chiều hồm đó, người 
hầu đi thưn một người bạn ở Hanmesrmith. 

Từ 10 giờ, ông Lu-ca ở một mình trong ngôi nhà. Cho tới 
bây giờ, chưa di rõ chuyện gì đã xửy ra trong thời giam ốợ. 
Nhưng lúc 12 giờ kém 15, ông Bare đi qua đường Godolphin, 
thấy cửa ngôi nhà số 16 bị mở tong. Ông gõ của, nhưng không 
có tiếng trẻ lời. Sau khi nhìn thấy ánh đèn trong căn phòng 
đầu tiên, ông bước ùo hành lang uù gõ cửa một lồn nữa Vẫn 
khòng có ai trả lời. Khi đô ông đấy cửa bước ào. 

Cứn phòng rất hỗn độn. Tối cả đồ gỗ bị xê dịch uề một 
phía, một chiếc gHế nằm lông chỏhg ở ngay giữa nhà Chủ nhà 
nằm cạnh chiếc ghế. Ông bị giố! bằng một nhát dao xuyên 
thẳng uào tìm. Vũ khi giết người là con dao gữm Ấn Độ được 
lữ từ bộ sưu tập UuŨ khí phương Đông trung trí trên một bức 
tường của căn phòng. Kẻ giết người không phải uới mục đích 
ðn trộm, bởi uì toàn bộ đồ đạc trong nhà uẫn còn nguyên uẹn. 

Ông Lu-ca là một người danh tiếng. Cói chết này đã gây 
ra nỗi đau xói cho các thâm hữu của òng", 
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- Anh -Watson ! Anh nghĩ gì về chuyện này? 

- Một sự trùng hợp kỳ lạ ! 

- Một trong số ba người có khả năng tham dự vào tấn 
kịch này đã bị chết. Thật là một sự trùng hợp kỳ lạ ! Không. 
Hai sự việc này chắc chắn có liên quan với nhau, chúng ta phải 
tìm cho ra mối liền hệ này. 

- Nhưng rồi cảnh sát sẽ biết tất cả. 

- Không. Họ chỉ biết những gì mà mọi người đều biết ở 
đường Godolphin thôi ! Chỉ có chúng ta mới rõ cả hai trường 
hợp. Có một điểm làm cho tôi nghi ngờ Lu-ca. Đường 
Godolphin nằm cạnh WhitehalÌ Terrace vài bước đi bộ. Những 
điệp viên khác thì sống ở cuối Wesd-End. Cho nên, Lu-ca dễ 
nhận được tin từ nhà ông bộ trưởng hơn những người kia. Đây 
là điểm nhỏ, nhưng nếu tính đến sự khai triển với tốc độ 
nhanh thì nó có thể biến thành điểm chú yếu. A ! Lại có điều 
gì mới chăng ! 

Bà Hót-xơn xuất hiện, mang chiếc khay trên có một tấm 
danh thiếp phụ nữ. Holmes nhìn bà, nhíu lông mày và chuyển 
cho tôi. 

- Hãy mời khách vào ! - Holmas nói. 

Chỉ một thoáng sau, một phụ nữ đẹp nhất Luân Đôn bước 
vào căn hộ chúng tôi. Tôi thường nghe nói về vẻ đẹp của người 
con út của công tước Ben-ni, nhưng không một sự mô tả nào 
có thể truyền đạt được vẻ duyên dáng của bà. Tuy nhiên, vào 
buổi sáng mùa thu này, vẻ đẹp của hà có một nét gì khang 
khác ; khuôn mặt bà vẫn tuyệt vời nhưng xanh xao và xúc 
động, đôi mắt bà lấp lánh, nhưng ánh mắt đồ như đang lên 
cơn sốt. Cái miệng tình tứ khép chặt lại. Bà đang cố gắng tự 
trấn tĩnh. 

- Nhà tôi đã ở chỗ ông, phải không. Ông Holmes? 

- Vâng. 

- Ông Holmes, tồi van ông, ông đừng nói cho nhà tôi biết 
là tôi đã đến đây. 
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Holmes cúi chào lạnh nhạt : 

~- Về lộng lẫy của bà đặt tôi vào một tình huống rất khó 
xử. Mời bà ngồi xuống đây và nói cho tôi biết bà can gì. Song 
đáng tiếc là tôi không thể đem lại những lời hứa. - Holmes nói. 

—— - Ông Holmes ! Tôi biết là ở tại nhà chúng tôi có một tài 
liệu nào đó đã bị thất lạc. Nhưng vì nó đụng đến vấn đề chính 
trị nên nhà tôi không nói gì với tôi. Tôi van ông, ông giải thích 
cho tôi biết cái gì đã xảy ra và hậu quả của nó như thế nào? 

- Bà đã đòi hỏi ở tôi cái điều vượt quá khả năng của tôi. 

Bà ta thở dài rồi lấy tay ôm mặt. 

- Bà cần hiểu tôi hơn, thưa bà ! Nếu ông nhà không cho 
bà biết việc này thì bà tìm hiểu làm chí? Thậm chí bà cũng 
không nên hỏi nơi tôi. Bà nên hỏi chồng bà. 

- Tôi đã hỏi anh ấy. Thôi, nếu ông không muốn nói thì 
thôi. Nhưng mong ông vui lòng trả lời một câu hỏi khác. 

- Câu hỏi như thế nào? 

- Do vụ này, sinh mạng chính trị của chồng tôi có bị tổn 
thất không? 

- Nếu công việc không được thu xếp ổn thỏa thì nó dẫn 
tới các hậu quả nghiêm trọng. 

Bà thở dài : 

- Những hậu quả ấy như thế nào? 

- Tôi không đủ sức trả lời câu hỏi n¿y. 

- Nếu thế, tôi sẽ không làm phí thời giờ của ông nứa. Tôi 
thực lòng muốn chia sẻ sự lo lắng với chồng tôi. Một lần nứa, 
yêu cầu ông đừng nói với nhà tôi về chuyện gặp gỡ hôm nay. 

Đến ngưỡng cửa, bà ngoảnh đầu lại và một lần nứa tôi 
nhìn thấy khuôn mặt đẹp, xúc động, đôi mắt lo sợ và cái miệng 
xính xắn mím chặt lại. Sau đó bà biến mất. 

- “Anh Watson, phái đẹp là một phần của cuộc đời anh”, 
Holmes vừa cười vừa nói khi cánh cửa được đóng mạnh lại và 
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tiếng sột soạt của váy phụ nữ đã im bặt “Người đàn bà này 
muốn gì đây?” 

- Bà ta lo sợ cho chồng là điều dĩ nhiên. 

- Hãy hình dung lại khuôn mặt bà ta : nỗi lo sợ, sự mất 
bình tĩnh và lòng kiên nhẫn. 

- Đúng, bà ấy rất lo lắng, 

- Đồng thời bà đã cố gắng thuyết phục chúng ta tín rằng 
bà ta hành động chỉ xuất phát từ lợi ích của chồng mình, và 
vì vậy bà ta càn biết hết thảy mọi chuyện. Qua việc đó, bà ta 
muốn nói gì? Có lê anh cũng nhận ra là bà đã cố ý ngồi quay 
lưng về phía ánh sáng. Bà không muốn để chúng ta nhìn thấy 
rõ mặt bà. 

- Đúng vậy, bà ấy đã ngồi chính chỗ này. 

- Nói chung, đàn bà thật khó hiểu. Rất nhiều điều được 
che đậy ở đằng sau các hành vi bình thường nhất của đàn bà 
mà thôi. Chào Watson nhé ! 

- Anh đi à? : 

- Vâng. Tôi đi tới Sở cảnh sát về vụ Lu-ca. Anh hãy tiếp 
khách giùm tôi. 

Suốt ngày hôm đó và hai ngày tiếp theo, Holmes im lặng 
như những hạt gạo. Anh ổi, rồi lại về, hút thuốc liền miên, 
kéo vi-ô-lòng với những giai điệu du đương, bay tràm ngàm 
suy nghĩ, ăn bánh săng-uých bất kỳ lúc nào và trả lời nhát 
gừng các câu hỏi của tôi. Tôi hiểu anh chưa đem lại kết quả. 
anh không hề kể cho tôi nghe về điều gì. Chỉ qua báo chí, tôi 
mới được biết người ta bắt giữ Mi-tôn, gia nhân của người quá 
cố. 

Cuộc điều tra đã xác minh đây là vụ giết người có chủ 
tâm từ trước. Thế nhưng vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Trong 
phòng có nhiều vật dụng giá trị, nhưng không mất một thứ 
nào. Giấy tờ của người quá cố cũng không bị đụng đến. Người 
ta xem xét chúng tỉ mỉ và xác nhận người xtá cố rất quan tâm 
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đến tình hình thế giới. Ông quen biết những nhà hoạt động 
chính trị danh tiếng của một vài nước. Có điều trong các tài 
liệu chất. đây ngăn bàn ông, không tìm thấy cái gì đáng quan 
tâm. Đối với phụ nữ, ông quen nhiều nhưng không yêu một 
aì. Cái chết của ông còn là một câu hỏi bí ẩn. Điều gì liên quan 
tới người bầu Mi-tôn. Vào chiều hôm đó, Mi-tôn đi thăm bạn 
bè. Anh về tới nhà lúc 12 giờ. Và đã thực sự xúc động trước 
tấn thảm kịch bất ngờ. Mi-tôn luôn có quan hệ thân tình với 
chủ nhà. Một vài vật dụng cúa người quá cố - ví như hộp đao 
cạo râu- được tìm thấy trong va-li của người hầu, nhưng anh 
nói rõ đấy là quà của ông chủ. Người nội trợ Pơ-rin cúng đã 
khẳng định điêu này. Mi-tôn phục vụ trong nhà Lu-ca được 
ba năm. Đáng lưu ý là Lu-ca không bao giờ cho Mi-tôn cùng 
đi với mình ra nước ngoài. Đôi khi ông sống liên tục ở Paris 
suốt ba tháng liền, thế mà vẫn để Mi-tôn ở lại trông nom nhà 
cửa. 

Theo báo chí thì đã ba ngày rồi, các bí mật vẫn còn 
nguyên. Mạc dau HoÌmes biết nhiều hơn báo chí, song anh vẫn 
không kể cho tôi nghe điều gì cả. Chỉ có một lần, nhân câu 
chuyện hàng ngày, anh có nói rằng thám tử Là-tra đã đưa anh 
vào thực chất cúa vấn đề. Do vậy tôi hiểu anh đã nắm bắt được 
nhiều tin tức mới, Bước sang ngày thứ tư, có một bức điện 
dài từ Paris chuyển đến : 

Tờ báo lớn. “Truhg tâm Điện tín Daily Tétágraph” uiết : 
Cảnh sát Paris đã uén búc màn bí mật uề cái chết của ông 
Lu-ca. Bạn đọc còn nhớ rằng thi thể của ông được phớt hiện 
ra trong cờn phòng cùng uới con dao găm, rồng mối ngờ uực 
đã đồ xuống đầu người hầu phòng, song anh ta đã chứng mình 
được tình trụng ngoợi phạm của mình. Hồm qua, gia nhận của 
bà Phu-ng, người đang sống cử Paris, tại đường Auterlitz, đã 
nói uới cảnh sớt rằng bà chủ của mình bị điên. Các khám 
nghiệm đã chúng tô rồng bà ta thực sự mốt trí. Trong lúc điều 
tra, cảnh sót xác mình là uào thứ ba uừa rồi, bờ ta trở về sau 
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chuyến đi tới Luân Đồn. Có nhiều cơ sở cho rằng chuyến ởi 
này có liên quan đến đmn mg tại Westninster.Sự đối chiếu 
các bức ảnh cho phép khẳng định chồng bà Phu-na uờ ông 
Lu-ca chỉ là một, uà không rô Uì sao người quá cố đã sống hơi 
cuộc đời ở Luân Đôn uà ở Paris. Bà Phu-na xuốt thám trong 
một gia đình theo chủ nghĩa thực dôn. Bà mắc chứng động 
kkừnh nà do uậy không hoàn toàn làm chủ được mình. Sóng thứ 
ba có mộ( người đàn bà rất giống bà ta đứng trên sân øa 
Chưring uới uễ mặi rồ đợi uà những hành 0ì quái đến. Cho 
nên, rốt có thể chồng bà chết là do bà gũy ra trong cơn điền 
loạn, hoặc cái chết ấy đã tác động đến bù, khiến bà bị mốt trí, 
uẫn chưa có hy uong bà sẽ khôi bệnh. Có nhiều tìn tức cho hay 
răng uào chiều thứ hai có một người đàn bà nào đó - có thể 
tờ bà Phu-na, - đã đứng quanh ngôi nhà trên đường Godoiphin 
chừng uài tiếng đồng hồ... 

Tôi đọc bức điện cho Holmes nghe khi anh dùng xong 
bửa điểm tâm. 

- Anh Watson, anh là người kiên nhân vô cùng. Ba ngày 
vừa rồi tôi chưa kế điều gì cho anh nghe, chỉ vì không có gì 
để kế. Ngay bây giờ các tin tức từ Paris vẫn chưa giúp chúng 
ta bao nhiêu. 

- Thế nhưng cái chết của người ấy hiện giờ đã hoàn toàn 
được sáng tỏ. 

- “Cái chết ấy chỉ là một phần rất nhỏ so với nhiệm vụ 
của chúng ta. Chúng ta phải tìm cho được bức thư và cứu châu 
Âu ra khỏi thảm họa chiến tranh. Trong ba ngày vừa qua, chỉ 
có một sự kiện đáng lưu ý là : chưa có cối gì xảy ra cả. Khắp 
châu Âu chưa có dấu hiệu bất an. Lê nào bức thư đã bị thất 
lạc... Nếu nó chưa bị thất lạc thì hiện giờ nó ở đâu? Tại sao 
người ta lại cất giữ nó? Phải chăng Lu-ca bị giết đúng vào cái 
buổi tối bị mất lá thư. Nói chung, bức thư có ở chỗ ông ta hay 
không. Nếu có, thì vì lẽ gì lại không tìm thấy nó. Tại sao người 
vợ điên loạn của Lu-ca lại không mang nó theo mình? Nếu bà 


385 


ta mang lá thư đi thì vì le gì nó không có ở chỗ bà tại Paris? 
Tôi có thể tìm nó ở đấy mà không làm cho cảnh sát Pháp nghỉ 
ngờ được chăng? Nếu như tôi thành công trong việc này thì 
nghề nghiệp của tôi sẽ kết thúc một cách hiển hách... à đây 
rôi ! Cái tin tức mới nhất từ những cảnh sát tiên phong” anh 
liếc nhanh vào mẩu thư chuyển cho anh. “A ha ! Hình như 
Là-tra đã tìm ra một điêu gì thú vị sao đó. Watson chúng ta 
cùng đi đến Westminster”, 

Trước tiên, chúng tôi đến nơi xảy ra án mạng. Đó là ngồi 
nhà cao, mặt tiền hẹp, trông không đẹp lắm. 

Khuôn mặt Lê-tra lấp ló qua cửa số. Người giúp việc mở 
cửa ra và ông ta thân mật chào chúng tôi. 

Căn phòng chúng tôi bước vào chính là nơi Lu-ca bị giết, 
có điều giờ đây dấu tích của tội ác không còn nửa, ngoài uế? 
mớun hiện rõ trên tấm thờm.. Chiếc thắm là một miếng nỉ dày, 
hình vuông. Bộ sưu tập vũ khi nổi tiếng treo lơ lửng trên lò 
sưởi. 

- Ông đã được nghe những tin tức mới từ Paris chưa? 
- Lâ-tra hỏi. 

Holmes gật đâu. 

- Lần này các bạn Pháp đã nói trúng cái điều cần thiết. 
Vụ giết người tất nhiên đã diễn ra đúng như họ trình bày. Vợ 
ông ta gõ cửa. Ông ta đưa bà vợ vào nhà. Bà ấy đã kể cho ðng 
ta nghe là đã tìm thấy ông ta bay bướm như thế nào, rồi sau 
đó mắng xa xả vào mặt chồng. Sau đấy, nhân có con dao găm 
trong tay, bà nhanh chóng đi đến kết thúc. Mọi chuyện diễn 
ra cố nhiên phải ngay một lúc vì tất cả chiếc ghế được chất 
thành đống. Một chiếc ghế nằm trong tay ông ta, hình như 
ông ta có dùng chiếc ghế này để tự vệ. 

Holmes nhướn lông mày : 

- Ông có tin tức gì cho tôi đấy? 

- Ô, đây là chuyện khác, một chuyện đáng khả nghỉ. 
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- Chuyện gì? 

- Sau khi được báo tin, ¿iu (3i đến đây, cẩn thận canh 
giữ hiện trường : đồ đạc được giữ nguyên như cũ. Sáng hôm 
nay, sau khi người chết đã được mai táng và việc xem xét căn 
phòng này đã kết thúc, chúng tôi cho thu dọn đồ đạc trong 
phòng, xếp lại cho nó ngăn nắp... Vờ ứấm thửm này nó không 
được dính chðt xuống nền nhà mà chỉ đặt sơ sài trên đó. Vô 
tình chúng tòi nông nó lên và tìm thủy... 

- Thấy? Thấy cái gì? 

Sự quan tâm hiện rõ tien xriuòn mặt HoÌmes. 

.ỒI Ông có nhận ra vết máu trên tấm thảm này không? 
Quả thật phải có một lượng máu đáng kể mới thấm qua tấm 
nỉ như thế này. 

- Phải. 

- Hãy hình dung rằng trên sàn ván, ở chỗ ngay tấm thảm 
đặt lên mà lại không cố một dấu máu nào. 

- Khòng có dấu máu? Sao vậy? Phải có chứ ! 

- Đúng như ông nghĩ. Vậy mà nó không có, mới là kỳ lạ. 

Ông ta khẽ nÂng rìa tấm thảm lên. Và chúng tôi nhận 
thấy trên sàn ván (nơi tiếp xúc với tấm thảm) không có vết 
máu. 

- Thế nhưng, mặt dưới của tốn thám cũng bị Uuấy mớu 
nhiều như ở mớt trên kia mò ! Phải có một mặt nào đó lưu 
lại dấu vết trên sàn nhà chứ ! 

Nhận thấy vẻ ngạc nhiên của người chuyên gia nổi tiếng. 
Lâ-tra cười hì hì khoái trá : 

- Vết mớu trên. sàn uún cũng có đấy, nhưng nó không nồm: 
ở 0ì trí đỗ. Hãy nhìn coi † 

Vừa nói, ông ta khẽ lật phía điềm khác của tấm thảm lên. 
Quả thật trên những ô vuông sáng bóng của sàn ghép gân phía 
cánh cửa, chúng tòi nhìn thấy một vệt đỏ loang lổ. 
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- Ông nói gì về điêu này, ðng Holmes? 

- Ở đây mọi chuyện thật đơn giản. Hơi oết máu uẫn hoàn 
toờn trùng lên nhau. Nhưng tốm thám đã bị lột trở lại. Vì rồng 
tớm thờm hình uuông uà không được ghìm chữt xuống nền nhà 
nền chuyện đó làm r dễ. 

- Ông Holmes. Chuyện đó là hoàn toàn hiển nhiền. Nếu 
đặt tấm thắm y vào vị trí cũ thi vết bẩn (một ở mặt trên tấm 
thâm và một ở trên sàn ván) bất buộc phải chồng lên nhau. 
Còn tôi xin hỏi ông : Ái đã lật tấm thảm lên? Và người ấy lật 
lên để làm gì? 

Holmes cố gắng kiềm chế nỗi xúc động đang xâm chiếm 
lấy mình... 

- Ông Lê-tra ! Người cảnh sát đứng ở hành lang luôn 
luôn trực ở đây, phải không? - Vâng. 

- Tôi khuyên ông thế này vậy : Hãy tra hỏi hắn đến nơi 
đến chốn. Nhưng chúng tôi sẽ khòng chứng kiến. Chúng tôi 
chờ ở đây. Hãy nói vì sao hắn dám cả gan cho một người nào 
đó vào đây và để cho người ấy ở lại một mình trong phòng này. 
Hãy nói với hắn là ông đã biết rõ nhự vậy. Hãy đe dọa hắn. 

Hãy nói rằng chỉ có sự thú thực mới có thể giúp hắn 
chuộc lỗi lam. 

- Tôi thề là tôi sẽ ép hắn đến cùng. 

Ông chạy vào phòng bèn cạnh. Chỉ sau một phút, chúng 
tôi đã thấy tiếng quát tháo ầm ï. 

- Mau lèn. Watson mau lên ! - Holmes cuðng quít. 

"Tất cả sức lực siêu nhiên trong người Holmes đột ngột 
trỗi dậy. Anh lật tấm thẩm lèn, quỳ xuống bắt đầu lần từng 
ô vuông gỗ lát sàn dưới chân mình. Một ô vuông đã văng ra. 
Đó là một nắp hộp nhỏ, phía dưới có một lỗ tối om. Holmes 
thọc tay vào đó. Thế nhưng, sau khi lôi chiếc hộp ra, anh bắt 
đầu rèn lèn vì buồn bực và thất vọng : chiếc hộp trống không. 

- Nhanh lên Watson ! Hãy đặt nó vào chỗ cũ ! 
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Chúng tôi vừa kịp giấu chiếc hộp và dạt tấm thảm lên 
thì đã nghe thấy giọng của Lê-tra ở ngoài hành lang. Khi ông 
ta bước vào, Holmes đã tựa vào lò sưởi với ve ngạo mạn, phớt 
đời. 

- Xin lỗi, không biết điều gì đã giữ chân ông ở lại đây, 
ông Holmes ! Tôi thấy nhứng chuyện này đã làm ông ngán 
đến tận cổ rồi ! Cuối cùng hắn phải thú nhận ! Vào đi, Mắc ! 
- Một cảnh sát to lớn, mặt đỏ lửng rón rén bước vào căn 
phòng. 

- Chiêu hôm qua một người đàn bà trẻ tuổi rẽ vào đây. 
Bà nói bà bị lầm nhà. Chúng tôi có trò chuyện với nhau một 
chốc. Suốt ngày đứng một mình ở đây quả có bưồn thật... 

- Được rồi ! Vậy chuyện gì đã xây ra? 

- Bà ta muốn coi tận mắt vụ øiẤt nzười mà báo chí đã 
đưa tin. Đó là một người đàn bà trẻ trung và đứng đắn. Lúc 
đó tôi nghĩ rằng sẽ không có gì xấu xa, nếu tòi đưa bà ta vào 
coi. Nhưng sau khi tròng thấy vết bẩn trên tấm thảm, bà ta 
đã ngã quy xuống, nằm bất động như một người chết. Tôi chạy 
ùa vào bếp, mang nước ra, thế nhưng vẫn không làm sao cho 
bà ấy tỉnh lại ; tôi lại chạy ra góc phố, mua một chai cô-nhắc. 
Nhưng lúc tôi bước vào phòng thì bà đã tỉnh dậy và đi ra... 
Có lẽ bà mắc cỡ khi gặp tồi. 

- Thế không có ai đụng vào tấm thảm chứ? 

- Khi tôi quay lại, tấm thảm có bị xê dịch chút xíu, bởi 
vì bà ta ngã lên nó mà ! Thêm vào đó, tấm thảm lại không 
được đóng chặt xuống nên nhà. Sau đấy, tôi đặt nó ngay ngắn 
trở lại. 

- “Đó là bài học cho ông đấy ! Ông Mác, không lừa nổi 
tôi đầu”. Lê-tra nói với vẻ quan trọng. “Chắc ông nghĩ rằng 
việc đó sẽ không bị phát hiện. Thế mà tôi chỉ càn ném một 
cái nhìn vào tấm thảm là tôi lập tức hiểu ngay là đã có một 
ai đó rẽ vào căn phòng này. Thật may cho ông, là đã không 
mất gì cả. Ông chỉ phải mang tiếng xấu thôi ! Ông Holmes, 
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rất tiếc là tôi đã gọi ông tới đây vì cái trò nhảm nhí này. Thế 
nhưng tôi cho tằng cới uất mớu thứ hai, cới bết không trùng 
lên uết thi nhốt sẽ khiến ông thích thú. 

- Cố nhiên... Ông Mắc, người đàn bà ấy vào đây chỉ một 
lần thôi sao? 

- Vâng, chỉ một lân. 

- Tên bà ta là gì. 

- Tôi không biết. Bà ta nói là đi tìm việc làm, nhưng 
nhầm số nhà. Bà ta rất lịch thiệp và thoải mái. 

- Bà ấy có cao không? Có đẹp không? 

- Vâng ! Bà ta hơi cao, Cũng có thể nói là bà ta đẹp, thậm 
chí rất đẹp. “Ôi ! Ông sĩ quan, xín hãy cho phép tôi liếc nhìn 
một chút xíu thôi !” Phong thái bà ta đễ coi và dễ thương như 
thế nên tôi khó lòng từ chối. 

- Bà ấy ăn mặc ra sao? 

- Áo choàng dài phủ đến tận gót. 

- Chuyện đó xảy ra từ lúc mấy giờ ? 

- Khi tôi từ tứu quán quay trở lại, thì đèn phố đã được 
bật sáng. 

- Rất tốt ! Ta đi thòi, Watson ! 

Chúng tôi bước ra, Lê-tra ở lại trong phòng Mắc chạy ra, 
mở rộng cửa cho chúng tôi với vẻ hối hận. HoÌmes quay lại, 
đứng ở ngưỡng cửa, đưa ra một cái gì đó. Mác chăm chú nhìn. 

- Trời ơi ! - Ông ta kinh ngạc kêu lên, 

Holmes đặt ngón tay lên môi rồi nhét vật đó vào túi. Anh 
cười khanh khách, khi chúng tôi bước ra ngoài đường. 

- Thật tuyệt vời ! Ta đi nào ! Bức màn đang được vén 
lên. Chiến tranh sẽ không thể xảy ra được. Danh vọng chói 
lọi của huân tước sẽ không bị lu mờ. Quốc vương thiếu cẩn 
trọng kia sẽ ngủ ngon, Thủ tướng sẽ không phải tháo gỡ tình 
hình phức tạp ở châu Âu. 
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Lòng tôi tràn ngập niêm khâm phục đối với con người 
đáng khâm phục này. 

- Anh đã giải bài toán ra sao? 

- Bây giờ thì chưa. Chúng ta sẽ đi thẳng tới Whitehall 
Terrace và sẽ kết thúc công việc. 

Khi đến nhà ông bộ trướng, Holmes nói rõ là anh muốn 
gặp bà. 

- “Ông Holmes?”. Bà ta nói, mặt ửng hồng lên vì giận 
dữ. “Ông không cao thượng chút nào. Tôi đã nói là tôi muốn 
giữ bí mật chuyến viếng thăm của tôi, kéo nhà tôi nghĩ rằng 
tôi nhúng tay vào công việc của anh ấy. Bằng việc đến đáy, 
ông đã làm tốn hại thanh danh của tôi”. 

- Rất tiếc là tôi không thể làm gì khác, thưa bà ! Người 
ta bảo tôi phải tìm cho ra tài liệu. Tôi đè nghị bà trao nó cho 
tôi. 

Người đàn bà đứng phát dậy. Đôi mắt của bà mờ đi. Bà 
ta dao động dứ dội, tôi có cảm giác bà sắp ngất xỉu đi. Nhưng 
không, bà ta có một nghị lực thật phi thường. Bà ta giận đứ, 
quát : 

- Ông đã xúc phạm đến tôi. 

- Xin hãy nghe đây, thưa bà Hil-đởa ! Giận đư cũng vô ích. 
Hãy đưa bức thư cho tôi. 

Bà ta lăng xăng chạy tới máy điện thoại. 

- Người quản lý sẽ đưa tiễn ông. 

- Đừng gọi ! Nếu bà làm như vậy thì mọi ý định chân 
thanh của tôi nhằm giúp bà sẽ vô ích. Hãy trả lại bức thư cho 
tôi thì mọi chuyện sẽ được ổn thỏa. Còn nếu bà không nghe, 
buộc lòng tôi phải tố giác bà. 

Bà ta đứng trước chúng tôi, uy nghí và kiêu hãnh, tay 
không rời khôi máy điện thoại, nhưng vẫn chưa gọi. 

- Ông không cao thượng đâu, ông Holmes ạ. Ông nói là 
ông biết một điều gì đó, vậy ông biết điều gì? 
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- Thưa bà Hil-đa, xin bà hãy ngồi xuống ! Bà sẽ bị thương 
nếu bà ngã? Tôi sẽ không nói chừng nào bà chưa ngồi. Vâng, 
xin cám ơn bà ! 

- Ông Holmes, tôi cho ông năm phút. 

- Chỉ một phút thôi. Tôi biết bà đến gặp ông Lu-ca, đưa 
lá thư cho ông ta. Tôi cúng biết chiều hôm qua, bà lại vào căn 
phòng của ông ta, lấy lại lá thư bên dưới tấm thẩm. 

Mặt bà Hil-đa trở nên tái mét. Bà không dám nhìn 
Holmes. Hơi thở bà nghẹn lại, không nói một lời. 

- Ông quân trí rồi, òng Holmes... Ông quẫn trí mất nồi ! 
- Cuối cùng bà kêu lên. 

Holmes rút từ túi ra một mảnh các-tồng nho nhỏ. Đây 
là tấm ảnh của người đàn bà. 

- “Tôi cam lấy nó vì tôi cho rằng nó có thể sẽ hứu ích”. 
Anh nói. “Cảnh sát đã nhận ra bà”, 

Bà ta thở dài một cách khó nhọc, đàu bà ngã xuống lưng 
ghế. 

- Thưa bà ! Bà đang giứ bức thư. Tòi không muốn làm 
bà phiên muộn. Nhiệm vụ của tôi sẽ chấm dứt khi tôi hoàn 
hại lá thư cho ông nhà. Hãy nghe lời khuyên nhủ của tôi. 

Cho tới lúc đó, bà vẫn chưa chịu thua. 

- Ông Holmes, tôi xin nhắc lại với ðng rằng ông đang bị 
một thứ tưởng tượng nào đấy điêu khiển. 

Holmes đứng dậy khỏi ghế : 

- Thật đáng tiếc. Tôi đã làm tất cả những gì có thể làm 
được để cứu giúp bà. Nhưng thôi. Tùy hà. 

Anh bấm chuông. Viên quản lý bước vào. 

- Ông bộ trưởng có ở nhà không? 

- Sau mười lầm phứt nửa. 

Holmes liếc nhìn đông hồ : 

- Rất tốt, tôi sẽ chờ. 
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Đúng lúc viên quản lý khép cửa lại, bà Hil-đa đang rộng 
hai tay, phủ phục dưới chàn Holmes giàn giụa nước mắt. 

- Hãy lượng thứ cho tôi, ông Holmes ! Xin đừng nói với 
anh ấy ! Tôi yêu anh ấy ! Tôi đau lòng nếu làm cho anh ấy 
nhiều phiền muộn. 

Holmes nâng bà dậy. 

- Xin cám ơn bà ! Thế là vào phút chót, bà đã nghĩ lại. 
Không nên mất một giây nào nữa. Bức thư đâu ? 

Bà ta lao đến bàn giấy, mở khoá và rút ra tấm phong bì 
dài, màu xanh da trời. 

- Nó đây, ông Holmea... 

- Chúng tôi cần cho nó vào chỗ cũ. Mau lên ! Mau lên ! 
Cái tráp đựng tài liệu đâu? 

- Trong phòng ngủ. 

- Mau lên ! Hãy để nó vào đấy. 

Một phút sau, bà xuất hiện với cái tráp dẹt. 

- Bà có chìa khóa thứ hai không? Mở ải ! 

Bà Hil-đa rút ra từ trong người chiếc chìa khóa nhỏ. Tráp 
được mở. Trong đó, đây giấy tờ. Holmes đặt chiếc phong bì vào 
chính giữa, kẹp vào những tài liệu khác. Tráp được khóa và 
được đặt trở lại phòng ngủ. 

- “Bây giờ chúng ta chuẩn bị tiếp ông nhà”, HoÌmes nói, 
“chúng ta còn mười phút nứa. Tôi sẽ che chở cho bà, bà 
Hil-đa ! Trong thời gian còn lại, bà hãy kể cho tôi nghe câu 
chuyện này ởi ! 

- Ôi ! Ông Holmea ! Chặt cánh tay phải của tôi còn dã 
hơn là để cho anh ấy đau khổ, dù chỉ một phút thôi ! Khắp 
Luân Đôn này, không thể có người đàn bà nào yêu chồng mình 
hơn tôi. Tuy vậy, nếu nhà tòi biết rằng tôi phải làm cái điều 
bắt buộc phải làm, anh ấy vẫn không tha thứ cho tôi. Hãy giúp 
tôi ông Holmes ! 
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- Tước lúc xây dựng gia đình, tôi cô uiết một lá thư dạt 
đột uà thiếu thận trọng. Đó là thư của một cô gói đa cm đang 
yêu, Trong thư, không có điều gì xốu xu củ, uy mà nhà lôi sẽ 
coi hành ui này là tội lỗi. Nếu như nhà tôi đọc lá thư đó, chắc 
chắn anh ấy sẽ không còn tin tôi. Nhiều năm đã trôi qua. Tôi 
ngõ rồng “chuyện lá thư” đã rơi uào quên lãng. Thế nhưng, 
đột nhiên Lu-ca búo cho tôi biết là lá thư đã rơi uào tay Ông 
ta 0ò ông ta có ý định chuyển cho nhà tôi coi. Tôi uan nồi ðng 
†a xin ông ta hãy buông tha cho lôi. Ông ta hứa sẽ hoàn lại 
ló thư nếu tôi mang đến cho ông ta một tài liệu. Ông ta nói 
tài liệu này hiện nhà tôi đang cốt trong trắp đựng cúc công 
Uăn khẩn. Ông ta có một điện uiên nào đấy trong chính phủ 
uờ hắn đã báo cho ông ta biết uề tài liệu này. Lu-ca cam đo 
uới tôi là điều đó không làm tổn hơi chút nào tới nhà tôi. Nếu 
ông ở đó uào địa uị của tồi, ông sẽ làm gì". 

- Kể tất cả cho ông nhà nghe. 

- “Ôi, không thể làm như vậy được ! Tôi đã đánh cắp, ông 
Holmes à. Tôi lấy khuôn chìa khóa uờù lu-ca làm được chiễc 
chìa khóa thứ hai. Tòi mở trớp, lây tài liệu bò mang tới đường 
Godoiphin". 

- Rồi tại đó, chuyện gì đã xảy ra? 

- "Tôi gõ cửa uùo giờ hẹn. Lu-ca ra mở cứu. Tôi đi theo 
ông ta uào phòng. Cửa được tôi khép hờ. Tôi nhớ rằng khi tôi 
bước uào nhà thì ở ngoài đường có một người đàn bà nào đó 
đang đứng. Hơi lá thư nhanh chóng được trao nhơua. Đúng búc 
đó, tôi nghe có tiếng động mạnh ở cạnh cửu uò tiếng bước chân 
uơng lên ở hành lang. Lu-ca nhanh chông lật tấm thàm lên, 
nhét tài liệu xuống đó, rồi đựt tấm thẳm Uuào như cũ. Tiếp theo, 
tôi trông thấy một bộ mặt xớm đen ngôũy dợi uà nghe giọng đèn 
bà quát mắng bằng tiếng Pháp : "Sự chờ đợt của tao quả không 
Uô ích ! Cuối cùng tao đã bắt gặp mày uới nó". Tồi nhìn thấy 
ông ta căn chiếc ghế, còn trong tay bà ta lấp loáng một con 
dao găm. Tồi lao rø khỏi nhà uì khiếp đàm. Chỉ uào sớng hôm 
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sơu, nhờ đọc bóo, tôi mới biết uề uụ giết người đó. Tối hôm 
ấy tôi rốt mừng uì đã đốt xong lá thư thời xa xưn, 

“Nhưng sóng hôm sau, tôi biết một tai họa khác sắp đổ 
xuống đầu tôi Khó bhăn lắm tôi mới không quỳ lay anh đy. 
Sáng hôm sau, tôi đến chỗ ông, uà đã thấy rõ rằng tình hình 
nghiêm trọng. Từ giây phút đó, tôi luôn nghĩ là phải hoàn lợi 
tài liệu cho nhà tôi. Tời liệu đang năm ở chỗ Lu-ca côi giãu. 
Nếu bà ta không xuôi! hiện, tòi khồng bao giờ biế! được nơi cốt 
giốu tài liệu. Phải đột nhập uào căn phòng đó Nhưng bằng 
cách nào? Tôi theo dõi ngôi nhà suốt hai ngày, nhưng cúứnh 
cửa không được mở lấy một lần. Mãi tới chiều hồm qua, tồi mới 
thành công. Tôi đem tài liệu uề nhà, quyết định tiêu hủy nó, 
bù sẽ không kể cho anh ấy nghe chuyện gì đã xảy ra Bởi uì 
tôi không biết cách hoờn lợi lá thư cho nhà lôi. Ôi ! Tòi đã 
nghe thấy tiếng chân của anh ấy ở ngoời cầu thang rồi”. 

Ông bộ trưởng chạy bố vào phòng, kêu lớn. - Có gì mới 
không, ông Holmes? Có gì mới? 

- Có hy vọng Ì 

- “May quá !°* Nét mặt ông rạng rỡ hẳn lên. “Thủ tướng 
đang ăn sáng với tôi Có thế chia sẻ nỗi hàn hoan với Ngài 
được không? Thần kinh của Ngài rất vững. Vậy mà Ngài hâu 
như không ngủ được, từ khi xảy ra vụ này. Ja-cốp ! Hãy mời 
Thủ tướng đến đây. Có gì liên quan tới mình đâu, hỡi em yếu 
quý !”. 

Cứ theo ánh mắt của Thủ tướng, cứ theo sự cử động đồn 
dập của đôi tay ông, tôi thấy ông đang chia sẻ nỗi xúc động 
với ông bộ trưởng. 

- Ông Holmes, tôi rất hiểu là ông muốn báo cho chúng 
tôi biết một điều lành? 

- Sau khi thăm dò tất cả những nơi tôi có điều kiện thăm 
dò, tôi tin rằng chứng ta không còn gì phải lo ngại. 


395 


- Nhưng quả là không đầy đủ, ông Holmes ! Chúng ta 
không thể sống mãi trên núi lửa được. Chúng ta cần biết một 
cách rõ ràng. 

- Tôi hy vọng sẽ tìm ra bức thư, vì vậy tôi mới đến đây. 
Càng nghĩ về công việc này, tôi càng tin rằng bức thư không 
bao giờ vượt ra khỏi ranh giới của ngôi nhà này ! 

- Ông Holmes ! 

- Nếu quả thật nó đã bị mất thì cố nhiên người ta đã công 
bố nó từ lâu, từ rất lâu rồi ! 

- Nhưng vì sao có thể cho rằng bức thư được cất giấu 
trong ngôi nhà này? 

- Nói chúng tôi không tin có kẻ đã lấy nó. 

- Vậy nó biến mất từ tráp làm sao được? 

- Tời cũng không tin là nó đã ra khỏi cái tráp. 

- Ông Holmes ! Bây giờ không phải là lúc để đùa cợt. Tôi 
cam đoan với ông là trong đó không có lá thư. 

- Thì ta hãy nhìn lại một lần nửa, xem sao ? 

- Không. Điều đó hoàn toàn vô ích ! 

- Có thể ông không để ý đến nó. 

- Không đời nào có chuyện ấy cả ! 

- Ai mà biết được ! Những chuyện tương tự như thế vẫn 
thường xảy ra. Vì ở đây có lẽ còn có những tài liệu khác nữa. 
Bức thư có thể bị lẫn trong số tài liệu đó. 

- Bức thư nằm ở trên cùng. 

- Có thể một aí đấy xóc nó lên và bức thư đã bị dịch 
chuyển. 

- Không, không ! Tôi đã lấy tất cả ra rôi ! 

- Nhưng có thể dễ dàng kiểm tra lại điều đó, ông Trê-Ìa, 
“ ông Thủ tướng nói. "Hãy ra lệnh mang tráp lại đây !" 

Ông Bộ trưởng Ấn nút chuông. 
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- "Ja-côp ! Hãy mang cái tráp đựng giây tờ của tôi ra 
đây ! Chúng ta sẽ phí thì giờ, nhưng nếu điều đó làm ông hài 
lòng thì .. Chúng tôi sẽ kiếm tra lại. Cám ơn Ja-cốp, hãy đặt 
nó xuống đây... Chia khóa tôi luôn để trên dây đeo đòng hồ. 
Đây mọi giấy tờ đây ! Ông coi đi ! Bức thư của huân tước 
Mê-rô, báo cáo của ngài Hác-đy, bị vong lục từ Belgrade, các 
tài liệu về thuế lúa mì Đức-Nga, bức thư từ Madrid, bản báo 
cáo của huân tước Flô... Trời ơi ! Cái gì thế này ! 

Ông Thủ tướng giật lấy tấm phong bì màu xanh da trời 
từ tay ông bộ trưởng. 

- Đúng, nó đấy ! Và bức thư còn nguyên vẹn... Xin chúc 
mìừng ông, ông Trê-a † 

- Cám ơn Ngài ! Xin cám ơn Ngài ! Một sức nặng ghê 
góm đã trút khôi vai tôi !.. Thế nhưng không thể hiểu nối... 
Ông Holmes, ông là phù thủy ! Do đâu ông biết được tài liệu 
ở đây? 

- Bởi vì tôi biêt rằng đối với nó không ở đâu tốt hơn là 
ở đây cả. 

- “Tôi không thể tin vào đôi mắt của mình nứa rồi !” Ông 
lao vút ra khỏi phòng. “Vợ tôi đâu rồi? Hil-đa !Hi-da !” 
Chúng tôi nghe rô giọng nói của ông vang lên ở ngoài câu 
thang. 

Ông Thủ tướng nheo nheo đôi mắt, rồi nhìn vào Holmes, 

- “Hãy nghe đây, ông Holmes”. Ông ta nói. “Ở đây ẩn 
giấu một điều gì đó. Bức thư trẻ lại trong tráp bằng cách nào 
vậy?” 

Holnes mỉm cười quay lưng lại để lấn tránh cái nhìn 
từng trải của Thủ tướng. 

- Chúng ta còn có những bí mật xã giao của mình nữa !- 
Holmes nói, và sau khi cầm lấy mũ, anh bước ra phía cửa. 
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Con chó của đòng họ 
Baskerviile 


1. ÔNG SHERLOCK HOLMES 


Sherlock Hoìmes ngồi vào bàn và ăn sáng. Tôi đứng trên 
tấm thảm nhỏ cạnh lò sưởi, tay vân vê chiếc gậy mà người 
khách bỏ quên. Chiếc gậy to và rất tốt, được coi là “Bằng 
chứng đáng tin cậy”. Mành bạc bề rộng chừng một tấc được 
đóng vào ngay phía dưới chỗ phông lên của chiếc gậy.Có một 
hàng chứ được kẻ trên mảnh bạc : “Jœnes Mortimer M. F. C. 
S. "Những bằng hữu ở C. C. H. 1884". 

- Anh Watsơn, ý kiến của anh ra sao? 

Holmes ngồi quay lưng về phía tôi. 

- Do đâu anh biết tôi đang quan tâm tới cây gậy? Cứ như 
là mắt của anh ở phía sau gáy ấy ! - Tôi nói. 

- Chúng ta đã mất cơ hội để biết ông ta đến đây để làm 
gì.. Thôi thì anh hây tìm hiểu cây gậy và qua đó thử hình 
dung lại người chủ của nó, còn tôi thì ngôi nghe. 

- Theo tôi, bác sĩ Moc-ti là một thầy thuốc trạc tuổi trung 
niên, được bạn bè kính trọng. 

- Được đấy ! - Holmes nói. 

- Là bác sĩ nông thôn, ông thường phải đi bộ trên những 
quãng đường xa. 

- Tại sao vậy? 
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- Trước đây cây gậy rất tốt, nhưng giờ đây nó bị mòn đến 
mức tôi không thể hình đung nổi là nó đang ở trong tay một 
bác sĩ thành phố. 

- Lập luận thật là sáng suốt. 

- Còn về hàng chứ “Những bằng hữu ở C.C.H t> tôi cho 

rằng nhứng chứ cái “C” cœó nghĩa là Hội và “H” có nghĩa là 
săn bắn, đúng hơn là Hội những người đi săn. Ông ấy đã săn 
sóc sức khỏe cho các thành viên của Hội và Hội đã tặng món 
quà này. : 
- “Anh đã đạt được nhứng kết quả khòng thể ngờ”, 
Holmes nói, ngà người ra ghế và bắt đầu hút thuốc. “Tôi 
không thể không chú ý tới điều này : Trong khi ghi chép 
những cống hiến của tôi, anh thường đánh giá thấp những khả 
năng vốn có của mình. Nếu ánh hào quang không xuất phát 
từ nơi anh, thì trong mọi trường hợp, anh đều là chất dẫn 
truyền ánh sáng. Có nhiều người tài năng trội hẳn lên, nhưng 
lại có khả năng kích thích tài năng ở người khác”. 

Những lời nói của Holmes làm tôi hài lòng. Tôi tự hào 
vì tôi chẳng những đã thành công trong việc nắm bắt phương 
pháp của Holmes mà còn biết vận dụng nó trong các công 
việc. 

HoÌìmas càm lấy cây gậy, chăm chú xem đến vài phút. Rồi 
sau đó anh đặt điếu thuốc về một phía, đi đến cạnh cửa số và 
quan sát cây gậy bằng kính lúp. 

- Chẳng có gì đặc biệt cá, nhưng rất là thú vị. - Anh nói 
khí trở lại cạnh đi-vãng. 

- “Phải chăng có một cái gì đó lọt ra ngoài sự quan sát 
của tôi?” Tôi hỏi, không khỏi có cảm giác tự mãn."Hy vọng 
là tôi không bỏ qua một chi tiết quan trọng". 

- Than ôi ! Phần lớn các kết luận của anh đều sai lầm. 
Khi tôi nói rằng anh là một chất kích thích tốt cho tôi, thì điều 


I. Tiếng Anh : Club = hội , Hunting = sản bắn. - 
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đó cân được hiểu thế này : Những sơ sót của anh sẽ dẫn tôi 
đến con đường đúng đắn. Nhưng, trong trường hợp cụ thể này, 
không phải là anh sai lầm hoàn toàn Quả thật ông ta là một 
y sĩ ở nông thôn. Ông ta buộc lòng phải đi bộ trên con đường 
xa. 

- Vậy là tôi đã nói đúng? 

- Chẳng hạn thế này nhé : Cứ giả thiết rằng bác sĩ nhận 
tặng vật của một bệnh viện nào đó, chứ không phải là Hội các _ 
thợ săn và nếu trước cửa một bệnh viện (hospital) có tấm bảng 
mang các chữ C.C.H. thì cái tên này tự nhiên nảy ra là : 
Charing- Cross Hospital (Bệnh viện Charing-Cross). 

- Rất có thể anh đúng. - Tôi nái. 

- Tất cả đều gợi ý nên giải thích như thế. Còn nếu anh 
cho giả thiết của tôi là có cơ sở thì chúng ta sẽ có thêm nhiều 
tư liệu bổ sung cho việc tái lập đặc điểm của người khách này. 

- Được. Chúng ta cứ cho rằng chữ cái C.C.H. có nghĩa 
là : Bệnh viện Charing-Cross (Charing-Cross Hospital). Vậy 

những kết luận tiếp theo sẽ như thế nào? 
- Không có ý nghĩ gì nảy ra trong đầu anh hay sao. Anh 
thử vận dụng nó ởi. 

- Rết luận hiển nhiên là : Trước khi về nông thôn, con 
người này đã từng hành nghề ở Luân Đôn. 

- Rõ ràng là vào lúc bác sĩ rời khỏi bệnh viện để đi đến 
nông thôn, người ta biếu ðng món quà này, Điều này liệu có 
đúng không? 

- Có thể như vậy. 

- Bây giờ anh hãy lưu ý là ông ta không phải là một trong 
những bác sĩ lãnh đạo của bệnh viện (những bác sĩ lãnh đạo 
như vậy ắt hẳn có địa vị vững vàng với số thân chủ đông đảo, 
và họ chẳng khi nào rời bỏ thủ đô để đi lập nghiệp ở nông 
thôn). Vậy lúc đó ông ta làm gì? Phục vụ ở bệnh viện mà 
không được làm bác sĩ chỉ đạo chuyên môn thì có nghĩa là.... 
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* - Vai trò của ông chỉ lớn hơn một chút so với vai trò của 
một thực tập sinh, : 

- Ông rời khỏi chỗ đó 5 năm trước đây. Hãy nhìn vào năm 
tháng ghi trên chiếc gậy. Như vậy, người bác sĩ này không già 
như anh tưởng. Ông ta chỉ khoảng ba mươi tuổi. Đó là một 
người dễ mến, không tham vọng, đãng trí và rất yêu con chó 
của mình. 

Tôi phá lên cười hoài nghỉ, còn Holmes thì ngả lưng vào 
đị-văng, thả lên những vòng khói nhỏ biến nhẹ nhàng trong 
không khí. 

- Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về tuổi tác của eon người 
ấy, và cả về con chó của ông ta nữa. - Tòi nói. 

_Tôi rút từ giá sách ra một quyển hướng dẫn y học và lật 
tìm. Có vài tên Móc-ti ở đó, nhưng tôi lập tức tìm thấy tên 
của vị khách của chúng tôi. 

- “Mortimer, Jœnes, M. R. C. S. thành uiên Hội phẫu 
thuật Hoàng gia từ nữm 1882. Sinh ở Grimpen, Dartmoor, hạ 
Deuon. Từ nờm 1862 đến 1884 : y sĩ phẫu thuật thuộc bệnh 
Diện Charing-Cros. Được giải thưởng Jacksơn. 0ề môn 
bệnh-lý-học-so-sánh uới luận đồ : "Bệnh tật có phải là sự đột 
biến nghịch không?" Hội uiền thông tấn của Hội bệnh lý học 
Thụy Điển. Tác giỏ củ bời báo “Vài hiện tượng bốt thường của 
đột biến nghịch” (Báo Lancet nữn 188Đ), “Chúng tq có tiến 
bộ không?” (Báo tâm lý học, tháng ba, 1983). Bác sĩ củo các 
giáo chủ Grimpen, Thorsley uà Hìng Barrou`, 

- “Anh Watson , không có một lời nào nói tới Hội săn bắn 
cả”, Holmes nói, nở một nụ cười tỉnh quái. “Nhưng ông ta 
đúng là bác sĩ nông thôn như anh đã nhấn mạnh ”Vậy sự suy 
diễn của tôi là đúng. Vì sao tôi dùng những tính từ dễ mốn, 
không thơm uong uà đãng trí : Chỉ có những người dễ mến 
mới nhận những mòn quà lúc chia tay, chỉ những người šhðng 
có thơn ong mới đổi phạm vì hành nghề từ Luân Đôn về 
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nông thôn, và chỉ những người đãng trí mới để lại chiếc gậy 
cùng tấm danh thiếp sau khi chờ đợi hơn một tiếng đồng hà. 

- Còn con chó? 

- Con chó đi theo chủ. Chiếc gậy được làm bằng gỗ cứng, 
con chó cắn vào đoạn giữa, đấu vết của hàm răng in hằn rất 
rõ. Phỏng đoán theo khoảng cách giữa các dấu vết thì đây là 
giống chó lông xoắn. 

Khi nói đến đó. Hoìmes bắt đầu đi đi lại lạÈtrong phòng, 
rồi dừng lại cạnh cửa số. Trong các lời nói sau đùng của anh 
mang theo niềm tín quả quyết tới mức khiến tôi nhìn anh ngơ 
ngác. 

._¬ Tại sao anh không tin vào điều đó? Nguyên do đơn giần 
là tòi đang trông thấy con chó ở cạnh cửa ra vào và đấy, tiếng - 
chuông của chủ nó đấy. Đừng đi khỏi đày, anh Watson , anh 
là bạn đồng nghiệp của ông ta. Anh có nghe tiếng bước chân 
trên câu thang không. Hãy vào đi ! 

Vẻ ngoài của vị khách khiến tôi ngạc nhiền. Bác sĩ Móc-ti 
là một người gầy gò, cao ngắng, cái múi dài trồi làn giữa cặp 
mắt xám, ánh lên rạng rỡ dưới gọng kính vàng. Ông ta ăn mặc 
giống như một bác sĩ, nhưng hơi luộm thuộm một chút : áo 
và quân tây sờn rách. Lưng ông hơi khòm mặc dâu chưa già. 
Ngay lúc vừa bước vào phòng, ông lập tức hướng mắt vào chiếc 
gây, rồi với một tiếng kêu vui mừng, ông rướn cả người về phía 
Holmea. 

- Thật là may mắn ! Tôi không thể nhớ được là tôi đã 
để nó ở chỗ nào,ở đây hay là ở hãng tàu thủy. Mất cái gậy là 
một điều khủng khiếp. 

- Vật ký niệm chăng? - Holmes hỏi. 

- Vâng, thưa ông. 

- Của bệnh viện Charing-Cross phải không? 

- Vâng, nhứng người bạn ở đó tặng, nhân ngày cưới của 
tôi, 
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- Chúa đi, tệ quá ! - ïlolines lác đầu nói. 

Bác sĩ Móc-ti bắt đau chớp mắt một cách ngạc nhiên. 

- Điều ấy có gì là xấu xa? 

- Chỉ vì ông đã làm đão lộn suy luận của chúng tôi. Thế 
nghĩa là món quà cưới ? 

- Đúng, thưa ông. Tôi lấy vợ, rời bệnh viện. Tôi phải tạo 
lập sự nghiệp cho riêng mình. 

- “Ôi thế đấy, chúng tôi đã không quá làm lẫn”. Holmes 
nói. “Còn bây giờ bác sĩ Móc-ti... 

- Xin cứ gọi tôi là ông Móc-ti thôi, tôi chỉ là thành viên 
của Hội phầu thuật Hoàng gia. Nếu tôi không lầm, thì tôi đang 
có diễm phúc tiếp chuyện với ông Sherlock HoÌmes và với 
ông... 

- ,. Bác sĩ Watson. Ngay trước mặt ông. 

- Rất sung sướng được làm quen, thưa ông. Tên của ông 
thường được nhác đến cùng với tên của bạn ông. Ông Holmes, 
tôi cảm thấy bất ngờ vì sọ của ông kéo dài đến thế và cánh 
cung lông mày của ông lại được phát triển mạnh đến thế. Cho 
phép tôi sờ vào cái đường thóp của ông. Thưa ông, người nào 
mà có cái sọ như vầy thì có thể làm nổi bật bất kỳ viện bảo 
tàng nhân chủng học nào. Xin đừng cho tôi là nịnh bợ, quả 
thật tôi ganh tị về cái sọ của ông đấy. 

Holmes mời khách ngồi, nói : 

- Tôi với ông, cả hai đều là nhứng người nhiệt tâm với 
công việc của mình, thưa ông. Nếu suy luận theo ngón tay trỏ 
của ông thì ông ưa loại thuốc cuốn hơn. Xin đừng khách sáo, 
hãy cứ hút đi ! 

Bác sĩ Móc-ti rút thuốc từ túi ra và ông vấn giấy với một 
sự khéo léo đến kinh ngạc. Những ngón tay dài và hơi run run 
chuyến động khá mau lẹ. 

HoÌmes ngồi yên lặng, song những cái nhìn nhanh và 
thoáng qua lướt trên người vị khách đã chứng tỏ rằng anh rất 
quan tâm tới ông ta. 
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- “Thưa ông, tôi cho rằng”, cuối cùng anh nói, “cuộc 
viếng thăm hòm qua và hôm nay của ông chắc không chỉ vì 
để khám nghiệm cái sọ của tôi !”. _ 

- Tất nhiên là không. Sự thật là trước mắt tôi đột nhiên 
xuất hiện một nhiệm vụ cực kỳ nghiêm trọng và cực kỳ khủng 
khiếp. Tôi coi ông là một chuyên gia lỗi lạc thứ hai ở châu Âu. 

- Vậy kia đấy, thưa ông ! Cho phép tôi tò mò hỏi ai ở vị 
trí thứ nhất vậy? - Holmes hỏi, giọng bực bội. 

- Ngài Bertillon NỘ người được mọi người kính trọng. 

- Vậy tại sao ông không đến chỗ ông ta? 

- Đó là một nhà tư duy khoa học. Càn về thực hành, thì 
ông không nhường bất cử một ai. Thưa ông, hy vọng là tôi 
không nói quá mức... 

- “Chỉ là chuyện vặt vãnh. Tuy nhiên, bác sĩ Moc-ti ạ, ông 
sẽ xử sự hoàn toàn đúng nếu ngay bây giờ, ông kể cho tôi nghe 
công việc của ông ra sao và ông yêu cầu những gì? 


2. NỖI BẤT HẠNH CỦA DÒNG HỌ 
BASKERVILLE 


- Trong túi tôi có một bản chép tay - Bác sĩ Móc-ti nói. 

- Tôi nhận ra điều đó ngay từ lúc ông mới vào đây. 

- Bản chép tay xa xưa lắm rồi. 

- Đầu thế kỷ XVIII, nếu không phải là đồ giả mạo. 

- Do đâu ông biết được điều đó 7 

- Khí nói chuyện với tôi, ông luôn luôn cho tôi thấy mép 
bản chép tay đó, nó rộng bai tấc. Sẽ là một chuyên gia tồi nếu 


1. Bertillon (1853 - 1914) : Nhà nhân chủng học người Pháp. 
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anh ta không thể xác định được năm tháng của tài liệu với một 
sai số chừng một, hai thập kỷ. Tôi xác định bản chép tay của 
ông ở vào năm 1738. 

- “Chính xác là năm 1742 !” Bác sĩ Móc-ti rút bản viết 
tay từ túi áo bên phải ra. “Vật quý báu này được ngài CharÌes 
Baskerville trao cho tôi Cách đây 3 tháng, cái chết của ngài 
đã làm xúc động cả vùng Devonshire. Tôi coi mình không chỉ 
là bác sĩ riêng mà còn là người bạn tâm tình của ngài. Ngài 
là một người có quyền lực, thông minh, rất từng trải”. 

Holmes đưa tay ra nhận xấp gìấy rồi (vai nó trên đầu gối. 

- Watson này, anh có thấy những chứ “s” dài và chứ “s” 
ngắn viết xen nhau không? Chính chỉ tiết này giúp tôi xác 
định niên đại của văn tự t, 

Qua vai anh, tôi nhận ra những tờ giấy đã úa vàng. Phía 
trên trang giấy có dòng chứ : “Lâu đài Baskerville. ” Còn phía 
dưới các con số to,nét chữ rộng : “1742”. 

- Đày có lẽ là bản ghi chép gì đó hay tờ củng khai? 

- Vâng. Bản ghi chép một truyền thuyết lưu truyền trong 
dòng họ Baskerville. Thưa ông, vấn đề không trì hoãn được, 
cân phải giải quyết nó trong vòng một ngày đêm. Thủ bản có 
quan hệ trực tiếp tới vụ án. Nếu được phép của ông, tôi sẽ đọc 
nó. 

Sau khi ngã người vào lưng ghế bành, HoÌmes khép các 
đầu ngón tay lại với nhau, nhắm mắt lại với tư thế hoàn toàn 
thoải mái. Bác sĩ Móc-ti quay lưng vẽ phía ánh sáng, và bắt 
đầu đọc chuyện thời xưa : : 


“Về nguồn gốc con chó của dòng họ Boskeroille, có rất 
nhiều lời đồn đại khác nhau. Tuy nhiên, uì ta là hộu duệ trực 
tiếp của Hugo Basheroille, uà uì ta được nghe chính cha ta kể 


1. Trong văn tự viết tay thời xưa, hai chữ “s” liền nhau được viết một chữ 
đài, một chữ ngắn. 
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lợi, cũng như người đã được nghe chính thữn phụ của người, 
nên, ta phải Uiế! lại câu chuyện này, bằng giấy trắng mực đen, 
tin tưởng chắc chền rằng sự 0iệc đã xảy ra đúng như lời kể. 
Tu mong muốn con chớu của ta nền hiểu rằng Công ty uốn luôn 
luôn trừng phạt mọi tội lỗi cúng có thể ban ôn tha thứ : uù 
mọi lỗi, dù nặng nề đến mấy, cũng có thể giải trừ được bằng 
sự cầu nguyện uò hối củi. Ta mong ước câu chuyện này sẽ dạy 
cho con chúu ta biết rồng những dục uong xấu xa đã gây cho 
gia đình ta biết bao đau khổ phải được kiềm chế để khỏi làm 
hơi dòng họ ta nữa (điều đó không phải để các người e sợ 
những hậu quả trong quớ khứ, mà chính là để cho các ngươi 
thậm trọng trong tương lai). 

“Các ngươi nên biết rồng oùo thời Cuộc Đại Cách Mụng 
1642 - 1649, chủ nhân của điền trang Baskeruilla là Hu§o - 
chắc chắn ông ấy là người uô đạo, bóng bổ thần thánh, một 
người hơi hoœng dã Thậi uậy, láng giồềng của ông có lẽ bùo 
chiữa cho ðng đến thế thôi, uì nền biết rằng cả xứ lúc ấy cũng 
chưa được khai hóa gì mấy. Nhưng tính tình hung bạo của ðng 
ấy thì cả miền đều biết Hếng. Bỗng một hôm, ông ấy sỉ mê 
cô con gói một tiểu điền chủ trong uùng. Cô thiếu nữ thận 
trơng lổn trảnh ông, uì tơi tiếng của ông làm cô kính hối. Vào 
ngày lễ Thánh Michel, uới sự giúp sức của nữm hay súu đồng 
bạn, Hugo đã bắt cóc cô gối trong lúc cha 0à các anh cô đi uống. 
Ông đưa cò uề điền trưng, nhốt trên gức, rồi cùng đồng bạn 
mở tiệc n mừng. Hẳn nhiên cô gói sợ đến điền người khi 
nghe những tiếng ca húi lân uới những lời chi rủa gớm ghiếc 
tHừ dưới nhà uọng tới : khí đõ say sưa thì Hugo chẳng lịch sự 
đì uà ngôn ngữ của ông đáng để thiên lôi thưởng cho một lưỡi 
tư sét ! Nhưng trong cơn sợ hãi, cô gái đónh bạo làm một 
điều mò những người đàn ông cơn đảm cứng chẳng ngồn 
ngợi : cô bứm uào đớứm dây leo phủ mặ( tường lầm tới ống móng 
xðt, leo xuống đất, chựy băng qua đầm lầy uề hướng trơng trợi 
của cha, cách điền trang ba dặm. 
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“Một lúc squ, Hugo rời bàn Hệc bớt ý định mang cho nữ 
tù nhân của mình một ít thức ðn cà rượu uang, uà có lẽ trang 
tới cả nhiều điều lồi tệ hơn nữa. Ông thấy cái lồng trống rỗng 
uà cơn chim xanh đã côi cánh bay cao. Thế là ông như bị ma 
quỷ nhập uào. Ông chạy bay xuống cồu thang từng bốn bộc mội, 
ào oào phòng tiệc, nhảy lên bàn, đá uăng tôi cả bình rượu nà 
thức ăn, thề trước mặt bạn bè rồng ngay trong đêm đó ông sẽ 
dỡng cả xóc Uà hồn cho quỷ sứ nếu ông bắt lại được cò gói. 
Trong khi cả bọn còn ngây người trước cơn giận dữ điên cuồng 
đó thì có một gã độc ác nhối trong bọn, hoặc có lẽ do uỗng say ˆ 
hơn hết, đề nghị thả chó ra đuổi theo cô gới. Lập tức Huạo 
chạy ra khỏi phòng, ra lệnh thắng ngựa uò thả chó ra Ông cho 
đàn chó ngư chiếc khờn tqy của cồ gói, để cho chúng định 
hướng ; rồi trong tiếng súa hoang dại của đờn chó, cuộc săn 
đuổi diễn ra trên khu đềm lầy ngộp ứnh trăng. 

“Các thực khách khác đứng ngỡ ngóc một lúc. Nhưng 
một lúc squ, họ chợt hiểu sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra Thế 
là trong củnh nhến nháp cực kỳ, người đòi súng, bẻ đòi ngựa, 
hẻ khúc kêu thêm uài bình rượu. Có mười ba tèn tỉnh táo hơn 
một chút, nhảy phốc lên ngựa đuổi theo Hugo 0à đàn chó. Có 
ánh trăng sớng hướng dẫn, có bọn thúc ngựa phi nước đại theo 
con đường mù cô gói nhất định phải chạy 0ề nhà. 

“Đi được uài dự, bọn họ gặp một người chăn cừu, Ho 
lớn tiếng quới hỏi anh ta cô trông thấy đàn chó không. Người 
chăn cừu run sợ đến nỗi nói không ra tiếng. Sau cùng anh ta 
mới ấp úng nói rồng có trông thấy cô gói đang bị đầu chô rượt 
theo. 

- “Nhưng tôi còn trông thấy chuyện khủng khiếp hơn kia. 
Hugo Baskerville cưỡi con ngựa cái đen vượt qua tôi, còn phía 
sau ông ta là một con chó, chắc là từ địa ngục sống ra, đang 
lắng lạng chạy theo ... Cau Chúa đừng cho con phải gặp nó !”, 

“Bọn ky sĩ say sưa chửi rủa người chăn cừu rồi tiếp tục 
đuổi theo nhưng chỉ một lúc sơu, cả bọn thấy lạnh toát người : 
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họ nghe tiếng ngựa phi nước đợi, rồi họ thấy con ngựa đen, 
sùi bot mứớp, lao qua trước một họ, dây cương kéo lê trên đất 
bà không có người cưỡi. Cả bon sợ hãi, xứm xứt lại sót nhơm. 
Tuy nhiên, họ uẫn tiếp tục tiến bước, mặc dù mỗi người trong 
bọn họ, nếu có một mình, sẽ rất vui lòng quay ngựa trở uề. 
Được một lúc thì họ bắt gặp đàn chó. Đàn chó săn rặc giống, 
nổi tiếng gan dạ mà bây giờ chen chúc nhau bên bờ một cới 
đốc, một uài con len lán lảng ra xu, những con khóc lòng dựng 
ngược, nhìn chăm chờm uề phía đứy thung lũng trước mắt. 

“Củ bọn hy mũ dừng hẳn lại, tỉnh hẳn người ! Phần 
đông không chịu đi tới nữa, nhưng cô ba người bạn của Hugo, 
những người can đảm nhất, hoặc có thể cồn say rượu, cứ đi 
xuống cứi dốc. Họ đi tới một bãi rộng, có hai cột đã được dựng 
lên từ thời tiền sử, uờ bày giờ uẫn cồn đó. Ánh trăng soi sáng 
Uòng đố! trống này : nằm giữu bãi có là cô gói bất hạnh, đã 
chết 0ì sợ hãi uà kiệt lực. Ha ky mõ sợ xanh mặt, không phải 
UÌì hÈ thi của cô gói, cũng không phải 0ì cới xúc của Hugo 
Boskeruille. Một quái uật, một cơn thú to tướng, đen ngòm, 
giống như chó nhưng to hơn chó rốt nhiều, đương đứng trên 
mình Hugo. Trong khi cả ba người đang đứng chết sững thì 
con quái uật cốn xé cổ họng của Hugo rồi quay đầu nhìn họ, 
quai hàm trề xuðng 0à cặp mốt sớng long lanh.Thế là họ mất 
hết hồn, uía, béo cương quay đầu ngựa chạy thục mạng uừa kêu 
rú uang động có đồn lừy. Người ta quả quyết rồng một người 
đã chết ngay đêm đó, còn hơi người bìa thì suôt đời cũng 
không hoàn lần. 

“Đó là câu chuyện uề nguồn gõc con chó mà người ta cho 
là kẻ gióng tai họa khủng khiếp xuống dòng họ chúng ta từ 
ấy đến. nay.Sở dĩ ta chép lụi chuyện này là 0ì điều gì được hiểu 
thấu rõ rừng sẽ gây (L sợ hãi hơn những điều được hiểu ngồm 
hay được giải thích sai lạc. Không thể phủ nhộn là nhiều 
người trong dòng họ chúng ta đã hết thúc đời mình một cách 
đột ngội, đềm mứu uà bí ổn. Tuy nhiên, chúng ta có thể ổn 
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nắu trong lòng nhân từ 0ô hạn của Chúa Quan phòng, là Đống 
sẵn lòng tha thu? những cơn chúu 0ô lội thuộc đời thứ ba hay 
thứ ta. Ta xin giao phó cơn chóu ta cho Chúa Quan phòng, 0à 
bkhuyên thêm các người chớ lang thang uùo khu đầm lầy trong 
giờ tăm tối là thời khắc hoành hành của ma quỷ." 

(Chúc thư này để lại cho hơi con Rod uà Jobn, yêu cầu 
đừng nói gì uới Elizbeth, em gái của các con). 

Đọc xong, bác sĩ Móc-ti dịch kính lên trán và dán mắt 
vào Holmes. Nhà thám tứ ngáp đài,ném mẩu thuốc vào lò sưởi, 
hỏi : 

- Thế nào? 

- Theo ông, điều đó có thú vị không? 

- Thú vị đối với những người ưa thích truyện cổ tích. 

Bác sĩ Móc-ti rút từ trong túi ra một tữ báo được gấp làm 
tư. 

- Thôi được. Đây là số báo “Tin vắn Devonshire” ra ngày 
14 tháng 6 của năm nay. Trong đây có đăng bài tường thuật 
ngắn về các sự kiện liên quan tới cái chết của ngài Charles 
được phát hiện vài ngày trước đó. 

Holmes hơi rướn người về phía trước. Bác sĩ Moc-ti sửa 
lại chiếc kính, và đọc : 

“Cái chết mới được phớt hiện cách đầy khòng lôu của 
ngài Charles, Ứng cử uiền có triển uong của đẳng Tự do trong 
kỳ bầu cử sắp tới, đã gữy ra một ấn tượng nặng nề cho cả miền 
Trung Deuonshire. Mục dầu ngài Chorles đến sống tại làu đài 
Basberuille chưa lâu, nhưng ngài đã chiếm được lòng yêu mến 
uà kính trọng của tối cả những di từng tiếp xúc uới ngài. Như 
mọi người đều biết, ngời Charles đã tiến hành uiệc kinh 
domh rất có l& ở miền Nơm châu Phi. Với óc sắng suốt, ngài 
đã thành công lớn uù trở uề Anh quốc uới một gia tài đúng kể. 
Ngời đến ở tại lôu đòi Baskeruille chỉ mới hai năm trước, đưa 
ra một kế hoạch xây dựng lợi thới ốp rất tuyệt uời. Lúc còn 
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sống, nhiều lần ngời bày tò ý định cải thiện sùnh hoạt cho 
những người đồng hương của mình, uà nhiều người trong số 
những cư dân ở đây đã có lý do riêng để thương tiếc ngờ. Sự 
đóng góp hào phóng của ngài cho địa phương cũng như cho 
toàna địa phận đã được nhắc lại nhiều lần trên những trang 
báo của chúng lồi. 

Mực dầu cuộc điều tra đã kết thúc, nhưng cới chết của 
ngài Churles uỗn chưa súng tỏ Ngài góa uợ uà là một con 
người có nhiều đức tính lạ lùng. Mặc dầu rối giàu có, ngài uẫn 
sống giản dị, tổng số người phục uụ trong nhà ở lâu đời chỉ 
gồm cặp uợ chồng ông Mô-rơ :ông chồng đớm trách nhiệm 
quản ]ý còn bà uợ thì làm nội trợ. Theo những lời khai của 
họ - những lời khai này trùng hợp uới những lời khai của bạn 
hữu gần gũi uới người đã khuất - thì uào thời gian gầm đây, 
sức khỏe của ngời Choriles có suy giảm. Ngài có bềnh đau tim. 
Bác sĩ Móc-H, người bun thân thiết, đồng thời là bác sĩ gia 
đình ngồi, cũng nhôn nuựnh điều này trong bản cung khai của 
mình. 

“Cới chết diễn ra rối đơn giản. Ngày 4 tháng 6, ngồi 
Chorles cô ý định đi Luân Đòn uào sáng hôm sơu bà ru lệnh 
cho ông Mô-rơ chuổn bị hành trang. Buổi tối, ngài đi dạo, 
trong thời gian đó, luôn luôn hút thuốc. Lúc nửa đềm, khi 
nhận thấy cứnh cửa dẫn tới lâu đài uẫn còn mở, Mồ-rơ cm 
thây lo sợ, bèn đốt đền lên uà đi từm ông chủ. Ngày hồm đó 
mưa ẩm, những uết chân của ngài Charies in rõ trên con 
đường. Khoảng giữa con đường này có một cửa hàng rào nhỏ 
dẫn tới khu đầm lầy than bùn. Nếu phón đoán theo một uời 
tự liệu thì ngài Charles có đứng cạnh cửa nhỏ này uùi phúíf 
uờ sœu đó tiếp tục ởi... Thì thể của ngời được tìm thấy ngay 
cuối con đường. 

Ở đây có một điểm chưu rõ : Mô-rơ nói là ngay sau khi 
ngài Chorløs rời khỏi của hàng rùo thì đặc điểm của uết chân 
ngài có thay đối (có lẽ ngời bát đồu nhón trên mũi giày). Vờo 
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thời gian này, cô một người Di-gan đt buôn, tên là Móc-ph. 
đi qua khu đầm lầy, cách không xa con đường. Ông ta nghe 
thấy những tiếng kêu, nhưng không thể xác đính là những 
tiếng kêu uong tới Hừ hướng nào. Không tìm thấy dốu tích bạo 
tực nào trên cơ thể của ngài. Nhưng gương mạt người chết bị 
biến dạng đến. khô nhộn ra Tuy nhiên, hiện tượng tưởng tự 
uẫn thường đi kèm uới cái chết do ngọt thở uà do sự suy kiệt 
trong hoạt động của tim. Trên cd sở những tư liệu của phẫu 
thuật y học, người ta đã đi tới kết luận uề cái chết như sdu : 
Người bị nạn chết! 0ì bệnh. Bởi uậy dư luận mong sao người 
thừn kế ngời Choarles sẽ mưu chóng đến ở lâu đài 0à tiếp tục 
những sóng kiến cao củ mà người đi trước đã phải ngừng lại. 
Như người ta nói thì người gồn gũi nhữi của ngài lờ ông 
Henry, cháu kều ngài Charles bằng bác ruột. Theo nguồn tin 
cuối cùng có được của chúng tôi thì người trẻ tuổi này hiện 
đưng sống ở Mỹ. Giờ đây người ta đơng tìm kiếm 0à thông 
báo cho ông ta biết uề các tài sản không lồ mò ông ta được 
hưởng." 

Bác sĩ Móc-ti gấp tờ báo lại, bỏ vào túi : 

- Thưa ông Holmes, đó là tất cả những gì được thông báo 
về cái chết của ngài. 

- Vào thời gian trước đây, tôi có dịp đọc vụ án này trên 
báo, nhưng khi ấy tôi bận tới mức đã bỏ qua một vụ án đáng 
lưu ý. Có nghĩa đây là toàn bộ những tin tức về cái chết của 
ngài Charles. 

- Vâng. 

- Vậy thì ông hãy cho tôi biết những sự thật chưa được 
công bố đi ! - Holmes ngả người vào lưng ghế bành, đan 
những ngón tay vào nhau, có vẻ của vị quan tòa công minh 
và nghiêm khác. 

- “Tôi chưa bề nói với bất cứ người nào, bởi vì tôi không 
đồng ý với những dư luận nây sinh từ cái đâu óc mê tín. 
Nhưng với ông, tôi có thể nói thẳng. 
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“Khu đầm lầy có than bùn là nơi hoàn toàn vắng vẻ, Cho 
nên nhứng láng giềng thường xuyên cố gắng gặp gỡ nhau. 
Ngài Charles ưa sðng cô độc, thế nhưng bệnh tình của ngài 
đã khiến chúng tôi gần gũi nhau. Ngài đã chuyển từ Nam Phi 
về những tư liệu khoa học rất quý và chúng tôi đã dùng nhiều 
buổi tối để trao đổi về giải phẫu học. 

“Thời gian gân đây, cứ mỗi tháng, tôi lại cảm thấy thần 
kính của ngài căng thẳng hơn lên. Ngài tin vào truyền thuyết 
tôi vừa đọc, nên những lúc đạo chơi trên lãnh địa của mình, 
ngài không hề đi vào khu đầm lây vào ban đêm. Ngài tin chắc 
là tai họa khủng khiếp luôn luôn đè nặng lên dòng họ ngài. 
Ý tưởng về một bóng ma nào đó ám ảnh dai dẳng không cho 
ngài được yên tĩnh. Ngài thường hỏi tôi là khi đi thăm bệnh 
nhân, tôi có nhìn thấy cái gì lạ không. "Ông có nghe tiếng chó 
súa không ?" Câu này ngài hỏi rất thường xuyên và mỗi lần hỏi, 
giọng ngài run run vì lo ngại. 

“Ba tuần trước khi xảy ra tai nạn, tôi đã đến lầu đài vào 
buổi chiều. Ngài đứng ở cửa ra vào. Tôi bước xuống xe ngựa. 
Lúc đến gần ngài, tôi đột nhiên nhận thấy ngài đang nhìn qua 
vai tôi tới một chỗ nào đó. Mắt ngài biểu lộ sự khiếp đảm cùng 
cực. Tôi ngoảnh đâu lại và kịp nhìn thấy ở ngay cuối con 
đường có một con vật nào đó trông từa tựa nai, đen và lớn. 
Ngài hoảng sợ tới mức buộc phải đi tới nơi con vật thoáng xuất 
hiện và nhìn xem nó lấn vào đâu. Nhưng ở đấy không còn øì 
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cả. 

“Sự việc này đã gây một Ấn tượng rất nặng nề đối với 
ngài. Suốt buổi tối tôi ở chỗ ngài và thế là đến một lúc nào 
đấy, sau khi giải thích cho tôi biết nguyên nhân do nỗi lo ngại 
của mình, ngài yêu cầu tôi giữ gìn thủ bản này. 

“Sau khi tìm thấy thi thể của ngài, người quản gia đã 
phái người chăn. ngựa bay đến chỗ tôi. Tôi làm việc muộn, nên 
tôi đã đến làu đài sau một giờ đồng hồ. Tòi đã kiểm tra tất 
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cả nhứng sự kiện có ghi trong biên bản điều tra. Tồi đi theo 
vết chân của ngài trên suốt con đường rậm rì cày cối, xem xét 
kỹ chỗ cạnh cửa hàng rào, nơi chắc có lê ngài đã dừng lại, để 
ý tới đặc điểm thay đổi của vết chàn ngài và đám chắc rằng 
ngoài những vết đó ra, còn có những dấu vết khác trên con 
đường đất lộn sỏi. Ngài nằm sấp, đang hai tay ra, những ngón 
tay bám chặt vào đất, bộ mặt của ngài méo mó đến mức tôi 
không nhận ra ngài ngay. Không có sự xây xát nào ở ngài. Thế 
nhưng Mô-rơ đã khai không đứng trong bản điều tra. Theo lời 
của ông ta thì trên mặt đất cạnh thi thể không có một dấu 
vết nào cả. Thật ra cách thi thể ngài không xa, có những dấu 
vết rất mới và rất. rõ. 

- Những đấu chân. 

- Vâng,những dấu chân. 

- Đàn ông hay đàn bà? 

Bác sĩ Móc-si nhìn chúng tôi đâm đăm và thầm thì : 

- Những uết chăn của một cơn chó khống lồ ! 


3. NHIỆM VỤ 


Phải thú nhận là những lời này đã khiến tôi lạnh cả 
xương sống. Cá người Holmes ngà ra phía trước. Trong mắt 
anh loé lên nhứng tía sáng lạnh lùng và hần học. Mối quan 
tâm đã thức đậy trong anh. 

- Chính mắt ông nhin thấy? 

- Như tôi đang nhìn thấy ông ! 

- Vậy mà ông không nói gì về chuyện đó. 

- Để làm gì chứ? 

- Sao không có ai ngoài ông nhìn thấy? 
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- Những dấu vết đó ở cách thi thể ba mươi bước, và không 
aì chú ý tới chúng. Chính tôi cũng sẽ không nhận thấy, nếu 
không nhớ tới truyền thuyết kia. 

- Chắc trên đầm lầy có nhiều chó chăn cừu ? 

- Tất nhiên. Nhưng đó không phải là dấu chân chó chăn 
cừu. 

- Những vết chân rất lớn phải không? 

- To tướng Ì 

- Nhưng nó không lại gần tử thị? 

- Không. 

- Thời tiết lúc đó ra sao? 

- Ẩm và lạnh. 

- Không có mưa chứ? 

- Không. 

- Con đường ấy có gì? 

- Hai bên đường có hàng rào xanh và cao, giữa là lòng 
đường rộng một mét. 

- Trên con,đường có cửa hàng rào nhỏ? 

- Vâng, cửa hàng giậu này dân tới khu lầy. 

- Tới đó không còn lõi đi nào khác. 

- Không. 

- Phải chăng để đi tới con đường, chỉ có thể đi từ cửa hoặc 
đi qua cứa hàng rào. 

- Có một lði khác : qua nhà bóng mát ở cuối con đường. 

- Ngài Charles đã đến đó? 

- Không. Ngài nằm cách đó khoảng năm mươi bước. 

- Bác sĩ Móc-ti. Đây là một câu hỏi rất quan trọng : 
Những dấu uết mà ông thấy, không ở trên có mà ở trên con 
đường ? 

- Không thấy dấu vết trèn cỏ. 
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- Chúng ở phía có cửa hàng giậu phải không? 

- Vâng, ngay ở ria đường, gân cửa hàng rào. 

- Rất tuyệt ! Còn một câu hỏi nữa : Cửa hàng ròo được 
động kín ? 

- Chẳng những nó được đóng kín mà còn được khóa bằng 
ổ khóa treo, 

- Cửa cao bao nhiêu? 

- 1,25 mét. 

- Nghĩa là có thể trèo qua được? 

- Vâng, 

- Không tìm thấy một cái gì ở ngay cạnh cửa hàng rào 
chứ? 

- Không. Không thấy cái gì đặc biệt cả. 

- Phải chăng ông đã không để mắt đến đó ? 

- Không. Chính tôi nhìn mà. 

- Nhưng vân không tìm thấy gì? 

- Khó lòng nhận biết một cái gì ở đó cả. Rất có thể ngài 
đã đứng cạnh cửa hàng rào chừng năm mười phút. 

- Tại sao ông lại nghĩ như thế? 

- Bởi vì tàn thuốc ngài hút đã hai lân rơi xuống. 

- Tuyệt vời ! Điều đó thật bổ ích ! Mà sao lại không có 
dấu vết? 

- Chỉ có dấu chân của ngài trên nền đất sỏi. Tôi không 
nhận ra dấu vết khác. 

Holmes về đánh đét vào đùi mình : 

- Ôi ! Nău tôi ở đó chắc chắn đây là một vụ án đáng chú 
ý. Sỏi đá. Đấy là trang sách, rà ở đó tôi có thể đọc được tất 
cả } Còn bây giờ mưa đã tẩy sạch nó, những gót giày của các 
điền chủ hiếu kỳ đã xéo lên nó... Ôi bác sĩ Móc-ti. Tại sao ông 
không gọi tôi ngay? Thật tiếc biết chừng nào. 
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- Tôi không thể đến chỗ ông được, bởi vì khí đó tôi phải 
công bố nhứng sự việc. Ngoài ra và ngoài ra... 

- Vì sao ông lại ngàn ngại? 

- Có một lĩnh vực nào đó mà nhứng thám tử giàu kinh 
nghiệm nhất cũng phải bất lực. 

: Ông muốn nói rằng công việc đó có sức mạnh siêu 
nhiên ? 

- Tôi không nói như vậy. 

- Không nói, nhưng nghỉ, đúng không? 

- Ông Holmes ạ, từ khi nỗi bất hạnh xảy ra, người ta đã 
cho tôi biết nhiều sự kiện khó lòng giải thích được. 

- Chẳng hạn...? 

- Trước khi xảy ra cái chết, một vài người đân địa phương 
đã trông thấy khu đầm Ïầy một sinh vật kỳ lạ phù hợp với sự 
mô tả về con quỷ của đòng họ Baskerville. Nó không giống với 
bất cứ loài động vật nào được khoa học nói đến. Tất cả những 
người đã trông thấy đều khẳng định rồng : Đấy là bóng ma 
có kích thước không lồ, người tôa sớứng 0ù trông rất quới đản. 
Tôi tìm hồi những người này. Họ gồm ba người ; một người 
láng giồng của chúng tôi, ông này có một cái nhìn rất tỉnh 
táo, người thợ rèn địa phương và một điền chủ. 

Cà ba hầu như đâu mô tả lại cái con chó được nói tới 
trong truyền thuyết. 

- Một nhà khoa học như ông mà lại tin vào hiện tượng 
siêu nhiền này sao? 

- Chính tôi cũng không rõ mình tin cái gì. 

._ Cho đến bây giờ, hoạt động của tôi chỉ trong phạm vi 
của thế giới này. Tôi đấu tranh với cái ác theo khả năng của 
mình ; có điều, chống lại với ông tổ của cái ác thì là quá sức 
đấy. Tuy nhiên, ông không phủ nhận rồng vết tích trên sỏi là 
một cái gì rất hiện thực chứ? 
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- Cũng không thể cho rằng con chó là không hiện thực, 
nếu nó đã cắn chết người. Ở con chó có cái gì đấy rất ma quái, 

- Tôi nhận thấy ông đã đứng vào hàng ngũ của những 
nhà thần bí rồi đấy, bác sĩ ! Và nếu ông đứng trên quan điểm 
ấy thì ông cần đến tôi làm gì? Một mặt, ông nói việc tìm hiểu 
thực trạng của cái chết của ngài Charles là vô ích ; mặt Âhác 
ông lại yêu cầu tôi nắmn bắt lấy thực trạng của nó. 

- Tôi chưa hề yêu cầu ông làm việc đó. 

- Nếu thế, tôi có thể giúp ônz được gì? 

- “Bằng lời khuyên. Hãy cho tôi biết tôi càn xử sự với 
ngài Henry như thế nào?” Bác sĩ Móc-ti nhìn đồng hồ. “Một 
giờ mười lăm phút nửa, ngài sẽ đến nhà ga”. 

- Đó là người thừa kế, 

- Vâng, chúng tôi dò hỏi tin tức về ngài và biết ngài đang 
điều hành trang trại của mình ở Canada. Đó là một người trẻ 
tuổi, rất đáng kính trọng. Bây giờ tôi nói chuyện với ông ấy 
không phải với tư cách thầy thuốc, mà với tư cách một người 
thực hiện di chúc. 

- Không có người nào khác muốn chiếm đoạt gia tài chứ? 

- Không. Người họ hàng duy nhất khác là ông Rod, em 
trai của ngài Charles. Họ có bo anh em tất cò ; Người em giữa 
chết lúc trai trẻ, là cha của Henry, em ứ¿ là Rod, giống Hugo 
như hai giọt nước. Ở Anh quốc, Rod sống không quen và đã 
sang Trung Mỹ và chết vào năm 1876 vì bệnh sốt rét. Tóm 
lại, Henry là người nối dõi cuối cùng của đòng họ Baskerville. 
Một giờ 5 phút nữa ngài có mặt ở sân ga Waterloo. Vậy đấy, 
thưa ông HoÌmes, ông hãy nói xem, ông khuyên tôi phải làm 
gì? 

- Vì sao ông ta không đến ngay thái ấp của dòng họ 
mình? 

- Vâng, tôi cũng tự hỏi như vậy. Nhưng, xin nhớ rằng tất 
cả những người trong dòng họ Baskerville sống ở đó đèu chết 
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một cách bị thâm. Trước khi chết, ngài Charles đã căn dặn 
rằng tôi không được đưa người nối dõi cuối cùng của dòng họ 
này đến chỗ đó. Đồng thời ta cũng không thể quên điều này : 
nếu lâu đài không có người ở thì tất cả những sáng kiến của 
ngài sẽ bị lãng quên, và địa phương đó sẽ không được phát 
triển. Cho nên tôi đến đây nhờ ông khuyên bảo. 

Holmas tràm ngâm suy nghĩ, cuối cùng anh nói : 

- Tôi hiểu thế này : ông cho rằng sức mạnh tội lỗi nào 
đó đã làm cho vùng đất đó trở nên khá nguy hiểm đối với dòng 
họ Baskervile. 

- Dầu sao cúng còn một vài Cơ SỞ để tỉn như thế. 

- Thôi được. Nhưng nếu lý thuyết về những sức mạnh 
siêu nhiên của ông là đúng, thì chúng vẫn có thể huỷ diệt được 
người nối đõi ấy, không chỉ ở tòa lâu đài mà còn ở cả Luân 
Đôn. Thật khó hình dung rằng một con quỷ dứ chỉ có uy lực 
trong một phạm vi nhỏ hẹp như thế. 

- Nếu ông chưa gặp những hiện tượng ấy, xin òng chớ vội 
cười cợt. Theo ông, người trẻ tuổi này vẫn cứ yên ổn, dù ông 
ta sống ở Devonshire hay ở Luàn Đôn? Năm mươi phút nứa 
ngài sẽ đến. Hãy khuyên tôi nên làm gì ! 

- Ông hãy đi gọi xe mui, rồi cùng với con chó săn đến 
nhà ga đón ông Henry. 

- Rồi sau đó? 

- Sau đó ông sẽ chờ cho đến khi tôi nghĩ ra kế hoạch hành 
động. Cho tới lúc đó, xin ông đừng nói với ông ta điều gì. 

- Ông làm việc đó trong bao lâu? 

- Một ngày đêm. Tôi sẽ rất biết ơn ông, nếu ông có mặt 
ở đây vào mười giờ sáng ngày mai cùng với ông Hienry. Tôi 
muốn làm quen với ông ta. 

- Được. 

Móc-ti ghi lại ngày và giờ của cuộc gặp gỡ trên cổ tay áo, 
rồi lơ đễnh nhìn quanh và bước nhanh ra khỏi phòng. 
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HoÌma gọi giật ông ta từ đầu cầu thang. 

- Còn một vấn đề nữa, bác sĩ Móc-ti, ông có nói là bóng 
ma xuất biện ở đầm lây vào buổi sớm phải không? 

- Vâng, cả ba người đều kể như vậy. 

- Sau khi ngài Charles chết thì không có gì nứa chứ? 

- Tôi không biết, tôi không nghe thấy gì nửa. 

- Cám ơn ðng. Chúc ông mọi sự tốt đẹp. 

Holmes ngồi xuống chỗ mình ở góc đi-văng, mỉm cười 
điềm tĩnh và hài lòng, nụ cười đó thường hiện trên gương mặt 
anh khi có một nhiệm vụ xứng đáng nào đó. 

- Anh đi chứ, Watson? 

- =- Nếu tôi giúp anh được điều gì đó. 

- Bây giờ thì chưa, Tôi sẽ nhờ anh giúp sức khi cần. Vụ 
án thật tuyệt vời ! Có quan hệ với hàng loạt sự kiện. Khi qua 
chỗ Bradley anh nhớ rẽ vào đó và yêu cầu ông ta chuyển cho 
tôi một cân thuốc loại tốt nhất. Gắng đừng trở về trước buổi 
tối đấy. Nếu việc này không làm xáo trộn gia đình anh lắm 
thì xin anh vui lòng trở lại đây thay vì về nhà, vì tôi muốn 
trao đổi ý kiến với anh... 

Sự cô độc và yên tĩnh cần thiết cho Holmes khi anh cân 
nhắc mọi chỉ tiết nhỏ nhất của vụ án, thiết lập giả thiết này 
đến giá thiết khác, đối chiếu chúng với nhau, và xem xét 
những thông tin nào là căn bản và có thể xem nhẹ thông tín 
nào. Bởi vậy, tôi ở câu lạc bộ suốt cả ngày và trở về đường 
Baker lúc 9 giờ tối. 

Tôi đẩy cửa phòng khách và hoảng hốt - có hỏa hoạn 
chăng? Bởi vì trong phòng đầy khói, ngọn lửa đèn dầu lập lòe. 
Mùi thuốc xộc vào múi khiến tôi thấy ngột ngạt. Xuyên qua 
bức màn khói, tôi nhận ra HoÌmes đang ngồi thoải mái trong 
ghế bành. Anh mặc áo đài, môi ngậm chặt chiếc tẩu thuốc. 
Xung quanh bày la liệt những cuộn giấy. 

- Bị cảm lạnh sao Watson? 
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- Không. Quả thật cái thứ hương trầm này thật khó thở. 

- Vâng, anh nói đúng. Có hơi nhiều khói thuốc ở đây. 

- Hơi nhiều sao ! Chẳng thể thở nổi ! 

- Vậy thì hãy mở cửa sổ ra. Tôi thấy anh suốt ngày ở câu 
lạc bộ? 

- Anh bạn thân mến ơi, anh đoán mò rồi ! 

- Nhưng có đúng như vậy không? 

- Tất nhiên là đúng, nhưng làm sao anh... 

Anh nhìn vào bộ mặt bối rối của tôi và phá lên cười. 

- Anh Watson, sự hồn nhiên của anh quả là đáng mến Í 
Nếu anh biết được tôi sảng khoái như thế nào, khi qua anh, 
tôi kiểm tra lại trí lực khiêm tốn của mình ! Anh từ nhà ra 
đi vào lúc có mưa. Buổi chiều anh trở về sạch sẽ, không có 
lấy một vết bẩn. Cái mũ lễ và đôi giày cao cŠ ở anh cũng sáng 
loáng như trước. Quả thật là anh ngồi lì suốt ngày ở đâu đó. 
Ở đâu nữa? Phải chăng điều này đã quá rõ ràng? 

- Đúng, rất rõ ràng. - Tôi đáp. 

- Trèn đời này đày rẫy những điều hiển nhiên như thế, 
vậy mà không mấy ai nhận ra chúng. Ánh nghĩ thế nào, tôi 
đã đi đâu? - HoÌmes bồi. 

- Ảnh cũng ngồi lì suốt ngày phải không? 

-Ồ không. Tôi đến Devonshire. 

- Bằng cách tưởng tượng hả? 

- Phải. Anh vừa ra khỏi nhà, tôi liền cho người đi lấy tấm 
bản đồ khu đầm lay. Trí óc tôi đi lục lọi kbắp khu này suốt 
cá ngày. Và bây giờ tôi đã nắm được những chỗ ấy. 

- Bản đồ tỉ lệ lớn phải không? 

- “Vâng, rất lớn”. Anh giở một phân tấm bản đồ này ra 
và đặt nó lên đầu gối. “Đây chính là khu vực khiến chúng ta 
lưu tâm, ở giữa là lâu đài Baskerville.” 

- Bao quanh lâu đài là rừng? 
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- Rất đúng. Ở đây con đường nhiều bóng cây không được 
nổi rõ, nhưng nó ở bên phải của khu đàm lây. Đây là khu nhà 
nhỏ chính là làng Grimpen, địa bàn hoạt động của bác sĩ 
Moc-ti. Còn đây là biệt thự Laften mà bác sĩ có nhắc đến ; còn 
đây là hai trang trại : “Các cột đá” và “đầm lầy ướt”. Cách 
trang trại này 14 dặm có nhà tù khổ sai. Cảnh hoang vắng 
trải ra giữa các điểm rièng rẽ này là nơi tấn bì kịch đã được 
trình diễn và rất có thể sẽ được trình diễn một lần nữa. 

- Đúng vậy, chỗ đó rất hoang dã. 

- Nếu như con quỷ thật sự muốn xen vào công việc của 
con người, thì không nơi nào thuận tiện cho nó bằng nơi này. 

- Nghĩa là anh cũng có khuynh hướng giải thích câu 
chuyện này bằng tính siêu nhiên? 

- Chúng ta cần phải giải đáp hai câu hỏi : Thứ nhất, ở 
đây có tội ác không? Thứ hai, tội ác liên quan tới cái gì và 
nó được tiến hành như thế nào? Nếu điều mà bác sĩ Móc-ti 
dự đoán là đúng và ở đây chúng ta phải đương đầu với nhứng 
sức lực siêu nhiên thì lúc ấy chúng ta buộc lòng phải hạ vũ 
khí. Nhưng trước hết, chúng ta cần phải kiểm tra tất cả các 
giả thiết khác; mà anh đã kịp nghí về vụ án này chưa? 

- Suốt ngày nó không rời khỏi đầu tói. 

- Anh đã có kết luận như thế nào? 

- Cau chuyện rất rắc rối. 

- Đúng, câu chuyện rất độc đáo, đặc biệt là trong một vài 
chi tiết. Ví như đặc điểm thay đổi của các vết chân. 

- Bác sĩ Móc-ti nói là hình như ngài Charles đi nhón chân 
trên một phần của con đường. 

- Ông ấy chỉ nhắc lại lời nói của một kẻ ngu đốt nào đó 
thốt ra vào thời điểm điêu tra. Vì sao người này lại cần đi nhón 
chân? 

- Vậy sự thật ra sao? 
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- Ông ta chạy, Watson ạ. Ông ấy chạy thục mạng để mong 
thoát nạn. Ông ta chạy và đồnz thời tim của ông ta không chịu 
đựng được. Ông ta ngã và chết. 

- Thoát nạn? Ái đe dọa? 

- Cái gút là ở đó. Cứ xét theo một vài cứ liệu thì trước 
khi chạy, ông ta đã mất trí vì sợ hãi, 

- Tại sao anh nghĩ như thế. 

- Nếu “cái” làm cho ông ta sợ hái đến từ khu đàm lây, 
thì chỉ có con người mất trí mới không chạy về nhà mình mà 
chạy ngược lại. Còn một bí ẩn nữa : Vào buổi chiều hôm đó, 
ông ta chờ ai và tại sao lại gặp nhau trên con đường nhiều 
bóng cây mà không phải ở trong nhà? 

- Anh cho rằng ông ta chờ một ai đó? 

- Anh thử nghĩ mà xem : Một người đứng tuổi, bệnh tật 
đi đạo chơi vào buổi tối. - Không có gì đáng ngạc nhiên về 
chuyện đó cả. - Thế nhưng ngày hôm ấy ẩm ướt và lạnh lẽo ! 
Khi để ý tới tàn thuốc lá, bác sĩ Móc-ti đã khẳng định là ông 
ta đã đứng ở cạnh cửa hàng giậu khoảng năm mười phút. Ông 
ta đứng vô ích ở đó để làm gì? Nhân thể nói thêm, bác sĩ 
Móc-ti cố mắt quan sát đấy. 

- Hàng ngày vào các buổi tối, ông ta đều đi dạo như thế, 
trước khi đi ngủ. 

- Và mỗi buổi tối ông ta lại dừng lại ở cạnh cửa hàng giậu 
phải không? Chưa chắc. Đêm hôm đó ông ta chờ một người 
ở đây. Đó là đêm trước chuyến đi Luân Đôn mà ông đã định 
sắn. Hãy nhìn xem, Watson, như tất cả đã đâu vào đấy : Mắt 
xích này tới mắt xích khác. Còn bây giờ hãy làm ơn chuyển 
cho tôi cây đàn vi-ô-lông. 
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4. NGÀI HENRY BASKERVILLE 


Khi đồng hồ điểm mười tiếng, bác sĩ Móe-ti và nam tước 
trẻ tuổi bước vào phòng. Người đi sau chừng ba mươi tuổi, vóc 
đáng không lớn, nhưng nhanh nhẹn và chắc nịch. Gương mặt 
ông biếu lộ một cái gì ương ngạnh; cặp mắt nâu sâm dưới hàng 
lông mày đen rậm nhìn thẳng vào chúng tôi. Bộ com-lê màu 
da lươn cắt theo kiểu thể thao và nước da rám nắng cho biết 
đó là một con người ưa hoạt động ; đồng thời, một phong thái 
điềm tĩnh, tự tin. 

Ngài Henry Baskerville. - Bác sĩ Móc-ti giới thiệu ông ta 
với chúng tôi. 

- “Đây chính là ông Holmes?” - Vị nam nước hỏi. “Thật 
là thú vị, ông Holmes, nếu bạn tôi không đề nghị đến thăm 
ông, thì tôi cũng sẽ đến chỗ ông. Người ta nói rằng ông biết 
cách giải nhứng bí ẩn nho nhỏ”. 

- Mời ngài ngồi xuống đây, ngài Henry. Nếu tôi không 
lầm thì trong chuyến đến Luân Đôn này, có một cài gì đó đáng 
lưu ý đã xây ra với ngài? 

- Không có gì đặc biệt quan trọng, ông HoÌmes ạ. Nhưng 
sáng nay tôi nhận được lá thư này, nếu nó đáng được gọi bằng 
cải tên như vậy. 

Ỡng ta đặt phong bì lên bàn và chúng tôi bắt đầu xem 
xét. Phong bì rất bình thường, làm bằng giấy xám. Địa chỉ : 
“Khách sạn Northumberland, ngài Henry” được viết bằng chữ 
cái in lớn. Trên dấu bưu điện có bàng chữ “Charing-coss” và 
thời gian chuyển : chiêu ngày hôm trước. 

- Có ai biết là ngài ngụ ở khách sạn Northumberland 
không? - Holmss, sau khi tò mò nhìn người khách. 

- Không ai biết. Chỉ sau khi gặp bác sĩ Móc-ti tôi mới 
quyết định nơi nghỉ chân. 

- Nhưng bác sĩ cũng nghỉ chân ở đó? 


423 


._- Không, tôi ở nhà người quen. Không một ai có thể biết 
là chúng tôi sẽ đến khách sạn này. - Bác sĩ nói. 

- Chà ! Nghĩa là có ai đấy rất quan tâm tới việc đi lại của 
các ông. : 

HoÌmes rút từ phong bì ra một tờ giấy gập làm tư, giở 
ra và đặt nó lên bàn. Ở giữa trang giấy chỉ có một câu duy 
nhất, người ta đã cắt từng chứ ở trong báo rồi dán ghép thành 
câu. 

- “Nếu Ngài sáng suốt và còn quý trọng cuộc sống 
thì Ngài hãy tránh xa khu đầm lày than bùn”. Các chữ “khu 
đầm lw than bùn” được viết tay và bằng mực. 

- “Thế đấy, ông Holmes”, Nam tước nói, “điều đó có 
nghĩa là thế nào và ai đã quan tâm đến công việc của tôi như 
vậy?” 

- Ông nghĩ sao, bác sĩ Móc-ti? Lan này thì không có cái 
Bì siều phàm chứ? 

- Vàng, thưa ông, nhưng rết có thể người gởi thư này tin 
rằng câu chuyện đó hoàn toàn là siêu nhiên. 

- “Câu chuyện nào ?” Ngài Henry đanh giọng hỏi, “Dường 
như các ông hiểu rõ công việc của tôi hơn chính tôi đấy !” 

- “Chúng tôi sẽ nói tất cả, thưa ngài, trước khi ngài rời 
khỏi đây, hãy tin tôi”. Holmes nói. “Còn hây giờ hãy trở lại 
với tài liệu này, nỏ được thảo ra và bỏ vào thùng bưu điện 
chiều qua. Anh Watson, chúng ta có báo Times ngày hôm qua 
không?”. 

-Ở trong góc ấy. 

- “Hãy cho tôi cái trang có bài xã luận ấy”. Anh lướt mắt 
nhanh trên trang báo. “Mậu dịch tự đo... Bài xã luận tuyệt 
vời” ! Cho phép tôi đọc thành tiếng một đoạn : “Nếu có ai 
nói với Ngài rằng ngành công nghiệp của Ngài được đặt dưới 
sự bảo hộ thuế quan thì Ngài hãy tránh xa những người đó, 
bởi vì sự sáng suốt sẽ chứng tỏ với Ngài rằng một hệ thống 
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tương tự rồi cuối cùng sẽ giảm lượng hàng xuất khẩu của 
chúng ta ; và cũng sẽ phá vỡ cuộc sống yên lành của gia đình 
chúng ta ; mà, các nhu cầu của cuộc sống gia đình thì hãy còn 
quý trọng đối với tất cả chúng ta”. Watson, anh nghĩ như thế 
nào? - Holmes thốt lèn, xoa tay một cách vui sướng. 

- Bác sĩ Móc-ti nhìn Holmes như những lương y nhìn 
những bệnh nhân mắc bệnh nặng. Còn ngài Henry nhìn tôi, 
vẻ phân vân. 

- Tôi cảm thấy chúng ta đã hơi đi ra ngoài vấn đè chúng 
ta đang quan tâm ! - Ngài Henry nói. 

- Ngược lại ! Chúng ta đang ởi ngay liền sau đó, thưa 
ngài ! Phương pháp của tôi quen thuộc với Watson hơn ngài ; 
thế mà tôi vẫn e rằng ý nghĩa của đoạn vừa đọc vẫn có thể 
lọt ra ngoài nhận thức của anh ấy. 

- Vâng, xin thú thực là tôi chưa thấy có mối liên hệ nào 
giữa nó với bức thư. 

- Mối liên hệ chặt chẽ biết bao ! “Nếu", “Ngài”, “tránh 
xa”, “sáng suốt", “cuộc sống”, “quý trong”. Lẽ nào anh không 
đoán ra những chữ đó được lấy từ đâu? 

- Ôi, lời giải đoán thật xuất sắc ! - Ngài Henry thốt lên. 

- Nếu ngài còn một chút nghí ngờ thì hãy chú ý tới các 
từ “bì ngài hãy trónh xơ”. Chúng được cắt liền mạch. 

- Ôi, đứng vậy ! 

- “Ông Holmès !” Bác sĩ Móc-ti ngạc nhiên nhìn bạn tôi 
và nói. “Ông có biết không, chúng tôi cũng không tưởng tượng 
được là có thể có những chuyện như vậy ! Do đâu mà ông 
đoán ra những chữ được cắt ra từ bài báo”. 

- Sự hiểu biết về các kiểu chữ ín typô là một trong những 
yều cầu sơ đẳng đối với người thám tứ, vì vậy tôi không thể 
nhầm lẫn giữa bài xã luận của báo “Times” với bất cứ tờ nào 
khác ; nhứng kiểu chứ này chỉ có thể được cắt ra từ đó. Bức 
thư được chuyển vào hôm qua. Vậy trước tiên, chúng ta cần 
xem số báo ngày hôm qua. 
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- “Ông Holmes”, ngài Henry nói. “Thế nghĩa là một ai 
đó đã thảo bức thư này sau khi đã cắt tờ báo bằng... 

- “.. Bằng kéo sửa móng tay”. Holmes ngắt lời ông ta. 
“Ngài hãy chú ý xem đoạn cắt ở chúng ngắn đến mức nào? 
Để cắt cụm chữ "thì ngài hãy tránh xa", người ấy phải tiến 
hành hai nhát cắt. 

- Hoàn toàn đúng. Một người nào đấy đã cát các chữ này 
bằng kéo, với đoạn cắt ngắn và dán chúng... 

- .. Bằng gôm a-ra-bic - Holmes nhắc. 

- ... Bằng gôm a-ra-bic trên giấy. Nhưng vì sao những chứ 
“khu đầm lầy có than bùn” lại viết bằng tay. 

- Bởi vì tác giả bức thư không tìm được chúng trên báo. 

- Lời giải thích rất giống với sự thật. Ống còn có thể đọc 
được điều gì ở đây nứa, ông HoÌmes? 

- Chúng ta vẫn còn có thể thu được một cái gì đó nữa, 
mặc đầu tác giả của lá thư đã gắng hủy những tang chứng nhỏ 
nhất. Đây này, địa chỉ được viết bằng chữ cái in lớn, báo Times 
là tờ háo hiếm khi rơi vào tay những người bình thường. Vậy 
ta có thể rút ra kết luận : Tác giả lá thư là một người có học, 
nhưng người ấy cố gắng tỏ ra mình là người thiếu học bằng 
cách cố ý thay đối nét chữ, chắc họ sợ rằng ngài sẽ nhận ra 
người viết, hoặc bây giờ hoặc sau này. Ngoài ra, cần chú ý điều 
này : các chứ đán không được khéo. Chẳng hạn “cuộc sống” 
nằm không ngay ngắn. Điều này chỉ ra tính không cẩn thận 
của tác giả bức thư, có thể là do lo lắng và vội vã. Bởi vì bức 
thư được gởi vào hôm qua, cần bằng mọi cách để đến tay ngài 
ở khách sạn. Có thể tác giả sợ có sự cản trở nào đó chăng? 
Nhưng ai có thể cản trở vậy? 

- Hình như chúng ta đang bước vào lãnh vực của những 
giả thiết. - Bác sĩ Móc-tì nhận xét. 

- Đúng hơn là lãnh vực mà tất cả những khả năng đều 
được cân nhắc để chọn lựa một khả năng gần với sự thật nhất. 
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Tất nhiên ông sẽ coi điều tôi nói là giả thiết thưần tuý, nhưng 
hầu như tôi tin răng địa chỉ được viết tại khách sạn nào đấy. 

- Do đâu ông nghĩ như thế? 

- Hãy xem xét kỹ phong bì, ông sẽ nhận ra rằng người 
viết đã không gặp may : Ngồi bút phải hai lần chấm vào lọ 
mực mới xong địa chỉ ngắn đến thế. Nghĩa là lọ mực đã cạn 
kiệt tận đáy, ít khi bút và mực rơi vào tình trạng ấy. Đày là 
một. trường hợp đặc biệt hiếm có. Thế nhưng, ai cũng biết, ở 
các khách sạn hầu như khòng có bút khác và mực khác. Vàng, 
tôi không lưỡng lự mà cho rằng nếu chịu lục soát tất cả các 
gi rác trong tất cả các khách sạn gàn Charing-Cross thì sẽ 
tìm thấy mẩu xã luận Times bị cắt rời, và chúng ta lập tức 
tìm ra tác giả của bức thư kỳ lạ này... Ối ! Ối ! Cái gì thế này? 

Anh chăm chú nhìn vào tờ giấy có dán chữ. Anh đặt nó 
cách mắt chừng I,2 tấc. 

- Cái gì vậy? 

- “Không, không có gì cả”. Holmes nói và đặt lá thư lên 
bàn. “Tờ giấy rất phẳng phiu, thậm chí không có nhứng vết 
xước nứa. Chúng ta sẽ khai thác bức thư. Còn bây giờ, ngài 
Henry, hãy kể bất kỳ một điều gì đã xảy ra với ngài từ khi 
ngài đến Luân Đồn đi”. 

- Không, ông Holmes, hình như không có øì xảy ra cả. 

- Không có ai theo đõi ngài sao? 

- “Hình như tôi sa vào cuốn tiểu thuyết trinh thám nào 
đó rồi”. Vị khách của chúng tôi nói. “Ai có thể theo đõi tôi 
vậy ?” 

- Thư thả, rồi chúng ta sẽ bàn chuyện đó. Còn bây giờ, 
lẽ nào ngài không thấy cân thiết kể cho chúng tôi nghe về một 
điều gì chăng? 

- Ông cần chú ý tới điều gì? 

- Tất cả những điều diễn ra ngoài phạm vi nếp sống bình 
thường, dưới hình thức này hay hình thức khác 
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Ngài Henry mỉm cười : 

- Hau như tất cả tuổi thơ và tuổi thanh niên của tôi trôi 
qua ở Mỹ và Canada, bởi vậy nếp sống ở Anh còn mới mẻ đối 
với tôi. Nhưng chưa chắc ông coi là một sự bình thường khi 
tự nhiên người ta mắt một chiếc giày. 

- Ông mất một chiếc giày? 

- Giày của ngài chỉ thất lạc đâu đó thôi ! Rôi sẽ tìm ra 
mà ! Có nên làm cho ông Holmes day dứt vì những điều nhỏ 
mọn như vậy không ! - Bác sĩ Móc-ti nói. 

- Ông ấy muốn biết có cái gì khác thường xảy ra với tôi 
hay khòng kia mà. 

- Mỗi điều vặt vãnh cũng khiến tôi quan tâm. Nghĩa là 
ngài mất giày? - HoÌmes nói. 

- Vâng, nhưng có thể thật sự có người chủ ý lấy nó. Buổi 
tối qua, tôi đặt đôi giày ở cửa phòng để người hầu phòng đánh 
xi, sáng dậy chỉ còn một chiếc. Đáng tiếc ! Tòi mới mua đôi 
này vào ngày hôm trước, chưa kịp mang nó nứa. 

- Ngài muốn đánh xi đồi giày mới? Sao vậy? 

- Đồi giày màu nâu sáng. Tôi có ý định đánh xi đen. 

- Vậy là đến Luân Đôn, ngài đi mua giày ngny? 

- Nói chung tôi đi khắp cửa hàng. Bác sĩ Móc-ti đi chung 
với tôi, Kể ra chủ nhân của một thái Ấp lớn cũng cần ăn mặc 
cho phù hợp. Đôi giày này giá 6 đô la. 

- “Nếu đó là chuyện mất cắp thì hoàn toàn chẳng có gì 
đáng suy nghĩ.” HoÌmes nói. “Phải thừa nhận là tôi đồng ý với 
bác sĩ Móc-ti : chiếc giày của ngài sẽ mau chóng được tìm 
thấy”. 

- “Và bây giờ, thưa quý bạn”, Nam tước nói một cách quả 
quyết. “Quý bạn cần cho tôi biết những chuyện mà các bạn 
đã biết”. 

- “Đòi hỏi thật chính đáng”. Holmes đông ý. “Bác sĩ 
Móc-ti, theo tôi, ðng cần tự mình kế cho ngài nghe những gì 
ông đã kể cho chúng tôi”. 
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Người bạn khoa học của chúng tôi rút từ túi ra bản chép 
tay và tờ báo, rồi nhắc lại câu chuyện hôm qua của mình. Nam 
tước lắng nghe với sự chú ý sâu sắc, thỉnh thoảng ông ta ngắt 
lời bác sĩ bằng những tiếng kêu kinh ngạc. Khi câu chuyện 
chấm dứt, ông ta nói : 

- Ôi ! Thì ra không phải cứ ung dung thừa hưởng một 
gia tài ! Về con chó, vào thời thơ ău, tôi có nghe nói. Thật vậy, 
đó là một huyền thoại của gia đình chúng tôi. Còn điều liên 
quan đến cái chết của bác sĩ thì tôi hết sức rối trí. Tôi cúng 
chưa biết cần nhờ ai giúp đỡ : linh mục hay cảnh sát f 

- Rất đúng. 

- Giờ đây lại là lá thư kỳ lạ. Có lẽ nó có liên quan tới các 
sự kiện. 

- Vâng, nếu phán đoán theo lá thư thì một người nào đó 
biết rõ hơn ngài về cái điều đang diễn ra ở khu đầm lầy than 

.bùn. - Bác sĩ Móc-ti nói. 

- “Một người nào đó rất có thể cảm tình với ngài.” 
Holmes nói. “Vì ông ta muốn báo cho ngài biết trước mối nguy 
hiểm”, 

- Cũng có thể “một người nào đó” cảm thấy có lợi nếu 
đuổi được tôi ra khỏi lâu đài Baskerville. 

- Cũng có thế như thế... Tôi rất biết ơn ông, bác sỉ Móc-ti 
ạ, vì ông đã trao cho tôi nhiệm vụ phức tạp và lý thú này. 
Nhưng bây giờ, ngài Henry, cần đi vào thực chất của vấn đề : 
Ngài có đi đến làu đài Baskerville hay là không? 

- Tại sao tôi không đến đó? 

- Rất có thể điều này khá nguy hiểm. 

- Mối nguy hiểm này phát sinh từ đâu. Từ con ngáo & 
của gia đình chúng tôi hay từ nhứng người khác? 

- Đó là điều chúng ta phải tìm cho ra. 

- “Dù ở đấy có xảy ra chuyện gì, thì không một thế lực 
nào, không một mưu kế nào có thể kìm chân tôi được. Tôi dứt 
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khoát sẽ đến ngôi nhà của tổ tiên mình”.. Đôi lông mày sẫm 
của ông ta nhíu thành một đường dài, da mặt đồ ửng lên. Tính 
bất trị của dòng họ Baskerville biểu hiện rõ rệt trong người 
kế tục cuối cùng này. “Tôi còn chưa kịp cân nhắc kỹ càng về 
cái điều ông vừa nói. Không dễ dàng hiểu ngay và quyết định 
ngay được. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ về chuyện đó vào lúc rảnh rỗi. 
Ông Hoìmas, bây giờ là 11 giờ rưỡi. Tòi sẽ đi thẳng về khách 
sạn ; ông và bạn ông, bác sĩ Watson, tới chỗ chúng tôi dùng 
bứa vào lúc 2 giờ có được không? 

- Ý anh thế nào anh Watson? 

- Rất sẵn lòng. 

- Như vậy thì chúng tôi sẽ đến. Gọi xe cho các ông chứ? 

- Không, tốt hơn cả là đi bộ. 

- Tôi rất vui lòng cùng đi với ông - Người bạn đường của 
nam tước nói. - Nghĩa là vào lúc 2 giờ, chúng ta sẽ gặp nhau. 
Xin chúc các ông mọi sự tốt đẹp. 

Sau khi hai người khách ra về, Holmes thay đổi hẳn. Tính 
uể cải ở anh không còn nứa. Anh lại trở thành con người hành 
động. 

- Ảnh Watson, mặc áo quần vào, mau lên ! Không nên 
phí một giây nào cả. 

Vừa cởi áo dài ra, anh vừa nhanh chóng đi về phòng 
mình, và 2, 3 phút sau, anh trở lại với chiếc áo khoác ngoài. 
Chúng tôi theo cầu thang chạy xuống phía dưới ra ngoài phố. 
Bác sĩ Móc-ti và Henry đang ở phía trước cách chúng tôi 
chừng 200 bước. Họ hướng tới đường Oxford. 

- Đuổi kịp họ chăng? 

- Không cần đâu, cứ thư thả. Nhứng người bạn của chúng 
ta nói đúng. Dạo chơi vào một buổi sáng như thế này thật là 
sảng khoái. 

Ảnh rảo bước và khoảng cách giữa chúng tôi với những 
vị khách giảm dần, giảm dần chỉ còn bằng nửa so với trước. 
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Tiếp tục giữ đúng cự Iy này, chúng tôi theo họ đến đường 
Oxford và sau đó là đường Regent. Cạnh một cửa hàng, ngài 
Henry và bác sĩ Móc-ti dừng lại xem tủ trưng bày, Holmes 
củng dừng lại. Một thoáng sau, anh đột nhiên kêu lền sung 
sướng. Dõi theo hướng nhìn của anh, tôi nhận thấy một chiếc 
xe nuui đậu ở góc kía của phố. Trong cửa số của nó hiện ra 
một hành khách. Chiếc xe chăm chậm tiến về phía trước. 

- Đấy, con người chúng ta cần tìm đấy, Watson ! Nào ! 
Chúng ta sẽ gắng nhận ra mặt y. 

Đúng vào lúc đó, trong ð cửa sổ bên hông của xe mui xuất 
hiện một chòm râu đen, đôi mắt của ai đó soi vào chúng tôi 
bằng cái nhìn sắc như dao. Ngay lập tức chiếc cửa sổ ấy đóng 
sập lại người hành khách kèu lên một tiếng gi đó với người 
đánh xe ngựa và chiếc xe lao nhanh về hướng đường Regent. 
Holmes nhìn quanh, tìm xe ngựa chưa có khách, nhưng vô ích. 
Xe nào cũng có người. Thế là anh cuống cuồng chạy vào đám 
người đang đi sau chiếc xe mui trên phố. Chiếc xe nhanh 
chóng mất hút. 

- “Quái quy !” Bực tức, anh khó nhọc thốt lên sau khi 
tời khỏi đám người trên phố “Thế là không gặp may tồi ! 
Đúng, trong chuyện này, tôi là người có lỗi anh hãy ghỉ kỹ 
vào cuốn số biên niên điều sơ suất này”. 

- Đó là người thế nào? 

- Tôi không có ý niệm gì cả. 

- Một tèn do thám? 

- Đúng, rõ ràng là có ai đó theo dõi Henry ngay từ khi 
ông ta đến Luân Đôn. Từ đó hắn biết được ông ta lưu lại ở 
khách sạn “Northumberland”. Nếu đã theo đöi ông ta vào 
ngày đầu tiền thì hắn sẽ tiếp tực theo đõi ông ta vào ngày sau 
đó. Chắc anh có chú ý : tòi đã hai lần đến gần cửa số vào lúc 
bác sĩ Móc-ti đọc câu chuyện truyền thuyết chứ? 

- Vâng. có nhớ. 


431 


- Tôi muốn để ý xem có ai lắng vàng ở cạnh nhà không, 
nhưng tôi không nhận ra ai khả nghỉ cả. Chúng ta đang đối 
đầu với một kê thông minh, Watson ạ. Khí những người bạn 
mới của chúng ta đi khỏi, ngay tức khắc tôi cuống cuông đuổi 
theo họ với hy vọng sẽ phát hiện ra cái kẻ theo đối họ trong 
bóng tối. Kẻ ranh mãnh nào quyết định không đi bộ mà dùng 
xe mui thì có thể lòi lại phía sau hoặc đuổi theo con mồi mà 
vân không bị phát hiện. Phương pháp cúa hắn thuận lợi ở chỗ 
con mồi có dùng xe thì hắn vẫn theo đdöi được họ. Thế nhưng 
phương pháp này cũng có một điểm yếu. 

- Người đánh xe có thể nghí ngờ ? 

- Đúng vậy. 

- Đáng tiếc là chúng ta không để ý đến số xe ! 

- Watson thân mến ! Quả thật lần này tôi chẳng có gì 
đáng khen cả. Thế nhưng có lẽ nào tôi lại không để ý đến số 
xe? Đây này, 2704. Vả chăng bây giờ chúng ta cân làm gì với 
nó đây? 

- Anh vẫn còn có thế làm được nhiều điều. 

- Sau khí nhận thấy hắn, đáng lẽ tôi phải rẽ sang phía 
đối diện với xe mui và giữ một khoảng cách đáng kể để -theo 
đõi. Tốt hơn cả là đi thẳng tới khách sạn và chờ những sự kiện 
tiếp theo ở đây. Con người này sẽ đưa tiễn Henry đến tận cửa 
và chúng ta có thể theo dôi xem sau đó hắn sẽ đi đàu. Đối thủ 
của chúng ta khéo léo lợi dụng sự vội vã không đúng lúc của 
tôi, vì sự vội vã này đã đề lộ chúng ta và làm lạc hướng theo 
dối của tôi. 

Trong khi nói chuyện, chúng tôi chậm rãi đi theo đường 
Regent và không còn nhìn thấy hai người ở phía trước nữa. 

- Rể theo dõi họ đã biến mất và sẽ không xuất. hiện nữa. 
Ảnh có nhìn rõ bộ mặt của người trong xe mui không? 

- Tôi không nhìn thấy mặt, mà chỉ thấy ràu. 

- Tôi cũng thế. Tôi đoán rằng y mang râu giả. Vào đây 
đi, anh Watson ! ` 
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HoÍmes rẽ vào một trong những văn phòng phát thư của 
vùng này. Người phụ trách đón anh rất niềm nở : 

- Ôi, Uyn-xơn, tôi thấy ông đã không quên tôi là người 
đã giúp ông trong vài việc nhỏ bé ấy ! 

- Lã nào tôi quên được điều đó? 

- Ông Uyn-xơn, tôi còn nhớ ông có một cậu bé tên là Các 
rất khéo léo và thông minh? 

- Vâng, thưa òng, bây giờ cậu ấy đang làm việc ở chỗ tôi. 

- Vời nó đến được chăng? Ông làm ơn đổi cho tôi 5 bảng 
Ảnh này. 

Sau tiếng gọi của người phụ trách, một thiếu niên khoảng 
xmười bốn tuổi xuất hiện. Cậu bé SÔNG nhìn người thám tử 
đanh tiếng với vẻ tôn kính. 

- “Hãy đưa cho tôi cuốn sách hướng dẫn các khách sạn”. 
Holmes nói. “Cám ơn cháu Các. Này, đây là tèn cúa 23 khách 
sạn vùng Charing-Cross”. Thấy chưa? 

- Vâng, thưa ông. 

- Cháu hãy đi giáp vòng theo thứ tự nhé ! 

- Vàng, thưa ông. 

- Để bắt đầu, cháu cho người gác cổng một shilling. Đây 
23 shilling. 

- Cháu nghe thấy rồi, thưa ông. 

- Chắu hãy nói rằng cháu cần xem xét rác rưởi trong các 
thùng đựng rác. Hãy giải thích điều đó thế này : Cần tìm lại 
một bức điện tín rất quan trọng do làm địa chỉ, cháu được sai 
đi tìm kiếm nó. Hiểu chưa? 

- Vâng, thưa ông. 

- Nhưng thực tế là cháu sẽ tìm một trang báo Times bị 
cất một vài chỗ, đây là số báo Times và đây là trang cần thiết. 
Cháu có phân biệt nó với những tờ báo khác không? 

- Vâng, thưa ông. 
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- Những #gười gác cổng chắc chắn đưa cháu tới các hành 
lang. Cháu cho họ tiên. Có lẽ, trong 20 khách sạn, rác rưởi 
bị để hoặc bị đốt ải. Nhưng trong 3 khách sạn còn lại người 
ta sẽ chỉ cho cháu coi hàng đống giấy mà trong số đó cháu sẽ 
tìm kiếm trang báo này. Rât ít có cơ hội thành công. Nhưng 
trong bất kỳ trường hợp nào, ta cũng cho cháu 10 shilling. 
Buổi tối cháu hãy chuyển điện đến cho ta ở đường Baker xem 
công việc ra sao. Còn bây giờ, anh Watson, tôi với anh đành 
phải tìm kiếm chiếc xe mui mang số 2704. Cũng bằng đường 
bưu điện, sau đấy chúng ta sẽ thăm phòng trưng bày hội họa 
ở đường Bond để chờ đến giờ hẹn. 


5. BA SỢI CHÍ BỊ ĐỨT 


Sherlock Holmes có tài làm cho đâu óc thư giãn lúc nào 
anh muốn. Ánh say mè chiêm ngưỡng tranh của các họa sĩ Bỉ 
hiện đại và suốt hai giờ, anh dường như không nhớ tới câu 
chuyện lạ lùng đã muốn cuốn hút chúng tôi. Suốt đoạn đường 
từ nhà triển lãm đến khách sạn, anh toàn nói về hội họa mặc 
đầu trong lĩnh vực này trình độ của anh chưa cao. 

- “Ngài Henry đang đợi các ông ở trên lầu”. Người trực 
phòng ngoài nói với chúng tôi. “Ngài yêu cầu mời khách đến 
chỗ ngài ngay lập tức”. 

- Ông cho phép tôi coi danh sách khách sạn trọ được 
chứ?- Holmes hỏi. 

- Xin mời ông. 

Sau họ Baskerville trong cuốn sổ còn có hai đòng nửa : 
“Theo Philus Johnson cùng gia đình đến từ Newcastle” và “Bà 
Oldmore với người nử hâu đến từ vùng Alton"”. 
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- “Đây là ông dJohnson quen biết của chúng ta phải 
không?” Holmes nói với người trực phòng. “Ông ta là trạng 
sư, tóc bạc và chân đi hơi khập khiếng”7 

- Không, thưa ông, ông Johnson này là chủ mỏ than, chưa 
già, chỉ trạc tuổi ông thôi. 

- Ông biết chắc ông ta không phải là luật sư? 

- Tôi tin như vậy, ông ta là khách trọ thường xuyên của 
chúng tôi... 

- Vậy à? Bà Oldmore... tôi có nghe tới cái họ này ở đâu 
đó rồi. Xin thứ lỗi cho tôi vì quá tò mò nhưng đã có lần xảy 
ra thế này : muốn tìm một người quen mà lại tìm thấy một 
người khác. 

- Bà Oldmore khòng được khoẻ mạnh, có một. thời gian 
chồng bà là thị trưởng của Gloncester, mỗi khi đến thành phố, 
bà chỉ ngụ tại khách sạn của chúng tôi. 

- “Xin cám ơn ông. Có lẽ tôi làm bà ta với người phụ nử 
khác... Những vẫn đề này đã giúp chúng ta xác định một sự 
thật rất quan trọng Watson ạ !” Holmes tiếp tục thàm thì khi 
chúng tôi theo cầu thang lên gác. “ Bây giờ chúng ta mới rõ 
là những người chúng ta đang quan tâm không có ở đây”. 

- Thí dụ? 

- Chẳng hạn... Ô bay ! Có chuyện quỷ quái gì vậy anh 
Watson ? 

Chúng tôi bước vào sân thượng và gặp ngài Henry ở đây. 
Ông ta chạy vào cầu thang, trong tay cam một chiếc giày cũ 
đầy bụi, cả người đỏ bừng vì giận dữ. Lưỡi ông ta líu lại vì bực 
tức, và khi ông bật lên thành lời thì ngay lập tức bị lẫn sang 
âm Bắc Mỹ một cách rõ rệt. Điều này, lúc sáng chúng tôi 
không nhận thấy ở ông. 

- “Ở khách sạn này người ta coi tôi là một thằng ngốc 
chắc?” Ngài Henry la lên. “ Tôi không cho phép đùa giỡn như 
vậy. Nếu thằng ngu ngốc ấy không tìm thấy chiếc giày của tôi 
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thì sẽ to chuyện cho mà coi ! Tôi cũng thích cười cợt, nhưng 
lần này thì những kẻ ưa bỡn cợt ở đây đã hơi quá đáng”. 

- Ngài vẫn tìm chiếc giày bị mất phải không? 

- Vâng, đang tìm và tôi sẽ tìm thấy ! 

- Nhưng ngài đã nói đó là một chiếc giày màu nâu mới 
cơ mà? 

- Vâng, thưa ông, còn bây giờ là chiếc giày đen. 

- Thế đấy ! Lễ nào ngài sực nhớ ra và... 

- Chính vậy ! Tôi có tất cả ba đôi giày : một đòi màu nâu, 
một đôi đen cũ kỹ và một đôi giày đánh xỉ mà tôi đang mang 
đây. Chiêu qua một chiếc giày nâu bị mất. Còn hòm nay thì 
bị cđuỗm chiếc giày đen... A, anh tìm thấy rồi hả? Sao anh nhìn 
chằm chằm vào tôi như thế? 

Nhân viên hầu phòng người Đức xuất hiện với vẻ mặt lo 
ngại : 

- Không, thưa ông. Tôi đã hỏi tất cả mọi người rồi, không 
ai mãy may biết gì cả. 

- Vậy đấy, hãy nghe đây, hoặc là trong chiều nay anh tìm 
được chiếc giày của ta, hoặc là ta sẽ đến chỗ viên quản lý nói 
rõ với ông ấy là ta sẽ mau chóng rời khỏi nơi đây. 

- Chúng tôi sẽ tìm được thôi... Xin kiên nhẫn một chút, 
thưa ngài ! 

- Nên nhớ đây là lần cuối cùng đấy. Ta sẽ không cho phép 
ai lấy cắp của ta trong cái ổ gian phi này nửa đâu !... Ông 
Hoìmes, hãy thứ lỗi cho tôi vi tôi đã làm ông bận tâm bởi 
những chuyện vặt vãnh. 

- Vậy mà những chuyên vặt vãnh ấy lại đáng để chúng 
ta bận tâm đấy \ 

- Ông cho chúng có nhiều ý nghĩa đến thế kia ư? 

- Bản thân ngài giải thích chuyện này như thế nào? 

- Tôi không có ý định giải thích. Trong đời tôi,chưa bao 
giờ xảy ra một chuyện phi lý và quái lạ hơn thế. 
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- Không có cái gì quái lạ hơn sao... Đúng, đúng vậy - 
HoÌmes trầm ngâm nói. 

- Bản thân ðng nghĩ sao về chuyện đó? 

- Xin thú nhật là tôi vẫn chưa có kết luận dứt khoát, câu 
chuyện còn rất rắc rối, ngài Henry ạ. Nếu gắn nó với cái chết 
của bác ngài thì trong số 500 vụ án tôi đã có dịp phanh phu, 
đây sẽ là vụ án phức tạp nhất. Thế nhưng, trong tay tôi đã 
có những manh mối, mà rôi một manh mỗi trong số đó sẽ đưa 
chúng ta đến lời giải đáp. 

Sau bữa ăn, câu chuyện giữa chúng tôi diễn ra vồ cùng 
thoải mái, chỉ đả động chút ít vấn đề đưa bốn chúng tôi đến 
cuộc gặp mặt này. Khi chúng tôi sang phòng khách, Holmes 
mới hỏi ngài Henry Baskerville định làm gì. 

- Tòi sẽ đến lâu đài Baskerville. - Henry nói. 

- Rhi nào? 

- Cuối tuân này. 

- Tôi nghĩ quyết định của ngài là đúng đắn. Giờ đây tôi 
có đủ lý do để tin rằng ở Luân Đôn ngài đang bị giám sát chặt 
chẽ. Ở một thành phố lớn như thế này thật khó lòng mà xác 
định họ là ai và họ muôn gì. Nếu họ hành động với những ý 
đồ xấu xa thì ngài có thể bị nguy. Bác sĩ Móc-ti, ông có biết 
là sáng nay lúc các ông rời khỏi nhà tôi, ai đã theo dõi các ông 
không? . 

Bác sĩ Móc-tì nhốm phắt lên : 

- Theo dõi? Ai vậy? 

- Đáng tiếc, tôi không thể nói là ai. Trong số những người 
láng gièng hoặc quen thuộc của ông ở Dartmoor có ai râu đen 
và rậm không? 

- Rhông... nhưng, gượm đã... mà tất nhiên... Viên quản 
lý của ngài Charles, ông Mò-rơ có ràu đen và rậm. 

- 'Hừ ! Vậy hiện giờ ông ta ở đâu? 
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- Ở lâu đài Baskerville. Tòa nhà đang được ông ta trông 
nom. 

- Cân kiểm tra xem quả thật ông ta có ðở đấy không hay 
là ở Luân Đồn ? 

- Làm sao làm được? 

- Đưa cho tôi mẫu điện tín. “Đã chuẩn bị để ngài Henry 
trở về chưa?”. Chúng ta ghi địa chỉ thế này : “Lâu đài 
Baskerville gởi ông Mô-rd.” Bưu điện gần nhất ở chỗ ông là 
ở đâu? Grimpen phải không? Được lắm ! Chúng ta sẽ gởi bức 
điện thứ hai cho người phụ trách bưu điện : “Yêu cầu chuyển 
tận ty òng Mô-rơ theo địa chỉ được ghỉ trên bức điện, Nếu 
ông ta tình cờ Uắng mặi, hãy chuyển. trở lợi cho ngài Henry 
Baskeruille, khách sạu Northumberiand. Thế là được rồi. Đến 
tối là chúng ta sẽ biết Mô-rơ có mặt tại Devonshire hay 
không? 

- “Thật tuyệt !”. Ngài Henry nói. “Bác sĩ Móc-ti này, 
nhân tiện hỏi thêm, Mô-rơ là ai vậy?” 

- Ông ta là con của viên quản lý thái ấp đã chết. Đó là 
thế hệ thứ tư của đòng họ ông ta sống ở lâu đài Baskerville. 
Ông và vợ ông ta là những người đáng kính trọng. 

- “Tuy vậy”, ngài Henry hỏi. “Tôi cũng rất rõ là chừng 
nào lâu đài Baskerville còn chưa có chủ thì những người này 
còn được sống no đủ, nhàn nhã và vô tư lự”. 

- Vâng, đúng thế. 

- Mô-rơ có được nhận một cái gì đó theo đi chúc của ông 
Charles chứ? 

- Theo chúc thư, ông ta và bà vợ mỗi người được nhận 
500 bảng Ảnh, 

- Hừ ! Họ đã biết điều đó à? 

- Vâng, ngài Charles ưa nói về những quyết định của 
mình trong trường hợp ngài qua đời. 

- Một sự kiện đáng quan tâm đấy. 
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Bác sĩ Móc-ti nói : 

- Tôi hy vọng là ông sẽ không bắt đâu ngờ vực tất cả 
những ai nhận tiền theo di chức của ngài Charles chứ? Ngài 
cũng để lại cho tôi một ngàn bảng Anh. 

- Cồn ai nửa không? 

- Trong di chúc còn quy định nhiều khoản tiền nhỏ cho 
nhứng người khác và một món tiên lạc quyền lớn dành cho 
các mục đích từ thiện. Tât cả tài sản còn lại thuộc về ngài 
Henry. 

- Tổng số là bao nhiêu? 

- Bảy trăm bốn mươi ngàn bảng Anh. 

Hölmes nhíu mày kinh ngạc : 

- Tôi không thê không ngạc nhiên về số tiên khống [ồ 
như thế. - Holmes nói. 

- Ngài Charles nôi tiếng là một người giàu có nhưng số 
tiền xác thực cúa gia tài ngài chỉ được biết sau khí chúng tôi 
xem xét các giấy tờ có giá trị. Tổng số tài sản của ngài lên 
tới bạc triệu. 

- Quả thật. vì một khoản tiền kếch sù như vậy. người ta 
có thể sản sàng nhúng tay vào những trò mạo hiểm. Còn một 
vấn đề này nữa, bác sĩ Móc-ti, chúng ta giả thiết là một chuyện 
gì đỗ xảy ra với người bạn trẻ của chúng ta... giả thiết không 
lấy gì làm dễ chịu lắm, mong ngài thư lỗi cho tôi... vậy khi 
đó ai sẽ kế thừa thái ấp? 

- Bởi vì em út cúa ngài Charles, ngài Rod đã chết mà 
không có vợ, lâu đài Baskerville sẽ chuyền về tay những người 
họ hàng xa. Cho James Desmond không còn trẻ nữa, ông là 
linh mục đang sống ở Westmorland. 

- Xin cám ơn ông. Tất cả những chỉ tiết này đêu đáng 
lưu ý. Ông đã cá dịp gặp gð James Desmond chứ? 

- Vàng. òng ta có đến chỗ ngài Charles. Đó là người có 
bê ngoài rất đáng kính trong. và có nếp sống thật hoàn hao. 
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Tôi nhớ là ngài Chanles muôn chu cấp cho ông. nhưng ông 
khăng khăng chối từ. 

- Con người khiêm tốn đó có thể kế thừa tài sản của ngài 
Charles chứ? 

- Thái ấp chỉ thuộc vẽ ông ta. trong trường hợp nếu người 
cai quản hiện giờ không sử dụng chúng. Hoàn toàn có khả 
năng như vậy, vì ngài Henry rất có thể tự do dùng gia tài theo 
quan điểm riêng của mình. 

_- Ngài đã lập di chúc phải không, ngài Henry? 

- Không, ông Holmes. Tôi chưa có thi giờ, chỉ vì tới hôm 
qua, tôi mới rõ sự thể là thế nào. Tuy vậy, cũng như báe tôi, 
tôi nghĩ rằng tiên bạc phải đi đôi với tước vị và thái ấp, vì nếu 
không có tiền thì làm thế nào trùng tu được thái Ấp 
Baskerville ? 

- Hoàn toàn đúng. Vậy đó ; ngài ạ, tôi cũng cho rằng ngài 
cân đi Denvonshire ngay tức khắc, nhưng với một điều kiện : 
trong tình huống nào ngài cũng không được đí đâu một mình 
ca † - Holmes nói. 

- Bác sĩ Móc-ti sẽ trở về cùng với tôi. 

- Nhưng công việc nghề nghiệp làm mất nhiều thời giờ 
của bác sĩ Móc-tí. va lại ông ấy sống cách lâu đài Baskerville 
tới vài dặm. Không, dù mong muốn đến mức nào, bác sĩ cũng 
không thể giúp ngài được. Ngài cần có một người đáng tin cậy 
bên mình và người này lúc nào cũng phải ở cạnh ngài. 

- Ông có thể đi theo tôi không? 

- Nếu công việc đến mức nguy kịch thì dù sao tôi cũng 
đến chỗ ngài. Nhưng, phạm vi hoạt động rộng rãi cũng như 
các mối quan tâm thường xuyên của tôi không cho phép tôi 
rời khỏi Luân Đôn với thời gian vô định được. 

- Ông sẽ khuyên ai thay thế ông? 

Holmes đặt tay lần vai tôi : 
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- Nếu bạn tôi chấp thuận thì trong những giây phút khó 
khăn, ngài có thể tròng cậy vào sự giúp đỡ của anh ấy. 

Lời đề nghị trút xuống người tôi như một gáo nước lạnh 
đổ vào đầu, thế nhưng không chờ đợi câu trả lời của tôi, Henry 
Baskerville đã nồng nhiệt lắc lắc tay tôi. 

- Bác sĩ Watson, xin ông vui lòng chấp thuận. Nếu ông 
đến lâu đài Baskerville và sống ở đó với tôi thì tôi sẽ không 
bao giờ quên điều đó ! 

Những lời của HoÌmes cùng sự nồng nhiệt của Nam tước 
trong việc đáp lại lời đề nghị của anh đã thực sự lồi cuốn tôi. 

- Tôi vui lòng tới lầu đài Baskerville với ngài. 

- Ảnh sẽ chuyển đến cho tôi các bản phúc trình chỉ tiết. 
Tôi sẽ chỉ đạo các hoạt động của anh. Tôi cho rằng có thể ấn 
định chuyến đi vào thứ bảy. 

- Bác sĩ Watson, ông có đông ÿ không? 

- Hoàn toàn nhất trí. 

- Nghĩa là nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ đi 
chuyên tàu 9giờ 30 ngày thứ bảy từ ga Paddington. 

Chúng tôi đứng lên sửa soạn giã từ đột nhiên Henry kêu 
lên, và với vẻ mặt vui mừng, ông rút từ dưới chiếc tủ đứng 
ở góc phòng ra chiếc giày màu nâu sắng. 

- Đây rồi, vật thất lạc của tôi đây rồi ! 

- Phải chỉ những chuyện khó khăn khác đêu được giải 
quyết suôn sẻ thì hay biết mãy ! - Holmes nói. 

- “ Nhưng dẫu sao điều đó cũng rất lạ lùng”. Bác sĩ Móc- 
tí lưu ý. “Trước khi ăn cơm, tôi đã lùng sục khắp căn phòng 
nà”. 

- Và tôi cũng chú ý đến tất cả các góc. Không ở đâu có 
chiếc giày cả. - Henry nói. 

- Nghĩa là người hầu phòng nó vào dấy lúc chúng ta ăn 
cơm. 
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Như vậy, lại thềm một điều bí ân vào hàng loạt những 
điều bí mật khác. Chưa kể cái chết thê thâm của ngài Charles 
, trước mắt chúng tôi trải ra một chuôi sự kiện chưa được sắng 
tô xảy ra trong vòng chỉ hai ngày. Lá thư được xếp bằng 
nhứng chữ cắt từ báo : Người lạ mặt râu rậm trong xe mui. 
Sự thất lạc ban đầu của chiếc giày nâu mới và sau đó là chiếc 
giày đen cú, còn bây giờ là sự xuất biện chiếc giày nâu đó. 

Trèn đường trở về đường Baker, Holmes ngồi im lặng 
trong xe mưi và cứ xét theo đôi lông mày nhíu lại và cái nhìn 
căng thắng của anh, có thể nhận thấy là anh cũng như tôi 
đang mong muốn xây chuỗi tất cả các sự kiện lạ lùng tưởng 
như không liên quan gì với nhau này thành một hệ thống duy 
nhất. Cả chiều và tối hôm đó, anh ở trong phòng làm việc của 
mình, chìm đắm trong suy nghĩ triền miên. 

Ngay trước bứa ăn trưa có hai bức điện chuyển cho chúng 
tôi. Bức điện đầu tiên viết : 

Vừa được biết là Mò-rơ uẫn ở lợi điền trưng Baskeruille." 

Và bức điện thứ hai viết : 

“Đã đi khắp 33 khách sụn, tiếc là không tìm thấy những 
trang báo Times bị cốt. Các”, 

- Thấ là hai sợi chỉ đã bị đứt ngay tức khác, Watson. Thôi 
được, chúng ta sẽ lần theo dấu vết khác vậy. 

- Ảnh còn có cơ sở ở người đánh xe chở kẻ lạ mặt kia mà ! 

- Rất đúng. Tôi đã hồi họ tên và địa chỉ của hắn ở văn 
phòng cho thuê xe và tôi đã không ngạc nhiên nếu tiếng 
chuông gọi cửa ta đang nghe sẽ cho ta câu trả lời. 

Câu trả lời thậm chí còn hơn cả sự mong đợi của Holmes, 
bởi vì sau cánh cửa phòng làm việc thấy xuất hiện một chàng 
trai cao lớn. 

- “Ở văn phòng họ nói với tôi là có một vị ở địa chỉ này 
muốn hỏi về số xe 2704". Anh ta nói. ”Đã bây năm điều khiển 
xe, tôi không bao giờ phải nghe một lời khiếu nại nào cả. Tôi 
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nghỉ chính mình phải rẽ lại đây để trực tiếp nhận ra sự sai 
sót của mình là ở dâu", 

- Ông không có sai sót nào cả. Ngược lại tôi sẽ trả tiền 
công hậu hï ; chỉ xin ông trả lời thắng vào các câu hỏi của tôi. 

- Ông cân gì, thưa ông?” 

- Trước hết tôi cần biết họ, tên và địa chỉ của ông. đề khi 
cần, tôi có thể tìm ng. 

- Tôi tên là Clay, ở tại đường Tarpi, nhà số 3. xe mui đậu 
ở Shipley Yard. cạnh ga Waterloo. 

Holmes ghi lại tất cả điều đó. 

- Còn bây giờ, ông hãy kế cho tòi nghe về người hành 
khách của ông, cái người đã quan sát ngôi nhà, rồi sau đó theo 
đõi hai người ở đường Regent vào lúc l0 giờ sáng nay äy. 

Người lái xe mui nhìn vào Holmes, vẻ kinh ngạc và hình 
như hơi lo ngại. - “Biết kể với ông ra sao, khi chính ông biết 
nhứng chuyện đó hơn cả tôi !”, Anh ta tra lời. "Người hành 
khách nói với tôi rằng ông ta là thám tử và không được tiết 
lộ về chuyện đó... 

- Anh bạn ạ, ở đây có một vụ án nghiêm trọng. Nếu ông 
có ý định che giấu tôi một điêu gì thì có thê ông sẽ rơi vào 
một tình trạng không hay. Thế nghĩa là ông ta nhận mình là 
một thám tử? 

- Vâng, thưa ông ! 

- Ông ta nói câu đó vào lúc nào? 

- Lúc lên xe. 

- Ông ta còn nói chuyện gì nữa không?” 

- Còn nói họ tên của mình. 

Holmes nhìn tôi vẻ đắc thắng 

- Họ tên của ông ấy? Vậy là rất thiêu thận trọng. Tên 
ông ta là gì? 
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- “Tên ông ấy” Viên lái xe mui nói “Là Sherloek 
Holmes_. 

Câu tra lời của người lái xe mui quả đã làm bạn tôi sứng 
sờ. Trong cuộc đời mình. tôi chưa từng nhìn thấy vẽ bàng 
hoàng biểu lộ trên nét mặt của anh đến mức như thế. Tói hai 
phút )iên. anh không thê mở miệng nói được một lời, sau đấy 
anh cười khanh khách và nói lớn : 

- Một qua đấm Watson ạ ! Một quả đấm đích đáng. 
Thanh kiếm trong tay đối thủ không chịu nhường tôi cả vê tốc 
độ lần sự chính xác. Lân này hắn đã thắng tôi một cách ngoạn 
mục. Vậy tên ông là là Sherlock Hoìmes phải không? 

- Vâng, thưa ông, ông ta nói như thế. 

- Thật xuất sắc ! Bây giờ hãy kể cho tôi biết ông nhận 
người hành khách ở chỗ nào và cái gì đã xảy ra tiếp theo đó. 

- Ông ta gọi tôi vào lúc 9 giờ rưỡi sáng tại quảng trường 
Trafalgar. Ông ấy nói : “Tòi là thám tử” và hứa trả cho tôi 
hai sowverain ' nếu tôi thực hiện chính xác những mệnh lệnh 
của ông và nếu tồi không gạn hỏi một điều gì ca. Tôi chở ông 
ta tới khách sạn Northumiberland và đừng lại tại đấy : Sau đó 
từ trong khách sạn, có hai người đi ra gọi xe mui và đi đến 
phố của ông. 

- Tới chính ngôi nhà tôi đây. - Holmes nói. 

- Ông ấy bảo tòi dừng ở giữa ngã tư và chúng tôi đợi ở 
đó chừng nưa giờ. Sau đấy có hai người đi qua. và thế là chúng 
tôi đi theo sau họ, dọc đường Baker rồi rẽ ngoặt vào... 

- Điều ấy thì tôi biết rồi. - Holmes nói. 

- Khi tới đường Regent, ông ta đóng cửa số xe và nói lớn : 
“Hãy phóng đến ga Waterloo !” Tôi quất đen đét vào con ngựa 
và mười phút sau chúng tôi đã tới chỗ cân đến. Tại đó. ông 
ta đưa tiền cho tôi theo đúng lời hứa rồi đi ra ga. Vào phút 
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cuối. ông ta QUAY lại nói : “Có lẻ òng muốn biết ông vừa chở 
ai chứ? Tôi là Sherlock Holmes đây t”, Š 

- Được. tôi hiểu. Ông không nhìn thấy ông ta nửa chứ” 

- Rhòng. vì ông ta đã đi vào nhà ga 

- Thế bây giờ ông hãy ta cho tôi biết dáng vẻ của ông 
Sherlocek Holmes đi. 

Người. đánh xe mui gãi gãi vào gáy. 

- Khó tả lắm. Ông ta khoảng dưới 40 tuổi. vóc người tàm 
thước, thấp hơn ông chừng một hoặc hai tấc thưa ông. Án mặc 
tươm tất, râu đen, mặt thì tai tái. Tôi không thể kế điều gì 
hơn được nứa, thưa ông ! 

- Màu mắt ra sao? 

- Tôi không đề ý... 

- Ông không nhớ được điều gì khác nữa? 

- Không, thưa ông. 

- Thôi được rồi. Tiền thưởng của ông đây. Ông sẽ còn 
nhận được thêm, nếu ông hỏi đò một điều gì nữa vê con người 
ấy. Chúc ông mọi sự tốt đẹp. 

- Chúc òng luôn khoe mạnh, thưa ông, Xin cám ơn ông. 

Clay vừa cười vừa lui ra. còn Holmes thì nhún vai và với 
một nụ cười ngao ngán, anh quay lại chỗ tồi. 

- Thế là sợi chỉ thứ ba cũng đứt rồi. Giờ đày hãy làm ơn 
hắt tay vào công việc từ khởi đầu vậy. Thật là một gã ranh 
mảnh } Hắn biết số nhà của chúng ta, biết ông Henry 
Baskerville đến đây để nhờ khuyên bảo, nhìn thấy tôi ở đường 
Regent. đoán ra số xe mui có thê bị chú ý rồi người ta sẽ tìm 
ta người đánh xe, và hắn nhạo báng tôi. Anh Watson, chúng 
ta có một đối thủ xứng đáng, Tôi bị thất bại ở Luân Đôn, 
Chúng ta hy vọng là anh sẽ gỡ gạc lại ở Devonshire. Nhưng 
dầu sao điều đó củng khiến tôi lo ngại. 


- Và cái gì? 


- Về chuyến đị của ảnh. Vụ án không hay và nguy hiểm. 
Càng nghĩ về nó. tôi càng thấy lo ngại hơn. Anh có thể cười 
nhạo tôi, nhưng tôi sẽ rất vui nêu như anh trở về đường Baker 
bình an vô sự. 


6. LÂU ĐÀI BASKERVILLE 


Chúng tôi lên đường đi như đã giao ước. Lúc tiên tôi ra 
gân øa. trong suốt đoạn đường, Holmes đã chỉ dẫn và khuyên 
bảo tôi những điều cần thiết. 

- Tôi không nói với anh là tôi nghi ngờ ai và cũng không 
thiết lạp những giả thiết như thế nào đề anh khỏi có định kiến 
.nào cả. Tôi cần các sự kiện được trình bày một cách tỉ mỉ, 
rồi tự bản thân tôi sẽ đối chiếu chúng với nhau. 

- Vậy cái gì khiến anh quan tàm? 

- Tât cả nhứng gì có liên quan tới vụ án, đạc biệt là mối 
quan hệ giứa ngài Henry và những láng giềng của ông ta. Còn 
nếu anh biết được điều gì mới mẻ về cái chết của ngài Charles 
thì hãy lưu ý đến nó. Những ngày gân đây, tôi có dò hỏi, 
nhưng đáng tiếc chỉ mới rõ được một điều: người thừa kế gần 
nhất, ông James Desmond, quả là một con người hiền hậu. 
Òng ta không thế có một mưu đồ thâm hiểm nào cã. Tôi nghí, 
chúng ta có thể mạnh dạn loại trừ việc tìm hiểu ông vào 
những ngày sắp tới. Nghĩa là chỉ còn lại những người trực tiếp 
sống quanh ngài Henry Baskerville. 

- Chẳng phải tốt hơn cả là sa thải ngay vợ chồng Mô-rơ 
hay sao? ` : 

- Sao lại thế được ! Nếu họ không có tội thì đó sẽ là một 
bất còng ghê gớm. Còn nếu họ có tội thì chính ta bị mất đầu 
mối dân tới hung thủ. Không ! Nếu tôi không lầm, trong danh 
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sách tỉnh nghỉ có người đánh xe ngựa, nai điền chủ ; bác sĩ 
Móc-ti, có lẽ là một người hoàn toàn ngay thẳng, và vợ của ông 
thì chúng ta chưa biết gì cả. Chớ quên nhà tự nhiên học 
Xép-tôn với cô em gái. Nghe người ta nói đó là cô gái trẻ trung 
và vô cùng quyến rũ. Thêm vào đó. còn có ông Phờỡ-răn ở lâu 
đài Lafter. Rồi hai, ba người láng giếng khác nữa. Đấy là 
những người cần được anh theo dõi. 

- Tôi sẽ cố gắng hết sức. 

- Anh có mang theo vũ khí không. 

- Có. Tôi cho vậy là khôn ngoan hơn. 

- Dí nhiên. Hãy mang theo súng lục cả ban ngày lẫn ban 
đêm. 

Những người bạn của chúng tôi đã kịp mưa vé hạng nhất 
và đang chờ chúng tồi trên sân ga. 

- “Không, khòng có gì mới xảy ra cả”. Bác sĩ Móc-ti nói 
để đáp lại câu hỏi của bạn tôi. “Tòi có thể xin thê rằng trong 
hai ngày vừa qua, không có ai bám gót chúng tôi cả”. 

- Tôi hy vọng là những ngày vừa rồi các vị luôn ở cạnh 
nhau chứ? 

- Vâng, trừ ngày hôm qua. Tòi dành trọn một ngày để 
tiêu khiển nhân chuyến đi tới thành phố này. Hôm qua tôi ở 
Viện bảo tàng của Trường đại học Y khoa. 

- Còn tôi thì đi tới công viên để ngắm người qua lại. Mọi 
chuyện đều tốt đẹp. - Henry nói. 

Holmes chau mày và lắc đâu, nói : 

- Như vậy không được thận trọng lắm đâu. Tôi yèu cầu 
ngài đừng có đi đâu khi không có ai đi cùng, nếu không, ngài 
sẽ không thoát khỏi tai họa đầu. Ngài đã tìm thấy chiếc giày 
cũ rồi à? 

- Chưa, nó vẫn biệt tăm. 

- “Thật vậy ư? Kỳ thật ! Xin chúc ngài mọi sự tốt đẹp”. 
Holmas nói thêm khi tàu bắt đâu chuyển bánh. “Ngài Henry, 


44? 


mong ngài hãy nhớ lời khuyên bảo của truyền thuyết kỳ lạ, xin 
đừng vào khu đâm lầy than bùn lúc ban đêm, lúc mà những 
thế lực ác độc còn thống trị ở đó”. 

Tồi ngoái nhìn ra ngoài cửa số và nhận thấy bóng hình 
gầy gò cao cao của Holmes ở phía xa. Anh đứng bất động trèn 
sân ga và nhìn theo con tàu đang đi xa đần. 

Con tàu lướt nhanh, tôi thấy thích thú khi ngắm bác sĩ 
Móc-ti ngủ gà ngủ gật. Qua chững hai, ba giờ, đất đai đọc con 
đường đã thay sắc nâu bằng sắc đỏ, gạch đã nhường chỗ cho 
đá hoa cương, còn nhứng cánh đồng cỏ mượt được ngăn ra, 
có những con bò cái đang nhỏn nhơ gặm cỏ. 

Nhà quý tộc trẻ tuổi không rời mắt khỏi cửa sổ, mồm 
luôn trầm trồ trước phong cảnh của quê hương. Ông nói : 

- Chỉ có tôi là chưa có dịp đến thăm từ khi rời khỏi đây, 
bác sĩ Watson ạ ! Dẫu sao vẫn không thể so sánh nơi đây với 
một nơi nào khác. 

- Có người nào lại không ca ngợi quê hương của mình ! 

- Ngài Henry, hình như từ buổi ấu thơ đến giờ ngài vẫn 
chưa nhìn thấy lâu đài Baskerville? 

- Tôi chưa bao giờ trông thấy, bởi chúng tôi sống tại một 
biệt thự nhỏ trên bờ biển phía Nam. Lúc cha tôi qua đời, tôi 
mới mười ba tuổi. Tôi lập tức đi đến Mỹ. Ở đây đối với tôi hầu 
như toàn mới lạ, và quả thật tôi đang chờ xem khi nào thì đầm 
lay than bùn sẽ xuất hiện. 

- Thế ư ! Vậy thì ước mong của ngài sẽ được thực biện. 
Ngài có thể ngắm nhìn nó kìa ! - Bác sĩ Móc-ti vừa nói vừa 
chỉ ra ngoài cửa số. 

Xa xa, phía sau nhứng ô hình vuông xanh non của các 
bãi chăn gia súc, phía sau bìa rừng lượn sóng là quả núi với 
đỉnh hình răng cưa màu xám nổi lên hiu quạnh. Nam tước 
không rời mắt nhìn cảnh tượng đó. Cái nhìn nồng cháy. Con 
người trẻ tuổi mặc bộ quần áo thể thao với giọng nói lơ lớ Bắc 
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Mỹ ấy ngồi cạnh tôi trong toa tàu đường sắt xoàng xính. Cặp 
lông mày rậm, lỗ múi thanh nhỏ và đôi mắt to màu nâu sâm 
chứng tỏ lòng tự hào, tính can trường và sức mạnh của ông. 
Nếu nhứng cánh đàm lầy than bùn đặt chúng tôi đối diện với 
một nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm, thì chúng tôi cũng có 
thể vì con người này mà không quản ngại điều gì, bởi lẽ ông 
cũng sẽ đũng cảm chia sẻ với chúng tôi bất kỳ hiểm nguy nào. 

Con tàu dừng cạnh nhà ga nhỏ bé, hiu quanh. Chúng tôi 
bước xuống toa tàu. Phía sau hàng rào thấp, có một cỗ xe bốn 
bánh được thắng bằng một cặp ngựa vạm vỡ. Sự có mặt của 
chúng tôi rõ ràng là một sự kiện lớn ở đây, bởi vì ngay cả 
người trưởng ga cùng các phu khuân vác đèu tranh nhau xách 
hành lý của chúng tôi. Đó là một thị trấn thôn quê đáng yêu, 
tuy vậy tôi rất ngạc nhiên khi thấy cạnh cửa ra vào của sân 
ga có hai người lính trong bộ quân phục màu sẫm đứng tựa 
vào súng các-bin và chăm chú nhìn chúng tôi. Người xà ích 
nhỏ bé, ngà mú chào ngài. Vài phút sau, chúng tôi đã lao 
nhanh theo con đường trắng rộng rãi. Dọc hai bên đường hiện 
lên nhứng triền cỏ xanh tươi, những ngôi nhà nhỏ mái nhọn 
nhô ra từ chòm lá cây rậm rạp, nhưng ở phía trước, nổi lên 
nhứng đường viên mờ mờ của khu đầm lầy than bùn đang sằm 
lại nơi chân trời buổi chiều, bị đứt đoạn bởi đính nhọn hoắt 
của những quả đồi ẩn chứa muôn vàn điềm dữ. 

Xe chúng tôì rẽ vào con đường đốc và bắt đầu chạy giữa 
kẽ đất cao phủ những cây mộc tặc mập mạp và làn rêu ẩm 
ướt. Những cây dương xỉ lấp loáng trong ánh chiều tà. Khi tiếp 
tục lèn cao, chúng tôi đi qua chiếc cầu hẹp bàng đá vắt qua 
con suối chảy xiết, nước đập mạnh vào những tảng đá xám 
tung bọt trắng xoá. Cả con đường lẫn con suối uốn lượn theo 
thung lũng rậm rạp cây sồi và cây thông. 

Ở chỗ rẽ nào, nhà quý tộc cũng sảng khoái kêu lên, và 
khi tò mò ngoảnh nhìn khắp mọi phía, ông luôn đồn dập hỏi 
chúng tôi, nhứng câu hỏi hầu như vô cùng tận. Theo quan 
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điểm của ông, mọi thứ ở đây đêu tuyệt vời, thế nhưng tôi lại 
không thoát khỏi nỗi buồn râu mà những cánh đồng cỏ cùng 
những quả đồi thoai thoải phảng phất dấu vết của mùa thu. 
Những chiếc lá vàng bay bay trên mặt đất phủ lên những con 
đường mòn như những tấm thảm. Tiếng bánh xe không ngừng 
kêu bỗng như bị chìm vào trong lớp có mục dày đặc. “Thiên 
nhiên đã ném xuống dưới chân ông chủ mới của lâu đài 
Baskerville nhứng món quà thiểu não làm sao”. - Tôi chợt 
nghỉ. 

- “Hãy nhìn kìa !° Bác sĩ Móc-ti đột nhiên kêu lên."Cái 
gì thế?" 

Trước mắt chúng tôi hiện ra quả núi dựng đứng : Sắp tới 
khu đam lầy than bùn rồi. Trên đỉnh núi nổi rõ hình người 
cưỡi ngựa vươn về phía trước với khẩu súng trường trong tay. 

- Kỳ lạ thật ! Thế là thế nào? - Bác sĩ Móc-ti hỏi. 

Người đánh xe ngựa ngoái cổ lại : 

- Thưa ngài một người tò đã trốn khỏi trại giam 
Prinœtown.Người ta lùng hắn ba ngày nay. Người ta đặt các 
trạm canh trên tất cả các con đường và ở tất cả các nhà ga 
mà vẫn vô ích. 

- Tôi nghe rằng người ta thưởng 5 bảng cho ai cung cấp 
tín tức vê tèn đào tấu. 

- Quả vậy, thưa ngài. Nhưng chỉ 5 bảng Anh mà có thể 
bị hắn ta cứa cổ thì ít quá. Đó không phải là tên ăn cắp vặt 
đâu. 

- Vậy hắn là ai? 

- San-đen, kê giết người ở Notting HilL 

Tôi nhớ rõ vụ án San-đen, vì có thời gian Holmes đã tìm 
hiểu nó khi quan tâm tới tính chất hung bạo và đã man không 
cần thiết của hung thủ. 

Chiếc xe bốn bánh bò lên quả đồi. Trải dài trước mắt 
chúng tôi là khoảng không gìan rộng rãi của khu đàm lây. Gió 
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lạnh quét qua đồi, và chúng tôi run rấy. Đâu đó trong vùng 
hoang vắng này, tên tội phạm đang ẩn náu, oán hận loài người 
đã đẩy y ra ngoài lê xã hội. 

Nhứng vùng màu mỡ lùi lại ở đằng sau và phía dưới 
chúng tôi. Ngoảnh lại nhìn, chúng tòi thấy những tia nắng ban 
chiều giống như những dải băng vàng rực rỡ trên đất cày vỡ 
và trên những bụi cây rậm rạp. Con đường vượt qua nhứng 
đỉnh đèo màu ô lu pha đỏ càng trở nên tiêu điều và hoang 
vắng hơn. Thỉnh thoảng, trước mắt chúng tôi hiện ra những 
vi-la nhỏ có tường đá bao quanh. Và sau đó, chúng tôi nhận 
thấy một thung lũng giống như cái chén sâu với những cây 
sồi và những cây thông khẳng khiu, quần quại và xác xơ. Nổi 
lên trên cây sồi là hai cái tháp hẹp và cao. Người và ích lấy 
roi chỉ về phía chúng và nói : 

- Lâu đài Baskerville đấy ! 

Người chủ thái ấp đứng lên để nhìn cho rõ, má ửng đỏ, 

_ mắt sáng hẳn lên. Vài phút sau, chúng tôi đến gần cánh cổng 
lớn bằng gang có hoa văn với hai chiếc cột phủ đây rêu có hình 
đầu gấu: Đó là biếu tượng của dòng họ Baskerville. Ngôi nhà 
bằng đá với những chiếc vì kèo lồi hẳn ra, trong tình trạng 
hoang phế. Tuy nhiên, phía trước ngôi nhà tôi tàn này lại là 
ruột ngôi nha mới, chưa hoàn thành, đó là công trình đầu tiên 
mà ngài Charles tạo nhờ số vàng mang từ Nam Phi về. 

Hai hàng cây cao già cỗi chạy phía sau cánh cổng. Cành 
lá chập lại làm thành vòm cây mờ mờ tối ở trên đầu chúng 
tôi. Tiếng bánh xe chìm đi trong âm thanh lạo xạo của lá cây. 
Ngài Henry rùng mình khi nhìn con đường hun hút rợp bóng 
cây, ở cuối con đường hiện lên hình dáng ngôi nhà hư hư ảo 
ảo. 

- Chuyện xảy ra ở đây phải không? - Ông thầm thì hỏi. 

- Không, không phải. Con đường thông đỏ ở phía kia cơ ! 

Người thừa kế trẻ tuổi ném một cái nhìn u ám vào cảnh 
vật quanh mình, nói : 
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_- Tôi chẳng ngạc nhiên vì sao bác tôi ở một nơi như thế 
này, lại thường xuyên chờ đợi một nỗi bất hạnh nào đấy. Nỗi 
kinh hoàng sẽ đổ xuống đầu bất kỳ ai. Trong vòng 6 tháng, 
tôi sẽ kéo điện đến đây và rồi các ông sẽ không nhận ra những 
chỗ này nửa đâu ! Ở cạnh cửa ra vào hàng ngày, những ngọn 
đèn một nghìn nến sẽ cháy sáng. 

Cuối con đường là một thảm có rộng, chúng tôi vòng qua 
đó, đi đến tòa nhà. Trong lúc nhá nhem tối, tôi chỉ có thể 
trông thấy mặt tiền và bậc thềm nhà ; nổi lên trên một bên 
của tòa nhà là hai chiếc tháp hình răng cưa với những lỗ châu 
mai cũ kỹ. Tiếp giáp với chúng, cả phía bên phải và bên trái 
là hai chái nhà ngang làm bằng đá hoa cương đen. Ánh đèn 
tù mù hắt qua những ô cửa sổ trông ra bãi cỏ, làn khói đen 
lơ lửng bèn trên mái nhà nhọn dựng đứng với nhứng ống khói 
cao nhất. : 

- Nồng nhiệt chúc mừng ngài Henry ! Chúc mừng ngài 
đã đến lâu đài. 

Từ bóng tối đố xuống nơi bậc thềm, một người cao cao 
xuất hiện. Ông ta mở cửa xe. Trong lối cửa ra vào được chiếu 
sáng của tòa lâu đài, một bóng đàn bà hiện ra. Bà ta cũng đi 
lại chỗ chúng tôi, giúp người đàn òng xách va-li. 

- Ngài Henry, ngài sẽ không phản đối nếu tôi đi thẳng 
về nhà chứ? Nhà tôi đang chờ tôi.- Bác sĩ nói. 

- Hãy nán lại ăn tối với chúng tôi đã. 

- Thôi, quả là không thể được. Tôi sẽ rất vui lòng chỉ dẫn 
cho ngài ngôi nhà của mình, thế nhưng Mô-rơ sẽ làm việc đó 
tốt hơn tôi. Xin chúc mọi sự tốt đẹp. Nhớ là bất cứ lúc nào 
ngài cần đến tôi, thì hãy gọi tôi đến, đừng ngại ngùng gì cả 
đấy ! 

Tiếng bánh xe chìm dân vào trong con đường rợp bóng 
cây, cánh cửa nặng nè đóng sàm lại phía sau chúng tôi. 

Lâu đài là một tòa nhà rất đẹp, thoáng rộng với những 
chiếc xà to chắc bằng gỗ sôi thâm lại vì thời gian. Trong lò 
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sưởi cũ kỹ có thanh ngang để những thanh củi nổ lép bép, 
cháy xèo xèo. Bị buốt lạnh sau một chuyến đi kéo dài, tôi và 
ngài Henry cùng hơ tay trên ngọn lửa. Sau đây, chúng tôi bắt 
đầu quan sát sự trang trí trong lâu đài : cửa kính màu cao và 
hẹp, những đầu hươu và gỉa huy trên tường lờ mờ nổi lèn trong 
ánh sáng mờ ảo của đèn chùm. 

- “Chính tôi cũng hình dung tất cả mọi thứ như thế này”. 
Ngài Henry nói. “Đây là tổ ấm thực sự của dòng họ, tổ tiên 
tôi đã sống ở ngay ngôi nhà này trong nhứng năm thế kỷ. Tôi 
gần như cứng người lại khi tưởng tượng lại cảnh huy hoàng”. 

Khuôn mặt rắn rỏi của ông ánh lên một nỗi sảng khoái 
hồn nhiên. Ông đứng trong quảng ánh sáng đổ xuống từ đèn 
chùm còn những chiếc bóng dài đổ xuống các bức tường và 
đặc quánh lại như một bức màn đen trên đầu ông. 

Mô-rơ mang va-li của chúng tôi vê phòng từng người rồi 
ông ta trở lại, kính cần sẵn sèng tuân thủ đòi hỏi của chúng 
tôi. Ông ta có cái đáng oai vệ, với bộ râu đen rậm làm nổi rõ 
gương mặt tái tái 

- Ngài muốn dùng cơm tối ngay không? 

- Đã chuẩn bị rồi chứ? 

- Vài phút nữa, thưa ngài. Nước nóng đã có ở trong phòng 
của các ngài. Tôi và vợ tôi sê rất sung sướng ở lại đây phục 
vụ ngài, nhưng-chính trong những nề nếp mới, ngài sẽ cần số 
lượng biên chế lớn hơn chăng. 

- Những nền nếp mới nào vậy? 

- Ngài CharlÌes có nếp sêng biệt lập và cả hai chúng tôi 
hoàn toàn có thể phục vụ ngài ấy. Còn ngài chắc sẽ sống 
khoáng đạt hơn và sẽ sốp xếp lại tất cả theo trật tự mới. 

- Nghĩa là òng cùng vợ ông muốn đi khỏi nơi này? 

- Nếu như điều đó không gây sự phiền lòng nào cho ngài. 

- Tuy nhiền tổ tiên của ông trong vài thế hệ đã từng sống 
ở lâu đài Baskerville. Ta không muốn phá bỏ những mối liên 
hệ gia đình lâu đời ấy. 
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Tôi nhận thấy những dâu biệu lo ngại trên bộ mặt tái 
nhợt của viên quản lý. 

- Chúng tồi rất gắn bó với ngài Charles và cho đến giờ 
chúng tôi vẫn chưa trấn tính lại được sau cái chết của ngài. 
Chúng tôi cảm thấy nặng nề nếu ở lại đây. Từ nay, tại lâu đài 
này, chúng tôi sẽ không thế thấy thoải mái như trước đây. 

- Thế ông đã có ý định làm gì rôi? 

` _- Thưa ngài, tôi hy vọng là chúng tôi sẽ thành công trong 
việc thu xếp một công việc nào đó. Còn bây giờ, hãy cho phép 
tôi đưa các ngài về phòng. 

Câu thang hai nhịp dẫn lèn gác của lâu đài cổ kính được 
bao quanh bởi hành lang có tay vịn. Từ đó chạy dọc theo tòa 
nhà là hai hành lang đài dẫn vào các phòng ngủ. Phòng của 
tôi nằm cùng phía với phòng của Henry. Hâu như cửa hai 
phòng ăn thông với nhau. Thì ra những căn phòng này lại hiện 
đại hơn so với phân trung tâm của ngôi nhà. Những tấm giấy 
dán tường sáng sủa, rất nhiều ngọn nến cháy sáng ngay lập 
tức đã làm dịu đi những ấn tượng nặng nề ở trong tôi.- 

Tuy vậy, phòng ăn ở tầng dưới lại làm chúng tôi kinh 
ngạc bởi cái vẻ ảm đạm của nó. Đấy là một căn phòng chạy 
dài có bệ làm bàn cho chủ nhà, được tách ra với phân kia của 
phòng ăn dành cho những người ở địa vị thấp hơn. Phần cuối 
của căn phòng là nơi dành cho ban hát rong. Phía trên cao là 
những chiếc xà nhà đen trúi, trân nhà ám đầy khói. Ngày xưa 
những bó đuốc rực cháy trong những bữa tiệc lớn có lẽ đã làm 
cho bâu không khí vưi tươi hơn. Nhưng giờ đây, trong vùng 
ánh sáng của ngọn đèn đầu duy nhất, giữa hai người đàn ông 
ñn mặc toàn màu đen, như có cái gì chùng xuống và họ không 
bưồn trò chuyện. Câu chuyện trong bàn ăn tả nhạt thế nào ấy, 
tôi cảm thấy dễ chịu hơn khi bửa ăn kết thúc và chúng tôi 
chuyển sang hút thuốc trong phòng chơi bi-da. 

- “Biết nói thế nào được, tình cảnh không có gì là vui vẻ 
cả” - Ngài Nam tước nói. “Cố nhiền, có thể rồi cũng chịu được 
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tất cả những cảnh tượng ấy, thế nhưng giờ đây tôi cảm thay 
áy náy không nguôi. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu bác tôi 
đã phát cưồng lèn khi sống một mình trong ngôi nhà này. Có 
lê sáng mai không khí sẽ đỡ buồn tế hơn”. 

Trước khi đi ngủ, tôi vén rèm, nhìn qua cửa sổ thảm cỏ 
trước cửa ra vào. Nhứng cây cao phia sau thảm có rên siết, 
vặn mình trong gió. Mặt trăng lấp ló giữa những đám mây trồi 
quanh. Và trong quàng ánh sáng lạnh lùng của ánh trăng phía 
sau lùm cây nổi lên những dãy núi đài và đường viền dài của 
khu đầm lay. Tôi kéo kín rèm lại : ấn tượng sau cùng của tôi 
về lâu đài Baskerville khòng có gì là vui vẻ và tôi chỉ muốn 
đi ngủ. 

Nhưng tôi trăn trở hoài mà giấc ngủ vẫn không đến. Xa 
xa ở một nơi nào đó, đồng hồ cứ mười lăm phút lại điểm một 
làn. Đột nhiên trong đêm khuya vắng vẻ một âm thanh rõ rệt 
vang đến tai tôi. Đúng vậy, đó là tiếng thốn thức mãnh liệt, 
cố nén của một người đàn bà. Tôi nhổm dậy trên giường và 
chăm chú lắng nghe. Tiếng nức nở vọng đến từ nơi nào đó rất 
gần, ngay trong ngôi nhà. Tôi chờ chừng nửa tiếng, cố gắng 
không để ảo giác lừa dối mình, thế nhưng không còn nghe 
thấy Am thanh gì khác ngoài tiếng đông hồ và tiếng xào xạc 
của cây trường xuân. 


7. NHÀ TỰ NHIÊN HỌC 


Khi tôi cùng ngài Henry ngồi ăn sáng, ánh mặt trời rực 
rỡ hắt vào những ö cửa sổ hẹp đổ xuống nền nhà những mảng 
sáng loang lố nhiều màu sắc. Các trang trí bằng gỗ sôi đen 
sâm trong những tìa nắng vàng tươi lóng lánh như đồng thau. 
Và bây giờ chúng tôi khó lòng hình dung nổi là chỉ mới tối 
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hôm qua thôi, căn phòng này đã đè nặng lên chúng tôi những 
cảm giác ảm đạm như thế nào. Nam tước nói : 

- Tôi nghĩ chính chúng ta mới đáng trách chứ không phải 
ngôi nhà. Sau khi nghỉ ngơi, chúng ta cảm thấy trong người 
thoải mái và mọi vật chung quanh cũng tươi tắn theo. 

- Nhưng cũng không thể đổ tất cả cho tâm trạng của 
chúng ta được, phải chăng ngài đã không nghe thấy tiếng khóc 
nức nở của một aí đấy vào lúc giữa đêm? 

- Trong lúc mơ màng, tôi cũng cảm thấy một cái gì tương 
tự như thế. Tôi lắng nghe hồi lâu và sau đó cả quyết rằng đó 
chỉ là giấc mơ. 

- Không, tôi nghe rất rõ và tin rằng có một người đàn 
bà đang khóc. 

- Ngay bây giờ cần hỏi ông Mô-rơ xem sao. 

Nam tước dùng chuông gọi viên quản lý tới và yêu cầu 
ông ta giải thích. Tôi cảm thấy bộ mặt xanh xao của Mô-rơ 
trở nên nhợt nhạt hơn khi ông ta nghe xong câu hỏi của ông 
chủ : 

- Trong nhà có cả thảy hai người đàn bà, thưa ngài . Một 
là người rửa bát, ngủ ở chái nhà bên kía và người thứ hai là 
vợ tôi, nhưng tôi xin cam đoan với ngài rằng nhà tôi không 
khóc. 

Ông ta nói không đúng sự thật, bởi vì sau bửa ăn sáng, 
tôi có dịp đối mặt với bà Mô-rơ trong hành lang. Tôi thấy một 
người đàn bà cao cao với những vết nhăn lớn trên mặt, môi 
mím lại một cách nghiêm nghị. Bà đi đứng rất điềm tính, thế 
nhưng đòi mắt đỏ hoe và mí mắt lại sưng tấy. Nghĩa là đêm 
qua bà đã khóc. Lê nào người chồng không thể không biết 
chuyện đó. Ông ta nói dối để làm gì? Tại sao bà ta khóc? 

Pháng phất từ con người có bộ râu đen ấy, là một cái gì 
đây bí ẩn và mờ ám. Ông ta là người đầu tiên tìm thấy thi thể 
của ngài Charles. Phải chăng chúng tôi đã nhìn thấy Mô-rơ 
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trong xe mui trên phố Regent? Người lái xe mui nói về một 
người tầm thước, nhưng ấn tượng này có thể bị sai lạc. Làm 
sao xác định sự thật? Trước tiền, cần phải gặp viên phụ trách 
văn phòng bưu điện ở Grimpen để biết xem ông ấy có chuyển 
bức điện đến tận tay Mô-rơ hay không. 

Sau bứa sáng, Nam tước soát xét lại những giấy tờ kinh 
doanh và tôi có thể tùy ý sử dụng thời gian của mình. Theo 
con đường bằng phẳng chạy dọc khu đâm lầy, tôi vượt qua bốn 
đặm và tới một ngồi làng nhỏ bé, xấu xí Tại đó, khách sạn 
và ngôi nhà của bác sĩ Móc-ti là hai công trình xây dựng sang 
trọng hơn cả. Người phụ trách văn phòng bưu điện có nhớ tới 
bức điện của chúng tôi. 

- “Tất nhiên, thưa ngài”. Ông ta nói. “Tôi đã chuyển nó 
cho ông Mô-rơ đúng như yêu cầu của ngài”. 

- Ai mang tới cho ông ta? 

- Đứa con trai nhỏ của tôi. Này James, con đã chuyển bức 
điện cho ông Mô-rd chứ? 

- Dạ. 

- Cháu trao tận tay ông ấy chứ ? 

- Không, ông Mô-rơ ở đâu đó trên gác thượng và cháu đưa 
bức điện cho vợ của ông. Bà ấy hứa là sẽ lập tức chuyển cho 
ông. 

- Chính mắt cháu thấy ông Mô-rơ chứ? 

- Không, cháu nói là ông ấy ở trên gác thượng. 

- Bao cháu biết ông Ấy ở đâu, nếu chính cháu không nhìn 
thấy? 

- “Vợ ông ấy phải biết ông ấy ở đâu chứ”. Người phụ 
trách văn phòng bưu điện nói. “Vấn đề là ở chỗ bức điện được 
chuyển đến hay chưa? Còn nếu có gì sai sót thì chính ông 

_Mô-rơ sẽ phải hối tiếc. 

Thế là mưu chước tình khôn của Holmes không có kết 

quả và chúng tôi vẫn không rõ Mô-rd có đi Luân Đôn hay 
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không. Mô-rơ hành động theo sự xúi bấy của ai hay là ông ta 
có mưu kế gian trá rièng? Tôi nhớ đến sự phòng xa ìa lùng 
được sắp đặt từ những mấu giấy cắt rời trên báo. Có phải đó 
là công việc của chính đôi tay Mô-rơ hay một kẻ khác có ý 
ngăn cản ông ta? Ngài Henry đã nói rằng nếu ðng không 
thích sống ở thái ấp của tổ tiên minh thì cặp vợ chồng Mô-rơ 
sẽ được đâm bảo một cuộc sống yên lành cho đến cuối đời. 
Nhưng giải thích như vậy thì không đủ làm sáng tỏ cái mạng 
lưới tỉnh vi đang vây bọc Nam tước. Chính Holmes chẳng đã 
thú nhận là trong số tất cả nhứng vụ điều tra đã gây ấn tượng 
mạnh cho mình, vụ án này là rắc rối và phức tạp nhất là gì? 

Khi trở lại con đường ảm đạm vắng vẻ, tôi có cầu trời 
cho bạn tôi được rảnh rỗi để có thế mau chóng đi đến thay 
tôi lãnh trách nhiệm nặng nề này. 

Tiếng bước chân đi gấp ở phía sau và tiếng gọi tên tôi đã 
đột nhiên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Tôi ngoảnh lại, thấy 
một người đàn ông tóc vàng, trạc 3ð - 40 tuổi. Ông ta không 
cao, gầy gò, mặt múi cao nhắn nhụi, chiếc cầm dài và hẹp. Ông 
ta mặc bộ đô màu xám, đội mú rơm, tay cầm chiếc vợt bắt 
bướm màu xanh lục, vai đeo một hộp gỗ. 

- Hãy thứ lỗi cho tôi, bác sĩ Watson. Ở đây chúng tôi 
không câu nệ nghi thức, không căn chờ đợi sự giới thiệu. Chắc 
có lẽ ông đã nghe bác sĩ Móc-ti nói về tôi. Tòi là Xép-tôn. 

- “Nhìn chiếc hộp và chiếc vợt thì nhận ra òng ngay”. Tôi 
nói thế vì tôi biết òồng Xép-tôn là nhà tự nhiên học, “Nhưng 
làm sao ông nhận ra tôi?” 

- Tôi ở chỗ Móc-ti, và lúc ông đi qua đấy, ông ta nói cho 
tôi biết. Tôi với ðng đi cùng đường và thế là tôi có ý định tự 
giới thiệu mình.Hy vọng là ngài Henry không quá mệt môi sau 
chuyến đi đài ngày chứ? 

- Không, xín cảm ơn ông, ông ấy bình thường. 
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- Tất cả chúng tôi đều lo ngại \à Nam tước không thích 
sống ở đây. Thật khó yêu cầu một người sống dư dật lại phải 
chôn vùi cuộc đời ờ chốn thâm sơn cùng cốc. Tuy nhiên, sự 
có rmnặt của Nam tước lại có nhiều ý nghĩa đối với cuộc sống 
của mọi người tại đây. Câu chuyện đau buôn ấy không gợi lên 
ö ngài Henry nỗi khiếp đảm mêề tín chứ? 

- Không, tôi không nghĩ như vậy. 

- Tất nhiên, ðng biết truyền thuyết về con chó quái đản 
hình như luôn luôn ám ảnh dòng họ Baskervile.. 

- Vang, tôi biết. 

- Truyền thuyết đã hoàn toàn làm chủ trí tưởng tượng 
của ngài Charles và chính nó đã đưa ngài tới sự kết thúc bỉ 
thám. 

- Bằng cách nào thế? 

- Khi thần kinh của một người căng thẳng đến như vậy 
thì sự xuất hiện của bất kỳ con chó nào cũng có thể có ảnh 
hưởng tai hại tới trái tim bệnh hoạn. Tôi nghĩ rằng vào tối 
hôm đó ngài Charles quả đã trông thấy một cái gì tương tự 
trên con đường. 

- Do đâu ông biết ngài Charlea bị đau tim? 

- Bác sĩ Móc- ti cho tôi biết. 

- Quả thật ông nghĩ là có một con chó nào nhảy bổ vào 
ngài CharÌes và ngài đã chết vì khiếp sợ phải không? 

- Dễ thường ðng có những bằng chứng đáng tin cậy hơn 
chăng? 

- Không. 

- Thế còn ông Sherlock Holmes? 

Trong khoảnh khác tồi nghẹt thỡ vì những lời này, tuy 
nhiên nét, mặt trâm tĩnh và cái nhìn bình thản của người tiếp 
chuyện khiến tôi tin rằng ông ta không có ẩn ý gì. 

- Bác sĩ Watson, vì sao chúng ta giấu giếm nhau thế nhỉ. 
Những tin đồn về người thám tử danh tiếng đã vang đến vùng 
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chúng tôi. Và nếu như ông có mặt ở đây thì có nghĩa là ông 
Sherlock Holmes rất quan tâm đến vụ này. Cố nhiên, tôi tò 
mò muốn biết quan điểm của ông ấy ra sao? - Than ði ! Tôi 
khòng thể trả lời được câu hỏi của ông. 

- Vậy thì hãy cho phép tôi được hỏi : Ông ấy sẽ đến thăm 
chúng tôi chứ? 

- Bây giờ anh ấy đang có những vụ án khác. 

- Đáng tiếc ! Ông ấy có thể rọi ánh sáng vào cái còn đang 
được giấu kín trong bóng tối. Nhưng ông cũng đang tiến hành 
điêu tra, bác sĩ Watson, tôi đủ sức giúp đỡ ông. Hãy sai bảo 
tôi khi cần thiết. 

- Xin cam đoan với ông là tôi chỉ tới thăm ngài Henry. 

- “Thật tuyệt vời !” Xép-tôn thốt lên. “Ông xử sự hoàn 
toàn đúng : Trước hết phải thận trọng. Tôi rất đáng bị từ chối 
như vậy. Tôi xin hứa là sẽ không đụng tới vấn đề này nữa”. 

Chúng tôi đi tới một địa điểm ở phía bên phải con đường, 
nơi bắt đầu lối mòn dẫn qua khu đầm lay. Chếch về phía trái 
là quả đồi dựng đứng, Trên đó, trước kia có công trường khai 
thác đá, sườn đòi hướng về phía chúng tôi là một triền dốc 
thẳng đứng phủ đầy cây dương xỉ. Xa xa, ở phía chân trời, 
những làn khói xám cuộn lên. 

- “Từ đây tới Merripit, không còn bao xa”? Xép-tôn nói. 
“Nếu ông vui lòng nhìn chút thì giờ, tôi sẽ giới thiệu ông với 
em gái của tôi”. 

Ban đầu tôi nghĩ rằng : Mình cần ở cạnh ngài Hemry, 
nhưng rồi lại hhớ đến sự tính toán của và những giấy tờ chất 
đống trên bàn làm việc của ông. Mặt khác, Holmes lại yêu câu 
tôi làm quen với những người sống kế cận làu đài Baskerviile. 
Tòi chấp nhận lời mời của Xép-tôn. 

- “Vùng này thật tuyệt vời !”. Ông ta nói và ngước nhìn 
dải đồi màu xanh lượn sóng, không bao giờ ông hiểu rõ vùng 
này đâu. Nó có chứa một vài bí mật. Thật bao la, hoang vắng 
và bí ẩn !”. 
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- Ông biết rõ vùng này chứ? 

- Tôi ở đây tới hai năm. Nhứng người sống lâu ở địa 
phương gọi tôi là lính mới. Nhưng tôi đã kịp tìm hiểu từng ngõ 
ngách ở đây; hiện giờ, tại đây ít ai hiểu khu này bằng tôi. 

- Chẳng lề việc này lại khó khăn đến thế? 

- Rất khó. Này nhé, ông hãy nhìn cải bình nguyên với 
những quả đồi kỳ lạ trồi lên ở đầng kia. Theo ông vì sao nó 
đáng chú ý? 

- Có thể phí nước đại trên đó. 

- Bất kỳ ai ở cương vị của ông cũng sẽ nói như thế, vậy 
ấy mà đã có không ít những sai lâm. Hãy nhìn xem có bao 
nhiều bãi có xanh trên đó? 

- Có lẽ ở đó đất tốt hơn phải không? 

Xép-tôn phì cười : 

- Trước mắt ông là vùng đầm lây Grimpen rộng lớn. Tại 
đó, chỉ cần một bước không thận trọng là đi đời nhà ma. Mới 
hôm qua, tôi trông thấy con ngựa của ai đó đi lạc vào đấy và 
tất nhiên là không bao giờ về nứa. Cái đầu của nó nối lên trên 
mặt đàm lầy. Nó cố gắng ngoí lên nhưng rồi cuối cùng vẫn 
không thoát khỏi. Ở đấy thậm chí vào mùa khô cũng nguy 
hiểm. Tuy vậy, tôi đã nhiều lần lọt vào ngay giữa trung tâm 
của nó và lần nào cũng trở về an toàn. Hãy nhìn xem, lại một 
con ngựa bất hạnh nứa kìa ! 

Trong khu cỏ lác có một vật gì đó đang giây giụa. Hồi 
phía trên đám cô thấp thoáng chiếc cổ đang ngoái lại một cách 
đau đớn, khu đầm Ïầy vang lèn một tiếng kêu thê thảm. Tôi 
ón lạnh, nhưng người bạn đường của tòi vân vững vàng. 

- Con thứ hai trong vòng hai ngày. Còn bao nhiêu con nữa 
sẽ bị chết, thì không biết ! Chúng quen thói bén mảng đến 
đây 'vào mùa khô và tưởng rằng sẽ không có gì nguy hiểm. 
Vàng, vùng đâm lầy Grimpen là một nơi thật kinh hoàng. 

- Tuy nhiền, chính ông thì lọt vào đấy được? 
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- Vâng, ở đấy có hai, ba đường mòn mà người khôn ngoan 
có thể đi theo đó. Tôi đã phát hiện ra chúng. 

- Nhưng ông cần đi vào cái chốn nguy hiểm ấy để làm 
øì? 

- Ông có trông thấy những quả đồi phía xa kia không? 
Đó thật sự là những cù lao ở giữa vùng lầy. Nhưng ở đó có 
bao nhiêu là bướm và thực vật quý hiểm ! 

- Vậy à, tôi sẽ thử vào đó. 

ÄXáp-tôn ngạc nhiên nhìn tôi. 

- Hãy xua đuổi ý nghĩ ấy ra khỏi đầu ông đi ! Tôi sẽ bị 
dần vặt bởi cái chết của ông. Ông sẽ không trổ ra an toàn đâu, 
tôi dám cả gan đi vào đấy chỉ vì tôi có một hệ thống dấu hiệu 
phức tạp. 

- Ôi ! Cái gì thế? ‹ Tôi kêu lên. 

Tiếng rống nhỏ nghe thảm thiết đến mức khó diễn tả, 
vang lên trên khu đầm lầy, lan tràn khắp không trung ; 
nhưng nó từ đâu vọng tới thì không thể xác định được. Bắt 
đầu từ tiếng rên rỉ không rõ, âm thanh đân dàn chuyển sang 
trầm trầm và lại rên rỉ đến não ruột. Xép-tôn lạ lùng nhìn tôi : 

- Khu đầm Ïầy này thật là đày bí ẩn. - Xép-tôn nói. 

- Nhưng cái gì vậy? 

- Các điền chủ nói rằng con chó của dòng họ Baskerville 
đang kêu la đòi lễ vật. Trước đây tôi cũng có dịp nghe tiếng 
nó, nhưng hồm nay là những tiếng kêu rất lớn. 

- Lạnh toát người vì kinh sợ, tôi lướt nhìn bình nguyên 
rộng lớn lấm tấm điểm những bụi lau sậy xanh mướt trải dài 
đến tận chân trời. Không có tiếng xào xạc của lá, không có 
cái gì động đậy. Chỉ có một con quạ đậu trên cột đá phía sau 
chúng tôi đang kêu ầm ï. 

- Là người có học thức, chắc ông không tin vào những 
điều quỷ quái như thế. Vậy ông giải thích tiếng kêu đó ra sao? 
- Tôi hỏi. 
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- Đôi khi tiếng hươu kêu cũng biến thành những àm 
thanh lạ lùng. Lúc thì trầm láng, lúc thì vút lên, khi thế này 
khi thế khác, ai mà biết được ! 

- Không, không phải ! Đấy chỉ là tiếng kê" của một vật 
sống. 

- Cũng có thể. Có khi nào ông nghe giống chim đâm lây 
kêu ban đêm chưa? 

- Chưa. 

- Hiện giỡ, ở Anh quốc loại này rất hiếm. Thế mà tại khu: 
đầm lây này tất cả lại có thể xảy ra. Tôi không lấy làm ngạc 
nhiên nếu quả thật chúng ta vừa nghe tiếng của một trong số 
những đại biểu cuối cùng của loại chim này. 

- Trong đời, tôi chưa từng nghe thấy nhứng âm thanh 
nào ghê rợn và nặng nề hơn. 

- Đã nói đây là một vùng đây bí ẩn mà ! Hãy nhìn ngọn 
đồi kia ! Theo ông, cái gì thế? 

Sườn đồi dựng đứng được phủ bàng những vòng đá xám. 
Tòi đếm phải gần hai mươi vòng. 

- Chuông cừu phải không? 

- Không, đó là nhà ở của các ông tổ tiên đáng kính của 
chúng ta. Người tiền sử ở khu đầm lây này rất đông đúc. Về 
sau họ không ai ở đây nữa nên tất cả tiện nghỉ nhà ở hãy còn 
nguyên vẹn, chỉ có mái là bị dỡ đi. Nếu muốn, ta có thể đi tới 
đó và sẽ nhìn thấy bếp lò và giường nằm. 

- Đúng là một khu phố thật sự ! Người tiền sử ở đây vào 
thời nào ? 

- Đó là giống người ở thời đại đồ đá mới. Niên đại chính 
xác không thế xác định được. 

- Giống người ấy làm gì? 

- Họ nuôi cừu và tìm quặng sắt. Hãy nhìn cái hố ở trên 
quả đồi đối diện kia. Đó là những dấu tích công việc của họ. 
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Này bác sĩ Wataon, ông sẽ tìm thấy nhiều điêu thú vị trên khu _ 
đam lầy cửa chúng tôi. Xin thứ lỗi cho, có lẽ là con bướm 
Cyclope. 

Một con bướm nhỏ bay qua chỗ chúng tôi, với tốc độ đáng 
kính ngạc. ÄXép-tôn đuổi theo nó. Tôi kinh hãi nhìn thấy con 
bướm lao thắng xuống đầm lầy, nhưng người bạn của tôi nhảy 
từ mô đất này đến mô đất khác. Vùng vây chiếc vợt xanh lá 
cây, trông ông ta giống như một con bướm khổng lò. Tòi đứng 
lại nhìn (heø âng với một cảm giác pha trộn giữa khâm phục 
và kinh ngạc. Tôi cứ hình dung ra là ông sẽ lao xuống và sẽ 
không ra khỏi vùng đầm lầy. Đột nhiên tôi nghe thấy sau mình 
tiếng bước chân của một ai đó. Tôi ngoành lại và nhận thấy 
một người. phụ nữ đang ở cạnh mình. Cô ta xuất hiện từ hương 
khói cuộn lên. 

` Chắc chắn đây là cô Xép-tôn. Thật khó lòng hình dung 
ra sự khác biệt giữa em gái và anh trai. Ông ta là người tóc 
vàng, mắt xám, thiếu bản sắc ; còn cô lại tóc đen duyên đáng, 
cân đối và cao dỏng. Những đường nét thon thả kiêu hãnh hài 
hoà đến mức gương mặt dễ thương sẽ trở nên cứng đờ nếu cái 
miệng không tình tứ và đẹp. Thân hình lý tưởng- bộ cánh đẹp 
đe. Lúc tôi ngoảnh nhìn lại thì cái nhìn của người phụ nữ đang 
hướng về phía Xép-tôn nhưng rồi cô ta rảo bước đi đến gần 
tôi. Tôi ngả mũ định giải thích sự có mặt của mình ở đây thì 
đột nhiên cô ta nói : 

- Hãy đi khỏi đây đi ! Hãy trở về Luân Đôn đi ! Nhanh 
đi ! 

Để trả lời, tôi chỉ có thể nhìn cô với vẻ kính ngạc. Mắt 
cô sáng long lanh, một chân cô dậm dậm tổ vẻ sốt ruột. 

- Tại sao tôi phải rời khỏi đây? - Tôi hỏi. 

- “Chớ có hỏi”. Cô ta nói nhỏ, nhanh và ngọt ngào. “Xin 
hãy nghe lời khuyên của tôi ! Hay đi khỏi đây và đừng trở lại 
khu đầm lầy này nứa”. 
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- Nhưng tôi mới đến đây mà ! 

- Lê nào ông không biểu là tôi chỉ mong điều tốt lành cho 
ông? Hãy đi ngay, bằng mọi cách ! Khẽ chứ ! Anh tôi đang 
đến đấy ! Ông đừng có nói với anh ấy lời nào... Làm ơn ngắt 
cây phong lan này cho tôi. Nơi dày có rất nhiều phong lan, 
nhưng ông đến đã hơi muộn mất rồi : tới mùa thu chúng bắt 
đầu tàn, và thiên nhiên ở đây phần nào mất đi vẻ đẹp của 
mình. 

Xép-tôn đã ngừng đuổi bướm, đang đi đến chỗ chúng tôi, 
toàn thân đỏ bừng, hổn hển. 

- Em đấy à ! - Ông ta nói và tòi cảm thấy rõ nỗi bực tức 
trong lời chào hỏi. 

- Người anh nóng nực rồi đấy. đack ạ ! 

- Đúng, anh vừa đuổi bắt một mẫu vật Cyclope tuyệt trần. 
Ở đây, vào cuối thu, ít khí trông thấy chúng, tiếc làm sao. 

Ông ta nói với giọng dửng dưng, nhưng không ngớt đảo 
mắt nhìn em gái sang tôi. 

- Hình như hai người đã kịp làm quen với nhau? 

- Vâng. Em nói với ngài Henry rằng bây giờ khu đầm lầy 
đã bớt đẹp rồi. Hoa phong lan đang tàn. 

- Cái gì? Em nghĩ ai đang ở trước mặt em vậy? 

- Ngài Henry Baskerville. 

- Không, không phải đâu. Tôi là Watson, bạn của ngài 
Henry. 

Vẻ hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt nhiều diễn cảm. 

- Nghĩa là chúng ta nói mà không hiểu nhau. 

- Đúng, ông ấy không có nhiều thời gian để chuyện trò 
đâu. - Xép-tôn nói, tiếp tục tò mò nhìn em gái. 

- Bm lầm bác sĩ Watson với người láng gièềng của chũng 
ta. Rất có thể ông ta không để ý bây giờ phong lan có nở hay 
không. Nhưng đù sao, ông cũng rẽ vào chỗ chúng tôi ở 
Merripit chứ? - Cô gái nói. 
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Vài phút sau chúng tôi đã đến gân một trang trại vẻ tiêu 
điều, Bao quanh trang trại là một khu vườn nhỏ. Cây cối ở đấy 
cũng giống như khắp nơi trong khu đàm lầy : thấp bé và còi 
cọc. Phảng phất trong vùng là vẻ nghèo nàn và bưồn bã. Người 
hầu mở cửa cho chúng tôi trong bộ áo ngoài màu vàng tròng 
nhăn nheo, già cả y hệt như ngôi nhà. Nhưng chính các căn 
phòng lại khiến tôi ngạc nhiên bởi sự rộng rãi và vẻ lịch sự 
trong cách bài trí. Tôi không thể không thắc mắc. “Điêu gì 
đã đẩy con người học thức cùng cô em gái xinh đẹp đến chốn 
hoạng` vu này?”. 

- “Chúng tôi đã chọn một nơi kỳ cục để nương thân phải 
không?” Xép-tôn nói, hình như để trả lời những ý nghĩ của 
tôi “Dẫu sao chăng nữa ở đây chúng tôi vẫn sống tốt. Có đúng 
không, em Bê-rin?”. 

- Vâng, rất tốt. - Cô gái trả lời, nhưng dường như những 
lời nói của cô không được tự tín cho lắm. 

- “Tôi có một trường học tại một trong nhứng địa phận 
miền Bác”. Xép-tôn nói. “Đó là một công việc khô khan và 
kém hứng thú, thế nhưng tôi bị cuốn hút vào. Lý đo là sự gần 
gúi với tuổi trẻ. Thật hạnh phúc biết bao khi chính mình 
truyền đến cho họ những kiến thức. Nhưng các trận dịch bộc 
phát ở trong trường làm chết ba đứa trẻ : phần lớn vốn của 
tôi đã không sao hoàn lại được. Giá như không có sự ly biệt 
với những chú bé thân yêu thì tôi đa không buồn phiền, bởi 
lẽ đối với một người say mê động vật và thực vật như tôi thì 
ở đây vẫn còn nhiều việc phải làm, và cả em gái tôi nữa. Đấy 
là một người rất yêu thích thiên nhiền”. 

- Vâng, sống ở đây không hẳn đã khiến ông buồn, nhưng 
chắc chắn đã làm em gái ông bưồn. 

- Không, tôi không buồn. - Cô gái trả lời. 

- Chúng tôi bận bịu với công việc khoa học, chúng tôi có 
một thư viện lớn và những láng giềng thật thú vị. Bác sĩ 
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Móc-ti là một người rất uyên thâm trong lĩnh vực của mình. 
Ngài Charles cũng là người láng giêng tuyệt vời. Ông sẽ nói 
sao nếu hôm nay tôi sẽ đến thšm ngài Henry? Việc đó sẽ 
không cán trở ngài chứ? 

- Tòi tin là ngài rất vui khi được quen biết ông. 

- Vậy thì hãy làm ơn báo trước cho ngài biết. Còn bây giờ, 
bác Watson, hấy cùng lền trên Ïàu, tôi sẽ cho ông coi bộ sưu 
tập của tôi. Vào lúc chúng ta kết thúc thì bứa sáng sẽ được 
đọn xong. 

Nhưng tôi đã kịp nghĩ tới ngài Henry. Vẻ hiu quạnh của 
khu đầm lầy, cái chết của con ngựa, tiếng rống bí Ấn, những 
lời nói mập mờ của cô Bê-rin. Tất cà khiến tôi buồn não lòng. 
Tôi từ chối lời mời ăn sáng và trở về nhà bằng chỉnh con 
đường mòn hồi nãy. 

Thế nhưng, ngoài lối mòn ấy ra, ở đây còn một đường 
khác ngắn hơn, bởi vì lúc tôi còn chưa kịp ra con đường lớn 
thì đã trông thấy cô Xép-tôn ở ngay trước mặt. mình. Nước da 
ứng hồng sáng lên trên đôi má càng khiến cô đẹp lộng lấy hơn. 
Cô ngồi trên tảng đá bên đường, thở mạnh, một tay đặt lên 
ngực. 

- “Tôi đã chạy suốt chặng đường để bắt kịp ông”. Cô ta 
nói. “Thậm chí mó tôi cũng không kịp mang nửa. Tôi phải gấp 
lên kẻo anh trai tôi phát hiện sự vắng mặt của tôi. Tôi đã 
nhàm ông với ngài Henry. Xin ông hãy quên tất cả những gì 
tôi đã nói đi. Điều đó không có quan hệ gì tới ông đâu”. 

- Tôi làm sao có thể quên được điều đó, thưa cô. Số phận 
của bạn tôi, ngài Henry, khiến tôi rất quan tâm. Hãy nói cho 
tôi biết vì sao cô lại yêu cầu ông ấy trở về Luân Đôn? 

- Tính bất thường của phụ nứ mà. 

- Không phải, giọng nói và đôi mát của cò. Chỉ mới vừa 
đặt chàn đến đây mà tôi đã cảm thấy có những bóng ma nào 
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đó quanh tòi. Xin hãy nói rõ rằng ngài Henry cần phòng ngừa 
như thế nào. 

Một thoáng do dự lướt trên khuôn mặt, nhưng chỉ một 
khoảnh khắc sau cô lại trở nên binh thường. 

- Bác sĩ Watson ạ ! Cái chết của ngài Charles đã gây chấn 
động mạnh trong anh em tôi. Chúng tôi thường xuyên gặp 
người đã khuất, vì ngài đạo chơi theo đường mòn này đến nhà 
chúng tôi. Giờ đây, việc trở về của người thừa kế ngài Charles 
làm tôi rất day dứt và tôi coi việc báo trước cho ngài biết vê 
mối nguy hiểm này là cần thiết. Đấy là tất cả, tôi không muốn 
nói một điều gì khác nữa đâu. 

- Nhưng mối nguy hiểm nào? 

- Ông biết truyền thuyết về con chó chứ? 

- Tôi không tỉn vào điều nhắm nhí ấy. 

- Còn tôi thì tín. Nếu ông có ảnh hưởng đối với ngài 
Hemry, thì ông hãy đưa ngài ra khỏi đây... Đây là một nơi rất 
nguy hiểm đối với dòng họ Baskerville. Vì sao ngài Henry cân 
phải sống ở nơi có mối nguy hiểm lớn đe dọa mình? 

- Ông ấy có lý do rièng. Nếu cô chưa hày tổ rõ ràng thì 
chưa chắc tôi thuyết phục ông ấy được. 

- Tôi không biết điều gì nữa đâu. 

- Xin được phép đặt một câu hỏi : “Nấu đúng đấy là tất 
cả những gì cô cần nói uớti tôi thì tựi sao cô lợi sợ anh cô kiện 
thấy?" 

- Anh ấy không muốn lâu đài Baskerville không có chủ 
nhân. Điều đó sê ảnh hưởng xấu tới dân nghèo sinh sống trên 
khu đầm lầy. Anh ấy sẽ nổi giận nếu biết rằng tôi đã gắng sức 
ngăn cản ngài Henry. Nhưng tôi đã làm xong nghĩa vụ của 
mình và tôi sẽ không nói thêm một điều gì cả. Bây giờ tôi phải 
đi đây, kêo anh tôi biết. Xín tạm biệt. 

Cô ta quay trở về, và chẳng bao lâu đã khuất sau mấy 
tảng đá, còn tôi thì lòng tràn ngập những nỗi khiếp đảm mơ 
hồ, hướng tới lâu đài Baskervilie rảo bước. 
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8. BẢN PHÚC TRÌNH ĐẦU TIỀN 
CỦA BÁC SĨ WATSON 


Lêu đời Haskberullle, 13 tháng 10 

Hoimes thân mến. 

Qua nhứng lá thư và nhứng bức điện của tôi, anh đã biết 
được tất cả những gì xảy ra trong thời gian gần đây tại xó xỉnh 
bưồn bã nhất thế giới này. Càng ngày nỗi buồn của khu đầm 
lay càng thấm sâu vào tâm hồn tôi. Tôi cảm thấy nước Anh 
hiện đại đã lưu lạc ở một nơi nào đó, xung quanh tôi toàn là 
những dấu tích sinh hoạt và lao động của con người thời tiền 
sử. Đây là hang động của họ, kia là các nấm mồ, và kia nứa 
là các tảng đá khống lồ có lẽ chứng minh cho tỉnh thần của 
họ. Khi nhìn những triền núi bị đào bới bởi những công cụ 
thô sơ làm thành những hang động này, ta như quên mất là 
mình đang sống ở thế kỹ nào. Và nếu như dưới vòm mái thấp 
của một trong những hang động đó đột nhiền xuất hiện một 
người choàng lông thú, râu ria xôm xoàm, đặt múi tên có đầu 
bịt đá vào cây cung thì anh sẽ thấy rằng sự tồn tại của con 
người ấy thích hợp hơn so với sự tồn tại của anh. Điều lạ lùng 
hơn hết là tại sao những người này đến ở rất đông tại một nơi 
chẳng màu mỡ chút nào. Tôi không phải là nhà khảo cổ, 
nhưng theo tôi, đấy là một bộ lạc bị đè đầu cưỡi cổ nên thỏa 
mãn với nơi mà các bộ lạc khác từ chối. 

Tuy nhiên, tất cả những điều vừa nói không hề có liên 
quan chút nào tới sự có mặt của tôi ở đầy, và chắc có lẽ cũng 
không hề làm anh quan tâm. Cho đến bây giờ, tòi vẫn không 
đủ sức quên đi thái độ thờ ở của anh tới vấn đề : Mặt trời quay 
quanh trái đất hay trái đất quay quanh mặt trời. Vậy thì hãy 
chuyển sang những sự kiện có quan hệ trực tiếp với ngài 
Henry vậy. Một vài ngày gân đày anh đã không nhận được 
một tỉn tức nào, là vì tôi không biết kể về cái gì cả. Thế nhưng 
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từ khi một sự kiện kỳ lạ vừa xảy ra, thì giờ đây chúng ta đã 
nắm được những tình tiết khá quan trọng đối với vụ án. 

Một trong những tình tiết ấy, là có một người tù khổ sai 
ẩn náu trong khu đàm lây. Có cơ sở vững chắc để nói rằng 
hắn đã rời khỏi vùng này và sống yên ổn tại những trang trại 
đơn độc nào đó. Từ khi hắn vượt ngục đến giờ, đã hai tuần 
trôi qua. Thật khó tưởng tượng nổi một người có thể sống qua 
thời gian như thế trên khu đầm lầy. Thật ra ở đấy cũng có 
nơi trú thân. Bất kỳ hang đá nào cúng có thể thành nơi nương 
nấu của hắn. Nhưng thiếu ăn thì không thể sống nổi, nếu hắn 
không bắt cừu để ăn, rõ ràng là hắn đã rời khỏi vùng này và 
người sống ở các trang trại yên tâm hơn. 

Chúng tôi, bốn người đàn ông khỏe mạnh, lực lưỡng sống 
ở làu đài Baskerville trong tình trạng lúc nào cũng tự bảo vệ 
được mình, nhưng xin thú thật với anh : Khi nghĩ tới Xép-tôn, 
tôi lo ngại không yên. Họ khòng có những láng giềng gần gúi 
nên khó nhờ cậy vào sự giúp đỡ của ai cả. Người nứ bầu phòng, 
một đây tó già, em gái và anh trai. - Đấy là tất cả những người 
sinh sống ở Merripit. Họ sẽ ở trong tay tên giết người này nếu 
hắn đột nhập vào nhà của họ. Tồi và ngài Henry rất lo ngại 
cho họ, và thậm chí muốn để người chăn ngựa ngủ lại ở 
Merripit, nhưng Xép-tôn không chịu nghe. Có điều là Nam 
tước bắt đầu quan tâm đặc biệt đến cò láng giềng xinh đẹp. 
Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên cả, bởi vì ông ta là một 
người ưa hoạt động, còn cô gái, là người phụ nứ đẹp mê hôn. 
Trong cô có cái gì sôi nổi của người dân vùng nhiệt đới, ngược 
lại hẳn với ông anh. Vào thời gian này, trong ông anh rõ ràng 
là có một bí ẩn nào đấy nung nấu ðng ta. Cứ xét theo mọi 
phương diện thì ông ta có ảnh hưởng lớn tới em gái mình. 
Nhiều lân trong khi nói chuyện, tôi có dịp bắt gặp những cái 
nhìn của cô hướng về ông anh mình hình như đón chờ sự đồng 
tình của ông. 
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Ông đến thăm ngài ilenry vào ngày hôm đó và sáng ngày 
hôm sau, ông đã đưa chúng tôi đến nơi diễn ra sự cố có quan 
hệ tới truyền thuyết về Hugo. Chúng tôi đi sâu vào khu đầm 
lay tới vài dặm, lọt vào một bình nguyên không lớn, trông 
huyền ảo. Một lối hẹp nằm giữa những cột đá đưa chúng tôi 
tới bãi cỏ thoáng đăng. Ở giữa bãi cổ có hai tảng đá lớn co lại 
ở phía trên khiến người ta liên tưởng tới những chiếc nanh 
khổng Ïô của con quái vật nào đấy. Mọi thứ ở đây hoàn toàn 
phù hợp với sự mô tả khung cảnh bùng nổ tấn bị kịch xưa kia, 
Ngài Henry chăm chú quan sát mọi hướng, nhiều lần hỏi 
Xép-tồn rằng “lẽ nào Xép-tôn lại tin vào sức mạnh siêu nhiên 
ảnh hưởng tới công việc của con người”. Giọng ngài có vẻ 
khinh mạn nhưng ngài lại rất nghiêm chỉnh chú ý tới chuyện 
này. Xép-tôn trả lời một cách dè dặt. Ông ta không nói nhiều 
và tổ ra thông cảm với nỗi lòng của Nam tước. Ông ta kể cho 
chúng tôi nghe một vài trường hợp tương tự trong các gia đình 
khác và làm cho chúng tôi có cảm giác là ông cũng tin vào 
truyền thuyết về con chó của đòng họ Baskerville. 

Khi quay trở lại, chúng tôi tạt vào ăn sáng ở nhà Xáp-tôn. 
Ngài Henry làm quen với cô Xén-tôn từ lúc nào chẳng rõ. Cô 
ta đã cuốn hút ngài ngay từ lúc mới gặp nhau. Lúc chúng tôi 
trở về thì thỉnh thoảng ngài lại nói về cô ta và từ đó trở di, 
không ngày nào là chúng tôi không gặp gia đình Xép-tôn. Hồm 
nay họ ăn cơm trưa ở chỗ chúng tôi và ngài Henry đã nói đến 
chuyến viếng thăm họ vào tuần tới. 

Hình như òng Xép-tôn không mong mỗi một người chồng 
tốt cho em gái của mình, vì tôi nhiều làn nhận thấy òng ta 
tỏ vẻ khó chịu trước sự săn đón của ngài Henry với cô ta. Có 
lẽ Xép-tồn gắn bó với em gái và sợ sống đơn độc một mình. 
Trong thực tế, rõ ràng Xép-tôn không muốn tình bạn này 
chuyển thành tình yêu, và theo sự quan sát của tòi thì ông ta 
đã bằng mọi cách, cố gắng không để họ ở lại một mình với 
nhau. Nhân thể nói thêm, nếu vụ án này bị mối tình làm rối 
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rắm thêm thì lời dạn theo sát ngài Henry của anh hàu như 
sẽ không được hoàn thành. 

Gần đây, bác sĩ Móc-ti có ăn sáng ở chỗ chúng tôi. Ông 
khai quật một ngôi mộ cổ ở vùng Longdown và tìm thấy chiếc 
sọ người tiền sử. Điều này khiến ông thích thú khòn xiết. Anh 
em Xép-tôn có mặt sau bữa ăn. Theo yêu cầu của ngài Henry, 
bác sĩ dẫn chúng tôi tới con đường rậm bóng cây để chỉ cho 
mọi người biết vào cái đèm thảm khốc ấy mọi chuyện đã diễn 
ra như thế nào. Con đường chạy dài, mờ ảo, cả hai phía đều 
có những rảnh đất trồng cô hẹp và những cây thủy tùng được 
xén tỉa làm thành bức tường khá dày. 

Nhà hóng mát đổ nát năm ở phía cuối con đường. Chính 
giữa có hàng giậu dẫn ra khu đầm lầy mà cạnh đó ông Charles 
đã gấy tàn thuốc lá, Cửa bằng gỗ, có khóa. Vùng đầm lầy bao 
la trải ra phía sau nó. Tòi nhớ tới lý thuyết của anh về sự cố 
đã xảy ra ở đây và gắng hình dung tất cả điều đó. Khi đứng 
cạnh cửa hàng rào, Charles nhìn thấy một cái gì đó từ khu 
đam lầy tiến đến gần ngài. Bóng ma này đã khiến ngài sợ hãi 
đến kinh hoàng. Ngài bỏ chạy, chạy cho đến lúc ngã vật xuống, 
tắt thở vì kiệt sức. Thế nhưng, con vật nào đã khiến ngài 
chạy? Con chố chăn cừu nào đấy từ khu đầm lay chăng? Hay 
là con chó ma quái, to lớn, đen thưi và lặng thỉnh nọ? Cũng 
có thể đó là việc làm của bàn tay con người? Có lẽ Mô-rơ biết 
nhiều hơn những gì ông ta nói ra? 

Kế từ lá thư cuối cùng tôi viết cho anh đến giờ, tôi còn 
làm quen được với một trong số những láng gièng của chúng 
tôi. Ông Pên-kên ở lâu đài Lafter, cách chúng tôi 4 dặm về 
phía Nam. Đấy là một ông già tóc bạc phơ, mặt đỏ và rất cáu 
kinh. Ông Pên-kên là một người sùng bái pháp luật, đã tiêu 
cả một tài sản vào các vụ kiện tụng đủ loại. Ông ta thưa kiện 
chỉ vì thích cãi cọ và ông sẵn sàng phát đơn kiện với tư cách 
nguyên cáo, và lại cũng sẵn sàng hầu tòa với tư cách bị cáo. 
Đột nhiên ông ngăn cấm việc đi lại cạnh lãnh địa của ông và 
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thách thức hội đông xứ đạo buộc ông mở lại con đường đó. Sau 
đó tự tay ông phá hàng giậu của ai đó và tuyên bố rằng ở đấy 
từ xưa đã có một con đường ởi quê : mặc cho chủ nhân kiện 
ông ví phạm ranh giới đất đai của người khác. Ông biết rành 
rọt những đạo luật phong kiến và ông đã sứ dụng nhứng hiểu 
biết của mình : lần này thì ủng hộ làng bèn cạnh, lần khác 
thì lại chống lại họ, vì thế dân làng ở đây khi thì kênh ông 
lên, khi thì đốt hình nộm ông . Người ta nói rằng hình như 
bây giờ trong tay ông Pên-kên có tới bảy vụ kiện, chắc chúng 
sẽ ngốn hết số tài sản còn lại của ông. Như vậy ồng ta sẽ bị 
tịt ngòi và sẽ trở thành một người vô bại. 

Hiện giờ ông Pên-kên đã tìm cho mình một công việc rất 
kỳ quặc. Là một người thích thiên văn học, lại có trong tay 
chiếc kính viễn vọng nên suốt ngày ông ngồi trên mái nhà 
mình quan sát khu đầm lây với hy vọng phát hiện ra tên tù 
vượt ngục. 

Sau khi thông báo cho anh tất cả những gì có thể thông 
báo được về người tù khổ sai chạy trốn, về anh em Xép-tôn, 
về bác sĩ Móc-ti, về ông Pèn-kên, bây giờ tôi sẽ kể về vợ chồng 
Mô-rơ, và về những sự kiện lạ lùng xảy ra vào đêm hòm nay. 

Tòi sẽ bắt đâu từ bức điện được anh chuyển từ Luân Đôn 
với mục đích xác nhận xem vào ngày hồm ấy Mô-rơ có ở nhà 
hay không. Tôi có kế cho ngài Henry về sự thất bại này, ngài 
đã goi ngay Mô-rơ đến. 

- Chú bé đã chuyển bức điện tận tay ông phải không, ông 
Mô-rơ? - Ngài Henry hỏi. 

Mô-rơ ngạc nhiên nhìn ngài và suy nghĩ chừng một phút. 

- Không. Lúc đó tôi ở trên gác thượng, và vợ tôi mang 
bức điện đến cho tôi. 

- Chính ông viết điện trả lời? 

- Không, tôi nói với vợ tôi nên trả lời ra sao, cô ấy xuống 
dưới và viết. 
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Buổi chiều Mô-rơ lại đề cập chủ đê này theo sang kiến 
riềng của mình. 

- Ngài Henry, tôi không thật hiểu tại sao ngài lại hỏi tôi 
về bức điện ấy. Phải chăng tôi đã có lỗi gì đó, và đã làm mất 
sự tin cậy của ngài. Ngài Henry cố gắng thuyết phục Mô-rơ 
rằng điều đó khòng phải như vậy và để an ủi ông ta, ngài đã 
tặng cho ông ta khá nhiều đồ dùng cũ của mình. 

Bà Mô-rơ rất đáng quan tâm. Đấy là người đàn bà rất 
đứng đấn, đáng kính. Nhưng, vào đềm đầu tiên khi đến đây, 
tôi đã nghe thấy những tiếng khóc thốn thức của bà. Và từ 
ngày đó, nhiều lần tôi vẫn có dịp thấy dấu vết của những giọt 
nước mắt trên khuôn mặt bà. Có nỗi đau khổ nặng nề nào đó 
hành hạ người đàn bà này. Rất có thể đó là những nỗi giày 
vò của lương tàm không trong sạch chăng? Có khi tôi nghĩ 
ngờ rằng Mô-rơ là một tên bạo chúa trong gia đình. Tôi 
thường xuyên cảm thấy đấy là một người kỳ cục, khả nghi. Và 
những sự kiện của đêm qua càng làm tăng thêm mối ngờ vực 
của tôi. 

Chắc anh biết tôi ngủ khòng say lắm, và tại lâu đài 
Baskerville, khi lúc nào cũng phải cảnh giác đề phòng thì tôi 
càng sẽ thức. Đèm qua, lúc gần hai giờ, tôi nghe thấy những 
bước chân len lén cạnh phòng mình. Tôi trở dậy, mở cửa và 
nhìn ra hành lang, thấy loáng thoáng bóng của ‹một ai đó. 
Chiếc bóng của một người trèn tay cầm ngọn nến bước rón 
rén theo hành lang. Ông ta mặc áo lót, quần dài, đi chân đất. 
Tôi chỉ nhận ra được hình dáng lờ mờ của con người ấy, nhưng 
theo vóc người, tôi đoán đấy là Mô-rơ. Ông ta bước chậm chạp, 
lạng lẽ và trong từng cử động của ông có cái gì vụng trộm, 
lo ngại. 

Qua những lá thư của tôi, anh đã biết rằng cả hai hành 
lang được giao nhau bởi một hành lang khác bao quanh lâu đài. 
.Chờ cho tới khí Mô-rơ đi khuất, tôi bắt đâu lần theo vết của 
ông ta. Lúc tôi bước tới hành lang giao nhau thì ông đã ở hành 
lang phía bèn kia, và sau đó ánh sáng lóe lên trong cửa ra vào 
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để ngô của một căn phòng. Thế có nghĩa là òng ta đã vào đấy. 
Các phòng này không có pgười ở, cũng không có đồ gỗ. Bởi 
thế, hành vi của Mô-rơ là hoàn toàn bí ẩn. Ông ta đứng ở đó, 
bất. động vì ngọn lửa của cây nến không hè lung lay. Tôi gắng 
bước nhẹ nhàng hơn, vượt qua suốt hành lang rồi từ ngoài )iếc 
nhìn qua cánh cửa hé mở. 

Mô-rơ đứng nép mình cạnh cửa số, đưa cây nến đến gần 
tấm kính. Tôi trông nghiêng thấy khuôn mặt òng đờ đẫn trong 
sự chờ đợi căng thẳng ; mặt ông hướng ra bóng đêm mờ mịt 
của khu đâm lầy. Ông ta chăm chăm nhìn qua cửa sổ vài phút, 
sau đó ông khẽ rèn rỉ và bằng một cử chỉ nôn nóng, ông tắt 
ngọn nến đi. Lúc bấy giờ tôi quay trỏ về phòng mình và chẳng 
bao lâu tôi nghe thấy tiếng những bước chân !én lút phía ngoài 
cửa ra vào. Sau một thời gian khá lâu, xuyên qua giấc ngủ mơ 
màng,tôi nghe thấy ở một nơi nào đó có ai đang vặn chìa khóa 
trong ố, nhưng thật khó xác định âm thanh này vọng tới từ 
đâu. 

Tôi không hiểu tất cả nhứng cái đó nghĩa là thế nào, 
nhưng trong ngôi nhà ảm đạm này, rõ ràng có những việc làm 
bí ẩn nào đó đang được tiến hành. Sáng nay tôi nói chuyện với 
ngài Henry. Dựa trên những điều quan sát ban đêm của tôi, 
chúng tôi đã thảo ra kế hoạch hành động. 


9. BẢN PHÚC TRÌNH THỨ HAI 
CỦA BÁC SĨ WATSON 


Làu đài Bosherullile, 15 thứng 10 
Tolmes thân mến, 
Tôi đã kết thúc bản phúc trình gân đây bằng việc mô tả 
tấn kịch của Mô-rơ cạnh cửa số của căn phòng trống khòng. 
Từ đó đến nay tôi đã góp được hàng đống tin tức. 
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Vào buổi sáng sau cuộc trinh sát ban đèm của tôi, tôi có 
xem xét căn phòng mà Mô-rơ đã vào. Cửa số mà ông ta đã 
chăm chú nhìn qua đó rất tiện lợi cho việc nhìn ra khu đầm 
lầy, hơn tất cả các cửa số khác. Qua khe hở giữa hai hàng cây, 
khu đầm lầy hiện rõ mồn một; trong khi đó, từ những ô cửa 
số khác hầu như không nhìn thấy nó. Bởi vậy, Mô-rơ chọn cửa 
sổ này để nhìn ai đó hoặc cái gì đó trên khoảng rộng bao la 
của khu đầm lây. Tuy nhiên đêm tối mịt, tôi không biết ông 
ta có thế phân biệt được cái gì. Rất có thể đó là chuyện dan 
đíu yêu đương nào chăng? Điều đó có thể giải thích tính thận 
trọng trong hành động của ông và nỗi khổ đau của vợ ông. Một 
người với vẻ bề ngoài như ông có đủ điêu kiện để quyến rũ 
trái tìm của cô gái thôn quê nào đầy, và vì vậy, giả thiết này 
không phải không có cơ sở. Sau lúc trở về phòng mình, tôi 
nghe thấy tiếng mở cửa ở đâu đó. Có lẽ ông Mô-rơ đã đi đến 
cuộc hẹn hò bí mật nào chăng? Sau bửa sáng, tôi cùng Nam 
tước đi vào phòng làm việc của ngài. Tại đây tôi đã kế cho ngài 
nghe tất cả. Ngài nghe với một thái độ rất điềm tĩnh. 

- Tôi biết Mô-rơ đêm đêm hay đi đạo và tôi định hỏi ông 
ấy từ lâu rồi. Một vài lần tôi có nghe thấy bước chân của ông 
ta vào khoảng thời gian như ông vừa nói. 

- Rất có thể đêm nào ông ấy cũng đi đến cửa số này 
chăng? 

- Rất có thể, nếu thế thì can theo đõi xem ông ta làm gì 
ở đấy. Chẳng biết trong trường hợp này Holmes sẽ làm như 
thế nào. - Tôi tin rằng anh ấy cũng sẽ lẻn theo sau Mô-rơ. 

- Vậy thì chúng ta sẽ cùng giám sát ông ta. 

- Nhưng ông ấy sẽ nghe thấy chúng ta mất. 

- Không, ông ta nghễnh ngãng. Và dẫu sao ta cũng cần 
bạo dạn mà làm thôi. Nào, đêm nay chúng ta sẽ đợi ông ấy 
ở phòng tôi vậy ! 
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Nam tước thích thú xoa xoa hai tay vào nhau khi nghĩ 
tới cơ hội nhỏ nhất làm cho dòng đời có thêm một vẻ đa dạng 
nào đó. 

Nam tước đã liên lạc với viền kiến trúc sư, và đồng thời 
cho mời người thầu khoán từ Luân Đôn tới. Cho nên ở đây 
không bao lâu nữa sẽ có những biến đổi lớn lao. Những họa 
sĩ trang trí và nhứng thợ đóng đồ gỗ cũng từ Plymouth đến. 
Rõ ràng người bạn của chúng ta đã khòng tiếc cả công sức lẫn 
tiền của để tái lập lại sự huy hoàng xưa kia của dòng họ mình. 
Khi ngôi nhà trong tương lai được sửa sang và xếp đặt lại, 
Nam tước chỉ còn thiếu một người vợ. Ngài rất say đắm người 
láng giềng. Tuy vậy mối tình không thật phẳng lặng, hôm nay 
trên bê mặt của mối tình đó xuất hiện nhứng gợn sóng lăn 
tần làm người bạn của chúng ta hoang mang và lo ngại. 

Sau câu chuyện về Mô-rơ, ngài Henry đội mũ và định đi 
đâu đó. Cố nhiên tôi cúng làm y như thế. 

- Ông đi với tôi chứ, Watson? - Ngài hôi sau khi nhìn tôi 
là lạ thế nào ấy. : 

- Nếu đi tới khu đầm lay thì tôi đi. - Tôi trả lời. 

- Tới khu đầm lầy. 

- Tôi không muốn cản trở ngài, nhưng HoÌlmes đã không 
bảo tôi để ngài ở một mình, nhất là trên khu đàm lầy. Chính 
ngài cũng được nghe điều đó. 

Với nụ cười hiền dịu, ngài Henry vỗ vào ai tôi nói : 

- Bạn thân mến ạ, Holmes không thể thấy rõ mọi chỉ tiết 
trong sự biến chuyển của cuộc sống của tôi ở đây được. Ông 
hiểu tôi chứ? Vậy chắc không có ai muốn ngăn cản tôi. Không, 
ông cho phép tôi đi một mình. 

Tự anh cũng thấy được tình cảnh của tôi ra sao rồi ! Tôi 
bối rối, trong lúc ngài đã cam lây gậy của mình và đi ra. 

Nhưng sau ít phút suy nghĩ, lương tâm bắt đầu hành hạ 
tôi. “Tại sao tôi cho phép ông ấy đi ra ngoài sự giám sát của 
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mình, rồi sau kñi trở lại Luân Đôn tôi sẽ phải thú nhận với 
anh là sự dễ dãi của tôi đã đấy chúng ta tới thảm họa như thế 
nào?”. Tôi như bị ném vào lửa trong ý nghĩ này. Vẫn còn chưa 
muộn, có thể đuổi kịp ông ấy. Và tôi lập tức đi tới Merripit. 

Tôi rảo bước theo con đường lớn. Vẫn chưa thấy ngài 
Henry. Vài phút sau, tôi đến gân chỗ bắt đầu con đường mòn 
đi sâu vào khu đàm lây. Tôi phân vân không biết nên chọn 
đường nào. Thế là tôi trèo lên quả đồi và từ đó nhìn xuống 
khu đầm lầy. 


Tôi đã thấy Nam tước. Ông bước theo con đường mòn 
cách tôi chừng bðn trăm thước, đi cạnh ông là một người phụ 
nứ : cô Xép-tôn, họ bước đi rất chậm. Nhìn theo điệu bộ của 
cô gái thì cô đang cố gắng thuyết phục ngài Henry tin vào điều 
gì đấy. Ngài Henry chăm chú nghe, thỉnh thoảng lác đầu. Khi 
không biết ẩn mình vào đâu, tôi đành đứng vào giữa các tảng 
đá. Đuổi theo họ, phá vỡ câu chuyện thân tình này là không 
thể được. Nhưng nhiệm vụ của tôi ở đâu? Là ở chỗ không được 
một giây phút nào rời mắt khỏi ngài Hanry . Thế mà tôi không 
có cách giải quyết nào khác và cứ tiếp tực đứng trên đỉnh đồi 
để quan sát họ. Nhưng như vậy, nếu ngài đột nhiên bị nguy 
hiểm thì tôi không thể giúp gì được. 

Đi được vài bước, ngài Nam tước và cô gái dừng lại, và 
lúc đó tôi bất ngờ nhận ra rằng tôi không phải là người duy 
nhất chứng kiến cuộc gặp gỡ của họ. Thấp thoáng giữa hai 
tảng đá có cái gì đó màu xanh lục. Tôi nhìn kỹ và nhận ra 
đó là một mảnh màu xanh trên chiếc gậy đi đường. Người 
mang gậy này đang hướng tới con đường mòn. Hóa ra đó là 
nhà động vật học Xép-tôn với chiếc vợt bắt bướm. Ông ta ở 
gần đôi uyên ương hơn tôi và đang đi thắng tới chỗ họ. Vào 
giây phút ãy, ngài Henry đang ôm chầm lấy cô Xép-tôn, nhưng 
cô ta xoay lưng lại, cố gắng thoát khỏi tay ngài. Thế rồi ngài 
cúi xuống gần cô, còn cô thì lánh xa ngài... Sau đấy, họ nhanh 
chóng lùi xa nhau ra, ngoành lại nhìn phía sau. Thì ra Xép-tôn 
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đang đi tới. Ông ta đang ba chân bốn cảng chạy về phía họ, 
khoa chân rmúa tay trước mặt cặp tình nhân. 

Tôi không nghe được ông ta nói gì, nhưng hình như ông 
ta đang lên án ngài Henry, còn người này thì cố phân trân. 
Cô gái đứng bên cạnh, hoàn toàn im lặng. Sau cùng Xép-tôn 
đột nhiên quay trở lại, vẫy tay ra lệnh cho em gái, cô ta đưa 
nhanh đôi mắt nhìn ngài Henry rồi đi theo sau anh mình. 
Những cử chỉ bồng bột của nhà tự nhiên học chứng tỏ rằng 
. ông ta đang trút nỗi giận dữ của mình lên đầu cô gái. Vị Nam 
tước nhìn theo họ, rồi ngài chán nản, lững thững đi ngược trở 
lại. 

Tôi không hiểu tí nào về cuộc cãi vã ấy. Tôi lao nhanh 
xuống đồi và gặp Nam tước ở dưới đó. Mặt ngài đỏ bừng vì 
giận dứ, đôi lông mày nhíu lại. 

- Chào bác sĩ ! Ông ở đâu ra vậy? Có lẽ ðng đã theo dõi 
tôi chăng? 

Tôi buộc phải giải thích cho ngài hiểu rằng tôi cảm thấy 
không thể để ngài đi một mình nên đã đi theo ngài và trở 
thành người chứng kiến cuộc gặp gỡ. Ngài quắc mắt nhìn tôi, 
nhưng rồi ngài phá lèn cười. 

- Cứ như là các ông cố rình xem tôi tán tỉnh cô gái và 
thất bại như thế nào ấy ! Ông thuê dài hạn cho mình chỗ ngồi 
nào đấy? 

- Trên quả đồi kia kìa. 

- Nghĩa là trên gác thượng. Còn anh cúa cô ta thì được 
thu xếp ở nhứng dãy ghế đâu tiên. Ông có nhận thấy ông ta 
đã mắng chúng tôi ra sao không? 

- Vâng. 

- Có bao giờ ông thoáng nghĩ rằng ông ta mất trí không? 

- Chưa, chưa bao giờ. 

- Tôi cũng vậy. Trước ngày hôm nay, tôi coi Xép-tồn là 
một người phát triển bình thường. Còn bây giờ tôi cảm thấy 
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là cần tìm một bác sĩ thần kinh cho ông ta hoặc cho tôi. Phải 
chăng tôi đã tôi tệ đến thế? Xin ông hãy nói thẳng ! Cái gì 
sẽ ngăn căn tôi trở thành chồng của cò gái ấy? 

- Theo tôi, không có gì ngăn căn cả. 

- Ông ta không thể bắt bẻ về cương vị xã hội của tôi được. 
Vậy ông ta có cái gì để khòng đồng ý tôi? Trong đời, tôi không 
gây điều ác cho ai cả. Thế mà con người ấy không muốn để 
tôi đến gần cô ta. 

- Ông ta nói thế à? 

- Vâng. Ông biết khòng, Watson, tôi mới quen cô ta cách 
đây vài tuần. Thế mà ngay từ buối gặp gỡ ban đầu, tôi đã thấy 
tõ ràng người này sinh ra là để dành cho tôi. Và cô ta... cô 
ta cũng sẽ sung sướng ở cạnh tôi. Tôi sẵn sàng thè như vậy ! 
Đôi mắt của người đàn bà nói nhiều hơn so với lời của họ. Thế 
nhưng, ông ta phản đối sự gần gũi của chúng tôi. Chỉ đến hôm 
nay tôi mới chọn được cơ hội nói chuyện riêng với cô ấy. Cô 
sung sướng chấp thuận cuộc gặp gỡ này. Nhưng, cô chỉ nói 
một lời : ở đây nguy hiểm uà cò sẽ khðng yên lòng chừng nào 
tôi chưo đi khỏi lâu đài Töi nói rằng từ sau cuộc gặp gũ với 
cô, tôi sẽ không bao giờ rời khỏi đây, còn nếu việc ra đi là cần 
thiết, thì cô hãy cùng đi với tôi. Tóm lại, tôi đã ngỏ lời câu 
hôn với cô ta, nhưng cô còn chưa kịp đáp lại thì vào giây phút 
ấy, ông anh đã ào tới mắng chúng tôi. Tôi còn làm gì được ! 
Giá ðng ta không phải là anh của cô ấy, thì tôi sẽ biết cách 
trả lời nhưng tôi không nỡ làm thế và chỉ nói rằng không có 
gì là xấu xa trong tình cảm của tôi cả, rằng tôi hy vọng vào 
một lúc nào đó sẽ gọi cô Xép-tòn là vợ của mình. Nhưng, cuối 
cùng tôi đã không giứ bình tĩnh được nửa và nổi xung lên. 
Đáng lý không nên nổi nóng khi thấy cô đang đứng ở đó thì 
hơn. Sau đấy, ông ta ra đi cùng với em gái. Cồn tôi ở lại một 
mình trong một tâm trạng hoàn toàn phân vân. 
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Anh Holmes, câu chuyện này đã khiến tồi không ít băn 
khoăn. Tước vị của Nam tước, sự giàu có, tuổi trẻ, tính cách 
và về ngoài đều có lợi cho ngài. Có lẽ, ngoài số mệnh đen tối 
đè nặng lên gia đình ngài, tôi không thấy ngài có gì là bất lợi. 

Thật là lạ lùng nếu lời câu hôn của ngài Henry đã bị cự 
tuyệt gay gắt. Tuy nhiên, vào ngày hôm ấy, chính Xép-tôn đã 
xin lỗi Nam tước, rồi nói chuyện hồi lâu với ngài trong phòng 
làm việc. Chúng tôi nhận lời mời tới ăn trưa ở Merripit vào. 
thứ sáu tới. 

- “Tôi vẫn chưa bết hoài nghi về sự phát triển bình 
thường của con người này.” Ngài Henry nói. “Nhưng, cần thừa 
nhận những lời xin lỗi của ông ta thật chân thực, cũng đừng 
nên gây sự với ông ta làm gì”. 

- Ông ấy giải thích cơn bộc phát của mình như thế nào? 

- Pm gái đối với ông ta là tất cả. Điều đó thì chấp nhận 
được. Họ đã cùng sống với nhau trong suốt cuộc đời, bởi thế 
ông ấy sợ phải xa cách em gái mình. Ông ta rất lấy làm tiếc 
về những gì đã xảy ra, và nói là sẽ không ngăn cản chúng tôi 
nứa, nếu như tôi hứa là sẽ không nói gì về tình yêu với cô gái 
trong vòng ba tháng sắp tới, chỉ nên coi như tình bạn mà thôi. 
Tôi đã hứa, và đến đây thì câu chuyện chấm đứt. 

Holmes, anh thấy đấy, một trong số những bí mật nhỏ 
nhoi của chúng ta đã được sáng tỏ. 

Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang nói về tiếng khóc bí ấn 
ban đèm, về bộ mặt bi thảm của bà Mô-rơ và về thái độ khó 
hiểu của viên quản lý với cánh cửa sổ hướng ra khu đầm lầy. 
Phải cần một đêm mới giải thích được điều bí mật này bạn ạ. 

Tôi nói là “một đêm” nhưng đúng hơn là phải “hai đêm”. 
Tôi và ngài Henry đã ngồi trong phòng làm việc của ngài tới 
ba giờ sáng, thế mà không nghe thấy gì cả. Sau đó chúng tôi 
ngủ thiếp đi cho tới sáng. Tuy vậy, sự thất bại này không làm 
cho chúng tôi chán nản mà cương quyết thử lại một lần nứa. 
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Đêm hôm sau, chúng tôi vặn bớt bấc đèn, ngồi im lạng hoàn 
toàn. Thời giờ trôi đi vô cùng chậm chạp. 

Chuông đồng hồ điểm một giờ, rồi hai giờ. Chúng tôi đã 
sắp thất vọng thi đột nhiên sự mệt mỏi của chúng tồi bay biến 
đâu mất. Tôi và ngài Nam tước đều ưỡn thẳng người lại. Ngoài 
hành lang có tiếng cót két của ván sàn nhà. Tiếng những bước 
chân lén lút đi ngang qua phòng chúng tôi rồi đần đần lạng 
đi ở phía xa. Nam tuớc khẽ mở cửa. Chúng tôi bắt đầu lần theo 
vết con thú săn. Con thú đã đi qua hành lang nối liền lâu đài, 
còn trong hành lang này thì tối om. Hết sức thận trọng, chúng 
tôi đi đến chái nhà phía bên kia. Ở đó thấp thoáng hình của 
một người có bộ râu đen. Hắn rón rén bước dọc theo hành 
lang. Sau đấy hắn chạy lăng xăng tới cánh cửa, và một tía sáng 
vàng mỏng mảnh trải ra khu hành lang. Chúng tôi đi tới lưiông 
ánh sáng này, dò từng mảnh đất, vậy mà những tấm ván cũ 
kỹ vẫn khẽ rên và kêu cót két, nhưng thật là may, Mô-rơ 
ngẽễnh ngâng, vả lại khi đó công việc thu hút hết tâm trí của 
ông ta. 

Cuối cùng, chúng tôi cũng bước tới được cửa phòng, nhìn 
vào căn phòng. Viền quản lý tay càm cây nến, đứng ở cạnh 
cửa sổ, hàu như mắt ông ta ghé sát vào mặt kính, nghĩa là 
trong dáng điệu y hệt như tôi đã trông thấy lân trước. 

Nam tước raạnh dạn đi vào phòng. Mô-rơ lùi nhanh ra 
khỏi cửa số, thở hổn hẩn, toàn thân run rẩy. Nỗi kinh hoàng 
lờ mờ hiện ra trong đôi mắt sẫm sáng trèn bộ mặt trắng nhợt. 

- Mò- rơ, ông làm gì ở đây thế? 

- “Không làm. gì cả, thưa ngài”. Vì xúc động ông ta nói 
rất khó nhọc, cây nến run run trên tay ông hắt những bóng 
loang lổ trên tường và lên trần nhà. “Cửa sổ, thưa ngài... đêm 
đêm tôi kiếm tra xem xét tất cả có được khóa kỹ không”. 

- Ngay cả trên lầu hai? 
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- Vâng, cả khu nhà. 

- “Hãy nghe đây, Mô-rơ”. Ngài Henry nghiêm khắc nói. 
“Chúng tồi cương quyết tìm cho ra sự thật. Cho nên ông càng 
mau thú nhận lỗi lầm thì càng tốt. Này, ông làm gì ở đây?” 

Người quản gia ném một cái nhìn tuyệt vọng về phía 
chúng tôi. 

- Tòi không làm gì xấu xa cả, thưa ngài ! Tôi chỉ soi cây 
nến vào cửa sổ. 

- Để làm gì? 

- Xin đừng hỏi tôi, ngài Henry.... Xin thề với ngài đấy 
là bí mật không phải của tôi. Nếu bí mật này chỉ liên quan 
đến tôi, tôi sẽ không giấu giếm điều gì cả. 

Đột nhiên trong óc tồi thoáng nẩy ra một ý nghĩ bất ngờ, 
tôi càm lấy cây nến ở trên bệ cửa số. 

- Có lẽ đây là mật hiệu. Bây giờ chúng ta chờ câu trả lời. 

Tôi đưa ngọn nến đến gần tấm kính như Mô-rơ đã làm, 
tôi nhìn vào bóng đêm. Mặt trăng ẩn mình sau đám mây. Vào 
phút đầu tiên, tôi chỉ trông thấy hàng cây của khu đầm lầy. 
Đột nhiên tôi reo lèn khi trông-thấy trong khung màu đen của 
cửa số một điểm màu vàng tảng ra chọc thủng đêm tối. 

- Hãy nhìn này ! 

- Không, không phải, thưa ngài... 

- “Chuyển cây nến sang bèn phải, Watson !”. Nam tước 
kêu lền. “Nhìn thấy gì không? ở đấy ngọn lửa cũng di động... 
Này, đô vô lại, đó chính là tín hiệu ! Hãy tự thứ đi ! Ông mưu 
toan làm gì đó?” 

Viên quản lý bất ngờ ném một cái nhìn thách thức về 
phía ngài. 

- Đây là việc của tôi, nó không liên quan gì tới ngài. Tôi 
sẽ không nói gì cả. 

- Vậy ông đã bị sa thải. 
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- Rõ rôi, thưa ngài. 

- Tôi tống cổ ông đi một cách đề nhục ! Tổ tiên của tôi 
và của ông hơn một trăm năm nay sống cùng một căn nhà 
với nhau, vậy mà ông định lập mưu kế chống lại tôi. 

- Không, thưa ngài ! Chúng tôi không chống lại ngài 
đâu ! 

Những lời này vang lên the thé. Sau khi ngoánh lại 
nhìn,chúng tôi nhận ra bà Mò-rơ hồn xiêu phách lạc ở cửa ra 
vào, vẻ tái nhợt trên khuôn mặt bà có thể đua tranh với chồng 
mình. 

- Người ta đã sa thải chúng ta, em ạ, tất cả được kết thúc 
như thế đấy !... Hãy thu xếp đồ đạc đi. - Mô-rơ nói. 

- Minh ạ, em đã đây mình tới nông nổi này đấy !... Mợi 
chuyện đều là lỗi lầm của tôi thôi, ngài Henry. Chỉ vì tôi mà 
ông ấy làm việc đó, chỉ vì một mình tôi thôi. 

- Bà nói gì vậy ! 

- Em trai tôi đang chết đói trên khu đầm lầy. Chông tôi 
dùng tín hiệu báo cho chú ấy biết là đồ än đã được chuẩn bị, 
còn chú ấy báo cho biết cân mang đồ ăn đến đàu. 

- Thế nghĩa là... Em bà là. 

- Người tù vượt ngục, kẻ giết người, San-đen. 

- “Đấy là tất cả sự thật, thưa ngài”. Mô-rơ khẳng định. 
“Tôi đã nói với ngài là tôi không thể phanh phui bí mật của 
người khác. Và nếu có một âm mưu nào đó thì nó hoàn toàn 
không nhầm làm hại ngài”. 

Cuộc du ngoạn ban đêm với cây nến được sáng tổ như vậy 
đấy ! Tôi và ngài Henry sứng sờ nhìn bà Mò-rơ. 

- Đúng vậy. Thưa ngài. Chú ấy là em út của tôi. Chúng 
tôi cưng chiều chú ấy ngay từ nhỏ. Thế rồi chú ấy lớn lên, 
nhập bọn với đám du thủ du thực và sa vào tội lỗi, Nhưng đối 
với tôi, thưa ngài, chú ấy vẫn chỉ là một cậu bé tóc xoăn đáng 
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yêu mà tôi đã từng chơi đùa và chăm sóc. Chú đã vượt ngục, 
biết tôi hiện ở đây. Lúc lè bước tới đây vào ban đèm, chú ấy 
mệt mỏi, bụng đói mà lại đang bị truy lùng. Chúng tôi đã để 
cho chú vào, giúp đỡ chú ấy bằng tất cả khả năng của mình. 
Thế rồi ngài về đây, thưa ngài. Chú quyết định đi vào khu đâm 
lay. Sau một đêm, chúng tôi lại kiếm tra xem chú ấy đã đi hay 
chưa, Chúng tôi soi đèn qua cửa số và nếu nhận được tín hiệu 
trả lời thì chúng tôi mang bánh mì và thịt tới nơi hẹn ước. 
Chúng tôi mong mỏi từng ngày là chú đã bỏ đi, nhưng chừng 
nào chú ấy còn ở đây thì chúng tôí khòng thể bỏ rơi. Thưa 
ngài. Nếu ở đây có điều gì xấu xa thì chồng tôi không hề có 
lỗi : ông ấy làm việc đó là vì tôi thôi ! 

Bà ta nói với một tình cảm khiến người khác không thể 
không tin vào bà/ 

- Có đúng như vậy không, Mô-rdơ? 

- Vâng, thưa ngài, từ đầu đến cuối đều là sự thật. 

- Tôi không trách ông đã giúp vợ mình. Hãy quên những 
điều tôi nói với ông đi. Giờ thì hai người hãy về phòng mình, 
sáng mai chúng ta sẽ bàn bạc. 

Khí họ đi khỏi, ngài Henry mở toang cửa sổ ra, gió lạnh 
lùa vào mặt chúng tôi. Xa xa, trong bóng đêm mịt mùng, ngọn 
lửa nhỏ vẫn còn nhấp nháy. 

- Sao hắn không biết sợ. - Ngài Henry hỏi. 

- Gó lé chỉ đứng tại đây mới nhận thấy ngọn lửa. 

- Cũng có thể. Theo ông thì hắn ở đâu? 

- Ở chỗ nào đó cạnh nhứng cột đá hoa cương. 

- Hai dặm? 

- Sẽ không hơn thể. 

- Đúng, nếu Mô-rơ mang đồ ăn đến đãy có nghĩa là sẽ 
không xa lắm. Và bây giờ, Watson, tôi sẽ đi, và sẽ tóm được 
tên ác ôn này. 
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Chính ý nghĩ này cũng thoáng qua trong óc tôi. Vợ chồng 
Mô-rơ không biến chúng tôi thành những ke tòng phạm được. 
Con người này thật nguy hiểm cho xã hội. 

- Tôi đi với ngài. 

- Vậy hãy càm súng ngắn theo. Cần khẩn trương lên, nếu 
không, hắn sẽ đập tất ngọn lửa và tấu thoát mất. 

Chưa đây năm phút sau, chúng tồi đã bước nhanh theo 
con đường tối om rậm rạp bóng cây, lắng nghe tiếng rít đơn 
điệu của ngọn gió mùa thu và tiếng xào xạc của lá cây. Trong 
không khí có mùi hăng hăng của vật thối rứa và sự ẩm ướt. 
Mặt trăng lúc ấn lúc hiện sau những đám mây đen. Mưa làm 
thâm. Ngọn lửa nhỏ màu vàng vẫn nhấp nháy. 

- Ngài có câm cái gì đó theo người không? 

- Có, roi gân bò. 

- Hay hành động thật nhanh, người ta nói hắn rất táo tợn. 

- “ Watson”, đột nhiên Nam tước lèn tiếng, “ Holmes sẽ 
nghĩ sao đây? Ông có nhớ không? Vào lúc ban đêm khi mà 
uy lực của cái ác hoàn toàn thống trị...” 

Và hình như đề đáp lại những lời nói của ngài, ở một nơi 
nào đó rất xa trên khu đầm lây vang lên âm thanh lạ lùng. 
Gió đẩy đến tai chúng tôi, ban đầu là tiếng gầm gừ không rõ, 
sau là tiếng rống rồi lại đàn dân chuyến sang tiếng rên bi 
thảm. Những âm thanh hoang dã, dọa dẫm này được lặp đi lặp 
lại liên tục, tràn ngập cả không trung. Nam tước tứm lấy vạt 
áo tôi. 

- Trời ơi, Watson, cái gì thế? 

- Tôi không rõ. Người ta nói rằng những âm thanh như 
vậy thường vang lên trên khu đầm lây. Tòi cũng đã từng nghe 
thấy. 

Tiếng kêu lạng dàn, rồi hoàn toàn yên lặng. Chúng tôi 
đứng căng thẳng, lắng nghe, nhưng không có gì vang lên nứa. 

- Con chó rống đấy ! -Nam tước thì thâm. 
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Máu trong người tôi như đông lại, giọng của ngài Nam 
tước run lên vì kinh hãi. 

Người ta giải thích âm thanh này ra sao? 

- Ai? 

- Những người sống ở đây ấy. 

- Đấy chỉ là những người dốt nát ! Không phải tất cả mọi 
người đều giải thích tiếng kèu như thế. 

- Watson, họ nói về cái gì vậy? 

Vào giây phút ấy tôi do dự, nhưng đã đặt vấn đè ra thì 
không thể nào im lặng được. 

- Họ nói rằng đấy là tiếng con chó của dòng họ 
Baskerville rống. 

Ngài Henry bắt đầu rên rỉ : 

- “Đúng, chỉ có chó mới tru lên như vậy”. Sau khi im lặng 
hồi lâu, ngài nói. “Nhưng con chó ở rất xa, đâu ở hướng kia 
kia !”, 

- Khó có thể xác định tiếng rống từ đâu vọng lại. 

- Nó đưc gió thổi tới. Vùng đàm lay Grimpen ở đâu? Ở 
đây phải không? 

- Đúng. 

- Vậy là tiếng kêu từ đó vọng đến, Watson. Chính ông cho 
rằng đấy là tiếng rống của con chó, đừng e ngại. Hãy nói thật 
đi. 

- Một lần Xép-tôn nói rằng có một giống chỉm nào đó kêu 
như thế. 

- Không, đấy là con chó. Than ði ! Chẳng Ìẽ câu chuyện 
huyền bí này là sự thật? Chẳng lẽ có một rối nguy hiểm bí 
ẩn nào đấy đang đe dọa tôi? Ông không tin vào điều đó sao, 
Watson ? 

- Không tin ! 

- Vậy còn bác của tôi? Cạnh thi thể của Người có những 
vết chân chó. Tất cả chỉ là một mắt xích mà thôi. Tôi hoàn 
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toàn không phải kẻ nhát gan, Watson ạ, thế nhưng tôi hết 
hồn khí nghe thấy những âm thanh như thế. Hãy rờ vào tay 
tôi này ! : 

Bàn tay ông giá lạnh. 

- Không sao cả, ngày mai tất cả sẽ qua khỏi thôi ! 

- Không, tôi không bao giờ quên tiếng kêu ấy đầu. Chúng 
ta cần làm gì bây giờ? 

- Ta quay về nhà chăng? 

- Bao lại thế, ! Phải tóm cổ tên đê tiện ấy. Tôi với ông 
săn đuổi tên tù khổ sai, còn con chó lại săn lùng chúng ta. 
Mặc ! Hãy đi thôi, Watson ! 

Chúng tôi tiếp tục lê từng bước chậm chạp. Bên phải và 
bên trái chúng tôi chồng chất hình thù những quả nứi lởm 
chờm mờ ảo trong đêm tối. Ngọn lửa màu vàng bé nhỏ vẫn 
nỗi lên mờ mờ xa xa ở phía trước. Cuối cùng chúng tôi đã nhìn 
thấy ngưồn ánh sáng và hiểu rằng giờ chúng tồi ở cách đấy 
không xa. Đó là ngọn nến được đặt lơ lửng ở kẽ nứt giữa 
những tảng đá. Những tảng đá này bảo vệ cây nến, tránh gió 
và tránh cả ánh mắt của con người, chỉ để hở ra một hướng 
quay về phía lâu đài. Chúng tòi ẩn mình sau tầng đá, rồi thận 
trọng nhìn ra ngoài. Kỳ lạ thay, chúng tôi chỉ nhìn thấy một 
ngọn nến cô độc giữa đầm lây. Chung quanh không hề có đấu 
hiệu của sự sống. 

- Cần làm gì bây giờ? 

- Chờ một lát. Hắn ở gần đây thôi. 

Tôi chưa kịp nói xong thì đã nhìn thấy hắn. Bên trong 
kẽ đá, nơi đặt cày nến, ló ra một khuôn mặt xấu xa, trên đấy 
không hề thấy dấu vết khuôn mặt người. Bộ mặt bết đầy bùn, 
râu lởm chởm, mớ tóc rối tung, tròng như một trong số những 
người tiền sử từng sống ở đây. Ngọn lửa cây nến phản chiếu 
trong cặp mắt bé nhỏ ranh mãnh, thâm độc nhìn vào mọi 
hướng. Đấy đúng là cặp mắt của con thú khi nhận ra tiếng 
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bước chân của người thợ săn trong đềm tối. Có lẽ một điều 
gì đấy đánh thức mối hoài nghi ỡ bắn. Chỉ một loáng sau hắn 
đã thổi tắt ngọn nến và lẫn vào trong bóng tối. Tôi chạy về 
phía trước, ngài Nam tước chạy sau tôi. Tèn tù khổ sai la lên 
một tiếng, viền đá bay vèo vê phía chúng tôi, văng ra làm 
nhiều mảnh sau khi đập vào tảng đá bên cạnh. Tôi kịp nhìn 
thấy hắn mập lùn, vai rộng. Đúng vào lúc ấy, mặt trăng hiện 
ra. Chúng tôi leo lên quả đôi, còn tèn tù khổ sai thì lao nhanh 
theo sườn bên kia, nhảy qua những tâng đá với sự khéo léo 
của một con dê núi. Một phát đạn có thể làm hắn bị thương, 
nhưng tôi mang súng ngắn theo chỉ để phòng thân chứ không 
phải để bắn vào lưng một người không có vũ khí, 

Chúng tôi cố sức đuổi theo. Hắn hiện lèn hồi lâu ở phía 
trước và cuối cùng chuyển thành một điểm nhỏ chuyển động 
trên sườn đồi. Khoảng cách giữa chúng tôi và hắn càng tăng 
thêm, chúng tôi hoàn toàn kiệt sức, ngồi trên nhứng tảng 
đá, đưa mắt nhìn theo bóng hắn đang mất hút đần. 

Chúng tôi quyết định không đuổi theo nửa. Mặt trăng ở 
bên phải chúng tôi, đỉnh cột đá hoa cương nổi rô môn một. 
Ngay trèn cột đá này tôi nhìn thấy một hình người đứng bất 
động tựa như bức tượng bằng gỗ mun. Tôi nhìn thấy rất rõ 
đó là một người cao và gây. Hắn đứng, chân hơi dang ra một 
chút, hai tay đạt lên ngực, đầu cúi xuống, hình như đăm chiều 
ngắm nhìn vương quốc của than bùn ở phía trước mặt. Đó 
. không phải là tên tù khổ sai. Hắn ở cách xa nơi tên tù ẩn nấp, 
"đồng thời hắn cao hơn. Tôi rú lên kinh ngạc, chỉ cho Nam tước 
xem, nhưng một loáng sau, người ây mất hút. Đỉnh cột đá hoa 
cương nhọn hoắt vẫn như trước đây, nhưng hình người bất 
động trên đó thì không còn nữa. 

Tôi quyết định đi tới đó, xem xét cột đá này, nhưng Nam 
tước không muốn phiều lưu. Ngài chưa yền lòng sau tiếng rú 
kinh hoàng nhắc ngài nhớ tới truyền thuyết huyên ảo nọ. Hơn 
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nứa, chính ngài lại không nhận thấy điêu gì, và không thể chía 
sẻ xúc động của tôi. 

- Chắc có lẽ là lính canh. Từ khi có vụ vượt ngục, khu 
đầm lay nhan nhản lính canh. - Ngài nói. 

Có l ngài nói đúng, Holmes thân mến ! tôm nay chúng 
tôì đã biết được nơi ẩn nấp của tên tù vượt ngục. Nhưng tiếc 
là không tóm được hắn. 

Các sự cố trong đêm gần đây là như thế. Holmes thân 
mến, anh cần phải thừa nhận đây là bản phúc trình hoàn toàn 
đầy đủ về sự cố này. Phần lớn các câu chuyện của tôi không 
có quan hệ nào tới vụ án, nhưng tôi coi việc thông báo tất cả 
những sự kiện trong các bức thư của mình là việc làm cần 
thiết. Hãy chọn lựa ở trong đó những gì có lợi cho anh. Chúng 
ta đã có những thành công nào đấy. Tuy nhiên, bí mật của khu 
đầm lay than bùn vẫn còn nguyên. Có thể trong lá thư tiếp 
theo, tôi sẽ ít nhiều phanh phui được tấm màn che trên đó. 
Tốt hơn cả là anh hãy thân hành đến đây ! 


10. NHỮNG ĐOẠN TRÍCH TỪ NHẬT KÝ 
CỦA BÁC SĨ WATSON 


Lâu dài Baskeruille, 16 thóúng 10. 

Ngày ảm đảm, mưa lất phất. Những đám mây đen trôi 
rất thấp trên lâu đài Baskerville, đôi khi chúng tản ra, lúc ấy 
xuyên qua luông ánh sáng phía xa nổi lên khoảng rộng của 
vùng đầm lầy than bùn, trên đó những sườn núi và những 
tảng đá Ẩm ướt lấp lánh ánh bạc. Những ngôi nhà dưới bầu 
trời hé mở chỉ phủ lên một vẻ sầu thâm ở khắp mọi nơi. Sau 
cơn thử thách đềm qua, thần kinh của Nam tước như chùn 
lại. Linh cảm về một tai họa không tránh khỏi day dứt tôi. 
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Phải chăng không có cơ sở để lo ngại? Chỉ cần nhớ tới 
chuôi sự kiện chứng tỏ sự tồn tại của những )ực lượng hắc ám 
đang vây bọc chúng tôi. Cái chết của Charles hoàn toàn phù 
hợp với truyền thuyết về gia đình ông, những lời đồn đại giữa 
các điền chủ vê một con quái vật xuất hiện trên khu đàm lây. 
Chính tai tôi đã hai lần nghe nhứng àm thanh giống tiếng chó 
sủa. Chẳng lẽ tất cả điều đó lại nằm ngoài quy luật của tự 
nhiên hay sao? Con chó hư ảo để lại dấu vết trên mặt đất 
chính là con chó rống to lên đó chăng? Không, điều đó thật 
quá quắt ! Xép-tôn và Móc-ti có thể ngã theo tâm trạng 
chúng, thế nhưng một trí óc lành mạnh thì không khi nào tin 
vào những điều mè tín. 

Tuy vậy, sự thực vẫn là sự thực : Tôi đã hai lần có địp 
nghe tiếng rống này. Nếu thực sự có một con chó khống lồ 
nào đó chạy khắp khu đầm lầy thì sao? Khi đấy tất cả sẽ trở 
nên đễ hiểu ! Nhưng nó ẩn náu ở đâu, nó ăn gì, nó từ đâu sinh 
ra, tại sao không một ai nhìn thấy nó ban ngày? Tuy nhiên, 
nếu gác chuyện con chó qua một bên, thì phải giải thích ra 
sao về những sự kiện đã xảy ra ở Luân Đôn? Con người bí ẩn 
trên xe mui, bức thư mà tác giả của nó van nài ngài Henry 
đừng đi vào khu đầm lây. Người này còn ở lại Luân Đôn hay 
đã theo chúng tôi về đây? Phải chăng... Phải chăng tôi đã 
trông thấy hắn trên đỉnh cột đá hoa cương? 

Thật ra hắn chỉ mới loáng thoáng hiện ra trước mắt tôi, 
nhưng tôi đã nhớ lấy một nét gì đấy. Hắn không phải là đân ˆ 
địa phương. Giờ đây, tôi đã biết tất cả láng giềng của ngài 
Henry. Hắn cao hơn Xép-tôn và gây hơn Phờ-răn. Có thể lẫn 
hắn với Mô-rơ, song Mò-rơ đang ở lại nhà. Mô-rơ không thế 
lẫn đăng sau chúng tôi đến mức không thể nhận thấy được. 
Bởi vì, ở đây cũng như ở Luân Đôn có một kẻ lạ mặt nào đó 
theo dõi chúng tôi. Nếu như tôi thành công trong việc săn 
lùng con người này thì mọi nỗi băn khoăn của chúng tôi sẽ 
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được giải quyết. Đấy là mục tiêu của tôi, và tôi sẽ huy động 
tất cả sức lực của mình để đạt được mục tiêu này. 

Ý định trước tiên của tôi là cần trao đổi các kế hoạch của 
mình với ngài Henry. Nhưng, sau khi suy nghĩ kỹ, tòi quyết 
định tiến hành độc lập trò chơi này và càng nói ít hơn về nó. 
Nam tước im lặng và mải mê với ý nghĩ của mình. Tiếng rống 
chúng tôi nghe thấy trên khu đầm lầy tác động tới ngài rất 
tnạnh. Tôi quyết định không làm tăng thêm nỗi lo ngại của 
ngài, nhưng tôi sẽ không rời vũ khí, sẽ hứng chịu mọi trách 
nhiệm khi hành động. Hồòm nay, sau bữa sáng, Mô-rơ yêu cầu 
ngài Henry cho phép được nói chuyện với ông ta và họ lui đến 
phòng làm việc. Tôi ngồi ở phòng chơi bi-da, nghe giọng nói 
cao hơn lúc bình thường của họ. Lát sau cửa phòng làm việc 
mở ra, Nam tước gọi tôi đến, nói : 

- Mô-rơ trách chúng ta đã truy nä em vợ của ông sau khi 
chính ông ta cho chúng ta biết điều bí mật, 

Mô-rơ đứng tái mặt, nhưng vẫn giữ được bình tính. 

- Có lê tôi quá nóng nảy, thưa ngài, xin hãy thứ lỗi cho 
tôi. Nhưng tôi vô cùng kinh ngạc khi nghe tiếng những bước 
chân của các ngài vào lúc rạng sáng, tôi hiểu rằng các ngài 
muốn lùng bắt San-đen. Cậu ấy đã có quá đú kể thù rồi ! 

- “Nếu ông tự nguyện phát giác San-đden thì đấy là 
chuyện khác”. Nam tước nói. “Nhưng đằng này, chính vợ ông 
thú nhận do sức ép của chúng tôi. Ông chẳng phải áy náy một 
chút gì ở trong lòng cả”. 

_ ~ Tôi đã không nghĩ là ngài sẽ lợi dụng cơ hội. Thật tình, 
tôi đã chẳắng nghĩ như vậy. 
- San-đen nguy hiểm cho xã hội. Hắn không chịu dừng 
chân trước bất kỳ việc gì cả. Ông nên nhớ là nhà cửa ở đây 
thưa thớt. Hãy nghĩ tới gia đình Xáp-tôn chẳng hạn. Trong 
trường hợp bị tiến công, ông ấy làm sao mà tự vệ được. Không, 
chừng nào con người này còn chưa bị khóa chân khoá tay thì 
chúng ta chưa thể cảm thấy an toàn. 
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- Không, thưa ngài ! 

- Vậy thì sao? 

- Tôi biết tại sao ngài đứng cạnh cửa hàng rào vào thời 
gian muộn màng như thế. Ngài có hẹn gặp một người đàn bà? 

- Hẹn gặp một người đàn bà? Ngài Charles có hẹn gặp 
một người đàn bà? 

- Vâng, thưa ngài ! 

- Người đàn bà ãy là ai vậy? 

- Tôi chỉ biết tèn bà ta bắt đầu bàng hai chữ “L. L.” 

- Do đâu ông biết được điều này, Mô-rơ? 

- Vào sáng hôm đó, bác ngài có nhận thư. Thường có rất 
nhiều thư chuyến đến. Nhưng sáng hôm ấy chỉ có một lá thư 
chuyển đến nên tôi nhớ rõ. Nét chứ trên phong bì là nét chứ 
đàn bà, trên dấu bưu điện có hàng chữ Coœnbe Tracy. 

- Rồi sao nửa? 

- Tôi sẽ quên hẳn lá thư này nếu không có vợ tôi. Vài tưân 
sau đó, cô ấy có lên dọn dẹp phòng làm việc của ngài Charles. 
Đó là lần đầu tiền chúng tôi lên đấy sau khi ngài qua đời. Vợ 
tôi tam thấy trong góc sâu của lò sưởi một mảnh giấy nhỏ. 
Phần lớn mảnh giấy đã thành tro, nhưng còn một mẩu nhỏ- 
phần cuối cùng thì nguyên vẹn. Có lẽ đấy là đoạn tái bút, 
chúng tôi đọc thấy thế này : “Cầu mong ngài xử sự như một 
bậc quân từ, hãy đốt lá thư này uà hãy ở cạnh của hờng ròo 
Đòo lúc 10 giờ tối”. Phía dưới có hai chữ cái “L.L..” 

- Ông còn giữ mảnh giấy đó không? 

- Không, nó nát vụn trong tay tôi. 

- Trước đấy, ngài Charles có nhận được lá thư nào được 
viết bằng nét chữ ấy không? 

- Tôi không biết. 

- Ông không biết người đàn bà “L.L.” hay sao" ? 
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- San-đen không đụng tới một ai đâu, thưa ngài, xin thê 
với ngài đấy ! Cậu ấy giờ đây không đáng sợ đối với dân địa 
phương nứa. Chỉ vài ngày nứa là mọi chuyện sẽ được giải quyết 
ổn thỏa, cậu ấy sẽ đến Nam Mỹ. Tôi van ngài, xin đừng báo 
cho cảnh sát. Họ sẽ ngưng việc tìm kiếm và cậu ấy có thể yên 
lòng chờ tàu thủy. Nếu ngài tố giác, tôi và vợ tôi không tránh 
khỏi tai họa đâu. 

- Watson, ông nghĩ sao? 

Tôi nhún vai : 

- Nếu con người này đi khỏi nước Anh thì nhứng người 
dân thường sẽ sống thoải mái hơn. 

- Đột nhiên hắn gây ra một tai họa nào đó trước khi đi 
thì sao? 

- Không thể thế được, thưa ngài ! Cậu ấy quả không phải 
là thằng điền ! Tội ác mới sẽ làm lộ tẩy cậu ấy. 

- “Đúng vậy”, ngài Henry nói. “Được rồi, Mô-rd”. 

- Xin chúa phù hộ ngài ! Nếu cậu ấy bị bắt lại thì vợ tôi 
sẽ chết mất ! 

- Watson này, chúng ta đang che chở một tội phạm. 
Nhưng nghe Mô-rơ van nài, tôi không thể làm khác được. Ông 
có thể đi được rồi, Mô-rơ ! 

Với giọng run run, viên quản lý lúng búng nói một vài 
lời cám ơn và đi ra, nhưng khi đến ngưỡng cửa, ông ta đột 
nhiên ngừng lại : 

- “Ngài đã đối xứ với tôi tốt đến mức tôi muốn trả ơn 
ngài bằng cách nào đây”. Ông ta bắt đầu không được quả quyết 
lắm. “Tôi có biết một điều nào đó, ngài Henry. Đáng lẽ tôi phải 
nói sớm hơn, nhưng tôi chỉ khám phá ra sau cuộc điều tra... 
Tôi chưa hà nói chuyện với ai về chuyện đó... Về cái chết của 
ngài Charles ấy”. 

Tôi và Nam tước cùng nhốm phắt dậy : 

- Ông có biết lý do ngài Charles chết? 
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- Không, thưa ngài. Nhưng tôi cho rằng giá chúng ta tìm 
được người đàn bà này, chúng ta sẽ biết các chỉ tiết liên quan 
tới cái chết của ngài Charles. 

- Tời quả thật không hiểu nổi ông, ông Mô-rơ ạ ! Vì sao 
ông giấu nhứng tin tức quan trọng như thế cho đến bây giờ? 

- Ngài có biết không, thưa ngài, sau đó một nỗi bất hạnh 
đã giáng xuống chính chúng tôi. Ngoài ra, tôi và vợ tôi không 
quên những ân huệ của ngài Charles. Chúng tôi nghĩ bới lại 
chuyện cũ mà làm gì? Nó sẽ không giúp ích gì cho ông chủ 
bất hạnh của chúng tôi. 

- Được, Mô-rơ, ông có thể đi được rồi. 

Lúc viên quân lý đi khỏi, ngài Henry quay lại chế tôi. 

- Này, Watson, ông nghĩ sao về tỉa sáng mới mẻ này? 

- Theo tôi, nó làm cho bóng tối càng tối hơn. 

- Vâng, đúng vậy, nhưng nếu lần ra được cái người đàn 
bà “L.L.” ấy thi mọi chuyện sẽ được sáng tô đấy. Chỉ cân tìm 
được người đàn bà ấy, nhưng bằng cách nào đây? 

- Cho Holmes biết. Có lẽ đây là một chỉ dẫn mà anh ấy 
còn thiếu. Tôi tin rằng anh ấy sẽ đến đây. 

Tôi lui về phòng làm việc, viết gửi Holmes bản phúc trình 
chỉ tiết về các sự kiện sáng nay. 

17 thúng 8 

Hôm nay mưa suốt ngày. Những giọt mưa nặng nề xào 
xạc trong đám trường xuân. Tôi nhớ tới tên tù khổ sai đang 
lấn lút trong vùng sâu của khu đầm lây bưôn bã và trống trải. 
Một kẻ đáng thương ! Dù hắn đã gây ra những tội ác gì thì 
hắn cũng đang chịu thống khổ để chuộc tội.Và sau đấy, tôi nhớ 
tới một người, một người khác ... Bộ mặt thấp thoáng trong 
ô cửa sổ xe mui, thân hình mờ ám. Chẳng lẽ, kẻ bí mật theo 
đi khó nhận ra ấy, kẻ tiếp tay cho bóng đèm ấy lúc này cũng 
đang đi lang thang dưới trời mưa tầm tâ, 
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Buổi chiều, tôi khoác áo mưa, đi vào vùng sâu của khu 
đâm lầy, trong óc luôn hiện lên bức tranh đen tối. Mưa tạt vào 
mặt, gió rít bên tai. Vào thời tiết như thế này, đến ngay những 
quả đồi nhỏ ở đây cũng biến thành bãi lây đặc sệt. Tôi tìm cột 
đá được xếp thành những bậc không đều nhau, trên đó có: 
người đứng đưa mắt nhìn xuống khu đầm lầy. Những dòng 
nước mưa chảy xiết đổ xuống các chỗ thấp màu nâu, và xuyên 
qua những đám mày nặng xám đen bay là là mặt đất, và xuyên 
qua những đám mây hình những ngôi nhà kỳ quái hiện ra. Xa 
xa, từ phía tay phải tôi, những chiếc tháp hẹp mờ mờ của lâu 
đài Baskerville nổi lên phía trên cây cối, Không ở đâu còn đấu 
vết nhỏ nhất của người lạ mà tôi đã trông thấy hai đêm trước 
đây trên chính cột đá nọ. 

Trèn đường tôi quay trở lại, bác sĩ Móc-ti đi trên chiếc 
xe tải nhỏ từ hướng trang trại Foulmire đã đuổi kịp tôi. Vào 
thời gian này, bác sĩ rất quan tâm đến chúng tôi. Hau như 
không ngày nào là ông không tạt qua lâu đài Baskerville thăm 
hỏi xem chúng tôi sống ra sao. Bác sĩ mời tôi lèn xe và đưa 
tôi về nhà. Ông rất bưồn vì con chó săn đã bị thất lạc. Nó chạy 
vào khu đầm lay và không trở về nữa. Tôi an ủi bác sĩ, còn 
chính mình thì nhớ lại con ngựa sa lầy ở vùng đầm ÏAy và cho 
rồng chưa chắc ng còn có địp gặp lại con chó. 

- “Nhân tiện xin hỏi thêm”. Tôi nói. “Có lẽ ông biết hết 
những người ở trong khu vực này chứ?”, 

- Tôi nghĩ mình biết tất cả. 

- Vậy chắc ông biết tèn và họ của người đàn bà có các 
chữ cái đầu là “L.L.”? 

- “Không. Có một số người Di-gan và những người làm 
việc ở các trang trại mà tôi không biết rõ, nhưng trong số 
những điền chú và những nhà quý tộc nhỏ thì hình như không 
có ai có tên và họ khởi đâu bồng chứ đó. Hượm đã !” Sau khi 
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ngừng lời, ông thêm. “Cồ Laura Lyons nào đó, đấy là ”L.L" của 
ông chăng. Thế nhưng bà ta sống ở tận Coombe Tracy kia". 

- Là aì vậy? - Tôi hỏi. 

- Con gái của ông Phờ-răn. 

-. Ôi † Con gái của lão gàn đở ấy à? 

- Phải. Bà ta lầy một họa sĩ, có họ là Lyons. Hắn là một - 
tên vô lại và đã bỏ rơi bà ta. Người cha cũng không thừa nhận 
bà, bởi vì bà đi lấy chồng không được sự chấp thuận của cha 
và có thể không chỉ bởi lý do đó đâu. Tóm lại, đấy là hai kẻ 
vô công rồi nghề - một gà một trẻ - ra sức đày đọa người đàn 
bà bất hạnh bằng tất cá những gì có thể làm được. 

- Vậy bà ta sống bằng cách nào? 

- Ông già Phờ-răn cũng cho bà ta một cái gì đó, lẽ tất 
nhiên không nhiều. Những cái gọi là tội lỗi của bà chỉ là vậy 
thôi, chớ nên làm cho bà ấy bị đẩy xuống thấp hơn mà làm 
gì. Chuyện này mọi người ở đây đều biết. Những láng giêng, 
ngay cả Xép-tôn và ngài Charles cũng đã giúp bà, tạo điều kiện 
cho bà sống một cách lương thiện. Tôi cũng đã quyên góp một 
cái gì đó. Chúng tôi muốn bà ta tập đánh máy. 

Anh Holmes thên mến. 

Sáng mai tôi sẽ đi Coombe Tracy, và nếu tôi gặp được 
người đàn bà có cái tên ấy, thì chúng tôi sẽ tiến được một buó. 
đáng kế. 

Nhân thể nói thêm, kẻ phục vụ ngoan ngoãn của anh, đần 
dà đã biến thành con yêu quái mất rồi. Lúc Móc-ti mới gạn 
hỏi vì sao tôi quan tâm tới bà “L.L” thì tôi đã chuyển sang 
hồi ông ta xem xương sọ của Phờ-răn thuộc kiểu nào và thế 
là tôi đã cứu văn được tình thế. Sau đó trên đoạn đường còn 
lại, tôi chỉ còn nghe giảng về môn khoa học nghiên cứu sọ 
người và động vật. 

Để kết thúc lá thư này, tôi xin nhắc lại cuộc trò chuyện 
với Mô-rơ. 
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Móc-ti ở lại chỗ chúng tôi, và sau bửa trưa, họ cùng với 
Nam tước tổ chức chơi bài. Vièn quản lý đem cà phê vào phòng 
làm việc cho tôi, và tôi đã yêu câu ông ta trả lời một vài câu 
hỏi. 

- Này Mô-rd, em vợ ông đã đi khỏi khu đầm lầy chưa? 

- Tôi không biết, thưa ngài. Mong sao cậu ấy mau chóng 
rời khỏi đây ! Từ lúc tôi mang thức ăn cho chú ấy lần cuối 
cùng cách đây ba ngày, tôi không biết điều gì về chú ấy nứa. 

- Vậy là ông gặp anh ta? 

- Không, thưa ngài. Nhưng hôm sau tòi không thấy thức 
ăn ở đó nữa. 

- Một khi thức ăn không còn, nghĩa là anh ta vẫn còn ở 
đấy. 

- Hình như thế, thưa ngài, nếu không có một người nào 
khác đã lấy thức ăn. 

Tòi đang bưng cà phè định uống thì ngừng lại giữa 
chừng. Tôi nhìn thẳng vào Mô-rơ. 

- Ông biết là ở đấy có một người à? 

- Vâng, thưa ngài, trên đâm lầy còn có một người khác 
đang lấn trốn. 

- Ông thấy người ấy ra sao? 

- Không, thưa ngài. 

- Vậy làm sao ông biết? 

- San-đen nói cho tôi biết mười ngày trước đây. Hắn cũng 
trốn tránh, nhưng theo tôi, con người này khòng phải là tù 
khổ sai. Tôi không ưa chuyện đó, bác sĩ Watson ạ, tôi không 
ưa chuyện đó chút nào Í 

- Ông bạn của tôi ! Ở đây tôi hành động chỉ theo những 
yêu cầu của chủ ông. Tôi đến đây là để giúp ngài. Vậy, Mô-rơ, 
ông hãy nói thẳng ra cho tôi biết : Cái gì khiến ông không ưa 
thích vậy? 
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- "Tất ca những đị đang diễn ra ở đây”, 

Cuối cùng ông ta thốt lèn sau khi chỉ vào ô cửa số quay 
ra khu đâm lây. Người ta đang toan tỉnh một việc làm mờ ám. 

- Giờ đây tôi chỉ muốn nói một điều : Ngài Henry sẽ mau 
chóng đi ngay. đi tới Luân Đôn. 

- Cái gì khiến òng lo lắng quá? 

- Ông hãy nhớ tới cái chết của ngài Charles ! Ban đêm 
hãy lắng nghe những gì đang xảy ra ở khu đầm lây. Con người 
này lấn lút ở đấy và theo đõi một người nào đó, ai vậy? Không, 
điều đó sẽ khòng tốt đẹp cho tất cả những ai có cái tên 
Baskerville. Tôi sẽ rât sung sướng vào cái ngày những người 
phục vụ mới của ngài Henry đến thay chỗ tôi. 

- Hãy kế cho tôi biết về con người ấy đi ! Ông biết gì về 
hắn ta? San-đen nói gì vậy? Anh ta biết hắn ân nấp ở đâu và 
để làm gì chứ? 

- San-đen gặp hắn hai làn, nhưng hắn thận trọng và tính 
quái. Ban đêm, San-đen lầm hắn với cảnh sát, rồi sau đấy chú 
ãy dám chắc rằng hắn không phải như vậy. Nhìn bê ngoài, hắn 
có vẻ miột người thành thị, nhưng cậu ta không đoán ra hắn 
làm gì. 

- Hắn ân nấp ở đâu? 

- Trong nhứng hang động cổ xưa trên các trÌền núi. 

- Nhưng hắn sống bằng cách nào? 

- Có một chú bé nào thường đi đến chỗ hắn. Cậu ta mang 
theo đồ ăn và những thứ khác từ Coombe Tracy tới. 

- Thôi được, Mô- rơợ, vào lúc khác chúng ta sẽ nói chuyện 
thêm về điều đó. 

Lúc viên quản lý ra khỏi phòng. tôi dừng lại cạnh cửa 
số, xuyên qua tấm kính mờ. tôi đưa mắt nhìn những đám mây 
đang trôi nhanh trên bầu trời và những lùm cây đang bị gió 
quạt mạnh. Vào thời tiết này. ngay ở trong nhà còn thiếu tiện 
nghì, nói gì đến trong hang đá ở khu đàm lây ! Lòng oán thù 
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sỏi sục nào đã khiến hắn mai phục ở một nơi như thế vào thời 
điểm như vậy ! Cái gì đã thúc đây con người ấy lao vào cơn 
thứ thách cực kỳ gian khổ này ! 


11. NGƯỜI ĐỨNG TRÊN CỘT ĐÁ 
HOA CƯƠNG 


Vào tối hôm đó, tôi không kể được cho Nam tước nghe 
vê bà Laura, vì bác sĩ Móc- ti ngôi chơi bài với ngài đên tân 
khuya. Nhưng vào ngày hôm sau, trong lúc ăn sáng. tôi đã 
thông báo với ngài về sự khám phá của mình và mời ngài đi 
Coombe Traecy cùng với tôi. Ban đầu ngài đông ý nhưng sau 
đó ngài cho rằng tồi nên đi một mình. Cuộc viếng thăm này 
càng chính thức bao nhiêu thì tin tức thu được càng íL đi bẩy 
nhiêu. 


Khi đến gàn Coombe Tracy, tôi bảo đừng ngựa. đi dò hỏi 
vê người đàn bà. Việc tìm kiếm không khó khăn lắm. Ngôi nhà 
nằm ở ngay giữa làng. Không cần lề nghỉ thủ tục gì cả, người 
gia nhân dẫn tồi vào phòng khách, nơi có một người đàn bà 
đang ngôi sau máy chữ. Với nụ cười, bà ta đứng dậy đón tôi, 
nhưng khi nhận ra tồi là người lạ, bà lại ngôi xuống ghế. hỏi 
về mục đích cuộc viếng thăm. - 

Ngay từ phút đầu tiền, sắc đẹp của bà đã làm tôi kinh 
ngạc. Cặp mắt nâu sáng. tóc màu hạt đẻ, nước da mịn màng 
ứng đỏ trèn đôi má điểm nhiều tàn hương. Đó là nước da tuyệt 
đẹp cúa đoá hông bạch ân dấu trong trái tim. Tôi xin nhắc lại, 
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ấn tượng ban đâu là rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau khi nhìn 
kỹ, tôi cảm thấy dung nhan bà có sự thiếu hài hoà. Trên khuôn 
mặt. ấy có cái gì đó thô thiển, cứng rán.- Tôi đã có hân hạnh 
được quen biết cụ thân sinh ra bà. - Tôi nói. 

- Tôi không còn gì liên quan đến cha tôi nứa. Tôi đã cắt 
đứt mọi quan hệ với ông ấy và tôi không thể coi bạn của ông 
ãy là bạn của mình được. Nấu khòng có ngài Charles và một 
vài người từ tâm khác thì tôi đã chết đói rồi. 

- Tôi muốn nói chuyện vê ngài Chrles. 

Những nốt tàn nhang hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt 
của bà. : 

- Có chuyện gì khiến ngài quan tâm vậy? - Bà ta hỏi, 
những ngón tay xúc động chạm vào các nứm máy chứ. 

- Bà quen biết ngài chứ? 

- Nếu tôi còn có thể xoay trở mà sống được, đó là nhờ 
có ngài ấy. 

- Bà đã trao đổi thư từ với ngài phải không? 

Người đàn bà nhìn tôi rất nhanh và trong đôi mắt bừng 
lên một tĩa lửa độc ác. 

- Hây cho tồi biết mục đích của những câu hỏi này. 

- Để tránh một vụ tai tiếng khòng hay. Nào, chúng ta 
cùng bàn chuyện ở đây, nếu không thì sẽ đến lúc điều đó nằm 
ngoài khả năng kiếm soát của chúng ta. 

Người đàn bà càng tái nhợt hơn. Bà im lặng hôi lâu. Sau 
đây hà nhìn tôi và nói, giọng thách thức. 

- Được, ông muốn biết gì nào? 

- Bà đã trao đối thư từ với ngài Charles? 

- Vâng, tôi đã hai lần viết thư cảm ơn ngài. 

- Bà còn nhớ ngày tháng của các lá thư ấy không? 

- Không. 


- Bà ít khi trao đổi thư từ với ngài, ít khi gập gỡ ngài. 
Tuy nhiên ngài lại rất quan tâm tới công việc của bà. Điều ấy 
giải thích thế nào? 

Không cần phải suy nghĩ, bà ta trả lời ngay câu hỏi hóc 
búa của tôi : 

- Có nhiều người biết quá khứ đau bưồn của tôi, và giúp 
đô tôi. Một người trong số họ là ông Xép-tôn : ngài Charles 
đã quen tôi là nhờ có ông Xép-tôn giới thiệu. 

- Trong các lá thư gửi cho ngài Charles, bà có hẹn gặp 
riêng ngài không? 

Bà tức giận đỏ mặt: 

- Tôi coi câu hỏi như thế là không thích hợp, thưa ông Ì 

- Hãy thứ lỗi cho tôi, thưa bà, nhưng tôi phải buộc lòng 
nhắc lại câu hải đó. 

- Được, tôi sẽ trả lời Tất nhiên, không ! 

- Ngay cả vào cái ngày mà ngài Charles qua đời cũng thế? 

Trong khoảnh khắc, nước da đô đắn trên má bà dịu hẳn 
đi. Nét mặt quay về phía tôi phủ một về nhợt nhạt. Cặp môi 
khô lại run rưn và tôi đã thấy trước là một tiếng “không” nữa 
sẽ được thốt ra. 

- Trí nhớ đã bội bạc với bà thì phải. Tôi có thể trích một 
câu từ bức thư của bà. Ở đấy viết thế này : “Cồu mong ngồi 
xử sự „hư một bộc quên t?, hãy đối lô thư này, uà hãy ở cạnh 
cửa hàng rào lúc 10 giờ tối”. 

Tôi ngỡ rằng chỉ một giây sau là bà Laurau sẽ ngất xỉu 
đi, thế nhưng bà đã tự kiềm chế được minh. 

- Nghĩa là trên đời này không hề có người đàn ông chân 
chính ! 

- Bà thật không công minh với ngài Charles. Ngài đã thực 
hiện đúng yêu cầu của bà. Nhưng có người đã đọc lá thư bị 
cháy. Bây giờ bà hãy thứ nhận đi. Bà đã viết thư cho ngài ngày 
hôm ấy phải không? 
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- “Vâng, tôi viết. Tòi làm gì phải chối !” Bà thốt lên 
những lời tâm huyết. “Tòi không hề hổ thẹn vì lá thư này. Tòi 
yêu cầu được nói chuyện với ngài và tin rằng ngài sẽ không 
từ chối việc giúp đỡ tôi”. 

- Nhưng tại sao lại vào một giờ khuya khoắt như vậy? 

- Tôi vừa biết là hôm sau ngài sẽ đi Luân Đôn, có lẽ phải 
tới vài tháng. Tôi không thể đi tới đấy sớm hơn. 

- Tại sao bà hẹn gặp ngài ở ngoài trời, mà không ở trong 
nhà? 

- Theo ông, người đàn bà có thế xuất hiện một mình ở 
nhà một người chưa có gia đình vào lúc muộn màng như thế 
hay sao? 

- Thôi được. Chuyện gì đã xảy ra lúc bà đi đến chỗ hẹn? 

- Tôi đã không đi tới đó. 

- Bà Laura Ï 

- Xin thê với ông, tất cả chuyện ấy là thiêng liêng đối với 
tôi, tôi đa không đi đâu cả. Tôi đã bị ngăn cản. 

- Cái gì cản trở bà? 

- Đây là việc riêng của tôi, tôi khóng thể nói được. 

- Như vậy, đúng vào lúc ngài chết, bà không có mặt tại 
điểm hẹn? 

- Sự thật là thế ! 

Tất cả những mưu chước của tôi không dẫn tới đâu cả, 
bà ta vẫn đứng nguyên ở vị trí của mình. 

— - Bà Laura, bà không muốn nói thật và bởi thế bà sẽ chịu 
trách nhiệm về điều đó. Nếu tôi nhờ cảnh sát thì thanh danh 
của bà sẽ bị tốn hại, Giả sử là bà không có lỗi lầm gì cả, vậy 
thì tại sao ngay từ lúc đầu bà không chịu nhận đã gửi thư cho 
ngài Charles vào ngày ngài qua đời? 

- Tôi e rằng người ta sẽ hiểu lầm và tôi sẽ gặp những 
chuyện chẳng dễ chịu gì. 
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- Vì sao bà khẩn khoản yêu cầu ngài Charles hủy bức 
thư ? 

- Nếu đọc lá thư thì ông đã rõ vì sao rôi. 

- Tôi không nói là tôi đã đọc lá thư. - Ông đã nhớ trọn 

"vẹn một câu kia mà. 

- Chỉ là phần tái bút thôi. Tôi đã nói với bà là lá thư đã 
bị đốt, không ai đọc được toàn bộ lá thư. Xin nhắc lại cầu hỏi 
của tôi một lần nửa : 

Vì lẽ gì mà bà đã khẩn khoản yêu cầu ngài Charles hủy 
lá thư 7 

- Điều đó chỉ có liên quan đến tôi thôi. 

- Vậy thì bà càn phòng ngừa cuộc điều tra công khai đấy. 

- Được, tôi sẽ kể cho ông nghe tất cả. Ông đã biết rằng 
tôi lấy chòng một cách hấp tấp và tôi đã phải luyến tiếc về 
điều đó. 

- Vâng, tôi đã biết điều đó. 

- Tôi muốn chia tay với người đàn ðng độc ác đó. Nhưng 
hắn cứ ép buộc tôi phải sống chưng. Trước khi viết thư cho 
ngài Charles, tôi biết rằng tôi có thể được tự do, nhưng phải 
có tiền... Biết rõ tấm lòng hào hiệp của ngài Charles, tôi nghĩ : 
“Nếu nói cho ngài biết về nỗi cay đắng của mình, chắc ngài 
sẽ không từ chối”. 

- Vậy tại sao bà không đến nơi hẹn ? 

- Bởi vì tôi đã nhận được sự giúp đỡ của người khác. 

- Vậy cân phải viết thư nói rõ vì sao bà không thể đến 
được? : 

- Tôi đã làm như thế nếu tôi không đọc được bài báo viết 
về cái chết của ngài vào sáng hôm sau. 

Câu chuyện hoàn toàn chặt chẽ, những câu hỏi của tôi 
không thể làm lay chuyển vẻ hợp lý của nó. Chỉ có thể kiểm 
tra tất cả điều này bằng một cách : làm sao biết được bà Laura 
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có thật sự định ly dị với chồng vào thời giàn xay ta vụ án 
mạng hay không. 

Tòi từ biệt bà. rối trí và chán chường. Tuy nhiên khi nh3 
lại khuôn mặt của người phụ nữ. cách cư xư của bà vào thửi 
gian nói chuyện, tôi càng ngày càng tin rằng bà còn giấu nhiều 
điều. Tại sao bà đột nhiền tái xanh như thế? Tại sao bà buộc 
phải thú nhận từng điều chỉ sau khi bị bất bẻ? Tại sao bà 
không đến nơi hẹn vào lúc tấn bị kịch xảy ra” Chắc nguyền 
do của mọi chuyện đó không đơn giản. Qua không thê làm gì 
thêm ở đây nữa ! Buộc phải lân theo những dấu vết khác đưa 
tối các hang đá trên khu đầm lầy vậy. _ 

Mô-rơ nói rằng người lạ Ấn náu tại một trong những hang 
động bỏ hoang, nhưng ở đây có vò số hang động May mắn là 
tôi đã nhìn thấy con người ấy trên đỉnh cột đá hoa cương. Như 
vậy. cân bắt đầu tìm kiếm ở đấy. Tôi sẽ khám xét từng hang 
động ở chỗ đó, tôi sẽ buộc hắn phải tự xưng danh. phải thú 
nhận là tại sao hán lại đeo đẳng việc theo dõi chúng tôi. Nếu 
cân. tôi sẽ phải dùng súng. Hắn đã thoát khỏi tay Holmes trên 
đường đông người Regent; còn ở đáy, trên khu đầm lây trống 
không này. hắn sẽ không làm nổi điều đó. Tôi sẽ rất hân hoan 
nếu truy lùng được hắn và làm vẻ vang cho ông thầy của tôi. 

Biết bao làn sự may mắn đã chống lại chúng tôi. nhưng 
giờ đây nó đã quay lại giúp tôi dưới bộ cánh của ông Phờ-răn. 

- “Chào bác sĩ Watson !" Ông Phờ-răn chào hôi hết sức 
vui vẻ, “Hãy cho ngựa nghị ngơi chút đã ! Rẻ vào đây uống 
cạn chén. mừng tòi”. 

Sau khi biết mối quan hệ của ông Phở-răn với cô con gái, 
tôi không thể có tình thân ái với ông. Tuy nhiên. vì tòi cần 
cho người đánh xe ngựa trơ về nhà, để đi một mình nên tôi 
trườn ra khỏi xe ngựa. dặn người đánh xe ngựa báo cho ngài 
Henry biết là tôi sẽ trở về vào lúc ăn trưa. rồi theo Phỡ- răn 
đến thắng phòng ăn 


- “Hôm nay là một ngày trọng đại". Ông ta nói trong 
tiếng cười thích thú. ^Töi thắng hai vụ kiện liền. Bảy giờ, bọn 
người ở đày sẽ hiêu rằng luật pháp là luật pháp,rằng tôi sẵn 
sàng giáng đòn trừng phạt xuống đâu những kẻ không biết 
điều. Tòi đã đạt được quyền tự do đi qua vườn của ông già Mít. 
Họ thật đáng nguyên rủúa ! Họ hãy biết rằng không một ai 
được phép chà đạp lèn những luật lệ hương thôn mà không 
bị trừng trị. Ngoài ra. tôi củng đã rào con đường đi vào rừng, 
nơi bọn người của lão Phét thường đến cắm trại. Họ tưởng 
rằng họ có thê để lại những chai không và những mẩu giấy 
vụn ở đâu cũng được ! Hai vụ án đã kết thúc và ca hai đều 
có lợi cho tôi, thưa bác sĩ Watson. Từ lâu tôi chưa có một ngày 
sung sướng như thế kể từ khi tôi bắt ngài Mọt-làng phải chịu 
trách nhiệm về việc săn bắn trải phép ngay trong rừng săn 
của ông ta. 

- Ông đạt được điều đó bằng cách nào vậy? 

- Ngài hỏi cái phòng lưu trử của tòa án ấy. thưa ngài. 
Đáng công đọc lắm, thưa ngài ! “Phờyrữn chống Moi-lăng”. 
Vụ án sẽ lan tới Luân Đôn Nó làm tôi tốn phí đến bai trăm 
bảng Anh, nhưng tôi đã thắng ông ta ! 

- Vụ này đem lại cho ông cái gì? 

- Không có gì cả, hoàn toàn không có gì cả. Tôi chỉ thực 
hiện nghĩa vụ công dân của mình. Nhưng đêm nay dàn làng 
sẽ lại đốt hình nộm của tôi, nhà chức trách ở địa phận chúng 
ta xử sự hoàn toàn đáng hố hẹn, thưa ngài ! Tôi có quyền nhờ 
cậy vào sự bảo trợ của họ, thế mà họ đã không bảo vệ tôi ! 
Ngài hãy nhớ đấy, rồi đây vụ án “Phờ-răn chống Nữ hoàng” 
sẽ thu hút sự chú ý của xã hội cho mà coi. - Bằng cách nào 
vậy ? : 

Ông già ném cho tôi một cái nhìn nhiều ý nghĩa : 

- Vì tôi có thể cho họ biết một chuyện mà họ thèm khát 
muốn biết. Nhưng tôi sẽ không giúp những tên vô lại ấy. 
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Tôi nóng lòng tìm cớ nào để mau chóng thoát khỏi ông 
già ba hoa này, thế nhưng những lời nói sau cùng của ông ta 
đã khiến tôi lưu tâm. Vì vậy khi ông vừa ngừng lời, tôi đã hỏi 
với giọng dứng dưng : 

- Có lẽ lại vụ săn bắn trái phép chứ gì? 

- Ha ha ! Không, ông bạn của tôi ơi, đấy là một công việc 
cực kỳ nghiềm trọng. Nếu liên quan tới tèn tù khổ sai vượt 
ngục kia † 

Tôi giật thót mình : 

- Ông biết chỗ hắn ẩn náu? 

- Chỗ chính xác thì tôi không biết, nhưng tòi có thể đưa 
cảnh sát lần theo đấu vết của hắn. Chẳng lẽ để lùng bát hắn, 
chúng ta không cần biết ai mang đồ ăn cho hắn hay sao? 

Ông già càng đến gần sự thật, tôi càng tô ra e dè : 

- Vâng, đúng vậy. Nhưng làm sao ng biết được tên tù 
khổ sai vẫn còn lẩn lút ở trong đầm lây? 

- Thì chính mắt tôi đã trồng thấy người mang đồ ăn kia 
mà. 

Tim tôi thất lại khí nghĩ tới Mô-rơ. Nếu ông ta rơi vào 
tay lão già này thì tình thế của ông sẽ rất nguy nan. 

- “Ngài hãy tưởng tượng xem, một thằng nhóc mang đồ 
ăn”. Phờ-răn tiếp tục. “Hàng ngày tôi nhìn thấy hắn qua ống 
viễn kính ở trên mái nhà tôi. Nó luôn luôn theo một con đường 
và vào thời gian nhất định. Nó đi gặp ai, nếu không phải là 
tên tù khổ sai !”. 

Tòi thở phào nhẹ nhõm, mừng cho Mô-rơ. Thế là cuối 
cùng cái may mắn đã đến. 

Nghĩa là Phờ-răn đã lần ra dấu vết của một người trốn 
trong khu đầm lây, nhưng đó không phải là người tù khổ sai. 
Nếu tôi có thể moi ở ông già tất cả những gì ông ta biết thì 
điều đó sẽ giúp tôi đỡ nhọc còng và đỡ tốn thời giờ. 
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- Thế mà tôi cứ tưởng đấy là con trai của một người chăn 
cừu nào ở đây. 

Có lẽ chú ta mang đồ ăn cho cha mình. 

Ông già hách dịch trợn mắt nhìn tôi : 

- “Ngài tưởng thế à?”. Ông chỉ tay về phía khu đâm lầy, 
nói tiếp. “Ngài có nhìn thấy cột đá hoa cương kia không? Rồi 
quả đồi ở phía sau đó nửa? Đó là một nơi nhiều đá nhất trên 
cả khu đầm Ïầy, ở đấy thì làm gì có cừu? Giả thiết của ngài 
quả là không có cơ sở, thưa ngài”. 

Tôi nhìn nhận là tôi không để ý tới điểm này. Phờ-răn 
thích chí, tiếp tục nói huyên thuyên : 

- Thưa ngài, ngài có thể tin rằng không bao giờ tôi lại 
đưa ra những kết luận vội vàng cả. Đâu có phải là lần đầu tôi 
trông thấy chú bé. Mỗi ngày, cứ hai lần nó.. Gượm đã, 
Watson !... Đây là ảo giác hay có một cái gì đang chuyển động 
trên sườn đồi thế kia? 

Thật vậy, ở cách tới vài dạm có một điểm đen nhỏ trên 
sườn đồi. 

- “Hãy lên đây, thưa ngài, hãy lên đây !”. Ông già vừa 
kêu vừa theo cầu thang leo lên trèn. “Ngài sẽ tận mắt mình 
nhìn thấy nó”. 

Trên mái nhà bằng phẳng có một kính viền vọng cỡ lớn. 
Phờ-răn lao nhanh tới ống kính, la thét âm ï : 

- Mau lên, bác sĩ Watson, mau lên ! Nó lẫn vào sau núi 
mất. 

Quả vậy, một chú bé với tay nải sau vai đang chậm chạp 
theo sườn núi leo lên trên, Rôi chú lên đến đỉnh núi. Hình 
dáng của chú in lèn trên khoảng trời xanh biếc. Chú bé lén 
lút đưa mắt nhìn khắp mọi hướng,rồi lấn vào sau núi. 

- Thế nào, tôi nói có đúng không? 

- Đúng là một cậu bẽ đang làm một việc bí mật. 
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- Tôi thề se không hé răng nói nửa lời cho cảnh sát biết, 
bác sĩ Watson ạ, ngài cũng phải im lạng. Ngài có hiếu không? 
Tuyệt đối im lặng ! 

- Tùy ý ông thôi. 

- Họ coi thường tôi. Khi mọi tình tiết của vụ án “Phờ răn 
chống Nữ hoàng” âược phơi bày thì làn sóng công phẫn sẽ nổi 
lên trên khấp đất nước. Thế nào, đã đến lúc ngài cân đi rồi 
phải không? Lê nào ngài không nốc hết bình rượu để chào 
mừng sự kiện đáng vưi này hay sao ! 

Tồi từ chối lời mời uống thêm rượu và cũng thuyết phục 
ông khỏi phải đưa tôi về. Khi ông ta còn có thể nhìn thấy tôi 
thì tôi đi theo đường lớn, nhưng sau đấy tôi rẽ thẳng tới quả 
núi nhiều đá, nơi chú bé lấn vào đó. 

Lúc tôi lên đến đỉnh núi thì mặt trời đã khuất. Những 
triền đồi thoai thoải một bên còn vàng óng, bên kia đã chìm 
trong bóng tối. Xa xa, ở phía chân trời, một đám sương mù 
bay là là và từ đó hiện ra hình dáng huyên ảo của thị trấn 
Belliver và Vixentor. Chung quanh vắng vẻ và yên tĩnh. Chỉ 
có con chim lớn màu xanh tựa như chim hải âu đang lượn lờ 
trên bầu trời xanh thắm. Con chỉm và tôi, đấy là hai sinh vật 
duy nhất, giứa vòm trời rộng lớn và vùng hoang vắng. Khoảng 
rộng bao la tràn trụi của khu đầm Ïầy,sự thiếu vắng con người, 
bí mật chưa được khám phá, tàm quan trọng của nhiệm vụ 
đặt ra cho tôi, tất cả đã làm buốt giá trái tìm tòi. Không trông 
thây chú bé ở đâu cả. Nhưng ở giữa các quả núi ngay phía dưới 
tòi, có nhứng hang đá cố sơ mà giữa vòng cung của chúng có 
một cái hang, vòm mái vẫn còn nguyên vẹn có thể che chở con 
người vào lúc thời tiết xấu. Tim tôi đập mạnh khi nhận ra cái 
hang này. 

Tôi len lén đến gân cái hang đá vắng vẻ đó. Tôi đi đến 
gần hơn và tin rằng nơi đấy có người ở. Một lối mòn hiện lên 
lờ mờ giữa tàng đá dẫn tới khe hở dùng làm lối ra vào. Bên 
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trong hoàn toàn im lặng. Con người bí ấn này hoặc đã trốn 
tránh ở đây hoặc đang đi lang thang trên khu đàm lây. Thân 
kinh tôi căng đến tột độ trong khi chờ cuộc đụng độ. Tôi 
quảng điếu thuốc đi, tay nắm chắc chuô: súng lục, tiến nhanh 
tới lối ra vào, rồi nhìn vào bên trong : hang đá trống không. 

Trên chiếc giường đá của người thời đại đồ đá có cái mèn 
được bọc trong áo mưa. Trong bếp lò là một đống tro, cạnh 
đố có nồi niêu và một chiếc thùng còn đến một nửa nước. 
Đống vỏ đồ hộp rỗng không, chứng tô người ta sinh sống ở 
đây không phải ngày đâu tiền. Và khi mắt đã quen với cảnh 
tranh tối tranh sáng, tôi nhìn thấy ở trong góc chiếc ca sắt 
và một chai rượu nặng. Ở giữa là phiến đá bằng phẳng dùng 
làm bàn, trên bàn có chiếc tay nải nhỏ. Trong tay nải có bánh 
mì và nước trái cây. Sau khi xem xét tất cả những thứ ấy, tôi 
có ý đặt tay nải trở lại chỗ cũ, đột nhiên trái tim tôi thắt lại. 
Trên phiến đá có một mảnh giấy viết nhứng hàng chữ gì đó. 
Tôi cầm lấy tờ giấy, và sau khí phân biệt rất khó nhọc những 
nét chứ viết ngoáy bằng bút chì, tôi đã đọc được những từ 
này : 

“Bác sĩ Walson đã ởi đến. Coombe Tracv” 

Đứng bất động với mẩu giấy trong tay, tôi suy ngẫm về 
ý nghĩa của lá thư ngắn này. Kẻ lạ mặt không phải đang săn 
đuổi ngài Henry mà đang săn đuổi tôi chăng? Không phải chỉ 
một mình hắn theo dõi tôi, mà hắn và một người khác, có lẽ 
là chú bé này. Và đây chính là bản báo cáo mới nhất của người 
ấy? Có lẽ từng bước đi của tôi đều bị theo dõi từ lúc tôi sống 
ở đây? Vậy mà trong suốt thời gian ấy, tôi khòng hê có cảm 
giác rằng ở đây có những lực lượng đang hoạt động, rằng 
những lực lượng đó đã giăng những tấm lưới tính vì nhất mà 
mãi tới bây giờ tôi mới cảm thấy sự rung động mỏng mảnh 
cúa tấm lưới ấy ! 
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Tòi đưa mắt nhìn khắp mọi phía nhưng không tìm thấy 
cái gì thêm nứa. Tôi không tìm được những dấu vết qua đó 
có thể phán đoán về hắn, về những ý định của hắn. Chỉ có thể 
nói như sau về hắn : ỞJJắn hình như là một kẻ khổ hạnh, hắn 
không coi các tiện nghỉ sinh hoo! có ý nghĩa gì dáng kể. Nhớ 
lại những trậu mưa uào những ngày gần đứy, nhìn khe đá 
tong hoác ở cửa ra uào của hong đó, tôi hiếu rồng hắn đã bị 
cuốn hú! uào công uiệc của mình thật ghê gớm. Hắn là ai uậy? 
Tôi thà là sẽ không rời khôi hang đá khi chưa tìm hiểu tứữ 
củ chuyện đó đến nơi đến chôn. 

Mặt trời đã lặn, bầu trời ở phía tây đỏ rực, ánh hoàng hôn 
trải ra trên mặt nước phía xa của vùng đâm lày những vệt đô 
sẫm. Xa xa nổi lên những chiếc tháp của lâu đài. Cách xa 
những chiếc tháp này là một làn khói nhẹ bay lơ lửng trên mái 
nhà Grimpen. Giứa mái nhà đó và lâu đài Baskerville, phía sau 
quả đồi, là ngồi nhà của anh em Xép-tôn. Buổi chiều đem lại 
cho tất ca cảnh vật vẻ êm ả thanh bình. Nhưng tôi lại không 
tin vào sự êm ä trải lên khắp thiên nhiên ấy. Tòi lo ngại về 
sự bất ngờ khúng khiếp đang đến gân từng giây. Thân kinh 
tôi căng thẳng, nhưng tôi ngồi trong hang tối với về hoàn toàn 
quả quyết, kiên trì chờ đợi kẻ trú ngụ trong hang. 

Và cuối cùng, tôi nghe bắn tới. Gót giày hắn đụng phải 
đá. Một lan... Lại lân nứa... Tiếng những bước chân càng gần 
hơn, gần hơn nữa... Tôi lùi nhanh vào góc tối nhất, lên cò súng 
ngắn. Bên ngoài, tất cả đều im ắng, dường như hắn đã dừng 
lại. Rồi tiếng những bước chân lại nổi lên, và bóng của ai đó 
che khuất cửa hang. Bỗng có một giọng nói rất quen thuộc 
vang lèn : 

- "Mật buổi chiều thật tuyệt dời, anh Watson ! Tại sao lợi 
ngồi tại một nơi ngôi ngại như thế? Ở ngoài trời dễ chịu hơn 
nhiều ”. 
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12. CÁI CHẾT TRÊN KHU ĐÂM LẦY 


Tôi đứng lặng đi trong một lúc, không tin vào tai mình, 
không thể thở được. Sau đấy tài ăn nói mới trở lại với tôi, và 
tôi cảm thấy một sức nặng lớn đã trút khỏi vai tôi. Giọng nói 
xỏ xiên ấy trèn khắp thế giới này, chỉ có thể thuộc về một 
người mà thôi 

- “Holmes !° Tôi kêu làn “ Sherloek Holmes !” 

- Hãy ra đây ! Và hãy cấn thận với khẩu súng đấy ! 

Từ trong hang, tôi bò lân ra và nhận ra anh. Holmes ngồi 
trên phiến đá, nhìn gương mặt kinh ngạc của tôi với vẻ tỉnh 
nghịch trong cặp mắt xám của minh. Vào thời gian này, anh 
gầy xọp đi, thế nhưng trông anh vẫn điềm tĩnh, bàn tay đây 
sinh lực, khuôn mặt ngả màu đồng thau vì rám nắng. Trong 
bộ quần áo thể thao và chiếc mũ cát-két, trông anh như một 
du khách nhàn nhã. Thậm chí anh vẫn còn giữ được sự ưa 
thích vẻ sạch sẽ của loài mèo nữa : Râu được cạo nhắn nhụi, 
áo sơ tmí không có một vết dd. Tưởng như mọi chuyện diễn 
ra trên phố Baker vậy. 

- Không có sự xuất hiện nào làm cho tôi sung sướng hằng. 
Tôi vừa nói vừa siết chặt lấy anh. 

- Đông thời ngạc nhiên nữa chứ? 

- Vâng, đúng vậy. 

- Nhưng không phải chỉ một mình anh ngạc nhiên đâu. 
Tôi không thể nào ngờ rằng anh sẽ tìm ra nơi trú ấn cúa tôi, 
mà cũng không nghĩ được rằng lại gặp anh ở đây, trước lúc 
tôi ở cách hang đá hai mươi bước. 

- Anh trông thấy dấu giày của tôi ư? 

- Không ! Nếu anh muốn đánh lừa tôi, thì trước tiền hãy 
thay đổi hiệu thuốc lá đi. Mấu thuốc hút dỡ của anh nằm lăn 
lóc cạnh đường mòn. Chắc anh ném nó đi từ lúc anh quyết 
định đột nhập vào đây. 
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- Phải. 

- Tôi nghĩ như vậy đấy... Và đoán ra rằng anh đã mai 
phục ở trong hang, với cây súng ngắn. Có đúng là anh lầm tôi 
với kẻ phạm tội không? 

- Tôi quyết định tìm hiếu người khách lạ của đàm lầy. 

- Thật tuyệt. Mà anh phát hiện ra nơi trú Ẩn của tôi bằng 
cách nào vậy? 

Có lẽ anh đã nhìn thấy tôi vào lúc anh đuổi bất người tù 
khổ sai? 

- Vâng, tôi đã tròng thấy anh lúc đó, 

- Anh đã lùng sục lân lượt tất cả các hang trước khi chưa 
đụng phải cái hang này, phải không? 

- Không, cậu bé đã đưa tôi tìm đến dấu vết của anh. lô) 
đây có một ai đó theo dõi cậu ta. 

- A ! Người già quý phái với ống viễn vọng ! Tôi nhìn 
thấy mặt trời lấp lánh trên ống kính. Ban đầu tôi không thể 
đoán nổi đấy là cái gì cả. A ha ! Cậu bé Các đã có mặt ở đây. 
Mảnh giấy gì đây ! À, anh đi Combe Tracy phải không? 

- Vâng. 

- Đến thăm bà Laura Lyons? 

- Phải. 

- Tuyệt lắm ! Tôi và anh rõ ràng là tiến hành song song 
với nhau. Bây giờ ta cần trao đổi những tin tức đã thu lượm 
được. 

- Tôi rất vui là anh đã ở đây ! Thần kình của tôi bắt đầu 
chùn lại dưới gánh nặng những bí ẩn và trọng trách đặt lèn 
tôi. Nhưng anh lọt vào đấy bằng cách nào? Và anh làm gì ở 
đây vậy? Thế mà tôi cứ nghĩ rằng anh đang ngồi ở đường 
Baker kia đấy ! 

- Tôi muốn chính anh nghĩ như vậy ! 

- Thế nghía là anh nhờ cậy sự giúp đỡ của tôi mà lại 
không tin vào tôi. 
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Tôi nghĩ là tôi xứng đáng được hơn thế chứ ! 

- Ông bạn, trong vụ án này cũng như trong nhiều vụ án 
khác, sự giúp đỡ của anh đối với tôi là vô giá. Nếu anh cảm 
thấy là tôi đã lừa gạt anh thì xin anh tha lỗi ! Chân thành mà 
nói, tôi cảm thấy là anh đang lâm vào vòng nguy hiểm, nên 
tôi đã đến đây. Nếu tôi ở cùng một chỗ với anh và ngài Henry 
thì kẻ thù sẽ cảnh giác đề phòng. Còn ngược lại, tôi có thể 
hành động rất tự do khi đứng ở sau cánh gà và sẵn sàng bước 
vào sân khấu vào giờ phút nguy kịch nhất. 

- Nhưng vì lẽ gì anh lại phải giấu tòi? 

- Nếu anh biết tôi ở đây thì chẳng những không ích lợi 
gì mà rất có thể tôi sẽ bị phát giác ! Thật vậy,lúc đó anh có 
thế muốn kể cho tôi nghe một cái gì đấy, hoặc là anh sẽ nảy 
ra ý định thu xếp tiện nghỉ cho tôi ở đây. Tôi mang theo chú 
bé Các, Chú phục vụ tôi một cách tuyệt vời. Anh biết những 
nhu cầu đơn giản của tôi rồi đấy : Mẩu bánh mì và chiếc cổ 
áo sạch sẽ. Người ta còn cần gì hơn nứa? Ngoài ra, Các còn 
là cặp mắt rất tinh nhạy và đôi chân rất nhanh nhẹn. 

- Thế nghĩa là tất cá những bản phúc trình của tôi được 
viết ra một cách vô ích. - Tôi run run nói, sau khi nhớ lại biết 
bao công sức và niềm tự hào đã được đặt vào nhứng bản tường 
trình ấy. Holmes rút từ trong túi ra một đống thư tín. 

- Nó đây này, bạn ơi, Chúng đã được nghiên cứu tỉ mỉ 
nhất. Tôi sắp xếp khéo léo đến mức chúng đến với tôi chỉ sau 
một ngày. Xin nồng nhiệt chúc mừng anh. Lòng kiên trì và 
tài quan sát mà anh đã bộc lộ trong công việc cực kỳ khó khăn 
này cao hơn bất cứ lời ngợi khen nào. 

Những lời nói nông nhiệt cúa Holmes đã làm nguôi cơn 
tức giận của tôi. TỰ trong thâm tâm, tôi thừa nhận rằng vì 
nhứng đòi hỏi của vụ án, tôi không cân thiết phải biết sự có 
mặt của anh ở tại đây. 
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"Vậy đấy ` Holmes vừa nói vừa nhìn vào khuôn mặt 
đã tươi tình của tôi. “Cbn bày giờ. hãy kê cho tôi nghe cuộc 
viếng thăm bà Laura Lyons đi ! Tôi đoán ra ngay là anh sẽ 
đến chỗ ấy, vi tôi đã rõ đấy là người duy nhát mà chúng ta 
có thề khai thác được một cái gì đó. Thú thật là nếu hôm nay 
anh không ở đây thì chắc có lẽ ngày mai tôi sẽ phải thân chỉnh 
đến chỗ bà ta”. 

Mặt trời đã khuất sau núi, hoàng hôn bao phủ lên khu 
đàm lây. Ngoài trời đột nhiền lạnh lẽo, chúng tôi đi vào trong 
hang. Ở đó tôi ngồi cạnh Holmes, kể cho anh nghe câu chuyện 
của mình với bà Lbaura. Anh chú ý đến câu chuyện này tới nức 
nhiều điều phải nhấc lại đến hai làn. Lúc tôi ngừng lời, anh 
nói : 

- Tất cả chuyện đó là rất quan trọng. Trong vụ án có một 
khoảng trống mà cho tới lúc này, chúng ta vẫn không sao lấp 
cho đây được. Có lẽ anh biết Xép-tôn rất thân tình với bà 
Laura chứ? 

- Không, tôi không hề nghe nói gì vê chuyện đó. 

- Đó là sự thực. Họ gặp nhau, trao đổi thư từ với nhau. 
Nói chung. giữa họ có sự đông cảm hoàn toàn, và điều đó trao 
vào tay chúng ta con chủ bài quan trọng. Nếu đưa con bài này 
tới vợ của ông ta... 

- Vợ của ông ta? 

- Phải, cô Xép-tôn ấy,thực chất là vợ của ông. 

- Chúa ơi, Holmes ! Vậy mà ông ấy lại cho phép ngài 
Henry yêu cô ta? 

- Những tình cảm lãng mạn của ngài Henry chỉ đem lại 
tại họa cho chính ngài thôi ! Anh không nhận thấy là Xép-tôn 
bảo vệ cô ta một cách chặt chẽ hay sao. Tôi nhắc lại, người 
đàn bà ấy là vợ của Xép-tôn. - Nhưng họ làm cái chuyện rắc 
rối ấy đê làm gì cơ chứ? 

- Nguyên do thế này : Xép-tôn nhìn thấy trước là trong 
vai trò ngươi đàn bà tự do, cô sẽ có lợi nhiều hơn cho ông Ấy. 
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Tất cả những mối ngờ vực chưa được sáng tổ, mọi điều 
mách bão của linh cảm tự nhiên lộ hết ra ngoài và tập trung 
vào nhà tự nhiên học. Từ con người trầm tĩnh với chiếc mũ 
rơm và cây vợt bắt bướm ấy, tôi hình dung ra một con người 
ghè gớm, mưu mô và kiên nhẫn, đi liền với nụ cười trèn môi 
và sự độc ác thâm hiểm trong lòng. 

- Nghĩa là đây chính là đối thủ của chúng ta? Nghĩa là 
hắn đã theo dõi chúng ta ở Luân Đôn? 

- Đúng, tôi đã phanh phui điều bí ẩn này. 

- Còn bức thư cảnh giác... có phải do cô ta gời không? 

- Đúng. 

- Ảnh có chắc không, Holmes2 Do đâu mà anh biết cô 
ấy là vợ của hắn? 

- Vào cuộc gặp gỡ đầu tiên với anh, Xép-tôn đã nói cho 
anh biết một phần tiểu sử của mình. Hình như cho đến gữ, 
hắn vẫn còn hối hận về chuyện đó. Hắn quả thật có một 
trường học ở miền Bắc nước Anh. Tìm kiếm tin tức một người 
thầy giáo là một công việc chẳng khó khăn gì. Đề làm việc đó 
có những cơ sở thông tin ngành sư phạm. Tôi đã dò hỏi và 
chẳng bao lâu đã biết đúng là có những việc không may xây 
ra trong một trường học. Hiệu trưởng của nó (họ của ông ta 
không giống như vậy) đã cùng vợ lẩn trốn. Mọi đấu hiệu trùng 
hợp hoàn toàn với nhau và khi tôi biết hấn còn ham mê côn 
trùng học thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa. 

Bóng tối che phủ lấy tôi bắt đầu dân dân tần ra, nhưng 
nhiều điều vẫn còn nằm trong bóng râm. 

- Nếu người đàn bà ấy là vợ của hắn, thì bà Laura Lyons 
giữ vai trò gì? 

- Tôi hỏi. 

- Sau chuyến đi của anh tới Coombe Tracy, nhiều điều đã 
bắt đâu sáng tô. Ví như, bà Laura muốn ly dị với chồng để kết 
hôn với Xép-tôn. Bởi vì bà không ngờ rằng hắn đã có vợ. 
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- Khí nào bà ta sẽ được biết sự thật? 

- Khi người đàn bà trẻ ấy trở nên thật có lợi đối với chúng 
ta. Ngày mai, cả hai chúng ta cần đến thăm bà. Còn bày giờ. 
Chỗ của anh là ở lâu đài Baskerville. 

Nhứng tia đỏ cuối cùng của hoàng hôn đang phai đân ở 
phía tây, và đêm tối đã buông xuống khu đâm lây.Nhứng ngôi 
sao nhấp nháy yếu ớt trên bầu trời tím nhạt. 

- “Còn một câu hỏi cuối cùng”. Tôi vừa đứng lên vừa nói. 
“Tất cả chuyện đó nghĩa là thế nào? Hắn đang đeo đuổi mục 
đích gì? 

- Một vụ giết người. Một vụ giết người được bình tĩnh cân 
nhắc một cách kỹ lưỡng. Xép-tôn lừa ngài Henry vào lưới của 
mình, còn tôi thì lừa hắn vào lưới của tôi. Với sự giúp đỡ của 
anh, hắn hầu như đang nằm trong tay tôi. Chỉ có một mối 
nguy hiểm đang đe dọa chúng ta : Hắn có thể hành động 
trước. Còn một ngày, quá lắm là hai ngày nữa thôi, tôi đã 
chuẩn bị mọi thứ để đến lúc đó sẽ che chở ngài Henry như 
người mẹ yêu thương bảo vệ đứa con. Sự vắng mặt của anh 
hôm nay hoàn toàn tha thứ được, nhưng tôi thích anh đừng 
để ông ấy ở lại một mình. Anh nghe thấy gì không? 

Một tiếng gào thét kinh hãi kéo dài, ghê sợ và đau đón, 
phá tan bầu không khí trên khu đàm lây tĩnh mịch. Máu tôi 
như đông lại. 

- Chúa ơi ! Cái gì vậy? Đó là cái gì vậy? 

Holmes nhổm phát dậy, bóng dáng cao của anh che khuất 
lối vào hang. Anh cúi người đứng đó. Và sau khi ngoái cổ ra, 
anh vừa chăm chứ nhìn vào bóng đêm vừa chỉ kịp thâm thì 
với tôi. 

- Im lạng ! Hãy im lặng !' 

Tiếng kêu khiến chúng tôi kính ngạc bởi nó vọng tới từ 
trong lòng sâu của khu đầm lay. Nhưng nó vang lên mỗi lúc ˆ 
một gân hơn và rõ hơn... 
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- “Ở đâu vậy. ° Holmes thì thào và giọng của anh run 
run. Đó là giọng của một người có một thàn kinh vững vàng 
hay sao? Tôi hiểu tiếng thét xuyên vào tận đáy tâm hồn anh. 
“Tiếng kêu ở đâu vậy, Watson?” 

- Phía này. - Tôi đưa tay chỉ vào bóng đêm. 

- Không phải, ở phía kia cơ Ì 

Tiếng kêu hấp hối lại vang lên trong đềm yên tỉnh, nhưng 
giờ nó ở gần và rõ hơn nứa, Hòa trộn vào đó là những âm 
thanh khác, gầm gừ, trâm trầm. 

- “Con chó đấy !”, HoÌmes kêu lên. “Chạy đi Watson, 
chạy đi ! Chúa ơi, chỉ mong sao đừng có muộn quá”. 

Anh chồm vào bóng tối, tôi bám theo sau anh. Rồi đột 
nhiền ở một nơi nào đó vang lèn một tiếng la tuyệt vọng và 
sau đó là tiếng động nặng nề, trầm đục. Chúng tòi dừng lại, 
lắng nghe. Nhưng không còn tiếng động nào phá tan bầu 
không khí im ắng trong đềm lặng gió nửa. 

Tôi thấy Holmes ôm đầu, dậm chân xuống đất như người 
mất. trí. 

- Watson Ì Chứng ta đã muộn mất rồi ! 

- Không, không thể có chuyện đó được ! 

- Tôi trì hoãn để làm gì, đô ngốc ! Còn anh, anh có thấy 
hậu quả việc để Nam tước ở lại một mình chưa? Nhưng nếu 
không thể cứu chữa được nữa thì tôi sẽ giết tên chó má ấy ! 

Không phân biệt đường sá gì cả, chúng tôi lao tới nơi 
tiếng kêu khúng khiếp vọng đến. Chúng tôi trèo lên đỉnh dốc, 
rồi chạy xuống. Trong bóng tối, chúng tôi đụng phải những 
tảng đá nằm lọt vào giữa lùm cày. Mỗi khi lên được một chỗ 
cao, bạn tôi đều đưa mắt nhìn khắp bốn phía, nhưng lớp sương 
mù dày đặc, chúng tôi không thấy có sự di động nhỏ nhặt nào. 

- Ảnh có trông thấy gì không? 

- Không thấy gì cả. 
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- Suyt. Lắng nghe xem Ï 

Tiếng rên rỉ vọng đến, đâu đó từ phía bên trái. Dãy đá 
đột nhiên bị đứt đoạn, ở giữa tẳng đá có một vật gì đó đen 
thẫm. Chúng tôi càng chạy đến gân thì cái vật đen thẫm đó 
càng rõ nét. Đó là một người nằm úp mặt xuống đất, đầu cụp 
xuống, hai vai hơi nâng lên, lưng cong xuống, như chuẩn bị 
nhảy. Chúng tôi cúi mình trên người đó : khòng có tiếng thờ, 
cũng không có qua một cửa động nào. Holmos đụng vào tấm 
thân bất động. Anh kêu lên và rụt tay lại. Anh quẹt một que 
diêm và chúng tôi thấy những ngón tay đâm đìa máu và cái 
sọ bị dập nát. Trong ánh sáng của que diêm, chúng tôi nhận 
ra ngài Henry đang nằm trước mặt chúng tôi. 

Chúng tôi không thế quên bộ quần áo màu cỏ úa hơi đặc 
biệt mà Nam tước đã mặc trong lần đâu tiên xuất hiện trên 
đường Baker. Chỉ trong tích tác cũng đủ để chúng tôi nhận 
ra òng. Sau đấy que diêm lại được bật sáng, rồi tắt lịm, như 
tia hy vọng cuối cùng trong lòng chúng tôi. Holmes bắt đầu 
rên rỉ, thậm chí ngay trong bóng tối tôi vẫn nhìn thấy khuôn 
mặt cúa anh nhợt nhạt ra sao. 

- “Đồ dã man ! Đồ đã man !”. "Tay tôi siết lại thành nắm 
đấm. “ Holmes, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình vì đã 
bỏ rơi ông ta”. 

- Tội lỗi của tôi còn lớn hơn, Watson ạ } Tôi đã hy sinh 
tính mệnh của người khách chỉ để tính toán xem làm thế nào 
giải quyết vụ án này nhanh gọn hơn. Tôi đã phòng ngừa từ 
trước, thế mà ông ta vẫn cả gan một mình đi vào khu đàm 
lay ! 

- Chúng ta nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của ông ta, 
mà không thể đến giúp ông được ! Con chó quái quỷ ấy lấn 
đi đâu rồi? Còn Xép-tôn thì ở đâu? Hắn sẽ phải chịu trách 
nhiệm về việc này ! 

- Đúng. Tôi sẽ bắt hắn phải trả lời ! Bác và cháu, cả hai 
người đều bị giết. Một người chết vì kinh hãi khi nhìn thấy 
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con quái vật mà ông cơi đấy là một sinh vật siêu phàm ; còn 
người kia chết khi không thoát khỏi con quái vật. Nhưng hây 
giờ chúng ta cần phải xác minh mối liên quan giữa con rigười 
ấy và con chó. Chúng ta nghe thấy tiếng rống của nó, nhưng 
đó chưa phải là băng chứng, bởi vì rõ ràng ngài đã chết vì té 
ngã. 

Sau đó, lúc ánh trăng từ đám mây ló ra, chúng tôi leo 
lên dây đá mà từ đó người bạn của chúng tôi rơi xuống rồi đưa 
mắt nhìn khu đầm Ïầy. Xa xa nổi lên ngọn lứa màu vàng cạnh 
Grimpen. Ngọn lửa chỉ có thể phát ra từ ngôi nhà biệt lập của 
gia đình Xép-tôn. Tôi giơ nắm đấm về phía đó, nguyên rủa. 

- Sao không tới bắt ngay hắn? 

- Một bước đi hấp tấm là tên vô lại sẽ lọt khỏi tay chứng 
ta. 

- Vậy khí nào mới hành động? 

- Ngày mai cũng không sao ! Còn hôm nay chúng ta phải 
làm bổn phận cuối cùng với người đã mất. 

Chúng tôi đi xuống sườn dếc đựng đứng, đến bên tử thi, 
trái tim thắt lại và mắt nhòa đi, 

- Sẽ phải kêu người đến giúp đố thôi, HoÌmes ạ. Chúng 
ta không đưa ông ấy về đến nhà được. Chúa ơi, anh làm sao 
vậy? Anh mất trí rồi !.. 

Holmes rú lên, cúi mình trên thi thể Henry. Rồi anh 
nhây nhót, cười khanh khách và lắc lắc tay tôi. Phải chăng đây 
là bạn tôi, một người luôn luôn tự kiềm chế được mình? 

- Có râu ! Ông ta có râu ! 

- Có râu à7 

- Đây không phải là ngài Henry L... Chúa ơi, đây là người 
tù khổ sai. + 

Chúng tôi cuống cuồng lật thi thế trở lại. Không còn hoài 
nghi nữa ! Trán thấp, mắt sâu hoắm như loài khi. 
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Trong khoảnh khắc. tôi hiêu ra tất cả. Tôi có nhớ là Nam 
tước đâ tặng cho Mô-rơ hầu như toàn bộ nhứng trang phục 
cũ của mình. Nghĩa là Mò-rơ đã cho San-đen đê hắn mặc trong 
lúc ra ải. Đôi giày. áo sơ mì và mủ cát-két. Nhưng dẫu sao 
người tù này đáng nhận cái chết do các tội lỗi của anh ta. 
Đứng ngồi không vên vì vui sướng, tôi giải thích cho Holmes 
nghe mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. 

- “Nghĩa là kẻ bất hạnh đã chết vì bộ quần áo.” Anh nói. 
“Chắc chắn người ta đã cho con chó đánh hơi vật gì đó của 
ngài Henry. Có lẽ chính chiếc giày bị thất lạc ở khách sạn. Và 
con chó đã làn theo vết của người tù khổ sai. Chỉ còn một điều 
chưa được rõ : Làm sao San-đen trông thấy con chó rượt đuối 
theo hắn trong bóng tối”. 

- Có lš, hắn nghe thấy. 

- Nghe thấy con chó chạy khấp khu đâm lay và đã kêu 
cứu hay sao? Ông ta đang còn bị săn lùng kía mà. Không, 
đúng ra là thế này : San-đen trông thấy con chó rượt theo 
mình. 

- Theo tôi có nhứng việc còn quái lạ hơn thế nứa. Tại sao 
con chó này được thả ra? Cứ cho rằng nhứng giả thiết của 
chúng ta là đúng... 

- Tôi không hề giả thiết như thế. 

- Được. Vậy tại sao người ta thâ con chó này vào khu đàm 
lầy vào đêm nay? 

- Thôi được, chúng ta sẽ tìm hiếu sau. Bây giờ chúng ta 
không thể để tên này ở đây làm mồi cho cáo và điều hâu được. 

- Khi chúng ta chưa báo cho cảnh sát thì cứ đạt hắn nằm 
trong bất kỳ hang đá nào. 

- Đúng. Nhìn kia, Watson ! Cái gì vậy? Phải chăng chính 
là hắn? Không, lê nào hắn lại liêu mạng như thế? 

Một người đang đi đến gần chỗ chúng tôi. Hắn hút thuốc, 
đốm lửa của điếu thuốc lập lòe từ xa. Mạt trang chiếu vào hắn 
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rất rõ. Ngay lập tức. tòi nhận ra thân hinh gây guộc và dáng 
đi nhanh, nhún nhay của nhà tự nhiên học. Nhận ra chúng 
tôi, hắn dừng lại, röi lại bát đầu đi vê phía trước. 

- Bác sĩ Watson ! Phải ông đấy không? Tôi chẳng thể 
nghĩ rằng lại gặp ông tại đây vào ban đêm đấy ! Ủa, cái gì thế 
này? Chuyện gì đã xảy ra thế này? Có ai bị thương phải 
không? Lễ nào đây là bạn của chúng ta, ngài Henry 2? 

Xép-tồn chạy qua tôi, cúi người trên thi thể... 

Tôi nghe tiếng thở mạnh, điếu thuốc từ tay hắn rơi xuống 
đất. 

- Ai... Ai đấy? - Hắn ấp úng, nói lắp bắp. 

- Đấy là tên tù khổ sai đã vượt ngục. 

Xép-tòn xoay bộ mặt tái nhợt về phía chúng tôi, nhưng 
cố che giấu vẻ ngạc nhiên và tuyệt vọng. Cái nhìn chăm chú 
của hắn dừng lại trước tiên ở Holmes và sau đó ở tôi. 

- Chúa ơi, thật là kinh khủng ! Làm sao mà y chết vậy? 

- Có lẽ hắn ngã từ triền núi kia xuống và bị gây cổ. Tôi 
và bạn tôi đang đi dạo trên khu đầm lày thì nghe thấy tiếng 
kêu. 

- Cồn tôi cũng nghe thấy tiếng kêu và chạy tới đây. 
Tưởng là tiếng kêu của ngài Henry nên tôi rất lo. 

- Tại sao là ngài Henry 7? - tôi không kìm lòng được, phải 
hỏi. 

- “Hôm nay ngài có hứa là sẽ rẽ vào chỗ chúng tòi, nhưng 
ngài lại không đến. Điều đó làm tôi rất ngạc nhiên. Lúc nghe 
thấy tiếng kêu thì tự nhiên tôi rất lo cho ngài. Tiện thể xin 
hỏi”. Xép-tôn lại chuyển cái nhìn từ tôi sang Holmes “Ngoài 
những tiếng kèu này ra, các ông có nghe thấy tiếng nào khác 
nửa không?” 

- Không. Thế còn ông? 

- Cũng không. 
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- Vậy tại sao ông hỏi như vậy? 

- Ôi, ông không biết đấy thôi, ở chỗ chúng tôi người ta 
có kể về con chó ma quái ! Các điên chủ địa phương nói rằng 
hình như đêm nào con chó cũng lang thang khắp khu đầm lầy. 
Tôi muốn biết xem có thể các ông nghe thấy tiếng của nó 
chăng? 

- Không, chúng tôi không nghe thấy tiếng gì như thế cả. 

- Vậy kẻ bất hạnh này chết như thế nào? 

- Đầu óc hắn quay cưồng vì sợ bị săn lùng. Và có lẽ trong 
cơn mất trí, hắn chạy khắp khu đâm lầy rồi cuối cùng ngã 
xuống sườn núi gãy cổ. 

- “Vâng, hoàn toàn có thể như thế”. Hắn nói và thở phào 
nhẹ nhõm. “Còn ông, ông nghĩ thế nào về điều đó, ông 
Holmes?” 

- Thật tính ý làm sao ! - Bạn tôi cúi người chào bắn và 
nói, 

- Chúng tôi chờ ông từ làu rồiÔng đến đúng lúc tấn thảm 
kịch xáy ra? 

- Vâng ! Tôi tin rằng bạn tôi giải thích đúng tấn thảm 
kịch này, Còn tôi, ngày mai tôi sẽ trở về Luân Đôn với kỷ niệm 
đáng buồn. 

- Thế nào, mai ông sẽ đi à? 

- Tôi có ý định như thế, 

- Nhưng sự có mặt của ông sẽ rọi ánh sáng vào những 
sự cố đã đẩy chúng tôi vào ngõ cụt. 

Holmes nhún vai : 

- Sự thành công không phải luôn luôn nằm trong tầm tay 
ta. Tôi vẫn chưa rút ra một điều gì từ vụ án này. 

Bạn tôi nói bằng giọng điệu tự nhiên nhất và về thật thà 
nhất. Xép-tôn chăm chú nhìn anh. Sau đấy, hắn hướng về phía 
tôi. 
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- Tôi vui lòng đê nghị chuyến thi thể về nhà chúng tôi, 
nhưng em gái tôi sẽ sợ hãi. Chứng ta sẽ lấy cái gì đó đậy lên 
mặt hắn và để hắn lại đây thôi ! Cho tới sáng sẽ không có gì 
xảy ra với cái xác chết này đâu. 

Công việc được tiến hành như thế. Tôi và Holmes từ chối 
lời mời rẽ vào nhà của Xép-tôn. Chúng tôi để cho hắn trở về 
nhà một mình và đi về phía lâu đài Baskerville. 

- “Thế là cuối cùng chúng ta đã đánh giáp lá cà” HoÌmes 
bước cạnh tôi và nói. “Hắn thật là điềm tính ! Hắn tự kiềm 
chế mới giỏi làm sao ! Cú đấm thật điếng người. Chúng ta còn 
chưa có địp nào đọ sức với đối thú xứng đáng hơn thế !”, 

- Dấu sao đáng tiếc là hắn đã nhận ra anh ! 

- Nhưng biết làm sao được ! 

- Cuộc gặp gỡ này có ảnh hưởng tới những dự định của 
hắn không? 

- Chắc thế, hắn sẽ hành động thận trọng hơn, nếu điều 
đó không thúc đẩy hắn tới những quyết định tuyệt vọng tức 
thì. Như phần lớn những tên tội phạm xuất sắc khác, Xép-tôn 
hình như rất trông cậy vào sự khôn khéo của mình, và tưởng 
tượng ra rằng hắn đã khéo đánh lừa chúng ta. 

- Vì sao anh còn chưa mưỡn bắt hắn? 

- Giả sử là đêm nay hắn bị bát, thì thử hỏi điều ấy đem 
lại cho chúng ta cái gì nào? Chúng ta không chứng minh được 
gì cả. Đấy, sự tỉnh ranh, quỷ quyệt của hắn là ở đấy. Nếu kê 
tiếp tay cho Xép-tôn là con người, chúng ta phải tìm cho ra 
những bằng cớ nào đó, nhưng đằng này là con chó. Lời khai 
của nó là gì? 

- Nhưng một phần lớn của tội ác đã rõ rồi kia mà? 

- Tất cä chỉ là những phỏng đoán, những giả thiết. Tại 
ˆ phiên tòa, chúng ta sẽ bị cười cợt nếu chúng ta đến đấy bằng 
câu chuyện hoang đường, không chứng cớ. 

- Còn ngài Charles. 
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- Tìm được xác chết, nhưng không phát hiện ra dấu vết 
bạo hành. Tôi với anh biết ông ta chết. vì kính hãi, và ta cũng 
biết ông ta kinh sợ cái gì. Nhưng liệu mười hai ông thẩm phán 
có tin vào chuyện đó hay không? Những vết cắn của con chó 
ở đâu? Tôi và anh đều biết là con chó chưa cắn chết người, 
và ngài Charles chết trước lúc nó nhảy xổ vào ông ta. Cần phải 
chứng minh điều đó, mà hiện giờ chúng ta chưa thể chứng 
mình được. 

- Còn đêm nay thì sao? 

- Cũng khòng có mối liên quan trực tiếp giữa con chó với 
cái chết của người tù, Không một ai trông thấy con chó này. 
Quả thật chúng ta có nghe thấy tiếng của nó, nhưng chúng 
ta không có bằng chứng về việc con chó săn lùng người tù, 
mà ông không có lý do gì để nó đuối theo anh ta. 

- Anh định bắt tay vào việc gì? 

- Tôi đặt nhiều hy vọng vào bà Laura. Khi bà ta biết rõ 
tình trạng gia đình của Xép-tôn, có lẽ bà sẽ giúp chứng ta. 
Ngoài ra, tôi còn có kế hoạch khác. Dù thế nào, tôi cúng hy 
vọng là ngày mai, chiến thắng sẽ đến với chúng ta. 

Tôi không moi thêm được ở Holmes điều gì nửa. Trước 
khi đến chỗ rẽ vào lâu đài Baskerville, anh bước đi im lặng, 
đấm chìm trong các ý tưởng của mình. 

- Anh có rề vào không? 

- Có. Giờ thì không cần tránh mặt nữa. Nhưng còn điều 
này, Watson, anh đừng nói với ngài Henry vê con chó. Cứ gán 
cái chết của San-đen cho các nguyền nhân mà Xép-tòn đã gợi 
ý cho chúng ta vậy? Như thế, ông ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng 
hơn khi đi ăn trưa ở Merripit. 

- Nhưng người ta cũng mời tôi đến đấy. 

- Vậy anh phải từ chối. Hãy để òng ấy đi một mình và 
điều đó dễ sắp xếp... 
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13. GUĂNG LƯỚI 


Sự xuất biện của Holmes khiến ngài Nam tước rất vui 
sướng, vì ông tin rằng HoÌìmes không còn có thể ngồi lỳ ở Luân 
Đôn được nữa. Tuy nhiên ông ngạc nhiền khi được biết bạn 
tôi chẳng mang hành lý theo. Sau bữa tối muộn màng, chúng 
tồi nói cho Nam tước biết một phần cuộc phiêu lưu của chúng 
tôi mà ông cần phải biết. Và đến lúc này tôi buộc phải báo cho 
vợ chồng Mô-rơ biết về cái chết của San-đen. Viên quản lý tiếp 
nhận cái tin này với cảm giác nhẹ nhõm, nhưng bà vợ lấy tạp 
đề che mặt khóc một cách cay đắng. Bà vẫn coi hắn là một 
cậu bé ngỗ nghịch, một đứa trẻ vào tuổi thơ ấu từng níu lấy 
tay bà. 

- “Từ lúc ông đi khỏi, Watson ạ, tôi ngồi lỳ ở nhà và buồn 
đến nẫu ruột”. Nam tước nói. “Nếu ông không căn đặn là 
đừng vào khu đầm lầy một mình thì tôi đã đến nhà Xép-tòn 
để hưởng một buổi tối vui vẻ”, 

- “Vang, tôi cũng tin là có lẽ ngài hưởng được một buổi 
tối thật vui vẻ”. Holmes lạnh lùng nói. “Nhưng ngài có biết 
chắc rồng lúc nhìn thấy thi thể ngài, chúng tôi đã khóc hay 
không7. 

Ngài Henry trợn trừng mắt : 

- Chuyện như thế nào? 

- Bởi lẽ người bất hạnh mặc quần áo của ngài, Cảnh sát 
có thể sẽ hỏi thăm người giúp việc cho ngài đấy ! 

- “Tốt hơn là hãy soát lại công việc của chúng ta” Nam 
tước nói. “Ông đã thành công trong việc tháo gỡ mớ bòng bong 
này chưa?”. 

- Vụ án cực kỳ khó khăn và rối rắm. Cho đến giờ còn một 
đôi điều cân được làm sáng tỏ, nhưng cuối cùng chúng ta sẽ 
thành công". 
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-— Watxon hình như có cho ông biết. là tôi đã nghe thấy 
gì trên khu đâm lây rôi chứ”. Nam tước nói. `Ở Mỹ, tôi đã 
từng cố công việc với loài chó, đừng hòng mà lừa nối tôi. Tôi 
khòng thể không nhận ra tiếng chó tru được. Nếu ông đeo 
được rọ bịt mõm con chó này và xích được nó, tôi sẽ coi ông 
là người thám tử kiệt xuất nhất thế giới”. 

- Nó sẽ bị bịt mõm, và sẽ bị xích, nếu ngài chịu giúp tôi. 

- Tôi sẽ làm tất cả những gì ông ra lệnh. 

- Tốt lắm ! Nhưng tôi yêu câu phục tùng một cách tuyệt 
đối. Không được hỏi vì sao, tại sao? 

- Đông ý. 

- Nếu vậy, chúng ta sẽ thành công. Tôi khòng nghỉ ngờ 
rằng... 

Đột nhiên, Holmes ngưng bặt, và chăm chăm nhìn ở đâu 
đó trên đâu tôi. Ngọn đèn chiếu thắng vào mặt anh. Bộ mặt 
căng thẳng. biểu lộ sự tập trung tựa như bộ mặt của pho tượng 
cổ điển? 

- Có chuyện gì vậy? - Tôi và ngài Henry cùng thốt lên. 

Holmes quay nhìn chúng tôi, và tôi cảm thấy anh đang 
gắng kiềm chế xúc động của mình. Khuòn mặt anh vẫn còn 
căng thăng. nhưng cặp mắt thì long lanh vì vui sướng. 

- “Thứ lỗi cho tôi, nhưng tôi không thể kiêm nổi thích 
thú của mình được”. Anh vừa nói vừa chỉ lên nhứng bức chân 
dung treo trên bức tường đôi diện. “ Watson đã ca quyết, rằng 
tôí không am hiểu hội họa, nhưng điều đó chỉ vì chúng tôi 
khòng hợp nhau trong việc đánh giá các tác phâm nghệ thuật. 
Nhưng các bức chân dung qua thật là tuyệt vời”. 

- “Tôi vui lòng khi nghe ông nói thế”. Ngài Henry ngạc 
nhiên nhìn bạn tôi và nói. “Tôi không được thông thạo về 
tranh lắm. Thế nhưng, ai có thể nghĩ được rằng ông còn có 
thời giờ để quan tàm đến nghệ thuật !”. 
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- Tôi biết đánh giá những tác phậm có giá trị. Tôi đâm 
bao người đàn bà trong chiếc áo lụa màu xanh da trời kia và 
người đàn ông trong bộ tóc gia có lẽ là những bức chân dung 
đồng họ. 

- Vâng, tất cả đều là những người trong dòng họ. 

- Ngài có biết tèn của họ không? 

- Tự lâu Mô-rơ kèm tòi môn học này và dường như tôi 
có thể trả lời lưu loát bài học của mình. 

- Người đàn ông với chiếc kính viên vọng kia là ai vậy? 

- Đấy là phó đô đốc Baskerville phục vụ ở Tây Ấn. Còn 
người trong bộ lễ phục màu xanh và câm cuộn giấy là ngài 
William Baskerville, chú tịch hạ nghị viện trong chính phú 
Bi CÓ 

- Còn người ky nã mặc áo ngắn nhung đen thêu đăng ten 
đối diện với tôi là ai? 

- Ôi, ông cần làm quen với ông ta. Đấy chính là Hugo, 
kế gây ra mọi nỗi bất hạnh và đã đặt cơ sở đầu tiên cho truyền 
thuyết về con chó của dòng họ Baskerville. 

Tồi nhìn bức chân dung với vẻ chăm chú và có phân phân 
vân, Holmes nói : 

- Sao trông bề ngoài ông ta có vẻ hiền từ và bình thân 
thế kia. Chỉ cặp mắt quả là có cái gì quỹ quyệt. Thế rnà tôi 
đã bình dung Hugo của ngài là một chàng trai vạm vỡ với 
dáng vẻ kẻ cướp cơ đấy ! 

- Chàn dung chính xác, không mây may có sự nghỉ ngờ 
nào đâu, Đằng sau bức họa có ghi tên ông ta và năm tháng- 
1647. 

Suốt buổi tối còn lại, Holmes ít nói, nhưng hình như bức 
chân dung của Hugo cuốn hút tâm trí của anh. Suốt bửa ăn, 


1. Pitt Wiliam (1708 - 1778: : Nhà hoạt động nhà nước Anh , từ 1776 đến 
1768 là Thủ tướng. 
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anh không thôi nhìn nó. Lúc ngài Henry đã về phòng, Holmes 
cầm cây nến đến gần bức chân dưng và đã thẫm lại vì thời 
gìan. 

- Anh có nhận thấy cái gì không? 

Tôi quan sát hồi lâu chiếc mmũ rộng vành có ngù lông 
chiếc cỗ áo đính đăng-ten màu trắng, ở tóc xoăn dài, khuôn 
mặt nghiêm khác. 

- Ông ta không nhấc anh nhớ tới ai hay sao? 

- Phần dưới của khuôn mặt có hao hao giống ngài Henry 

- Đúng,chút xíu thôi Nhưng hãy chờ một lát ! 

Anh đứng lên ghế, tay trái cầm cày nến, tay phải khum 
lại che chiếc mũ rộng vành và mớ tóc xoăn dài. 

- Chúa di ! - Tôi thốt lên kinh ngạc. 

Bộ mới của Xép-tòn từ búc tranh nhìn tòi. 

- Á ha ! Giờ thì anh thấy ròi đấy. Mắt tôi đã quen khảo 
sát bộ mặt thật chứ không phải những trang điểm cho bộ mặt. 

- Đáng ngạc nhiên thật ! Cứ như là bức chân dung của 
chính hắn ! 

- Đúng vậy, một ví dụ hay về chứng phản biến di truyền 
cả về hình thể lẫn tinh thần. Hắn cũng là Baskerville. Điều 
đó hoàn toàn rõ rệt. 

- Và ngấn nghé kế thừa gia tài. 

- Gố nhiên. Bức chân dung này là mắt xích còn thiếu. Giờ 
đây chúng ta đã phát hiện ra nó. Phải, giờ đây chúng ta đã 
phát hiện ra nó rồi. Xin thề với anh rằng vào đêm mai hắn 
sẽ sa vào lưới của chúng ta như những con bướm sa vào vợt 
của hắn. Kim găm, nút chai, nhân hiệu - Bộ sưu tập trên 
đường Baker sẽ còn được bổ sung một mẫu vật nứa. 

Holmes cười khanh khách và lùi ra khỏi bức chân dung. 
Mỗi khi tôi có dịp nghe tiếng cười của anh, tôi biết rằng đó 
là điềm báo trước một tai họa ghê gớm sẽ giáng xuống đầu một 
tên hung bạo nào đó. 
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Vào sáng hôm sau, lúc đang mặc quần áo, tôi nhìn ra cửa 
sổ, thấy Holmes hình phư dậy từ sớm tỉnh mơ. 

- “Chúng ta sẽ có một ngày thật bận rộn”. Ảnh vừa nói 
vừa sung sướng xoa tay khoan khoái. “Lưới đã được giăng ra. 
Tới chiều tối sẽ rõ là con cá măng vùng vẫy ở trong đó hay 
là bị sống mất”. 

- Ảnh đã kịp đến khu đàm lây? 

- Tòi đến Grimpen và chuyển bức điện tới Princetown 
thông bảo về cái chết của San-đen. Ngoài ra, tôi cũng đá liên 
lạc với Các, kẻo chú ấy cũng sẽ chết ở cửa hàng như con chó 
nằm trên nấm mộ của chủ mình. 

- Hôm nay, anh sẽ bắt đầu từ đâu? 

- Trước hết phải nói cho ngài Henry biết. Đấy, ông ta đến 
rồi kia Í 

- “Chúc buổi sáng tốt đẹp, ông Holmes !” Nam tước nói. 
“Ông cứ như là vị tướng đang trao đổi với tham mưu trưởng 
về kế hoạch của trận đánh sắp tới”. 

- Có một trận đánh như thế. Watson theo lệnh, đã có mặt. 

- Tôi cũng vậy. 

- Thật tuyệt. Nếu tôi không lầm, hôm nay Xép-tôn trời 
ngài tới ăn tối thì phải? 

- Mong rằng các ông cũng sẽ đi chứ? Họ là những người 
tuyến khách; họ sẽ rất vui khi gặp các ông. 

- Đáng tiếc là tôi cùng Watson cần phải trở về Luân Đôn. 

- Về Luân Đôn sao? 

- Vâng, 

Mặt Nam tước buồn thiu. 

- Tôi tưởng các ông ở lại với tôi tới khi xong vụ này chứ. 
Sống một mình ở đây không được ấm cúng lắm. 

- Ngài cân phải tin tôi, và làm đúng những gì tôi yêu cầu 
ngài. Hãy nói với những người bạn của chúng ta rằng nếu 
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không có những công việc khẩn cấp ở Luân Đồn thì chúng tôi 
sẽ đến dự. Tuy vậy, không bao lâu nửa, chúng tôi sẽ quay trở 
lại đầy. Ngài đừng quên thông báo với họ. 

- Nẽu ông đã muốn như thế. 

- Xin cam đoan với ngài là không có cách nào khác. 

Cứ theo vẻ nhăn nhó của Nam tước, tôi hiểu là ông ta 
đã phật ý và coi chuyển đi của chúng tôi là hành vi đào ngũ. 

- Các ông định đi lúc nào? - Ông ta lạnh nhạt hỏi. 

- Ngay sau bứa sáng. Chúng tôi sẽ đi đến Coombe Tracy 
bàng ngựa. Tội nghiệp Watson ! Nghèo đến thế này? Nhưng 
Watson sẽ gởi đồ đạc lại đây để bảo đảm là anh ấy sẽ trở lại. 
Watson, anh hãy viết cho Xép-tôn vài dòng, cáo lỗi là anh 
không thể dự tiệc. 

- “Tôi cũng muốn đi Luân Đôn.” Nam tước nói. “Vì sao 
tôi phải ngồi ở đây một mình kia chứ?” 

- Bởi vì ngài đã hứa với tôi là sẽ luôn tuân theo ý muốn 
của tôi, và bây giờ tôi nói với ngài : Ngài hấy ở lợi đây ! 

- Được, tôi sẽ ở lại. 

- Còn một yêu cầu nữa. Hãy đi đến Merripit bằng xe, rồi 
ra lệnh cho xe ngựa quay trở lại và nói với gia đình Xép-tên 
là ngài sẽ đi bộ về nhà. 

- Đi bộ qua khu đầm lay? 

- Vâng. 

- Nhưng chính ông đã nhiều lần ngăn tôi làm việc đó? 

- Bây giờ ngài có thể đi qua đấy tuyệt đối an toàn. Tôi 
yêu cầu ngài như thế chỉ vì tôi tin vào lòng can đảm của ngài. 
Nhưng ngài cần làm như thế ! 

- Được, tôi sẽ làm như thế, 

- Nếu ngài còn quý trọng cuộc đời mình thì đừng có đi 
ra khỏi đường mòn dẫn từ Merripit tới con đường Grimpen. 

- Được, tôi sẽ làm như thế. 
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- Thế thì tốt lắm. Còn chúng tôi sẽ gắng đí ngay sau khi 
ăn sáng xong, để tới Luân Đôn vào ban ngày. 

Chẳng mấy chốc, chúng tôi chia tay với Nam tước. Hai 
giờ sau, chúng tôi cho xe ngựa trở về nhà và bước vào sân ga 
ở Coombe Tracy. Một chú bé vóc người không lớn đã đợi chúng 
tôi ở đây. 

- Ông có mệnh lệnh gì cho cháu không? 

- Hãy ngồi vào tàu hỏa đi Luân Đôn. laAíc tới nơi, ngay 
tức khắc, nhân danh ta mà chuyển điện tới ngài Henry. Nội 
dung điện tín hải ngài có tìm thấy cuốn sổ tay ta hay không. 
Nếu ngài tìm thấy, hãy chuyển nó bằng bưu kiện bảo đảm tới 
đường Baker giùm. 

- Rõ rồi, thưa ông. 

- Còn bây giờ, hãy xem tại văn phòng nhà ga có cái gì 
mang tên ta không 7 

Chú bé nhanh chóng trở lại với bức điện trong tay. 
Holmes đọc xong và đưa cho tôi coi. Bức điện như sau : 

“Đã nhậm được điện. Sẽ ru lệnh bắt. Sẽ tới lúc ð giờ 40. 
Lâ-tra”. 

- Đây là câu trả lời bức điện lúc sáng của tôi, chúng ta 
sẽ càn tới sự giúp đð của Lê-tra. Anh Watson, chúng ta vẫn 
còn thời gian để tới thăm bà Laura Lyons chứ? 

Kế hoạch của chiến dịch được Holmes sắp đặt mỗi lúc 
một sáng tỏ. Với sự giúp đỡ của Nam tước, Xép-tôn sẽ tin rằng 
chúng tôi không có ở đây, nhưng thật ra chúng tôi sẽ trở về 
vào đúng lúc. Nếu ngài Henry cho hắn biết bức điện của 
HoÌmes thì điều đó sẽ xóa sạch những mối hoài nghi cuối cùng 
của Xép-tôn. Và tôi mường tượng ra tấm lưới của chúng tôi 
ngày càng được căng ra quanh con cá hung dứ. 

Bà Laura Lyons ngồi trong phòng làm việc của mình. 
Holmes khởi đâu bằng câu chuyện thẳng thắn và cởi mở đến 
mức khiến bà trợn tròn mắt. 
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- “Tôi đang điều tra về cái chết của ngài Charles”. 
Holmes nói. “Bạn tôi, đã cho tôi rõ tất cả những gì bà đã nói 
và những gì bà chưa muốn nói”. 

- Tôi chưa nói về điều gì vậy? - Bà xấc xược bỏi. 

- Bà thú nhận là bà đã mời ngài CharÌes tới cửa hàng rào 
vào lúc mười giờ tối. Ngài đã chết tại đó, vào giờ đó. Bà chưa 
nói tới mối liên hệ giữa hai sự kiện này. 

- Giữa chúng, không có mỗi liền hệ nào cả, 

- Nhưng tôi nghĩ rằng rồi cuối cùng chúng tôi cũng sẽ 
xác định được mối lên hệ này. Tôi sẽ hoàn toàn thành thật 
với bà, bà Laura. Chúng tôi đang nói về vụ giết người, mà các , 
tang chứng nếu được xác minh, sẽ không chỉ liên lụy tới bạn 
bà, tới ông Xép-tồn, mà còn liên lụy tới vợ của ông ta nữa. 

Bà Laura nhốm phắt dậy. 

- Vợ ông ta Ì 

- Điều này không còn bí mật với bất kỳ ai nứa. Cái người 
mà ông ta nhận là em gái, thực ra là vợ ông ta. 

Bà Laura buông mình xuống ghế bành, những ngón tay 
bám chặt vào tay vịn đến mức các móng tay trắng bệt. 

~ Vợ của ông ta ! Vợ của ồng ta ! Nhưng ông ta độc thản 
kia mà ! l 

Holmes nhún vai. 

- Ông Holmes, ông háy chứng minh điều đó đi ! Nếu ông 
trưng ra được bằng chứng thì... 

Nhứng tia mắt giận dữ ở bà nói nhiều hơn bất cứ lời nào. 

- “Vâng, việc gì cũng phải có bằng cớ chứ”. HoÌmes rút 
từ trong túi ra những tờ giấy gì đó. “Đây là bức anh của cặp 
vợ chồng này chụp hồi 4 năm trước ở Yorkshire. Mặt sau có 
đòng chữ : Ông bờ Vandeleur. Nhưng chắc bà sẽ nhận ra cả 
ông ta lẫn người phụ nứ này, nếu bà có dịp gặp lại. Còn đây 
là ba tài liệu được những người đáng tỉn cậy khác nhau ký, 
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liên quan đến òng và bà Vandeleur vào thời đó, lúc họ đang 
điều khiển trường học St.Oliver. Đọc xong những tài liệu này, 
bà sẽ thấy rõ mọi chuyện. 

Bà Laura nhìn thoáng qua những tờ giấy đặt trước rnặt 
rồi nhìn chúng tôi, nét mặt âm đảm, tuyệt vọng. 

- Tên đê tiện Äy đã hứa sẽ lấy tôi, nếu tôi li đị xong. Vậy 
là hắn đã luôn lừa gạt tôi? Tôi nghĩ hán chỉ quan tâm tới tôi 
thôi. Thì ra, tôi là công cụ trong tay hắn. Vì sao phải trung 
thành với một kẻ tráo trở như thế? Vì sao phải che chở hắp? 
Hán phải đền mạng về hành vì tội lỗi của mình ! Tôi sẽ không 
giấu giếm gì cà. Xin thề với ông là khi tôi viết bức thư ấy, tôi 
tuyệt nhiên không ngờ rằng điều đó sẽ khiến ngài Charles phải 
chết ! 

- “Tôi tin vào từng lời nói của bà, thưa bà”. HoÌmes nói 
“Chắc có lẽ bà cảm thấy nặng nề nếu phải kể lại chuyện đó. 
Hãy làm thế này vậy : Tôi sẽ nói, và nếu tôi lầm lần một điều 
chủ yếu nào đấy thì bà sẽ sửa lại giúp tôi Bức thư chắc được 
viết theo sự gợi ý của Xép-tòn”. 

- Theo lời hắn đọc. 

Có lẽ hắn nói với bà rằng ngài Charles sẽ cho tất cả các 
khoản chỉ phí cúa vụ li dị chứ? 

- Vâng, 

- Còn sau khi lá thư được chuyển đi, hắn thuyết phục bà 
đừng đến chỗ hẹn. 

- Hắn nói là hắn không đáng được kính trọng, nếu để cho 
một người khác chu cấp tiền cho việc tiến hành vụ li dị. Hắn 
thê rằng hắn sẽ hiến đông xu cuối cùng để tiêu diệt chướng 
ngại ngăn cách chúng tôi. 

- Hán rất nhất quán trong các hành vi của mình, Còn 
những sự kiện sau đó, bà đã nghe và biết điều gì đấy về cái 
chết của ngài Charles chỉ xuyên qua báo chí hay sao? 

- Vâng, 


534 


- Và Xép-tôn bất bà hứa không được thổ lộ vê cuộc gặp 
mặt định trước với ai chứ? 

- Vâng. Hắn nói cái chết của ngài Charles xảy ra trong 
nhứng tình huống rất bí ẩn, và nếu người ta biết về lá thư thì 
tôi sẽ bị ngờ vực. Hắn đe dọa tôi, và buộc tôi phải im lặng. 

- Thế đấy, tôi hiểu rồi. Nhưng dẫu sao, bà cũng vẫn hoài 
nghi điều gì chứ? 

Bà Laura đưa mắt nhìn xuống, hình như không dám trả 
lời. 

- “Tôi biết rõ con người này”, cuối cùng bà nói, “nhưng 
nếu bán không lừa dối tôi thì tôi cũng không tố giác hắn làm 
gì”. 

- “Nói chung, bà đã thoát nạn”. Holmes nói. “Bà nầm 
trong tay hắn và hắn biết rõ như vậy, rnà bà vẫn còn sống 
được ! Những tháng gần đây, bà đã đí quanh bờ vực thẳm. 
Còn bây giờ, bà Laura ạ, xin chúc bà mọi sự tốt đẹp. Chúng 
ta sẽ còn gặp lại nhau”. 

- “Thế đấy, tất cả đang đàn dà sáng tỏ, sương mù đang 
tản đi”. Holmes nói khi chúng tôi lại bước vào sân ga tới cửa 
ra vào của tàu tốc hành Luân Đôn.,"Chẳng bao lâu nửa, tôi có 
thể cho diễn lại tội ác này từng điểm một. Đây chính là tội 
ác gây chấn động mạnh nhất vào thời đại chúng ta". 

Chuyến tàu tốc hành Luân Đồn râm rập tiến vào ga. Từ 
toa tàu hạng nhất nhảy xuống sân ga một con người nhỏ bé 
mà chắc nịch. Chúng tôi chào hỏi nhau. 

- Thế nào, vụ án nghiêm trọng chứ? - La-tra nhanh nhấu 
hỏi. 

- Đã lâu chưa có vụ nào như thế ! Chúng ta còn có hai 
giờ để dự phòng. Nào, hãy dùng thời gian đó để ăn trưa. Chưa 
khi nào ông ở đây phải không? Vậy thì ông hãy làm quen với 
miên đất này. 
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14. CON CHÓ CỦA DÒNG HỌ 
BASKERVILLE 


Một trong những khiếm khuyết của Holmes là mãi cho 
đến tận lúc thực hiện, anh vẫn không chia sẻ với ai về những 
kế hoạch của mình. Sự kín đáo này một phần là do bản tính 
cao ngạo của anh, mặt khác, cũng do tính thận trọng nghề 
nghiệp. Dầu sao điều này đã gây nhiều khó chịu cho những ai 
hành động chung với anh. Bản thân tôi cũng thường chịu khổ 
sở về điều đó. Chúng tồi đã trải qua biết bao thử thách, đợi 
chờ lúc giáng quả đấm quyết định xuống kè độc ác. Thế mà 
Holmes vẫn im lặng. Tôi chỉ có thế đoán mò vê những ý định 

` của anh. Đúng lúc thần kinh tôi căng thẳng đến tột độ thì đột 
nhiên nhứng luồng gió lạnh phả vào mặt chúng tôi. Qua bóng 
đêm, tôi nhận ra khoảng không vắng vẻ trải ra hai phía con 
đường hẹp và hiểu rằng chúng tôi lại đang ở trên khu đâm lây. 
Mãi bước đi của ngựa, mỗi chỗ rẻ của xe lại đưa chúng tôi đến 
gần điểm kết thúc. 

Không thể bàn tính còng việc trước mặt người xà ích 
thuê ở Coormbe Tracy được. Và mặc dầu rất hồi hộp, chúng tôi 
vẫn nói về những chuyện tầm phào nào đó. Tôi thở phào nhẹ 
nhõm lúc qua khỏi vi-la của Phờ-răn. Từ đây tới biệt thự 
Baskerville còn chừng hai, ba dặm. Không dừng lại ở cạnh 
cổng ra vào, chúng tôi đi đến cửa hàng dậu dẫn tới con đường 
rợp bóng cây. Sau khi thanh toán tiền cho người đánh xe, 
chúng tôi cho ông ta quay trở lại Coombe Tracy và bắt đầu 
đi về hướng Merripit. 

- Ông có mang theo vũ khí không, Lê-tra? 

Người thám tử mỉm cười : 

- Từ lúc tôi mặc quần đài, nghĩa là lúc có túi sau thì trong 
túi sau của tôi chẳng bao giờ trống rỗng cả. 

- Vậy thì tốt, tôi với Watson cũng đá chuẩn bị xong. 
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- Tôi nhận thấy ông kín đáo quá, ông Holmes, trò chơi 
này đòi hỏi chúng ta cái gì? 

- Lòng kiên nhẫn. Chúng ta sẽ cố chờ. 

- “Vùng này quả thật không lấy gì làm vui lắm !”. Viên 
thám tử vừa nói vừa rùng mình. “Mà có lửa sáng ở chỗ kia 
kìa”. : 

- Đấy là nhà Xép-tôn, đích cuối cùng của chuyến đi này. 
Bây giờ các vị bước lặng lẽ hơn và hãy nói thật khẽ thôi. 

Chúng tôi thận trọng bước theo lối mòn dẫn tới ngôi nhà, 
nhưng khi còn cách tòa nhà chừng hai trăm mã thì Holmes 
dừng lại. 

- Không cần tiếp tục đi nữa. Những tảng đá kia có thể 
làm chỗ che chở tốt cho chúng ta. 

- Chúng ta sẽ chờ ở đây sao? 

- Chúng ta mai phục. Hãy đứng vào đó, Lê-tra ! Watson. 
Ô cửa sổ có khung lưới kia là phòng nào vậy? 

- Nhà bếp. 

- Còn cửa sổ kế liền sang sáng kia? 

- Phòng ăn. 

- Họ không buông rèm. Ánh biết cách lên tới đó. Hãy 
nhìn qua cửa sổ, xem họ làm gì. Chỉ cần im lạng, đừng để họ 
nghe thấy anh đấy ! 

Tôi nhón chân len lén tới gân hàng rào thấp bằng đá bao 
quanh khu vườn cần cỗi của gia đình Xép-tôn. Thế rồi tôi lẫn 
vào bóng tối, tiến đến chỗ có thể nhìn vào 6 cửa số không 
buông rèm. Trong phòng có hai người đàn ông. Ngài Henry 
và Xép-tôn. Họ ngồi đối diện với nhau quanh bàn tròn, quay 
nghiêng về phía tôi, hút thuốc. Trước mặt họ bày mấy tách 
cà phê và chai rượu vang. Xép-tôn đang sôi nổi nói về chuyện 
gì đó, nhưng Nam tước ngồi nghe hắn nói, lơ đãng, mặt mày 
bưồn thỉiu. Có lẽ ý nghĩ về việc phải quay trở về nhà qua khu 
đàm lầy đã khiến ông không yên tâm. 
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Trong lúc tôi đang rình rập, Xép-tòn bổng đứng lên, rời 
khỏi phòng. Ngài Henry rót đầy ly và dựa ghế hút xì-gà. Tôi 
nghe tiếng mở cửa và tiếng chân rào rạo trèn sỏi. Tiếng chân 
đi dọc theo bức tường tôi đang núp. Tôi rón rén nhỏm lên và 
thấy nhà tự nhiền học dừng chân trước một gian chái ở góc 
vườn. Ông ta mở khóa và vào trong. Có tiếng xô đẩy trong đó 
vọng ra. Ông ta chỉ ở lại trong đó một, hai phút. Rồi tôi lại 
nghe tiếng khóa cửa. Ông ta quay lại, đi dọc bức tường rồi vào 
nhà. Tôi bò trở lại chỗ Holmes. 

- Ảnh nói bà Xép-tôn không có mặt? - Holmes hỏi. 

- Bà ta không có trong nhà. 

- Bà ta có thể ở đâu nhỉ, vì ngoài nhà bếp ra thì không 
còn chỗ nào có đèn sáng ! 

- Tôi cũng tự hỏi như thế. 

Trên khòng Grimpen lúc này sương mù dày đặc. Màn 
sương bay tới chỗ chúng tôi như một bức tường chắn. Holmes 
lo lắng, lấm bẩm. 

- Màn sương ải thẳng tới phía mình. 

- Như vậy có hại gì? - Tôi hỏi. 

- Có hại lắm chứ ! Sương mù là nhân tế duy nhất có khả 
năng làm xáo trộn kế hoạch của tôi. Không thể trì hoãn được 
nứa. Đã mười giờ rồi. Sự thành công của chúng ta và cả sinh 
mạng của ông ấy đều tùy thuộc vào chỗ òng ấy có ra về trước 
khi sương mù che khuất hay không. 

Trong nhà bếp lúc này đèn đóm đã tắt, gia nhân đã ra 
khỏi đó. Chỉ còn ánh đèn sáng ở phòng ăn. Chủ nhà sát nhân 
và người khách ngây thơ tiếp tục tầm sự và rít thuốc. 

Bức màn sáng trắng lan tỏa khắp nơi và bắt đâu bao phủ 
các góc nhà. Holmes đặt nắm tay run rấy lên tảng đá trước 
mặt chúng tôi và đậm chân. 

- Nếu mười lãm phút nữa mà ông ta chưa ra về thì ta 
không thể nhìn thấy cả bàn tay của mình. 
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- Có lẽ ta phải lui lại một chút, tìm một chỗ cao hơn. 

- Tôi cũng nghĩ như vậy thì tốt hơn. 

Chúng tôi đừng lại ở chỗ cách ngồi nhà bảy, tám trăm 
mét. Nhưng màn sương cũng tiếp tục đuổi theo. 

- “Ta đi quá xa rồi”. Holmes nói. “Coi chừng ông ta bị 
đuổi kịp trước khi đến chỗ chúng ta. Phải dừng lại ở đây 
thôi '”., 

Anh quỳ xuống, đặt sát tai xuống đất : 

- Cảm ứn Chúa. Tôi nghĩ là ông ấy đang tới gân. 

Từ phía sau những tảng đá, chúng tôi cúi xuống đán mắt 
nhìn qua bức tường trăng trắng đã tiến sát chúng tôi. Tiếng 
bước chàn gân hơn, rồi từ màn sương hiện ra con người chúng 
tôi đang đợi. Ông ta nhìn xung quanh. Sau đó, ông tảo bước 
trên con đường mòn, vượt qua chỗ chúng tôi và bắt đâu leo 
lên sườn dốc thoai thoải ngay sau những tảng đá. Trong lúc 
đi, ông thường ngoành nhìn ra phía sau, có vẻ lo lắng. 

- “Trời !”°. Holmas thì thào lên cò súng đấn rốp một cái. 
“Hãy chủ ý ! Con chó đấy !” 

Tiếng dậm thình thịch đều đâu vang lên ngay trong đám 
sương mù tiến gân đến chỗ chúng tôi. Bức tường sương ở cách 
chúng tôi chừng 50 mã, cả ba chúng tôi đều cùng đán mắt vào 
đó. Và đột nhiên Holmes nhìn chăm chú và nghiêm nghị, còn 
miệng anh thì hé mở vì kinh ngạc. Lê-tra rú lên vì sợ hãi, rồi 
ngã vật xuống đất. Tôi ưỡn thẳng người lên, hâu như bị tê liệt 
khi nhìn thấy con vật đang chạy tới. Tôi đưa tay nắm lấy khẩu 
súng lục. Đúng rồi ! Đầy là con chó khổng lồ, đen tuyên. 
Nhưng chưa một ai trong chúng tôi trông thấy một. con chó 
như thế. Ngọn lửa phun ra từ cái möm rộng toang hoác của 
nó, đôi mắt sáng rực như than hồng, mõm và bốn chân thì 
có ánh sáng nhấp nhánh. Con vật dữ tợn đang từ màn sương 
mù chồm về phía chúng tôi. 
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Con quái vật vừa đánh hơi vừa nhảy vun vút theo vết của 
Nam tước. Chúng tôi chỉ kịp lấy lại bình tĩnh khi con vật qua 
khỏi chỗ chúng tôi, cả tôi và Holmes đồng loạt nổ súng. Tiếng 
rống đỉnh tai vang lên liền sau đó khiến chúng tôi tin rằng 
ít nhất cũng có viên đạn trúng đích. Nhưng con chó vẫn 
không dừng lại mà tiếp tục phóng về phía trước. Chúng tôi 
nhìn thấy ngài Henry ngoảnh đầu lại, mặt tái xanh, hai tay 
chới với giơ lèn cao vì kinh hãi. Thế rồi ông đứng lặng đi, mắt 
không rời khỏi con quái vật đang chồm lên về phía mình. 

Nhưng tiếng kêu đau đón của con chó đã làm tiêu tan nỗi 
khiếp đảm của chúng tôi. Nếu nó đã bị thương thì nó không 
phải là ma quỷ gì, và nếu chúng tôi đã bắn trúng nó thì cũng 
có thể giết nó được. Tôi thường được xem là người chạy giỏi, 
vậy mà Holmes vượt cả tôi. Chúng tôi chạy như điên, nghe 
thấy tiếng kêu của ngài Henry và tiếng rống khàn khàn của 
con chó. Chúng tôi đến đúng lúc con vật đang chồm lên miếng 
mồi của mình. Nhưng Holmes đã nã vào hông nó năm phát 
súng liền. Con chó tru lèn lần cuối cùng, ngã vật ra, cả bốn 
chân co giật rồi nằm im bất động. Tôi thở hốn hến, cúi nhìn 
con vật, đí nòng súng ngắn vào chiếc mõm lóng lánh gớm 
ghiếc. Nhưng tôi không phải bóp cò nữa, con chó khổng Ïồ đã 
tắt thổ. 

Ngài Henry nằm bất tỉnh nhân sự ở ngay chỗ con vật. 
Chúng tôi mở nút cổ áo cho ông. Thế rồi mí mắt của ngài động 
đậy, ngài khẽ cựa mình, LA-tra đút miệng bình rượu cô-nhắc 
vào giứa hai hàm răng của ông. Một lúc ngài mở mắt, nhìn 
chúng tôi, vẫn còn kinh hải. 

- Cái gì thế này? Nó đâu rồi? - Nam tước thì thào. 

- Nó đã chết rồi ! Cái bóng ma theo đuổi dòng họ của 
ngài đã bị kết liễu vính viễn. - Holmes nói. 

Con quái vật nằm trước mặt chúng tôi thật ra vẫn còn 
œ thể làm bất kỳ ai kinh hải bởi kích thước và sức mạnh của 
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nó. Dường như con vật này là sự pha trộn giữa giếng chó ngao 
và chó chăn bò vạm vỡ, với sức mạnh của con sư tử cái trẻ 
trung. Cái mõm to sụ của con vật dường như vẫn còn tỏa ra 
những tía lửa màu lam nhạt, còn đôi mắt hung dữ sàu hoắm 
của nó được phủ những vòng lửa chung quanh. Tôi đụng vào 
cái đầu lấp lánh của nó, và sau khi rụt tay lại, tôi nhận thấy 
những ngón tay tôi bỏng rát và cũng nhấp nhánh sáng trong 
bóng tối. - Lân tỉnh ! - Tôi nói. 

- “Đúng vậy, một loại chế phẩm đặc biệt nào đó”. HoÌmes 
đưa mũi lại gần và khẳng định. “Hãy thứ lỗi cho chúng tôi, 
ngài Henry, vì chúng tôi đã bắt ngài trải qua cơn thử thách 
khủng khiếp đến mức này. Tôi tin là sẽ trông thấy một con 
chó nhưng không ngờ rằng con quái vật này lại như thế. 
Sương mù cản trở nên chúng tôi không thể đón đầu con chó 
được”. 

- Các ông đã cứu sống tôi. 

- Sau khi đã đặt ngài vào tình thế nguy hiểm, thế nào, 
bây giờ ngài có thể đứng đậy được chứ? 

- Cho tôi một hớp cô-nhắc nứa... Bây giờ chúng ta làm 
gì? 

- Tạm thời, chúng tôi để ngài ở đày cho đến khi ngài hồi 
tỉnh lại, rồi một người nào đó trong chúng tồi sẽ cùng trở về 
nhà với ngài. 

Nam tước thứ đứng lên nhưng không được. Mặt tái mét 
như gà bị cắt tiết, toàn thân run rẩy. Chúng tôi đỡ ngài đến 
gần tảng đá. Ngài ngồi xuống đó, cả người vẫn run rấy, hai 
tay che mặt, 

- “Còn bây giờ chúng ta phải đi thôi”. Holmes nói. “Cần 
kết thúc công việc. Thì giờ cấp bách : tiếng súng đã báo động 
cho y”. 

- “Hắn không còn ở trong nhà nữa”. Holmes cùng chúng 
tôi bước nhanh trên lối mòn, tiếp tục nói. “Hắn không thể 
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không nghe thấy tiếng súng và hắn biểu là trò chơi đã bị thất 
bại”. 

- Tiếng súng ở cách xa ngôi nhà, hơn nữa sương mù làm 
nhỏ âm thanh đi. 

- Anh có thể tin chắc là hắn cũng lao theo sau con chó, 
bởi hắn cần kéo con chó ra khỏi thi thể. Không, chúng ta sẽ 
không gặp hắn. Nhưng dẫu sao cũng cần phải lục lọi khắp mọi 
nơi. 

Cửa ra vào mở toang. Chúng tôi chạy vào trong nhà, 
nhanh chóng xem xét từ phòng này tới phòng khác khiến 
người hầu già rất ngạc nhiên. Chỉ có ánh sáng ở trong phòng 
ăn, nhưng Holmes đã cầm đèn lùng sục mọi xó xinh trong 
nhà. Con người chúng tôi đang tìm kiếm đã không cánh mà 
bay. Tuy vậy, cửa vào trong những phòng ngủ ở lầu hai bị khóa 
chặt. 

- Có người ở trong này ! - Lê-tra kêu lên. 

Trong phòng có tiếng loạt soạt và tiếng rên rỉ yếu ớt. 
Holmes đạp vào ố khóa thì cánh cửa mở toang ra. Lăm lăm 
súng lục trong tay, chúng tôi ập vào. 

Thế nhưng tên vô lại không có ở đây. Thay thế bắn, hiện 
ra trước mắt chúng tôi là một hình thù kỳ lạ. 

Căn phòng này là một bảo tàng nhỏ. Các bức tường chỉ 
chất đầy toàn những hộp kính bảo quản bộ sưu tập bướm và 
côn trùng. Giữa phòng có một cây cột chống để đỡ trân nhà 
tục nát. Một người bị trói vào cày cột, tấm vải trải giường 
quấn chặt lấy người đó từ đầu đến chân. Một mảnh vải quấn 
quanh cổ, mảnh vải khác che phân đưới của khuôn mặt, chỉ 
có cặp mắt mỡ to là nhìn chúng tôi dò hỏi và tràn ngập nỗi 
khiếp đảm và xấu hổ. Chúng tôi nhanh chóng tháo bỏ dây 
buộc, lấy giẻ bịt miệng ra. Đó chính là cô Xép-tôn. Cô ngã gục 
xuống chân chúng tôi. Tôi trông thấy những vết roi lần đỏ 
trên cổ cô? 
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- “Quân đê tiện !” ïilolmes thốt lên. “Lê-tra, cô-nhắc 
đâu? Hãy đặt bà ấy lèn ghế? Bất kỳ ai chịu sự tra tấn như 
thế cũng chết ngất cả thôi”. 

Cô Xép-tôn mở mắt ra. 

- Ông ấy có được cứu thoát không? Ông ấy đã chạy đi 
rôi sao? 

- Ông nhà sẽ không bao giờ thoát khôi tay chúng tôi, thưa 

bà. 
- Không, không, tôi không bỏi về hắn. Ngài Henry có 
được cứu sống khòng? 

- Thoát rồi. 

- Còn con chó? 

- Đã bị giết. 

Cô bật ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. 

- “Cảm ơn Chúa ! Ôi ! Quân chó má ! Các ông thấy hắn 
đã đối xử với tôi như thế đấy !° Cô vén tay áo lên và chúng 
tôi trông thấy tay cô bầm tím. “Nhưng điều đó cũng không 
sao... Hán đã giày vò, đã đày đọa tầm hồn tôi. Trong khi tôi 
vẫn hy vọng là hắn còn yêu tôi, tôi đã chịu đựng tất cả : sự 
đối đãi ngang ngược, cảnh cô độc, cuộc sông tràn ngập những 
điều giả tạo... Nhưng hắn đã lường gạt tôi, biến tôi thành công 
cụ trong tay hắn”. Không kim lòng được, cô ta khóc nức nở. 

- Đúng vậy, thưa bà, Đừng giấu chúng tôi, cần tìm hắn 
ở đâu? Nếu bà đã từng là kê tiếp tay cho hắn thì hãy tận dụng 
thời cơ này để làm giảm nhẹ lỗi lầm của mình. 

- Ngay giữa đàm lầy có một hòn đảo nhỏ. Hắn giứ con 
chó tại đó. Cũng tại đó, hắn chuẩn bị mọi thứ để phòng ngừa 
trường hợp buộc phải ẩn mình vào đấy. 

Holmes soi đèn vào cửa số. Sương mù buông trắng dính 
đầy vào kính. 

- Hãy trông kìa ! Đêm như thế này không một ai có thể 
lọt vào đàm lay Grimpen được đâu. 
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Cô Xép-tôn bật cười, cạp mắt cô nhấp nháy nhứng tia lửa 
hần học. 

- “Hắn sẽ tìm thấy đường vào nhưng sẽ không quay trở 
lại được nữa”. Cô reo lên, “Làm sao hắn có thể nhận ra cột 
mốc vào một đềm như thế này. Chúng tôi đã cùng đặt những 
cột mốc để đánh dấu lối mòn sang vùng đầm lay. Ôi ! Nếu 
hôm nay tôi có thể thu dọn chúng đi ! Thì hắn đã nằm trong 
tay các ông rồi !” 

Không thể nghĩ đến chuyện đuổi bắt vào một đêm như 
thế. Chúng tôi để Lê-tra ở lại canh chừng ngôi nhà còn chúng 
tôi đưa ngài Henry quay trở lại lâu đài Baskerville. 

Tuy nhiên cơn chấn động trải qua trong đềm ấy đối với 
ngài Henry vẫn chưa qua khôi. Ông nằm mnê man tới sáng dưới 
sự chăm sóc của bác sĩ Móc-ti. Có lẽ cần một cuộc du lịch vòng 
quanh thế giới thì ngài Henry mới phục hồi được. 

Giờ đây câu chuyện kỳ lạ của tôi sắp kết thức. Ghép lại 
câu chuyện này, tôi cố gắng để bạn đọc chia sẻ cùng chúng 
tôi mọi nỗi khúng khiếp cùng nhứng phán đoán mơ hồ đã phủ 
lên cuộc sống của chúng tôi làu đến thế và đã được kết thúc 
bằng tấn kịch như vậy. 

Đến sáng, sương mù tân đi. Cô Xép-tồn đưa chúng tôi tới 
nơi bắt đầu lối mòn đi qua đầm lày. Chúng tôi từ biệt cò trên 
dải than bùn bẹp lấn sâu vào vùng đàm lây thành một bán đảo 
nhỏ. Những cành cây nhỏ trụi lá cắm khắp nơi làm thành lối 
mòn uốn lượn theo hình chữ chỉ từ mô đất này tới mô đất 
khác, giữa những khoảng trống có phủ lá cây chắn ngang con 
đường ở mọi chỗ. Hơi độc bốc lên từ lau sậy mục ruỗng và từ 
những cây rong bị phủ bùn bay là đà trên mặt đàm lây. Thỉnh 
thoảng chúng tôi trượt ngã, đâu gối lê trèn khu đất lầy đen 
sẵm. Bùn lay nhầy nhụa bám vào chân chúng tôi. Trên mò đất. 
mọc lên một loại cỏ đầm lây còn in hần những vệt thầm. 
Holmes nhoài người tới đó và ngay lập tức anh bị thụt đến 
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ngang nách trong vũng lây, và nếu không có chúng tôi thì 
chưa chắc anh đã thoát chết. Anh cầm trong tay chiếc giày 
đen cũ kỹ. Bèn trong có đóng dấu : Meyers, Toronto". 

- “Thu hồi được cái này thì tắm bùn một trận cúng 
đáng”. Anh nói. “Chiếc giày thất lạc của người bạn chúng ta 
đấy !”. 

- Bị Xép-tôn vội vàng quảng đi chăng? 

- Rất đúng. Hắn đã cho con chỏ đánh bơi chiếc giày khi 
hướng dẫn nó lần theo vết ngài Henry. Rôi hắn cam chiếc giày 
chạy trốn, sau đó bắn ném đi. Ít nhất chúng ta cũng biết được 
là hắn đã lọt đến chỗ này bình yên vô sự. 

Nhưng chúng tôi không biết được gì thèm nữa, mặc dầu 
có thể phỏng đoán nhiều điều. Không thể nào nhận ra những 
đấu vết trên con đường mòn. Bùn Íầy ngay tức khắc phủ kín 
lấy chúng. Chúng tôi tìm kiếm dấu vết ở chỗ khô ráo hơn, 
nhưng mọi sự tìm kiếm đều vô ích. Nếu đất mà nói đúng sự 
thật thi Xép-tôn đã không tới được cù lao. Con người lãnh đạm 
nhẫn tâm này đã vĩnh viễn bị chôn vùi ngay giữa trung tâm 
vùng đầm Íây Grimpen. 

Chúng tôi tìm thấy thật nhiều dấu vết sinh hoạt của hắn 
trên đảo. Cái tời khổng Ïô, giếng lò lưng lửng đá dăm và chứng 
tỏ vào thời gian nào đó ở đấy đã có công trường khai thác mỏ. 
Cạnh đó là những túp làu đổ nát của thợ mỏ. Ở một trong 
những túp [èu này, chúng tôi tìm thấy một cái vòng treo trên 
tường, dây xích và rất nhiều xương bị gặm. Có lẽ Xép-tôn giữ 
con chó của mình tại đây. Lăn lóc giữa rác rưởi và bộ xương 
chó hung hung còn lại một nhứm lông trên mình. 

- “Một con chó !” Holmes thốt lên "Đúng là con chó lòng 
xoắn. Bác sĩ Móc-ti sẽ không bao giờ tìm thấy con chó đáng 
yêu của mình nữa. Còn thứ bột nhão trong hộp sắt tây này 
là hợp chất phát sáng mà hắn đã bôi vào con chó của mình. 
Chính truyền thuyết về con chó của dòng họ Baskerville đã 
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nảy ra trong óc hắn ý nghĩ đó và hắn đã quyết định thanh toán 
ngài Charles bằng cách này. Đến giờ chẳng có gì đáng ngạc 
nhiên là vi sao tên tù khổ sai bất hạnh vừa tháo chạy vừa la 
hét khi con ngáo ộp từ trong bóng đèm nhảy bổ vào hắn. 
Xép-tôn quả ranh mãnh ! Vì ngoài khả năng giết chết nạn 
nhân, con chó này còn làm người ta hoảng sợ. Khi đã tròng 
thấy nó một Ïần - và may mắn thoát chết - thì còn ai đám mạo 
hiếm đi tìm nó nữa?". 


15. HỒI TƯỞNG 


Đã cuối tháng mười một. Vào một tối sương mù u ám, tôi 
và HoÌmes ngồi cạnh lò sưởi cháy rừng rực trong phòng làm 
việc tại đường Baker. Từ sau chuyến đi của chúng tôi đến 
Devonshire tới giờ, bạn tôi đã điều tra xong hai vụ án rất 
nghiêm trọng nửa. Tâm trạng Holmes vô cùng phấn chấn. 

Đông thời vào những ngày này, ngài Henry và bác sĩ 
Móc-ti cũng đang ở Luân Đôn. Họ chuẩn bị đi du lịch ở nước 
ngoài theo lệnh của các bác sĩ nhằm hồi phục tỉnh thần sa sút 
của Nam tước. Sau khi họ đi rồi, tôi thấy đã đến lúc gợi chuyện 
về đè tài cần thiết. Holmes nói : 

- Từ đó đến giờ, tôi đã hai lần nói chuyện với cô Xép-tôn 
và mọi chuyện đã sáng tỏ. Tôi nghĩ, hiện giờ không còn điều 
bí ẩn nào cả. Anh có thể xem qua những ghi chép của tôi về 
vụ án này trong hồ sơ có chữ “B”. 

- Anh có thể trình bày tóm tất các sự kiện chỉ dựa vào 
_ trí nhớ được không? 

- Xin vui lòng, mặc đầu không dám bảo đảm là tôi nhớ 
hết mọi chỉ tiết. Nếu tôi có quên một điều gì thì anh hãy nhắc 
giùm tôi. 
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Nhứng tài liệu thu thập được đã khiến tôi tin chắc rằng 
bức chân dung của dòng họ Baskerville cho biết một sự thật, 
rằng Xép-tôn thuộc dòng họ Baskerville, con trai của ngài Rod 
Baskerville, em út của ngài Charles. Ông Rod phải chạy sang 
Nam Mỹ, lập gia đình và sau đó sinh được một người con 
mang họ cha. Chàng trai này kết hồn với Béry Garcia, một 
trong những mỹ nhân ở Costarica. Hắn tham ô một khoản 
tiền của nhà nước, nên sau khi đối họ thành Vandeleur, hắn 
trốn về Anh quốc, nơi không lâu sau đó hắn mở một trường 
học ở phía đông Yorkshire. Hắn chọn loại hoạt động này vì hắn 
biết. lợi dụng nhứng tri thức và kinh nghiệm của một nhà giáo 
xmà hắn quen trên đường về Anh quốc. Thế nhưng người bạn 
của hắn đã lâm vào giai đoạn cuối cùng của bệnh ho lao và 
chẳng bao lâu đã chết. Công việc của nhà trường càng ngày 
càng sa sút. Hai vợ chồng có ý định đổi họ và từ đấy bắt đầu 
mang danh là Xép-tôn. Thời gian sau, với phần dư tài sản của 
mình, với những dự định mới trong tương lai, và với lòng ham 
thích môn côn-trùng học, Xép-tồn dọn đến ở miền Nam nước 
Anh. Tôi đã dò hỏi Viện bảo tàng Anh và được biết hắn trở 
thành người có uy tín, được mọi người thừa nhận trong lính 
vực này. 

Xép-tôn tìm hiểu rất cặn kê và biết rằng giữa hắn với thái 
ấp rộng lớn chỉ oó hai sinh mệnh tất cả. Lúc mới chuyển đến 
Devonshire, các kế hoạch của hắn có lẽ còn mơ hồ. Nhưng rồi 
ý định độc ác từ đâu hắn nhận vợ mình là em gái. Ý định lợi 
dụng cò ta làm cơn mồi đã nảy ra ngny trong óc hắn. Mục đích 
cuối cùng của hắn là phải nhận được thái ấp. Để khởi đầu, càn 
chuyển đến ở gàn lầu đài Baskerville hơn, và sau đấy sẽ đặt 
mối quan hệ thân thiết với ngài Charles cùng các láng gièng 
khác. 

Chính Charles đã kể cho hắn nghe truyền thuyết về con 
chó, nghĩa là Charles tự mình dọn đường đi đến cái chết. 
Xép-tôn biết rằng tỉm ông già bị đau, rằng chỉ một xúc động 
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mạnh cúng có thể làm ngài chết. Hắn biết được điều này là 
do bác sĩ Móc-ti. Ngoài ra, hắn cũng biết là ngài Charles là 
một người mê tín. Đầu óc linh hoạt của Xép-tôn đã nhanh 
chóng mách bảo hắn phương kế giết ngài Charles mà chính 
hắn sẽ không hề bị nghi ngờ. 

-Xép-tôn đã bắt tay thực biện ý định đó với tất cả sự sành 
sỏi. Một tên giết người tầm thường trong trường hợp này có 
lẽ hài lòng với một con chó độc, nhưng hắn tạo ra một con 
quỷ dữ ! Hắn mua con chó hung đữ nhất, to lớn nhất. Thế 
rồi hắn cùng con chó theo con đường phía Bắc trở về 
Devonshire, đi vòng qua khu đầm lây, mang con chó về nhà 
mà không bị ai để ý. Trong thời gian đi bắt bướm, hắn phát 
hiện ra con đường đi sâu vào đầm lày Grimpen và tìm ra một 
nơi nhốt. con chó dữ. Hắn đã để con chó ở đây, xích lại và chờ 
đợi thời cơ. 

Nhưng chờ đợi lâu mà thời cơ vẫn chưa xuất hiện : 
Không thể lừa ngài Charles đi ra ngoài thái ấp vào ban đêm 
nổi. Nhiều lần, Xép-tôn mang chó theo ngồi rình ông già, 
nhưng đều uổng công, Lúc đó, Xép-tôn đặt tất cả niềm hy 
vọng của mình vào người vợ. Nhưng lần ấy cô ta đã từ chối. 
Cô ta không chịu quyến rũ ông Charles khí biết rằng việc đó 
có thể huỷ hoại đời ông. Cả dọa dẫm lẫn đánh đập, vẫn không 
đem lại kết quả. Cô không muốn tham gia vào âm mưu thâm 
độc của chồng. Thế là Xép-tôn rơi vào tình trạng bế tác. 

Nhưng rồi lối thoát cho Xép-tôn đã được tìm thấy. Ngài 
Charles biểu lộ tình cảm thân ái đặc biệt đối với Xép-tôn, đã 
phái hắn đi gặp bà Laura Lyons với tư cách là người trung gian 
của mình. Nhận là mình chưa có gia đình, hắn hoàn toàn 
chinh phục được người đàn bà bất hạnh này và làm cho bà ta 
tin rằng hắn sẽ lấy bà làm vợ nếu bà ly dị chồng. Hắn phải 
hành động thật khẩn trương. Khi hắn hay tin ngài Charles sửa 
soạn đi Tuân Đôn theo yêu cầu khẩn khoản của bác sĩ Móc-ti 
thì hắn cũng làm ra vẻ tán thành. Hắn thấy mình không thể 
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chậm trễ ; nếu không thế, miếng môi có thể bị mất. Xép-tòn 
đã ép bà Laura viết thư cho ngài Charles, van nài ngài cho gặp 
trước khi ngài đi khỏi lâu đài Baskerville. Sau đấy, làm bộ cao 
thượng, hắn khuyên bà không đi đến cuộc gặp mặt. Thế là thời 
cơ chờ đợi bấy làu nay đã xuất hiện. 

Chiêu hôm đó, sau khi từ Coombe Tracy trở vê, hắn kịp 
chạy tới chỗ con chó, bôi lên người nó chất phosphor rồi dẫn 
nó tới nơi ngài Charles sẽ phải đến. Con chó bị chủ kích thích, 
nhảy qua cửa hàng giậu, lao theo ngài Charles. Ông già quý 
tộc vừa chạy vừa kêu cứu. Cảnh tượng hẳn là khủng khiếp ! 
Chung quanh là bóng đêm. Rượt theo sau ông ta trong bóng 
đêm ấy, là một con vật khống Ïô mm phát sáng, còn mắt thì 
rực lửa. Tim của ngài Charles không chịu nổi, ông đã ngã 
xuống tắt thở. Sau khi ngài Charles ngã hình như con chó có 
ngửi rồi bỏ di mà không đụng vào người ông. Bác sĩ Móc-ti 
có nhận ra những dấu vết này. Xép-tôn gọi con chó của mình, 
vội vàng đắt nó trở lại rồi đi sâu vào vùng đầm lầy. 

Đấy là tất cả những gì có liên quan tới cái chết của ngài 
Charles. Hai người đàn bà bị lôi kéo vào vụ này, cò Xép-tòn 
và bà Laura Lyons đều nghỉ ngờ kẻ giết ngài Charles là ai. Cô 
Xép-tôn biết là người chồng đang mưu toan chống lại ông già 
và còn biết về sự hiện điện của con chó. Tuy bà Laura Lyons 
không hề mảy may biết về điều này, nhưng cái chết của ngài 
Charles trùng với thời gian cuộc gặp mặt, đã làm cho bà có 
ấn tượng mạnh. Mặc đầu vậy, cả hai người hoàn toàn nằm 
trong sự thao túng của hắn, hắn có thể không e ngại gì họ. 
Như thế, nửa đầu của nhiệm vụ đã được thực hiện thành công, 
còn nửa thứ hai của nhiệm vụ đó thì khó hơn nhiều. 

Ban đầu, rất có thể Xép-tôn không nghĩ tới sự tồn tại của 
người thừa kế tài sản ở Canada. Nhưng hắn đã biết ngay về 
điều đó từ bác sĩ Móc-ti, ông này đồng thời cũng là người báo 
cho hắn biết ngày trở về của ngài Henry. Ý nghĩ nảy ra trước 
tiên trong đâu hắn là liệu có thể thanh toán người đàn ông 
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Canada trẻ tuổi này ở Luân Đôn trước khi òng ta đến 
Devonshire được hay không. Xép-tôn không thuyết phục vợ 
nứa vì hắn còn nhớ là cô ta đã cự tuyệt việc lôi cuốn ông già 
Charles vào bẫy của mình. Để cô ta ở lại một mình, hắn cũng 
không dám. Có thể hoàn toàn làm tốn hại uy quyền của hắn 
trước người vợ. Thế là vợ chồng hắn cùng đi Luân Đòn. Như 
sau này tôi được rõ thì cả hai người nghỉ chân tại khách sạn 
Mexborouph trên phố Craven nơi cậu Các có rẽ vào khí đi tìm 
trang báo Times bị cắt rời. Xép-tôn nhốt vợ trong phòng thuê 
ở khách sạn, còn bản thân hắn thì mang bộ râu giả theo dõi 
bác sĩ Móc-ti tới đường Baker, đến sân ga, và đến tận khách 
sạn. Cô Xép-tôn hoài nghi về những ý định của chồng nhưng 
cô sợ hắn, sợ tới mức không đám viết thư cho ngài Henry mà 
cô biết đang bị đe dọa. Nếu lá thư rơi vào tay Xép-tôn thì hắn 
sẽ giết cô ta. Cuối cùng, như chúng ta đã biết, cô cát những 
chứ cần thiết trong tờ báo và viết địa chỉ bằng nét chữ đã thay 
đổi. Bức thư đến tay Nam tước và lần đầu tiên nhà quý tộc 
phải đè phòng. Xép-tôn cần xoay xở để đoạt bằng được bất. kỳ 
một thứ trang phục nào của ngài Henry để cho œn chó ngửi 
trước khi lần theo dấu vết của ông. Vẫn như mọi khi, hắn hành 
động khôn khéo và mau lẹ, chắc chắn là tên hầu phòng hoặc 
người nhân viên đánh giày đã nhận một món tiền thưởng hào 
phóng để giúp hắn. Chẳng may là chiếc giày đâu tiên lại là giày 
mới, bởi thế nó thành vô ích. Hắn đã trả lại và nhận cái khác 
thay thế. Từ sự kiện có ý nghĩa này, tôi suy luận là chúng ta 
đang đối đầu với một con chó thực sự, vì chỉ điều đỏ mới giải 
thích được tại sao tên lưu manh lại cố gắng đoạt được chiếc 
giày cũ. 

Đáng hôm sau, những người bạn tới thăm chúng ta. 
Xép-tôn đã ngồi trên xe mui theo đõi họ. Rõ là bắn đã biết mặt 
tôi, biết địa chỉ của tôi và căn cứ vào tính khí của hắn, tôi cho 
rằng sự nghiệp tội phạm của hắn không chỉ giới hạn ở vụ án 
Baskerville. Chẳng hạn ba năm trở lại đây, ở các tĩnh phía tây 
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xảy ra bốn vụ cướp giật lớn mà không phát hiện ra tội phạm. 
Vụ cướp giật sau cùng trong số đó xảy ra ở Folkstone vào 
tháng 5. Kẻ cướp mang mặt nạ đã dùng súng quật ngã một 
chú bé bất chợt bắt gặp hắn. Hiện giờ, tôi hầu như chắc chắn 
rằng Xép-tôn đã khôi phục sự nghiệp tài chính bằng cách như 
vậy, rằng đã từ lâu hắn là một tên tội phạm nguy hiểm. 

Buổi sáng hôm đó, chính hắn đã khéo léo thoát khỏi tay 
chúng ta rồi sau đó đã táo bạo mạo danh tôi vì hắn biết rõ thế 
nào tôi cũng sẽ tìm được chiếc xe mui này. Từ lúc đó, hắn hiểu 
Tà ở Luân Đôn sẽ không thành công được. Hắn lưi về Grimpen, 
chờ Nam tước đến đấy. 

- “Khoan đã !” - Tôi ngắt lời Holmes “Còn một điểm tôi 
chưa được rõ. Con chó sẽ ra sao sau khi chủ của nó đi Luân 
Đôn?” 

- Vấn đề rất quan trọng. Chính tôi cũng nghỉ tới, chắc 
chắn hắn có người tâm phúc. Ánh còn nhớ người phục vụ ở 
Merripit, ng già Anthony không? Ông ta sống trong gia đình 
Xép-tòn nhiều năm, ngay cả khi họ còn cai quản trường phổ 
thông kia. Tất nhiên ông ta biết họ là vợ chồng. Thế rồi, chính 
ông lão Anthony này đã biệt tăm, không còn thấy ông ta ở Anh 
nữa. Chính mắÌ tôi đã trông thấy ông ta đi vào vùng đam lầy 
Grimpen theo lối mòn do Xép-tôn đánh dấu. Cho nên rất có 
thể khi người chú vắng mặt, Anthony đã nuôi con chó, mặc 
đầu có thể ông ta không ngờ tới là người ta giữ con chó ở đây 
với mục đích øì. 

Thế là vợ chồng Xáp-tôn đã quay về Devonshire và chẳng 
bao lâu anh cùng ngài Henry ởi tới đó. Có lẽ anh còn nhớ là 
khí bóc lá thư chuyển cho ngài Henry ra, tôi đã lưu ý xem có 
hình lộng ở trong đó không. Tôi đem giấy đến gần mắt và phát 
hiện ra mùi nước hoa “bông nhài trắng” thoang thoảng. Có 7ð 
loại nước hoa mà người thám tử dày đạn cần phải phân biệt. 
Nếu có mùi bông nhài, chứng tổ tác giả của lá thư là đàn bà, 
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và lúc đó tồi đã nghỉ ngờ vợ chồng Xép-tôn. Vậy là tôi đa biết 
có con chó trong vụ này và đoán ra ai là thủ phạm, trước khi 
đến Devonshire, kế hoạch của tôi là phải theo dõi Xép-tôn. 
Nhưng nếu tôi theo các anh về lâu đài thì hắn sẽ đề phòng 
ngay lập tức. Tòi buộc phải lừa đối tất cả mọi người, trong đó 
có anh. Tôi nói là tôi ở tại Luân Đôn nhưng chính tôi lại xuất 
hiện sau anh. Thật ra tôi sống ở Coombe Tracy, còn hang đá 
ở khu đầm lay chỉ được dùng đến khi cần phải ở gần nơi hành 
động hơn. Cậu bé Các đến Devonshire cùng tôi. Khi đi lại khắp 
nơi với dáng dấp của một chú bé thôn quê, Các đã giúp tôi rất 
nhiều. Ngoài ra, chú còn cung cấp đồ ăn và quần áo sạch cho 
tôi, theo đôi anh khi tôi bận để mắt tới Xép-tôn. 

Anh đã biết là các bản phúc trình của anh được mau 
chóng chuyến từ đường Baker đến Coombe Tracy. Tôi thu 
nhận được rất nhiều điều từ chúng, đặc biệt là tiểu sử của 
Xép-tôn. Nhờ đó, tôi xác định được cá nhân của họ, và tôi đã 
hiểu mình đang đương đầu với ai. Tuy nhiền, cuộc điều tra đã 
trở nên phức tạp bởi một điểm phụ : đó là vụ vượt ngục của 
tên tù khổ aai và mối liên hệ giứa hắn với vợ chồng Mô-rơ. 
Nhưng anh đã gỡ nút này ra. 

Khi anh gặp tôi trong hang đá thì tôi đã hiểu rõ vụ án, 
nhưng hồ sơ buộc tội thì chưa đầy đủ. Thậm chí vụ mưu hại 
không thành công của Xép-tôn đối với ngài Henry được kết 
thúc bằng cái chết của tên tù, không thể xem là bằng chứng 
buộc tội Xép-tôn. Tôi chỉ còn một cách duy nhất : Dùng ngài 
Henry làm con mồi để bắt quả tang hắn ngay tại nơi gày ra 
tội ác. Nưm tước phổi đi môi mình uà làm như không được 
œ bảo uệ củ. Chúng ta đã làm như thế, và chúng ta không chỉ 
kết thúc cuộc điều tra mà còn đẩy Xép-tôn đến cái chết. 

Bây giờ tôi chỉ còn kể về vai trò của cô Xép-tôn. Tôi tin 

. chắc là Xép-tôn hoàn toàn bắt cô tuân phục mình. Cô gái đồng 
ý nhận mình là em gái của hắn, nhưng cô ta khăng khăng cự 
tuyệt việc trở thành kẻ tòng phạm tích cực với kẻ giết người. 


552 


Cò đã nhiều lần toan báo động cho ngài Henry về mối nguy 
hiểm đang đe dọa ông, mà không phải tố giác chồng mình. Và 
phần Xén-tôn, y có thể ghen tuông. Khi Nam tước bắt đầu biểu 
lộ tình cảm trìu mến đối với người đàn bà đó thì Xép-Tôn 
không kìm hãm nỗi lòng mình được, mặc dù điều này nằm 
trong kế hoạch của hắn. Trong cơn giận dữ, hắn đã bộc lộ toàn 
bộ bản tính trước đó được che đậy một cách khéo léo. Tuy 
nhiên hắn vẫn khích lệ sự săn đón của ngài Henry để đưa ngài 
vào tròng và rồi sớm muộn ngài cũng sẽ rơi vào tay hắn. 
Nhưng vào giờ phút quyết định thì cô ta nối loạn. Cô đã nghe 
biết về cái chết của tên tù khổ sai vượt. ngục, biết rằng vào 
tối hôm đó ngài Henry đến ăn cơm thì người ta đã đưa con 
chó tới nhà chứa củi ở ngoài sân. Cuộc cãi vã đữ dội xảy ra 
liền sau đó : Cô Xép-tôn nói rằng cô biết chồng có tình nhân. 
Cô gọi chồng là kẻ giết người. Lòng thủy chưng trước đây 
nhường cho lòng căm ghét. Xép-tôn hiểu ngay rằng vợ hắn sẽ 
tố giác hắn, và thế là trói cô lại để cô không thể báo trước cho 
ngài Henry. Có lẽ hắn hy vọng rằng : sau khi biết về cái chết 
của Nam tước, người ta sẽ tìn đó là do lời nguyền của dòng 
họ Baskerville. Thế là hắn sẽ lại đoạt sự phục tùng của người 
vợ và sẽ bắt cô im lặng. Xép-tôn đã tính làm. 

- Lễ nào Xép-tôn không hy vọng gì ngài Henry cũng chết 
vì sợ hãi khi trông thấy con ngáo ộp đó? - Tòi hỏi. 

- Con chó rất hung đử, và còn bị bỏ đói. Nếu ngài Henry 
không chết ngay tại chỗ thì cái tình cảnh khủng khiếp như 
thế, cũng có thể làm tê liệt sức lực của ông, và rồi ông sẽ 
không sống nối với con chó. 

- Đúng vậy, bây giờ chỉ còn lại một câu hỏi : Nếu xưng 
là người kế thừa tài sản, Xép-tôn làm sao giải thích được việc 
này : uới f cách là người thừa kế, tợi sao hắn lại sống ổn lánh 
Ở sắt ngay thới ốp? Lã nào điều đó không gợi ra nhứng mối 
ngờ vực? 
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- Theo lời của cô Xép- tôn thì người chồng của cô đã 
nhiều lần nghĩ về chuyện đó. Hắn có thể tìm thấy ba lối thoát 
. Một là, đi đến Nam Mỹ, thiết lốp mối quan hệ uới lãnh sự 
quán Anh ở đó, rồi hỳ đấy yêu cầu nhận tài sản mà không trở 
uề Anh quốc. Hai là, thực hiện tối cả những điều đó ở Luân 
Đôn sau khi đã thay đổi mình đến mức không thể nhận ra 
được. Ba là, dựng lên một người giả mạo làm bẻ thừa bế sau 
bhi cung cấp cho người này mội tài liệu cần thiết uới sự thoả 
thuận một phần thu nhập nhất định nào đó. Nếu nhận xét kỹ 
Xép-tôn, chúng ta có thể tin chắc rằng hắn có thể thực hiện 
được một trong ba lối thoát đó. 

Nhưng thôi, bày giờ, bạn thân mến, chúng ta hãy nên 
nghỉ tới những gì thoải mái hơn. Làm ơn sửa soạn trong vòng 
nửa tiếng đông hồ thôi, rồi ta đi nghe nhạc kịch. 
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Bàn chân của quý 


Con người mình đồng da sắt đã bắt đầu biểu lộ vài triệu 
chứng mệt mỏi. Tháng 3 năm đó, bác sĩ ÀA-ga ở đường Harley 
ra lệnh cho Holmes phải nghỉ ngơi hẳn, nếu muốn tránh một 
sự suy thoái tâm thần nghiêm trọng. Holmes có bao giờ để ý 
đến sức khoẻ của mình, nhưng khi nghe doạ sẽ vĩnh viễn mất, 
khả năng làm việc, anh Hền đi thay đổi không khí. Do vậy vào 
đâu rùa xuân năm 1897, hai chúng tôi đến ngụ trong một biệt 
thự nhỏ bé gân vịnh Polhu, ở môm cực của đáo Cornouailles. 

Nơi đày rất thích hợp cho tính khí u bưồn của con bệnh. 
Qua các cửa số của ngồi nhà nhỏ, tường trắng, chúng tôi nhìn 
thấy trọn cái vòng bán nguyệt thê lương của cái vịnh Núi Đồi, 
từ lâu đã là tử địa của các thuyên buồm, với nhứng mỏm đá 
ngầm. 

Ở phía đất liền, quang cảnh cũng khá ảm đạm. Đó là một 
vùng rừng chồi màu nâu. Xa xa, tháp chuông của một nhà thờ 
đánh dấu vị trí của một ngôi làng cố, Khắp nơi trên rừng chồi 
này, người ta tìm thấy các dấu vết của một chúng tộc diệt 
vong với nhứng kiến trúc quái dị bằng đá, những mô đất hình 
thù kỳ lạ chứa đựng tro của người chết và những công trình 
quái đản có thể là những đài tưởng niệm tử sĩ trong thời kỳ 
xa xưa. Cái nơi huyền bí này kích thích mạnh mẽ tư tưởng của 
Holmes. Anh dành khá nhiều thời giờ để đi dạo và suy ngẫm, 
lưu tâm đến ngôn ngữ xưa ở vùng Cornouailles, Đối với anh, 
nó cùng tộc với ngôn ngữ của người Chaldée mà các thương 
nhân Phénicie đưa vào đó trên đường đi bán thiếc. Trước đây, 
khí HoÌmes vừa nhận được một bưu kiện sách triết và đang 
bắt đầu viết luận án thì ngấu nhiên chúng tôi lọt vào mảnh 
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đất thơ mộng này. Tôi rầu rí nhưng Holmes thì vưi về vò 
cùng: một bài toán với nhiều diễn biến và nhiều bí hiểm đang 
chờ đợi anh. 

Chúng tôi lọt vào một chuỗi biến cố làm rung chuyển 
không chỉ ở vùng Cornouailles mà ở cả nước Anh nửa. Người 
ta gọi đó là “Sự kinh lởm tại Cornoudilles”. 

Tòi có nói rằng tại vùng đất này, rải rác đó đây có những 
cái tháp làm dấu vị trí các ngôi làng. Thôn Wollas Tredannik 
có nhà cửa qui tụ quanh một nhà thờ cổ rêu phong. Linh mục 
chánh xứ Rô-hây 40 tuổi, có biết chút ít về khảo cổ học. Ông 
là một người dễ thương, hiểu tất cả các ngõ ngách của địa 
phương. Ông mời chúng tôi uống trà tại một chánh xứ. Nơi 
đây chúng tôi được giới thiệu với nhà quí tộc Móc-ti. Ông này 
thuê một. căn hộ trong toà nhà mênh mông của chánh xứ. Ông 
Móc-ti gầy, da màu nâu, mang kiếng và còng lưng như bị tật. 
Tôi nhớ hôm đó trong cuộc thăm viếng ngắn ngủi tại toà 
chánh xứ, nhân vật này ít nói, u bưồn, rụt rè và hình như đang 
ưu tư về chuyện riêng. 

Ngày thứ ba, 16 tháng 3, không lâu sau bứa cơm sáng, 
lúc chúng tôi đang hút một điếu thuốc trước khi ra rừng dạo 
chơi theo lệ thường, thì hai người đàn ông ấy đến. Linh mục 
chánh xứ nói với giọng xúc động: 

- Thưa ông Holmes, đêm hôm qua xảy ra sự việc bỉ thảm, 
làm chấn động nhất từ trước đến nay. Chúng tôi xem sự có 
mặt của ông tại họ đạo này là phước lành, vì kiểm lại trên toàn 
nước Anh, ông là người duy nhất mà chúng tôi cần trong giây 
phút này. 

Tôi nhìn nhà tu hành với cái nhìn thiếu thiện cảm. 
Nhưng Holmes vứt thuốc, ngòi ngay ngắn lại. Ánh chỉ cái ghế 
dài. Hai người khách ngồi sát bên nhau. Ông Móc-ti tự chủ 
hơn nhà tu, nhưng đôi mắt u buồn rực sáng và hai bàn tay 
run rấy, cho thấy rằng ông ấy cũng xúc động như người chủ 
nhà. 
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- Ai nói, cha hay là tôi? - Òng Móc-tí hỏi cha xứ. 

- “Thưa cha”, Holmes nói. “Vì chính cha phát hiện sự 
việc, nên tôi đè nghị cha trình bày”. 

Tôi lần lượt quan sát nhà tu, rõ ràng ông đã rất vội vã 
khi mặc quần áo, còn người ở trọ ăn mặc rất chỉnh tê. Vị mục 
sư nói: 

- Đêm qua, bạn Móc-ti đến chơi nhà của hai anh Ô-ven, 
Gioóc và cô em Băng-đa của Móc-ti tại thôn Tredannick 
Wartha, trên rừng chồi. Ông Móc-ti ra về lúc hơn 10 giờ. Ba 
người em tiếp tục đánh bài trong phòng ăn. Mọi người đều 
khoẻ mạnh và vuí vẻ. Sáng nay, ðng Móc-ti thức dậy sớm, 
đang đi dạo về hướng đó, thì xe của bác sĩ Ri-sa đuối theo, cho 
biết rằng mình vừa nhận được một lời mời khẩn cấp từ thôn 
Wartha. Tất nhiên ng Móc-ti liên leo lên xe cùng đi. Khi tới 
đó, ông thấy tình trạng dị thường. Hai em trai, cô em gái vẫn 
còn ngôi tại bàn, y hệt như lúc ra ông về. Các con bài vân ở 
trước mặt họ, đèn nến cháy cạn chén, nhưng cô em gái tựa 
lưng vào ghế, chết cứng. Còn hai người em trai thì ngồi la cười 
và hát như hai thằng điên. Cả ba (một chết và hai điên) đều 
biếu lộ trên mặt họ cùng một sự kinh hoàng vô cùng ghê rợn. 
Trong nhà không có ai, trừ bà già Pò-tà, người nấu bếp kiêm 
lao công. Bà này khai rằng mình ngủ ngon lành, chẳng nghe 
tiếng động nào trong đêm. 

Không vật gì bị đánh cắp hoặc bị dời chỗ. Người ta đoán 
mò lung tung về tính chất của sự kính hoàng. 

Holmes lặng thỉnh hồi lâu, chìm đắm trong cái thàm kịch 
quái dị. 

- Tôi sẽ đảm trách nội vụ. Ông tới đó chưa ông mục sư? 

- Chưa. Khi ông Móc-ti tường thuật các chỉ tiết đó, ngay 
tức khắc chúng tôi chạy tới đây. 

- Nơi xảy ra thám kịch cách đây bao xa? 

- Một cây số rưỡi. 
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- Như vậy thì chúng ta đi bộ. Nhưng trước khi ởi, tôi 
muốn hỏi mông Móc-ti vài câu. 

Ông này ngồi im, mặt tái xanh, đường nét căng, nhïĩn 
Holmes một cách âu lo, hai bàn tay co giật liên hôi Đôi môi - 
trắng bệch run rẩy từ khi nghe kể về biến cố hãi hùng giáng 
xuống đầu các em của ông. Ông ta nói một cách nhiệt thành: 

- Tôi sẽ thành thật trả lời ông. 

- Nói về tối hôm qua. 

- Tối hôm qua, tôi ăn cơm tối với linh mục chánh xứ và 
anh cả của tôi là Gioóc đề nghị đánh bài. Chúng tôi bắt đầu 
chơi lúc 9 giờ. Tôi đứng dậy ra về lúc 10 giờ kém 15. Lúc tôi 
về, anh Gioóc và hai em tôi vẫn ngồi quanh bàn vui tươi hớn 
hở. Bà Pô-tê đã đi ngủ. Do đó chính tôi mở và đóng cửa chính. 
Cửa sổ cạnh bàn họ đánh bài thì đóng rồi. Nhưng bức mành 
không có kéo xuống. Cửa lớn và cửa số sáng nay vẫn như cũ. 
Vậy là không có lý do để nói rằng có một kẻ vô danh đã lên 
vào nhà. Nhưng hai anh tôi đã điên vì sợ, còn em Bang đa thì 
đã chết. 

- Theo như ông tường thuật thì các sự kiện này quả là 
phí thường. Nếu tôi không lầm thì ông không thể giải thích 
được cái thảm kịch này? - HoÌmes nói. 

- “Trò yêu tính mà, thưa ông Holmes. Đó là một trò yêu 
tính”, Móc-ti la lớn. “Sức mạnh của con người không thể làm 
được như thế!”. 

- Nếu câu chuyện thuộc bình diện siêu nhân, tôi phải bó 
tay. Nhưng chúng ta thứ vận dụng tất cả các giả thiết tự 
nhiền trước khi chấp nhận giả thiết huyền bí. Ông Móc-ti, dù 
ít dù nhiều ông đã không sống chung với gia đình phải không? 
Những người kia sống chung với nhau, còn ông thì ở rièng? 

- Vâng, thưa ông Holmes, chúng tôi là một gia đình thợ 
mỏ thiếc ở Redruth. Chúng tôi đã bán cái xí nghiệp của mình 
cho một công ty và kiếm được một số tiền khá lớn dành cho 
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tuổi già. Tôi không phủ nhận rằng sự chia chác có gây ra vài 
bực dọc trong một thời gian. Nhưng giờ đây, tất cả đã đi vào 
quên lãng. Và anh em chúng tôi đã trở lại thân thiết với nhau. 

- Hãy suy nghĩ thêm về cái đêm đoàn tụ! Ông không nhớ 
một sự kiện nào có thể soi sáng cái bi kịch sao? Cố nhớ đi 
ông, chỉ cân một chỉ dẫn nhỏ nhất cũng có ích cho tôi. 

— - Tôi không thấy gì cả. 

- Không khí của gia đình cũng bình thường như mọi 
ngày? 

- Chưa bao giờ họ vui như thế! 

- Các anh và em gái của ông có vẻ gì lo lắng không? Họ 
có biểu lộ một mối lo sợ mơ hồ về một mối hiểm nguy nào đó 
không? 

- Tuyệt đối không! 

- Vậy là ông không có chỉ tiết gì để giúp tôi. Móc-ti suy 
nghĩ nghiêm túc trong giây lát. 

- Tôi có nhớ một điều. Trong lúc chúng tôi ngồi quanh 
bàn, tôi quay lưng ra cửa sổ, còn anh Gioóc thì nhìn ra cửa 
'số. Có một lần tôi thấy anh nhìn đăm đăm qua vai tôi đến nối 
tôi phải quay ra sau và cùng nhìn. Bức mành thì kéo lên, cửa 
số kính thì đóng kín. Tòi không thấy gì xa hơn các bụi cây trên 
bồn hoa. Và hình như tôi thấy một cái gì đó đang di động. Tôi 
không.thể nói chính xác đó là một con người hay một con thủ, 
nhưng tôi tin là có một. sự lạ. Tôi có hỏi xem anh ấy nhìn cái 
gì thì anh cho biết cũng có cảm giác như tôi. 

- Ông không có kiểm chứng tại chỗ? 

- Không. Câu chuyện ngừng tại đó. 

- Ông đã rời họ mà không cảm thấy có điều gì sắp xảy 
ra chứ! 

- Tuyệt đối không! 

- Tôi không hiểu rõ nhờ đâu ông hay tin sớm thế? 
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- Tôi luôn luôn thức sớm, vò thường thường tôi đi bộ một, 
lúc trước khi dùng điểm tâm. Sáng nay mới vừa ra khỏi nhà 
thì bác sĩ đuổi kịp bằng xe. Ông cho biết rằng bà lão Pê-tê sai 
một thằng bé chạy tới mời ông. Tôi nhảy tót lên cạnh ông và 
cùng đi. Ngay khi tới nơi, chúng tôi đến cái căn phòng ghê 
rợn. Nến và lửa lò sưởi đã tắt từ lâu. Họ ngồi trong bóng tối 
cho tới mặt trời mọc. Bác sĩ cho tôi biết, em gái tôi chết cách 
đó ít nhất là 6 giờ. Không thấy có dấu vết nào của bạo hành. 
Cô ấy cúi đầu, ngồi chết trong ghế bành, Gioóc và Ô-ven đang 
ca hát và thốt ra những âm thanh rời rạc như hai con khỉ 
khổng lô. Tôi không thể chịu đựng được cảnh tượng này. 
Chính gương mặt bác sĩ cũng trắng bệch như tấm “ra”, gàn 
ngất xỉu và chúng tôi còn phải lo chăm sóc ông ấy nứa. 

- “Quái dị!”, Holmes đứng dậy và lấy nón, “Thực là quái 
đị! Tôi nghĩ rằng ta nên tức tốc đi tới Tredannick Wartha. Tôi 
thú thật là ít khi gặp một bài toán quái đị như vậy”. 

Chúng tôi đã chọn một con đường hẹp, ngoằn ngoèo 
quanh co để đến hiện trường. Nghe tiếng lộc cộc của xe ngựa 
trước mặt chạy tới, chúng tôi nép sát lè. Khi xe đố chạy ngang 
qua, chúng tôi thấy một khuôn mặt đang nhăn nhó, bị biến 
dạng một cách kinh dị, mắt trợn trắng, răng nghiến ken két. 

- “Anh và em tôi”, Móc-ti la to, mặt mày tái lét. “Họ được 
chở đi Holmes!°. 

Nhìn chiếc xe gập ghềnh xa dân, chúng tôi tiếp tục lộ 
trình. 

Căn nhà rộng và sóng súa, khu vườn mênh mông được 
tô điểm bằng hoa xuân. Cái cửa sổ của phòng khách nhỏ ngó 
ra vườn. Chính từ thửa vườn đó, ông Móc-ti nhìn thấy cái quỷ 
quái nào đó. Holmes chậm rãi và nghĩ ngợi, đi dạo qua các bồn 
hoa trên lối đi, trước khi vào nhà. Anh trầm tư đến nỗi vấp 
phải bình tưới, lật nhào nó, làm ướt chân chúng tôi. Vào bên 
trong, bà lão lao công Pê-tô đón tiếp chúng tôi. Bà ta mau mắn 
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trả lời tất cả các câu hỏi của Holmes: suốt đêm bà không hề 
nghe tiếng động nào. Đến sáng lúc vào xa-lòng, bà ngất xỉu 
trước cảnh rùng rợn quanh cái bàn. Sau khi hoàn hồn, bà mở 
cửa sổ cho khí trời của buổi sáng tràn vào, rồi bà đi dọc lối 
đi, sai một thằng bé trong trang trại đi mời bác sĩ 

Bà không còn muốn ở thêm tại đây một ngày nào nứa. 
Ngay chiều nay bà sẽ ra đi, trỏ về với gia đình. 

Chúng tôi leo lên cầu thang để nhìn xác cô gái. Trước đây 
chấc chắn cô rất đẹp. Người ta vẫn còn thấy vết tích của sự 
co giật hoàng sợ. Từ phòng của cô, chúng tôi xuống xa-lông, 
hiện trường của bị kịch. Tro và đay còn trong lò sưởi. Trên 
bàn có bốn khúc đèn nến cháy đở và bộ bài. Ghế dựa thì đã 
được xếp sát tường. Ngoại trừ chuyện đó, tất cả còn y nguyên. 
Holmes đi qua đi lại trong phòng. Anh liền tiếp ngồi vào cái 
ghế sau khi đặt chứng trở lại vị trí của đềm qua. Anh kiểm 
chứng những cái gì có thế thấy được ngoài vườn, khám 
nghiệm sàn trước và lò sưởi. 

- Tại sao lại đốt lò sưởi? Chật chội như thế này mà lại 
đốt lò sưởi, nhất là vào một đêm xuân? 

Ông Móc-ti giải thích rằng đêm đó lạnh và ẩm. Đó là lý 
do lửa ñược đốt lèn sau khi ông ta về. 

- Ông sẽ làm gì bây giờ, thưa ông Holmes. - Ông ta hỏi. 

Holmes nhoên miệng cười rồi để bàn tay anh trên vai tôi: 

- Watson! Có lẽ tôi phải chơi lại cái thuốc lá, độc dược 
mà anh đã bài bác. Giờ đây chúng ta đi về, bởi vì tại đây tôi 
không tìm được yếu tố nào mới mẻ và hữu ích. Ông Móc-ti, 
tôi sẽ liên lạc với ông và ông mục sư. Trong khi chờ đợi, tôi 
chúc cả hai ông một buổi sáng an lành. 

Về tới biệt thự Polđhu, Holmes nằm co ro trong ghế 
bành, chung quanh khói thuốc mịt mù, lặng thỉnh, chân mày 
cau lại, trán nhăn mặt, mắt rỗng vu vơ. Cuối cùng anh đặt 
ống vố xuông và đứng lên. 


ð61 


- Anh Watson! Chúng ta cùng nhau đi dạo dọc các tảng 
đá vôi và kiếm những mũi tên bằng đá lửa có kết quả hơn là 
đi tìm đáp số cho bài toán này. Bắt trí óc làm việc mà không 
có nguyên liệu đủ, thi giống hệt như cho máy nổ chạy mà 
không đổ xăng vào. 

Chúng ta hãy rà soát lại tình hình một cách bình tĩnh 
trong lúc đi dạo. Tôi bắt đau khẳng định rằng cả anh lẫn tôi 
không ai chấp nhận cái giả thiết có yều quái. Chỉ còn lại cái 
sự kiện ba người là nạn nhân của sự can thiệp của người trần 
mắt tục. Vậy thì thảm kịch xẩy ra lúc nào? Nếu tin theo lời 
thuật lại của người kể chuyện thì tai hoạ xảy ra ngay sau khi 
Móc-ti về. Đó là một điều quan trọng. Trong tất cả các sự 
phỏng đoán thì phải vài phút sau: Các /á bài hãy còn trên bàn, 
giờ đi ngủ đã qua lâu rồi. Tuy nhiên họ uẫn ngồi y chỗ, bàn 
ghế uẫn y nguyên. Tòi lặp lại rằng tai biến đã xảy ra ngay sau 
khi ông ta ra uề uờ trước II giờ đèm. 

Như vậy là chúng ta phải kiểm lại các hành động của 
Móc-ti sau khi ông rời xa-lông. Các hành động của òng này đều 
có về thoát khỏi mọi ngờ vực. Anh hiểu rằng qua việc lật đổ 
cái bình tưới, tôi lấy được dấu chân rất rõ của ông ta. Cát Ẩm 
ướt của lỗi đi tạo thuận lợi cho công việc này. Dêm trước cũng 
Ẩm, anh nhớ không, nhờ vậy, dựa vào một dấu, tôi có thể phân 
biệt và theo dõi đường đi của anh chàng. Anh chàng có vẻ đi 
nhanh về hướng toà chánh xứ. 

Vậy thì khi anh chàng này mất dạng rồi, thì ai đến đó 
hốt hồn các tay bài. Làm sao nhận dạng người này và xác định 
nguyên nhân gây ra tội ác. Ta có thể loại trừ bà lão Pê-tê ra? 
Có thể nào chứng minh rằng có một người bò sát cửa số và 
tạo ra hiệu quả làm ai cũng sợ phát điên? Cái gợi ý độc nhất 
về hướng này phát xuất từ anh chàng Móc-ti rằng anh của òng 
ta thấy một cái gì động đậy ngoài vườn. Đó là điều nực cười, 
vì đêm đó có mưa, có mây, tối đen như mực. Bất cứ ai tới đó 
với ý định hù doa cũng đều phải dán mặt vào cửa kính. Phía 


D62 


ngoài, dưới cửa sổ có một bồn hoa bề ngang một thước. Tôi 
không kiếm ra một dấu chân nào. Trong trường hợp này, khó 
tưởng tượng một bẻ uô danh đã có thể tạo một cảm giác hối 
hằng nh thế. Mặt khác, cho tới nay, chúng ta chưa tìm ra 
một động cơ nhỏ nhoi nào giải thích được một mưu toan vừa 
quái đản vừa rắc rối. Anh thấy rõ các khó khăn của chúng ta 
chứ, anh Watson? 

- Rõ ràng là khó! - Tôi đáp. 

- Tuy nhiên, tôi tin rằng trong hô sơ lưu trứ của anh, anh 
có thế tìm ra vài vụ án cũng tối tăm tương tự. Trong khi chờ 
đợi, chúng ta tạm xếp vụ này, chờ có thêm tin tức chính xác 
và dùng thời gian còn lại của buổi sáng này để găn đuổi con 
người thời đồ đá mới. 

Có lẽ tôi đã ca tụng cái khả năng siêu thoát tâm thần của 
Holmes. Tuy nhiên chưa bao giờ anh làm tôi kinh ngạc hơn 
buổi sáng mùa xuân đó tại vùng Cornouailles. Trong suốt 2 giờ 
Hàn, Holmes thuyết trình về người Celtes, về các đầu múi tên, 
về cái mảnh vỡ của lọ hũ một cách lưu loát như không hề bận 
tâm về, một bài toán hóc búa. Khi chúng tôi về nhà vào lúc 
xế chiều, một người khách đến. Chúng tôi nhận ra khách từ 
xa. Thân hình khổng Ïồ, khuôn mặt xương, đôi mắt hung ác, 
mũi quặp, bộ tóc muối tiều, ràu quai nón vàng óng ở đuôi. 
Tướng mạo này quen thuộc tại Luân Đôn, cũng như tại Phi 
châu. 

Chúng tôi có nghe tin òng ta hiện diện trong vùng và đôi 
lan có thấy thoáng qua đáng dong dỏng cao của ông nổi bật 
trong rừng chồi. Ông không làm quen với chúng tôi, chúng tôi 
cũng không làm quen với ông vì ai cũng trọng sự thanh vắng 
của nhau. Ông sống đời ẩn dật, tại một nơi sâu trong của khu 
rừng Beau Champ Ariance, chìm đắm trong sách vở và bản 
đồ, ông tự lo việc nội trợ, và có vẻ không để ý đến việc của 
người chung quanh. Do đó, tòi rất kinh ngạc khi nghe ông hỏi 
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Holmes một cách nồng nhiệt xem có tiến được bước nào trong 
việc giải thích cái thẩm kịch. 

- Ông Holmes, cảnh sát quận hoàn toàn bối rối. Nhưng 
do kính nghiệm đồi dào của òng, ông có thể đưa ra một giả 
thiết hợp lý. Về phần tôi, lý do độc nhất khiến tòi tò mò là 
vì trong nhiều lần lui tới vùng này, tôi có quen gia đình Móc-ti. 
Có thể nói rằng tôi quen họ rất nhiều. Sự bất hạnh đó không 
khỏi làm tôi đau bưồn. Tôi đã đến cảng Plymouth để chuẩn 
bị xuống tàu đi châu Phi. Nhưng sáng nay khi nghe tin, tôi 
vội vàng quay trở về để tiếp tay với các nhà điều tra. 

Hỏolmes trố mắt: 

- Ông bỏ vé tàu vì chuyện này? 

- Tôi đi chuyến sau. 

- Ông thật là tốt bụng. 

- Chúng tôi là bà con mà. 

- Đúng vậy! Các nạn nhân có họ hàng với ông. Hành lý 
của ông đều đã lên tàu rồi chứ gì? 

- Chỉ một phân, phần lớn vẫn còn tại khách sạn. 

- Tôi hiếu rồi. Biến cố này chưa được báo chí đăng tải? 

- Chưa, nhưng tôi- có nhận một điện tín. - Tôi xin phép 
được biết tên người gởi? 

Một bóng mờ thoáng qua trán của nhà thám hiếm. 

- Ông quá tò mò, thưa ông! 

- Nghề nghiệp mài! 

Phải cố gắng lắm, bác sĩ Tê-đan mới lấy lại bình tĩnh. 

- Tôi không thấy có lý do để giấu ông, òng mục sư là 
người đánh điện cho tôi. 

- Cám ơn, để trả lời câu hỏi của ông, tôi xin nói rõ với 
ông rằng tôi chưa giải thích được trọn vẹn nội vụ. Tuy nhiên, 
tôi hy vọng sẽ đi tới một kết luận. 
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- Ông có thể nói chính x#c rằng các ngờ vực của ông có 
hướng hẳn về một phía nào không? 

- Không, tôi không thể nói chính xác với ông được. 

- Như vậy là tôi đã mất thời giờ vô ích. Tôi không còn 
lý do để kéo dài cuộc thăm viếng này. 

Nói xong người khách chia tay với chúng tôi. Không đây 
ö phút sau, Holmes cũng ra đi, bám theo ông ta. Mãi cho tới 
tối, khi về thì bước đi uể oải. Qua diện mạo, tôi đoán biết chả 
có gì tiến bộ hơn. Holmes liếc qua cái điện tín nằm chờ, rồi 
liệng nó vào lửa, nói: 

- Của khách sạn Plumouth. Tôi biết tên của khách sạn 
qua ông mục sư và tôi đánh điện để nắm chắc rằng bác sĩ 
Tê-đan không nói láo. Hình nh! ông ta có ngủ đêm tại đó, và 
có cho một số hành lý lên tàu trong khi ông quay về đây để 
chứng kiến cuộc điều tra. Anh nghĩ gì, anh Watson? 

- Tại sao òng ấy để ý đến cuộc điều tra một cách tha thiết 
thế? 

- Đúng! Đó là một sợi chỉ mà chúng ta chưa phăng đến. 
Vì tôi tin rằng chúng ta chưa qui tụ đủ các yếu tố. Khi đủ rồi 
thì các khó khăn của chúng ta chỉ còn là một kỷ niệm, 

Sáng hôm sau, tôi đang cạo râu ở cửa sổ thì nghe tiếng 
vó ngựa chạy vội vã. Đến cửa chúng tôi, xe ngừng lại. Mục sư 
nhảy ngay xuống đất lao vào lối đi trong vườn hoa. Chúng tôi 
chạy ra đón. Ông rối trí đến nỗi không nói được rõ ràng và 
câu chuyện bị đứt đoạn. 

- Chúng tôi hiện là nạn nhàn của quỷ. Xứ đạo của tòi luôn 
bị quỷ phá, Satan thân chính. Chúng tôi lọt vào quyền năng 
của quý đửữ... 

Ông lăng xăng múa tay chân. Cuối cùng, ông đưa cái tin 
bất ngờ. 

- Ông Móc-tí đã chết đêm qua. Triêu chứng giống hệt như 
các người trước. 


565 


Holmes nhảy bổng lên. 

- Cho chúng tôi quá giang! 

- Vàng, 

- Ông mục sư! Chúng tôi hoàn toàn thuộc quyền sử đụng 
của ông. Nhanh lên! Nhanh lên! Tôi phải tới đó trước khi 
người ta xáo trộn hiện trường. 

Người ở trọ chiếm hai căn phòng trên gác, cả hai đều ở 
một góc. Căn dưới là phòng khách. Bên trên là phòng ngủ. Hai 
phòng ngó ra sân gôn nhỏ trải dài cho tới tận cửa số. Chúng 
tôi tới đó trước cả pháp y và cảnh sát. Chưa có cái gì bị đụng 
tới hoặc dời chỗ. 

Phòng bốc mùi mốc rất khó chịu. Cô gái làm công vào 
trước mở cửa sổ, nếu không thì không tài nào thở nổi. Có thể 
do cái đèn đầu đang cháy dở bốc khói mịt mù trên cái bàn giứa 
phòng. Cạnh bàn, xác chết được đặt ngồi dựa vào ghế. Chòm 
râu quai nón nhọn chĩa ra phía trước, cặp mắt kính lật ngược 
trên trán; cái khuôn mặt gầy gò màu nâu hướng ra cửa sổ và 
cũng bị méo mó vì kinh hoàng y hệt như khuôn mặt xác chết 
của cô em. Tay chân bị còng queo và các ngón tay cong lên 
như ông ấy đã trải qua một cơn khiếp đâm cùng cực. Ông mặc 
áo quần đây đủ nhưng chúng tôi được biết òng đã ngủ trên 
giường và cái chết thê thảm xảy ra vào sáng sớm. Ngay khi 
vượt ngưỡng cửa của căn hộ, HoÌmes hoạt động năng nổ. Anh 
đi ra ngoài bồn hoa nhảy cửa sổ trở vào, đi vòng quanh 
xa-lông; leo lên phòng ngủ trên gác như con chó săn hùng hổ 
khi đã tìm ra con mồi. Holmes nhìn nhanh vào phòng rồi mở 
cửa số, có điều gì như kích thích anh thêm vì anh chồm ra 
ngoài và thốt ra nhứng lời thích thú! Râi anh lại tụt xuống 
cầu thang và nhảy cửa sổ, úp mặt sát cô, leo trở lên phòng 
một lần nữa. Holmes tỉ mỉ khám xét cái đèn thuộc loại làm 
theo chuẩn, rồi dùng bàn chân đo đạc. Anh dùng kính lúp 
khám nghiệm tấm thiếc bèn trên cái bóng đèn, cào cào một 
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tí tro còn dính ở phần trèn vào một. phong bì rồi kẹp vào cuốn 
số con khí pháp y và cảnh sát xuất hiện. Anh ra hiệu cho mục 
sư rồi tất cả chúng tôi đi ra ngoài. Anh nói: 

- Tôi sung sướng loan báo rằng các cuộc điều tra của tôi 
không hoàn toàn tiêu cực. Tôi không thể nán lại để thảo luận 
nội vụ với cảnh sát. Tôi thỉnh câu ông mục sư chuyển lời chào 
của tôi đến viên thanh tra và lưu ý ông ta về cái cửa số phòng 
ngủ và cái đèn trong xa-lông. Hai cái đó tách rièng ra gợi cho 
ta nhiều ý. Gộp lại, chúng đưa ta tới kết luận. Nếu cảnh sát 
muốn biết hơn, tôi sắn sàng gặp bất cứ người đại điện nào của 
họ. Còn bây giờ, Watson à, chúng ta sẽ có việc làm ích lợi hơn 
tại chỗ khác. 

Có thể cảnh sát không thích sự chõ mũi của một tay 
nghiệp dư, hoặc có thể vì họ tự cho đã đi đúng hướng; nên 
trong hai ngày đầu, chúng tôi không nghe nói về họ. 

Trong khi đó Holmes hút thuốc liên tục và suy ngẫm 
miền man, nhất là anh thường một mình đi bộ ngoài đồng. 
Một thí nghiệm hé lộ cho tôi thấy hướng đi của cuộc điều tra. 
Anh mùa một cái đèn giống y cái đèn chiếu sáng phòng của 
Móc-ti, đồ vào đó loại đầu giống y đầu dùng tại toà chánh xứ 
rôi kỳ lưỡng đo thời gian đầu cháy. Anh lại làm một cái thí 
nghiệm khác có tính chất khó chịu hơn, tôi còn nhớ hoài. 

- Anh còn nhớ không, Watson! Chỉ có một điểm tương 
đông duy nhất giữa các lời tường thuật mà chúng ta được 
nghe. Đó là sự tác động của không khí trong phòng trên người 
đầu tiên bước vào. Anh còn nhớ Móc-ti có nói rằng bác sĩ gần 
ngất xỉu, té xuống ghế bành. Anh cũng còn nhớ rằng bà lão 
lao công có nói rằng chính bà cũng xỉu khi bước vào phòng. 
Còn trong trường hợp mới đây, chắc chắn anh chưa quên cái 
không khí cực kỳ khó chịu của căn phòng Móc-ti khi chúng 
- ta đến, dù cô người lầm đã mở cửa rồi. Cô này như tôi được 
biết đã nhuốm bệnh về chuyện này. Watson à, anh hãy nhìn 
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nhận rằng, nhứng sự kiện này rất có ý nghĩa. Trong cổ hai 
trường hợp, không khí đều bị nhiễm độc. Trong cả hai trường 
hợp đều có sự chứy đang tiếp diễn trong phòng. Trong trường 
hợp thứ nhất, có bếp lửa ; trong trường hợp thứ hai có cứi đền. 
Bếp là cần vì trời quá lạnh. Nhưng mà đèn, nếu dựa vào số 
dầu tiêu thụ thì được thắp khá lâu sau khi mặt trời mọc. Chắc 
chắn có một tương quan giữa ba chuyện: sự chéứy, không khí 
ngợt thở và cuối cùng là hai cái điên và hai cới chết. Sáng tô ˆ 
chưa nào? 

- Hình như đã sáng tỏ. 

- Chúng ta có thể chấp nhận nó làm giả thiết xuất phát. 
"Theo đó ta có thể cho rằng rong cả hai trường hợp, một chất 
gì đó đã chúy 0ù tạo ra một chốt! khí cực kỳ độc hại. 

Đúng thế! Trong thí dụ thứ nhất, liên quan tới gia đình 
Móc-tì chất này được bỏ vào bếp lứa. Cửa số đóng, lửa đương 
nhiên theo khói vào trong ống khói. Hiệu quả chắc chắn kém 
độc hại so với trường hợp thứ hai trong đó chất độc không có 
lối thoát. Kết quả thực tế cho thấy rằng sự suy đoán của ta 
không sai. Trong trường hợp thứ nhất, chỉ có người đàn bà có 
lẽ vì thể chất yếu nhất nên gục chết, còn hai người anh thì 
chỉ điên, tạm thời hay vĩnh viễn chịu hiệu quả sơ khởi cái chất 
độc. Trong trường hợp thứ hai, có một chất độc đễ cháy đã 
giết chết người. 

Theo hướng này, tôi lục lạo trong phòng của Móc-ti với 
hy vọng kiếm ra chất đó. Đương nhiên phải khám nghiệm cái 
miếng thiếc che hoặc cái bóng đèn. Tại hai nơi này, tôì thây 
có tro trắng viền bột nâu chưa cháy hết. 

- Tôi có lấy phân nửa số bột nâu này, bỏ vào một bì. 

- Tại sao chỉ phân nửa vậy Holmes? 

- Tôi không có quyên thọc gậy bánh xe của cảnh sát. Tôi 
có để lại cho họ toàn thể bằng chứng của những gì tôi đã thấy. 
Với một chút xíu thông minh, họ sẽ kiếm ra. Giờ đây, chúng 
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ta sẽ thắp cái đèn của chúng ta. Phải nhớ mở cửa sổ để khỏi 
chết sớm. Anh hãy ngồi gân cửa số... 

À, anh muốn tận mắt thấy rõ mọi việc ư? Được lắm. Tôi 
để cái ghế dựa này trước cái ghế bành của anh để hai đứa mình 
cùng cách đều với chất độc, mặt đối mặt, cửa lớn hả? Ta để 
nó hé mở. Giờ đây, chúng ta có thể canh chừng lẫn nhau và 
hây ngưng cuộc thí nghiệm nếu các triệu chứng có vẻ báo 
động. Hiểu rõ? Tốt. Vậy thì tôi lấy cái bột trong phong bì và 
rác nó trên cái đèn đang cháy. Xong rồi! Giờ đây, Watson! Ta 
hãy ngồi xuống chờ các biến cố diễn biến. 

Vừa ngồi vào ghế bành thì mũi tôi ngửi mùi xạ hương, 
vừa nặng vừa khó chịu, muốn buồn nôn. Ngay cái hít đầu tiên, 
tôi mất hắn sự kiểm soát của não bộ và trí tưởng tượng. Một 
đám mây đen ngòm và dày cộm bắt đầu quay trước mắt tôi. 
Tâm trí tôi nhắc tôi có một đám mây. Nhứng hình thù mờ ảo 
quay cuồng trong đám mây đen đó. Mỗi một cái hình có vẻ 
báo hiệu về một cái gì hung tợn sẽ tới, báo trước rằng một quái 
vật khó tả, xam nhập vào tôi. Một. cơn kinh hoàng lạnh xương 
sống xâm chiếm tôi. Tôi cảm thấy tóc dựng đứng lên, mắt 
muốn lôi khỏi tròng, mồm há hốc, lưỡi cửng lại như da thuộc. 
Tôi thử kèu lên. Tồi nghe thấy tiếng nói của tôi như xa xôi 
và lạ tai. Cùng lúc đó, tôi thấy mặt của HoÌmes trắng như ma, 
cứng như xác chết, đầy đủ các triệu chứng của kinh hoàng, 
đây đủ các đường nét tôi đã thấy trên các nạn nhân. 

Thấy được Holmes thì tôi hơi tỉnh. Tôi nhảy khỏi ghế 
bành, ôm châm lấy HoÌmes, khập khiễềng dìu nhau ra cửa, 
nhảy lăn xuống bồn cô nầm sát bên nhau, đăm đăm nhìn mặt 
trời sáng rực. Sự tỉnh trí trở về với chúng tôi. Ngồi trên cỏ, 
chúng tôi lau trán ướt đấm mồ hôi và khám nghiệm lẫn nhau, 
không khỏi rùng mình về cuộc thí nghiệm vừa qua. 

- “Lấy danh dự mà nói, Watson à!”, Holmes nói có phần 
ấp úng. “Tôi vừa cám ơn vừa xin lỗi anh. Cuộc thử nghiệm 


069 


- đó đối với một người đã nguy hiểm rồi, đằng này đến hai người 
lận. Tôi xin lỗi”. : 

- “Anh dư biết rằng”, tôi nói vơi sự xúc động, “được tiếp 
tay với anh làm cho tôi vui và hãnh diện vô cùng”, 

- Có người sẽ liệt chúng ta vào hạng người điên ngay từ 
khi chúng ta chưa lao mình vào cái thí nghiệm hãi hùng Ấy. 
Thú thực tôi không ngờ hiệu quả có thể đột ngột và nghiêm 
trọng đến thế! 

Anh chạy vào nhà, trở ra với cái đèn đang cháy sáng trên 
tay, rôi liệng nó vào bụi gai, 

- Nên làm cho phòng thoáng khí! Tôi nghĩ rằng bây giờ 
anh đã thấy rõ ràng diễn biến của các thảm kịch? 

- Rõ. 

- Tuy nhiên, nguyên nhân hãy còn mịt mù. Hãy ởi tới 
vòm cây và nghiêm chỉnh thảo luận về nội vụ. 

- Cái chất độc ác dường như vẫn còn trong cuống họng 
của tôi... Tóm lại, Móc-ti là thủ phạm trong thảm kịch thứ 
nhất, và là nạn nhân trong thẩm kịch thứ hai. Ta hãy nhớ lại 
rằng chuyện tranh chấp trong gia đình được nối tiếp bằng một 
sự giải hoà. Cuộc tranh chấp đạt tới mức độ nào và cuộc giải 
hoà có thành thật không? Chúng ta không biết gì cả. Tôi nhớ 
lại Móc-ti với cái đầu chồn, đôi mắt gian giảo đằng sau cặp 
kính và theo tôi thì y không phải là loại người dễ dàng tha thứ 
cho bất cứ ai. Ngoài ra, anh còn nhớ các lời khai của y về cái 
gì đó quậy quọ ngoài vườn! Chính lời khai này đã một thời 
đánh lạc hướng chúng ta về nguyên nhân đích thực của cái 
thảm kịch. Chắc chắn y phải có một động cơ. Cuối cùng, nếu 
không phải y liệng chất độc đó vào lửa thì ai khác đây? Thảm 
kịch xảy ra ngay sau khi y ra vê. Nếu có ai khác vào nhà thì 
gia đình đã nhải rời bàn... Mặt khác tại cái vùng Cornouailles 
thanh tịnh này, khách không đến sau 10 giờ đêm. Do đó chúng 
ta có thể nhận rằng tất cả các yếu tố đều qui kết Móc-ti là 
thủ phạm. 
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- Rồi sau đó y tự tử? 

- Suy luận cua anh không nghịch lý đâu. Người bị lương 
tâm cắn rứt vì tội tày đình có thể do ăn năn lại giáng cho 
chính mình cái vận đen mình đã đem lại cho kê khác. Tuy 
nhiên, những mâu thuẫn vững chải bác bô giả thiết này. May 
thay, có một người độc nhất tại nước Ánh này biết rõ sự thật 
và tôi đã thu xếp để chiều nay chúng ta được nghe đích thân 
ông ấy nói chuyện. À, ông ấy tới hơi sớm đó. 

- Bác sĩ Tê-đan hãy vào đây? Hai anh em chúng tôi mới 
tiến hành một thí nghiệm hoá học, do đó phòng khách của 
chúng tôi không xứng đáng để tiếp đón một khách quý. 

Tôi nghe cửa vườn kêu kíu kịt: dáng vóc đồ số của nhà 
thám hiểm châu Phi nổi tiếng xuất hiện trên lối đi, Với vẻ 
ngạc nhiên, ông đi về hướng cái vòm cây, nơi chúng tôi đang 
ngồi. 

- Ông có cho mời tôi, hở ông Holmes? Hồi nãy tôi có 
nhận miếng giấy và tôi đã đến đây. Tôi không hiểu tại sao tôi 
phải tuân lời ông 

- Sau khi cuộc nói chuyện này chấm đứt, chúng ta sẽ hiểu 
rõ cái điểm đó. Trong khí chờ đợi, tôi hết sức cám ơn sự thuận 
tình đầy lễ độ của ông. Mong ông miễn chấp sự tiếp đãi ông 
giữa trời; vì ông bạn thân Watson của tôi và tôi gần hoàn tất 
một chương phụ cho cái mục mà báo chí gọi là “sự kinh tởm 
ĐUùng Cornoudilles”. Do đõ trong tạm thời, chúng tôi chọn một 
bàu không khí thưần khiết. Vì vấn đề mà chúng ta phải thảo 
luận liền quan đến ông một cách rất riêng tư, nên ta tìm chỗ 
vắng vẻ, tránh “tai vách mạch rừng”. 

Nhà săn thú gỡ điếu xì gà ra khỏi miệng rồi nhìn HoÌmes 
đăm đăm. : 

- Thưa ðng, chuyện gì lại liên quan đến tòi một cách rất 
riêng tư? 

- Và việc giết Móc-ti. - Holmes đáp. 
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Gương mặt ông Tê-đan đó như gạch. mắt toé lửa, các 
mạch máu nối u và sôi sục, cái trắn căng phồng, ông ta tiến 
bước vê phía HoÌmes. hai nắm tay siết chặt... May thay, òng 
ngừng lại và qua một cố gắng vượt bậc. lấy lại bình tĩnh tâm 
thần. Nhưng cái bình tĩnh mà ông biểu lộ đối với tôi có vẻ còn 
nguy hiểm hơn sự nố bùng của giận dứ. 

- Tôi sống giữa bọn mọi và xa luật pháp quá lâu, đến nỗi 
trong một chừng mực nào đó, tôi thay trời làm luật! Ông 
Holmes nên nhớ điều đó! Trong thâm tâm, tôi khờng muốn 
hại ông. 

- Thưa bác sĩ, tôi cũng không muốn hại ông. Bằng chứng 
là tuy có nắm một cái gì đó, tôi thưa chuyện với bác sĩ, chứ 
không với cảnh sát. - Holmes từ tốn đáp. 

Tê-đan ngồi xuống, có lẽ đây là lần đâu tiền trong cuộc 
đời phiêu lưu của ông, ông bị chế ngự. Nhìn thái độ của 
Holmes, ông thấy HoÌmes có một sự tự tìn và một cái quyên 
lực bất. khả hại. Trong khi nói chuyện, haì bàn tay to kênh của 
ông liên tục xoè ra và nắm lại. 

- Ông muốn sao? Nếu ông muốn hù tôi thì ông đã chọn 
sai đối tượng. Đập quanh quanh bụi cây là vô ích, thẳng vào 
đề đi, ông muốn nói gì? 

- Ông sẽ biết thôi. Lý do khiến tôi nói là vì tôi hy vọng 
sự thành thật của tôi được bác sĩ đáp lại. Bước thứ hai của tôi 
hoàn toàn tuỳ thuộc vào tình chất cua sự biện minh cua ông. 

- Sự biện minh của tôi? 

- Vâng, thưa ông. 

- Biện mỉnh về việc gì? 

- Đề khỏi bị cáo buộc về tội giết chết Móc-ti. Tê-đan lấy 
mùi soa lau trán. 

- Xưa nay ông thành công là nhờ cái khả năng hù doa phi 
pham? 
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- “Hù doa”, Holmes cương quyết trả lời, “là từ phía ông, 
chứ không phải từ phía tôi, thưa bác sĩ. Để chứng rninh điều 
đó, tôi sẽ kể cho ông nghe vài dứ kiện làm cơ sở cho cái kết 
luận của tôi. Dựa trên uiệc ông rời Plymuth mà uề đây uờ trên 
sự gởi một phiếu hành lý đi Phi châu trước, tôi kết luậmi tức 
khúc rồng ông là một trong các yếu tố mà tôi phổi xót tới, khi 
diễn lại tấm thảm kịch”, 

- Tôi đã trở về vì... 

- Tôi còn nhớ các lý do ông nêu ra. Nhưng đối với tôi, 
các lý do đó không có sức thuyết phục. Ông có tới đây hỏi xem 
tôi ngờ vực ai, tôi từ chối trả lời. Ông đứng ngoài chờ đợi một 
lúc rôi đi về nhà. 

- Làm thế nào ông biết được? 

- Tôi đi theo ðng. 

- Tôi có thấy ai đâu? 

- Nghề nghiệp mà! Ông ngủ một đêm không ngon lành 
tại biệt thự của ông. Và ông đã nghĩ ra vài kế hoạch mà ông 
bắt đâu thực hiện sáng hôm sau. Sáng hòm sau, lúc mở cửa, 
ông lượm một mở sỏi đô gần cổng sắt. 

Tê-đan rùng mình và rồi nhìn Holmes một cách kinh 
ngạc. 

- Rồi ông nhanh bước về toà chánh xứ, cách nhà ðng 
khoảng 1500 thước. Tôi xin nói thêm rằng hôm đó ông mang 
đôi giày ten-nít như đôi này. Tới toà chánh xứ, ðng băng qua 
vườn cây ăn trái và hàng rào ngang để đến dưới cửa sổ của 
phòng Méc-ti. Sáng trưng rồi, nhưng chưa ai thức cả. Ông 
móc sổi trong túi và liệng lên cửa số bèn trên. 

Tê-đan nhảy dựng lên. 

- Tôi tin rằng ông là hiện thân của quỷ sứ.- Ông ấy la 
to. 

- Phải liệng hai hoặc có thể ba đợt thì Móc-ti mới ra cửa 
số. Ông ra dấu kêu xuống. Y lật đật mặc quân áo đi xuống 
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xa-lông' Ông leo cửa sổ mà vào. Một cuộc nói chuyện ngắn 
ngủi xây ra; trong lúc đó ông ởi tới đi lui. Rồi ông ra ngoài, 
đóng cửa sổ lại, đứng ở bồn œ, hút gà và chờ cái điều chắc 
chắn phải xảy ra. Sau rốt, khí Móc-tì chết rồi, òng rút lui bàng 
con đường đã dùng để đi tới. Giờ đây, thưa bác sĩ Tê-đan, làm 
sao biện minh cho việc làm của ông? Động cơ nào thúc đẩy 
ông vậy? Nếu ông dối tôi, tôi quả quyết rằng nội vụ sẽ không 
tuỳ thuộc vào một mình tôi đâu. 

Khuôn mặt người khách tái xanh, òng lấy tay ôm đầu. Rồi 
trong một cử chỉ bốc đồng, ông rút từ túi trong một cái ảnh, 
liêng nó trên chiếc bàn thô sơ đưới vòm lá: 

- Đó là lý do tại sao tôi đã giết người! 

Ảnh bán thân và đầu của một người đàn bà đẹp. Holmes 
cúi xuống nhìn kỹ. 

- Cô Băng-đa? 

- Vâng, chính nàng. Từ mấy năm nay, tôi yêu nàng. Từ 
mấy năm nay nàng cũng yêu tôi. Đó là lý do tôi lui tới nghỉ 
ngơi tại Cornouailles khiến nhiều người thắc mắc; tôi muốn 
gần thân tượng của tôi. Tôi không thể cưới cô ta, vì tôi có vợ, 
vợ tôi bỏ tôi lâu rôi, tuy nhiên vì luật pháp Anh quốc lầng 
nhằng quá, tôi không ly đị được. Trong nhiều năm ròng rã, 
nàng vẫn chờ. Trong nhiều năm ròng rã tôi cũng chờ. 

Một thốn thức làm rung rinh dáng bộ đồ sộ của ông. Ông 
lấy tay để lên cuống họng rồi tiếp tục kể: 

- Ông mục sư có biết. Hai chúng tôi có tâm sự với ông 
ta. Ông ta có thể cho ông biết rằng Băng-đa đúng là một thiên 
thân. Đó là lý do vì sao ông ấy đã đánh điện cho tôi, và tại 
sao tôi quay về. Một mớ hành lý hoặc cuộc sống giàu sang ở 
châu Phi có ý nghĩa gì trước cái tin nàng đã thọ nạn! Đó là 
động cơ mà ông thiếu, ồng Holmes àI 

- Ông hãy nói tiếp đi 
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Bác sĩ rút trong túi ra một cái gói, rồi đặt nó trên bàn. 
Trên gói có mấy chứ, “Radix pedis diaboli” (rễ chân quỷ). Bèn 
dưới thì có nhãn đỏ cho biết nó là thuốc độc. Ông đẩy cái gói 
đó về phía tôi. 

- Tôi đoán rằng ông là bác sĩ, thưa ông! 

Ông có nghe về tèn thuốc này chưa? 

- Rễ cây chân quỷ? Chưa, chưa bao giờ! 

- “Không có quan hệ chi đến kiến thức nghề nghiệp của 
ông”, ông ta nói. “Tôi tín rằng ngoài cái mẫu mà tôi gặp tại 
Buda, không có mẫu nào khác tại châu Phi đâu. Nó chưa được 
ghỉ vào sách thuốc hay sách độc dược. Loại rễ cây này có một 
cái tên ngông do một nhà truyền đạo kiêm thực vật học đặt 
ra. Nó được các phù thuỷ Tây Phi sử dụng làm thuốc độc để 
trừng phạt và họ giữ bí mật về cách điều chế. Cái mẫu này 
tôi kiếm được tại Onbangui trong một trường hợp rất đặc biệt. 

Ông mở cái gói và để lộ một mớ bột màu đỏ nâu giống 
thuốc lá. 

- Rồi sao nứa, thưa ông? - Holmes lãnh đạm hỏi. 

- Do tình yêu đối với cô em mà tôi trở thành bạn trai của 
ba anh em họ. Một cuộc thảo luận về tiền đã làm cho Móc-ti 
bực bội. Tuy nhiên mối bất hoà đã được dàn xếp nhanh chóng. 
Sau này tôi vẫn tới lui y hệt như đối với mấy người kia. Y xảo 
quyệt già dạn, những đạc điểm khiến tôi nghỉ ngờ sự trung 
tín của y. Nhưng không có lý do gì để tôi cãi lộn công khai 
với y. “Một ngày nọ, cách đây hai tuần, y đến tôi và tôi cho 
y xem vài vật lạ ở châu Phi. Trong số này có bột rễ chân quỷ. 
Tôi có tiết lộ cho y cái tính chất dị thường của nó, đạc biệt 
là cái khả năng kích thích tế nào não bộ nắm quyền chỉ huy 
các cảm xúc sợ sệt. Tôi có nói với y rằng sự điền loạn hoặc 
sự chết chắc chắn sẽ đến với người thổ dân xui xẻo bị thầy 
cúng của bộ tộc trừng phạt bằng thứ này. Tôi có giải thích cho 
y rằng khoa học châu Âu không thể phát hiện ra lối hại người 
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này. Bằng cách nào y đã lấy cắp, tôi không biết. Tôi không rời 
phòng giây lát nào cả, nhưng tôi chắc chắn vào một lúc nào 
đó, có thể vào lúc tôi mở các ngăn kéo hoặc cúi xuống các tủ 
kiếng. Tôi nhớ y có hỏi về hiện tượng và thời gian thuốc thấm. 
Tôi không ngờ y có những ý đồ đen tối. Tôi quên hẳn cuộc 
thăm viếng này cho tới khi nhận cái điện tín của linh mục 
chánh xứ. Thằng khốn tưởng rằng tôi đã lên tàu và sẽ ở châu 
Phi vài năm. Nhưng tôi quay trở lại ngay tức khắc. Khi tôi 
dò qua các chỉ tiết, tôi biết ngay rằng thuốc độc của tôi đã bị 
y sử dụng. Tồi đến thăm ông lần đó là để chắc ăn rằng không 
thể có già thiết khác được. Quả nhiên đúng thế. Mác-ti là thủ 
phạm. Có lẽ y nghĩ rằng nếu tất cả anh em trong gia đình đã 
điên, thì một mình y hưởng hết tài sản của họ. Y đã sử dụng 
bột chân quỷ làm cho hai em trai điên và giết em gái của y. 
Băng-đa, người yêu độc nhất của tôi đã chết về tay y. Phải trị 
tội y bằng cách nào? Đưa ra luật pháp ư? Bằng chứng đâu? 
Tôi biết rằng các dữ kiện là đúng nhưng làm sao thuyết phục 
một đoàn hội thẩm quê mùa dốt nát. Tâm hồn tôi khát khao 
một sự phục thù. 

Sau một đêm trần trọc, tôi rời nhà rất sớm. Tiên liệu sẽ 
khó đánh thức y, tôi mới lấy một mở sỏi để liệng lên cửa sổ. 
Y đã đi xuống và để cho tôi vào nhà y, qua cửa số phòng khách. 
Tôi đã trình bày cho y biết cái tội ác của y. Tôi cho y biết tôi 
đến với tư cách vừa làm phán quan, vừa làm người đao phủ. 
Tên khốn kiếp sụp xuống ghế khi thấy cái súng lục của tôi. 
Tôi thắp đèn, bỏ thuốc độc lên trên, rôi đứng bên ngoài cửa 
số, sau khi nói với y rằng: “Nếu mi rời căn phòng, ta sẽ bắn 
mi ngay”. Năm phút sau y chết. 

Holmes ngồi lặng thỉnh một hồi. 

- Ông có những dự định gì? - Cuối cùng Holmes hỏi. 

- Tôi dự định chết già tại Trung Phi. Tôi chỉ mới hoàn 
thành nửa công trình tại đó. 
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- “Bác sĩ hãy đi đi và hoàn tất cái phân nửa còn lại”, 
Holmes nói. “Tôi không phải là người phá rối bác sĩ”. 

Bác sĩ Tè-đan đứng đậy, cúi đầu một cách cung kính, rời 
khỏi vòm lá. 

- Anh Watson, cuộc điều tra của chúng ta có tính độc lập, 
lối xử thế của ta cũng phải độc lập. Anh sẽ tố cáo người đó 
không? 

- Chắc chắn là không! 

- Tôi chưa bao giờ yêu, Watson à! Tuy nhiên nếu tôi yêu 
và người đàn bà tôi yêu chết thê thảm như thế, có thể tôi cũng 
đã xử sự giống hệt người săn sư tử của chúng ta! Biết đâu 
được? 
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Sherlock Holmes hấp hối 


Bà Hớt-xơn, chủ nhà trọ của Sherlock HoÌmes là người 
cực kỳ kiên nhân. Chẳng những căn hộ của Holmes lúc nào 
cũng đầy ắp những người quái dị, mà Holmes thì lại lôi thôi 
lếch thếch cực cùng, sự ghiên nhạc vào giờ ngủ của mọi người, 
thói quen tập bắn súng lục trong phòng, các cuộc thử nghiệm 
hoá học vừa kỳ lạ, vừa hôi thối, các thô bạo và nguy hiểm bao 
quanh biến anh thành người thuê nhà bê bối nhất tại Luân 
Đôn. 

Tuy nhiên anh thanh toán tiên thuê nhà một cách vương 
giả. Tôi chắc chắn rằng với tiền thuê căn hộ đó trong mấy năm 
thì bằng với số tiền mua toàn bộ ngôi nhà của bà Hót-xơn 

Bà này kính trọng và sợ anh; không bao giờ bà dám làm 
mất lòng anh. Bà cũng thương mến anh, bởi vì đối với phái 
yếu, Holmes cực kỳ dễ thương và lễ phép. 

Vì tôi biết rõ mức độ tận tuy của bà Hót-xơn, nên tôi 
chăm chú nghe câu chuyện bà kế tại nhà riêng của tôi trong 
năm thứ hai sau khi lấy vợ. Chuyện liên quan đến tình trạng 
đáng thương của nhà thám tử tư tài ba này. 

- “Ông gàn chết rồi, thưa bác sĩ!”, bà báo như thế. “Ông 
sụm cách đây ba ngày, ngày nào tôi cũng tưởng ông không qua 
khỏi. Ông không muốn tôi đi mời bác sĩ. Sáng nay tôi thấy 
xương của ông gần như đâm thủng da mặt. Trong cơn sốt, ông 
nhìn tôi bàng đôi mắt rực lửa, tôi nổi nóng: "Ông có cho phép 
hay không cũng mức, tồi đi mời bác sĩ ngay bêy giờ". Ông ấy 
đáp: “Trong trường hợp đó, tôi muốn bò mời anh Wo‡son", Tôi 
chạy uắt giò lên cổ tới đây ngay. Bác sĩ hãy đến đó mau để 
cờn kịp uuốt mắt ông Holmes. 
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Tôi kinh hoàng. Trong lúc ngồi xe ngựa tới phố Baker, 
tôi hỏi chỉ tiết, thì được bà chủ nhà trả lời như sau: 

- Tôi không biết gì nhiều. Ông ấy đi điều tra ở phía dưới 
khu Rotherhithe, gân sông Thames và mang bệnh này về. Ông 
nằm liệt giường vào chiều thứ tư và không ngồi dạy nổi. Ba 
ngày nay không ăn uống gì cả. 

- Bao bà không mời bác sĩ? 

- Ông ấy đâu có chịu. Ông dư biết ông khó tính mà. Tôi 
đâu đám cãi lời. Ông không còn sống mấy phút nứa đâu, chỉ 
nhìn sơ cũng đoán được. 

Quả thật một cảnh tượng nát lòng đang chờ đợi tôi. Dưới 
ánh sáng lờ mờ của một ngày sương mù tháng 2, căn phòng 
đã ảm đạm thê lương, lại thêm cái khuôn mặt xương xẩu cạn 
kiệt từ trên giường đang nhìn tôi, càng làm tôi lạnh người. Đồi 
mắt bốc lửa của cơn sốt, má đỗ au, những vẩy đen dán chặt 
vào môi, đôi tay run lập cập, tiếng rên ri, co giật từng cơn. 

Khi tôi vào, Holmes nằm bất động hoàn toàn. Khi nhìn 
thấy tôi, một ánh chớp thoáng qua trong cái nhìn của anh: 

- Anh Watson, tôi đang trải qua một giai đoạn ngặt 
nghèo, phải không? - Holmes nói với một gieng yếu ớt. 

- Ảnh Holmesl! - Tồi la lớn và bước tới. 

- “Luí, lui ngay)”, HoÌmes hùng hổ ra lệnh cho tôi. “Nếu 
anh tới gần, tôi sẽ mời anh ra khỏi nhà!”. 

- Tại sao? 

- Đó là ý muốn của tôi? 

Rõ ràng là bà Hớt-xơn không nói ngoa. Anh ấy không dễ 
tính tí nào. Tuy nhiên, nhìn tình trạng đó, tôi vò cùng ái ngại. 

- Thiệt. sao, 2Holmes ? 

- Sự nghiềm khắc của anh tan biến. 

- Anh không giận tôi chứ? Đó là vi quyền lợi của anh, 
Watson à! - Holmes nói rõ từng tiếng. 
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- Quyền lợi của tôi ư? 

- Tôi biết bệnh của mình. Đó là một bệnh thường xây ra 
trong giới phu ở Sumatra (Ïn-đô-nê-xia); căn bệnh rnà người 
Hoà Lan rành hơn chúng ta. Nhưng cho tới nay, họ cũng phải 
bó tay. Có một điều chắc chắn là: nó truyền nhiễm khủng 
khiếp và ai mắc bệnh thì phải chết. 

Holmes nói năng một cách cưồng vội. Hai bàn tay gây gò 
run rầy, ra lệnh cho tôi đứng yên. 

- Bệnh lây lan qua sự sờ mó, Watson à. Đúng rồi, qua xúc 
giác. Đứng xa thì không sao. 

- Vậy tôi phải dừng bước sao? Làm sao tôi œ thể tránh 
né nhiệm vụ đối với một bạn cố tri? 

Tôi bước tới nhưng Holmes lại giận dứ. 

- Nếu anh đứng yên tại đó, thì tôi tiếp chuyện với anh. 
Bằng không thì anh đi về đi. 

Tôi tôn kính các biệt tài của Holmes đến nỗi tôi không 
bao giờ dám coi thường lệnh anh, kể cả nhứng lệnh mà tôi 
không hiểu. 

Nhưng hôm đó tất cả bản năng nghề nghiệp của tôi đều 
trỗi dậy. Trong tất cả các phạm vi khác, anh ấy là chủ tôi; 
nhưng trong căn phòng và người bệnh này, tôi lại là chủ của 
anh ấy. 

- Holmes à, một người bệnh chỉ là một trẻ thơ. Anh chịu 
hay không củng mặc, tôi sẽ khám bệnh và chữa trị cho anh. 

Anh ấy nhìn tôi đăm đăm. 

- Nếu bị bắt buộc, tôi phải được điều trị bởi một thầy 
thuốc mà tôi tin tưởng. 

- Anh không tin vào tài năng của tôi? 

- Vào tình bạn của anh thì tin chứ, nhưng nghĩ cho kỹ, 
anh chỉ là một y sĩ tổng quát, kinh nghiệm rất hạn chế và học 
vị rất tìm thường. Thật xót xa phải nói như thế. Anh không 
cho tôi chọn lựa. Tôi đau xót lắm. 
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- Nói năng như thế là bất xứng, Hoimes à. Chính cái cách 
nói năng của anh đã cho tôi thấy tình trạng tâm thần của anh. 
Nhưng nếu anh không tin tôi thì tôi sẽ đi tìm các danh y của 
thủ đò này. 

- “Anh quá tốt bụng!”, Holmes thốt ra, vừa gầm gừ vừa 
rên siết. “Anh muốn trình diễn sự ngu tối của anh à? Anh biết 
gì, anh biết gì về sốt Tapanuli? Anh biết gì về sự nhiễm độc 
đen Đài Loan”. 

- Tôi chưa baa giờ nghe nói tới! 

- Ở phương Đông có nhiều bệnh lạ lắm... 

Anh ngừng để thỡ. 

- .. Tôi biết được khá nhiều qua những cuộc nghiên cứu 
y khoa hình sự. Do các nghiên cứu đó mà tôi bị mắc bệnh. Anh 
khòng làm được gì đâu. 

- Có thể. Tôi được biết rằng bác sĩ Áinstree, cuốn tự điển 
sống vê bệnh nhiệt đới, hiện có mặt tại Luân Đòn này. Đừng 
bảo thủ quá, tôi đi tìm ông ấy ngay bây giờ. 

Tôi cương quyết quay về hướng cửa. Bỗng tôi giật mình 
hoảng hốt. Chỉ trong một giây đồng hồ, người đang hấp hối 
nhảy bổ ôm chặt lấy tôi, và tiếng chìa khoá kêu cái cách trong 
ổ khoá. Anh ấy chập chứng đi rồi ngã đùng xuống giường, cạn 
kiệt, thở hốn hến. 

- Tha lỗi nhé. LZ đến đây rồi phải ngồi đó chờ ngẫu hứng 
của tôi thay đổi. 

Anh nói đứt quãng, luôn xen kẽ những giày phút ngừng 
để thở. 

-... Anh luôn lo cho tôi, tôi biết rõ. Tôi sẽ nhượng bộ anh, 
nhưng cho tôi thời gian để lấy lại sức cái đã. Bây giờ thi chưa 
được đâu. Mới có 4 giờ, đến 6 giờ anh được ra về. 

- Đó là một sự xuẩn ngốc Holmes à. 

- Chỉ hai giờ mà thôi, Watson tôi! Húa rằng tôi sẽ cho 
anh về lúc 6 giờ. Gắng chờ đi. 
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- Tôi tin rằng tôi không có tự do chọn lựa. 

- Đúng thế, Watson à, cám ứn! Tôi không cần người trải 
“ra” giường đâu. Hãy đứng ra xa, Watson à. Ngoài ra tôi cần 
đưa thêm một điều kiện khác. Anh sẽ đi cầu viện: nhưng 
không phải người anh nêu tên, mà người tôi chỉ định. 

- Tuỳ anh. 

- Đó là hai tiếng hay nhất. Anh có thể đọc mớ sách kia 
để giải khuây. Tôi hơi mệt. Lúc 6 giờ, chúng ta sẽ nói chuyện 
trở lại. 

Nhưng định mạng buộc chúng tôi phải nói chuyện trở lại. 

Vài phút đầu, tôi ngồi nhìn đăm đăm cái hình dạng người 
nằm trơ trơ trên giường. Tấm ra che phủ gần hết khuôn mặt 
và hình như anh đang ngủ. Rồi vì không thể đọc được gì, tôi 
chậm rãi đi giáp phòng, nhìn chân dung các tên sát nhân nổi 
tiếng trang hoàng nơi các bức tường. Cuối cùng, tôi tới trước 
lò sưởi. Một mớ hổ lốn gôm có ống võ, bao da đựng thuốc sợi, 
ống tiêm, dao nhỏ, vỏ đạn súng lục nằm la liệt trên bệ. 

Ở ngay giữa có một hộp nhỏ bằng ngà voi, có nắp, có khe 
trượt. Thấy một đồ vật đẹp nên tôi thò tay cầm lấy thì... 

- ÊÉ! - Anh la lên một tiêng vang rền như sấm, ngoài 
đường cũng nghe được. 

Tôi nổi da gà, tóc dựng đứng. Tôi quay lại và hoảng vín 
trước cái nhìn hoang dại trong khuôn mặt nhăn nhó. Tôi trơ 
như phỗng đá với cái hộp trèn tay. 

- Để nó xuống tức khác! Tức khác! 

Đầu Holmes rơi lại xuống gối và anh thở phào nhẹ nhõm 
khi tôi đã để cái hộp trên lò sưởi trở lại. 

- Tôi không thích người ta rờ vào đồ đạc của tôi. Anh biết 
mà, anh làm tôi giận quá mức. Y sĩ chọc bệnh nhân phát điên. 
Ngồi yên ông bạn, và để tôi nghỉ ngơi! 

Biến cố này không làm cho tôi vui tí nào. Sự nóng nảy 
thô bạo và vô cớ của Holmes, tỏ rõ sự rối loạn thân kính. 
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Trong các sự sụp đổ, sự sụp đố của một tâm trí siêu việt thì 
rất là bí thương. Tôi ngồi tuyệt vọng, câm như hến, chờ thời 
hạn quy định trôi qua. Hình như anh cũng canh giờ một cách 
sít sao, vì trước 6 giờ một chút, anh bắt đâu nói với một giọng 
bực đọc. 

- Anh Watson, có tiền trong túi không? 


- Bao nhiêu đông nửa “cua ron”, 

- Năm. 

- À, quá ít, bỏ vào hầu bao. Còn tiền khác bỏ vào túi trái 
của quân dài. Cám ơn, làm vậy có quân bình hơn. 

Một sự mê sảng xuẫn động, anh ấy run lập cập, thốt ra 
từng tiếng giữa cơn ho và thốn thức. 

- Giờ thì vặn gaz lên. Canh sao khoá không bao giờ được 
xoay quá nửa vòng. Cám ơn, đúng vậy. Đừng! Khỏi hạ bức sáo. 
Giờ thì vui lòng để thư từ sách báo trên bàn này vừa tầm tay 
tôi. Cám ơn! Giờ thì mang lại đây vài thứ trong mớ hổ lốn trên 
lò sưởi. Tốt lắm. Có một cái kẹp gắp đường, vui lòng dùng nó 
để cam cái hộp nhỏ bằng ngà đem về ở đây, giữa các tờ báo. 
Được, giờ thì anh đi tới ông Cự-vệ số 13 đường Lower Burke, 

Nói thật, lòng tôi không còn muốn đi kêu đồng nghiệp 
nữa vì Holmes mê sảng đến nỗi tôi sợ không đám bỏ anh ấy 
một mình, Tôi thấy anh ta có vẻ thích được gặp người vừa nèu 
tên. 

- Tôi chưa bao giờ nghe đến tên đó, - tôi đáp. 

- Có thể lắm. Có thể anh sẽ ngạc nhiên khi biết rằng, 
người rành về bệnh này không là một y sĩ mà là một chủ đồn 
điền. Ông Cự-về là một nhà trồng trọt nổi danh tại đảo 
Sumatra. Hiện nay, ông ta đang có mặt ở Luân Đôn. Trước 
đây, một bệnh dịch hoành hành trong đồn điền của ông, sự 
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tách biệt với mọợi tiếp cứu y khoa buộc ông phải đích thân 
nghiên cứu nó và ông đã đạt những kết quả khả quan. Do đó 
anh đến trước 6 giờ thì chắc chắn anh không gặp. Nếu anh 
thuyết phục được ông ấy đến đây và chia sẻ với chúng ta cái 
kinh nghiệm hiếm có của ông ấy thì tôi hy vọng sẽ được cứu 
sống. 

Tôi ghỉ lại lời của Holmes như không biết nhứng lần ngắt 
đoạn để thở hoặc bởi sự co giật của đôi tay, sức khoẻ của anh 
càng tồi tệ hơn kể từ khi tôi tới thăm. Má đỏ hơn, mắt có 
quâng rực lửa hơn, trán nhễ nhại mồ hồi lạnh. 

- “Anh cho ông ấy biết tình trạng của tôi”, Holmes căn 
đặn. “Anh mô tá cho ông ấy cảm giác chính xác của anh về 
tình trạng đang chờ chết và hôn mê của tôi. Thực vậy, tôi 
đang thắc mắc tại sao toàn cái sàn đại dương không là một 
khối rắn chắc làm bằng vỏ sò, vì vỏ sò thì hàng hà sa số mà. 
À, tôi đang nói sảng, óc chỉ phối óc, chuyện thiệt lạ. Tôi vừa 
nói gì thế, Watson?”. 

- Tôi phải làm gì khi gặp ông Cự-vê? 

- Ừ, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi! Mạng sống của tôi tuỳ thuộc 
vào cuộc gặp gỡ này. Cố gắng năn nỉ, nghe Watson! Giữa ông 
ấy và tôi có chuyện hiềm khích đó. Cháu trai của òng ấy, 
Watson... Tòi thấy có sự bất nghĩa nghiêm trọng. Tôi giải thích 
cho ông ấy, thằng bé chết, một cái chết thê thảm. Ông ấy ghim 
tôi. Anh dỗ ngọt ông ấy, Wataon, bằng mọi cách, hãy đưa ông 
ấy tới đây. Ông ấy có thể cứu tôi, chỉ có ông ấy mà thôi. 

- Tôi sẽ đưa ðng ấy tới đây bằng xe ngựa, dù phải sử dụng 
vũ lực. 

- Đừng... đừng làm như thế! Thuyết phục thôi, và anh 
phải về đây trước khi ông ấy tới. Đạt điều nói láo sao đó để 
về trước. Đừng quên, anh chưa bao giờ thật hiểu về tôi đó. 
Hiển nhiền là có sự tương quan tương khắc để hạn chế sự tăng 
trưởng của muôn loài. Tôi và anh mỗi đứa chúng ta đã đóng 
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vai trò của mình. Thế giới sẽ bị xâm lăng bởi sò huyết không? 
Không đâu, vì sẽ khủng khiếp lắm. Truyền đạt cho ông ấy tất 
cả những gì anh nghĩ về tôi. 

Tôi ra đi, tâm trí nghĩ vẩn vơ về cảnh một trí thông mỉnh 
siêu quần bạt chúng nói năng ngớ ngẩn như một đứa con nít 
đàn độn. Anh đã trao chìa khoá cho tôi. Tôi mang chìa khoá 
đi để anh ấy khòng tự nhốt mình. Bà Hớt-xơn đứng đợi ngoài 
hành lang, run lập cập và nước mắt đâm đìa. Khí tôi xuống 
cầu thang, tôi nghe tiếng cao vót và chát tai của Holmes hát 
một bài điên loạn. Khi tồi gọi xe ngựa thì một người đàn ông 
băng qua đường trong sương mù. 

- Ông Holmes ra sao, thưa ông? 

Đó là một người quen biết lâu năm: thanh tra Mơ-tông 
thuộc Scatland Yard, mặc thường phục. 

- Ông ấy đau nặng lắm! 

Viên thám tử nhìn thẳng vào mặt tôi một cách kỳ dị. Tôi 
thấy rõ vẻ mặt hả dạ của ông ta. 

- Tôi có biết - Ông ta thì thầm, 

Chúng tôi chia tay. 

Tới nơi, tôi xưống xe. Con đường Lower Burke hai bên 
có nhà đẹp nằm trong một khu giứa Notting Hil và 
Kensington. Nhà tôi tìm có bề ngoài hùng vĩ với các ban công 
bằng sắt, cửa lớn đồ sộ với hai cánh tay nắm bằng đồng bóng 
loáng. Cảnh được bổ sung một cách hài hoà bằng một quản 
gia đứng trên thàm, dưới ánh sáng màu hồng phát sinh từ một 
đèn điện để ở đằng sau. 

- Vâng, ông Cự-vê có ở đây. Bác sĩ Watson ư? Vâng, tôi 
sẽ trình danh thiếp của ông. 

Học vị và danh tính khiêm nhường của tôi hình như 
không tác động gì đến ông Cự-vê. Xuyên qua cánh cứa hé mở, 
tôi nghe một tiếng nói lớn, giọng hùng hổ, gây hấn: 
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- Ai? Muốn gì? Trời ơi! Táp, đã bao lần tôi nói với anh 
rằng tôi không muốn bị quấy rầy trong nhứng giờ nghiên cứu. 

Một tràng tiếng nói nhỏ nhẹ phát sinh từ miệng của 
người quản gia. 

- Nhưng mà tôi không tiếp y. Tôi không để công việc của 
mình bị gián đoạn. Này, nói rằng tôi vắng nhà. Bảo ông ấy trở 
lại vào một buổi sáng, nếu quả thật cần gặp tôi. 

Lại có tiếng thì thầm van lơn. 

- Không, không, cứ chuyển lời của tôi. Phải đến vào buổi 
sáng. Không thì thôi, tôi không muốn ai quấy rây. 

Tôi nghĩ tới Holmes đang nằm trên giường bệnh và có 
lẽ đang cờ sự cứu viện từng giây. Mạng sống của HoÌmes tuỳ 
thuộc vào sự lanh lẹ của tôi. Trước khi người quản gia xá trước 
xá sau, tôi đã gạt y qua bên và lọt vào trong phòng. 

Một tiếng thét lên giận dứ! Một người đàn ông đứng lên 
khỏi ghế bành, gàn lò sười. Tòi thấy một khuôn mặt to tướng 
màu vàng, da mỡ và thô, cầm đôi nặng trịch, mắt xám, cau 
có, nhấp nháy dưới đôi chân mày rậm rạp. Chènh vênh trên 
một góc đâu cao, sói, một cái rũ chởm bằng nhung đỏ được 
đặt một cách xinh xinh. Cái sọ đô sộ. Tuy nhiên khi nhìn 
xuống, ta kinh ngạc thấy người này lùn tịt. 

- “Cái màn gì đây?”, ông ta la lớn. “Sao lại đột kích vào 
đây như vậy? Tồi đá bảo sáng mai tôi mới tiếp mà”, 

- “Tôi vò cùng hối tiếc”, tôi nói. “Công chuyện quá khẩn 
cấp! Ông Herlock Holmea...” 

Tên của HoÌmes đã tạo ra một hiệu quả phi thường. Tất 
cả các vết tích giận dứ biến khỏi khuôn mặt người đàn ông 
nhỏ con. Diện mạo trở nền căng thẳng, ngóng tin: 

- Ông Holmes nhờ ông tới đây? 

- Tôi mới tới ông ấy. 

- Ông ấy ra sao? 
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- Trong tình trạng tuyệt vọng. Đó là lý do khiến tôi tới 
đây. 

Chủ nhà chỉ cho tôi một cái ghế, rồi quay lưng lại ngồi 
xuống. Nhìn trên cái kính soi để trên lò sưởi, tôi thấy rõ mặt 
ông, một nụ cười ác độc, ghê tởm rực sáng. Nhưng khi ông 
ta quay về hướng tôi, thì các đường nét của ông hoàn toàn bình 
thần: 

- “Tôi rất buồn trước cái tin này”, ông chậm rãi nói. “Tôi 
chỉ quen ông Holmes qua vài công việc phải hợp tác với nhau. 
Tôi vô cùng kính trọng tài năng và tính tình của ông ấy. Ông 
ấy thích nghiền cứu tội ác, y hệt như tôi thích nghiên cứu về 
bệnh. Kia là những nhà tù của tôi”, ðng chỉ tay về một dây 
chai lọ trên một cái bàn ngang. “Vài thằng trong đám sát 
nhân của thế giới đang thọ hình trong các lọ đó”. 

- Do kiến thức đặc biệt của ồng mà òng Holmes ước mong 
được gặp ông. Ông ấy coi ông là một danh tài và nghĩ rằng 
ông là người đuy nhất có thể cứu sống ông ãy. 

Người đàn ông nhỏ con nhảy dựng lền và cái mũ chóm 
tơi xuống thảm. 

- Sao? Tại sao ông Holmes cho rằng tôi có thể cứu sống 
ông ấy? 

- Tại vi ông rành vê các bệnh ở Đông phương. 

- Nhưng do đâu ông ấy cho rằng bệnh của mình là một 
bệnh phương Đông. 

- Vì trong một cuộc điều tra hình sự, ông có làm việc với 
tmột công dân Trung Hoa tại bến tàu. 

Ông Cự-vê cười khoái trá, cúi nhặt cái rũ chỏm. 

- AÁ! Đấy là nguyên nhân, đúng thế ạ? Tôi hy vọng rằng 
bệnh không đến nỗi nghiêm trọng như bạn đoán. Từ bao lâu 
rồi? 

- Ba ngày. 

- Hôn mê không? 
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- Thỉnh thơảng thôi. 

- Ừm, ừm! Có vẻ nghiêm trọng. Không đáp lời kèu cứu 
là vô nhân đạo. Nhưng tôi rất ghét bị quấy rây lúc đang làm 
việc, bác sĩ Watson à! Nhưng việc này có tính đặc. biệt. Tôi 
đi theo ông ngay. 

Nhớ lời Holmes dặn... 

- Tôi còn một cái hẹn khác. Tôi xin khiếu từ. 

- Được thôi, tôi sẽ đi một mình. Tôi có địa chỉ của ông 
Hohmes, ông yên tâm. Trong vòng nửa giờ hay hơn một chút, 
tôi sẽ có mặt tại đằng đó. 

Tôi bước vào phòng của Holmes, lòng nặng triu. Có thể 
có chuyện không lành xảy ra trong lúc tôi vắng mặt. Tồi nhẹ 
nhõm khi biết rằng đã khả quan hơn. HoÌmees vẫn còn dáng 
con ma, nhưng không còn nói bậy nữa. Vẫn nói năng yếu ớt, 
nhưng sự sáng suốt và sự rạch ròi chưa giã từ anh ta. 

- Sao, gặp được ông ấy không? 

- Có, ông ta sẽ đến. 

- Tuyệt, Watson! Tuyệt! Anh là một sứ giả tài ba. 

- Ông ấy muốn đi theo tôi. 

- Ý, đừng. Không thể được! Ông ấy có hỏi tôi bệnh gì 
không? 

- Tôi có nói với ông ấy về người Trung Hoa ở khu East 
End. 

- Đúng như thế! Anh đã làm tất cả những gì mà một 
người bạn tốt phải làm. Giờ đây, anh phải tạm rời khỏi sân 
khấu. 

- Tồi phải chờ để nghe ý kiến của ông ấy. 

- Đương nhiên! Nhưng ý kiến của ông ta sẽ thành thật 
và có giá trị hơn nhiều nếu ông ấy không thấy có đệ tam nhân. 
Có đủ chỗ để anh núp sau đầu giường tôi. 

- Thế nào? 
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- Đâu có chỗ nào khác đâu! Chỗ khác sẽ bị lộ. Nhưng tại 
chỗ đó, ngay tại chỗ đó, tôi tỉn là được mà... 

Thình lình, Holmes ngồi dậy và khuôn mặt hốc hác lộ về 
hung hăng. 

- Kìa có tiếng bánh xe, Watson. Nhanh lên, nếu anh 
thương tôi, và nhớ ngồi im dù có việc gì xảy ra... dù có việc 
Bì xây ra, nghe rõ chưa? Im lặng tuyệt đối. Không được cựa 
quậy, chỉ nghe thôi! 

Chỉ giây lát, cái sức mạnh cố hứu đột ngột tan biến hẳn 
rồi cái giọng chỉ huy nhường chỗ cho những lời thì thầm vô 
nghĩa của một người đang hôn mê. 

Từ nơi Ẩn nấp, tôi nghe tiếng bước chân đi lên câu thang 
và cửa mở rồi đóng lại. Tiếp đó, lạ lùng thay, một sự yên lặng 
đài ngự trị. Thính thoảng bị gián đoạn bởi tiếng rèn rỉ và hơi 
thở nặng trịch của người bệnh. Tôi tưởng tượng rằng khách 
đang đứng gần giường và quan sát Holmes. Cuối cùng sự im 
lạng nặng nề đó chấm dứt. 

- “HoÌmes!”., ông khách la lớn. “Holmes!”. 

Tiếng ông giống tiếng một ai đó đánh thức một người 
nEgủ mê. 

- Ông không nghe được tiếng tôi gọi hay sao, Holmes? 

Có tiếng sột soạt, như thể ông khách đang lay mạnh đôi 
vai của bệnh nhân. 

- “Là ông... ông Cự...?'. Holmes thì thào. ”Tôi đâu...dám... 
hy vọng ông đến". 

Khách cười lớn tiếng. 

- Cũng là bất ngờ đối với tôi nửa. Tuy nhiên, ông thấy 
không, tôi có mặt tại đây nè. 

Than bồng, HoÌìmes à! Than hồng. 

- Ông quả là hào hiệp... Tôi thán phục các kiến thức đặc 
biệt của ðõng. 
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Người khách cười nửa miệng. 

- Ông thán phục chúng nó. May thay ở Luân Đôn này chỉ 
có ông thán phục chúng nó. Ông có biết bệnh ông là bệnh gì 
không? 

- Cùng một bệnh thôi, - Holmes đáp. 

- A, ông nhận ra các triệu chứng của nó à? 

- Tôi quá rành, 

- Tôi không ngạc nhiên khi thấy các triệu chứng giống 
nhau. Như vậy là tàn đời ông rồi. Thằng Victor đáng thương 
thì chết vào ngày thứ tư, tuy nó trẻ và can đảm. Như ông đã 
nhận xét, là nó đã mắc một bệnh phương Đông khá hiếm ngay 
giữa lòng Luân Đôn. Một bệnh mà tôi lại là người độc nhất 
nghiên cứu kỹ. Một sự trùng hợp kỳ lạ, hả ông Holmes? 

- Tôi dư biết ông là tác giả. 

- Ô ông biết thật sao? Nhưng ông không thể chứng mỉnh 
được đâu. Ông nghĩ sao về một người dám rêu rao như vậy về 
tôi, để rồi phải bò lê đưới đất van xin tôi cứu giúp khi lâm 
bệnh? 

Tôi nghe hơi thở hốn hến của người bệnh. 

- Cho tôi ưống nước, - HoÌmes thì thào. - 

- Gần đi đứt rồi, ông bạn à. Nhưng tôi không muốn ðng 
chết trước khi chúng mình có một cuộc nói chuyện ngắn. Đó 
là lý do tại sao tôi đưa nước cho ông nè. Coi chừng đố! Tốt! 
Ông có hiểu tôi muốn nói gì không? 

Hoìmes càu nhàu. 

- “Vui lòng giúp tôi”, HoÌmes hổn hển nói. “Tôi thè rằng 
tôi sẽ quên những øì tôi đã nói. Chứa lành cho tôi thì tôi sẽ 
quên điều đó". 

- Quên cái gì? 

- Trường hợp cái chết của Victor. Ông mới nhìn nhận 
rằng ông đã giết nó. Tôi sẽ quên chuyện đó. 
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- Ông quên hoặc nhớ tuỳ thích. Tôi sẽ không thấy ông 
trong hàng ngũ nhàn chứng đâu. Thay vào đó, tòi sẽ thấy ông 
trong một hàng ngũ khác, ông bạn thân yều. Việc ông biết 
cháu tôi chết cách nào, điều đó không còn quan trọng đối với 
tôi. Chúng ta không nói chuyện về nó mà nói chuyện về chính 
ông. 

- Đúng thế! ` 

- Thằng cha đến tìm tôi... Tôi quên tên y rồi... Y nói với 
tôi rằng ông mắc bệnh tại khu East End trong giới thuỷ thủ. 

- Tôi tin như vậy! 

- Ông hãnh điện về cái óc của ông phải không, Holmes? 
Ông tưởng rằng ông khôn lắm, phải không? Vậy thì hiện giờ 
ông đã gặp một người khòn hơn ông, duy nhất một lần! Giờ 
đây ông hãy cố gắng hồi tưởng chuyện cũ. Ông không thấy một 
trường hợp khác trong đó ông có thể mắc bệnh? 

- Tôi không nghĩ ra, tâm trí tôi sút kém rồi. Tôi van ông 
giúp tôi nhớ lại. 

- Vâng, tôi sẽ giúp ông. Tòi sẽ giúp n2 hiểu một cách 
dễ dàng tình trạng hiện tại của ông và tại sao ông làm vào 
tình trạng này? Tôi cho ông biết điều này trước khi ông chết. 

- Hãy cho tôi một cái gì đó để giảm đau. 

- Đau nhói phải không? Đúng rồi, bọn cu-li thét lên lúc 
gần chết! Đau nhói như bị rút gân, tôi chắc chắn mà? - Đúng, 
đúng! Gân tôi đang bị rút! 

- Này! Nghe đây! Ông có nhớ một biến cố bất thường xảy 
ra không bao lâu trước khi có các triệu chứng này? 

- Không, không nhớ gì cả. 

- Suy nghĩ lại xem? 

- Bệnh gần chết mà suy nghĩ cái gì? 

- Tôi cố gắng giúp ông, ông có nhận được một vật gì gởi 
qua bưu điện không ? 
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- Qua bưu điện? 

- Đúng, một cái gói, có không nào? 

- Tôi mệt quá rồi, tôi không nói nữa đâu. 

- Nghe đây, ông HoÌmea. 

Có tiếng động như thể y lay động người sắp chết và tôi 
phải tự chế để không chạy ra. 

- Ông phải nghe tôi, ông có nhớ một cái hộp? Một cái hộp 
bằng ngà voi? Nó đến hôm thứ tư, ông đã mở nó ra... ông nhớ 
không? 

- Vâng tôi có mở nó ra, có một lò xo nhọn đầu bên trong. 
Một trò chơi khăm... 

- Không phải trò đùa đâu. Đến chết mới biết! Đồ ngu 
ngốc, tự chuốc lấy cái chết! Ái bảo ông cản đường tôi? Nếu 
ông để tôi yên, tôi hại ðng làm, gì? 

- “Tôi nhớ ra rồi”, Holmes bập bẹ. “Cái lò xo... nó đâm 
tôi chảy máu. Cái hộp kia... trên bàn đó”, 

- Đúng cái này. Chúa ơi! Tôi sẽ bỏ túi đem về. Như vậy 
là đâu còn bằng có gì nữa. Giờ đây, ông đã biết sự thật, 
Holmes! Ông đã biết rõ ai đã giết ông vì ông sắp chết và đừng 
có ân hận nhé! Ông biết quá nhiều về cái chết của Victor. Tôi 
đã giúp ông đi theo nó. Gân kè rồi Holmes à. Tôi sẽ ngồi đây 
chờ ông chết. 

Tiếng nói của Holmes bây giờ quá nhỏ không thể nghe 
được. 

- “Cái gì?”, Cự-vê nói. “Hết ánh sáng sao? À, bóng đèn 
của âm tỉ bắt đâu buông xuống, phải chăng? Đúng thôi, tôi 
sẽ thắp đèn sáng choang để nhìn thấy rõ lúc ông chết...”, 

Ông băng qua căn phòng và đèn rực sáng tối đa. 

- Ông bạn thân còn cần sự giúp đở nhô mọn nào khác? 

- Một điếu thuốc và một que điêm! 
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Suýt chút nữa thì sự mừng rỡ và kinh ngạc xô tôi ra khỏi 
nơi trú ẩn. HoÌmes nói với âm thanh bình thường, tuy còn yếu. 
Nhưng tôi nhận rõ tiếng của anh ấy. Một sự yên lặng kéo dài, 
và tôi đoán rằng Cự-vê trố mắt tròn xoe nhìn người bệnh. 

- Thế nghĩa là gì? - Y nói một cách cụt ngủn và chát 
chúa. 

- “Cách tốt nhất để diễn xuất”, Holmes nói, “là phải nhập 
vai. Ông có tin rằng đã ba ngày nay tôi không ăn uống gì, trừ 
cốc nước mà ông có lòng tốt mới đưa cho. Nhưng đối với điểu 
thuếc thì quả khó khăn hơn! À, có thuốc đây”. 

Tôi nghe thấy tiếng diêm quẹt. 

- Tôi khoẻ nhiều rồi. Hay quá! Bước chân của một người 
bạn thân chăng? 

Nhứng bước chân vang dội đằng xa lại. Cánh cửa mở, 
thanh tra Mơ-tông xuất hiện. 

- Đâu vào đó cả rồi. Đây là chính danh thủ phạm! - 
Holmas nói. 

Viên cảnh sát nói lèn vài sáo ngữ cần thiết rồi kết luận: 

- Tôi bắt ông về tội giết một người mang tên Victor. 

- “Và ông còn có thể mang thêm một danh mưu sát một 
người mang tên Sherlock Holmes nữa”. Holmes vừa nhận xét 
vừa cười nhẹ. “Ngoài ra trong túi măng-tô của tù nhân còn 
có một cái hộp nhỏ mà ta nên lấy lại. Nó sẽ hữu ích vào lúc 
tòa xử”. 

Có một tiếng động của sự xô đấy nhẹ, tiếng va chạm của 
đồ sắt và một tiếng kêu đau. 

- “Cựa quậy chỉ làm ông đau đón hơn mà thôi!”, viên 
thanh tra của cảnh sát nói. “Vui lòng đứng yên”. 

Tôi nghe tiếng lách cách của đôi còng khoá lại. 

- “Gài bấy hay thật”, tiếng nói giọng cao thốt lên. “Chính 
ông Holmes mới là người ra toà chứ không phải tôi; ông ấy 
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mời tôi đến chữa bệnh, nên tôi mới đến. Giờ đây ông cứ nói 
láo đi. Nói láo tuỳ thích đi ông Holmes à! Tuy nhiên lời nói 
của tôi vẫn có giá hơn lời nói của ông”. 

- “Chúa di”, Holmes nói lớn. “Tôi quên hẳn đi chứ. Ông 
bạn Watson thân yêu! Anh ra đây! Tôi xin lỗi anh 1000 làn! 
Tôi không giới thiệu anh với ông Cự-vè vì hai người đã gặp 
nhau lúc đâu hôm. Có xe ngựa bèn dưới không? Tôi sẽ xuống 
sau, xin phép thay quần áo! Tôi cũng sẽ có ích phần nào cho 
quý vị tại sở cảnh sát”. 

Trong lúc nốc một cốc rượu vang, ăn bánh biscuit và mặc 
quần áo, HoÌmes nói với tôi: 

- Chưa bao giờ đói như hôm nay. Như anh biết, tôi không 
đều đặn lắm về ăn uống, do đó đối với tôi, sự nhịn đói không 
tác động mạnh như đối với nhiều người khác. Tuy nhiền tôi 
cần dàn cảnh để bà Hớt-xơn tưởng lầm mà đi báo động với 
anh, và tới phần anh thì thông báo cho Cự-vê. Có phiền anh 
không, anh Watson? Nèn nhớ rằng trong các biệt tài của anh, 
sự nguy trang không có chỗ đứng. Nếu anh không bị tôi bịp 
thì anh không có khả năng thuyết phục Cự-về đến được. Do 
biết. tính thú vật của y, tôi chẮc rằng y sẽ tới để chiêm ngưỡng 
kiệt tác của mình. 

- Còn cái vẻ bê ngoài. Holmes? Khuôn mặt thây ma? 

- Nhịn ăn, nhịn uống ba ngày liền thì làm sao còn đẹp 
trai được, Watson. Ngoài ra lấy khăn lau thấm nước quẹt một 
cái là xong thôi, Một ít va-đơ-lin trên trán, cả được trong mắt, 
son trên má và vấn mảnh sáp trên môi là khá đạt. Trang điểm 
là một đê tài mà tôi thường có ý muốn viết ra một lược khảo. 
Nói lung tung về đòng nửa cua ron, về sò huyết hoặc bất cứ 
cái gì quái dị sẽ làm cho người ta dễ dàng lầm tưởng mình 
đang nói sẵng. 

- Nhưng tại sao anh không muốn tôi đến gần, bởi vì đâu 
có rủi ro truyền nhiễm? 
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- Còn phải hỏi! Bộ anh tưởng tôi coi nhẹ tài nẵng y khoa 
của anh à? Cho anh đến gân, để anh nhận rø màn kịch này 
sao? 

Đứng xa bốn thước thì gạt anh được. Nếu không gạt anh 
được thì ai sẽ đi thuyết phục Cự-vê tới nạp mình? Còn cái hộp, 
đụng tới nó đâu được. Nhìn nó, anh sẽ thấy một cái lò xo nhọn 
đầu có thế bung ra như lưỡi rắn lục. Chính bằng một dụng 
cụ tương tự mà thằng bé Victor đáng thương bị giết chết. Thư 
từ của tôi như anh biết khá tạp nhạp, nên tôi luồn luôn thận 
trọng khi nhận các bưu kiện. Tôi nguy trang có tài tình 
không? Khi làm việc xong tại sở cảnh sát, ta đi chén nhé. 
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Cung đàn sau cuối 


Lúc đó là 9 giờ tối ngày 2 tháng 8, cái tháng 8 khủng 
khiếp nhất trong lịch sử thế giới. Có thể nói rằng cơn giận dữ 
của Thượng đế đang đè mạnh lên một thế giới suy đồi. Sự yên 
lặng nạng nề và sự hồi hộp ngóng trông đang trôi bông bênh 
trong không trung oi bức và im lìm. 

Mặt trời đã lặn, nhưng ở chân trời phía Tây kéo đài một 
màu đỏ giống một vết thương còn chảy máu. Bên trên, vô vàn . 
ngôi sao đang rực sáng và bên dưới, đèn đâu của tàu bè nhấp 
nháy ở ngoài vịnh. 

Hai người Đức đứng dựa vào bao lơn bằng đá của sân 
thượng. Cái nhà thấp nằm thườn thượt sau lưng họ. Họ nhìn 
cái vòng cung to của bờ biển dưới chân bờ đá vôi kỳ vĩ, châu 
đầu trao đổi các câu chuyện bí mật. Đứng từ dưới nhìn lên, 
đầu đỏ rực của hai điếu xì gà giống như đôi mắt của quỷ dữ 
đang rình rập lúc đêm về. 

Một con người siêu việt, tay Vông-bo đó! Có thể nói đó 
là tay cao thủ trong đám điệp viên của hoàng đế Đức quốc. 
Hán được giao phó một số sứ mạng quan trọng ở Ảnh. Tài ba 
của hắn nổi bật trong tâm trí đám người quyền thế, nhất. là 
người bạn đông hành của hắn lúc đó, hầu tước Vông-héc, 
chánh thư ký sứ quán. Chiếc xe Benz 100 ma lực của hầu tước 
đang chêm chệ đậu trên lộ chờ chở hắn về Luân Đôn. Người 
thư ký nói: 

- Theo dự đoán của tôi, trong tình hình này, có lẽ ông 
niên quay vê Bá-linh trong tuần này. Khi về tới đó, òng sẽ ngạc 
nhiên trước các cuộc đón tiếp, bởi vì tôi biết rõ cấp cao nhất 
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đánh giá thế nào về công việc mà ông đã thực hiện được tại 
nước Anh. 

Hâu tước là một người cao, to, nói năng chậm rãi, đây tự 
tin, nên đã thành công lớn trong sự nghiệp chính trị. 

Vông-bo cười vang: 

- Họ rất dễ gạt. Không thể kiếm đâu ra một dàn tộc ngây - 
ngô hơn dân tộc này. 

- “Tôi không biết”, gã kia đáp với vẻ vô tư. “Họ có những 
cái giới hạn kỳ quặc mà ta không nên vượt qua. Cái ngây ngồ 
bên ngoài của họ là một cái bây đối với người lạ đó. Cảm giác 
ban đầu là người Anh mềm như bún. Nhưng khi vấp phải một 
cái gì chắc như đá, ta phải biết ta đã chạm mức rồi. Thí dụ 
các qui ước về đảo quốc của họ, chúng ta không thể coi thường 
được. - Ông muốn nói đến cái ”*nghỉ thức" và những cái tạp 
nham cùng loại? - Vông-bo hỏi rồi thở dài. 

- Tôi muốn nói đến cái định kiến của người Anh trong 
tất cả các cái thể hiện kỳ quặc của nó. Đây, tôi xin kể cho ông 
nghe một trong các ngộ nhận tai hại nhất của tôi. Ông đã thấy 
tôi thành công tới mức nào rồi. Tôí vừa nhận chức, thì liền 
được dự tiệc cuối tại một biệt thự đồng quê của một ông bộ 
trưởng. Mọi người không ai giữ miệng giử mồm cả. 

Vông-bo gật đầu: 

- Tôi có dự. 

- Đúng thế. Và đương nhiên tôi có gởi về Ba-linh một bản 
tóm lược tin tức đã thu nhật được trong buổi tiệc đó. Khốn 
nạn cho tôi, ông thủ tướng của chúng ta lại chuyển qua một 
nhận xết cho biết rằng ông đã biết nhứng gì đã được nói tại 
buổi chiêu đãi. Ai có thể mường tượng đầy đủ cái nỗi khổ mà 
tôi phải chịu do vụ này. Do đó tôi có thể cam đoan với ông 
rằng, người Ánh không mềm đâu. Phải hai năm sau tôi mới 
quên được cái xi-căng-đan này. Còn ồng... nhà đóng kịch... 
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- Không, đừng gọi tôi là người đóng kịcb. Đóng kịch dính 
liền với giả tạo. Ngược lại, tôi hoàn toàn tự nhiên. Tồi bẩm 
sinh là một vận động viên mà. Tồi thích thể thao. 

- Là một nhà thể thao hiệu năng của ông tăng rõ ràng. 
Ông chơi du thuyền với họ. Ông đi săn với họ. Ông ngang tài 
với họ trong bất cứ môn nào, ráp vào bộ bốn, ông đoạt giải 
nhất. Tôi còn nghe ông chấp nhận đánh quyên Anh với các 
sĩ quan trẻ của họ. Kết quả là gì? Người ta phần nào coi nhẹ 
ông. Ông trô thành ông già nghiền thể thao: một người Đức 
uống rượu mạnh nguyên chất, đêm nào cũng đi nhảy, trác 
táng, truy lạc. Cái biệt thự ở đồng què của ông là một trung 
tâm phát sinh phân nửa tệ đoan cho nước Anh. Còn nhà thể 
thao là một tay điệp viên tài ba nhất. 

- Ông hầu tước ơi! Tôi tin chắc chắn rằng bốn năm làm 
việc tại Anh không thể là bốn năm vô ích. Tôi chưa cho ông 
xem cái kho của tôi. Vui lòng vào đây! 

Cửa lớn của phòng làm việc mở ngay ra sân chơi. Vông-bo 
đẩy cửa bước vào trước, vặn đèn. Sau khí cái dáng vóc đồ sộ 
đi sau đã vào thì cửa đóng chặt, tấm màn dày trên cửa sổ có 
lưới được kéo kỹ. San khi các biện pháp an toàn đã được thực 
biện và kiểm tra lại hắn quay về phía khách: 

- Một số giấy tờ không còn tại đây. Hôm qua, vợ tôi và 
lũ gia nhân đã mang đì một số nào không quan trọng. Phần 
còn lại, tôi yêu cầu toà đại sứ bảo vệ chúng. 

- Tèn của ông đã nằm trong danh sách đoàn tuỳ tùng 
riềng của ông đại sứ thì có khó khăn gì đối với ông và hành 
lý còn lại. Nhưng, có thể chúng ta khỏi phải đi. Anh quốc có 
thể bỏ mặc Pháp. Chúng ta chắc chắn giứa hai nước không có 
một hiệp ước ràng buộc nào? Ộ 

- Còn với Bỉ thì sao? 

- Đúng, còn có nước Bỉ nữa! - Vòng-bo lắc đầu. 
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- Tôi tiên đoán Anh quốc không thể ngồi yên. Họ liên 
minh với Bỉ bằng một hiệp ước đàng hoàng. Cái nhục đó, họ 
không quên được đâu! 

- Ít ra, họ có hoà bình một thời gian. 

- Còn vấn đè danh dự? 

- Hừ, ông bạn thân mến, chúng ta hiện sống trong thời 
đại thực đựng. Danh đự là một quan niệm thời Trung cổ. Mặt 
khác, Anh quốc chưa sẵn sàng. Cái dự chỉ đến năm mươi triệu 
đú để làm họ sáng mắt. Thỉnh thoảng có người tuyên bố sẽ 
lưu tâm giải quyết mối hiểm hoạ. Rải rác có những sự bực đọc 
và tuyên bố sẽ tìm cách xoa dịu nước Đức hiếu chiến. Nhưng 
ông có thể tín lời tôi rằng các điểm chính như tích trữ quân 
nhu, chuẩn bị đối phó với chiến tranh tàu ngầm, tế chức làm 
chất nổ mạnh thì chưa rục rịch gì cả. Làm sao Anh quốc có 
thể can thiệp được khi chúng ta làm họ mất thì giờ vào vụ 
Ireland, vụ phụ nữ đòi quyên bầu cử và.. một ngàn lẽ một 
chuyện khác. : 

- Họ càng phải nghĩ tới tương lai nữa chứ? 

- À, đó là vấn đề khác rồi. Tôi đoán rằng ta đã có kế 

“hoạch cụ thể về Anh quốc nên tin tức mà ông nắm được có 
tam quan trọng sính tử. Đối với nước Anh, thì hoặc là hôm 
nay, hoặc là ngày mai. Nếu họ thích hôm nay, chúng đã sẵn 
sàng. Nếu là ngày rnai, chúng ta lại càng sắn sàng hơn. "Theo 
ý tôi thì đánh giặc mà có đông minh thì hay hơn là đơn thương 
độc mã, Thôi đó là chuyện của họ. Tuần lễ này là tuần lễ quyết 
định. Anh có nói về mớở tài liệu... 

Trong góc phòng đầy kệ sách, một bức màn phú kín. 
Vông-bo vén lên, một tủ sắt to có đóng đai đồng lộ ra. Người 
Đức lấy một chìa khoá nhỏ khỏi dây chuyền đồng hô, rọ rạy 
ổ khoá hồi lâu và cánh cửa nặng nề mở ra. 

- Hãy nhìn đây! - Hắn nói và lui lại một bước. Ánh đèn 
chiếu sáng bèn trong và ông thư ký sứ quán nhìn đăm đăm 
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các ngăn đầy ắp tài liệu. Mỗi ngăn đều có mang nhãn. Mắt ông. 
chạy từ ngăn này qua ngăn khác. “Chỗ cạn lội qua được”, 
“Phòng uệ duyên hải”, “Portsouth°, “biển Maruche”, “Rosyth”. 
Mỗi ngăn đây ấp bản đồ và tài liệu. 

- Vĩ đại! - Viên thư ký sứ quán thì thầm, ông để xì gà 
xuống, vỗ tay nhè nhẹ. 

- Chỉ trong bốn năm thôi, thưa bầu tước, không tệ đối với 
một kẻ nhậu nhẹt, chơi bời, thể thao, phải không? Tuy nhiên 
cái quý nhất là bộ tài liệu sẽ đến, và chúng ta đã sẵn sàng để 
đón tiếp nó. 

Y chỉ tay vào một ngăn có ghỉ ð chữ: “Truyền tin trong 
hải quân °. 

- Hình như ông đã có một hồ sơ về vấn đề này? 

- Đã lỗi thời rồi! Bộ tư lệnh hải quân đã được báo động, 
chả biết do đâu mà họ đã đối tất cả các mật rã. Cú nặng quá, 
thưa bầu tước. Đó là thất bại tệ hại nhất của tôi từ trước tới 
nay! Tuy nhiên nhờ xấp chi phiếu và nhờ chàng Al-ta gan đạ, 
mọi việc sẽ biến đổi ngay đêm nay. Vị hầu tước nhìn đồng hồ 
đeo tay rồi thở ra thất vọng. 

- Nới thật là tôi không thể chờ làu hơn được nữa. Tôi hy 
vọng đem cái tin vui ấy về. Al-ta không định giờ sao? Vông-bo 
đưa cho ông xem một điện tín. 

- “Sẽ đến đúng hẹn tốt nay uờ sẽ mương cúc bu-gì-lửa mới- 
AI-ta°. - 

- Bu-gi-lửa? 

- Y đóng kịch làm chuyên viên về xe hơi; còn tôi là cnủ 
ga-ra. Theo mật mã của chúng tôi thì mỗi tin tức hắn mang 
lại đâu được đặt tên theo các phụ tùng của xe hơi. Nếu hắn 
nói rơđi-a-/ơ thì hiểu là ¿hiết giớp hgm,; bơm dầu thi hiểu là 
huốn dương hựm; uà bu-gi-hÈa thì hiểu là các tín hiệu của hỏi 
quốnm. 
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Điện tín đánh đi từ portsmouth lúc 12 giờ. Viên chánh 
thư ký xem xét điện tín rồi nói: 

- Nhân tiện xin hỏi: anh cho hắn bao nhiều? 

- Năm trăm bảng cho cái công tác đặc biệt này. Đương 
nhiên hắn còn có lương nữa. - 

- Thằng đó là con hạm. Bọn phản quốc rất hứu ích nhưng 
tôi luôn chỉ trả cho chúng một cách miễn cưỡng. 

- Tôi thì luôn rất hào phóng với Al-ta. Hắn làm việc rất 
đạt. Nếu tôi hậu hí, hắn sẽ giao hàng tất. Mặt khác hắn đâu 
phải là kẻ phản quốc. Chúng ta ghét Anh quốc không thấm 
vào đâu so với mối thù của thăng Mỹ gốc Ireland này. 

- Ủa, hắn gốc Ireland sao? 

- Cứ nghe hắn nói chuyện thì biết được nguyên quán của 
hắn. Đôi khi tôi cũng không hiểu hắn lắm. Hắn ghét tiếng Anh 
lẫn vua Anh. Ông nhất định ra về sao? Chờ thêm vài phút nữa 
thôi! 

- Rất tiếc, tôi đã nán lại quá lâu rồi, hẹn anh vào sáng 
sớm ngày mai. Lấy được bộ mật mã truyền tín của hải quân 
Anh, anh có thể đề hai chữ “kết thúc quang vinh” cho nhiệm 
kỳ phục vụ của anh tại đây. Sao? Đây là rượu Tokay à? 

Ông ta chỉ một chai đóng nút kỹ và đầy bụi đặt trên một 
cái mâm cùâg với hai ly. 

- Xin mời ông nhâm nhỉ trước khi lên đường. 

- Không đâu, cám ơn nhiều! Liên hoan à? 

- Al-ta rất sành rượu chát và hắn rất thích rượu Tokay. 
Thằng cha này kỂ tính, tòi phải điếu đóm nó kỹ lám. Dày 
công lắm đó! 

Hai người đã ra tới sân. Cuối sân, tài xế của Hầu tước 
đã cho máy nổ rồi. 

- “Tôi đoán kia là đèn của Ha-vích”, viên chánh thư ký 
vừa mặc áo mưa vừa nói. “Thật là im vắng! Có thể trước 8 
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giờ, tại đây sẽ có những đèn khác và bờ biển Anh quốc là một 
nơi kém yên lành hơn. Bâu trời cũng sẽ không hoàn toàn 
thanh bình nếu các ”zeppelin" đũng cảm của ta không sai hẹn. 
Nè, ai ở đàng kia vậy? “. 

Đằng sau họ, một cửa số duy nhất còn thắp đèn, Bên cái 
đèn để trên bàn, một bà lão, khuôn mặt hồng hào đội mũ 
trùm, đang cặm cụi đan len. Thỉnh thoảng bà dừng tay để vuốt 
ve một con mèo đen to ngồi trên ghế đấu gần kè. 

- Đó là Ma-ta, nữ gia-bộc độc nhất mà tôi còn gi. 

Viên chánh thư ký cười nhẹ. 

- Bà ta vô tư lự! Sung sướng thật! Thôi chào Vông-bo, 


Vẫy tay từ giữa, ông ta leo lên xe và sau đó hai đèn trước 
của xe chiếu sáng trong đêm khuya. Ông ta ngả lưng đựa vào 
đác gối ở băng sau của một chiếc xe hơi lộng lẫy và tâm trí 
mê mải tưởng tượng đến cái thảm kịch gần kê tại châu Âu, 
không để ý chiếc Ford con mà ông gặp trong làng. 

Vông-bo từ từ về văn phòng. Đi ngang qua sân, hắn thấy 
bà láo bộc đã tắt đèn đi ngủ. Không khí lúc này mới lạ đối với 
hắn. Ngôi nhà bao lao này chưa bao giờ im vắng và tối đen 
như thế này. Hắn luôn sống cùng gia đình với một đoàn gia 
nô rình rang. Nhưng hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi nghĩ 
rằng họ đầu đang ở nơi an toàn, ngoại trừ người lão bộc. Hắn 
bắt đau đốt sạch một mớ tài liệu cho tới khi gương mặt thanh 
tú ứng đỏ. Rồi hắn lấy một va-li da, xếp vào đó mớ tài liệu 
quý giá trong tủ sắt. Khi hắn vừa bắt đâu thì có tiếng xe đừng 
trước nhà. Hắn không nén được một tiếng Ìa vì khoái chí, gài 
va-lỦi lại, khoá tủ sắt rồi hối hả chạy ra sân. Hán tới nơi đúng 
vào lúc một chiếc xe con dừng lại trước cổng sắt. Một người 
đàn ông bước xuống, nhanh chân tiến về phía hắn. Trong xe 
chỉ còn người tài xế to con, râu kẽm, đang chờ. 

- Sao? - Vông-bo nóng lòng hỏi, 
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Thay vì trả lời, người khách chỉ hãnh diện huơ huøơ một 
gói nhỏ bọc giấy nâu. 

- Tối nay, ông có thể hồ ki bắt tay tôi. Này, tôi mang 
cái bánh cho ông. 

- Các tín hiệu? 

- Như đã nói trong bức điện, tất cả các cách truyền tin 
quang báo, mật mã hằng đèn Marconi... Bán sao. Không phải 
bản chính! Nguy hiểm lắm! Nhưng hàng tốt, hàng đúng qui 
cách, ông cứ tin vào tôi! 

Người mới tới vỗ thật mạnh vào vai người Đức với một 
sự thân thiện thô lỗ khiến người này nhăn nhó. 

- Mời vào. Tôi ở nhà chỉ có một mình, chỉ còn chờ anh. 
Đương nhiên chỉ nên lấy bản sao! Nếu một bản chính mà thiếu 
thì toàn bộ sẽ như không. Nhưng ông có chắc đúng là chính 
hiệu hay không? 

Người Mỹ gốc lreland đã bước vào văn phòng và thả 
mình, sải tay, sải chân trèn ghế bành: con người gầy, khoảng 
60 tuổi, mặt xương và râu đè ngắn. Có thể lâm là bức hí hoạ 
chú Sam. ở một bên mép ngậm một điếu xì gà tắt nửa chừng. 
Ngồi xuống xong, tay này quẹt một que diêm để mồi lại. 

- “Một sự di chuyển nhỏ đang được chuẩn bị chăng?”, 
người Mỹ nhìn quanh vừa suy nghĩ và nói: “Nè, ông...” 
Mát ông ta rời vào cái tủ sắt mà bức màn đang không 
che kín. 

- Bộ tất cả tài liệu đều cất vào đây à? 

- Đương nhiên! 

- Kềnh càng kệch cơm vậy à? Ông sẽ được liệt vào hạng 
gián điệp tàm cỡ sao? Ö! Bất cứ một tên trộm tầm thường 
nào của Hoa Kỳ cũng mở được với đồ khui hộp! Nếu tôi biết 
trước rằng thư từ tôi viết đều bị tống vào chỗ quái quỷ này, 
tôi đã không dại mà viết một dòng! 
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- Dù có tài ba cách mấy, không một thằng ăn trộm nào 
mở được tủ sắt này. - Vông-bo đáp. 

- Không một dụng cụ nào làm suy suyễn loại kím khí này 
ư? Có ổ khoá không? 

- Khoá đôi! Ông có hiểu tôi muốn nói gì không? 

- Cho tôi biết một chút. - Người Hoa Kỳ mỉm cười, nói. 

- Muốn mở tú, phải biết một chữ và một con số... 

- À, à! Tuyệt vời! 

- Đâu có đơn giản như ông. Tôi đặt thợ cách đây bốn năm. 
Ông có biết lúc đó tôi lựa chứ gì và số gì không? 

- Chịu thua! 

- Tôi đã chọn /báng “Tớn.” và “1914". Đúng y chang với 
thực tế bây giờ! 

Khuôn mặt của người Mỹ gốc Ireland biểu lộ một sự ngạc 
nhiên, thán phục. 

- Tuyệt diệu, ông là một nhà tiền tri kỳ tài. 

- Tại nước tôi, ít người có khả năng tiền đoán cái ngày 
này! Tuy nhiên nó chình ình đây nè, ngày mai tôi đóng lại và 
chuồn êm. 

- Nè, ông còn phải lo cho tôi nữa chứ. Tôi sẽ không lưu 
lại cái xứ sở chết toi này đậu. Theo tôi dự kiến, nước Anh sẽ 
nhảy dựng lên và phát điên trong vòng tám ngày. Tôi thích 
đi qua bên kía biển Manche ngay từ bây giờ. 

- Nhưng mà ông là công dàn Hoa Ky? 

- Đúng vậy, Giềm cũng là công dân Hoa Kỳ nhưng vẫn 
bị bỏ tù. Không thể kêu gọi tình cảm của cảnh sát Anh với 
cái lý rằng mình là công dân Hoa Kỳ. “Ở đây, luật Anh chỉ 
phối”, tôi sẽ được trả lời như vậy. Nhàn tiện nói luôn, hình 
như quý ông không làm gì để che chở cho các điệp viên của 
mấy ông? 

- Ông muốn nói sao? - Vông-bo hôi lại một cách cáu kỉnh. 
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- Quý ông là chủ nhân phái không nào? Quí ông phải thu 
xếp sao cho họ khỏi bị kẹt Họ bị sụp và quý ông làm gì đề 
kéo họ ra. như trường hợp của Giêm? 

- Hoàn toàn đo lỗi của hắn. Ông không rành hắn bằng 
tôi đâu. 

- Giêm có cái đầu lợn, tôi đông ý với ông! Còn trường hợp 
Hô-li? Tội nghiệp! Những ngày chót nó có hơi điên. Làm sao 
không loạn trí khi phải đóng kịch từ sáng tới chiều với cả một 
trăm người sẵn sàng tố cáo nó với cảnh sát. Giờ đây còn có 
'Tai-nơ. 

Vông-bo rùng mình tái mét: 

- Chuyện gì xảy ra với Tai-nd? 

- Bị thộp rôi! Canh sát lục soát kho của y đêm qua. Nếu 
may mắn thì thoát được án tứ hình. Đó là lý do tại sao tôi 
muốn đào thoát qua lục địa cùng với òng. 

Vông-ho là một người sắt đá, luôn tự chủ, nhưng cái tin 
này tác động mạnh đến hắn: 

- Làm sao chúng biết sự thật về Tai-nơ được? Quả là một 
võ nặng. 

- Rồi đây ông còn gặp một vố nặng hơn bội phần vì tôi 
linh cảm rằng chúng đang bám sát tôi. 

- Không thể có được! 

- Tôi tin chắc như thế! Bà chủ trọ của tòi đã được cảnh 
sát viếng thăm. Họ hỏi thăm bà ấy về tôi. Tòi không còn 
đường nào khác hơn là chưôn càng sớm càng tốt. Nhưng tôi 
muốn biết tại sao cảnh sát bay biết Tai-nø là điệp viên thứ 
năm bị tóm kể từ khi tôi cộng tác với ông. Tôi biết aí sẽ là 
người thử sáu, ông giải thích sự việc đó ra sao? Ông không 
hổ thẹn khi người của ông bị thộp cổ liên tiếp như vậy sao? 

Vông-bo đỏ sẫm mặt. 

- Ông đám nói chuyện với tôi bằng cái giọng như vậy à? 
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- Nếu tôi không nói thắng, thưa ông, tôi sẻ không cộng 
tác với ông đâu. Tôi sẽ nói thắng với òng những gì tôi nghĩ. 
Đôi với các ông. những chính trị gia người Đức, thì khi điệp 
viên đã hoàn tất công tác, họ có vào nhà đá quý ông cũng 
"không chút áy náy nào cả! 

Vông-bo nhảy xổm lên. 

- Ông dám ngầm nói rằng tôi giao nộp điệp viên của tôi? 

- Tôi chưa nói tới đó, thưa ông! Nhưng có một thầng 
mách léo đâu đây. ông có trách nhiệm nhận dạng nó. Tôi 
chuân bị đi về nước Hoà Lan bé nhỏ của tôi càng sớm càng 
tốt. 

Vông-bo đã đè nén cơn giận, nói: 

- Chúng ta liên minh với nhau quá lâu. Giờ đây, lúc sắp 
chiến thắng thì lại cãi lộn? Ông đã hoàn thành một còng tác 
tuyệt vời. Ông đã chịu nhiều rủi ro mà tôi không thể quên. 
Bàng mọi cách, hãy qua Hoà Lan. Tại đó òng có thể đáp tàu 
thuỷ để đi Nứu Ước. Trong vòng một tuần nửa, thì không còn 
tuyến đường nào an toàn cả. Giờ đây, tôi xim tiếp nhận cuốn 
sách và xếp vào hành lý. 

- Còn tiền? 

- Bao? 

- Phần thưởng 500 bảng Anh! Chàng pháo thủ này vô 
cùng ham ăn. Tôi phải cho y thêm 100 đô la phụ trội. Do đó 
tôi chỉ trao cái gói khi có thêm tiên. 

Vông-bo cười một cách cay độc: 

- Hình như ông cho rằng tôi là người không có danh dự † 
Ông muốn lấy tiền trước khi trao sách? 

- Ôrig muốn sao bây giờ? Chúng ta “ăn cho buôn so” mà! 

- Được thôi. tuỳ ý ông! 

Hắn ngồi vào bàn, viết một chị phiếu. xé nó khỏi tập, 
nhưng vẫn câm trên tay: 
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- Suy chơ cùng, bởi vi chúng ta đã đi tới cái mức cạn tàu 
ráo máng nên tôi không thể tin ông, cũng như ông không tin 
tôi. 

Hắn quay lại phía người Mỹ: 

- Chi phiếu ở trên bàn, tôi xin xem nội dung trong cái 
gói, trước khi ông càm chỉ phiếu. 

Người Mỹ làm thính, trao cái gói cho y. Vông-bo tháo dây, 
gỡ hai lớp gìấy gói, rồi trố mắt trước cuốn sách nhỏ màu xanh, 
bìa mang mấy chữ mạ vàng: “Sách đạy nuôi ong”. 

Tên trùm gián điệp không có thời gian để ngắm nghía 
lâu: một bàn tay sắt bóp cổ y và một miếng bọt biển thấm 
thuốc mê đập vào cái mặt đang nhăn nhó của y. 

- Thèm một cốc nữa, Watson? - Sherlock HoÌmes đưa 
chai Tokay lèền mời. 

- Rượu ngon, Holmes àÏ 

- Ngon tuyệt! Ông bạn trên ghế đài kia cho biết nó được 
lấy ra từ bầm rượu riêng của hoàng đế Francois Joseph. Vui 
lòng mở cửa sổ vì mùi thuốc mê làm mất ngon. 

Cửa tủ sắt hé mở. HoÌmes rút ra tất cả các bộ hồ sơ, xem 
xét kỹ lưỡng. rồi xếp chúng vào va-Ìi của Vông-bo. Người Đức 
vẫn nằm dài trên tràng kỷ, ngáy khò khò, tay chân đều bị trói. 

- Chúng ta không càn gấp gáp. Watason! Không có ai quấy 
rầy ta cả. Anh muốn nhận chuông! Đâu có ai khác trong nhà, 
ngoại trừ bà lão Ma-ta, người đã đóng trọn vai trò của mình, 
Chính bà ta làm mật báo viên cho tôi. À, hà Ma-ta, hà sẽ sung 
sướng khi hay tin mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp! 

Bà lão xuất hiện tại ngưỡng cửa. Bà cứi mình và nhoằn 
miệng cười, rồi quay về phía người đang năm sóng soài trên 
tràng kỷ. 

- Ông ta khoẻ mà, chả đau ốm gì đâu! 

- Tôi cũng mừng cho ông ấy. Ông Holmes à! Ông ấy là 
một ông chủ tốt bụng. Ông ấy muốn tôi đi theo vợ ông ấy qua 
Đức hôm qua. Nhưng điều đó sai với kế hoạch của ông! 
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- Nếu bà đi, tồi sẽ không bài lòng tí nào! Bà lưu lại tôi 
mới an tâm, nhờ bà thông tin đó! 

- Viên chánh thư ký sứ quán hôm nay có đến đây ông ạÌ 

- Đúng, chúng tôi có gặp xe y. l 

- Tôi những tưởng hắn sẽ ngồi hoài và ông sẽ vướng khi 
BẠp yY. 

- Không hề gì! Hai chúng tôi đã chờ suốt nửa giờ mới 
. thấy đèn bà tắt và biết rằng đường sá đã thông thương. Bà có 
thể lên Luân Đôn thăm tôi tại khách sạn Claridge. 

- Tốt lắm, thưa ông. 

- Bà đã chuẩn bị đầy đủ? 

- Vàng, thưa ông, Vông-bo đã bỏ bưu điện bảy lá thư. Như 
thường lệ, tôi có ghỉ các địa chỉ. 

- Tốt lắm! Mai tôi sẽ xét vấn đề đó. Chúc bà ngủ ngon!... 

Sau khi bà lão đã đi khuất, Holmes nói tiếp: - Mớ tài liệu 
này không quan trọng lắm đâu. 

- Như vậy chúng vô dụng? 

- Tôi không nói thế! Tài liệu này sẽ cho phe ta biết người 
Đức biết được cái gì. Một số lớn tài liệu này có được là do bàn 
tay của tôi, toàn là tài liệu giả mạo. Tuổi già của tôi sẽ có cái 
vui nho nhỏ nếu tôi thấy được một tuần đương hạm của Đức 
ngược dòng Solent dựa theo bản đồ mìn mà tôi cung cấp. Còn 
anh, Watson!... 

HoÌmes ngừng lại, nắm vai người bạn cố tri, .nói: 

- Hồi nãy tôi làm lơ, để anh ở lại xe. Nhìn anh kỹ, tôi thấy 
qua năm tháng, anh vẫn khoẻ. Anh vẫn là cậu thanh niên luôn 
luồn vui tính mà tôi đã quen. 

- Tôi cảm thấy trẻ hơn hai mươi năm, Holmes à. Ít ra tôi 
cảm thấy sung sướng lúc nhận được điện tín của anh báo đem 
xe hơi đợi anh tại Harwick: Về phần anh, anh cũng đâu có thay 
đổi gì nhiều, trừ cái râu đè gớm ghiến!: 
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- “Đó là những sự by sinh cho đất nước, bạn ơi! - Holmes 
đáp vừa vuốt chòm râu dê dưới cầm. ”Ngày mai thì con đê này 
chỉ còn là một kỷ niệm. Cắt tóc đàng hoàng, chăm sóc thẩm 
mỹ cái mặt và xuất hiện lại ở khách sạn Claridge". 

- Nhưng anh đã tự ý hưu trí rồi mà. Chúng tôi được tin 
anh đã sống đời ẩn dật bên bây ong mật và sách vở tại một 
nông trại nhỏ thuộc South Downs màit 

- Quả vậy. Đó là thành quả của cuộc đời bình lặng của 
tuổi vãn niên... HoÌmes lấy cuốn sách trên bàn và đọc nguyên 
cái tựa: “Sách dạy nuôi ong uới một uời quan sớf uồề sự sẻ đàn 
của ong chúa", 

- Đó là kết quả của nhiêu đêm suy tư và nhiều ngày làm 
việc. Tôi đã theo đôi thế giới nhỏ của ong mật cũng như đã 
theo dõi thế giới lưu manh tại Luân Đôn. 

- Nhưng do đâu mà anh phải tái xuất giang hồ. 

- À, tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên! Tôi đã dễ dàng 
cưỡng lại các sự vận động của ông Bộ trưởng ngoại vụ. Nhưng 
khi Thủ tướng đích thân xuống tại ngôi nhà hèn mọn của 
tôi!... Watson à! Anh chàng nằm trên tràng kỷ có phần cao 
tay hơn người của ta. Y thuộc loại thượng thặng. Tình hình 
rối beng và không ai biết tại sao. Ở phía ta, có điệp viên bị 
nghi ngờ, có điệp viên bị bắt, nhưng bí ẩn vẫn còn đó. Cần 
phải khẩn cấp phanh phưi. Vì đất nước, tôi ra nhận công tác. 
Tôi tốn hai năm cố gắng nhưng đó là hai năm đầy thích thú. 
Tôi khởi sự bằng việc đi hành hương qua Chicago, gia nhập 
một hội kín Irebbareen bị nhức đầu. Nhờ đó tay chân của 
Vông-bo để ý và đề bạt lên. Từ đó tôi được y tin cậy. Và nhờ 
đó phần lớn các kế hoạch của y bị phá vỡ và các điệp viên kỳ 
tài của y lần lượt sa lưới. Tôi canh chừng, Watson à; tôi chờ 
lúc trái chín... Này, ông ơi, tôi hy vọng rằng ông không thấy 
mệt lắm! 
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Vông-bo, sau cái ngáp, chớp mắt, có nghe câu chót của 
Holmes. Y tuôn một dây chửi thề bằng tiếng Đức. Trong lúc 
người tù chửi thề, ilolmes tiếp tục khui các tài liệu. 

- Tuy không có nhiều nhạc tính, nhưng tiếng Đức là ngôn 
ngữ có khả năng thể hiện cao độ nhất. 

- “À, à!”. Holmes tiếp tục nói trong lức nhìn một bức vẽ. 
“Đây là đầu mối để bắt thêm một con mồi khác! Tòi không 
ngờ rằng uỷ viền hải quân là thằng chó chết đó. Tuy nhiên 
y cũng có bị tôi rình rập từ lâu”. 

Người tù ngôi đậy một cách khó khăn, rồi nhìn kế chiến 
thắng với một thái độ thù hận và kinh ngạc. 

- Ông sẽ biết tay tôi. Al-ta. Sự nghiệp cả đời tôi! Ông sẽ 
biết tay tôi! 

- Cũng cái bài hát cũ rích, biết bao làn tôi đã nghe nó. 
Thế mà tôi vẫn sống nhãn, vẫn lo cho con ong mật. 

Người tù vùng vẫy mưu thoát khỏi dây trói, nhìn Holmes 
với cặp mắt sát nhân và la lớn: 

- Đồ trời tru đất diệt, đồ phản bội! 

- “Không đúng dâu, tôi không tệ đến thế đâu!”. HoÌmes 
cười và nói. “Nếu òng có thể đã đoán ra tôi! Al-ta nguyên quán 
Chicago không bao giờ có mặt trên đời này. Đó là tên gia của 
tôi”. 

- Vậy ông là ai? 

- Tôi là ai? Điêu này đâu có gì là quan trọng. Tuy nhiên 
vì ông muốn biết thì tôi phải cho ông biết. Đây không phải là 
lan đầu tôi gặp các thành viên của gia đình ông. Trước đây 
tôi có một số giao địch làm ăn tại Đức và tên tôi có lẽ khá 
quen thuộc với ông. 

- Tôi rất muốn biết cái tên đó! : 

- Chính tôi đã tiếp tay hoàn thành sự ly thân giữa lrèna- 
Adler và quốc vương Bohême quá cố, khi hoàng đế (Đức) gửi 
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người anh họ Neinrich của òng đến gặp tôi. Cũng chính tôi 
tránh cho anh cả của mẹ ông khỏi bị giết chết. Chính tôi là... 

Vông-bo ngồi ngay đây. 

- Người đó quả là độc nhất vô nhị trên đời kiyể 

- Xin cảm ơn! - Holmes nghiêng người nói. 

Vông-bo than thở, rồi nằm xuống ghế dài, nói tiếp. 

- Vậy mà phân lớn tin tức lại đến với tôi qua ông! Chúng 
có giá trị gì đâu? Tôi đã đóng góp được gì? Cuộc đời tôi bị 
tiêu tan một cách vĩnh viễn. 

Vì tuyệt vọng, Vòng-bo tự bóp cuống họng mình. 

- Ông Vông-ho, suy cho cùng, ông đã làm hết mình cho 
đất nước ông, tôi đã hết mình cho đất nước tôi! Còn gì hợp 
tự nhiên hơn? Ngoài ra... 

Holmes để nhẹ tay mình lên vai con người ngã quy. 

- Ngoài ra dù sao cũng còn đỡ hơn là bị quật ngã bởi một 
đối thủ không tương xứng. Tài liệu hiện ở trong va-H, Watson 
àt Nếu có thể, anh giúp đưa người tù đi. Chúng ta về Luân 
Đôn ngay bây giờ. 

Mỗi người nắm một cánh tay, chúng tôi đưa Vông-bo xuôi 
con đường trong vườn, con đường mà cách đó vài giờ hắn đã 
đi một cách rất tự hào. 

- “Tôi hy vọng rằng ông đá được an vị đúng mức tiện 
nghi mà hoàn cảnh cho phép”. Holmes nói, khi tất cả đã sẵn 
sàng chờ khởi hành. “Tôi xin phép mồi một điếu xì gà đặt vào 
miệng ông?”. 

Tất cả những cái xoa dịu này đều dụng phải cơn thịnh 
nộ của người Đức. - Ông Sherlock Holmes, nếu chính phủ ông 
bao che các hành vi của ông thì đó là một hành động chiến 
tranh! 

- Ông muốn nói sao về các hành vi của tôi và chính phủ 
Anh? 
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- Ông là một thám tử tư. Ông không có giấy phép bắt tôi. 
Cách làm việc của òng đều hoàn toàn bất hợp pháp và có tính 
lăng nhục. 

- Hoàn toàn bất hợp pháp ư? Bắt cóc một công dàn Đức! 
Và tước đoạt giấy tờ cá nhân của ông ta? 

- Đúng thế, tôi thấy rằng hai ông đã nhận ra sự việc. Đi 
ngang qua làng tôi sẽ kêu... 

- Ông bạn thân mến! Nếu ông làm một điêu ngu xuẩn 
như thế, có thể ông sẽ tăng số lượng bảng hiệu quán ăn trong 
làng. “Quớn của thằng Phố bị treo cổ”. Người Anh chúng tôi 
thì kiên nhẫn lắm. Nhưng hiện nay có hơi nổi nóng đó, tốt hơn 
là đừng trêu chọc nó! Ông Vông-bo, ông sẽ đi theo chúng tôi 
một cách êm thấm và nhẹ nhàng cho tới Scotland Yard. Ở đó 
ông có thế cùng với bạn hầu tước Vòng-héc, rồi hai ngài xem 
xét lạt coi bai ngài có tên trong đoàn tuỳ tùng riêng của đại 
sứ Đức không? Về phần anh Watson! Luân Đôn không quá xa 
đối với cái xe già cối của anh. Tôi có một chi phiếu 500 bảng 
Anh trong túi, tôi muốn lãnh càng sớm càng tốt, vì người viết 
phiếu hoàn toàn có quyền chống đối, nếu y được tự do đến 
ngân hàng! 
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MỤC LỤC 


Những nghiệp chủ ở Bsigate 

Kê dị đạng 

Mgười khách trọ được hưởng bổng lộc 
Người thông ngôn Hy Lạp 
Bản hiệp ước về hải quán 

Công việc sau cùng của HoÌmes 
Ngôi nhà trống không 

Nhà thầu khoán ở Norwood 
Những hình nhân nhãy múa 

Cô gái đi xe đạp 

Câu chuyện xây ra ở ký túc xá 
Peter hung bạo 

Tên tống tiền ngoại hạng 

Ba sinh viên 

Sáu bức tượng Napoléon 

Cải kính kẹp mũi bằng vàng 
Một trung vệ bị mất tích 

Ba cái ly đựng rượu 

Vết máu thứ nhì 

Con chó của đèng họ Baskervile 
Bàn chân của quỷ 

Sherlock Holmes hấp hôi _ 
Cung đàn sau cuối 
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